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PGS.TS.NCVCC. TRẦN ĐỨC CƯỜNG 
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Nhóm biên soạn:

1. NCV. Nguyên Hữu Đạo : Chương I

2 PGS.TS. NCVCC. Trẩn Đức Cường : Lời nói đầu, Chương II,
Chương IV và Kết luận

3. TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân Chương III và Tài liệu tham khảo



Bộ sách Lịch sử Việt Nam  gồm 15 tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do 
Viện Sử học là cơ quan chù trì, PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường 
làm Chù nhiệm và Tồng Chù biên, cùng với tập thê các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghicn cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện.

BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

TẠP 1 : Từ  KHỞI THỦY ĐÉN THẾ KỶ X
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền (Chủ biên)

- TS NCVC. Nguyễn Hữu Tâm

- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đ ức Nhuệ

- TS.NCVC. T rư ơng Thị Yến

TẠP 2: Từ  THÉ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XIV
- PGS.TS.N CV CC. Trần Thị Vinh (Chủ biên)
- PGS.TS.N CV C. Hà Mạnh Khoa
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị P hư ơ ng  Chi

- TS.NCVC. Đỗ Đ ức Hùng

TẬP 3: TỪ THÉ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XVI
- PGS.TS.N CV C. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên)

- PG S.TS NCVC. Nguyễn Thị P hư ơ ng  Chi

- PG S.TS  NCVC. Nguyễn Đ ức Nhuệ

- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh T ướng

- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền
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TẬP 4: TỪ THÉ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XVIII
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
-TS.NCVC. Đỗ Đ ức Hùng
- TS.NCVC. Trương Thị Yến
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị P hương Chi

TẬP 5: TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1858
- TS.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền

- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đ ức Nhuệ
- NCV. Phạm  Ái Phương

- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tàm

TẬP 6: TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1896
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa
- TS. Nguyễn Mạnh Dũng
- ThS.NCV Lê Thị Thu Hằng

TẬP 7: TỪ NĂM 1897 ĐÉN NĂM 1918
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)

- NCV. Phạm  Như Thơm
- ThS.NCV. Nguyễn Lan Dung
- ThS.NCV. Đỗ Xuân Trưởng

TẬP 8: TỪ NĂM 1919 ĐÉN NĂM 1930
- PGS.TS NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)

- PGS.NCVCC. Ngô Văn Hòa
- PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc

TẬP 9: TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương
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TẠP 10: TỪ NÁM 1945 ĐÉN NĂM 1950
- PG S TS.NCVCC Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên)

- TS NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang

- PG S.T S  NCVCC. Đinh Q uang Hải

TẠP 11: TỪ NĂM 1951 ĐẾN NÃM 1954
- PG S.T S  NCVCC Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)

- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang

- PG S.T S  NCVCC Đinh Q uang Hải

TẠP 12: TỬ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965
- PGS.TS.N CV CC Trần Đ ức C ường (Chù biên)

- NCV. N guyễn Hữu Đạo

- TS.NCVC Lưu Thị Tuyết Vân

TẠP 13: TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975
- PG S.TS NCVCC Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)

- TS.NCV Đỗ Thị Nguyệt Quang

- PGS.TS.NCVCC Đinh Q uang Hải

TẠP 14: TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986
- PG S TS.NCVCC Trần Đ ức C ường (Chủ biên)

- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân
- P ü ü .  I S.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc

TẠP 15: TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000
- PGS.TS.NCVCC Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC Lê Trung Dũng

- TS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân

7





LỜI N H À  X U Ấ T  BẢN

Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sử học truyền thống 
với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ 
sộ như: Đại Việt sử  ký, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
Phú biên tạp lục, Gia Định thành thông chí, Lịch triều hiến chương 
loại chí, Đại Nam hội điên sự  lệ, Khâm định Việt sử thông giám 
ctrơng mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
thong chí,...

Trong thời kỳ cận đại, nền sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển dù đất nước rơi vào ách thống trị của chù nghĩa thực dân. Đổ 
phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khoảng thời gian cuối 
thê kỷ XIX đầu thế ký XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhàm thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
dân và coi việc viết sử là để cho người dân đọc, từ đó nhận thức 
đúng đắn về lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm cùa minh đối với đất 
nước, tiêu biểu như Phan Bội Châu với Trùng Quang tâm sử, Việt 
Nam quốc sử  kháo', Nguyên Ái Quốc với Bán án ché độ thực dan 
Pháp, Lịch sử  nước ta (gồm 210 câu lục bát).

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nền sử học đương đại Việt Nam 
bước sang trang mới vừa kế thừa và phát huy những giá trị của sử 
học truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học và cách 
mạng của thời đại mới. Nhiệm vụ cùa sử học là tìm hiểu và trình 
bày một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
triển của lịch sử đất nước, tổng kết những bài học lịch sử về quá 
trình dựng nước và giữ nước cùa dân tộc. Trên thực tế, sử học đã
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phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vè vang cùa nhân dân ta trong 
cuộc đẩu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ Đồi mới, sử học đã góp phần vào việc đổi 
mới tư duy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sừ học đã phát huy 
được vị thế của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử để hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sử học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sử dân tộc, có vị trí nồi bật trong việc giáo dục chù nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ ...

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vấn dề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
trò cùa trí thức và văn hóa trong lịch sử Việt Nam... Ket quà là đã 
có nhiều cuốn sách, nhiều tác phẩm của tập thể tác giả hoặc cùa cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học 
Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng 
lớp nhân dân.

Để phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chinh hơn về cấu trúc, phạm vi, 
tư liệu và có sự đổi mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, mang 
tính hệ thống, đầy đù và toàn diện với chất lượng cao hơn, thể hiện 
khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng nước và giừ 
nước cùa dân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà xuất bản Khoa 
học xã hội phổi hợp với V iện Sử học giới thiệu đến bạn đọc bộ Lịch 
sử Việt Nam từ thời tiền sử đến ngày nay. Đày là kết quà của 
Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (cấp Viện Khoa học 
xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 
do V iện Sừ học chu trì, PGS.TS. T rần Đức Cường làm  C hủ nhiệm  
đồng thời là T ổng Chủ biên.
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Lòi Nhà xuất bản

v ề  phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử  Việt Nam 
được kết cấu theo các thời kỳ: Thời kỳ cổ - trung đại (từ thời tiền sử 
đốn năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thể gọi là thời kỳ đương đại, kể từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chủ yếu theo các giai 
đoạn lịch sử cụ thể và ứng với các nội dung chính được thề hiện 
trong giai đoạn ấy.

Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập, như sau:

T ập 1 : Lịch sừ  Việt Nam từ  khởi thủy đến thế kỷ X

T ập 2: Lịch sử  Việt Nam từ thế kỷ X đến  thế kỳ XIV

T ập 3: Lịch sử  Việt Nam từ thế kỷ XV  đến thế kỷ XVI

T ập 4 Lịch sir Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII

T ập 5: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 

T ập 6: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1896

T ập 7: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1897 đến năm 19¡8

T ập 8: Lịch sir Việt Nam từ  năm 1919 đến năm 1930

T ập 9: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Tập 10,- Lịch sử  Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950

Tập 11. Lịch sử  Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954

T ập 12: Lịch sứ  Việt Nam từ năm 1954 đèn năm 1965

T ập 13: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

T ập 14: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986

T ập 15: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000
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Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử nước nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuất bàn Khoa học xã hội và Viện Sừ học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý để khi có dịp 
tái bản, công trình được sữa chữa, bồ sung và hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu!

Hà Nội, tháng 9 năm 2013 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội
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LỜI M Ở  Đ Ầ U

Sử học là khoa học nghiên cứu về quá trình phát triền của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sừ, vì vậy, trờ thành một 
yêu cầu bức thiết cùa mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính trị danh tiếng, nhà sử học sống ở thế kỷ XVII, trong bài Tựa 
sách Đại Việt sứ  ký bản kỹ tục biên viết: "Vì sao mà làm quốc sir? 
Vì sử  chủ yêu là để ghi chép sự  việc. Có chính trị của một đời tất 
phải có sứ cùa một đời. Mà ngòi bút chép sử  giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
tráng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt, 
người thiện biết có thể bắt chước, người ác biết có thể tự răn, quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiều. Cho nên làm sử là 
cốt để cho được như thế"1.

Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sứ và có rát nhièu người ham thích ttm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chi do các cơ quan, tồ chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sừ thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm về lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tố 
tiêu cực là dễ dẫn tới những hiểu biết phiến diện, sai lầm về lịch 
sử... đôi khi đồng nhất truyền thuyết với lịch sử?

1. Đại Việt sừ kỷ toàn thư, Tập I. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr.96.
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Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tầm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bố nhiều tư liệu lịch sử; đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn đề cơ bản cùa lịch sử Việt Nam trèn 
tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng
- an ninh, đối ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bào 
vệ Tồ quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sừ đến ngày nay.

Trong thập niên 70 và 80 cùa thế kỷ XX, dưới sự chi đạo trực 
tiếp cùa Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm ủ y  ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trường Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ 
chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam gồm ba tập, Tập I xuất bàn 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bàn có sửa chữa, 
bồ sung năm 2004.

Đen thập niên 90, Viện Sử học tổ chức biên soạn và công bố 
một sổ tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử  Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thế kỳ X, Lịch sứ Việt Nam thế kỷ X  và XV, Lịch sú  Việt Nam 
1858-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Lịch sử Việt Nam 1954- 
1965 và Lịch sử Việt Nam 1965-1975.

Kế thừa thành quả nghiên cứu cùa thời kỳ trước, bổ sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoảng 10 nủrn 
gần đây, Viện Sử học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam 15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Để biên soạn Bộ sách này, V iện Sừ học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của vãn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bào vệ đất nước.
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Viết về tiến trình lịch sừ Việt Nam cần phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm  xuất phát là sự  tồn tại trong thời kỳ cổ đại cùa ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - A u Lạc ờ miền Bắc, trung tâm văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Áp (Champa) ở miền Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam.

Chính sự hội nhập của ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chu lưu 
thuộc về văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nền 
tảng phong phú, thống nhất trong đa dạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay.

Trong quá trình biên soạn, những đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sừ cùa 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiếm đa số (hơn 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử của một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điêm 
nổi bật và xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thời, lịch sử Việt Nam được đặt vào bối cảnh khu vực 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cành về lịch sử Việt 
Nam qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể.

Mặc dù có nhiều cố gắng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác giả sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý để công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có dịp 
tái bản.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, tháng 8 năm 2013 
PGS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, 
Tổng Chù biên công trình
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Thắng lợi cùa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh 
cao là chiến dịch Diện Biên Phù đã dẫn tới việc ký kết Hiệp định 
Cìiưnevơ vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 lập lại hòa binh trên toàn 
cõi Dông Dương trên cơ sờ tôn trọng độc lập, chù quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ cùa Việt Nam, Lào và Campuchia. Riêng đối 
với Việt Nam. Hiệp định nêu rõ: Hai năm sau ngày ký Hiệp định, tức 
khoảng tháng 7 năm 1956, nước Việt Nam sẽ tồ chức Tổng tuyển cử 
tự do trong cà nước nham hòa bình thống nhất đất nước. Trong khi 
chờ tiến hành tông tuyên cừ, hai bên ngừng bán, chuyển quân tập 
kết về hai m iền  N am , B ắc, lấy v ĩ tuyến  17 làm  v ĩ tuyến  quân  sự  
tạm thời.

Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa đã nghiêm chinh cấp 
hành các điều khoán được nêu trong Hiệp định Giơnevơ: Tập kết 
quân đội về các nơi quy định rồi từ đó lên tàu ra Bắc. Chỉ hai ngày 
sau khi ký Hiệp định Giơnevơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: 
"C húng  la  phăi ra sức đáu tranh đỏ thực h iện  tỏng  luyổn cử  tự  tlo 
trong toàn quốc đặng thống nhất nước nhà".

Chúng ta phải ra sức khôi phục và xây dựng, củng cố và phát 
triển lực lượng của ta về mọi mặt, đế thực hiện quyền độc lập hoàn 
toàn cùa nước ta.

Chúng ta phải ra sức thực hiện những cài cách xã hội, đê nâng 
cao  đời sống cùa nhân dân, thực hiện dân chủ thực sự " '.

1. Lời kêu gọi sau khi Hiệp định Giơnevơ thành công, trong: Hồ Chí Minh: 
Toàn lập, tập VII (1953-1955), Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1996, tr.323.
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Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết và hòa bình lập 
lại trên đất nước Việt Nam, nhân dân miền Bac đã ra sức lao động 
sàn xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển 
kinh tế, văn hóa, tăng cường giao lưu và mở rộng quan hệ quốc tế 
trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau. Nhân dân miền 
Bắc không có nguyện vọng nào hơn là xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc và nguyện cùng nhân dân miền Nam đấu tranh cho sự 
nghiệp hòa bình, thống nhất Tổ quốc để tiến tới một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Dù có một số khó khăn do những sai lầm trong quá trình thực 
hiện cuộc cải cách ruộng đất và xử lý vụ "Nhân văn Giai phâm" 
trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến năm 1957 nhưng nhờ có 
đường lối đúng của Đảng và Nhà nước bộ mặt miền Bắc dã có sự 
đổi khác, nhiều nhà máy, công trường, bệnh viện, trường học mọc 
lên, tạo nên cuộc sống vui tươi, đầm ấm nơi bàn làng, thôn xóm, 
phố thị. Ke hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) mở ra những 
khát vọng có được một cuộc sống no đủ hơn...

Trong khi đó, ờ miền Nam, chính quyền Sài Gòn được Mỹ - vừa 
là ngirời chủ mưu, vừa là kè đồng lõa trắng trợn phá hoại Hiệp định 
Giơnevơ - dùng súng đạn và các thủ đoạn lừa mị, ngang nhiên 
chống lại nguyện vọng thiêng liêng hòa bình thống nhất đất nước 
của nhân dân hai miền Nam - Bắc. Chủ trương cùa Mỹ là: Không 
Ihi hành Iiiộp  đ ịnh  G iưnevư, ch ia cát lâu dài nước V iộl N am , bién 
miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, lấy 
miền Nam làm phòng tuyến ngăn chặn chủ nghĩa xã hội lan xuống 
Đông Nam Á, đồng thời làm căn cứ để tiến công miền Bấc, bao 
vây và uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn phong trào 
giải phóng dân tộc đang có chiều hướng ngày càng phát triển trên 
thế giới.

Để thực hiện chủ trương này, Mỹ đã tìm cách nhanh chóng hất 
cẳng Pháp ra khỏi miền Nam, lập nên ở Sài Gòn một chính phủ thân 
Mỹ, làm theo sự chi đạo cùa Mỹ do Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng
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kiêm Bô truông Nôi vu và Quôc phông. Dê rôi sau khi tô chûc cuôc 
tông tuyên cù riêng rè vào ngày 4 thâng 3 nâm 1956, Ngô Dinh Diêm 
trà thành Tông thông cüa chinh thê Viêt Nam Công hôa. Song, chinh 
thê ây mang danh dôc lâp nhung thuc chât chi là mot sân phâm cûa 
mot chc dô le thuôc Mÿ. Tuông H. Navarre, Tông chi huy quân 
dôi Phâp à  Dông Duomg trong hai nâm 1953 và 1954 dà nhân xét 
vê chê dô công hôa duge lâp nên ô Sài Gôn: "Không cô toàn quyên, 
công sir, cao üy Mÿ, nhung cô mot dai sir Mÿ, và không cô mot dieu 
gi cô thê thuc hiên nêu không duge ông ta cho phép. Câc dân tôc 
tuông minh duge tu do mà không thây rang minh dà bj tien bac chi 
phôi mot câch khàc nghiêt, minh chi là con rôi cüa M ÿ"1.

Nhung âm muu cüa Mÿ và câc thê lue thân Mÿ à  miên Nam 
Viêt Nam dà bj nhân dân câ hai miên Nam - Bâc kiên quyêt chông 
lai. Ho dâu tranh dê dôi dôc lâp, tu  do và hôa binh thông nhât dât 
nuôc. Bi Mÿ và chinh quyên Sài Gôn dùng lue lugng quân dôi dàn 
âp dà man, nhân dân miên Nam dà kiên quyêt chông lai, bât châp 
su khùng bô cüa chinh quyên thân Mÿ. Nhùng cuôc dâu tranh dôi 
tu do, dân chü và hôa binh thông nhât Tô quôc cûa nhân dân miên 
Nam, dà bien thành phong trào Dông khôi trong câc nâm 1959 và 
1960 rôi phât triên thành chiên tranh câch mang vôi mue tiêu lât dô 
âch thông trj cüa chinh quyên Sài Gôn - công eu cüa Mÿ. Cuôc 
chien tranh dà làm thât bai hinh thuc diên hinh cüa chü nghïa thuc 
dân n iô i M ÿ, rô i ch icn  luçrc "ch icn  tranh  dâc b iç t", và ticp  dô sc là 
"chien tranh eue bô" cüa M ÿ... Trong khi dô, lue lugng Câch mang 
miên Nam ngày càng lôn manh dà dân tôi su ra dôi cûa Mât trân 
Dân tôc giài phông mien Nam Viêt Nam vào ngày 20 thâng 12 nâm 
1960 nhâm chông ché dô thuôc dia trà hinh cüa Mÿ vi mue tiêu 
"Doàn két tât cà câc tâng lerp nhân dân, câc giai câp, câc dân tôc, 
câc dâng pliai, câc doàn thé, câc ton giâo và thân si yêu nuôc 
không phân biêt xu huông chinh tri dê dâu tranh lât dô âch 
thông tri cüa dê quôc Mÿ và tâp doàn Ngô Dinh Diêm tay sai Mÿ,

1. H. Navarre, L 'Agonie de L 'Indochine, Ed. Pion, Paris, 1957, p.331.
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thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình 
thống nhất Tổ quốc".

Trong cuộc chiến đấu vì sự nghiệp chính nghĩa chống xâm lược 
của quân và dân miền Nam luôn có sự chi viện kịp thời, hiệu quả 
của hậu phương lớn miền Bắc và sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè 
quốc tố...

Trên đây là những nội dung cơ bàn của Tập 12 trong bộ Lịch sử 
Việt Nam 15 tập do Viện Sử học tổ chức biên soạn. Chúng tôi m ong 
nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc đê có thể kịp thời 
bồ sung, sửa chữa khi có điều kiện tái bàn.

Thay mặt nhóm tác giả 

PCS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG

20



C h u o n g  I

MIÊN BẮC TRONG THỜI KỲ 
KHÔI PHỤC, CẢI TẠO VÀ BƯỚC ĐÀU  

PHÁT TRIEN KINH TÉ, VĂN HÓA  
(1954-1960)

Sau 9 năm chiến đấu gian khổ và anh dũng, nhân dân Việt Nam 
đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơncvơ 
được ký kết với các điều khoản quy định đình chi chiến sự ở Đông 
Dương. Với Hiệp định Giơnevơ, Chính phù Pháp buộc phải công 
nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 
Quân đội Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Vĩ tuyến 17 được lấy làm 
giới tuyến quân sự tạm thời để lực lượng cùa hai bên rút lui tập kết. 
Hiệp định quy định: Sau hai năm, đến tháng 7-1956, sẽ tồ chức 
Tổng tuyển cử tự do trên toàn cõi Việt Nam, thống nhất đất nước.

Từ sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ, Mỹ đã ép Bảo Đại 
ký Sắc lệnh 38-QT ngày 16-6-1954, chỉ định Ngô Đ ìn h  Diệm 
thay Bảo Lộc lên làm Thủ tướng Chính phủ của chính thể "Quốc 
gia Việt Nam" (từ nám 1955, đổi thành Việt Nam Cộng hòa). Ngày
7-7-1954, Ngô Đình Diệm chính thức nhậm chức Thủ tướng. 
Ngày 29-12-1954, Pháp ký hiệp ước trao quyền hành chính ở 
miền Nam Việt Nam cho Ngô Đinh Diệm từ giữa năm 1955. Mỹ 
lôi kéo một số nước thành lập Khối liên minh quân sự Đông Nam Á 
(SEATO), ngang nhiên đặt ba nước Đông Dương dưới sự bảo hộ 
của khối này. Từ đó, Mỹ trực tiếp can thiệp vào Việt Nam, âm mưu
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chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc dịa 
kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á, đồng thời ngăn 
chặn ảnh hường cùa các nước xã hội chù nghĩa tràn xuống khu vực 
này, đe dọa phong trào giải phóng dân tộc đang phát triển ở khắp 
nơi trên thế giới. Mỹ còn tiến hành các hoạt động phá hoại Chính 
phủ Liên hiệp Lào, âm mưu lật đổ chính phủ trung lập ở Campuchia. 
hòng tạo ra một liên minh thân Mỹ trên bán đảo Đông Dương.

Đảng và Chính phủ Việt Nam đúng đầu là Chủ tịch I IỒ Chí Minh 
đã lường trước được rằng, cuộc đấu tranh nhằm thống nhât nước 
nhà của nhân dân Việt Nam sẽ còn phải lâu dài và gian khổ. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói: "Thắng lợi mới làm cho tình hình nước ta dổi 
mới tức là từ chiến tranh chuyển sang hòa bình. Nhưng để giành lấy 
hòa bình toàn diện và lâu dài, chúng ta cần phải ra sức đấu tranh. 
Tình hình mới đặt cho nhân dân, quân đội và Chính phủ ta những 
nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chung cùa chúng ta hiện nay là: Thi hành 
đúng đắn hiệp  đ ịnh  đình chiến, đầu tranh đ ể  g iữ  g ìn  và cùng  co  
hòa bình, đ ể  thực hiện thống nhắt, hoàn thành độ c  lập  và dân  chù  
trong toàn q u ố c " '.

Từ ngày 20 đến ngày 26-3-1955, Quốc hội Khóa I (được bàu ra 
từ 6-1-1946) họp kỳ Ihứ 4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Khóa họp này 
được gọi là "khóa họp đấu tranh để thi hành Hiệp định Giomevơ, để 
đẩy m ạnh cài cách ruộng đất, đổ phục hôi và phát tricn kinh tc, đc 
nâng cao đời sống nhân dân, đề củng cố chính quyền, củng cố quân 
đội nhân dân, tiến lên thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và 
dân chủ trong cà nước". Dây cũng là kỷ họp đầu tiên cùa Quốc hội 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong hòa bình thắng lợi, tại Thủ đô 
Hà Nội. Quốc hội đã khảng định yêu cầu phải củng cố miền Băc, 
như một yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc giai đoạn lịch sử tiếp theo: "Miền Bắc là nền tảng của nước

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 7 (1953-1955), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996 tr.339.
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Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Củng cố miền Bắc là củng cố cơ sở 
chủ yếu quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, 
trước mắt và căn bản là cuộc đấu tranh củng cố hòa bình, thực hiện 
thống nhất nước nhà".

Nhiệm vụ trước mẳt cụ là:

Đẩy mạnh hoàn thành cải cách ruộng đất.

- Khôi phục, phát triển kinh tế và văn hóa nhằm nâng cao mức 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân, dần dần tiến tới công nghiệp 
hóa nước nhà.

- Cùng cố quốc phòng để gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường hoạt động ngoại giao".1

Dc thực hiện được các nhiệm vụ trên, Đảng, Nhà nước và quân 
dân miền Bắc phải hoàn thành tốt công tác tiếp thu, tiếp quản các 
vùng mới giải phóng, công việc mà nhân dân ta đã thực hiện sau 
chiến tranh và vẫn còn kéo dài tới 300 ngày ở các vùng chuyển quân 
tập kết.

I. TIẾP Q U Ả N  VÙNG MỚI GIẢI PHÓNG, CH Ô N G  CÁC  
HÀNH Đ Ộ N G  C Ư Ỡ N G  ÉP ĐÒ NG  BÀO DI c u  VÀO NAM VÀ  
HOÀN T H À N H  CẢI CÁCH RUỘNG ĐÁT

1. T iếp  quản vù n g  m ói giải phóng

Tiếp quàn vùng mới giải phóng thục chất là một cuộc đấu tranh 
và đã được chi đạo tiến hành ngay những ngày trước khi hoàn 
thành giải phóng. Cuộc đấu tranh này không kém phần khó khăn, 
phức tạp vì nó vừa có ý nghĩa dân tộc, vừa có ý nghĩa giai cấp bởi 
vùng dược tiếp quản sẽ đặt dưới quyền cùa Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Âm mưu thâm độc của đối phương là một mặt

I . "Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", khóa I, 
từ ncày 20 đến ngày 26-3-1955, Ọuốc hội xuất bản, 1955, tr.51.
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vơ vét của cải, tháo gỡ máy móc, phá hoại các cơ sở sản xuất để 
gây khó khăn cho các lực lượng cách mạng khi mới về tiếp quàn; 
mặt khác, ra sức dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng ép đồng bào, nhất là giáo dân, 
di cư vào Nam, chuẩn bị cho kế hoạch chiến tranh mới.

Theo quy định cùa Hiệp định Giơnevơ, Hà Nội nằm trong vùng 
tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Trong 80 ngày tập kết, Pháp ra sức 
phá hoại các cơ sở vật chất, kỹ thuật và tạo nên nhiều đảo lộn trong 
cuộc sống ở Hà Nội, gây rất nhiều khó khăn cho quân, dân miền Bắc 
trong quá trình tiếp quản và củng cổ chính quyền nhân dân ở Thủ đô. 
"Đổi phương luôn phá hoại, âm mưu trao lại cho ta một thành phố 
trống rỗng, một thành phố chết... Họ quây bắt thanh niên đi lính, 
cưỡng ép công nhân, viên chức và đồng bào di cư vào Nam ... Phá 
hoại, di chuyển hàng trăm tấn máy móc dụng cụ trong các phòng thí 
nghiệm, lấy đi các dụng cụ thuốc men ờ các bệnh viện..." .

Từ 20-8-1954, nhà cầm quyền Pháp ra lệnh cho tất cả các cơ quan 
công sờ của Pháp đến ngày 15-9 phải đóng cửa. Ngày 22-8-1954, 
họ ra lệnh bẳt buộc tất cả các công chức, nhân viên kỹ thuật, bác 
sĩ, kỹ sư, các nhà buôn lớn phải di cư vào Nam. Trong tháng 8 và 
9-1954, các cơ quan trong bộ máy thống trị của Pháp và tay sai 
đóng ở Hà Nội đều chuyển xuống Hải Phòng để vào Nam như Sở 
Hành chính Bắc Việt, Công an Bắc Việt, Sở Kho bạc, Thị chính Hà 
Nội, Sờ Q uản thủ điền thổ, Đài phát thanh... Hầu hết hồ so quý 
hiếm đều bị họ đốt hoặc đem đi. Khi chính quyền Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa vào tiếp quản, trong tổng số 137 công sở ở thành phố 
đã có 25 còng sở bị thiệt hại nặng nề về tài sản, không thể tiếp tục 
làm việc ngay, 31 công sở tài sản chi còn lại một phần nhò2.

1. "Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", Khóa I, 
từ ngày 20 đến ngày 26-3-1955. Quốc hội xuất bản, 1955, tr.109.

2. Theo báo cáo các cuộc họp cùa Tiểu ban bồi hoàn tài sản giữa Việt Nam 
và Pháp từ ngày 5-11-1954 đến tháng 10-1955. Lưu trữ bộ Ngoại giao. 
Vụ Tây Âu My châu. Dần theo: Lịch sứ  Đàng bộ Thành phố Hà Nội 
(1954-1975), Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 1995, tr.9.
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Chính quyền cách mạng ở thành phố Hà Nội còn tiếp nhận: 7.861 
ngirời là công chức người Việt không di cư Nam mà ờ lại Hà Nội. Họ 
cỏ trinh dộ chuyên môn, kỹ thuật nhưng mặc cảm với chế độ mới;
12.000 sĩ quan binh lính, trong đó có 230 sĩ quan, 2.840 hạ sĩ quan... 
Dưới nhiều hình thức, Mỹ - Pháp còn gài lại nhiều gián điệp để 
thực hiện kế hoạch hậu chiến. Sau tiêp quản, Hà Nội vẫn còn cơ sờ 
của 23 dàng phái phản dộng lớn nhò khác nhau như Việt Nam Quốc 
dân đàng, Đại Việt Quốc dân đảng, Việt Nam Phục quốc đàng. Đại 
Việt Duy T ân ... Các đàng phái này tuycn truyền xuyên tạc chính 
sách cùa Chính phù, kêu gọi nhân dân di cư vào Nam, phá hoại cuộc 
I Iiộp thương Tổng tuyển c ư '...

Các tầng lớp nhân dân ở Hà Nội đã không quản hy sinh, kiên 
quyết đấu tranh để bảo vệ các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sờ kinh 
tế, văn hóa, giáo dục và V tổ. Mặc dù bị đàn áp, khủng bố, công 
nhân viên các xí nghiệp, công sở đã lôi cuốn được đông đào các tầng 
lớp nhân dãn tham gia, tạo thành một mặt trận quan chúng rộng 
rãi bào vệ Thù đô. Hình thức đấu tranh từ không thi hành lệnh cùa 
chủ, đưa yêu sách, chất vấn đến giành giữ, chặn đường không cho 
đối phương chở máy móc đi. Công nhân còn tổ chức canh gác xí 
nghiệp ngày đêm để bào vệ máy móc, hoặc tháo gỡ, cât giấu các 
phương tiện sản xuất.

Dàu tiOn là các cuộc dau tranh ở các Iilià mảy, xí nghiệp phục 
vụ lại ích công cộng. Từ cuộc dấu tranh cùa công nhân Nhà máy 
diện Yên Phụ đã lan ra khắp các xí nghiệp, như Nhà máy điện Bờ 
I lồ, Nhà máy nước, Nhà ga I làng cỏ , Nhà máy Xe lửa Gia Lâm .,. 
Cùng với công nhân, nhân viên ngành y tế ờ các bệnh viện Bạch 
Mai, Phủ Doãn (sau này đổi là bệnh viện Việt - Đức), nhân viên các 
trường học công và tư, công chức các cơ quan, công sở, kể cả cơ 
quan Thông tấn Mỹ, dều cất giấu thuốc men, dụng cụ y tế, tài liệu

I. Lịch sử  Đủng bộ Thimtì phả Itù Nội (1954-1975), Nxb. Hà Nội, 1995, 
t r ĩ  0-1 I.
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khoa học, phương tiện làm việc, hoặc đấu tranh không cho đối phương 
mang đi, hoặc chuyển một phần ra vùng tự do.

Trong 80 ngày, công nhân và nhân dân Thù đô đã tiến hành 20 
cuộc đấu tranh lớn nhỏ, trong đó có hai cuộc đấu tranh toàn diện, 
tại chỗ của công nhân Nhà máy điện Yên Phụ và Nhà máy diện 
Bờ Hồ buộc đối phương phải trà lại hết số than mà họ đã chuyển đi 
và bảo đảm đủ 4.000 tấn than dự trừ cho đến ngày tiếp quản. Công 
nhân Nhà máy nước đã 9 lần đẩu tranh buộc đối phương phải để lại 
nguyên vẹn máy móc, thiết bị. Công nhân xe lửa Hà Nội vừa đấu 
tranh đập tan ảnh huởng cùa các tổ chức công đoàn vàng, vừa 
chống đối phương khùng bố, đã giữ lại được tất cả các đầu máy xe 
lửa. Tại các cơ quan, trường học, bệnh viện, các lực lượng cách mạng 
yêu nước cũng giữ lại được nhiều hồ sơ, tài liệu, dụng cụ, thuốc men 
có giá trị...

Ngày 10-10-1954, sau "15 năm binh lửa"1 kể từ Chiến tranh thế 
giới thứ hai, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Từ một thù 
đô của Liên bang Đông Dương do Pháp áp đặt đã trở lại là Thù đô 
của nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa. Nhân ngày Thủ đô giải 
phóng, Chù tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân 
Hà Nội, lực lượng vũ trang thi hành đúng chính sách và tuân theo 
kỷ luật cùa ủ y  ban Quân chính, ổn định sản xuất và trật tự, trị an, 
kcu gọi ngoại k iểu  yen tâm  sòn xuất, k inh d oanh  tại T hủ  đô. Sau 8 
năm kháng chiến, ngày 16-10-1954, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tiếp đại biểu nhân dân Thủ đô. Người nêu lên nhiệm vụ 
cho Thù đô Hà Nội là: "Nhân dân Thù đô ta có truyền thống cách 
mạng vè vang và lòng nồng nàn yêu nuớc, tôi chắc rang đồng bào 
Thủ đô sẽ hàng hái phẩn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của Thủ 
đô ngày thêm phát triển, để làm gương mẫu, để dẫn đầu cho nhàn 
dân cả nước ta trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống

I. Hồ Chí Minh: Tuyến tập, Tập 3, 1954-1969, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, tr.13.
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nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong khắp nước ta; để xây dựng 
một đời sống sưng sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu 
chúng ta"1. Các chính sách đối với thành thị mới được giải phóng 
cùng với 10 điều kỷ luật cùa quân đội và cán bộ, nhân viên làm 
công tác tiếp quản được ban hành và được triệt đề thực hiện, khiến 
trật tự an ninh ở đô thị sớm được ổn định. Trước khi tiếp quản, mỗi 
ngày trong toàn thành phố xảy ra hàng trâm vụ ám sát, tống tiền, lừa 
đảo, ăn cẳp. Sau tiếp quàn, Hà Nội không còn tỉnh trạng trên. Những 
vụ giết người, cướp của cũng không còn.

Dối với công chức và binh lính của chế độ cũ, Nhà nước đã ban 
hành chính sách khoan hồng và thu dụng. Tỷ số công nhân viên 
chức của chế độ cũ ở lại là 72% trong tổng số công nhân viên chức. 
Riêng đối với cơ quan làm nghiệp vụ y tế, giáo dục, giao thông 
công chính... trực thuộc Hà Nội thì cho đến đầu năm 1955 đã lên 
tới 80%, được Chính phủ thu dụng.

Với trí thức, chính phủ đã cho mở ngay trường Đại học Nhân 
dân để thu hút 13.000 sinh viên (đa số là sinh viên cũ) vào học tập2.

Riêng Hài Phòng và Hồng Quàng, là vùng "300 ngày chuyển 
quân, tập kết", việc tiếp thu, tiếp quản còn gay go và phức tạp hơn. 
Cuộc đấu tranh ngày 26-11-1954, đã có 2.000 người bị thương nặng, 
3 người bị thương gần chết, 250 công nhân nhà máy nước và công 
nhân xích lô bị bắt".

"Ngày 28 tháng 11-1954, 2.000 người đấu tranh giữ dụng cụ và 
thuốc men nhà thương Djibouti, ngày 3-1-1955, 2.000 người đấu 
tranh ở nhà thương chính Hải Phòng, cả những bệnh nhân ốm nặng 
cũng bò giường bệnh liều chết giữ lấy dụng cụ thuốc men".

1. Hồ Chi Minh: Toàn tập, Tập 7, 1953-1955, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, tr.368-369.

2. "Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa", Sđd, 
tr.ĩ 14-115.
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"Từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 1 năm 1955, có 500 người đấu 
tranh liên tục giữ Nhà máy Nước Lạch Tray, đã thắng lợi".

"Các ngày từ 25 đến 28 tháng 1 năm 1955, hơn 1.000 công 
nhân hỏa xa Hài Phòng và nhân dân đã đấu tranh giữ lại đầu máy 
xe lửa".

"Tính đến đầu tháng 3-1955 ở Hải Phòng đã diễn ra hơn 100 
cuộc đấu tranh như vậy".

"ơ  Hồng Gai có tới 30 cuộc đấu tranh với hàng vạn công nhân 
mỏ tham gia".

"Ờ Quàng Yên, có 9 cuộc đấu tranh, ở Kiến An có 10 cuộc đấu 
tranh, đều nhằm chống đối phương cướp phá máy móc, dụng cụ, 
vật liệu và sa thài công nhân"1.

Nhờ có sự đấu tranh bền bi trong 300 ngày, ngày 13-5-1955, 
đội quân Pháp cuối cùng phải xuống tàu rút khỏi Hải Phòng. Hài 
Phòng hoàn toàn giải phóng. Cán bộ và quân đội ta hiên ngang tiếp 
quản thành phố trong rùng cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. "Trên 
miền Bắc yêu quí của chúng ta, vết thống trị cùa thực dân Pháp đến 
đây là quét sạch"2. Nhiệm vụ tiếp thu, tiếp quản các vùng do quân 
đội Pháp chiếm đóng sau Hiệp định Giơnevơ đã hoàn thành. Vào 
thời điểm này, dân số miền Bắc có khoảng 13.574.000 người, trong 
đó lực lượng lao động phi nông nghiệp là 2 .087.000 người bao  gôm  
cán bộ công nhân viên chức nhà nước, lực lượng thợ thủ công, tiểu 
thương tiểu chủ, tư sản... còn lại, chủ yếu là nông dân, phú nông, 
địa chủ...3

1. "Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam Dàn chủ Cộng hòa", Sđd, 
tr.l 14! 15.

2. Hồ Chí Minh: Toàn lập, Tập 7, 1953-1955, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, tr.557.

3. Xem thêm: Nguyễn Đình Lê, Biến đổi cơ cẩu giai cấp xã hội miền Dắc 
thời kỳ 1954-1975, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1999, tr.30, 34...
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2. C uộc đấu tranh chống cưởng cp đ ồng  bào di cư  vào Nam

Tuy phải thi hành Hiệp định Giơnevơ, buộc phải rút khỏi Việt 
Nam, nhung thực dàn Pháp, can thiệp Mỹ và chính quyền tay sai đã 
tim cách phá hoại, gây khó khăn trong việc ổn định khu phi quân 
sự, nham cản trò sự nghiệp thống nhất Việt Nam. Như nội dung 
Hiệp định Giơnevơ đã quy định, Vĩnh Linh nằm trên Vĩ tuyển 17, 
với vị trí đặc biệt của mình, đã trờ thành giới tuyến giữa miền 
Bãc và miền Nam. Dù phải rút khỏi miền Bắc, nhưng trong thực tế 
họ đã cài người ở lại để phá hoại công cuộc thống nhất cùa nhân 
dân Việt Nam. Tại Vĩnh Linh, họ để lại một số tay sai đắc lực cùng 
với một sổ cha cố phàn động, hoạt động lén lút hoặc công khai tuyên 
truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Một trong những hoạt động phá hoại cùa Mỹ và tay sai là lợi dụng 
điểm 14C trong Hiệp định về việc cấm trà thù những người đã hợp 
tác với đối phương và điểm 14D1 về việc cho phép nhân dân tự do 
lựa chọn nơi sinh sống, để dụ dỗ, cưỡng ép những người đã tùng 
tham gia ngụy quân, ngụy quyền, một số trí thức, tư sản, công nhân 
kỹ thuật..., nhất là đồng bào Thiên Chúa giáo, di cư vào Nam.

Thực ra, âm mưu trên đây cùa Mỹ đã có từ trước. Ngay từ khi 
vấn đề về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương còn 
đang đàm phán, Tổng thống Mỹ Aixenhao (Eisenhower) đã lớn 
tiêng hô hào: "Nếu Hội nghị Giơnevơ đi đến ký kết, sẽ tổ chức một 
cuộc di cư có kế hoạch người Việt từ Bắc vào Nam"2.

Thực hiện âm mưu này, Mỹ và các thế lực thân Pháp - Mỹ nhàm 
hai mục đích cơ bản sau:

1. Điểm 14D, Hiệp định Giơnevơ quy định: "Mỗi bên cam kết không dùng 
cách trả thù hay phân biệt đối xử nào đối với những cá nhân hoặc tổ chức, 
vì lý do hoạt động của họ trong lúc chiến tranh và cam kết bảo đảm những 
quyền tự do dân chù cùa họ.

2. Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Lênin và tư tường Hồ Chí Minh, Lịch sử  
Đàng Cộng sim Việt Nam, tập 2 (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tr.62.
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Một là, đối với thế giới, tạo ra dư luận xấu về chế độ dân chủ 
nhân dân ở miền Bắc, nhằm ngăn chặn sự ủng hộ của nhân dân thế 
giới đối với công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân 
Việt Nam, tạo ra ảnh hưởng xấu cùa cách mạng Việt Nam đối với 
các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Hai là, đối với Việt Nam, Mỹ và các thế lực thân Pháp - Mỹ hi 
vọng rút được một số lượng trí thức, công nhân kỹ thuật vào Nam, 
tạo ra những xáo động lớn, phá hoại sản xuất, làm cho miền Bắc 
không ồn định về kinh tế, khiến lòng người ly tán, nội bộ lục đục, 
gây khó khăn cho cách mạng trong cuộc đấu tranh thống nhất nước 
nhà và hàn gan vết thương sau chiến tranh. Ờ miền Nam, với số 
người di cư, Mỹ nhàm tạo cơ sờ xã hội cho chế độ Ngô Đình Diệm, 
tăng thêm nguồn nhân lực để xây dựng quân đội và chính quyền 
Sài Gòn.

Thực hiện âm mưu trên, khi Hội nghị Giơnevơ chưa kết thúc, 
Mỹ đã cử Lênxđên (Lansdale), sĩ quan tình báo Mỹ cùng với Hồng 
y giáo chủ Xpenman (Spellman) phối hợp với các phần tử phàn 
động đội lốt tôn giáo thực hiện kế hoạch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào di 
cư vào Nam. "Đế quốc Mỹ đã bỏ ra 55 triệu đôla, Pháp chi 66 tỷ 
phrăng cho việc thực hiện âm mưu này"1. Còn theo một tài liệu khác 
thì "Mỹ đã chi cho kế hoạch di cư đó 112 triệu đôla (55 triệu cho 
những năm 1954-1955 và 57 triệu cho những năm 1955-1956)"2.

Mỹ và tay sai cho người tung tin tuyên truyền với luận điệu: 
"Chính phủ Việt Minh cấm đạo", "Chúa đã vào Nam", là con chiên 
ngoan đạo thì phải theo Chúa để được yên phần xác lẫn phần hôn, 
nếu không thì sẽ bị "rút phép thông công" hay "ở với Cộng sản sẽ bị 
mất linh hồn",... Họ còn đe dọa "chiến tranh sẽ trở lại", Mỹ sẽ ném

1. Viện Nghiên cứu Chù nghĩa Mác - Lênin và tư tướng Hồ Chí Minh, Lịch sử  
Đáng Cộng sàn Việt Nam, Sđd, tr.62.

2. Phong Hiền, Chù nghĩa thực dán kiểu mới cùa Mỹ ở miền Nam Việt Nam, 
Nxb. Thông tin - Lý luận, Hà Nội, 1984, tr.53.
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Chương Ị. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục..,

bom nguyên tử xuống Hà Nội, Đồng Hới, Vĩnh Linh... Tháng 8- 
1954, ở Hà Nội có ù y  ban di cư thành lập. Những người trong ùy 
han này đã dụ dồ và cưỡng ép nhân dân bang cả thần quyển, giáo lý 
gây nên làn sóng di cư hỗn loạn. Đã có khoảng 30.000 người Hà 
Nội và các tinh về Hà Nội £hi tên di cư, trong đó có 7.373 người đã 
di cu. Số công chức cũ ờ Hà Nội ghi tên xin đi Nam là 15.000 người 
và đã di 2.000 người'.

Ở bờ Nam sông Bốn Hải, Mỹ và chính quyền Sài Gòn tăng cường 
xuyên tạc. nói xấu chế độ miền Bac và ca ngợi chế độ Ngô Đình 
Diệm ưu đãi đồng bào giáo dân, hứa hẹn với đồng bào di cư mỗi 
gia đình sẽ có "một con trâu và 3 mẫu ruộng", được giúp đỡ đầy đủ 
về phương tiện vật chất. Mỹ đã đưa "một đoàn 19 máy bay và một 
đoàn 41 tàu thủy để chuycn chở những người bị cưỡng ép di cư này 
vào Nam"2.

rhủ đoạn họ sử dụng nham hiểm và nhất là lợi dụng một số sai 
lầm của Cách mạng trong cài cách ruộng dât đê nói răng "ở lại 
miền Bấc, những người đã hợp tác với đối phương sẽ bị trả thù". 
Họ dựa vào những người bị đấu tố trong cài cách ruộng đất, trong 
đó có một số địa chủ từng làm tay sai cho thực dân Pháp, để tố cáo, 
xuyên tạc chế độ mới ở miền Bắc.

Cũng trong thời gian này, tại các nơi tập kết đồng bào miền Băc 
di cư, nhicư nhân vật quan trọng của Mỹ và chính quyên Sài Gòn 
dã có mặt đề kiểm tra đôn đốc công việc di cư. Tháng 8-1954, Ngô 
Đình Diệm tới kiểm tra trại di cư trường Ngô Quyền (Hà Nội). 
Ngày 15-1-1955, Dại sứ Mỹ Cô-lin (Collin) đi kinh lý các trại An 
Tử, An Lạc (Hải Phòng),... Ngày 23-1-1955, Hồng y Xpenman 
thăm các trại di cư, phát đường sữa, gạo, vài... cho giáo dân di cư đề 
mua chuộc, dụ dỗ.

]. Lịcli sử  Đ í i i i ị ỉ  bộ ỉhùìilì phồ H ù  Nội (195-1-1975), Nxb. Hà Nội, 1995,lr.l0.
2. Phong Hiền, Chù nghĩa thực (lân kiêu mới cún Mỹ ừ miền Nam Việt Nam, 

Sdd tr.53.
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Ngoài ra, ở nhiều nơi, các lực lượng tay sai Mỹ còn trắng trợn 
dùng vũ lực ép buộc đồng bào di cư. Ở Vĩnh Linh và Nam Quàng 
Bình, các phần tử phản động đốt hàng ngàn ngôi nhà để đồng bào 
không có nơi ăn chốn ở, buộc phải ra đi. Ờ Phát Diệm (Ninh Bình), 
Ba Làng (Thanh Hóa), họ còn kích động, tổ chức giáo dân chống 
lại chính quyền cách mạng, gây ra những vụ bạo loạn.

Những thủ đoạn trên cùa Mỹ và tay sai, ít nhiều đã gây nên sự 
hỗn loạn trong nhân dân, làm xáo động nhân tâm. Ngoài số người 
tập trung ở các càng miền Bắc chờ tàu vào Nam, số người di cư đồ 
dồn về Vĩnh Linh nhằm vượt tuyến vào miền Nam đông tới hàng 
vạn người. Vĩnh Linh trở thành một trong những địa bàn cực kỳ 
phức tạp, nhất là trong điều kiện hòa bình mới lập lại, chính quyền 
Cách mạng còn gặp khó khăn, công việc kiểm soát còn lỏng lẻo. Khó 
khăn lớn nhất là nơi ăn, chốn ở cho hàng vạn người đang chờ vượt 
tuyến và việc các thế lực phản động lợi dụng tình hình này để gây rối 
chống phá Nhà nước, chống phá cuộc sống yên binh của người dân.

Vĩnh Linh là một địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh 
sống. Ở đây, cỏ tới 19 nhà thờ lớn, nhỏ với trên 7.700 giáo dân do 
27 linh mục cai quản, trong đó cỏ một số linh mục phản động. Họ 
đã lợi dụng dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân di cư hoặc biến một số nhà 
thờ thành ồ gián điệp, điển hình như ở nhà dòng Phước Sơn. Ngoài 
m ột số giáo dún đưực vào lạm trú ừ các nhà thờ  còn đụi đa sô những 
người di cư phải sống trong các lều trại tạm bợ do họ dựng lên; trại 
dài 17km từ giáp giới Quảng Bình đến tận đầu cầu Hiền Lương. 
Những người vào ở trong các nhà thờ "tiếp thu" thêm các luận điệu 
cùa các cha cố phản động bịa đặt tung ra, làm cho sức ép của làn 
sóng di cư từ dân ngoại tỉnh và dân địa phương càng đè nặng lên 
vùng đất giới tuyến.

Trước tình hình địch vi phạm nghiêm trọng Điều 8 trong Bàn 
tuyên bố cuối cùng cùa Hội nghị Giơnevơ về việc "tôn trọng quyền tự 
do lựa chọn nơi sinh sổng của nhân dân", Trung ương Đàng Lao động

32



Chương /  Mien Bắc trong thòi kỳ khôi phục..,

Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa coi việc chổng 
địch cưỡng ép nhân dân di cư vào Nam là công tác đặc biệt và cấp 
hách. Chỉ thị 272 của Trung ương khẳng định: "Công tác này là 
một công tác đột xuất quan trọng bậc nhất trong một thời gian nhất 
định. Neu không giải quyết được nó thì mọi công tác khác sẽ không 
giải quyết được" .

Căn cứ vào chủ trương của Trung ương Đàng và tình hình thực 
tế của địa phương, Đàng ủy khu vực Vĩnh Linh đã đề ra chù trương 
tăng cường chỉ đạo, tập trung lực lượng đầy mạnh việc tuyên 
truyền, giáo dục, tranh thù quần chúng giáo dân, tích cực đấu 
tranh chông phá âm mưu của địch cưỡng ép nhân dân với 3 yêu cầu 
cụ thể:

1. Ốn định tư tường quần chúng giáo dân, tranh thủ đại đa số ờ 
lại, làm cho mọi người thực sự an tâm.

2. Tổ chức cho đi đúng mức, không để cho kè địch lợi dụng và 
vu cáo ta vi phạm Hiệp nghị.

3. Tiếp tục tấn công địch, tố cáo vạch trần âm mưu cùa chúng.

Thực hiện chủ trương cùa huyện úy, Ban Chống cưỡng ép di cư 
được thành lập, gồm 28 cán bộ rút từ các ban ngành khác trong 
huyện. Ngay sau khi thành lập, Ban đã nhanh chóng bắt tay vào
việc. N goùi viỌc huy động  lực lượng  chông  lại 3ự dụ dỗ, lừa gạt, 
cưỡng ép giáo dân ở địa phương di cư vào Nam, Ban Chống cưỡng 
ép di cư đã phân công nhau về cơ sở bám địa bàn, bám dân, tuyên 
truyền giải thích chính sách tôn giáo của Đảng, giúp đồng bào theo 
đạo sửa lại nhà thờ, giúp bà con giải quyết khó khăn về đời sống, 
đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất, nổi lên là công tác vận động ở 2 
nhà thờ lớn nhất là Di Loan và Phước Sơn.

1. Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh, Lịch sử Đàng bộ và nhân dân Vĩnh Linlî 
1930-1975 (Sơ thào), 1994, tr. 143.
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Ngoài ra, Ban Tôn giáo liên vận Liên khu IV đã mời Linh mục 
Vương Đình Ái vào làm lễ tại các nhà thờ ở Vĩnh Linh. Việc làm 
này không chỉ tuyên truyền, giải thích chính sách của Đảng và Nhà 
nước Cách mạng cho bà con giáo dân hiểu mà còn đập tan luận điệu 
xuyên tạc: "Cộng sản sẽ giết đạo, Cộng sản sẽ phá hoại nhà thờ".

Chính nhờ nhũng biện pháp đấu tranh khéo léo như vậy nên 
chính quyền cách mạng không chi vận động, giáo dục đối với người 
chuẩn bị di cư mà còn vận động được cả một số người đã ra đi quay 
trờ về.

Trong cuộc đấu tranh này, quần chúng nhân dân giữ một vai trò 
quyết định. Chính họ, trong cuộc sống gần gũi thân mật, bằng 
tâm tư tinh cảm, sự hiểu biết của mình, đã cảm hóa những người 
nhẹ dạ, góp phần vào việc hạn chế tác hại cùa luận điệu tuyên 
truyền, lừa mị cùa kè địch. Cùng với nhân dân là các chiến sĩ công 
an giới tuyến.

Họ là những người tổ chức, giải quyết nhanh chóng để đồng bào 
được vượt tuyến, tránh cảnh ăn trực, nằm chờ và góp phần giải 
tỏa số người dồn ứ tại khu giới tuyến. Mặt khác, các chiến sĩ 
công an là người trực tiếp đấu tranh với kẻ địch ở bên kia giới 
tuyến để cho đồng bào ra đi được thuận lợi. Lúc này trên cầu 
Hiền Lương thường có những chuyến xe chở đồng bào di cư vào 
Nam, nhưng bị dối phương tim đù mọi cách dẻ gây khó khan cho 
chính những người đã bò nhà cửa, tài sản đi theo luận điệu tuyên 
truyền, lừa mị của đối phương. Họ buộc xe dừng lại ờ bờ Bắc 
cầu Hiền Lương, bắt đồng bào di cư đi bộ và tập trung giũa cầu 
để gọi tên từng người một sang bờ Nam. Nhiều người vì sức khỏe 
kém do hậu quả của nhiều ngày đi đường, đã bị ốm đau, bệnh 
tật. Trước tình hình đó, các chiến sĩ công an giới tuyến đấu tranh 
buộc đối phương phải cho chở đồng bào sang bên kia cầu rồi 
mới gọi tên. Lý lẽ ấy vừa mang tính nhân đạo, vừa thể hiện đúng 
tinh thần Hiệp định Giơnevơ, buộc đối phương phải chấp nhận:
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Chương I Miền Iỉắc trong thòi kỳ khôi phục..,

"Tôi biêt các ông thế nào cũng cỏ cách buộc chúng tôi phải thi 
hành theo ý các ông... Chúng tôi biết các ông muốn việc qua lại 
cầu ngày càng dễ dàng để thực hiện chù trương quan hệ bình 
thường Nam - Bac nhưng nhà đương cục miền Nam không muốn 
thế. Ilọ muốn hạn chế dần và cắt đứt hẳn liên lạc giữa hai vùng. 
Dứng trước hai mũi súng, chúng tôi không biết làm thế nào, nên 
chi cố duy tri những mối liên lạc đã có"1.

Do nhiều nguyên nhàn khác nhau, cuộc đấu tranh chống đối 
phương cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam còn nhiều hạn chế. 
Trong khoảng trên 2 vạn đồng bào từ phía Bắc đổ về giới tuyến đề 
di cư vào Nam thi số người được vận động ở lại chỉ trên dưới 100 
người. Qua hơn 2 năm "do ta chậm phát hiện âm mưu thâm độc của 
dịch, công tác vận động đồng bào theo đạo Thiên Chúa cùa ta còn 
sơ hờ nên bọn phản động dã đưa được 7.164 đồng bào giáo dân ờ 
địa phưcmg Vĩnh Linh di cư vào Nam"2.

Nhìn chung, cuộc đấu tranh chống đối phương cưỡng ép đồng 
hào di cư vào Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Từ việc 
đón tiếp, sắp xếp nơi ăn chốn ở, chăm sóc giúp đỡ những người di 
cư đến việc tổ chức đấu tranh cho đồng bào đi được thuận lợi; từ 
việc tuyên truyền, vận động đồng bào ở lại đến việc giác ngộ được 
những đồng bào đã ra đi quay trờ về là một bước tiến lớn trong 
công  tác dân vận. C ó thê nói đây là một cuộc đấu tranh quyết liệt. 
Thậm chí có nơi đã xảy ra xung đột giữa lực lượng bào vệ với các 
thế lực chống đối như ở Ba Lãng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Bùi Chu 
(Xuân Trường, Nam Định), Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình), Tiền 
Hài, Quỳnh Côi (Thái Bình)... là những nơi có đến hàng chục vạn 
người nghe theo các luận điệu tuyên truyền, lừa mị của thực dân 
Pháp được Mỹ giúp sức, di cư vào Nam. Đe thực hiện chiến dịch

1. Nguyễn Huy, Vĩnh Linh, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1992, tr.72.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tinh Quảng Trị, Lịch sứ  Đàng bộ Quảng Trị, 

tập 2 (1954-1975). Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr.78-79.
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lôi kéo, cưỡng ép đồng bào miền Bẳc di ci/ vào Nam, Chính phủ 
Mỹ đã bỏ ra 55 triệu đô la, Pháp chi 66 tỷ phrăng. Mỹ đã sừ dụng 
41 tàu và đài thọ toàn bộ chi phí chuyên chở. Trong khoảng gàn 
10 tháng, Mỹ và Pháp đã đưa gần 1 triệu người ở miền Bắc di cư 
vào Nam'.

3. Hoàn thành cải cách ruộng đất

Ngay sau khi ra đời và trong suốt 9 năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp, Nhà nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa đã vận dụng 
luật pháp để từng bước thực hiện nhiệm vụ cách mạng dân chủ 
đem lại quyền lợi ruộng đất cho nông dân, bồi dưỡng sức dân, góp 
phần vào thắng lợi cùa cuộc kháng chiến.

Đến năm 1953, khi cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn 
quyết liệt, nhằm động viên tinh thần chiến đấu cho nhân dân và các 
chiến sĩ mà đa số xuất thân từ nông dân lao động, Nhà nước đã 
quyết định đưa đấu tranh chống các thế lực phong kiến lên một 
bước mới, sử dụng áp lực chính trị cùa quần chúng đòi địa chù phải 
giảm tô, giảm tức.

Tháng 4-1953, cùng với việc ban hành sắc lệnh số 149/SL 
ngày 12-4-1953, quy định chính sách ruộng đất và sắc lệnh 151/SL 
cùng ngày và việc "trừng trị địa chù chống pháp luật trong khi và ờ 
những nơi phát động quần chúng", N hà nước đã tiến hành  đợt I 
phát độ n g  quần chúng, giám  tô  có tính chất th í đ iểm  ở  25 xã thuộc 
Thái Nguyên. Phú Thọ, Thanh Hóa.

Tiếp đến là đợt II, phát động quần chúng giảm tô từ tháng
8-1953 ở 162 xã và đợt III từ tháng 12-1953...

Phát động quần chúng giảm tô chỉ là bước mở đầu để chuẩn bị 
điều kiện cho việc tiến lên làm cải cách ruộng đất, đưa ruộng đất về

1. Viện Sử học, Việt Nam, những sự kiện lịch sử (1945-1975), Nxb. Giáo dục. 
Hà Nội, 2002, tr.142
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tay nông dân. Cho nên tháng 12-1953, khi kháng chiến gần đi đến 
thẳng lợi thi đồng thời với việc thực hiện đợt III phát động quần 
chúng giảm tô, Nhà nước đã cho th í điểm  đợ t I  cả i cách ruộng đấ t 
ở 6 xã thuộc huyện Đại Từ, tinh Thái Nguyên (từ ngày 25-12-1953 
đến ngày 30-3-1954).

Cũng trong thời điềm trên, từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953, 
Quốc hội họp lần thứ 3 đã nhất trí thông qua L uật C ải cách  ruộng  
đất. Đen ngày 19-12-1953, kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến 
(19-12-1946), Chù tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ban hành Luật 
C ã i cách  ru ộ n g  đất.

Sắc lệnh thể hiện đường lối giai cấp ở nông thôn của Đảng 
Lao động Việt Nam được ghi trong Cương lĩnh về vấn đề ruộng 
đất của Đáng (thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 
11-1953) là: "D ự a  h ằ n  và o  bần  c ố  nông, đo à n  kế t ch ặ t c h ẽ  vớ i  
tru n g  nông, liên  h iệp  vớ i p h ú  nông, tiêu  d iệ t chê độ bóc lộ t p h o n g  
k iế n  từ n g  b ư ớ c  c ó  p h â n  biệ t, p h á t  tr iể n  sà n  x u ấ t, đ ẩ y  m ạ n h  
k h á n g  c h iế n " .

Cuộc cải cách ruộng đất nhàm đạt 4 yêu cầu:

- về kinh tế: Xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất 
của giai cấp địa chù, thực hiện người cày có ruộng.

- v ề  chính trị: X ó a  bỏ uy thể chính trị cùa giai cấp địa chủ, củng  
Cố ưu thế chính trị của nông dân lao động.

- về tư tưởng: Phát động tư tưởng, nâng cao giác ngộ giai cấp 
của nông dân.

- về tổ chức: Chinh đốn tốt các tồ chức Đàng, Chính, Quân, 
Dân ở nông thôn.

Ỷ nghĩa to lớn của cuộc cải cách ruộng đât, như khóa họp lân 
thứ 4 cùa Quốc hội từ ngày 20 đến ngày 26-3-1955 đã nêu là: "Đối 
với miền Bắc... cải cách ruộng đất là cơ sở cần thiết cho mọi công
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trình khôi phục, xây dựng và phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội...

- Cài cách ruộng đất là củng cố nông thôn vừng chắc, nền tảng 
của chuyên chính dân chủ cộng hòa...

- Cải cách ruộng đất là tạo điều kiện căn bàn để khôi phục và 
phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, đẩy mạnh thương 
nghiệp, khôi phục và mở mang thành phố.

- Cải cách ruộng đất là cải thiện dân sinh, trước tiên là cho 
nông dân.

- về mặt văn hóa, cải cách ruộng đất là bước đầu và là bước rất 
lớn để thực hiện nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng"1.

Để đạt được 4 yêu cầu đó, các đội công tác cải cách ruộng đất 
được thành lập. Khi về nông thôn các đội công tác phải tiến hành 4 
bước, bao gồm: tuyên truyền chính sách, "bắt rễ xâu chuỗi", phát 
động quần chúng đấu tranh chống thế lực địa chủ, phân định thành 
phần, tịch thu, trưng thu, trưng mua ruộng đất cùa địa chủ chia cho 
nông dân...

Mục tiêu, biện pháp nêu trên không chi được thực hiện trong 
khi còn kháng chiến chống Pháp mà từ đợt II cải cách ruộng đất 
cũng như đợt 6 giảm tô đã là thực hiện trong hòa bình.

Việc đưa ruộng đất vào tay nông dân là cần thiết và mang tính 
cách mạng sâu sắc. Chính vì vậy, các Nghị quyết, Chỉ thị về "tịch 
thu ruộng đất cùa thực dân Pháp và địa chủ tay sai" để tạm cấp, 
tạm chia ruộng đất cho nông dân đã đạt được kết quả bước đầu. 
Song, thực hiện khẩu hiệu "cách mạng không ngừng", và lại vận dụng 
một cách giáo điều kinh nghiệm cùa nước ngoài nên cả về chủ trương 
đường lối, biện pháp đều có thiếu sót dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.

1. Nguyễn Duy Trinh, Báo cáo cùa Chinh phù tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, 
ngày 4-1-1957, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.4 và 5.
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Cải cách ruộng đất được tiến hành trong 5 đợt (không kể đợt thí 
điếm). Sau đợt I được tiến hành trong khi còn chiến tranh thì đợt II 
đã được thực hiện trong hòa binh bát đầu từ ngày 23-10-1954 và 
kết thúc ngày 15-1-1955, ở 22 xã thuộc Thái Nguyên, 100 xã thuộc 
Phú Thọ, 22 xã thuộc Bắc Giang và 66 xã thuộc Thanh Hóa, cộng 
là 210 xã.

Dợt III thực hiện ờ 106 xã thuộc Phú Thọ, 84 xã thuộc Bắc 
Giang, 65 xã thuộc Vĩnh Phúc, 22 xã thuộc Sơn Tây, 115 xã thuộc 
Thanh Hóa và 74 xã thuộc Nghệ An, tổng cộng là 466 xã, tiến hành 
từ ngày 18-2-1955 đến ngày 20-6-1955.

Đợt IV tiến hành ờ 17 xã thuộc Phú Thọ, 1 xã thuộc Bắc Giang, 
111 xã thuộc Vĩnh Phúc. 22 xã thuộc Sơn Tây, 98 xã thuộc Hà 
Nam, 47 xã thuộc Ninh Bình, 207 xã thuộc Thanh Hóa, 5 xã thuộc 
Nghệ An. 227 xã thuộc Hà Tĩnh, tồng cộng là 859 xã, tiến hành từ 
ngày 27-6-1955 đến ngày 31-12-1955.

Đạt V tiến hành ờ 8 xã thuộc Bắc Ninh, 45 xã thuộc Ninh Bình, 
163 xã thuộc Nghệ An, 6 xã thuộc Hà Tĩnh, 118 xã thuộc Quàng 
Bình, 21 xã thuộc Vĩnh Linh, 217 xã thuộc Hải Dương, 149 xã thuộc 
I hmg Yên, 294 xã thuộc Thái Binh, 83 xã thuộc Kiến An, 47 xã thuộc 
I íà Nội, 9 xã thuộc I ỉải Phòng, 40 xã thuộc I lồng Quảng, tổng cộng là
1 770 vã, tiến hành từ ngày 25-12-1955 đến ngày 30-7-1956.

Tổng cộng có 8 đợt giảm tô được tiến hành irong 1.875 xã (đơn 
vị xã cũ) bao gồm 4.200.570 nhân khẩu, với 1.106.955ha ruộng đất 
và 5 đợt cải cách ruộng đất được tiến hành trong 3.314 xã cũ (sau chia 
nhò thành 3.653 xã mới) thuộc 22 tinh, thành, bao gồm 2.435.815 gia 
đình với 10.699.504 nhân khấu với 1.595.203 ha ruộng đất. Tồng số 
cán bộ đoàn, đội được điều động tham gia là 48.818 người.

Kết quá về giám tô đã thu được trong 1.875 xã là: Bắt địa chủ, 
phú nông phải trả lại 31.110 tấn thóc tô và tịch thu của Việt gian 
phàn động, cường hào gian ác 15.475ha ruộng đất và 8.246 trâu bò.
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về cài cách ruộng đắt, trên 810.000ha ruộng đất cùa thực dân 
và địa chủ phong kiến, ruộng đất tôn giáo, ruộng đất công và nừa 
công nửa tư, đã bị tịch thu, trưng thu, trưng mua, đem chia cho 
2.104.138 hộ nông dân và nhân dân lao động bao gồm 8.323.636 
nhân khẩu, tức 72,8% tổng số hộ ở những nơi đã cải cách ruộng 
đất. Ngoài ra còn 1.846.000 nông cụ, 106.448 trâu, bò và 148.565 
nhà cửa tịch thu, trưng thu, trưng mua được cùa địa chù chia cho 
nông dân'.

Với những kết quả nêu trên, kết cấu giai cấp ở nông thôn miền 
Bắc về cơ bản đã thay đổi. Giai cấp địa chủ không còn nữa. Hơn 2 
triệu hộ nông dân với hơn 10 triệu nhân khẩu đã tham gia cải cách 
ruộng đất đều trở thành những người tiếu tư sàn nông thôn.

v ề  các tổ chức quần chúng, đã kết nạp được thcm 20.889 đoàn 
viên Thanh niên lao động, 2.700.000 hội viên Nông hội và 1.931.430 
hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ2.

Trên cơ sở những kết quả cụ thể của cuộc cải cách ruộng đất, 
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 đánh giá: "Cải cách ruộng 
đất đã "thực hiện được khẩu hiệu "Người cày có  ruộng", giải 
phóng sức sàn xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, mở đường 
cho nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho công 
nghiệp hóa... Thắng lợi đó là to lớn và căn bản, là có  tính chất 
chiến lược"3.

Tuy vậy, cần có một sổ đánh giá toàn diện hơn về cài cách ruộng 
đất ở miền Bắc như sau:

1. Viện Kinh tế, Cách mạng ruộng đất ử Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1968, tr. 136 và Kinh tế Việt Nam 1945-1960, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1960.

2. Viện Kinh tế, Cách mạng ruộng đát ờ Việt Nam, Sđd, tr.214.
3. Những sự  kiện lịch sứ Đàng, tập IV: về cách mạng xã hội chú nghĩa ờ 

miền Bắc Việt Nam 1954-1975, Nxb. Thông tin - Lý luận, Hà Nội, 1982, 
tr.88, 89.
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về chủ trương, chính sách: Chủ trương hoàn thành cải cách ruộng 
đất nhàm khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa sau khi 
hòa binh đã được lập lại ở miền Bắc là đúng. Nó chi là sự hoàn 
thành nhiệm vụ dân chù cùa cuộc cách mạng dân tộc dân chù đã 
được thực hiện. Song ngay trong chủ trương và nhất là trong chính 
sách và việc thực hiện đã phạm nhũng sai lầm. Hội nghị Trung 
ương lần thứ 14 đã nêu rõ: "Do nhận thức về hai nhiệm vụ của cách 
mạng dân tộc dân chù nhân dân ở nước ta chưa sâu sắc, do đánh giá 
tinh hình nông thôn miền Bắc không được toàn diện vì thiếu điều 
tra nghiên cứu một cách đầy đủ và cụ thể cho nên đã phạm một số 
sai lâm về quy định chính sách cũng như về lãnh đạo, chi đạo thực 
hiện đường lối, phương châm, chính sách cải cách ruộng đất và 
chinh đốn tổ chức"1.

Qua thực tế đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và thực 
hiện những cải cách dân chù thông qua pháp luật và giáo dục ngay 
sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, nông thôn miền 
Bắc dã có nhiều thay đổi. Đầu não của giai cấp địa chủ phong kiến 
là triều đình nhà Nguyễn bị đánh đổ, một số địa chủ lớn thân đế 
quốc, có tội với dân tộc đã bị kết án. Một số đã trốn vào vùng địch 
tạm chiếm hay ra nước ngoài. Còn địa chủ thường mà sau này khi 
sửa sai tổng kết lại chiếm tới 78,1%, nhiều người đã tham gia kháng 
chiến hoặc có con em làm cán bộ, bộ đội. sổ  nhân sĩ dân chủ, thân 
sl yCu nước và địa chủ kháng chién dược Ihóng kẽ sau sửa sai chiốni 
khoảng 8,9% trong tổng số địa chủ. Đặc biệt là trước thắng lợi to 
lớn của dân tộc chổng thực dân Pháp, tinh thần yêu nước cầu tiến 
bộ của họ được nâng lên, mối quan hệ của họ với nông dân lao 
động mà một phần lớn là thân thuộc đã tiến bộ hơn. Trước tình hình 
đó, chính quyền cách mạng vẫn có thể sử dụng bộ máy hành chính 
và pháp luật để giải quyết vấn đề ruộng đất mà không cần phải sử 
dụng một số lớn cán bộ về nông thôn phát động quần chúng tiên 
hành đấu tố.

1. Những sự  kiện lịch sử  Đàng, tập IV, Sđd, tr.88, 89.
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về  đường lối giai cấp cùa Đảng Lao động Việt Nam ở nông 
thôn, đã thể hiện rõ sự vận dụng một cách máy móc, thành phần 
chủ nghĩa và chưa gắn thật chặt cách mạng dân chù với cuộc đấu 
tranh giải phóng dàn tộc và xây dụng xã hội mới ở Việt Nam, nèn 
trong phân định thành phần, phân hóa giai cấp địa chủ, liên hiệp 
phú nông... đều có những sai sót. Việc vận dụng những điều bổ 
sung, sửa đổi lại làm chậm trễ, thiếu nghiêm túc. Do yêu cầu thực 
hiện Hiệp định Giơnevơ và nhiệm vụ đấu tranh thống nhất đất 
nước, Nhà nước mới sửa đổi, bổ sung một vài điềm cho phù hợp 
với tỉnh hình mới. Báo cáo Chính phủ trong kỷ họp lần thứ 4 cùa 
Quốc hội từ 20 đến 26-3-1955 mới nâng cao hiệu lực của pháp luật, 
giám bớt áp lực "đấu tố" của quần chúng"1.

1. Báo cáo nêu rõ:

a. Mọi địa chù nào không phải là cường hào gian ác thì đều không bị đu-a 
ra truy tố trước tòa án nhân dàn, đặc biệt là ruộng đất, tài sàn được 
trưng mua.

b. Những địa chù cường hào gian ác đã phạm nhiều tội lớn như chiếm đoạt 
ruộng đất, giết hại nông dân, phá hoại cuộc vận động cải cách ruộng đất, 
v.v..., từ nay sẽ đưa ra tòa án nhân dân đặc biệt xét xử theo pháp luật, tại 
đó nông dân có quyền tố khổ. Sẽ không tổ chức dấu.

c. Những cha cố, sư sã i..., quùn lý ruộng đất cùa nhà Chung, nhà Chùa, hcặc 
CÓ ruộng riêng cho phát canh, đều không quy là địa chù nhưng vẫn phải 
chấp hành đúng chính sách ruộng đất.

d. Những nhà công thương nghiệp kiêm địa chù sống ờ thành thị nói chung 
không bị gọi về nông thôn để quy thành phần khi ở địa phương phát động 
quần chúng giảm tô hoặc cải cách ruộng đất.

đ. Những địa chù nhân sĩ dân chủ, thân sĩ yêu nước, địa chủ kháng chiến, địa 
chủ thường bản thân hoặc có con tham gia quân đội, làm cán bộ, làm công 
chức của chính quyền nhân dân, những công chức lưu dung và những nhà 
công nghiệp, thương nghiệp ờ thành thị thuộc thành phần địa chủ nhung 
không phải là cường hào gian ác đều được phép hiến ruộng theo nhũng 
nguyên tắc pháp luật đã quy định".
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Nhũng điều bổ sung này khi được công bổ thì cải cách ruộng 
đất đã tiến hành tới đợt 3 (bắt đầu từ 18-2) và chỉ được thực hiện 
trong đợt 4 và 5. Tuy vậy, thực tế cho đến khi sửa sai thì thấy 
những điều chỉnh bổ sung về chính sách đều không được nghiêm 
túc thi hành.

về tô chức lực /irợng cán bộ tham gia cải cách m ộng  đất: Cuộc 
đấu tranh mở ra trong một diện rộng lại phải tiến hành nhanh gọn 
chi trong 3 - 4  tháng nên đã động viên tới một lực lượng cán bộ rất 
lởn: 48.818 người. Bàn thân số cán bộ này chưa được trang bị thật 
dầy đủ về mục tiêu, tính chất và phương pháp công tác trong cải 
cách ruộng đất. Họ được thu gom lại từ nhiều nguồn: từ cán bộ các 
cơ quan trung ương và địa phương.

Trong các biện pháp, tuy có đề ra các bước cụ thể và có nhiều 
cấp chi đạo (trung ương, đoàn, cụm, đ ộ i...) , nhưng do diện mờ ra 
quá nhanh và quá rộng, từ vùng tự do chuyên vào vùng mới giải 
phóng, quá nhấn mạnh tư tưởng cành giác đối với địch và tay sai 
nên đã luôn luôn nhấn mạnh về "đánh địch trong nội bộ Đáng, 
nội bộ nông dàn", sai lầm này khiến cho nhiều tổ chức cơ sờ 
Đảng chịu nhiều mất mát, tình hình xã hội nông thôn có những 
xáo trộn...

Tỷ lệ "cường hào, gian ác" cũng được quy định một cách máy 
móc (sau khi sửa sai còn cho thấy là chiêm tới khoảng 13% tông số 
địa chủ, trong khi đó thì nhân sĩ dân chù, thân sĩ yêu nước và địa 
chù kháng chiến lại chỉ chiếm 8,9%).

Vì vậy, tới năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải nhắc 
nhở: "Tuyệt đổi không được dùng nhục hình, nếu dùng nhục hình 
lò trái chính sách cùa Đàng, của Chính phủ, trái tác phong cùa 
cách m ạn g ..." '.

]. Nội san cùa Đoàn 4 Cải cách ruộng đất khu Tả ngạn, đợt 5, số 14 ngày 
6-3-1956, tr.8.
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về chình đồn to chức: Chỉnh đốn tổ chức trong cách mạng ruộng 
đất là một yêu cầu tất yếu không chì nhằm đảm bảo thắng lợi trong 
đấu tranh mà còn nhằm chuẩn bị để có đội ngũ cán bộ lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới. Nhưng trong cài cách ruộng đất thì 
công tác này đã mắc sai lầm nghiêm trọng, như Hội nghị Trung 
ương Đàng Lao động Việt Nam lần thứ 10, tháng 9-1956, đã nhận 
định: "Nhìn chung công tác chỉnh đốn tồ chức ở cấp xã và các cấp 
huyện và tỉnh, với những mức độ khác nhau tùy theo đợt và tùy 
theo địa phương, đã gây ra nhiều thiệt hại cho Đảng ta. Nó đã làm 
cho lực lượng của Đảng bị tổn thất nặng, làm cho cán bộ hoang 
mang và hoài nghi chính sách của Đàng, ảnh hường nghiêm trọng 
đến truyền thống và chí khí đấu tranh của các Đảng bộ, đến tinh 
thần đoàn kết trong Đàng, trong chính quyền, trong mặt trận, khiến 
cho uy tín của Đảng bị giảm sút trong quần chúng, quan hệ giữa 
Đảng và quần chúng bị ảnh hưởng rất nhiều” .

Nếu kết hợp một cách khoa học hai nhiệm vụ dân tộc và dân 
chủ, nếu coi việc hoàn thành cải cách ruộng đất chỉ là một bước 
cần thiết để tiến lên xây dựng một xã hội mới giàu đẹp hơn trong 
điều kiện của cách mạng khoa học kỹ thuật.. thì phải lấy tinh thần 
cách mạng cùa giai cấp công nhân, lấy trình độ văn hóa khoa học 
và năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tiêu 
chuẩn để đề bạt, cất nhắc cán bộ, không thể lấy thành phần giai cấp 
nông dân làm tiêu chuẩn.

Cho đến tháng 9-1957, theọ báo cáo của các khu, tỉnh ở đồng 
bằng và trung du sau khi đã sửa sai, về quy định thành phần thì 
trong sổ 2.035 xã đã có 63.113 hộ bị quy là địa chủ, nay sừa cho 
31.844 hộ không còn là địa chủ (chiếm 50,4% tổng số bị quy là địa 
chù). Còn số đúng là địa chù chi có 31.269 hộ, chiếm tỷ lệ 2,2% 
trong tổng số hộ ở nông thôn, chứ không phải là 5% như định 
hướng mang tính áp đặt.

1. Những sự  kiện lịch sử  Đàng, tập IV, Sđd, tr.49-50.
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Ở khu Tự trị Việt Bắc, theo báo cáo ở 393 xã của khu, đã quy 
2.245 hộ là địa chủ. Sau sửa sai đã có 1.861 hộ xuống thành phần 
chi còn 381 hộ là địa chủ.

Ờ miền biển, tỷ lệ quy sai trung bình cũng lên tới 70%.

về  địa chủ "cường hào gian ác", trong số 2.033 xã có báo cáo kể 
trên đã quy lên tới 14.908 người. Sau sửa sai chi còn 3.932 người... 
về  địa chù kháng chiến, trong cải cách ruộng đất chi công nhận có 
461 người. Sau sửa sai đưa lên tới 2.696 người.

v ề  xử lý tài sản, theo tài liệu của 421 xã thuộc các tỉnh đã được 
thống kê có 4.777 hộ bị quy sai, bị tịch thu, trưng thu, trung mua là 
18.856 mẫu 5 sào 10 thước ruộng đất, 5.048 con trâu bò và 3.772 căn 
nhà cửa. Đến tháng 9-1957, sau sửa sai đã đền bù cho họ được 3.857 
mẫu 3 thước, cộng với 4.742 mẫu 9 sào 6 thước đã được đề lại.

v ề  trâu bò đã đền bù được 1.708 con, còn thiểu 3.340 con.

v ề  nhà cửa đã trả lại nhà cũ cho 2.263 hộ, ngoài ra còn có 975 
hộ được trả lại nhà cũ nhưng vui lòng nhường lại cho bần cố nông 
đang thiếu chỗ ở.

Với các hộ trung nông bị quy sai này đã được trả lại, nhưng còn 
thiếu ruộng đất, trâu bò, Chính phủ đã quyết định sẽ trích ngân sách 
Nhà nước ra để đền bù và trà dần trong 5 năm.

Những sai làm trong cài cách ruộng dát là rát nghiêm trọng. 
Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm rõ sai lầm ngay trước kỳ họp 
Quốc hội lần thứ 4 ngày 4-1-1957. Báo cáo của Chính phủ trước 
Quốc hội nêu rõ: "Công tác cải cách ruộng đất và chinh đốn tổ chức 
đã phạm nhiều khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng..., đã gây nhiều 
tổn thất cho một số nhân dân, đụng chạm đến tình cảm và đời sổng 
binh thường cùa nhân dân, có hại cho chính sách đại đoàn kết cùa 
Mật trận Dân tộc Thống nhất..."1. Vì vậy, Đảng Lao động Việt Nam

1. Nguyễn Duy Trinh, Báo cáo bổ sung cùa Chinh phủ trước kỳ họp Quốc 
hội lần thứ 6, ngày 4-1-1957, Nxb. Sự thật, 1957, tr.8, 9, 10, 17.

45



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 12

và Chính phủ đã sửa sai với tinh thần tích cực, thận trọng và 
nghiêm túc.

về phía Đảng lãnh đạo, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 
tháng 9-1956 đã phân tích rõ đó là sai lầm "tà" khuynh. Cụ thể 
là: "Trong khi chú trọng thỏa mãn yêu cầu kinh tế và chính trị 
của nông dân lao động (lạm như vậy là đúng) đã coi nhẹ yêu 
cầu mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất và mặt trận chống 
phong kiến.

Trong khi kiên quyết dựa hẳn vào bần cố nông đã xem nhẹ 
đoàn kết với trung nông, liên hiệp với phú nông, phân hóa giai cấp 
địa chủ.

Trong khi kiên quyết đánh địch đã không thận trọng, dã mờ 
rộng diện đả kích, đánh địch tràn lan. Trong khi tiến hành chỉnh 
đốn tổ chức đã phạm phải chủ nghĩa thành phần, đơn thuần dùng 
biện pháp xử trí về tổ chức".

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ chí Minh nhận định: "Cuộc cách 
mạng phản phong đã hoàn thành. Đó là một thắng lợi to lớn 
và căn bàn. Nhưng trong khi thực hiện đã phạm nhiều sai lầm 
nghiêm trọng"1.

về nguyên nhân sai lầm, Hội nghị cũng vạch rõ:

"a. Do chủ nghĩa chủ quan, giáo điều, không xuất phát từ thực 
tế Việt Nam, chưa nắm thật vũng những đặc điểm của cách mạng 
Việt Nam.

b. Do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chù, nguyên tắc căn 
bàn của cách mạng vô sản.

1. Kết luận về đợt I cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mờ rộng), 1-10-1956, 
Hồ Chí Minh: Toàn lập, Tập 8, (1955-1957), Xuất bản lần thứ hai, Nxb. 
Chinh trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.254.
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c. Không đi đúng đường lối quần chúng, có cán bộ nặng quan 
liêu mệnh lệnh, có cán bộ lại theo đuôi quần chúng, hạ thấp vai trò 
lãnh đạo của Đàng.

d. Thiếu chặt chõ và toàn diện trong giáo dục, lãnh đạo tư tưởng 
cán bộ"1.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kiểm điểm và thi hành ký 
luật đối với các thành viên trực tiếp chỉ đạo Cải cách ruộng đất. 
Ỏng Hồ Viết Thang và nhiều cán bộ khác đã nhận những hình thức 
kỷ luật khác nhau.

Chính từ sự kiểm điểm chân thành và nghiêm khắc đó mà việc 
sửa sai đã thu được kết quả như trên.

v ề  toàn bộ cuộc cài cách ruộng đất, Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã đánh giá như sau:

"Căn cứ trên những kết quả đạt được và căn cứ vào hai nhiệm 
vụ chiến lược cùa cách mạng dân tộc dân chủ, thì việc tiếp tục giải 
quyết vấn đề ruộng đất, xóa bỏ những tàn dư cùa chế độ phong kiến 
là cần thiết.

Căn cứ tình hình thực tế nông thôn miền Bấc nước ta sau năm 
1954, căn cứ vào số lượng mộng chia cho nông dân trong cải cách 
ruộng đất. căn cứ tác hại rất nghiêm trọng của sai lầm cải cách 
ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, thì chủ trương cải cách ruộng đất 
như đã làm là không cần thiết. Đó là vì, trước khi tiến hành cài cách 
ruộng đất, giai cấp địa chủ, chế độ phong kiến đã căn bản bị xóa bỏ 
và mục tiêu người cày có ruộng đã căn bản thực hiện với tỷ lệ hơn
2 phần 3 ruộng đất đã về tay nông dân, với quyền làm chủ của nông 
dân trong nông thôn đã được thực hiện từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến chống Pháp. Kinh nghiệm ở miền Nam sau khi 
hoàn thành giải phóng cho thấy, mặc dầu vấn đề ruộng đất có những

1. Viện Kinh tế, Cách mạng ruộng dải ớ  Việt Nam, Sđd, tr. 192-197.
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phức tạp, nhưng có thể thực hiện mục tiêu người cày có ruộng bằng 
con đường thích hợp nhất"1.

Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, dù có những sai lầm với các 
hậu quả nghiêm trọng kéo dài nhiều năm sau đó, cũng đã tạo nên 
những thay đổi trong xã hội nông thôn. Với tỷ lệ phân chia lại 
tương đối đồng đều giữa các hộ nông dân, với việc tầng lớp đông 
đảo nông dân nghèo thiếu ruộng nay đã có đủ diện tích canh 
tác, đã tạo điều kiện cho kinh tế của từng hộ nông dân phát triển, 
giúp họ cải thiện đời sống. Và vì vậy, một tầng lớp xã hội trong 
nông thôn nổi lên đã dần trở thành trung tâm  về kinh tế: tầng 
lớp trung nông, bao gồm cả trung nông cũ và trung nông mới 
làm ăn khấm khá lên từ nguồn gốc bần, cố nông được chia thêm 
ruộng đất.

II. KHÔI PHỤC KINH TÉ, BƯỚC ĐÀU PHÁT TRIÊN KINH 
TÉ NHIÈU THÀNH PHÀN

Sau hòa bình, nhân dân miền Bắc bắt tay vào việc khôi phục 
kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh trong điều kiện vô cùng khó 
khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Nền kinh tế kiệt quệ trên tất cả các 
lĩnh vực do phải chịu hậu quả nặng nề của 15 năm chiến tranh tàn 
phá. Nông nghiệp lạc hậu, chủ yếu là sản xuất nhỏ, manh mún. 
T rcn  14 vạn hcc ta  ruộng  đất bị bỏ hoang, hầu  hết củc công  trình 
thủy lợi bị phá hủy, đê điều bị hư hòng, hàng ngàn làng mạc bị tàn 
phá, hàng chục vạn trâu, bò bị giết hại. về công nghiệp, nhiều hầm 
mỏ, xí nghiệp bị phá hoại nặng nề. Thủ công nghiệp bị đình đốn. 
Các công trình giao thông đường sắt, đường bộ cùng nhiều cầu

1. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Kết 
luận về tống két cuộc kháng chiến chống Mỹ và một sổ vẩn để lịch sử  
Đàng thời kỳ 1954-1975 (ngày 25-5-1994)-. Dần theo: Viện Nghiên cứu 
chù nghĩa Mác - Lênin và tư tường Hồ Chí Minh, Lịch sứ Đang Cộng sán 
Việt Nam, tập II (1954-1957), Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1995. 
tr.71-72.
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Cống bị phá hoại. Trên 100.000 người ờ cà thành thị và nông thôn 
không có công ăn việc làm. Nạn đói đe đọa nghiêm trọng. Trình độ 
học vấn, kiến thức khoa học kỹ thuật của cán bộ, nhân dân còn 
thấp. Những người có chuyên môn nghiệp vụ cao, công nhân lành 
nghê, cán bộ quản lý kinh tế rất thiếu. Công nhân hoạt động trong 
các ngành công nghiệp có trên 10.000 người, số  cán bộ kỹ thuật tay 
nghề cao có khoảng 100 người, còn kỹ sư của ngành công nghiệp 
có khoảng 20 người. Đặc biệt, nguồn cung cấp nguyên liệu cho các 
ngành công nghiệp bị đình đốn hoàn toàn...

Trước tình hỉnh đó, khôi phục kinh tế là nhiệm vụ cấp bách, 
hàng đầu. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua nhiệm vụ khôi 
phục kinh tế do Chính phủ đề ra là: "Hàn gắn vết thương chiến tranh, 
khôi phục lại nền kinh tế quốc dân, làm giảm bớt những khó khăn 
trong đời sống nhân dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cùa tất cả các tầng lớp nhân dân"1.

Mục tiêu và mức độ khôi phục kinh tế ở miền Bấc được xác 
định là: "Khôi phục cơ sở sản xuất và mức sản xuất bằng trước 
chiến tranh (1939)". v ề  quan hệ sản xuất, lúc này chưa đề ra việc 
xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Trung 
ương Đàng lần thứ 7 (khóa II, tháng 3-1955) và Nghị quyết của 
Quốc hội lần thứ 4 vạch ra là: "Không phải chi đơn thuần khôi phục 
CƯ sử sần xuát mức sản xuái irước cliién lidiili, chúng la cùn phải 
thay đồi quan hệ sản xuất cho hợp với chế độ dân chù nhân dân, do 
đó đẩy mạnh sàn xuất, phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh"2. 
Nhiệm vụ cụ thể và phương châm khôi phục kinh tế ở miền Bấc 
được Quốc hội nhấn mạnh: "Nhiệm vụ chung của việc khôi phục 
kinh tế là dựa vào sức lực của nhân dân ta, đồng thời dựa vào sự

1. Báo cáo lại kỳ họp Quốc hội lần thứ 4, từ ngày 20 đến 26-3-1955, Sđd, 
tr.54.

2. Phạm Văn Đồng, "Khôi plụic kinh tế và thành phần kinh tế cùa nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", Học tập, số 1, tháng 12-1955, tr.35, 37.
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giúp đỡ cùa các nước bạn - sức ta là chính - nhằm khôi phục sàn 
xuất nông nghiệp kết hợp chặt chẽ với cải cách ruộng đất; khôi 
phục và phát triển sản xuất thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp và 
công nghiệp; khôi phục thương nghiệp và bình ổn vật giá; cùng cố 
nền tài chính quốc gia; khôi phục giao thông vận tải"1.

Phương châm khôi phục kinh tế ở miền Bắc được Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (3-1955) nêu ra với nội dung chủ 
yếu là:

- Chù yếu khôi phục nông nghiệp, phục hồi giao thông vận tải, 
chăm lo khôi phục xây dụng một số công nghiệp cần thiết, gây cơ 
sờ cho công nghiệp hóa.

- Phát triển sản xuất, làm cho kinh tế dồi dào, công và tư đều được 
chiếu cố, lao động và tư bán đều có lợi, thành thị và nông thôn giúp 
đỡ lẫn nhau, mở rộng trao đổi giữa trong và nước ngoài.

- Nen kinh tế của Việt Nam còn mang nặng tính chất phong kiến, 
thực dân, lại bị chiến tranh tàn phá nên khôi phục phải đi đôi với 
cải tạo thành nền kinh tế độc lập, tự chủ, phục vụ dân sinh.

- Tăng cường một cách vững chắc bộ phận kinh tế quốc doanh 
và chăm lo xây dựng dần dần bộ phận kinh tế hợp tác xã... hướng 
dẫn, khuyến khích giúp đỡ công việc làm ãn, buôn bán cùa các tầng 
lớp tiểu tư sản và công việc kinh doanh của tư sản dân tộc...

Trong khôi phục kinh tế phải thực hiện sự phát triển cân đối 
giữa các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thương 
mại, xây dựng lại các thành phổ bị tàn phá vì chiến tranh... Phục hồi 
và nâng cao sản xuất nông nghiệp là đầu mối để khôi phục kinh tế2.

1. Khóa họp thứ 5, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội 
Việt Nam xuất bản, 1956, tr. 156.

2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Văn kiện Đàng loàn lập, 
tập 16 (1955), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 194, 195 và báo 
Nhân dân ngày 24-3-1955.
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Với phương châm trên, rõ ràng vào thời điểm đó, Nhà nước 
khuyến khích xây dựng và phát triển nền kinh tể nhiều thành phần 
với các thành phân như sau: kinh tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã 
và kinh tế cá thể của nông dân và thợ thủ công, kinh tế tư bàn tư 
doanh. Còn thành phần kinh tế công tư hợp doanh đã đề ra năm 
1953 vẫn chim hình thành. Tất cà các Ihành phần kinh tế kể trên 
đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quàn lý cùa Nhà nuớc 
dân chù nhân dân.

Trên thực te, phương châm thứ nhất đã có tác dựng mở đường 
cho kinh tế hàng hóa phát triền.

I. Khôi p hụ c và  phát triển nông nghiệp

Xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến sau cải cách ruộng đất, 
biến đại đa số nông dân lao động thành người tiểu sàn xuất hàng 
hóa đã được làm song song với việc khôi phục diện tích canh tác và 
nâng cao sàn lượng nông nghiệp để ổn định đời sống nhân dân, 
phòng nạn đói xảy ra. Ngày 13-6-1955, tại Hội nghị sàn xuất, cứu 
đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Chính sách cùa Dàng và Chính 
phù là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Neu dân 
đói, Đàng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ 
có lỗi; nếu dân dốt là Đàng và Chính phù có lỗi; nếu dân ốm là 
Đàng và Chinh phu cỏ lõi... N éu <Jân đói, rét, tlổi, bệnh Ihl chinh 
sách của ta dừ có hay mấy cũng không thực hiện được"1. Nhưng để 
đạt được yêu cầu mờ rộng diện tích, nâng cao năng suất và sản 
lượng nông nghiệp, các công việc cấp bách cần làm đồng thời lúc 
đó là phải tiến hành khôi phục và phát triển thủy lợi, bảo vệ đê 
diều, khôi phục đàn trâu, bò cày, kéo, áp dụng tốt những biện pháp 
kỹ thuật nông nghiệp như sản xuất phân bón, chọn giống, cài tiến 
cõng cụ sàn xuất...

1. Hồ Chí Minh: Toàn lập, tập 7, Sđd, tr.572.
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Trong nông thôn miền Bắc thời kỳ này đã bắt đầu xây dựng các 
tổ đổi công thí điểm chuẩn bị bước một cho cải tạo kinh tế nông 
nghiệp sau này. Tính từ tháng 3-1955, Hội nghị đồi công toàn quốc 
lần thứ nhất họp đến Hội nghị đổi công toàn quốc lần thứ ba tháng 
5-1957, toàn miền Bắc đã tổ chức được 102.000 tổ đổi công bao 
gồm 21,9% sổ hộ nông dân. Bên cạnh xây dựng các tổ đổi công thí 
điểm là xây dựng các hợp tác xã thí điểm, chuẩn bị cho bước hai - 
xây dụng các hợp tác xã bậc thấp ở miền Bắc, thời kỳ cài tạo nông 
nghiệp 1958-1960 sau đó. Năm 1955 đã thí điểm xây dựng được 7 
hợp tác xã nông nghiệp. Năm 1956, có 37 hợp tác xã với 553 hộ 
gồm 436 hộ bần nông, 117 hộ trung nông với 405ha đất canh tác và 
363 trâu bò cày. Và đến năm 1957, số hợp tác xã đã tăng lên đến 45 
với 744 hộ nông dân.

Trong thời kỳ thời kỳ khôi phục kinh tế, Đảng và Chính phủ dã 
tổ chức, huy động cả bộ máy chính quyền, cùng với quân đội và 
các đoàn thể nhân dân ra sức thực hiện khôi phục và phát triển 
nông nghiệp và đã đạt được những kết quả to lớn.

Đến đầu năm 1957, ở miền Bắc đã khai phá được 125.000ha 
trong tổng số 144.300ha ruộng đất bò hoang. Hàng vạn hécta 
ruộng đất của những người di cư vào miền Nam đã được nông dân 
cày cấy.

v ề  thúy lợi, đá nhanh chống khói phục, sứa chửa các còng trình 
bị hư hại trong chiến tranh. Đến năm 1957, tất cả 12 hệ thống nông 
giang, cống đập đã được đưa vào sử dụng. Diện tích được tưới đạt 
628.000ha (so với 326.000ha năm 1939)'. Công tác trị thủy được 
tăng cường. Trong nhũng năm 1955-1957, nhân dân miền Bắc đã 
đào đáp trên 34.840.000m3 đất, sử dụng 573.000m3 đá, 17.000m3 
bê tông để tu sửa 3.500km đê điều bị phá hủy, sạt lở.

về chăn nuôi: Năm 1957, miền Bắc có 1.238.000 con trâu,
906.000 con bò và 2.950.000 con lợn thịt (so với năm 1939 là
788.000 trâu, 563.000 bò và 2.250.000 con lợn thịt), số  lượng
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gia súc và gia cầm tàng còn làm tăng số lượng phân bón hữu cơ cho 
sự phát triển nông nghiệp.

Sản xuất lúa vượt hơn hẳn so với năm 1939 cà về diện tích, 
năng suất và tồng sản lượng. Nếu năm 1939, miền Bắc sàn xuất 
được khoảng 2.500.000 tấn thóc, thì năm 1956 sản xuất được hơn
4.000.000 tấn. Bình quân đầu người ở miền Bắc năm 1939 là 21 lkg 
thóc, thì năm 1956 là 304kg. Năm 1957, dù bị mất mùa, sản lượng 
thóc tính theo đầu người ở miền Bẳc vẫn đạt 286kg. Bên cạnh đó, các 
hoa màu khác như bông, đay, lạc, mía, cói, ngô, khoai, san đều tăng 
về diện tích gieo trồng cũng như sản lượng. Chi tính riêng ngô, khoai, 
sán quy ra thóc, mỗi năm đạt 680.000 tấn (năm 1939 là 220.000 tấn), 
về  lâm nghiệp, nếu năm 1939 khai thác được 381.000m3 gỗ thì trung 
bình hàng năm trong kế hoạch 3 năm, miền Bắc đã khai thác được 
400.000mJ. Cùng với việc khai thác gỗ, phong trào trồng cây, gây 
rùng cũng được phát động, trung binh mỗi năm miền Bắc trồng được
11.000.000 cây, riêng năm 1956 trồng dược 20.261.000 cây. về ngư 
nghiệp, sàn lượng đánh bắt cá năm 1957 là 108.000 tấn (năm 1939 là 
97.500 tấn). Đáng lưu ý là sự hình thành và phát triển của ngành nông 
trường. Năm 1939 chi có những đồn điền của thực dân Pháp và địa 
chù Việt Nam. Trong cài cách ruộng đất, ruộng đất cùa các đồn điền 
đã bị Nhà nước quốc hữu hóa đem chia cho nông dân. Năm 1955, 
miền Bãc dã xây dựng 2 nông trường quốc doanh với diện tích 
1.241 ha, sử dụng 44 máy kéo loại 15 mã lực. Đến năm 1957, có 16 
nông trường với 3.200ha, sử dụng 195 máy kéo1.

Trong những năm 1955-1957, sản xuất nông nghiệp đã được 
khôi phục, tạo đà cho sự phát triển của các năm sau. Các chỉ số về 
nông nghiệp đều đạt và vượt mức trước chiến tranh (1939)2:

1. Bộ Nông lâm, Thành tích sán xuất nông nghiệp 15 năm, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1960, tr 26, 40, 41, 42 và 45.

2. 25 năm xây di.mg và pháI triển kinh tế miền Bắc, Trường Đại học Kinh tê 
kế hoạch, 1970, tr.69.
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Đơn vị 1939 1955 1957

- Diện tích cấy lúa 
cả năm

ha 1.840.500 2.176.400 2.191.800

- Năng suất bình 
quân cả năm

tạ/ha 13,04 16,20 18,01

- Tổng sản lượng lúa tấn 2.407.000 4.135.600 3.948.000

- Bình quân nhân 
khẩu miền Bắc •

kg thóc 211,2 268,9 286,7

- Giá trị sản lượng 
cây công nghiệp

đồng 35.134.000 - 60.400.000

- Trâu con 788.000 1.084.000 1.238.000

- Bò con 563.000 756.000 906.000

- Lợn con 2.255.000 2.137.000 2.950.000

- Thu hoạch cá biển tấn 97.500 - 108.800

- Gỗ khai thác m 381.000 362.580 439.200

Nền nông nghiệp miền Bắc được khôi phục đã làm cho đời 
sống người nông dân miền Bắc được cải thiện một bước. Lực lượng 
sản xuất phát triển, đã tạo điều kiện cho thị trường hàng hóa nội 
địa lưu thông, tác động và thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng 
phát triển.

2. Khôi phục, phát triển giao thông vận tải và bưu điện

Trong kháng chiến chống Pháp, hệ thống giao thông vận tải cùa 
miền Bắc bị tàn phá nặng nề. Giao thông vận tài vừa bị địch phá,
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vừa do quân dân ta phá một phần nhằm thực hiện chủ trương "tiêu 
thổ kháng chiến" hoặc phải cô lập, ngăn cách vùng địch chiếm với 
vùng tự do.

về đường sắt, miền Bấc có 1.152km đường sắt thì l.Oólkm bị 
phá hủy. về đường bộ có 10.700km đường ô tô, 30.500m cầu bị 
phá hoại, về đường thủy thỉ các kè kháng chiến, các cầu bị đánh 
sập, một sổ tàu bị đánh đắm làm chướng ngại vật. Các cửa, càng 
sông, cảng biển bị sạt lở, vùi lấp... Vì vậy, khôi phục giao thông 
vận tải là một nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách và được đặt lên vị 
trí sau khôi phục nông nghiệp nhàm phát triển nông nghiệp, công 
nghiệp, kiến trúc lại đô thị, phát triển giao lưu hàng hóa giữa các 
vùng trong nước và với nước ngoài.

Trong 2 năm 1955-1956, miền Bắc đã khôi phục được 540km 
đường sắt, củng cố tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyết 
mạch của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đưa độ dài đường sắt lên tổng 
số là 653km. Tổng chiều dài đường bộ kể cả khôi phục, tu bổ và 
làm mới đã lên tới 6.560km. Các hài cảng, cửa sông, những đoạn 
đường thủy quan trọng được củng cố, nạo vét, phá bỏ các chướng 
ngại vật, ghềnh thác giúp cho tàu, bè đi lại dễ dàng. Các xưởng đóng 
tàu, ca nô, xà lan ... được phục hồi và phát triển. Các sân bay ở 
miền Bắc được tu bổ, sửa sang, mở đường bay Hà Nội - Bắc Kinh, 
phát triền đường hàng khong VỚI 1 rung Quóc.

Đến năm 1956, khối lượng hàng hóa vận chuyển cùa ngành 
đường sắt vượt 21% so với kế hoạch, đường thủy vượt 17%, đường 
ô tô mới đạt 86% kế hoạch hàng hóa nhưng vượt 70% kể hoạch về 
vận chuyển hành khách...

Trong thời kỳ khôi phục kinh tế, ngành bưu diện cũng đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. Trong 2 năm 1955-1956, ngành 
hưu điện đã kéo được hơn 3.000km đường dây, 1.423km đường tải 
ha. Tổng số đường điện tín, điện thoại lên tới 14.236km. Vô tuyên
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điện trung ương đã liên lạc được một số nước trên thế giới bằng 
điện đường dài hàng vạn kilômét1.

Sự phục hồi và phát triển của ngành giao thông vận tải và bưu 
điện đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành kinh 
tế, văn hóa, đối ngoại của miền Bắc. Tuy nhiên, do kinh nghiệm 
của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quàn lý trong xây dựng cơ sở 
hạ tầng chưa nhiều nên nhìn chung chất lượng các công trình 
không cao, còn gây nhiều lãng phí, trình độ quàn lý kém khiến giá 
thành cao.

3. Khôi phục và phát triển công nghiệp

Sau năm 1954, giá trị sản lượng công nghiệp ở miền Bấc chi 
chiếm 1,5% giá trị tổng sản lượng công, nông nghiệp, trong dó 
công nghiệp nặng chiếm 1%. Thủ công nghiệp bị đình đốn. Khôi 
phục công nghiệp đạt mức trước chiến tranh (1939) là một nhiệm 
vụ hết sức nặng nề đối với toàn Đàng, toàn dân. Nhận rõ những 
thuận lợi, khó khăn của ngành công nghiệp sau chiến tranh, Đảng 
và Nhà nước chủ trương khôi phục công nghiệp phải sát với thực tế 
để cải thiện đời sổng nhân dân. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương 
Đàng tháng 9-1954 đề ra: "Hiện nay cần chú ý phục hồi và xây 
dựng ngay một số công xưởng chế tạo hàng cần thiết cho đời 
sống của nhân dân. xưởng sửa chữa phương tiện giao thông vận tài 
và một số công xưởng thuộc công nghiệp nhẹ, bỏ vốn ít mà hiệu 
quả nhanh, để giải quyết những vấn đề cấn thiết cho đời sống 
nhân dân"2.

1. Xem: Nguyễn Văn Trân, Báo cáo trước kỳ họp Quốc hội lằn tla í6 (4-1-1957), 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.4, 5, 12, 18, 21, 22, 52 và Bùi Công Trừng, Miên 
Bắc Việt Nam trẽn con đường liền lên chủ nghĩa xã  hội, Nxb. Sự thật. Hà 
Nội, 1960, tr.47.

2. Nghị quyết cùa Bộ Chính trị về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính 
sách mới cùa Đảng, 9-1954, Văn kiện Đang toàn lập, tập 15, 1954, Nxb. 
Chinh trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.296.
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Trong 3 năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục được 19 xí 
nghiệp ở  vùng tự  do và phục hồi được 9 xí nghiệp  ờ  vùng m ới giải 
phóng để dưa vào sàn xuất. 18 cơ sở công nghiệp được xây dựng 
mới, trong đó 10 cơ sờ hoàn thành vào cuối năm 1956 và đưa vào 
sử dụng từ năm 1957 (gồm xí nghiệp Than nồng Gai, Điện Hà Nội, 
Điện Hải Phòng, Điện Nam Định, Xi măng Hải Phòng, Dệt Nam 
Định, Nước đá Hà Nội, Rượu Hà Nội, Phốt phát Hải Phòng) và 8 
ca sờ còn lại được hoàn thành vào năm 1957 (gồm Nhà máy diêm, 
Nhà máy thiếc, Mò Apatit, hai Nhà máy chè, Nhà máy điện Thanh 
I lóa, Nhà máy Điện Phú Thọ, hai xưởng sửa chữa lắp máy và đường 
dây điện Hà Nội - Sơn Tây).

Tồng số xí nghiệp công nghiệp do Bộ Công nghiệp quản lý đã 
tăng từ 21 cơ sở năm 1955 lên 30 cơ sở năm 1957, trong đó 13 cơ 
sờ sàn xuất hàng tiêu dùng và 17 cơ sở sản xuất tư liệu sàn xuất. 
Tính chung cả công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phưcTng 
vừa khôi phục vừa xây mới, đến năm 1958, miền Bac đã có 107 cơ 
sờ trong đó 50 cơ sở thuộc loại vừa và lớn.

về thăm dò và khai thác khoáng sản: Trong 3 năm, miền Bắc 
đã thăm dò được hơn 50 mò, trong đó 11 mò đã được lập hồ sơ, 
thiết kế đầy đủ đề xây dựng và khai thác.

Trong công nghiệp, điều dáng lưu ý là chất lượng một số ngành 
công nghiệp đã được nâng cao. Từ chồ chì sàn xuất nhỏ, lé, tự 
cung, tự cấp trong kháng chiến, nền công nghiệp đã chuyên sang 
sản xuất hàng hóa với số lượng lớn, chất lượng sản phẩm đã được 
coi trọng. Một số mặt hàng công nghiệp nhẹ nhờ dồi mới thiết bị, 
kỹ thuật đã sản xuất được một số mặt hàng có thể thay thế được 
hàng nhập ngoại như vài Pôpơlin, vải simili, rượu mùi, thuốc lá 
thơm. Trong công nghiệp nặng đã có một số cơ sờ sản xuất tư liệu 
sản xuất mới trang bị cho các ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Ngành 
than được trang bị thêm máy móc làm tăng công suất khai thác. 
Mỏ than Hồng Gai, vào năm 1955 có công suất máy móc 44.000
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mã lực đã tăng lên 69.000 vào năm 1957, do đó đã khai thác được
1.000.100 tấn (so với 90 vạn tấn năm 1953).

Nhờ những cố gắng kể trên, giá trị tổng sản lượng công nghiệp 
quốc doanh tăng nhanh, từ 28 tỷ đồng năm 1955 lên 232 tỷ đồng 
năm 19571. Tỷ trọng công nghiệp hiện đại trong tổng giá trị công 
nghiệp đã tăng từ 1,5% năm 1954 lên 9,3% năm 19572.

Cụ thể sàn lượng một số ngành công nghiệp chủ yếu như sau3:

Sản lirọìig ngành Năm 1955 Năm 1957

Diện/triệu k\vh 53 121

Than sạch/triệu tấn 0,6 1.1

Xi măng/nghìn tấn 8 165

Vải/triệu mét 11 60

Đường/triệu tấn 5 15

Thuốc lá/triệu bao 3,4 15

Mặc dù các chi tiêu công nghiệp quốc doanh có tăng nhưng so 
với yêu cầu cùa sản xuất, mờ rộng thi trường và cài thiện đòi sông 
nhân dân với dân số miền Bắc ngày một tăng thì công nghiệp quốc 
doanh vẫn còn quá nhỏ bé. Đảng và Nhà nước chủ trương mở rộng 
phát triển khu vực tư doanh. Điều đó cũng phù hợp với chù trương

1. Nguyễn Văn Tạo, A'girời lao động Việt Nam trong kháng chiến và từ khi 
hòa bình lập lợi đền nay, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959, tr. 13.

2. Số liệu thống kê, Ba năm khôi phục kinh té, phát triển văn hỏa (1955-1957), 
Cục Thống kê Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1959, tr.42.

3. Trần Văn Thọ (chủ biên), Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn 
Quán, Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tinh loàn mới, phân tích mới, Nxb. 
Thống kê, Hà Nội, tr.256, 257, 258.
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phát triền kinh tế nhiều thành phần. Khu vực công nghiệp tư doanh 
được chú trọng phát triển, đặc biệt những ngành liên quan đến nhu 
cầu thiết yếu của đời sống nhân dân. Nghị quyết Bộ Chính trị, 
tháng 9-1954 cũng đề ra yêu cầu đối với lĩnh vực tiếu công nghiệp 
và thủ công nghiệp là phải khôi phục và phát triển những ngành 
sản xuất hàng hóa cần thiết cho việc ăn, ở, mặc, đi lại và sàn xuất 
của nhân dân". Còn đối với thành phần kinh tế tư bản dân tộc thì 
cần "hướng dẫn, khuyến khích, giúp đỡ kinh doanh tư nhân cùa tư 
sàn dân tộc. Tư sản ngoại quốc cũng cần được chiếu cố một cách 
thích đáng"1.

Với đường lối kể trên, trong những năm 1954-1957, công nghiệp 
tư doanh và tiểu, thủ công nghiệp đã được củng cố, phát triển. Neu 
năm 1955 miền Bắc có 51.688 cơ sờ với 128.622 công nhân, năm 
1956 tăng lên thành 54.985 cơ sờ với 161.241 công nhân2.

Năm 1957, Nhà nước tiến hành điều trà cơ bàn để xếp loại 
thành phần kinh tế. Theo tiêu chuẩn phân định thành phần giai cấp 
lúc đó thì trong số gần 5 vạn cơ sở công nghiệp và tiểu, thù công 
nghiệp kể trên, có 3.889 cơ sở là tư sản công nghiệp, sử dụng 
38.848 công nhân, trong đó có 160 tư sản loại lớn dùng 7.010 công 
nhàn3. Trong 3.889 hộ gọi là tư sản, có 1.477 hộ sàn xuất tư liệu 
sản xuất, sử dụng 15.038 công nhân, đạt giá trị tổng sàn lượng 6 
thán g  đ ầ u  n ă m  1957  là  6 2 .1 5 9  tr iệu  đ ồ n g .  2 .1 4 2  h ộ  c ò n  lại sàn  xuấ t 

hàng tiêu dùng với 23.810 công nhân, giá trị sản lượng là 62.159 
triệu đồng. Năm 1957, các hộ tư sản kể trên sản xuất chiếm 17% 
giá trị tổng sản lượng công nghiệp ờ miền Bắc.

Vào thời điểm những năm 1954-1957, những hộ sản xuất thuê 
từ 4 đến 5 hoặc 6 công nhân đã được gọi là nhà tư sản. Trong khi

1. Báo cáo tại kỳ họp Quốc hội lần thứ tư, Sđd, tr.54.
2. Văn Tạo, Đinh Thị Thu Cúc, Giai cấp công nhân miền Bắc Việt Nam 

1^55-1960, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1974, tr.49-53.
3. Văn Tạo - Dinh Thị Thu Cúc, Sđd, tr.49-53.
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Số cơ sở  sử dụng công nhân ít ỏi này lại chiếm  đa số , tới gần 60%. 
Số hộ thuê từ 50 đến 100 công nhân là 7%. Còn số hộ thuê từ 101 
công nhân trờ lên lại quá ít chỉ có 0,3%. Rõ ràng, vấn đề xác định 
thành phần giai cấp, khái niệm cụ thể của từng thành phần vào thời 
điểm đó chưa được cụ thể và chính xác. Sau này, Đảng và Nhà nước 
ta đã nhìn nhận và đánh giá lại.

Khi công nghiệp gọi là tư bàn tư doanh phát triển yếu ớt, nhò lẻ 
như vậy thì tiểu, thù công nghiệp có những bước phát triển khá tốt. 
Vào cuối nãm 1957, tiểu, thủ công nghiệp ở miền Bắc có 146.561 
hộ, giá trị 6 tháng đầu năm 1957 đạt 252.091 triệu đồng. Trong cơ 
cấu giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc 6 tháng đầu năm 1957, 
tiểu - thù công nghiệp chiếm 59,8%, công nghiệp quốc doanh 
22,5%, tư bản tư doanh 17,7%. Tiểu, thủ công nghiệp đã sàn xuất 
được 63,1% hàng tiêu dùng và 46,5% tư liệu sản xuất. Chính tiểu, 
thù công nghiệp được tăng cường, phát triển đã góp phần quan 
trọng vào quá trình khôi phục kinh tế nói chung, khôi phục công 
nghiệp nói riêng trong thời kỳ khôi phục, phát triển kinh tế. Tiểu, 
thù công nghiệp phát triển còn tác động thúc đẩy nông nghiệp, giao 
thông, thương nghiệp... cùng phát triển.

Đến năm 1957, công nghiệp miền Bắc đã phát triển gần ngang 
bằng (xấp xi 90%) trước chiến tranh (1939). Chủ trương phát triển 
công nghiệp nhiều thành phần là rất phù hợp trong giai đoạn lịch sử 
này, góp phần khôi phục và phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, 
trong thực hiện phát triển công nghiệp đã có tư tường nóng vội, ỷ 
lại vào viện trợ nước ngoài nên lúc đầu không theo đúng tinh thần 
cùa Nghị quyết Hội nghị cán bộ quản lý xí nghiệp (11-1955) là xây 
dựng các xí nghiệp vốn ít, sản xuất nhanh có sản phẩm, thu vốn 
nhanh, có lợi nhanh, nhàm phục vụ đời sổng nhân dân mà muốn 
xây dựng một số nhà máy quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại. Đen giữa 
năm 1956, chúng ta mới nhận ra khuyết điểm đó và tiến hành điều 
chinh kế hoạch, giảm bớt phát triển một số xí nghiệp lớn chưa cần 
thiết, đồng thời đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng. Nhờ đó, tỷ lệ
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hàng tiêu dùng từ 8,4% năm 1955 đã tăng nhanh lên 48,5% năm 
1956 và 60,6% năm 1957 trong tồng giá trị sản lượng công nghiệp'.

4. Khôi p hụ c và phát triến thương nghiệp

Sau ngày hòa bình lập lại, Đảng và Nhà nước chủ trương nhanh 
chóng khôi phục thương nghiệp để phục vụ sản xuất, cài thiện đời 
sống nhân dân và phục vụ sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước 
nhà. Yêu cầu đầu tiên của ngành thương nghiệp là "Phải điều chỉnh 
giá cả giữa vùng tự do cũ và vùng mới giải phóng thành một hệ 
thống giá duy nhất"2.

về nội thương

Trong kháng chiến, tiền Việt Nam lưu hành trên cả nước, chủ 
yếu ở vùng tự do và hình thành 3 khu vực tiền tệ, mỗi khu vực có 
một đồng tiền riêng trong khuôn khổ của một nền tiền tệ độc lập tự 
chủ của cà nước. Đồng tiền Dông Dương và đồng tiền Liên bang 
của Pháp lưu hành trên địa bàn rộng lớn gồm các thành thị và vùng 
đồng bàng kéo dài từ Bắc vào Nam. Sau năm 1954, ở miền Bắc, 
Nhà nước đã tiến hành nhanh gọn và an toàn việc thu tiền địch đổi 
sang tiền của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam cho nhân dân theo tỷ 
giá thích đáng với phương châm "không làm thiệt hại đến quyền lợi 
của quàng đại quần chúng". Trên miền Bắc chi duy nhất lưu hành 
một đồng tiền của ngân hàng.

Nhà nước đã tiến hành các biện pháp cấp bách, sát thực có quan 
hệ đến tiền tệ, giá cà để ồn định thị trường. Trước tiên là điều chinh 
giá cả vùng tự do và vùng mới giải phóng thành một hệ thống thị 
trường có giá cả thống nhất, ổn định nền tài chính quốc gia trên cơ

1. Lê Thanh Nghị, Nhiệm vụ phát triển công nghiệp ba năm 1958-1960, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr. 11, 19, 20.

2. Lê Hữu Chinh, Kinh tể thương nghiệp nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 
tập 1, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1962, tr.73, 74.
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SỞ tăng thu ngân sách, hạ dần thuế nông nghiệp, cắt giảm  chi tiêu, 
chống tham ô, lãng phí. Bên cạnh đó, Nhà nước tiến hành tăng 
lương cho cán bộ, viên chức nhà nuớc. Cụ thể, Nhà nước đã nâng 
giá gạo ở Hà Nội và Thái Bình từ 120 - 150 đồng/kg lên 220 đến 
300 đồng/kg. Tiền lương của cán bộ cuối năm 1955 so với năm 
1953: ở Việt Bắc tăng 10,6%, ở Liên khu III tăng 62%, Liên khu IV 
tăng 56%’. Từ tháng 7-1954 đến 6-1955, ta đã phát hành 52 tỷ đồng, 
trong đó để thu đồi trên 4 tỳ đồng. Phần lớn số tiền phát hành dành 
cho mậu dịch quốc doanh vay (trên 37 tỷ đồng), số còn lại phục vụ 
nhu cầu quốc phòng, tiếp quản, cho chuyền quân tập kết. Nhờ đó, 
trong 2 năm 1955-1956, mậu dịch quốc doanh đã nám được 60,1% 
tổng ngạch hàng hóa bán buôn và 41,5% tổng ngạch hàng hóa bán 
lè. Trong 3 năm liền, ngân sách nhà nước bội thu đã tạo điều kiện 
cho ổn định sức mua cùa đồng tiền2.

Ở miền Bắc thời kỳ này thương nghiệp tư doanh đã phát triển 
hơn hẳn công nghiệp tư doanh, chiếm khoảng 70% tổng số cơ 
sở công thương nghiệp tư doanh và chiếm hơn 70% số vốn của 
tư sản.

Thương nghiệp tư doanh dần dần bị hạn chế nhưng vẫn chiếm 
tỳ trọng khá cao: Năm 1955 chiếm 71,9% trong tổng mức bán buôn 
và 79,7% trong tổng mức bán lẻ. Đến năm 1957, thương nghiệp tư 
doanh vẫn chiếm  47,3%  trong tống m ức bán buôn và 61,8%  trong 
tồng mức bán lẻ. Loại hình thương nghiệp tư doanh vẫn thuộc loại 
hình buôn bán nhò đáp ứng thị trường dần tộc và thậm chí là thị 
trường khu vực nhỏ hẹp, cung ứng hàng hóa phần lớn là nội địa, 
với số vốn ít ỏi và không ổn định. Cụ thể: số  hộ có vốn kinh doanh 
từ 5 đến 10 vạn đồng mới chiếm 2,5% tổng số hộ và 10,9% tổng

1. Lê Hữu Chinh, Kinh tế thương nghiệp nước Việt Nam Dân chù Cộng hỏa, 
tập 1, Nxb- Giáo dục, Hà Nội, 1962, tr.73, 74.

2. Ngân hàng Việt Nam quá trình xây dựng và phát triển, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.95, 101.
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số vốn. Số hộ có vốn kinh doanh từ 5 đến 10 vạn đồng trở lên mới 
chiếm 1,7% tổng số hộ và 17,8% tổng sổ vốn1.

Trên thực tế, đã bắt đầu có sự xung đột giữa khu vực thương 
nghiệp quốc doanh, khu vục hợp tác xã với khu vực thương nghiệp 
tư doanh. Từ năm 1957, miền Bắc dã sử dụng chính sách chung là 
"sử dụng, hạn chế và tiến tới cải tạo" thương nghiệp với 6 biện 
pháp cụ thể của Chính phủ: Thi hành chế độ gia công đặt hàng, bao 
tiêu đối với những mặt hàng chủ yếu; Liên hiệp thu mua và khoanh 
vùng thu mua đối với những nhiên liệu cần thiết (như chè, cà phê, 
thuốc lá, gỗ ...); Thi hành kinh tiêu, đại lý đối với một số tư liệu sản 
xuất (xăng dầu, lốp ô tô, giấy, đường); Thống nhất xuất khẩu đối 
với những mặt hàng mà Nhà nước cần nám để trao đổi với bên 
ngoài (cà phê, sa nhân, hoa hồi, sơn ...); Đánh thuế thực lãi vào 
kinh doanh thương nghiệp tư bản chù nghĩa, nâng cao thuế buôn 
chuyến; thu hẹp giá cả giữa các khu vực2.

Nhà nước đẩy mạnh phát triển mậu dịch quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán. Hai màng lưới này đã áp dụng biện pháp hai chiều 
trong mua bán hàng hóa, thu mua nguyên vật liệu, nông sản ... Năm 
1955, có 4 công ty chuyên nghiệp, năm 1957 đã tăng lên 10 công ty 
thương nghiệp chuyên doanh. Tổng số cửa hàng bán buôn, bán lè 
và thu mua năm 1955 là 474, năm 1957 lên 906 cửa hàng. Mạng 
lưới hợp tác xã mua bán ớ nông thôn tàng nhanh chống, từ 35 cơ sớ 
và 122 cửa hàng cùng 5 tổ bán hàng năm 1955, đến nãm 1957 đã 
lên tới 154 cơ sở, 609 cửa hàng bán lè, 77 trạm thu mua nông sản, 
202 tồ bán hàng và 211 tổ thu mua thời vụ3.

____________________ Chương 1 Miền Bắc trong thời kỳ khỏi phuc...

1. Văn Tạo, Đinh Thị Thu Cúc, Giai cấp công nhân miền Bắc Việt Nam 
1955-1960, Sđd, tr.49-53.

2. Lê Hữu Chinh, Kinh tể thương nghiệp nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 
tập 1, Sđd tr.74, 75,80-92.

3. Lê Hữu Chinh, Kinh tế thirơng nghiệp nước Việt Nam Dân chù Cộng hòạ, 
tập 1. Sđd, tr.74, 75, 80-92.
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Mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán đã góp phần quan 
trọng trong việc ổn định thị trường, cải thiện đời sống nhân dân. Và 
trên một góc độ nhất định, hai mạng lưới này đã chuẩn bị tiền đề 
cho việc cải tạo tư thương trong thời gian sau đó.

Từ tháng 10-1956 đến tháng 5-1957, trên miền Bắc diễn ra cuộc 
đấu tranh gọi là "Chống bọn phá hoại trong thương nghiệp" với các 
biện pháp cả về hành chính, giáo dục và kinh tế. Ngày 19-4-1957, 
Nhà nước ra sác lệnh chống đầu cơ, đã rút bớt số người buôn 
chuyến, truy tố một số vụ đầu cơ nghiêm trọng ảnh hưởng tới 
ngành thương nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung. Song song với 
biện pháp hành chính là tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu rõ 
những tác dụng tiêu cực của công thương nghiệp tư bàn, tư doanh, 
tích cực tham gia chống đầu cơ, quàn lý thị trường, về kinh tế, Nhà 
nước tăng cường quản lý và kinh doanh trong thu mua nông sản, 
gia công, nắm nguồn hàng công nghiệp, mở rộng mạng lưới bán lè 
cùa mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán, quán lý các một 
hàng thiết yếu cho ăn, mặc, ờ, học tập đưa vào các nhà kinh tiêu, 
đại lý...

Như vậy, ngay trong thời kỳ khôi phục kinh tế miền Bẳc đã bát 
tay vào chuẩn bị cải tạo thương nghiệp tư doanh mà biểu hiện sớm 
là "hạn chế", "đi đến cải tạo", đưa thương nghiệp quốc doanh vào 
thay thố th ư an g  nghiệp  tư  doanh. N gày nay  nhìn lại cho thấy  chù 
trương và quá trình thực hiện như trên đã thể hiện tư tưởng nóng 
vội, chù quan, khởi điểm cùa những sai lầm, khuyết điểm của 
thương nghiệp trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo.

về ngoại thương

Sau hòa binh lập lại, nền ngoại thương của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa mới chính thức được xác lập. Phương hướng của 
ngành ngoại thương được Quốc hội thông qua là: "Phát triển trao 
đổi hàng hóa với các nước bạn..., tranh thù buôn bán với nước 
Pháp và các nước Đông Nam Á theo nguyên tắc tôn trọng chù quyền
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cùa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bình đẳng và hai bên cùng 
có lợi"

Như vậy, trong phương hướng phát triển ngành ngoại thương, 
Nhà nước đã thể hiện một quan hệ quốc tế rộng mở không chi 
với các nước xã hội chù nghĩa mà cả các nước tư bản chủ nghĩa và 
các nước trong khu vực. Và ngay cả với nước Pháp, kẻ thù đô hộ 
trong hơn 80 năm vừa mới bị nhân dân Việt Nam đánh đuổi ra khỏi 
dẩt nước.

Trong những năm 1955-1957, miền Bắc đã ký các Hiệp định 
thương mại với nhiều nước: Bắt đầu là Liên Xô (18-7-1955), sau 
đó là với các nước xã hội chủ nghĩa; với An Độ (22-9-1956); với 
Inđônêxia (8-1-1957); với Cộng hòa Ảrập Thống nhất (31-12-1957).

Ngoại thương đã xuất khẩu được 130 mặt hàng (năm 1957), 
chưa khôi phục lại được bằng mức năm 1939 (500 mặt hàng). Và 
tỷ lệ cùa ngành ngoại thương trong nền kinh tế miền Bắc cũng 
còn thấp. Nhưng tốc độ phát triển cùa ngoại thương lại rất cao. 
Nếu lấy chi số xuất khẩu ờ miền Bắc năm 1955 là 100 thì năm
1956 là 287, năm 1957 là 570. Nếu lấy chi số nhập khẩu năm
1955 là 100, thì năm 1956 là 177,29 và năm 1957 là 178,21. về 
ngoại thương vẫn chưa khôi phục được bằng mức năm 1939 (chi 
mới xuất khẩu được 130 mặt hàng năm 1957 so với 500 mặt hàng 
năm 1939)2.

Cụ thể, tổng trị giá xuất và nhập khẩu ở miền Bắc (quy đổi từ 
đồng rúp sang đồng đô la Mỹ) như sau: Năm 1955, miền Bắc xuất 
khẩu 6,6 triệu USD, nhập khẩu 68,3 triệu USD; năm 1956, xuất 
khẩu 18,4 triệu USD và nhập khẩu 67,9 triệu USD; năm 1957, xuất 
khẩu 36,9 triệu USD và nhập khẩu 90,4 triệu USD1.

1. 2. Lý Ban, vấn để ngoại thương của mrớc Việt Nam Dán chù Cộng hòa,
Nxb. Sự thật, Hà Nội 1960, tr.21,28.

3. Kinh té Việt Nam 1955-2000 tinh toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.261.



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 12

Nhìn vào những số liệu trên cho thấy, trong những năm 1955- 
1957, cán cân thương mại của miền Bắc nhập khẩu chù yếu và ngày 
càng tăng cao.

III. CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIẾN KINH TÉ (1958-1960)

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các lĩnh vực kinh tế là tất yếu 
cùa cách mạng xã hội chù nghĩa. Nhưng bước đi, biện pháp thực 
hiện như thế nào là tùy hoàn cành và lãnh đạo ở mỗi nước. Sau 
khi hoàn thành công cuộc khôi phục, phát triền kinh tế văn hóa 
1955-1957, miền Bắc Việt Nam bước vào thời kỳ cải tạo và phát 
triển kinh tể, văn hóa 1958-1960 trong điều kiện đất nước bị chia 
làm hai miền. Xây dựng và củng cố miền Bắc phải gắn liền với 
nhiệm vụ đấu tranh để thống nhất Tổ quốc.

Một trong những thành tựu về kinh tế thời kỳ khôi phục 
1955-1957 là khách quan đưa lại một nền kinh tế nhiều thành phần, 
yếu tố kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thề đã xuất hiện. Một vấn 
đề đặt ra lúc đó là có tiếp tục duy trì và phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần đã hình thành hay tiến hành ngay công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiến lên thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội.

Thục tế đã chứng minh những tháng lợi trong quá trình đấu 
tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam là thắng lợi cùa sự vận dụng 
một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cùa Việt 
Nam. Đảng ta đứng đầu là Chù tịch Hồ Chí Minh quyết định tiếp 
tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa để hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng giải phóng dân tộc. Đe hoàn thành nhiệm vụ giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam cần tranh thủ được 
sự viện trợ, giúp đỡ về mọi mặt và kế thừa những kinh nghiệm 
cùa các nước về xây dựng chù nghĩa xã hội. về mặt lý luận, theo 
quan điểm V.I. Lênin, các dân tộc mới được giải phóng có thể tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội khi có sự giúp đỡ cùa giai cấp vô sàn
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cùa những nước tiên tiến và cùa các nước cộng hòa Xô viết, về  
thực tiễn, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, ở các 
nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được những kết quà to lớn,... Trên 
cơ sở phân tích các yếu tố thời đại, Đảng đã quyết định: "Miền 
Bắc trong bất kê tình hình như thế nào cũng phải được củng cố, 
phải tiến lên chủ nghĩa xã hội không cần qua thời thời kỳ tư bàn 
chủ nghĩa"1. Hội nghị Trung ương lần thứ 14 và và Nghị quyết 
Trung ương lần thứ 16 từ chỗ xác nhận là "Từ hòa bình lập lại, 
miền Bắc đã bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội"2 
đến chỗ cho rằng trong thời kỳ khôi phục kinh tế, ta đã chậm đề ra 
chù trương về cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dụng quan hệ sàn 
xuất mới.

Từ những tiền đề chù quan và khách quan đó, Đàng và Nhà 
nước đã đi đến chủ trương "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc 
lên chủ nghĩa xã hội", trước mắt là tiến hành Ke hoạch 3 năm phát 
triển và cài tạo kinh tế, phát triển văn hóa (1958-1960) với phương 
châm "tích cực, vững chắc".

Nhiệm vụ chính trị cùa cuộc cải tạo là đưa miền Bắc từ một 
nền kinh tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất, 
tiến lên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu toàn dân và 
sở hữu tập thể, từ chế độ sàn xuất nhỏ tiến lên chế độ sàn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, từ tình trạng kinh tế rời rạc và lạc hậu xây 
dựng thành một nền kinh tế cân đối và hiện đại đưa miền Bắc 
tiến lên mau chóng thành cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu 
tranh thống nhất đất nước. Trọng tâm là đẩy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể cùa nông dân, thợ 
thủ công và cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần 
kinh tế tư bàn tư doanh.

1. Những sự kiện lịch sử Đàng, Tập IV, Nxb. Thông tin - Lý luận, Hà Nội, 
1982, tr.76.

2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (11-1958).
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KÌ hoạch 3 năm 1958-1960 là nhằm "Phát triển kinh tế và cài 
tạo kinh tế, phát triển văn hóa"1. Yêu cầu phát triển được đưa lên 
hàng đầu và cải tạo phải đi đôi với phát triển là rất đúng đắn.

Trong sự phát triền này, vai trò cùa Nhà nước là vô cùng quan 
trọng. Nhà nước không chi chỉ đạo, mà còn hỗ trợ về mọi mặt cho 
các ngành kinh tế phát triển.

1. Cải tạo và phát triển nông nghiệp

Trong toàn bộ sợi dây chuyền cải tạo xã hội chù nghĩa ở miền 
Bắc thì quan hệ sản xuất trong nông nghiệp là khâu chính. Bởi vi 
chi cỏ cải tạo và phát triển nông nghiệp mới giải quyết được vấn đc 
lương thực. Đồng thời, dựa vào nông nghiệp hợp tác hóa, mới đẩy 
mạnh được phát triển và cải tạo kinh tế trong công, thương nghiệp. 
Quá trình cải tạo được tiến hành theo ba bước, với ba hình thức tổ 
chức từ thấp đến cao. Đó là:

"Tổ đổi công có mầm mống xã hội chủ nghĩa. Hợp tác xã bậc 
thấp nửa xã hội chủ nghĩa và hợp tác xã bậc cao hoàn toàn xã hội 
chù nghĩa"2.

Từ xây dựng thí điểm trong những năm 1955-1957, bước vào 
kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chù nghĩa, cuộc vận động phát triển 
tổ đổi công được tiến hành mạnh mẽ với Chi thị số 57 tháng 10-
1957 cùa Trung ương Đàng. Đến tháng 10-1958, tổng số tổ đổi 
công đã lên đến 203.582 tổ, bao gồm 52,1% tổng sổ hộ nông dân, 
trong đó có 47.706 tổ đổi công thường xuyên với 315.849 hộ, chiếm
11,6% tổng số tổ đổi công.

1. Nguyễn Duy Trinh, Báo cáo về ké hoạch ba năm phái triển và củi lạo..., 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958.

2. Trường Chinh, Kiên quyết đưa nông dân miền Bắc qua COI1 đường hợp 
tác hóa nóng nghiệp liến lên chù nghĩa xã  hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
tr.57-58.
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Nhờ sự chuẩn bị tích cực từ trước cho công cuộc cải tạo nông 
nghiệp nên đến năm 1958, tình hình dường như đã chín muồi cho 
việc đưa hợp tác hóa nông nghiệp tiến lên cao trào. Đường lối giai 
cấp của Dàng ờ nông thôn tuy đã được thay đổi nhung về cơ bản đó 
cũng là từ đường lối giai cấp trong cải cách ruộng đất và được phát 
triên lên cao cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Đó là: "Dựa hẳn vào 
bần cố nông và trung nông lớp dưới, đoàn kết chặt chẽ với trung 
nông, hạn chế đi đến xóa bỏ sự bóc lột kinh tế của phú nông, cải tạo 
tư tưởng phú nông, ngăn ngừa địa chủ ngóc đầu dậy, tiếp tục mở 
đường cho địa chủ lao động cải tạo thành con người mới kiên quyết 
đưa nông dân đi vào con đường hợp tác hóa nông nghiệp tiến lèn 
chú nghĩa xã hội"1.

v ề  th à n h  phần giai cấp: "Nói chung vẫn dựa theo thành phần 
giai cấp đã quy định trong sửa sai thời cải cách ruộng đất2. Đường 
lối này đã có  tác động quyết định đến v iệc cơ  cấu thành phần giai 
cấp trong các ban quản lý, lãnh đạo hợp tác xã: "Khi mới thành 
lập hợp tác xã, trước hết phải tổ chức những phần tử tích cực 
trong bần nông và trung nông lớp dưới, xây dựng lực lượng nòng 
cốt của bần nông và trung nông lớp dưới rồi mới kết nạp những 
trung nông khác tự nguyện xin vào hợp tác xã". Còn về cán bộ 
lãnh đạo thì: "Trong ban quản trị và ban kiểm soát của hợp tác xã 
ph.ii h ào  đàm  tỳ lệ ít nhất 2/3 là bần nô n g  và trn n g  nông  lóp 
dưới. Những chức vụ chính như chủ nhiệm hợp tác xã, trưởng 
ban kiểm soát, đội trường sàn xuất, phụ trách kế toán, nói chung 
phái là những người tích cực nhất trong bần nông và trung nông 
lớp dưới" .

Ba nguyên tắc cần được quán triệt và chấp hành nghiêm chinh 
trong suốt quá trình xây dựng và cùng cố hợp tác xã là: tự nguyện,

1. Nghị quyết Trung irơng lần thử 16 về hợp lác hóa nông nghiệp, đã dẫn, tr.3.
2. Nghị quyết Trung irơtìg lần ihử 16 về hợi) lúc hóa nông nghiệp, đã dẫn, tr.3
3. Nghị quyết Trung ircnig lần thứ 16 về hợp lác hóa nông nghiệp, đã dẫn, tr.3.
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cùng có lợi và quản lý dân chủ. Nguyên tắc tự nguyện là phải để 
nông dân thấy được tính hơn hẳn của hợp tác xã đối với sản xuất cá 
thể mà tự nguyện, tự giác tham gia, nhất thiết không được dùng lối 
cuỡng ép, mệnh lệnh dưới bất cứ một hình thức nào. về nguyên 
tắc cùng có lợi, đối với những tư liệu sản xuất của xã viên đưa 
vào hợp tác xã cũng như khi sắp xếp công việc, bình công, chấm 
điểm, chia hoa lợi..., phải giải quyết hợp lý quan hệ giữa lợi ích 
chung cùa hợp tác xã với lợi ích riêng cùa từng xã viên theo nguyên 
tắc lợi cho đoàn kết, lợi cho sản xuất, về quản lý dân chủ, việc 
quàn lý ba mặt lao động, sản xuất và tài vụ cũng như các việc 
khác quan hệ đến lợi ích chung của hợp tác xã đều phải bàn bạc 
một cách dân chủ và do tập thể xã viên quyết định... Cán bộ hợp tác 
xã phải chí công vô tư, theo đúng tác phong dân chủ... không được 
độc đoán, mệnh lệnh...

Ruộng đất cùa xã viên, về nguyên tắc phải đưa toàn bộ vào hợp 
tác xã và thống nhất sử dụng nhưng cần để lại cho mỗi xã viên một 
số đất không quá 5% diện tích bình quân của mỗi người trong xã đổ 
trồng rau, trồng cây ăn quả, chăn nuôi...

về phân phối hoa lợi, khi hợp tác xã còn ở bậc thấp, những 
ruộng đất đưa vào hợp tác xã vẫn thuộc quyền sở hữu cùa xã viên 
và xã viên được hưởng một phần hoa lợi nhất định thấp hơn phân 
chỉa cho lao dộng. Mức hoa lợi cliia cho ruộng đất nói chung ncn từ 
25% đến 30% sản lượng bình quân vào hợp tác xã...

Quy mô tổ chức hợp tác xã, nên làm từ nhỏ đến lớn. Tổ chức 
hợp tác xã nhỏ và vừa có thể bao gồm từ 30 đến 50 nông dân... .

Dựa vào những đường lối, phương châm, nguyên tắc và biện 
pháp kể trên, cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc 
đã được tích cực đẩy mạnh từ nửa cuối năm 1958. Từ 45 hợp tác xã

1. Nghị quyết Trung irơng lần thứ 16 về hợp tác hóa nông nghiệp, đã dẫn, 
tr 3, 24, 25, 27, 31.
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thí điểm với 744 hộ nông dân năm 1957, đến tháng 6-1958 đã có 
134 hợp tác xã và đến tháng 12-1958, số hợp tác xã đã lên tới 4.721 
hợp tác xã, chiếm 5% tổng số nông hộ. Sau vụ mùa năm 1958, 
các địa phương vẫn tiếp tục phát triển hợp tác xã. Tính đến tháng 
4-1959 đã có trên 7.000 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, chiếm 
gần 8% hộ nông dân toàn miền Bắc. Trong số này có 119 hợp tác 
xã bậc cao 1. Ngoài ra còn gần 257.000 tổ đồi công thu hút 705 số 
nông hộ. Đen giữa năm 1960 đã có 54% số hộ nông dân tham gia 
hạp tác xã và gần 26% số tổ đổi công là đổi công thường xuyên. 
Đen cuối năm 1960, toàn miền Bắc đã có 41.400 hợp tác xã nông 
nghiệp, bao gồm 85,8% tổng số hộ nông dân và 68,1% tổng diện 
tích canh tác.

Tại các tỉnh miền núi, từ cuối năm 1959, phong trào hợp tác 
xã nông nghiệp được tiến hành kết hợp với cài cách dân chù. Đến 
giữa năm 1960, hơn 40 số hộ nông dân miền núi đã tham gia hợp 
tác xã.

Tính riêng từng vùng đến cuối năm 1960, thì ở đồng bàng và 
trung dư có 90% số hộ nông dân và miền núi có 67% số hộ nông 
dân đã tham gia hợp tác xã sản xuất nông nghiệp2.

Theo tổng kết 3 năm cải tạo xã hội chù nghĩa thì đến cuối năm 
1960. hợp tác hóa nông nghiệp về ca hản đã được hoàn thành nhung 
vững chắc bởi phong trào phát triển quá nhanh, về chất lượng, 
trong tổng số hợp tác xã được xây dựng đã có 119 lên hợp tác xã 
bậc cao (vào tháng 4-1959) nhưng mới chỉ có quan hệ sản xuất có 
tính xã hội chủ nghĩa: Công hữu hóa hoàn toàn tư liệu sản xuất và 
ăn chia theo lao động chứ không theo số tư liệu sản xuất đã góp vào

1. Nghị quyết Trung ương lần thứ 16 về hợp tác hóa nông nghiệp, đã dẫn, 
tr.24, 25, 27, 31,3.

2. Ban Nông nghiệp Trung ương, Báo cáo tại khóa họp thử 5 cùa Ban Chấp 
hành Trung ương khóa III, năm 1961: vè sự  phát triển cùa kinh tế nông 
nghiệp trong ké hoạch 5 năm lan ihứ nhất.
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hợp tác xã. Nhưng vì mức sản xuất còn rất thô sơ, lạc hậu nên chưa 
thể coi là có tính hoàn toàn xã hội chù nghĩa được1.

về ba nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ thì 
do việc vận động vào hợp tác xã một cách ào ạt nên khó tránh khỏi 
vi phạm.

Ngay giữa năm 1959, khi phong trào hợp tác hóa đi vào cao 
trào, Trung ương Đảng đã nhẩc nhờ: "Hiện nay nhiều họp tác xã đã 
làm theo đúng những nguyên tắc đó cho nên nội bộ đoàn kết và 
công tác phát triển đều. Nhưng cũng có hợp tác xã làm sai, ví dụ: 
Có nơi nông dân chưa tự nguyện vào hợp tác xã liền bị "chụp mũ". 
Việc bình công chấm điểm làm không tốt khiến cho xã viên suy bì. 
tị nạnh với nhau. Trong hợp tác xã bậc thấp, chia hoa lợi chưa được 
thỏa đáng làm cho xã viên thắc mắc. Quản lý thiếu dân chủ, xã viên 
không bằng lòng, cán bộ tự tư tự lợi2, về hiện tượng "chụp mũ" còn 
có những biến dạng như ai không vào hợp tác xã thì bị coi là chậm 
tiến, là tiêu cực và có sự đối xử gò ép như con cái không được vào 
đoàn, vào đàng, hay còn gặp khó khăn trong việc đi học đại học, ra 
học nước ngoài, v.v...

Tính không vững chắc đó còn thể hiện ở chỗ khi hợp tác hóa về 
cơ bản hoàn thành, nếu năm 1960 mất mùa năng suất và sản lượng 
bị giảm , thì sang năm  1961 cũng không tăng. X em  hảng  dưới đây 
(lấy chi số năm 1958 là 100):

1. Nghị quyết Trung ương lần thứ 16 về hợp tác hóa nông nghiệp , đã 
dẫn, tr.3.

2. Trường Chinh, Kiên quyết đưa nông dân miền Bắc qua con đường hợp tác 
hóa nông nghiệp tiến lên chú nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959, 
tr.58 và 50.

3. Ban Công tác nông thôn Trung ương, Báo cáo về lình hình phát triển kinh 
tế, văn hóa miền Bắc lừ  khi hỏa bình lập lại đến nay (1962), Lưu trữ Ban 
Nông nghiệp Trung ương.
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Năm

Diện
tích
canh
tác

Sản
lưọng

lúa
Gia súc

Năng suất 
một số sản phẩm 

chù yếu

Trâu, bò Lợn Lúa Chè

1958 100 100 100 100 100 100

1959 102,4 113,6 101,2 91,0 ] 11,5 84,6

1960 104,9 98,2 92,0 94,1 90,0 83,9

1961 115,3 101,6 94,2 93,8 94,2 78,3

Diện tích canh tác có tăng dần lên, nhưng sàn lượng và năng 
suất không tăng. Cá biệt có nơi năng suất lao động và thu nhập của 
xã viên hợp tác xã có cao hơn nông dân tự do chưa vào hợp tác, 
nhưng nhìn chung như trên là giảm. Neu yếu tố cơ bản đưa đến tính 
tự nguyện là năng suất lao động và thu nhập của xã viên phải cao 
hơn cùa nông dân tự do, cá thể, thì tình hình trên cho thấy chưa thể 
có tính tự nguyện cao được. Không kể một số nông dân bị gò ép 
vào hợp tác xã, số đông hăng hái tham gia đều là do nhiệt tình cách 
mạng, lòng tin ở Đảng, ờ Nhà nước mà làm theo; tức dựa vào lý trí 
và tỉnh cảm hơn là do sự thuyết phục của thực tế.

Tính không vững cùa phong trào hợp tác hóa nông nghiệp còn 
biểu hiện ở chỗ số hộ nông dân xin ra hợp tác xã và số hợp tác xã bị 
tan rã đã xảy ra ngay trong cao trào hợp tác hóa. Năm 1958-1959 ở 
13 tinh có 5.535 hộ nông dân xin ra hợp tác xã. Ờ 7 tỉnh có trên 20 
hợp tác xã bị tan rã1.

Kết hợp với quá trinh cải tạo quan hệ sản xuất, Nhà nước đã 
tăng cường đầu tư cho nông nghiệp. Bình quân mỗi năm trong kế 
hoạch 3 năm 1958-1960 là 57,5 triệu đồng (so với 29,3 triệu đồng

!. Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1990, tr 43.
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bình quân thời kỳ 1955-1957). vốn  Nhà nước cho hợp tác xã và 
nông dân vay dài hạn, bình quân hàng năní là 15,3 triệu đồng và số 
dư bình quân cuối năm-là 25,5 triệu đồng'.

Số vốn trên được chi nhiều vào phát triển thủy lợi. Các công 
trinh thủy nông được xây dựng, trong đó có 19 công trình loại lớn 
mà tiêu biểu là công trình Bấc Hưng Hải. Ngày 6-1-1959, dòng 
nước đầu tiên đã chảy vào hệ thống này. Hệ thống đê điều được 
củng cố. Trong 3 năm toàn miền Bắc đã đào đắp được 256m3 đất, 
gấp hơn 2 lần khối lượng đào đấp trong 60 năm Pháp thuộc.

Nhờ sự giúp đỡ và đầu tư của Nhà nước, lượng phân bón cho 
đồng ruộng được tăng lên. Năm 1958, bình quân mỗi hécta lúa 
được bón 5,3 tấn phân chuồng và năm 1959 là từ 8 đến 10 tấn 
(năm 1955 là 2,7 tấn)2. Trong 3 năm, Nhà nước đã cung cấp cho nông 
dân 262.000 tấn phân hóa học.

về nông cụ và sức kéo, Nhà nước đã cung cấp cho nông dân 
59.700 con trâu bò kéo và 3 triệu 60 vạn nông cụ các loại, trong đó 
có 59 vạn nông cụ cải tiến.

Phong trào cải tiến nông cụ, cài tiến kỹ thuật canh tác có nhiều 
tiến bộ.

Năng suất lúa hai vụ tăng lên từ 20,47 tạ/ha năm 1958 lên 22,84 
tạ/ha nam 1959 (nam 1955 là 16,2 lạ/ha)\

Trong khu vực nông trường quốc doanh, kể cả nông trường 
quân đội, năm 1957 mới có 16 nông trường đã tăng lên 41 nông trường

1. Niên giám Thống kê, Mười năm xây íhmg nền kinh tế xã hội chù nghĩa, 
Tổng cục Thống kê xuất bản, 1970, tr.123.

2. Nghiêm Xuân Yêm, "15 năm thắng lợi vẻ vang trên mặt trận sản xuất 
nông nghiệp", Trong: Nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa. Sự  nghiệp kinh 
lế và văn hóa 1945-1960, Nxb. Sự thật, 1960, tr.22, 23.

3. Nghiêm Xuân Yêm, 15 năm thẳng lợi vé vang trên mặt trận sàn xuất nông 
nghiệp, Sđd, tr.22, 23.
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năm 1958, 48 nông trường năm 1959 và năm 1960 là 442. Các 
nông trường được Nhà nước đầu tư trang bị cơ khí, kỹ thuật, đẩy 
mạnh phát triển các loại cây công nghiệp, lương thực và bước đầu 
phát triển chăn nuôi. Năm 1957, các nông trường có 92 máy kéo 
loại 15 mã lực, đến năm 1958 tăng lên 215 cái, năm 1959 tăng lên 
409 và năm 1960 lên tới 576 cái (gấp 6 lần 1957). Xe vận tải từ 36 
xe năm 1957 tăng lên 1.942 xe năm 1959. Riêng máy gặt đập liên 
hợp còn dùng thí nghiệm, năm 1957 có 1 máy, năm 1960 mới lên 
được 9 máy.

Số công nhân viên chức ngành nông trường tăng nhanh, từ 9.100 
người năm 1957 lên 52.300 người năm 1960, trong đó công nhân từ 
7.800 người năm 1957 tăng lên 35.900 người năm 1960.

Diện tích trồng cây lương thực và cây công nghiệp từ 3.200ha 
năm 1957, tăng lên 21 .OOOha năm 1960.

Điều đáng lưu ý là sản xuất quốc doanh trong nông nghiệp ở 
Việt Nam lúc đó là một khu vực kinh tế mới còn thí điểm nhưng 
riêng ngành chăn nuôi bước đầu đã được nâng lên thành một ngành 
sản xuất lớn: Đàn trâu từ 420 con (1957) đã tăng lên 2.757 con 
(1960); đàn bò từ 4.050 con (1957) đã tăng lên 29.858 con (1960); 
cùng thời gian trên, đàn lợn từ 370 con lên 20.290 con1.

T heo  háo  cáo  rù a  C hính  phù trirác  kỳ họp lan th ứ  1 I cùa Q uốc 
hội (ngày 23-12-1959) thì "Nông trường quốc doanh đã bắt đầu có 
lãi"2. Tuy nhiên nếu hạch toán kinh tế thi thực lãi có thể là chưa có. 
Vì các nông trường quốc doanh lúc này được nhận viện trợ về máy 
móc, kỹ thuật của các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè trên thế 
giới, phần lớn sức lao động là do quân nhân chuyển ngành sang sản 
xuất, hưởng thụ theo bao cấp...

1. Số liệu thống kê, Ba năm phát triển và cái tạo kinh lé..., Nxb. Sự thật, Hà 
Nội 1961, tr.790.

2. Phạm Văn Đồng, Báo cáo cùa Chính phù tại khóa họp Quốc hội lần thứ 
/ /n g à y  23-12-1959, Nxb. Sự thật, 1960.
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Mặc dù vậy, là một khu vực kinh tế mà Nhà nước đang đặt 
niềm tin vào tác dụng tiên phong cùa nó đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa nên nông trường quốc doanh đã được tăng cường. Tháng 
10-1958, Hội nghị lần thứ nhất ngành nông trường được triệu tập, 
nhàm thống nhất tổ chức: nông trường quốc doanh, nông trường 
quân đội và các liên đoàn sản xuất miền Nam (tập kết), lập thành 
Bộ Nông trường quốc doanh nham đẩy mạnh bước tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp.

Với nông nghiệp miền núi tháng 4-1960, ủ y  ban Dân tộc Trung 
ương đã triệu tập Hội nghị về vận động các dân tộc miền núi định 
canh định cư nham phát triển sàn xuất, cài thiện đời sống và hạn 
chế nạn phá rừng, làm rẫy. Đi đôi với nhiệm vụ này là đẩy mạnh 
trồng cây gây rừng, phù xanh đồi trọc. Cuối năm 1959, Chù tịch Hồ 
Chí Minh kêu gọi toàn dân hường ứng một tháng trồng cây (từ 6-1 
đến 6-2-1960) nhân dịp kỳ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng, 
mờ đầu cho truyền thống "Tết trồng cây" mà hàng năm nhân dân ta 
vẫn thực hiện.

Trong 3 năm 1958-1960, sản xuất nông nghiệp đã có bước 
phát triển tốt. Riêng về sàn lượng lương thực, năm 1959 miền 
Bắc đã đạt 5.193.000 tấn thóc (chưa kể ngô, khoai, sán), so với 
năm 1939 đã tăng gấp hơn hai lần. Mặc dù năm 1960 bị mất mùa 
nặng , n h ư n g  b in h  q u ân  sản lượng  lúa củ a  kế hoạch  3 n ăm  v an  đạt
4.660.000 tẩn. Nếu tính tồng sàn lượng nông nghiệp (không chỉ 
riêng lúa) thì từ  năm 1957 đến năm 1960 bình quân mỗi năm gia 
tãng là 5,6% '.

Mức tăng như vậy ở một đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh 
và nghèo đói, lại tiếp tục đấu tranh chống đế quốc, phong kiến 
(cài cách ruộng đất, chi viện cho miền Nam) đã là một nỗ lực 
rất lớn.

1. Tính theo số liệu thống kê, Ba năm phát triển và cải lạo kinh tế..., đã dẫn, 
tr.72. 73.
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Thành tựu đó, trước hết do tính tích cực sản xuất của nông dân 
vừa mới được giải phóng, sau đó do có sự hỗ trợ to lớn của Nhà 
nước. Mà tác động của Nhà nước tới lực lượng sản xuất trong thực 
tế có hiệu quà hơn nhiều so với tác động của Nhà nước tới quan hệ 
sản xuất trong cải tạo xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng cho thấy, 
phương châm phát triển đi đôi với cải tạo trong kế hoạch 3 năm
1958-1960 là rất đúng đắn.

2. C ải tạo và phát triển công nghiệp, tiểu - thủ cô n g  n ghiệp

Do chính sách Sừ dụng hạn chế và cải tạo kinh tế tư bản tư 
doanh trong thời kỳ khôi phục kinh tế 1955-1957 nên đến cuối năm
1958 đầu năm 1959 "Công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc 
đã được cải tạo bước đầu. về công nghiệp, trên 80% cơ sở tư doanh 
đã có quan hệ gia công đặt hàng với kinh tế quốc doanh, 80% giá trị 
hàng hóa của công nghiệp tư bản tư doanh là hàng quốc doanh gia 
công thu mua. v ề  thương nghiệp, trên 1/3 số hộ thương nghiệp tư bản 
tư doanh đã có quan hệ kinh tiêu, đại lý với mậu dịch quốc doanh..." . 
Vì vậy, Đảng nhận định: "Hiện nay điều kiện đã chín muồi để chủng 
ta chủ động, tích cực và khẩn trương đẩy việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với kinh tế tư bản tư doanh và giai cấp tư sản dân tộc tiến một 
bước quan trọng có ý nghĩa quyết định" . Và coi cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh được coi là nhiệm 
vụ cần thiết và cấp bách. Như Nghị quyết Trung ương lần thứ 16 
(Khóa II) đã chỉ rõ: "Chúng ta phải làm cho mọi người thấy rõ sự cần 
thiết cấp bách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, thấy rõ 
ràng việc phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc không thể 
dung thứ sự tồn tại cùa kinh doanh tư bản chủ nghĩa"3.

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 16, đã dẫn, tr.8.
2. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lan thứ 16, đã dẫn, tr. 11.
3. Nghị C Ịu yết cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (4-1959) về vấn đề cải 

tạo xã  hội chù nghĩa đôi với thương nghiệp tư  bàn tư  doanh, Ban Châp 
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1959, tr. 13, 15, 
14, 7, 8.
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Trong công nghiệp

Mục tiêu là: "Đưa xí nghiệp tư bản tư doanh từ hình thức thấp 
và vừa lên hình thức cao cùa chủ nghĩa tư bản nhà nước, chù yếu là 
hình thức công tư hợp doanh, chuyển chế độ chiếm hữu tư bàn chủ 
nghĩa về căn bàn thành chế độ sở hữu nhà nước và trên cơ sở quan 
hệ sản xuất mới đó biến dần người tư sàn dân tộc thành người lao 
động, sống bằng lao động chứ không phải sổng bằng bóc lột"1.

về biện pháp, một mặt là phải giáo dục, giúp cho tư sản dân tộc 
thấy nội dung và ý nghĩa cùa chính sách cải tạo hòa bình, thấy rõ 
con đường cài tạo là con đường vẻ vang, con đường tham gia vào 
sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và sự nghiệp 
thống nhất Tổ quốc. Mặt khác là có chính sách đúng đắn: "Chuộc 
lại tư liệu sản xuất của người tư sản, chuộc lại và trả dần chứ không 
phải tịch thu", đồng thời "Sắp xếp công việc cho người tư sàn trong 
xí nghiệp đã cải tạo để dần dần cải tạo người tư sản thành người 
lao động"2.

Yêu cầu được đặt ra như vậy là xuất phát từ nhận thức lý luận 
về mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết trong cách mạng Việt Nam thời 
kỳ này: "Hòa bình lập lại, miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội... Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp 
tư sản dân tộc, mâu thuẫn giữa chù nghĩa xã hội và chủ nghTa tư bàn, 
giữa con dường xa hội chũ nghĩa và con dường tư bản chù nghĩa 
dần dần trở nên mâu thuẫn cơ bản và chù yếu"3.

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung uưng lần thir 16 (4-1959) về vấn đề cài tạo xã 
hội chú nghĩa đoi với ihuơng nghiệp tư bàn tư doanh, Ban Châp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1959, tr. 13, 15, 14,7, 8.

2. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung irơng lần thứ 16 (4-1959) vé vấn đề cài 
tạo xã hội chú nghĩa đổi với thirơng nghiệp lư bán lư doanh, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1959, tr. ] 6.

3. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung icơng lần thứ 16 (4-1959) về vấn đề cài tạo 
xã hội chú nghĩa đôi với thuxmg nghiệp lư bủn tư doanh, Ban Châp hành 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1959, tr. 16.
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Biện pháp giải quyết mâu thuẫn là dựa vào Nhà nước - một chính 
quyền cách mạng tiên tiến để cải tạo quan hệ sản xuất lạc hậu, rồi 
sau đó sê tùng bước đưa lực lượng sản xuất phát triển lên tới mức 
có được tính chất và trình độ phù hợp với quan hệ sàn xuất tiên 
tiến đã được xây dựng. Ờ đây, chúng ta dựa vào chính quyền cách 
mạng tiên tiến với một Nhà nước dân chủ nhân dân, như Đàng đã 
nhận định:

Chúng ta làm cách mạng xã hội chù nghĩa ờ miền Bắc trong 
những điều kiện chúng ta có Nhà nước dân chù nhân dân, do giai 
cấp công nhân lãnh đạo dựa trên nền tảng vững chắc là liên minh 
công nông, nòng cốt cùa Mặt trận thống nhất của dân tộc (Nhà 
nước dân chủ nhân dân đang làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên 
chính vô sản)"1. "Nhà nước dân chủ nhân dân có lực lượng kinh tế 
quốc doanh ngày càng lớn mạnh, có tác dụng lãnh đạo toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân"2.

Cùng với tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc, lòng nhiệt 
thành cách mạng và chủ nghĩa nhân đạo vốn là truyền thống 
ưu tú cùa dân tộc ta, của Đảng ta, nên cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa với công thương nghiệp tư bàn tư doanh đã được tiến hành 
thuận lợi.

T heo  N ghi quyết T rung  ưnmg 16 cùa Đ ảng: "G iai cấp  tư sản 
dân tộc ờ miền Bắc Việt Nam vốn nhỏ bé, hầu hểt thuộc loại vừa và 
nhỏ, số lượng ít, vốn là bạn đồng minh của giai cấp công nhàn 
trong cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. Hiện nay nói chung tán 
thành Cương lĩnh cùa Mặt trận Tổ quốc, tán thành chế độ miền Bắc,

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Tninịỉ Iiưng lần thứ 16 (4-1959) vé vấn đề cúi lạo xã 
hội cliú nghĩa đối vửi thmmg nghiệp lirbitn lu  doanh, Sđd, tr. 13, 5, 14, 7, 8.

2. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ươỉig lần thứ 16 (4-1959) về vấn đè cùi 
lạo xiĩ hội chù nghĩa đổi với ihirưiig nghiệp tư bản lư  doanh, Sđd, tr.8, II, 
12, 13.
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CÓ khả năng tiếp thu chủ nghĩa xã hội"1, Nhà nước ta đã có những 
chính sách, biện pháp mềm dẻo, linh hoạt, có chú ý đến những cống 
hiến trên của tư sản.

Mặt khác, cải tạo tư sản ở miền Bắc không khỏi có ành hường 
tích cực hay tiêu cực đến tư sản dân tộc ở miền Nam, đến chiến 
lược, sách lược đấu tranh cho thống nhất, Nhà nước trong cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đã đề ra rõ yêu cầu "củng cố miền Bấc, 
tranh thủ miền Nam"2. Do đó đã quyết định: "Tiến hành cải tạo hòa 
bình công thương nghiệp tư bản tư doanh"3.

Cụ thể tiến trình cải tạo theo hai bước. Bước thứ nhất tổ chức 
cho các nhà tư sản học tập chính sách, chủ trương, đường lối cải tạo 
của Đảng và Nhà nước. Bước hai, kiểm kê, định giá tài sản với 
phương châm "Công bằng, hợp lý, thực sự cầu thị, thương lượng 
ổn thỏa".

Các xí nghiệp tư bản tư doanh có thể được cải tạo theo hai hình thức:

- Xí nghiệp công tư hợp doanh theo hình thức cao của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước. Nó được áp dụng với các xí nghiệp tương đối lớn, 
quan trọng, cần có sự tham gia quản lý của Nhà nước.

- Xí nghiệp hợp tác. Hình thức phổ biến đối với các xí nghiệp 
vừa và nhỏ.

Trong kiếm kê, định giá sẽ không thực hiện đối với tư liệu sinh 
hoạt cùa tư sản. Còn toàn bộ tư liệu sản xuất kể cả vốn cố định và 
lưu động đều được kiểm kê, định giá và chuộc lại trên cơ sở tính 
toán hợp lý giá lúc mua sắm và giá lúc tiến hành cải tạo. Đối với xí 
nghiệp công tư hợp doanh thì từ chồ chia lãi tiến tới định lãi (có 
phân biệt đối với các ngành, từng địa phương, từng trường hợp).

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung irơng lần thứ 16, đd, tr.8, 11, 12, 13.
2. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 16, đd, tr.8, 11, 12, 13.
3. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lầ n  thứ 16, đd, tr.8, 18, 12, 13.
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Đối với xí nghiệp hợp tác thì ngoài lãi được hưởng theo cổ phần 
còn có định mức lãi cho người tư sàn tham gia hợp tác xã.

Với chù trương, đường lối, chính sách, biện pháp kể trên, từ 
năm 1959, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa với công thương nghiệp 
tư bàn tư doanh đã được thực hiện mạnh mẽ.

Đôi tượng cải tạo là giai cấp tư sản dân tộc ờ miền Bắc với số 
lượng không nhiều, quy mô kinh doanh nhỏ b é1. Họ gồm một số

1. Tham khảo biểu thống kê dưới đây, chúng ta thấy tổng số hộ kinh doanh 
công nghiệp và thù công nghiệp toàn miền Bắc, chi có 3.250 hộ, trong đó 
số thuê từ 15 công nhân trờ lên chi có 330 hộ. Đại đa số chi là tiểu tư sản, 
tiểu chù:

Cảc loại CO' sò' 
công nghiệp tu doanh

Số
hộ

Tỷ lệ 
(%)

Giá trị tổng sán 
lưọng (triệu 

đồng)

Tỷ lệ
(%)

Loại thuê 4 công nhân 867 26,7 10.019 17,0
Loại thuê 5 công nhân 529 16,2 9.557 16,3
Loại thuê 6 công nhân 654 20,1 7.765 13,1
Loại thuê 7 công nhân 290 8,9 3.708 6,5
Loại thuê 8 công nhân 154 4,7 2.264 4,0
Loại thuê 9 công nhân 118 3,6 3.377 5,4
I oai thuê 10 rông nhân 124 t.R 7 "?S7 4 1
Loại thuê 11 công nhân 52 1,6 1.302 2,2
Loại thuê 12 công nhân 54 1,6 1.090 1,9
Loại thuê 13 công nhân 34 1,1 1.542 2,6
Loại thuê 14 công nhân 48 1,8 937 1,6
Loại thuê 15 công nhân 57 1,8 937 1,6
Loại thuê từ 16 đến 50 
còng nhân 241 7,4 10.457 18,0

Loại thuê từ 51 đến 100 
cõng nhân

22 0,7 2.075 3,6

Loại thuê từ 101 công nhân 
trớ lẽn 10 0,3 927 1,6

(Tạp chi Học tập. sổ tháng 4-1958, tr.54)
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nhà tư sản kinh doanh ở vùng tự do, ít nhiều đã góp phần vào sụ 
nghiệp kháng chiến. Một số là những nhà tư sản ở các thành phố 
vùng bị địch tạm chiếm cũ, chù yếu là ở ba thành phố lớn: Hà Nội, 
Hài Phòng, Nam Định. Họ ờ lại miền Bắc không di cư vào Nam, 
tức một phần nào đã tỏ ra tán thành chế độ xã hội ở miền Bắc. 
Sự chuẩn bị lại chu đáo nên công cuộc cải tạo được tiến hành 
thuận lợi.

Theo số liệu công bố chính thức, kết quả toàn bộ cuộc cải tạo 
như sau: Đã cài tạo 783 hộ tư sàn công nghiệp (đạt 100%), 826 hộ 
tư sàn thương nghiệp (đạt 97,1%), 319 hộ tư sản vận tải cơ giới (đạt 
99%)’. Trong công nghiệp, số tư sản được cài tạo là 783 hộ. Như 
vậy, số hộ kinh doanh công nghiệp thuê từ 15 công nhân trở lên có 
330 hộ, số thuê từ 9 công nhân trờ lên mới có 760 hộ, tức gần tương 
đương số hộ tư sản được cải tạo). Một số hộ thuê 7, 8 công nhân 
cũng có thể được đưa vào diện cải tạo. Diện cải tạo quá rộng nếu so 
với tiêu chuẩn cơ bản là sự bóc lột công nhân.

Mặc dù diện cải tạo đã mở rộng đến như thế mà số vốn (do 
Nhà nước chuộc lại tương đối đầy đủ tư liệu sản xuất nằm trong 
tay giai cấp tư sản và được các cơ sở tư bản tư doanh dựa vào 
các xí nghiệp công tư hợp doanh hoặc xí nghiệp hợp tác) cũng 
chi có 25.529.688 đồng, trong đó ngành công nghiệp 12.392.648 
đồng, ngành thương nghiệp 11.688.420 đồng và ngành vận tải cơ 
giới 1.448.600 đồng2.

Số phương tiện sản xuất đưa vào hợp doanh hay hợp tác cũng 
không nhiều. Trong công nghiệp đã đưa vào hợp doanh, hợp tác 
được 2.421 máy móc và công cụ các loại (trong đó có 15 máy phay,

1. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, 50 năm hoại động cùa Đáng 
Cộng sản Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1979, tr. 143.

2. Tiền mới sau cuộc chuyển đổi tiền tháng 2-1959. Xem: Văn Tạo, Đinh Thị 
Thu Cúc, đã dấn, tr.219-220.
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27 máy bào, 43 máy mài, 143 máy tiện, 99 máy khoan, 130 máy 
cưa, 158 máy dệt bít tất, 253 máy xát gạo, 13 máy bào da, 19 máy 
dập ngói...) và 1.193 mô tơ với công suất 5.825 mã lực, 5.866 
máy in các cỡ. Trong ngành phục vụ văn hóa được 80 máy chiếu 
bóng, 73 máy ảnh và phụ tùng. Trong ngành vận tải được 1.734 
xe. tàu thùy, ca nô, trọng tài tất cà được 14.184 tấn và 14.677 
chỗ ngồi1.

Trong quá trình cải tạo phàn ứng của tư sàn rất yếu ớt, chỉ biểu 
hiện ít nhiều trên mặt kinh tế như phân tán tài sản. Như 421 hộ tư 
sản thương nghiệp ở Hà Nội đã tự nhận là trước khi bước vào cải 
tạo, tiếp nhận công tư hợp doanh đã mua nhà cửa, tư liệu sinh hoạt 
và cho con cái làm vốn... tổng cộng là 3.300 đồng.

Thành công của công cuộc cải tạo hòa bình là đã thu dụng đuợc 
sức lao động của các gia đình tư sàn. Sau cải tạo đã có 741 nhà tư 
sản công nghiệp, 731 nhà tư sàn thương nghiệp, 1.877 tiểu chù ngành 
vận tải và hơn 700 người trong gia đình họ được bố trí công việc 
trong các xí nghiệp, cửa hàng.

v ề  sử dụng năng lực quản lý, đã có 119 nhà tư sản hoặc người 
trong gia đình họ được xếp công việc quản lý xí nghiệp (trong số 
này có 107 là quản lý công nghiệp).

v è  sử Uụng lao động tliưừug irong các gia đliili tư sàn đưực cải 
tạo: Có 1.486 gia đình được bố trí 1 người, 219 gia đình được bố trí 
2 người, 63 gia đình được bố trí 3 người, 2 gia đình được bố trí 4 
người và 1 gia đình được bố trí 5 người vào lao động ở các xí nghiệp 
công tư hợp doanh.

Riêng về lực lượng công nhân, đã có gần 14.000 công nhân 
(trong đó hơn 10.000 là công nhân các xí nghiệp công nghiệp) 
được giải phóng khỏi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, trở thành

1. Văn Tạo, Đinh Thị Thu Cúc, sđd, tr.219-220.
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người chủ của xí nghiệp công tư hợp doanh. 165 công nhân được 
đề bạt làm quản đốc (trong đó có 119 người trong ngành công 
nghiệp), 72 người được cử làm phụ trách xưởng, 36 người trong 
ban giám sát của các xí nghiệp hợp tác, 98 người là cán bộ kỹ 
thuật tại các xí nghiệp và 49 người trong ban quản trị các xí nghiệp 
hợp tác'.

Ket quả đáng kể nữa của cuộc cải tạo là đã phát triển được còng 
thương nghiệp giao thông, vận tải sau cải tạo.

Trong công nghiệp, sau khi cải tạo, các xí nghiệp đều được điều 
chỉnh sắp xếp lại để phát triển sản xuất. Một số xí nghiệp công tư 
hợp doanh dần dần được sáp nhập vào xí nghiệp quốc doanh hoặc 
chuyển vào các tổ chức hợp tác xã địa phương.

Những xí nghiệp công nghiệp cần mở rộng sản xuất, Nhà nước 
đã đầu tư thêm vốn, tăng thêm thiết bị và bổ sung thêm nhân công.

Trong thương nghiệp (kể cả phục vụ), các cửa hàng trong từng 
ngành đã được sắp xếp lại. Một số người và một số vốn được chuyển 
sang sản xuất, chế biến.

Trong ngành vận tải thủy, bộ, các loại xe ô tô, tàu được tổ chức 
lại thành các xí nghiệp vận tải. Như ờ Hà Nội: 496 xí nghiệp công 
nghiệp được sắp xếp lại thành 50 liên xưởng và 16 xí nghiệp hợp 
tác. 429 cơ sở thưưng nghiộp dưực sáp xép lại Uiành 170 co sờ (gồm 
109 cửa hàng công tư hợp doanh, 31 cơ sở sản xuất chế biến và 30 
cửa hàng phục vụ ăn uống). 455 cơ sở vận tải được sắp xếp thành 7 
xí nghiệp công tư hợp doanh vận tải và 3 liên xưởng sửa chữa2.

1. Ban Cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh, Báo cáo tình hình cái 
tạo cóng thương nghiệp lư bàn tư doanh tháng 4-1961, Cục Lưu trữ 
Trung ương, ký hiệu CT/1 1/167.

2. Văn kiện Hội nghị đại biểu công thương miền Bắc tháng 4-1961: Báo cáo 
cùa Hội liên hiệp công thưcmg - Hà Nội, Cục Lưu trữ Trung ương, ký hiệu 
CT.l 1/167.
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Một số xí nghiệp sau khi được sắp xếp lại, cả cơ sở sản xuất, năng 
lực sản xuất và năng suất lao động đều tăng1.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa với công thương nghiệp tư bàn tư 
doanh như vậy đã diễn ra thuận lợi. Tư sản dân tộc tiếp thu cải tạo 
tốt, chỉ có một số phản ứng nhò như phân tán tài sản. Chính sách 
chuộc lại tư liệu sản xuất, chỉ trả lãi cho tư sản đưa tư liệu sản xuất 
và vốn vào xí nghiệp công tư hợp doanh hay xí nghiệp hợp tác là 
mềm dẻo và các hiệu quà. Với nhân lực, các nhà tư sản được sử 
dụng vào kinh doanh, quản lý tùy theo khả năng, những lao động 
thuộc gia đình tư sản được sử dụng, người có khoa học kỹ thuật 
được đãi ngộ thỏa đáng. Công nhân trở thành những người làm 
chủ: Một số được tham gia quản lý hoặc giám sát việc sản xuất và 
phân phối sản phẩm...

Công cuộc cải tạo công nghiệp đã thắng lợi. Nhưng xét theo 
yêu cầu tổng thể cùa cách mạng và hiệu quả lâu dài của cải tạo thì 
đến nay chúng ta mới thấy cuộc cải tạo có phần chù quan, nóng vội, 
mới chi là thắng lợi về mục tiêu trước mắt. Neu chúng ta kiên trì 
giữ vững phương châm "vững chắc" đi từ thấp đến cao, vận dụng 
nhiều hình thức, nhiều nấc thang cùa thời kỳ quá độ thi hiệu quả 
còn tốt hơn và lâu dài hơn.

1. Điển hình là xỉ nghiệp dệt Cự Doanh: Thời kỳ trước cải tạo 1955-1958, 
xí nghiệp chi có 4 máy với 30 công nhân trong đó gần 1/1 là người 
thân cùa chù nhà, tháng nhiều nhất cũng chi sàn xuất được 210 cọc 
sợi... Tháng 1-1959, xí nghiệp được cải tạo và dần dần phát triển. Đến 
đầu năm 1961 đã có 22 máy dệt tự động, 8 máy guồng sợi, hàng tháng 
sử dụng 2.550 cọc sợi. Từ chỗ sản xuất 3 mặt hàng đã sản xuất lên 16 
mặt hàng. Toàn xí nghiệp đã có 250 công nhân, tồ chức sản xuất theo 
dây chuyền, phân công lao động hợp lý hơn khiến năng suất lao động 
tăng từ 50 đến 400%, giá thành hạ gần 115%, các mặt phúc lợi đều tăng 
(Văn kiện Hội nghị đại biểu công thương nghiệp miền Bắc tháng 4-1961, 
Báo cáo cùa Hội Liên hiệp công thương Hà Nội, Cục Lưu trữ Trung ương, 
ký hiệu CT.l 1/167).
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Trong thù công ngliiệp

Theo số liệu thống kê, tính đen năm 1957, ngành tiểu, thủ công 
nghiệp miền Bắc có 17 ngành, 150 nghề, sản xuất ra hàng ngàn loại 
hàng với hàng vạn mặt hàng khác nhau phục vụ cho nhu cầu tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu. Lực lượng lao động thủ công nghiệp 
có tới 440.000 người, chiếm 6,7% lực lượng sàn xuất công, nông 
nghiệp. Trong tổng số 44 vạn người đó có 372.000 người sổng và 
làm việc ở nông thôn chiếm 82%.

Năm 1958, tổng số lao động tiểu - thù công nghiệp tăng lên là 
450.000, chiếm 7,6% lực lượng lao động công, nông nghiệp, trong 
đó có 366.000 người sống và lao động ở nông thôn, chiếm 75%. 
Đến cuối năm 1959, có 520.000 lao động, trong đó có 390.000 người 
sống và lao động ở nông thôn, chiếm 72%. số  cơ sờ sàn xuất còn 
rất phân tán, tổng số có tới 83.000 cơ sở1.

v ề  trình độ kỹ thuật, khi bước vào cải tạo, có khoảng 40% thợ 
là thủ công chuyên nghiệp nhưng chi có một số ít cộng sự sản xuất 
thô sơ khoảng từ 40 đến 50% số thợ thủ công sản xuất độc lập, có 
cơ sở sản xuất riêng, có công cụ, có trình độ kỹ thuật nhất định và 
tự mình lao động.

Một bộ phận thủ công nghiệp đã tách khỏi nông nghiệp và phát 
triển ờ  các đô thị. Nhiều thợ thù công đã trở thành lóp người tiểu tư 
sản thành thị, trong đó có một số là tiểu chủ. Theo tính toán thì cỏ 
khoảng từ 8 đến 10% là tiểu chù thủ công có cơ sở sàn xuất, có kỹ 
thuật, có vốn, tự mua nguyên liệu, có thu nạp thợ phụ và có lúc 
thuê cả thợ chính2.

1. Cục Quản lý thủ công nghiệp và công nghiệp tư bản tư doanh, Đe án vè 
cài tọo và phát triển thù công nghiệp theo chù nghĩa xã hội, Cục Lưu trữ 
Trung ương, ký hiệu SX 3/12.

2. Cục Quản lý thủ công nghiệp và công nghiệp tư bản tư doanh, Đe án v é  

cài tạo và phái trien thù công nghiệp theo chù nghĩa xã hội, Cục Lưu trữ 
Trung ương, ký hiệu SX 3/12.
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Nhìn chung, sản xuất thủ công nghiệp miền Bắc về quy mô tổ 
chức và trình độ sức sản xuất còn thấp kém như vậy nên muốn đi 
lên sàn xuất lem không thể không thay đổi tổ chức và hoạt động của 
nó. Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, không thể không cải tạo thủ 
công nghiệp, một bộ phận của thành phần kinh tế cá thể sàn xuất 
nhỏ, có khả năng tự phát lên tư bản chù nghĩa.

Chù trương cùa Chính phủ trình bày trước Quốc hội tháng 
12-1958 đã nêu rõ:

"Đi đôi với phát triển công nghiệp quốc doanh cùa Trung ương, 
phải đẩy mạnh việc cải tạo và phát triển thủ công nghiệp, bắt đầu 
phát triển các xí nghiệp quốc doanh địa phương. Phương hướng 
chung cùa chúng ta là kết hợp chặt chẽ thủ công nghiệp hợp tác hóa 
với các xí nghiệp quốc doanh địa phương, dần dần hình thành một 
mạng lưới công nghiệp địa phương, chủ yếu nhằm phục vụ nông 
nghiệp ờ địa phương và để bổ sung cho công nghiệp quốc doanh 
Trung ương"1.

Phương châm cải tạo vẫn là tích cực và vững chắc thận trọng, 
đi từng bước, từ hỉnh thức thấp đến hình thức cao.

Bắt đầu là xây dựng các tổ cung tiêu sản xuất, tức tổ gia công rồi 
đến tồ sản xuất hợp tác, hợp tác xã cung tiêu sản xuất, hợp tác xã 
sản xuất thủ công nghiệp rồi lên xí nghiệp hợp tác.

Ngoài ra còn có những biện pháp linh hoạt như sử dụng một số 
hình thức hỗn hợp như hợp tác xã công, nông nghiệp, dành cho 
những vùng nòng dân vừa làm nghề nông, vừa sàn xuất thủ công 
nghiệp, hợp tác xã mua bán sản xuất tức vừa tiểu thủ công vừa tiểu 
thương, tồ hay hợp tác xã lưu động phục vụ như sửa chữa nông cụ, 
làm nề, mộc...

1. Nguyễn Duy Trinh, Báo cáo về kế hoạch ba năm phát triển và cài tạo kinh tế, 
phút triển văn hóa (1958-1960), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, tr.33.
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Với chủ trương, đường lối, biện pháp như trên, công cuộc hợp 
tác hóa tiểu - thủ công nghiệp được tiến hành từ cuối năm 1958 và 
được đẩy mạnh từ năm 1959. Đen cuối năm 1959, trên toàn miền 
Bắc đã có hơn 258.000 người tham gia các hình thức hợp tác, 
chiếm hơn 69% tổng số lao động thủ công. Có 3.000 hợp tác xã lớn 
nhỏ đã được xây dựng.

Khoảng 13.000 thợ thù công được sử dụng trực tiếp trong các 
công trường thủ công và các cơ sờ kinh doanh công thương nghiệp 
của Nhà nước nhằm dần dần chuyển thành công nhân các xí nghiệp 
quốc doanh.

Trong tổng số khoảng 300.000 thợ thủ công thuộc diện phải tổ 
chức lại đã có khoảng 100.000 người đã được tổ chức vào các hình 
thức hợp tác xã trung và cao.

So với năm 1958, năng suất lao động năm 1959, năng suất lao 
động tăng 30%, giá thành hạ từ 15 đến 30%'.

Đến cuối năm 1960, hợp tác hóa trong thủ công nghiệp đã hoàn 
thành về cơ bản. 81% thợ thù công chuyên nghiệp đã vào các hinh 
thức hợp tác xã. Không kể các hợp tác xã đánh cá, làm muối, khai 
thác gỗ, miền Bắc có 2.760 hợp tác xã chuyên nghiệp tiểu - thủ 
công nghiệp, trong đó có 521 hợp tác xã bậc cao và 2.239 hợp tác 
xã bậc thấp.

Năm 1960, tỷ lệ các sản phẩm ngành tiểu - thù công nghiệp đã 
đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp2:

1. Tổng cục Thống kê, Da mươi năm phát triển kinh tế, phát triển văn hóa 
cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, 
tr.16,73.

2. Cục Quản lý thủ công nghiệp và công nghiệp tư bản tư doanh, Tỳ trọng 
một số sàn phấm thủ công nghiệp trong sàn xuất công nghiệp lừ 1960 đến 
1965, Cục Lưu trữ Trung ương, ký hiệu sx  3/12.
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Chưtrnịỉ I Miền Hắc trong thời kỳ khôi phục...

STT Tên 
sàn pham

Số lưọ nịỉ 
sàn phani

Tỷ trọng 
trong íổng số 

sàn phầm  cóng 
nghiệp (% )

1 Nòng cụ 4.100.000 cái 91.1 1
1 Máy ITIÓC dụng cụ 2.000 tấn 25.00

3 Sat xây dựng 5.200 tấn 25,00

4 Hóa chất 2.000 lấn 25.00

5 Vái các loại 38.000.000 mét 46.60

6 Lụa hóa học 3.500.000 mét 58.33

7 1 làng dệt kim 6.860.000 cái 53,55

8 Gạch ngói 530.000.000 viên 46,36

9 Mây tre đan 14.000.000 cai 46,36

10 Chiếu cói 2.800.000 đôi 46,36

11 Đồ gỗ gia đình 6.500 mã 21,66

12 Dụng cụ vận tái 22.000 cái 30,55

13 Muối 145.000 tấn 30,55

14 Đường mật 137.000 tấn 66,18

15 Giấv các loại 1.000 tấn 4,83

16 Dầu thảo mộc 2.970 tấn 59,40

17 Nước mắm 19.000.000 lít 66,66

18 Mỹ nghệ phẩm 4.000.000 đồng 66,66

Như vậy, sau cải tạo, năng suất lao độna và sản phẩm của tiểu - 
thù công nghiệp đã tăng lên. góp phần nhất định vào nền kinh tế 
quốc dàn. Nhưng phong trào hợp tác hóa trong lĩnh vực này vẫn 
gặp nhiều khó khăn và chưa thật vững theo phương châm đã đề ra. 
Cụ thể là: v ố n  để sàn xuất hạn chế, công cụ thô sơ, lạc hậu: kinh 
nghiệm quàn lý sản xuất, quàn lý lao động, quàn lý tài vụ còn ít ỏi, 
trinh độ quản lý thấp kém; nguyên vật liệu thiếu thốn, nhất là các
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ngành kim khí và giấy, da... Tinh thần giác ngộ xã hội chù nghĩa, 
tính tự nguyện cùa hầu hết xã viên chưa cao. Phần đông trong số họ 
vào các hình thức tập thể là do tin vào Đảng và Nhà nước với niềm 
hy vọng vào tương lai để cải thiện hoàn cảnh sống và lao động vốn 
thấp kém hiện tại. Do đó chưa thể nói là có tinh thần giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa được.

Tình hình trên đã dẫn đến những yếu kém trong sản xuất và 
phát triển. Nhiều hợp tác xã không thực hiện được nguyên tắc dân 
chù. Nhất là ờ một số hợp tác xã quyền lãnh đạo lại vào tay các tiểu 
chủ thù công trước đây. Nguyên tắc "cùng có lợi" bị vi phạm. Tổ 
chức lao động lòng lèo. Quản lý sản xuất thiếu kế hoạch. Năng suất 
lao động và đời sống xã viên không được nâng cao hơn sản xuất cá 
thể bao nhiêu. Nhiều nơi còn bị sút kém.

Một số hợp tác xã muốn ổn định sản xuất đã nâng cao lương xã 
viên lên hon mức thu nhập bình quân cùa xã hội, nhưng lại không 
đàm bảo được tích lũy, không xây dựng được quỹ phúc lợi... Một 
số hợp tác đã nhanh chóng đi lên bậc cao, tổ chức sản xuất với quy 
mô lớn, tập trung tư liệu sản xuất, thực hiện ngày làm 8 giờ... đã 
không tận dụng được lao động của các gia đình xã viên, không phù 
hợp với ngành nghề cùa mình, kết quả sản xuất yếu kém...

Trong khi đó, đại bộ phận lao động thủ công còn nằm ở các tố 
gia công, tổ cung tiêu sán xuất. Lao động vẫn lá thú công, nâng suất 
thấp, thu nhập kém...

Những nhược, khuyết điểm đó chính là những nguyên nhân dẫn 
đến sự tan rã cùa hàng loạt tổ hợp tác xã hợp tác xã thủ công sau 
này. Ngành tiểu - thủ công nghiệp bị bó hẹp không phát huy được 
năng lực sản xuất trong khi nền công nghiệp miền Bắc ngày càng bị 
hạn chế sản xuất do chiến tranh. Hậu quả là hàng hóa tiêu dùng, 
công cụ sản xuất cho nông nghiệp ờ miền Bẳc bị thiếu thốn nghiêm 
trọng trong vài chục năm sau đó, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân 
dân và sàn xuất.
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Chương I. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục..,

Mặc dù trong quá trình cài tạo còn nhiều nhược điểm nhưng 
nhờ chù trương kết hợp cài tại và phát triển nên trong công nghiệp, 
tiều - thủ công nghiệp vẫn đạt được những thành quả nhất định.

Trong công nghiệp, khu vực sản xuất tư liệu sản xuất bắt đầu 
được ưu tiên, còn khu vực sản xuất hàng tiêu dùng bị đặt xuống 
hàng thứ yếu. Phương châm chung của kế hoạch xây dựng kinh tế 
là: "Ra sức phát triển công nghiệp sản xuất các tư  liệu sản xuât, 
đồng thời tiếp tục đấy mạnh phát triên công nghiệp sản xuât hàng 
liêu dùng"1.

Mục tiêu là nhằm mau chóng đi tới thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chù nghĩa, đưa công nghiệp lên hiện đại hóa và nông nghiệp 
lên cơ giới hỏa. Biện pháp là: "Phải tận dụng những xí nghiệp sẵn 
cỏ, mở mang các ngành sẵn có, đồng thời tích cực xây dựng những 
cơ sờ mới, kết hợp với các xí nghiệp của Trung ương, phải chú 
trọng xây dựng các xí nghiệp địa phương"2.

Xây dựng các xí nghiệp địa phương là nhàm kết hợp cải tạo xã 
hội chủ nghĩa công, thương nghiệp tư bàn tư doanh với phát triển 
thủ công nghiệp:

"Dần dần kết hợp chặt chẽ giữa thủ công nghiệp hợp tác hóa với 
các xí nghiệp quốc doanh địa phương, hình thành một mạng lưới công 
nghiệp địa pliưưiig, chủ yếu Iiliàin phục vụ nông nghiệp ủ địa phưưng 
và để bồ sung cho công nghiệp quốc doanh của Trung ương"3.

Với mục tiêu, phương châm, biện pháp đó, nhiệm vụ phát triển 
công nghiệp được triển khai mạnh mẽ.

1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, tháng 11-1958, Sđd, tr.30, 
31,33.

2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, tháng 11-1958, Sđd, tr.30, 
31, 33.

3. Nghị Cịuyếí Hội nghị Trung ương làn thứ 14, tháng 11-1958, Sđd, tr.30,
31, 33.
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Nêu năm 1955, vốn đầu tư vào xây dụng công nghiệp chì chiếm 
6,9% tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhà nước thì năm 1959 
đã chiếm tới 40,2%, tăng gấp 20 lần năm 1955'.

Keí quả trong 3 năm, Nhà nước đã xây dựng được 130 công 
trình công nghiệp trên hạn ngạch, trong đó có 93 công trinh đã 
hoàn thành mà 86 công trình đã đưa vào sản xuất2.

Nhiều cơ sở công nghiệp nặng bất đầu được xây dựng, như Nhà 
máy Suyp-pe phốt phát Làm Thao, Phân lân Văn Điển, các nhà 
má> úiện Uông Bí, Thái Nguyên, Vinh, Thanh Hóa, Việt Tri, Lào 
Cai. Ngoài ra là các xưởng đóng tàu và các mỏ mới, như Apatit Lào 
Cai, Cơrômít c ổ  Định (Thanh Hóa)...

Ticu biểu là Nhà máy cơ khí Hà Nội (sau đổi là Nhà máy 
Công cụ số 1) được khởi công xây dựng từ tháng 12-1955, khánh 
thành ngày 12-4-1956. Đây là nhà máy sản xuất công cụ với độ 
chính xác cao l/1000mm, được trang bị 203 loại máy tối tân do 
Liên Xô (cũ) giúp ta xây dựng. Khu gang thép Thái Nguyên là cơ 
sờ gang thép duy nhất t>-ong 130 công trình công nghiệp của kế 
hoạch 3 năm do Trung Quốc giúp cũng được khởi công xây dựng 
từ tháng 9-1960.

Với phương châm coi trọng phát triển xí nghiệp địa phương di 
dôi với phát triển cổng nghiệp Trung ương, nỗn số lượng xi nghiệp 
tăng lên nhanh chóng. Từ 20 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do 
Trune ương quản lý năm 1954, đến cuối năm 1960 trên miền Bắc 
đã có hTn 200 xí nghiệp quốc doanh do Trung ưưng quàn lý và trên 
800 cơ sở công nghiệp quốc doanh địa phương.

1. Lé Thanh Nghị, "Công nghiệp xã hội chù nghĩa cùa nước Việt Nam dân 
clnì Cộng hòa đương trên đường phát triển mạnh mẽ", Trong: Nirức Việt 
Nam Dân chú Cộng hòa: Sự nghiệp kinh tế và văn hóa, Sđd, tr.33.

2. Số liệu thống kê: Ba năm cài tạo và phái triền kinh lé, phái triển VĨIII hau, 
Sđd, tr.56.
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Chương I. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục..,

Năm 1960, công nghiệp quốc doanh đã chiếm 90,8% giá trị tồng 
sàn lượng công nghiệp (không kể thủ công nghiệp). Tuy nhiên, công 
nghiệp hiện đại cũng chi mới chiếm 40,7% tổng giá trị sản phẩm công 
nghiệp và 17,3% tổng giá trị sản phẩm công nông nghiệp. Trình độ cơ 
giới hóa và năng suất lao động còn thấp. Giá thành sản phẩm cao. Cơ 
càu công nghiệp chưa cân đối: Điện lực có tới 39 cơ sờ, hóa chất phân 
bón: 11, vật liệu xây dựng: 11. Trong khi đó, chế tạo máy móc, chế biến 
kim loại và sửa chữa cơ khí mới có 6 cơ sở, còn gang thép mới có 11.

Tuy vậy, nhờ phương châm đúng đắn là "Ket hợp cải tạo với 
xâ> dựng và phát triển", sàn xuất công nghiệp và thủ công nghiệp 
đã phát triển với nhịp độ nhanh. Từ năm 1957 đến năm 1960, bình 
quân hàng năm tăng 21,7%, trong đó công nghiệp quốc doanh tăng 
nhanh, bình quân hàng năm tăng 49,6%. Riêng năm 1960, công 
nghiệp quốc doanh vượt kế hoạch 12,6% và tăng 32,3% so với năm 
1959. Công nghiệp địa phương cũng phát triển mạnh. Năm 1960 
tăng gấp 10 làn năm 19572.

Cụ thể, sản lượng một số sàn phâm công nghiệp chủ yếu miền 
Bắc như sau3:

Loại sản phầni 1955 1958 1959 1960

Diên/triệu kwh 53 160 200

Than sạch/triệu tấn 0,6 1,5 2,2 2,6

Xi măng/nghìn tấn 8 302 381 408

Vái/triệu mét 11 66 78 90

Đường/triệu tấn 5 16 2~> 32

Thuốc lá/triệu bao 3,4 30 48 73

1. Tinh theo: số liệu thống kê: Ba năm cài lạo rà  phá! tríân kinh té..., Sđd, tr.90.
2. Vãn kiện kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XI, tháng 4-1961, tr. 104.
3. Kình lể Việt Nam 1955-2000 linh toận mới phân licli mới, Sđd, từ tr.256-259.
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Trong khi đó, khu vựò sản xuất tư liệu tiêu dùng: cá tăng 3,2%, 
nước mắm 42,3%, muối 6,5%, chè 33,3%, xà phòng 84,66%, giầy 
87,5%, vải 11,6%, chăn 4,0%...'.

Trong sự phát triển này, khu vực sàn xuất tu  liệu sản xuất tăng 
nhanh hơn khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng, và đây là điêu chưa 
phù hợp với yêu cầu can tích cực cải thiện điểu kiện sống cùa nhân 
dân lúc đó.

Nhìn chung, mặc dù có những hạn chế, nhưng sự phát triển của 
công nghiệp và thủ công nghiệp trong 3 năm phát triển và cải tạo 
kinh tế là một thắng lợi mới của nền kinh tế miền Bắc. Tuy chưa 
phát triển mạnh được khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng, nhưng bản 
thân sự phát triển của công nghiệp đã đưa lại cho Nhà nước doanh 
thu khá lớn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng miền Bắc và đấu 
tranh giải phóng miền Nam.

3. Cải tạo và phát triển thương nghiệp

Trong ngành thương nghiệp ở miền Bắc, sổ lượng tiểu thương 
tương đối đông. Trong lĩnh vực phân phối, họ thuộc thành phần 
kinh tế cá thể. Nhà nước chủ trương cải tạo tiểu thương đi vào 
làm ăn tập thể, có tổ chức cũng với phương châm "tích cực, 
vững chắc", đi từ hình thức thấp đến hình thức cao. Từ các tổ 
hợp tác mua bán, đến các hợp tác xã mua bán, các đại lý kinh 
tiêu. Một số tiểu thương sẽ được tổ chức vào các xí nghiệp thương 
nghiệp công tư hợp doanh. Một số sẽ chuyển sang sản xuất trong 
các hợp tác xã tiểu, thủ công hay hợp tác xã nông nghiệp nếu họ 
tự nguyện.

Cũng giống như cải tạo tư sản, 230.000 tiểu thương đã đuợc tổ 
chức học tập chính sách cải tạo, đi vào con đường làm ăn tập thể.

1. Tính theo: số  liệu thống kê: Ba năm cài tạo và phái triển kinh tế..., 
Sđd, tr.90.
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Đen cuối năm 1960, khoảng 60% những người buôn bán nhỏ 
dã được cải tạo, tham gia vào các tồ chức mua bán hay các họp tác 
xã mua bán và trên 10.000 người được chuyển sang các ngành sản 
xuất khác1.

Neu công cuộc cài tạo nông nghiệp, công, thương nghiệp, thù 
công nghiệp về cơ bàn được kết thúc thắng lợi trong năm 1960, 
thì về cải tạo tiểu thương, vẫn còn phải tiếp tục đẩy mạnh cho đến 
năm 1961.

Đến giữa năm 1961. 180.000 tiều thương (tức 80% tổng số) mới 
được tổ chức lại, trong đó có hơn 60.000 người đã chuyển hẳn qua 
sàn xuất. Đồng thời, mậu dịch quốc doanh đã thu nhận và sử dụng 
hơn 3.000 người2.

Việc chuyển những người buôn bán nhỏ sang sàn xuất nông 
nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn chuyển sang sản xuất thù công. 
Bởi vì tiểu thương vốn là những người hoạt động cá thể rất hữu 
hiệu và thu lợi nhanh tuy là ít ỏi. Khi đi vào làm ăn tập thể, vào 
hợp tác, họ không quen với công việc mới. Công tác quản lý cũng 
gặp không ít khó khăn, phức tạp. Ban cải tạo đã phải giúp đỡ các 
hợp tác xã bồi dưỡng các ban quản trị, kế toán..., phát động phong 
trào thi đua ba tốt: phục vụ tốt, sản xuất tốt, quản lý tốt. Một số 
nơi phải tổ chức liên tổ. liên ngành để hỗ trợ nhau kinh doanh. 
Các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn Tây còn phải tổ chức kết hợp 
buôn bán với sản xuất...

Tuy vậy, sau cài tạo, thu nhập của tiểu thương bị giảm sút. số  
gia đình bị khó khăn tăng hơn trước và thường là khó khăn kéo dài. 
Ngoài nguyên nhân sức mua của nhân dân giảm sút do mất mùa 
năm 1959-1960, tỷ trọng bán lè cùa mậu dịch quốc doanh đã tăng

___________________ Chương /  Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1. Tổng cục Thống kê: Bu năm phát trìên và cài tạo kinh tê, Sđd, tr. 17.
2. Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh, Báo cáo tình hình hợp tác hóa 

tiểu thinmg, Tài liệu Cục Lưu trữ Trung ương, ký hiệu CT 1/152.
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lên thì nguyên nhân chính là do tồ chúc lỏng lẻo, quản lý chưa tốt. 
Tiểu thương còn bị hạn chế mở các luồng hàng...

Từ đó, một số người đã rời bò hợp tác, trờ lại buôn bán cá thể, 
nhất là những người buôn bán vặt ở nông thôn hay những hàng 
rong ở vỉa hè thành phố. Thị trường không có tổ chức vì vậy lại 
càng mở rộng thêm. Việc hợp tác hóa tiểu thương không thu được 
hiệu quả kinh tế lại làm xáo trộn đời sống dân nghèo khiến tình 
hinh càng khó khăn.

Xét về thành tựu cải tạo thì cải tạo thương nghiệp là kém hiệu 
quả nhất so với cải tạo các thành phần kinh tế khác nói trên.

Sự phát triển cùa hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã 
mua bán ờ miền Bắc đã giúp làm giảm sự lo ngại về sự tồn tại của tiểu 
thương đông đảo sẽ gây khó khăn cho hợp tác hóa xã hội chù nghĩa và 
phát triển kinh tế. Các mặt tiêu cực của tiểu thương (như đầu cơ nhỏ, 
trốn thuế, lậu thuế, phá rối thị trường...) đã bị hạn chế. Nhận thức rõ 
hoạt động cùa những người buôn bán nhỏ trong chừng mục nhất định 
vẫn là cần thiết cho sự phát triền kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. 
nên Nhà nước đã không gò ép trong việc hợp tác hóa mà đã tăng 
cường các biện pháp giáo dục, thuyết phục đi đôi với pháp luật và 
thuế khóa, hướng dẫn những người buôn bán nhỏ đi vào con đường 
làm ăn chính đáng, phục vụ lợi ích cùa nhân dân, lợi ích xã hội.

Công, nông nghiệp, giao thông bưu điện, tài chính ngân hàng 
phát triển cùng tạo điều kiện cho nội, ngoại thương phát triển.

về nội thương, từ năm 1955 đến năm 1959, mức tiêu thụ hàng 
hóa bình quân mỗi người tăng hơn 80%. So với năm 1955, năm 1959, 
tổng giá trị hàng hóa bán buôn tăng 86,3%, bán lè tăng 99,1%. So 
với năm 1956, năm 1959, tổng chỉ số giá 100 loại tiêu dùng cho đời 
sống nhân dân đã hạ thấp hơn được 3,7%'.

I . Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa: Sự nghiệp kinh tế và văn hóa, Sđd, 
tr.65, 66, 57, 67.
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về ngoại thương, năm 1959, hàng hóa công nghiệp và thủ công 
nghiệp chiếm trên 62%, hàng nông, lâm, hải, súc, sản chiếm 38% 
tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu1. So với năm 1956, thì năm 1959 
khối lượng hàng hóa nông sản và thủ công nghiệp mà thương nghiệp 
nội địa cung ứng cho ngoại thương tăng gấp 6,6 lần2.

Tổng trị giá xuất và nhập khẩu miền Bắc (triệu USD) như sau3:

Năm Tổng trị giá 
xuất khấu

Tống trị ẹiá 
nhập khau

1955 6,6 68,3

1958 46,1 57,9

1959 60.6 86,6

I960 71.0 116,5

Như vậy, trị giá hàng xuất khẩu tăng nhanh nhưng nhập khẩu 
cũng tăng nhanh. Chúng ta đã bắt đầu phải nhập siêu. Chênh lệch 
xuất nhập khẩu (âm) - 13,7% (1958), -12,4% và -3,9% năm 19604.

Mặc dù vậy, sự phát triền nội, ngoại thương lúc đó vẫn có ý nghĩa 
lớn lao như các nhà lãnh đạo hai ngành này đá nhận định: "1 hương 
nghiệp ngày nay đã khác hẳn thương nghiệp trước Cách mạng, nó 
đã trở thành một nền thương nghiệp phục vụ đời sống nhân dân lao 
động...", về xuất khẩu: "Với khối lượng hàng hóa đó, không những

1. Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa: Sự nghiệp kinh tế và văn hóa, Sđd, 
tr.66, 57, 67.

2. Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa: Sự nghiệp kinh tế và văn hóa, Sđd, 
tr.80.

3. Kinh tể Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.261.
4. Kinh tế Việt Nam 1955-2000 lính toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.302.
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ta đã mở rộng được quan hệ buôn bán với các nước anh em mà còn 
mở rộng được quan hệ với nhiều nước khác. Địa vị chính trị và 
kinh tế cùa nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao... 
Tất cả những nguồn lợi mà trước kia bọn đế quốc thực dân cướp 
đoạt cùa nhân dân ta bàng cách nắm độc quyền xuất khẩu, ngày nay 
đã được dùng vào công cuộc xây dựng kinh tể nước nhà, vào việc 
cải thiện đời sống nhân dân, làm cho nền kinh tế độc lập, tự chủ của 
ta ngày càng được củng cố vững chắc".

Trong ngân sách nhà nước, số thu về công nghiệp ngày càng 
tăng. Lấy chỉ số năm 1956 là 100 thì năm 1959 là 422. Năm 1955, 
phần thu về xí nghiệp công nghiệp trong tổng số thu của Nhà nước 
mới chiếm 6,5% thì năm 1959 đã tăng lên 52,2%.

Nhờ vậy mà nền tài chính của Nhà nước ngày càng được củng 
cố. Cơ cấu nền tài chính của Nhà nước đã thay đổi về căn bàn. Neu 
năm 1955 số thu cùa khu vực quốc doanh nộp cho Nhà nước mới 
chiếm 14,5% tổng số thu trong nước, thì năm 1959 tỷ trọng đó đã 
lên 75%. Phần thuế do nhân dân đóng góp cho Nhà nước chiếm tỷ 
trọng ngày càng giảm. Nấu năm 1955 là 72,6% trong tổng số thu 
trong nước thì năm 1959 chi còn 21,4%.

Mặt khác, tuy nguồn vốn của chúng ta một phần còn do các 
nước anh em viện trợ, giúp đỡ, nhưng nhờ đường lối tự lực cánh 
sinh nên đã không ngùng tăng tích lũy vồn trong nước, khién tỳ 
trọng phần vốn trong nước ngày một tăng: năm 1955 là 59,1%, thì 
năm 1959 lên tới 81,6%'.

Ngân hàng Quốc gia là khâu lớn nhất trong hệ thống tín dụng ờ 
miền Bắc Việt Nam. Đến 3-1960, mạng lưới tồ chức của Ngân 
hàng dã gồm 278 chi nhánh và chi điếm. Ngoài ra, quỹ tiết kiệm có

1. Trịnh Văn Bính, "15 năm xây dựng nền tài chinh cùa nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa", Nước Việt Nam Dãn chù Cộng hòa: Sự nghiệp kinh lẻ và 
văn hóa, Sđd, tr. 147.
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4.846 don vị, hợp tác xã vay mượn, ờ miền xuôi có 3.472 cơ sở và 
miền núi có 731 cơ sở. Ngân hàng Quốc gia nhờ vậy đã mở rộng 
được tín dụng phục vụ sàn xuất. Tổng số nguồn vốn cho vay của 
Ngân hàng đã tăng từ 100 năm 1955 lên 222,39 năm 19591.

Tiền tệ ổn định. Thu nhập quốc dân năm 1959 tăng 90% so 
với năm 1955. Tiền lương thực tế tăng 33%. Thu nhập bình quân 
cuối cùng của mỗi nông dân năm 1959 tăng khoảng 14,8% so với 
năm 19572.

Do công nghiệp, nông nghiệp phát triển, tài chính được cùng 
cổ, tiền tệ có phần ổn định nên giao thông bưu điện có điều kiện 
phát triển. Cà đường sắt, dường bộ, đường thủy đều tăng.

v ề  xây dựng, kiến thiết cơ bản trong giao thông vận tải và bưu 
điện, lấy năm 1955 làm thời kỳ gốc là 100, thì năm 1958 là 122, 
năm 1959 là 166. v ề  khối lượng vận tải năm 1959 so với năm 1958 
tăng 159,4% về hàng hóa, và 108,9% về hành khách3.

Bưu điện, ngành điện chính đã khai thác được một mạng lưới 
điện có dây bàng 80% số dường dây điện của toàn Đông Dương 
trước năm 1945. Khối lượng bưu phẩm trong 2 năm 1958-1960 
tăng 38%, số lượng điện báo tăng 20% so với cả 3 năm khôi phục 
kinh tế...4.

Nhìn chung, kế hoạch 3 năm cải tạo kinh tế về cơ bản được 
hoàn thành. Nền kinh tế miền Bắc từ nhiều thành phần trở thành 
nền kinh tế với hai thành phần chủ yếu là quốc doanh và tập thể.

1. Lê Viết Lượng, "15 năm công tác tiền tệ và tín dụng”, Nước Việí Nam 
Dân chù Cộng hòa..., Sđd, tr. 158 và 162.

2. Trịnh Văn Bính, "15 năm xây dựng nền tài chính cùa mrớc Việt Nam Dân 
chú Cộng hòa", Nước Việt Num Dân chù Cộng hòa..., Sđd, tr. 147.

3. Nguyễn Văn Trần, "Giao thông vận tải của nước Việt Nam Dân chù Cộng 
hòa trong 15 năm", Nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa..., Sđd, tr. 101.

4. Lê Viết Lượng, Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa..., Sđd, tr.103, 107.
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Nguy cơ tự phát tư bản chủ nghĩa cùa kinh tế cá thể dường như bị 
đẩy lùi. Miền Bắc đã có điều kiện bước vào các kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất (1961-1965) xây dựng cơ sở vật chất bước dầu cho chù 
nghĩa xã hội với đường lối là đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chù 
nghĩa, tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng (cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tường và 
văn hóa), trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt. Qua 
cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm đưa lực lượng sản xuất phát triển để 
có tính chất và trình độ phù hợp với quan hệ sản xuất tiên tiến.

Nhưng trên thực tể, bên cạnh những thành quà đã đạt được cũng 
còn nhiều hạn chế do chủ quan, nóng vội và chưa bảo đảm các nguyên 
tắc: "Tự nguyện cùng có lợi và quàn lý dân chủ". Vỉ vậy, phong trào đã 
tỏ ra nhanh, mạnh nhưng không vững chắc.

IV. PHÁT TRIÉN VĂN HÓA, Y TÉ, XÃ HỘI 

1. Phát triển văn hóa

* Giai đoạn 1955-1957 

về giáo dục

Nhiệm vụ ngành giáo dục trong giai đoạn này được cụ thể hóa 
là: "củng cố và phát triển bình dân học vụ, thống nhất và cùng cố 
ngành giáo dục phố thông, chú trọng phát triền các lớp trên cùa 
trung học (cấp III), đặc biệt chú trọng phát triển ngành, chuyên 
nghiệp và đại học... mở rộng cơ sở rèn luyện cán bộ". Chủ trương 
trên được triển khai thành 5 công tác lớn: Phát triển giáo dục phổ 
thông, phát triển đại học và trung học chuyên nghiệp, thanh toán 
nạn mù chữ và bổ túc văn hóa, phát triển giáo dục miền núi, ổn 
định tình hình và phát triển giáo dục đối với học sinh miền Nam 
tập kết.

Giáo dục phố thông. Sau hòa bình, miền Bắc tiến hành tiếp quản 
các trường học vùng mới giải phóng. Những trường tư thục chù yếu
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ờ các thành phố mới giải phóng như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Đ ịnh... 
thu hút khoảng 2 vạn học sinh phổ thông cấp II và trên 2.000 học 
sinh phô thông cấp III. Một số trường tư đù điều kiện Nhà nước 
cho phép chuyển sang trường dân lập rồi sau đó thành trường 
quốc lập. Lúc đầu, các trường này vẫn tiếp tục dạy theo chương 
trình cũ. Nhà nước cũng khuyến khích mờ các trường dàn lập do 
dân tự dóng góp .

Sau tiêp quản, miền Bắc có hai hộ thống giáo dục phổ thông, hộ 
9 năm và hệ 12 năm. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng đã 
đề ra việc phải mau chóng "chấn chinh và cùng cố giáo dục phổ 
thông, thống nhất hai hệ thống giáo dục cùa vùng tự do cũ và các 
vùng mới giải phóng".

Tháng 3-1956, Chính phủ thông qua Đề án cải cách giáo dục 
lần thứ hai. Tháng 8-1956, Chính phủ ban hành chính sách giáo dục 
phổ thông cùa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mục đích của 
cuộc củi cách giáo dục lần thứ hai được xác định là: Hệ thống giáo 
dục mới mang tính chất xã hội chù nghĩa, lay chủ nghĩa Mác - 
1 ènin làm nền tàng tư tường, nhằm phục vụ nhân dân lao động; đào 
lạo, bồi dưỡng thế hệ thanh niên và thiếu nhi trừ thành những người 
phát triển về mọi mặt, những công dân tốt, trung thành với Tổ 
quốc, những người lao động tốt, cán bộ tốt của nước nhà, có tài có 
đức đé phát triên chế độ dân chủ nhân dân; nội dung giáo dục mang 
tính chắt toàn diện bao gồm bốn mặt là đức, trí, thể, mỹ, trong đó 
coi trí dục là cơ sở ... Hệ thống giáo dục cũ được sáp nhập thành 
một hệ thống giáo dục 10 năm theo mô hình các nước xã hội chủ 
nghĩa, chù yếu là Liên Xô, gồm 3 cấp học: cấp I học 4 năm, cấp II 
học 3 năm và cấp III học 3 năm. Trước khi vào lớp 1, học sinh phải 
học qua lớp vỡ lòng để biết đọc, biết viết và đếm được từ 1 đến 10. 
I lọc sinh phải thi tốt nghiệp ở cuối các cấp học. v ề  độ tuổi, ít nhất

I . Bộ Giáo dục, 50 năm pliát triển sự nghiệp giáo (lục và đíìo tạo (¡945-1995), 
Nxb. Giáo dục, llà Nội, 1995, tr.74.
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trẻ phải đủ 7 tuổi tròn mới được vào lớp 1. Năm học gồm 9 tháng học 
và 3 tháng nghỉ hè, bắt đầu khai giảng từ 1-9 và kết thúc vào 31-5 
hàng năm. số  tuần thực học từ 33 đến 35 tuần, số  tiết học ờ cấp II 
và III là 29-30 tiết một tuần.

Trong 3 năm (1955-1957), bàng sự cố gắng, nỗ lực của toàn 
Đàng, toàn dân, công tác giáo dục ờ miền Bẳc đã có bước tiến bộ rõ 
rệt. So với năm 1939, các chi số của ngành giáo dục tăng nhanh cả 
về trường lớp, tổng số học sinh, sinh viên, số người xóa nạn mù chữ, 
số người được bồ túc văn hóa.

Niên học 1957-1958 so với niên học 1939-1940 thì tổng số 
trường tăng từ 4.413 lên 5.007, giáo viên từ 8.365 người lên 23.340 
người, học sinh vỡ lòng từ 82.000 lên 857.000 em, học sinh phổ 
thông từ 417.000 em lên 1.008.800 em, sinh viên đại học từ 582 em 
lên 3.644 em (có 306 em nữ)1.

Công tác thanh toán nạn mù chữ và bổ túc văn hóa đã đạt được 
nhiều kết quả to lớn. Theo ước tính, năm 1955 có khoảng 3.400.000 
người từ 12 đến 50 tuổi bị mù chữ. Nhờ đẩy mạnh công tác xóa mù 
nên đã có 105.000 người được thanh toán nạn mù chữ, riêng năm
1956 là 943.000 người, số  người được bổ túc văn hóa ở trình độ 
cấp I, II cũng tăng từ 124.000 người năm 1955 lên 632.000 người 
năm 19562.

Giáo dục ở các tinh miền núi được chú trọng, phát triển nhanh. 
Sau khi thành lập các Khu tự trị Tây Bắc (1955) và Khu tự trị Việt 
Bắc (1956), các tổ chức giáo dục cũng được xây dựng từ cấp khu 
đến cấp cơ sở. Cuối năm học 1956-1957, nhiều xã đã có trường cấp I, 
nhiều huyện có trường cấp II, 4 tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng

1. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa (1955- 
1957), Sđd, tr. 137-139.

2. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh té, phát triển văn hóa (1955- 
1957), Sđd, tr. 142, 145.
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và ['hái Nguyên đã mờ trường cấp III. Trong phát triển văn hóa, 
giáo dục miền núi, Nhà nước quy định phải coi trọng việc giáo dục 
phổ thông song song với Liếng darr tộc. Những dân tộc đã có chữ, 
có quyền dùng tiêng nói và'chữ viết của dân tộc mình song song 
với tiếng phổ thông. Chính phù còn quyết định gia hạn thêm hạn 
học cấp I phổ thông miền núi từ 4 năm thành 5 năm với một chương 
trình thích hợp. Đồng thời lập các trường sư phạm miền núi ở Hà 
Nội. ử Việt Bấc, trường sư phạm sơ cấp, trường sư phạm đào tạo 
giáo viên cấp I, cấp II ở Tây Bắc và các lớp sư phạm cấp tốc cho 
miền núi. Chính vì vậy, giáo dục miền núi đã phát triển khá nhanh. 
Tinh đến năm 1957, sổ học sinh dân tộc đã có 60.600 em, trong đó 
học sinh nữ là 16.000 em (chiếm gần 25%). Tỷ lệ học sinh so với 
dân số người dân tộc là 3,24%, trong đó dân tộc Tày 8,37%, Mường 
4,525%, Nùng 3,98%, Thái 1,73% so với dàn tộc m ình1.

Đối với học sinh miền Nam tập kết, Đàng và Nhà nước coi đây 
là nhiệm vụ rất quan trọng. Chăm lo đời sống sinh hoạt, giáo dục 
cho học sinh miền Nam còn nham mục đích lâu dài là đào tạo nhân 
tài cho miền Nam. Từ giữa tháng 10-1954 đến cuối tháng 5-1955, 
miền Bắc đón nhận vào các trường 12.089 học sinh, gồm 7.000 học 
sinh Liên khu V và gần 5.000 học sinh Nam Bộ. số  còn lại là học 
sinh Thừa Thiên, Quảng Trị... Hầu hết học sinh miền Nam ra Bấc 
được sắp  xếp  vào  các trường học theo đúng trinh  độ, lúa tnô i cùa 
từng học sinh. Có 500 học sinh đã được đưa đi học tập tại các nước 
xã hội chủ nghTa. số  còn lại được đưa vào học Irong các trường phổ 
thông. Kết quà học tập cùa học sinh miền Nam khá tốt, tỷ lệ lên lớp 
trung bình đạt 75%, có trường đạt 90%. Nhiều học sinh được chuẩn 
bị để đào tạo đại học và trên đại học.

Giáo dục đại học. Sau hòa binh, công việc đầu tiên của ngành 
giáo dục đại học là tô chức tiêp quàn các trường đại học và cao đăng

Chương I. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1. Bộ Giáo dục, 50 năm phát Irièn sự nghiệp giáo dục và đào lạo (1945-1995), 
Sđd, tr.99.
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ở Hà Nội nhu trường Y Dược, trường Luật khoa, trường Khoa học, 
trường Văn khoa, trường Sư phạm. Đồng thời, các trường ở vùng 
chiến khu kháng chiến được di chuyển về Thủ đô Hà Nội như 
trường Đại học Y Dược Việt Bắc, các trường Dự bị đại học và Sư 
phạm cao cấp ở Khu IV, các trường Khoa học cơ bản, Sư phạm cao 
cấp ở Khu học xá Trung ương.

Đến cuối năm 1954, chỉ sau gần 2 tháng tiếp quán Thủ đô, các 
trường đại học đã khai giàng trở lại đề sinh viên tiếp tục học tập, 
đồng thời tổ chức tuyển sinh để nhập học vào tháng 1-1955. Năm 
học 1954-1955, trường Đại học Y Dược có 100 sinh viên cũ và 
200 sinh viên mới. Trường Dại học Sư phạm khoa học và Đại 
học Khoa học có 213 sinh viên cũ và 150 sinh viên mới (cùng 200 
học sinh dự bị đại học về khoa học tự nhiên). Trường Đại học Sư 
phạm Văn khoa và Dại học Văn khoa có 40 sinh viên cũ và 100 
sinh viên mới1.

Thực hiện chủ trương củng cổ các trường đại học, Nhà nước 
cho hợp nhất một số trường. Đen năm học 1955-1956, chi còn 3 
trường đại học. Đó là trường Đại học Y Dược, trường Đại học Sư 
phạm Văn khoa và trường Đại học Sư phạm Khoa học.

Đen năm 1956, được sự giúp đỡ của Liên Xô, miền Bắc thành 
lập những trường đại học theo mô hình mới, đồng thời củng cô 
và cải tạo một số trường đại học cũ (như Đại học Sư phạm, Đại 
học Tổng hợp, Đại học Nông lâm, Đại học Bách khoa, Dại học Y 
Dược, Đại học Mỹ thuật)... Năm 1956, sổ sinh viên cùa trường 
Đại học Tồng hợp có 481, Đại học Sư phạm có 1.023, Đại học 
Y Dược có 858, Dại học Nông Lâm có 477, Dại học Bách khoa 
có 1.0952

1. Bộ Giáo dục, 50 năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945- 
1995). Sđd, tr.200.

2. Bộ Giáo dục, 50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào lạo (1945- 
1995). Sđd, tr.203.
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Giáo dục trung học chuyên nghiệp. Sau hòa bình ở vùng mới 
giải phóng không có một trường trung học chuyên nghiệp nào, chi 
có một lớp đào tạo nữ hộ sinh nằm trong trường Đại học Y Dược; 
khi ta tiếp quản chi còn 15 học sinh, còn 40 học sinh đã di cư vào 
Nam. Các trường Mỹ nghệ, Kỹ nghệ thực hành chi là trường sơ 
cấp. Các trường trong vùng kháng chiến chuyển về Hà Nội gồm có: 
Sư phạm trung cấp Trung ương, Trung cấp Nông Lâm trung ương, 
Bưu điện, Y sĩ Việt Nam, Mỹ thuật, Giao thông công chính. Do 
nhu cầu cán bộ cho công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa 
ngày càng tăng, một sổ trường trung học chuyên nghiệp mới được 
thành lập, một số trường được nâng cấp thành trường trung học 
chuyên nghiệp như: 3 trường Kỹ thuật I, II, III, trường trung cấp 
Nông Lâm, Bưu điện, Hàng hải, Kiến trúc, Thủy lợi, Kinh tế, Tài 
chính, Sư phạm miền núi, Ngoại ngữ, Cán bộ y tể, Mỹ thuật, Âm 
nhạc được thành lập. số  ngành đào tạo cũng tăng lên. Quy mô các 
trường tương đối lớn, mỗi khóa, mỗi trường tuyển tới 300 học sinh. 
Do đó có trường đã có học sinh lên tới hàng ngàn em như trường 
Sư phạm, Giao thông, Nông Lâm, Kiến trúc, Thủy lợ i... Liên Xô 
và các nước xã hội chù nghĩa cũng cử chuyên gia và giáo viên sang 
trực tiếp giúp ta xây dựng và đào tạo cán bộ trung học chuyên 
nghiệp và nhận học sinh Việt Nam sang đào tạo tại các nước. Theo 
số liệu thống kê, tổng số học sinh trung học chuyên nghiệp đã tăng 
từ 2.780 học sinh năm học 1956-1957 lên 7.783 người năm học 
1957-1958'.

về đào tạo nghề. Trong thời kỳ khôi phục kinh tế, nhiều cơ sở 
sàn xuất cũ, nhiều nhà máy, khu công nghiệp cần được cài tạo, khôi 
phục và xây dựng mới. Do đó, yêu cầu về công nhân lành nghề, 
công nhân kỹ thuật rất cao. Trừ trường Kỹ nghệ thực hành được 
chuyển sang thành trường trung học chuyên nghiệp, còn lại các trường

I. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, Sđd, 
tr. 137. 140, 194.
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công nhân kỹ thuật khác vẫn tiếp tục đào tạo công nhân kỹ thuật. 
Bên cạnh đào tạo trong nước, việc đào tạo công nhàn kỹ thuật ở các 
nước xã hội chủ nghĩa (Liên Xô, Trung Quốc) được thực hiện như 
một phần cùa viện trợ đồng bộ.

về  phát triển văn hóa nghệ thuật

Phát triển nghệ thuật và văn hóa quần chúng là yêu cầu, nhu cầu 
cùa đông đảo nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp khôi phục 
kinh tế và phát triển văn hóa. Trong 3 năm khôi phục kinh tế, Đảng và 
Chính phù đã rất quan tâm đến phát triển nghệ thuật và văn hóa quần 
chúng. Phương châm phát triển văn hóa nghệ thuật được Quốc hội kỳ 
họp lần thứ 5 đề ra là: Phát triển sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh 
trong nhân dân, gây phấn khởi sản xuất và đấu tranh chính tri; nâng 
cao trình độ kiến thức phổ thông của nhân dân; nâng cao trình độ 
chính trị, góp phần trau dồi đạo đức cách mạng của nhân dân, trên cơ 
sở phát huy những đức tính cố hữu cùa dân tộc là: yêu nước, yêu nhân 
dân, yêu lao động, yêu hòa bình...; Phát triển văn hóa dân tộc, khôi 
phục và khai thác vốn cũ văn hóa dân tộc, học tập văn hóa tiên tiến 
cùa thế giới, trước hết là của các nước xã hội chủ nghĩa, quét sạch tàn 
tích của văn hóa nô dịch. Với ba nhiệm vụ cụ thể là: phát triển văn hóa 
quần chúng; phục hồi và bước đầu phát triển nghệ thuật; đẩy mạnh 
trao đổi văn hóa vói nước ngoài.

Các nhiệm vụ trên đã được triển khai tích cực. Các ngành xuất 
bản và phát hành sách, báo, thư viện, chiếu bóng, biểu diễn văn 
nghệ... được chú trọng, nâng cao.

Vè sách xuất bàn. Đến năm 1957 số đầu sách xuầ bản đạt 10.555.000 
bản, tảng gấp 6 lần năm 1939 (1.570.000 bàn). Sau hòa bỉnh, miền Bấc 
mới có 14 tờ báo, năm 1956 đã có 33 tờ với 24.000.000 bản. Tổng số 
báo miền Bắc ấn hành vào năm 1957 tới 39.000.000 bản.

về thư viện. Nếu năm 1939 mới chỉ có 1 thư viện lớn ở Hà Nội 
với gần 90.000 cuốn sách và một số thư viện nhò ở các địa phương
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thì đến năm 1955 đã có 8 thư viện với 202.000 cuốn sách. Đến 
năm 1957, miền Bắc đã xây dựng được 33 thư viện với 458.000 
cuốn sách.

Vê điện ánh. Trong thời Pháp thuộc và ngay cà trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp, điện ảnh còn xa lạ và là mơ ước của đại 
đa số nhân dân. Từ sau hòa bình lập lại, Nhà nước đã sử dụng nhiều 
lực lượng tư doanh trong lĩnh vực chiếu bóng. Cho đến năm 1957, 
Nhà nước vẫn cho phép 42 trong tổng số 47 cơ sở chiếu bóng tư 
doanh hoạt động. Nhờ đó, đã có 38.130.000 lượt người được xem 
chiếu bóng. Đồng thời, Nhà nước cũng tăng cường phát triển các 
đội chiếu bóng lưu động. Năm 1957 có 120 đội, đã chiếu 21.000 buổi 
cho 24.000.000 lượt người xem. số  phim miền Bắc tự sản xuất đã 
tăng từ 22 bộ với 255 bản (1955) lên 52 bộ với 831 bản (1957)'.

Các cơ sở văn hóa, biểu diễn nghệ thuật được nhân dân chủ 
động phục hồi và xây dựng mới. Tính đến tháng 9-1956, riêng các 
xí nghiệp, nhà máy, cơ quan, công trường đã có 53 câu lạc bộ văn 
hóa. ở khu vực nông thôn có 732 nhà văn hóa.

Nhà nước không ngùng tăng kinh phí cho các tổ chức văn hóa, 
nghệ thuật. Riêng năm 1957, số tiền Nhà nước chi cho hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật tăng 5 lần so với năm 1956. Các ngành hoạt 
động văn hóa. nghệ thuật đều có quỳ sáng tác riêng. Năm 1957, 
số tiền quỹ sáng tác cùa các đoàn văn hóa nghệ thuật lên tới 200 
triệu đồng2.

về văn hóa nghệ thuật dân tộc. Các ngành tuồng, chéo, cải lương 
dược khuyến khích phát triển. Các đoàn ca, múa dân tộc được khai 
thác. Lĩnh vực điêu khắc, hội họa được khuyến khích phát triển với

1. Các số liệu trên xem: số  liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế ..., Sđd, 
tr.155, 156, 158, 159.

2. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tể, phát triến văn hóa, Sđd, 
tr. 155-159.
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phương châm phát huy truyền thống dân tộc kết hợp với tiếp thu cái 
mới. Các lực lượng nghệ thuật tư nhân được Nhà nước giúp đỡ. Đại 
hội Văn công toàn quốc lần thứ hai được tồ chức năm 1955. Den 
tháng 2-1956, Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ hai được tổ 
chức. Tại đại hội lần này, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật được 
thành lập. Tiếp đó là các hội chuyên ngành được ra đời: Hội Mỹ 
thuật Việt Nam (29-3-1957), Hội Nhà văn Việt Nam (1-5-1957), 
Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam (9-5-1957), Hội Nhạc sĩ Việt Nam 
(29-5-1957)...

Nhà nước cũng sử dụng các cơ sở nghệ thuật tư doanh kết hợp 
với các cơ sở quốc doanh: Năm 1955, có 30 rạp hát tư doanh được 
sử dụng kết hợp với 5 rạp hát quốc doanh mới được xây dựng; 23 
đội nghệ thuật tư doanh được sừ dụng với 13 đội nghệ thuật quốc 
doanh biểu diễn 300 buổi phục vụ 1.600.000 người xem. Năm 1957 
có tới 36 đội nghệ thuật, trong đó có thêm 6 đội quốc doanh mới 
được xây dựng1.

Như vậy cho đến năm 1957, sự phát triển của văn hóa nghệ thuật 
ờ miền Bắc không những ổn định mà còn phát triển phong phú, đa 
dạng tạo đà cho những bước tiến các năm tiếp theo. Văn hóa, nghệ 
thuật đã góp phần cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân lao động, 
thúc đẩy sản xuất phát triển.

Việc trao đối văn hóa với nước ngoài cũng được Đảng, Chính 
phù hết sức quan tâm. Trong 3 năm, miền Bắc đã đón tiếp các đoàn 
văn hóa, đoàn nghệ thuật đến từ các nước xã hội chù nghĩa và một 
số nước khác có quan hệ ngoại giao như Liên Xô, Tiệp Khắc, 
Trung Quốc, Triều Tiên; các đoàn nghệ thuật của Triều Tiên, Trung 
Quốc, Anbani, Liên Xô, Rumani, Hunggari, Tiệp Khắc, Án Độ. 
Việt Nam cũng đã cử các đoàn văn hóa, nghệ thuật đi dự Liên hoan 
thanh niên ở Vácsava (Ba Lan), đi thăm và biểu diễn ở Liên Xô,

1. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, Sđd, 
tr. 158-159.
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Trung Quốc, Triều Tiên... Đoàn các nhà vãn Việt Nam đi dự hội 
nghị các nhà văn châu Á ờ Ẩn Đ ộ...

S ự  hình tliànli đội ngũ tri thức mới Việt Nam

Trong ba năm khôi phục kinh tế, bên cạnh số trí thức trong khoa 
học quân sự và số trí thức được hình thành trong quá trình cách 
mạng Việt Nam, trí thức chế độ cũ để lại, đội ngũ trí thứ mới trong 
các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật... đã 
hỉnh thành ở miền Bắc. Trường Đại học nhân dân đã thu hút 1.200 
trí thức cũ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tầng lớp trí thức trong 
xây dụng xã hội mới, tháng 7-1957, Đảng và Nhà nước đã công bố 
"Chính sách đối với trí thức" nhằm doàn kết mở rộng, sử dụng tài 
năng cũng như tạo mọi điều kiện làm việc cần thiết đối với đội ngũ 
trí thức. Các chính sách đối với trí thức không những có tác dụng 
trong thời kỳ này mà còn có giá trị lâu dài, và đến hiện nay vẫn cần 
được kế thừa và phát triển.

Trong sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật thời kỳ này đã xảy 
ra một sự kiện chính trị quan trọng. Năm 1956, xuất hiện các tờ báo 
Giai phẩm, Nhân văn, Đai mới mà lúc đó gọi chung là "Nhân văn - 
Giai phẩm". Sự kiện này diễn ra trong bối cành đất nước và quốc tế 
đang có nhũng diễn biến phức tạp. Ờ trong nước, từ cuối năm 1955,
D àn g  v à  N h à  n ư ớ c  p h á t h iệ n  ra  n h ữ n g  3ai lẩm  tro n g  cà i c ách  ru ộ n g

đất, đã và đang nghiêm khắc tự phê bình và tích cực sửa sai. Trong 
kinh tế, Chính phủ đang tăng cường các biện pháp chống đầu cơ, 
buôn lậu, trốn thuế, lậu thuế ở miền Bắc... Tại miền Nam, Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ, đàn áp 
lực lượng cách mạng, cự tuyệt Tồng tuyển cử thống nhất đất nước, 
âm mưu tiến công miền Bắc, đồng thời tung biệt kích gián điệp phá 
hoại miền Bấc về mọi mặt... Trên trường quốc tế, đây cũng là thời 
kỳ xảy ra các sự kiện có liên quan đến cuộc chính biến ở Hungari 
(năm 1956). Lúc này mẫu thuẫn giữa các Dàng Cộng sản, nhất là 
giữa Liên Xô và Trung Quốc, bát đầu xuất hiện...
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Trong tình hình khó khăn đó, một số văn nghệ sĩ, trí thức một 
thời tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến đã biểu lộ sự không 
đồng tình với chế độ hoặc với những phương châm, biện pháp, 
những vấp váp mà Đảng và Chính phủ mắc phải. Các ấn phẩm 
của họ là: tập Giai phẩm mùa xuân ra đời từ tháng 1-1956, tập Giai 
phẩm mùa thu, tháng 8-1956 và đến tháng 9-1956 là tập Giai phẩm  
mùa đông. Từ tháng 9-1956, tờ Tuần báo Nhân văn ra số 1 đến số
5. Tới số 6 thì bị đình bản. số  6 tờ Nhãn văn dự định nhân kỳ họp 
Quốc hội thứ 6 sẽ in nội dung kêu gọi biểu tình nhằm lật đô chê độ. 
Bên cạnh đó, tờ Đất mới cùng một xu hướng, mục tiêu, cũng xuất 
hiện trong "làng đại học". Họ đã "lợi dụng việc tự phê bình cùa 
Đảng và Nhà nước, thổi phồng khuyết điểm, phù nhận thành 
tích, bôi đen chế độ, đả kích sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, đề xướng những tư tưởng cùa 
chủ nghĩa xét lại, tuyên truyền quan điểm và lối sống tư sản"1.

Dưới sự lãnh đạo cùa Đảng và sự chỉ đạo cùa Nhà nước, trên 
mặt trận văn hóa - nghệ thuật đã diễn ra cuộc đấu tranh để chấn 
chỉnh, uốn nắn những tư tường sai trái, lệch lạc của những người 
thuộc diện "Nhân văn - Giai phẩm". Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và 
các tầng lớp nhân dân cũng rộ lên sự phàn đối gay gắt "Nhân văn - 
Giai phẩm". Một số văn nghệ sĩ, trí thức lúc đầu còn ngộ nhận và ít 
nhiều đã tán thành cho việc cho ra các tập Giai phẩm, Nhãn văn sau 
cũng tuyên bố rút khỏi các tờ báo và lên tiếng phê phán. Cuối cùng, 
các hoạt động cùa "Nhân văn - Giai phẩm" đã phải chấm dứt. Trong 
tháng 6 và 7-1958, Ban Chấp hành các Hội Văn học nghệ thuật 
Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật, Hội Nhà văn... đã 
họp và thi hành kỷ luật đối với một số hội viên tích cực hoạt động 
trong "Nhân vãn - Giai phẩm". Ngày 19 tháng 1 năm 1960, Tòa án 
nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa công khai xét xử 5 người (trong 
tổng số 170 người có liên quan tới "Nhân văn - Giai phẩm") với các

1. Trường Chinh, Báo cáo đọc tại Hội nghị Trung ương Mặt trận To quốc 
Việt Nam (họp ngày 10 đến 21 tháng 3 năm 1958).
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mức án nặng nhẹ khác nhau. Sau này, những cá nhân, tồ chức gọi 
chung là "Nhân văn - Giai phẩm" kể trên, đã được Đảng, Chính phủ 
và nhân dân đánh giá lại, một mặt vạch rõ những sai lầm khuyết 
điểm, mặt khác vẫn thừa nhận những thành tích nghiên cứu, sáng 
tác, những cống hiến cho văn học, nghệ thuật, cho cách mạng cùa 
họ kê cả những người bị ký luật, bị xử lý nặng trong thời gian đó. 
Nhà nước cũng có những chính sách rõ ràng, cụ thể đối với họ. Đa 
số những người tham gia vào "Nhân văn - Giai phẩm" lại hòa vào 
dòng cách mạng chung của dàn tộc, trở lại sinh hoạt trong các Hội, 
hoặc các tổ chức khoa học, công nghệ. Một số dã được phục hồi 
chức danh và được nâng lương.

*  Giai đoạn 1958-1960

Trong kế hạch 3 năm cài tạo và phát triển kinh tế văn hóa 
(1958-1960), trên lĩnh vực văn hóa đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng. Những thành tựu đó thể hiện tính ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Trong 3 năm này, phát triển văn hóa được hiểu theo 
nghĩa rộng bao gồm cả y tế.

Nhiệm vụ công tác văn hóa trong giai đoạn 1958-1960 là: "Động 
viên và tổ chức mọi lực lượng văn hóa, khoa học, giáo dục, nghệ 
thuật nhằm giáo dục tư tường xã hội chù nghĩa cho nhàn dân... Nâng 
c a o  I th ih  đ ộ  v ăn  h ỏ a , kỹ  th u ậ t c ù a  n h â n  d ân  tu, đ à o  tạ o  n h ữ n g  tr í 
thức trung thành với Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội... Xây dựng cho 
nhân dân ta một đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh làm cho 
quần chúng nhân dân đông đảo tiếp thu và phát triển những di sản 
và thành tựu văn hóa tốt đẹp cùa dân tộc và của thế giới"1. Nghị 
quyet Trung ương lần thứ 14, cũng đề ra việc phải dựa vào nhân 
dân để phát triển các trường dân lập, nhất là cấp I để thu nhận các 
trè em đến tuôi đi học.

1. Nghị quyết Trung ương lần thử 14 tháng 11-1958, Ban Chấp hành Trung 
ương Dáng Lao động Việt Nam xuất bản, Hà Nội. 1959, tr.43.
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Thực hiện chủ trương trên, trong kế hoạch 3 năm, Nhà nước đã 
quan tâm phát triển văn hóa một cách toàn diện.

về g iá o  dục

Mục tiêu của Đảng và Chính phù về giáo dục là:

- Xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cùa nhân dân, 
trước hết là nhân dân lao động và những người tích cực trong sàn 
xuất và trong bộ máy Nhà nước.

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ các ngành, các cấp để phục vụ 
những yêu cầu khôi phục kinh tế, chuẩn bị cho công cuộc phát triển 
trong những năm sau1.

G iáo dục phổ thông

Từ tháng 6-1959, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Giáo dục thông 
qua chủ trương "tận lực phát triển giáo dục phổ thông". Từ sau Hội 
nghị, các trường cấp I vẫn tiếp tục phát triển theo xu thế này, trong 
khi trường cấp II theo phương thức kết hợp quốc lập và dân lập, tạo 
ra các ngôi trường mới, đặc biệt phát triển mạnh lớp 5. Cùng với 
Nhà nước, nhân dân miền Bắc đã đóng góp rất to lớn về công, cùa 
để xây dựng trường học cho con em mình. Trừ một số vùng xa xôi 
hèo lánh ở miền núi, còn khắp nơi ở miền Bắc, mỗi xã ít nhất có 1 
trường phổ thông cáp I, mõi Iiuyộn có 1 uưừiig cáp II và hàu hét 
các tinh đều có 1 trường cấp III.

Tổng số học sinh các trường phổ thông mỗi năm một tăng. Nếu 
niên khóa 1954-1955 mới có 737.000 học sinh, thì niên khóa 1957-
1958 là 1.008.000 học sinh, niên khóa 1958-1959 là 1.117.000 học 
sinh và niên khóa 1959-1960 lên tới 1.522.000 học sinh. So sánh 
niên học 1959-1960 với niên học 1939-1940 thì số học sinh cấp II 
tăng gấp 12 lần và số học sinh cấp III tăng gấp 40 lần.

1. Báo Nhân dán, ngày 26 và 27-5-1958. 
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Đê khắc phục tinh trạng thiếu giáo viên, Nhà nước đã cho mở 
thêm trường sư phạm trung cấp liên tỉnh đặt ở một số các tinh lớn 
(1958). Năm học 1958-1959. thành lập Trường Đại học Sư phạm 
Vinh (Nghệ An).

Công tác thanh toán nạn mù chữ và bổ túc văn hóa tiếp tục được 
đặt lên hàng đầu. Năm 1958, nạn mù chữ được căn bàn xóa bò ở 
vùng đồng bàng và trung du. Hơn 2 triệu người đã được bổ túc văn 
hóa với các trình độ phổ thông từ cấp I đến cấp III. Với phương 
châm cơ bản là đưa giáo dục, văn hóa về với công nông, riêng năm
1959 đã có trên 1.000 cán bộ, công nhân, nông dân được bổ túc văn 
hóa đề vào các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Hàng 
vạn cán bộ công nông đã vào học các trường phổ thông lao động để 
chuẩn bị bước vào các trường khoa học, kỹ thuật. Đồng thời phát 
triển các trường phổ thông.

Giáo dục phổ thông ở miền núi đã được đặc biệt quan tâm, 
Truờng Sư phạm miền núi Trung ương được thành lập để đào tạo 
giáo viên cho các dân tộc ít người. Từ 28-5-1958 đến 4-6-1958, Hội 
nghị Giáo dục miền núi lần thứ nhất được tồ chức bàn về những 
phương hướng giáo dục miền núi. Từ sau Hội nghị, nhiều giáo viên 
miền xuôi đã không quàn khó khăn, vất vả, tự nguyện đi phát triển 
sự nghiệp giáo dục miền núi. Từ sau Chi thị 128 của Trung ương 
Đảng, nhiều trường thiếu nhi vùng cao được thành lập do Nhà nước 
đài thọ toàn bộ. Tháng 3-1960, Hội nghị Giáo dục miền núi lần thứ 
hai được tổ chức đã xác định thêm tầm quan trọng của việc đào tạo 
cán bộ quản lý, cán bộ khoa học cho miền núi. Từ năm 1959, lại có 
cuộc vận động các giáo viên miền xuôi các tinh đồng bang Bác Bộ 
lên công tác tại Tây Bắc và Việt Bắc. Ở các huyện miền xuôi ở các 
tinh Nghệ An, Thanh Hóa lên các huyện Tương Dương, Quỳ Châu, 
Hồi Xuân, La H án... giảng dạy. Nhờ hàng loạt các chù trương biện 
pháp tích cực, giáo dục miền núi đã đạt được kết quả to lớn. Hầu 
hết các bản làng miền núi đã có trường cấp I, các châu có trường 
cấp II (thời Pháp thuộc chỉ có 1 trường cấp II cho tất cả các vùng

____________________ Chương 1 Miền Bắc trong thời kỳ khôi phục...
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dân tộc ít người). Năm 1960, số học sinh cấp II các dân tộc ít người 
đã có 11.892 em và cấp III có 1.266 em.

Từ năm học 1958-1959, các trường miền Bắc tổ chức cho học 
sinh tham gia lao động sản xuất, mở đầu là "hè lao động và diệt 
dốt 1958". Học sinh sôi nổi tỏa về mọi nơi, trong các bản làng, 
cánh đồng trên các công trường xây dựng, nhà máy, xí nghiệp để 
diệt dốt.

Chương trình giáo dục phổ thông được cài tiến từ năm học
1959-1960, cả về chinh trị, văn hóa, giáo dục, lao động, kỹ thuật 
tổng hợp1...

Giáo dục đại học và chuyên nghiệp được mở rộng.

Giáo dục đại học

Trong kế hoạch 3 năm 1958-1960, ngành đại học phát triển với 
nhiệm vụ chủ yếu là: phát triển quy mô; tăng cường đội ngũ giáo 
viên, cơ sở vật chất, chế độ chính sách; xác lập chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Ngoài các trường đại học đã xây dựng từ kế hoạch năm 
trước, năm 1959 Nhà nước mở thêm trường Đại học Kinh tế Tài 
chính, trường Đại học Sư phạm Vinh, Học viện Thủy lợi, Đại học 
Giao thông vận tải. Đến đầu năm học 1960-1961, miền Bắc cỏ 10 
trường Đại học với 4.965 sinh viên, số  cán bộ giảng dạy từ 40 
người năm 1955 tăng lên 343 người nãm 1957 vá 1.2ố(J người nam 
19602. Các trường chuyên nghiệp trung cấp, năm 1956 mới có 13 
trường với hơn 10.000 học sinh, niên khóa 1959-1960 tăng lên tới 
39 trường với 18.000 học sinh phân phối trong 50 ngành học lớn.

Giáo dục trung học chuyên nghiệp

Sự nghiệp cải tạo và phát triển đòi hỏi nhiều cán bộ trung học 
chuyên nghiệp có chất lượng thuộc nhiều ngành kinh tế, văn hóa.

1. Xem: 50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào lạo, Sđd, tr.77, 78, 79.
2. 50 năm phút triển sự  nghiệp giáo dục và dào lạo, Sđd, tr.204.
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giáo dục, y tế... Vì vậy, hàng loạt trường trung học chuyên nghiệp 
được thành lập thêm. Gần hai chục trường trung học chuyên nghiệp 
địa phương ra đời đáp ứng nhu cầu cán bộ nông nghiệp, y tế và sư 
phạm. Ngành văn hóa mở thêm 4 trường nghệ thuật. Khu Việt Bắc 
và Tây Bắc cũng đều mờ trường nông lâm và trường y tế ... Đến 
năm 1960, miền Bắc đã có một hệ thống 65 trường trung học 
chuyên nghiệp gồm 29 trường trung ương và 36 trường địa phương, 
đù 6 khối trường công nghiệp, nông - lâm nghiệp, y tế, sư phạm, 
kinh tế, văn hóa, nghệ thuật; với đội ngũ 1.631 giáo viên (tăng gấp 
4,4 lần năm 1958), giảng dạy cho hơn 30 ngàn học sinh (tăng gấp 
3,7 lần năm 1958).

Đào tạo nghề. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống các cơ sở đào 
tạo nghề, việc đào tạo công nhân kỹ thuật được thực hiện dưới 
nhiều hình thức. Đào tạo nghề ờ các nước xã hội chù nghĩa được 
thực hiện như một phần viện trợ đồng bộ. Hầu hết công nhân của 
nhà máy Cơ khí trung quy mô (Hà Nội) được đào tạo ờ Liên Xô, 
công nhân các nhà máy công nghiệp nhẹ chù yếu được đào tạo ờ 
Trung Q uốc1...

Qua 10 năm kể từ Cách mạng tháng Tám, tiếng Việt được sử 
dụng trong biên soạn sách giáo khoa và giảng dạy, nay đã bảo đảm 
được việc giảng dạy ở tất cả các ngành, các cấp.

Đen năm 1960, ngành giáo dục đã cung cấp cho đất nước hơn
2.000 cán bộ tốt nghiệp đại học và gần 10.000 cán bộ kỹ thuật tốt 
nghiệp ở các trường chuyên nghiệp trung cấp. Trong đó có 500 kỹ 
sư và kỹ thuật viên được đào tạo từ các nước xã hội chủ nghĩa, chù 
yểu là Liên Xô và Trung Quốc.

Vê khoa học, kỹ thuật

Trong những năm 1958-1960, Chính phù đầu tư cho đào tạo, 
nghicn cứu khoa học tăng cao. Nếu thời kỳ khôi phục kinh tế

_ c'hương I Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1.50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Sđd, tr. 145 và 172.
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1955-1957 là 4,7 triệu đồng thì thời kỳ cải tạo kinh tế tăng lên là 
20,5 triệu đồng4. Khoa học, kỹ thuật bám sát thực tế, phục vụ trực 
tiếp để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp, thủy lợi, kiến trúc, vận tải, bưu điện... có sự tăng trưởng rõ 
rệt. Khoa học kỹ thuật đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng 
các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp mới, các công trinh 
thủy nông như: khu công nghiệp Hà Nội, Việt Trì, khu gang thép 
Thái Nguyên, khu công nghiệp than Hồng Quàng, công nghiệp biển 
Hải Phòng, công trình thủy nông Bắc Hưng Hài... Công, nông nghiệp 
phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Chỉ tính riêng giá trị 
tổng sản lượng của công, nông nghiệp thì năm 1957 giá trị tông sản 
lượng nông nghiệp là 1.218.600 triệu đồng, năm 1959 là 1.577.900 
triệu đồng; chi số phát triển giá trị tổng sản lượng công nghiệp năm
1957 là 100 thì năm 1959 là 151,6%s.

về phát triển văn hóa, nghệ thuật với phương châm chung là 
"Thỏa mãn yêu cầu văn hóa và nghệ thuật của nhân dân". Trong ba 
năm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ (1958-1960), 
văn hóa, nghệ thuật ở miền Bắc đã có những bước tiến dài.

về sách xuất bàn, nếu năm 1939 Việt Nam xuất bản được
1.570.000 bản, thì năm 1959 miền Bắc đã xuất bản lên tới 15.000.000 
bản, tăng gấp 11 lần. Đầu sách phong phú, đa dạng. Đặc biệt, miền 
Bắc đã x uál b ản  nliiẻu b ộ  sácli kiiili điẻn  củ a  chù  n g h ĩa  M úc - L cn in , 
của Chù tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng khác 
trong các thời kỳ cách mạng. Nhiều tiểu thuyết, hồi ký, thơ ca viết 
về cách mạng, về đấu tranh thống nhất Tổ quốc được xuất bàn. Tập 
thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh cũng được xuất bản lần đầu 
tiên bằng tiếng phổ thông. Những tập sách, các bộ tiểu thuyết nổi 
tiếng của nhiều nước trên thế giới được dịch, in ấn, phát hành rộng 
rãi khắp các địa phương. Những sách về khoa học, kỹ thuật, mỹ 
thuật đã xuất hiện nhiều trong các trung tâm phát hành sách cũng 
bắt đầu có tác dụng trong nhân dân. Loại sách Kim Đồng dần dần 
trở thành cần thiết với thiếu niên Việt Nam.
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Vê thư viện, hệ thống thư viện được thiết lập, mở rộng từ trung 
ương đến cấp tỉnh, cấp huyện. Năm 1959 có 34 thư viện ở miền 
Bắc, so với năm 1939 chi có 1 thư viện lớn ở Hà Nội và vài thư 
viện nhỏ ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương với trên 9 
vạn cuốn sách. Đen thời kỳ này, chỉ riêng Thư viện Hà Nội đã có 
tới trên 30 vạn cuốn. Ngoài ra, có hơn 4.000 thư viện nhỏ và phòng 
đọc sách ờ các trường, xí nghiệp, nông trường... Phương châm phục 
vụ của thư viện lả: "Sách báo tìm người đọc" được quán triệt khiến 
số lượng bạn đọc đã tăng lên nhanh chóng.

về truyền thanh, năm 1959 miền Bắc đã có 42 hệ thống truyền 
thanh, 105 trạm và 4.622 loa. Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam 
đã phục vụ tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế và cải tạo 
kinh tế.

về điện ảnh. Diện ảnh là một ngành mới đối với nhân dân ta, 
nhưng đã có một bước tiến đáng kể trong 6 năm hòa bình. Tháng 
7-1959, bộ phim tài liệu Nước về Bắc Hưng Hài đã nhận được Huy 
chương vàng tại Đại hội liên hoan điện ảnh quốc tế. Bộ phim 
truyện đầu tiên Chung một dòng sông đã đánh dấu bước tiến mới 
của điện ảnh Việt Nam. Kế hoạch năm 1960 sản xuất 95 bộ phim 
và thành lập 42 đội chiếu bóng lưu động..., đã nói lên quy mô phát 
triển của ngành điện ảnh Việt Nam.

về nghệ thuật, cùng với phương châm nghệ thuật phục vụ nhân 
dàn, phục vụ cách mạng, người nghệ sĩ cũng như các nhà sáng tạo 
nghệ thuật được nhân dân tôn trọng. Nhà nước quan tâm giúp đỡ để 
phát triển tài năng các nghệ sĩ. Năm 1959, miền Bắc đã có 59 đơn 
vị nghệ thuật, gồm 10 đoàn văn công trung ương, 32 đoàn văn công 
địa phương, 17 đoàn nghệ thuật dân doanh và 37 rạp hát. Năm 
1959, các đơn vị đã biểu diễn 10.000 buổi, có hơn 9.000.000 lượt 
người được xem, nghe biểu diễn nghệ thuật.

Điều đặc biệt thời kỳ này là sự tồn tại các đoàn nghệ thuật dân 
doanh. Phấn khởi trước những tháng lợi về kinh tế, văn hóa, xã hội,
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các ngành nghệ thuật đã cố gắng vươn lên phục vụ. Các nghệ thuật 
như tuồng, chèo, cải lương, ca, nhạc, vũ và các ngành mỹ thuật, mỹ 
nghệ đều có tiến bộ rõ rệt cả về hình thức lẫn nội dung. Ngành xiếc, 
ngành múa rối Việt Nam cũng phát triển. Năm 1959, Đoàn Xiếc 
Nhân dân Trung ương chính thức ra mắt nhân dân.

về mỹ thuật, ngành hội họa phản ánh được nội dung chân thực 
của cuộc kháng chiến và xây dựng hòa bình, với tranh sơn mài, 
tranh lụa được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ưa chuộng và 
cổ vũ. Hội họa Việt Nam đã tham gia cuộc triền lãm hội họa của 12 
nước xã hội chủ nghĩa ở Mátxcơva.

Mỹ thuật thủ công cũng phát triển với các hàng chạm bạc, chạm 
ngà voi, thêu ren, mây tre đan. Tất cả đã bắt đầu tiếp cận với thị 
trường thế giới.

Công tác bảo tàng, bào tồn những di tích văn hóa, lịch sử được 
coi trọng. Đã xây dựng ba nhà bảo tàng có tầm cỡ quốc gia là Bào 
tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng và Bào tàng Quân đội, nhiều 
nhà bảo tàng ở các tỉnh, thành, khu công nghiệp...

về đào tạo cán bộ, Trường Mỹ thuật đã có từ kháng chiến được 
nâng lên trình độ đại học và Trường Mỹ nghệ được nâng lên trình 
độ trung cấp. Đã mở thêm trường âm nhạc, ca kịch dân tộc, trường 
múa, trường cán bộ văn hóa.

Nghiên cứu khoa học, nghệ thuật được coi trọng, v ề  khoa học 
nhân văn, Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý (gọi tát là Ban 
Văn Sừ Địa) được thành lập từ tháng 12-1955 trực thuộc Ban Bí 
thư Trung ương Đảng. Năm 1956 chuyển sang Bộ Giáo dục, đến 
nảm 1960 tách ra thành lập Viện Sử học, Viện Văn học trực thuộc 
ủ y  ban Khoa học Nhà nước. Một số công trình lớn như: công trình 
Lịch sử Việt Nam, Lịch sử văn học Việt Nam; các giáo trình cùa 
các cấp học từ phổ thông đến đại học; các bộ sách chuyên khảo về 
ruộng đất, nông dân, giai cấp công nhân... lần lượt ra đời, góp phần
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quan trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chế độ và tinh thần học 
hòi của đông đào nhân dân.

Các Viện Mỹ thuật và Mỹ nghệ. Viện Nhạc và Múa, Viện Sân 
khấu cũng ra đời, đưa công tác nghiên cứu khoa học, văn hóa miền 
Bắc tiến lên một bước mới.

Giao lim quôc tê vé văn hóa được cà nước quan tâm và nhân 
dân cồ vù. Trong 5 năm (1955-1960), miền Bấc đã có hơn 100 đoàn 
văn hóa Việt Nam đi thăm và biểu diễn ở nước ngoài và đã đón hơn 
100 đoàn nước ngoài đến trao đổi văn hóa với nước ta .

2. Phát triển y tế

*  Giai đoạn 1955-1957

l ình hình nền y tế miền Bắc sau hòa binh lập lại hết sức khó 
khăn cà về lực lượng cán bộ y tế, cơ sở vật chất, phương tiện và 
trình độ y học... số  thầy thuốc quá ít ỏi, cứ 220.000 dân mới có 1 bác 
sĩ, 68.000 dân mới có 1 y sĩ trung cấp, 120 hộ sinh và 1.150 y tá2.

Tháng 2-1955, ngành y tế đă tổ chức hội nghị y tế để phân tích 
tình hình bệnh tật, sức khỏe cùa nhân dân. Hội nghị nêu rõ nguyên 
nhân của sự giảm sút sức khỏe và tình trạng bệnh tật là do nền kinh 
tế nghèo nàn, lạc hậu, do chiến tranh kéo dài và thiên tai khắc 
nghiệt, do hậu quả của ngót một thế kỷ bị thực dân áp bức.

Xuất phát từ khả năng kinh tế và truyền thống y học dân tộc để 
phát triển y tế, Nhà nước chủ trương: Kết hợp phòng bệnh với chữa 
bệnh, lấy phòng bệnh là chính, đồng thời là khéo kết hợp giữa 
Dông y với Tây y, coi trọng công tác vệ sinh phòng bệnh, ơ  môi 
vùng, miền, có nội dung phòng chống bệnh tật riêng, ơ  đông băng

1. Niiức Việt Nam Dân chú Cộng hòa sự nghiệp kinh lể và văn hóa (1945-1960), 
Sđd.tr 193-197.

2. Niárc Việt Nam Dân chú Cộng hòa sự nghiệp kinli lé và văn hóa (1945-1960), 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, I960, tr.224.
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và ven biển, trọng tâm là vệ sinh về phân và nước. Ờ miền núi là 
chống rét và chổng sốt rét.

Hàng trăm đội y tế lưu động đã về các địa phương tổ chức các 
cơ sở phóng bệnh, truyền bá cho nhân dân cách giữ gìn vệ sinh. 
Năm 1956, đã có 13 triệu người dự các buổi học tập về vệ sinh 
phòng bệnh và 9 triệu người dự các buổi tuyên truyền, phổ biến vệ 
sinh. Nhân dân tự đào được 162.755 giếng và xây dựng hàng chục 
vạn hố xí, tự lập được 25.946 tù thuốc thôn, xóm và hàng vạn tổ 
hộ sản1.

Việc đào tạo cán bộ y tế được coi trọng. Chỉ tính riêng năm 
1955, miền Bắc đã đào tạo được 5.000 cán bộ y tế xã, gần 1.800 hộ 
sinh viên ở xã và hơn 30.000 vệ sinh viên2. Năm 1955, số bác sĩ y 
khoa mới có 115, y sĩ trung cấp có 518, dược sĩ trung, cao cấp có 
87, nữ hộ sinh sơ trung cấp có 217, y tá có 3.278. Năm 1957, con 
số tương ứng là 149, 1.087, 175, 783 và 6.6413.

Số cơ sở điều trị cũng được tăng lên từ 78 cơ sở năm 1955 lên 
145 cơ sở năm 1956 và 153 cơ sở năm 1957. số  giường bệnh từ
14.000 giường năm 1955 lên 17.000 giường năm 1957.

Từ năm 1955, bệnh dịch tả không còn xuất hiện ở miền Bắc. 
Năm 1957, miền Bắc đã tiêm phòng tả cho hom 10 triệu lượt người, 
khiến cho đến năm 1958, Việt Nam là mróc duy nhất ờ khu vực 
Đông Nam Á không bị bệnh thổ tả hoành hành. Trong 3 năm đã 
chủng đậu cho 717.000 lượt người để thanh toán bệnh đậu mùa. về 
bệnh thương hàn, đã tiêm chủng cho 770.000 người, khiến cho 
năm 1955 chi có 273 ca mẳc bệnh này và năm 1957 chỉ còn 17 ca.

1. Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa: sự  nghiệp kinh té và văn hóa (1945- 
1960),Sđd, tr.54.

2. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh té, phái triển văn hóa, Sđd, 
tr. 155-156.

3. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, Sđd, 
tr. 155-156.
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Năm 1955 và 1956 đã mổ quặm cho hơn 17.000 người, đồng thời 
tiến hành đào tạo cán bộ cho các địa phương...

v ề  dược, vật tư và trang thiết bị y tế ngày càng tiến bộ. Từ 
tháng 10-1954, ta đã tiếp quản được Trung ương dược viện và 
Phòng kiểm nghiệm Trung ương từ chế độ cũ với trang thiết bị 
nghèo nàn. Năm 1956, Kho thuốc Trung ương chuyển thành Quốc 
doanh y dược phẩm Trung ương. Tháng 10-1956, xưởng Bào chế 
Trung ương đồi tên thành xí nghiệp Dược phẩm Trung ương, lượng 
thuốc sàn xuất ra đã tăng gấp 30-40 lần so với lúc mới tiếp quản. 
Trong thời kỳ 1955-1957, ngoài hai cơ quan thuốc quốc doanh trên 
thì còn tồn tại hệ thống hiệu thuốc tư nhân và đại lý tân dược tư 
nhân, góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khấc phục những 
hạn chế về thuốc chữa bệnh1.

*  Giai đoạn 1958-1960

v ề  phát triển y tế, chủ trương cùa Đảng và Chính phù là y tế 
phục vụ nhân dân, phục vụ sản xuất. Phương châm chính là Tây y 
kết hợp với Đông y, phòng bệnh đi đôi với chữa bệnh, đặc biệt 
quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, các dân tộc ít người, chú ý đến việc 
phòng, chừa bệnh cho phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật.

Trong phòng bệnh, những năm 1958-1960, miền Bắc đã phòng 
l iá n li đ ư ụ c  n liữ n g  loạ i bộiili, n liữ iig  ổ  d ịc h  n g u y  n ạ n  n h ư : d ịc h  tủ, 
thương hàn, đậu mùa. Ở miền núi, ngành y đẩy mạnh phòng chống 
sốt rét bắt đầu từ Thái Nguyên, rồi mở rộng ra cả khu tự trị Việt 
Bắc, khư tự trị Thái - Mèo.

Đã không ngừng tuyên truyền điều kiện vệ sinh nhằm tăng 
cường sức khỏe cho phụ nữ, trè em. Khuyến khích, tăng cường các 
nhà hộ sinh, vì thế mỗi năm có hàng vạn chị em sinh đẻ ở nhà hộ 
sinh tránh được những tai nạn rủi ro như các thời kỳ trước đây.

1. Bộ Y tế, 55 năm phát triển sự nghiệp y  tế cách mạng Việt Nam (1945- 
2000), Nxb. Y học, Hà Nội, 2001, tr. 118, 119.
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Nhà nước đã củng cố, xây dựng mới các bệnh viện, nâng số 
giường bệnh từ 4.000 giường năm 1954 lên 19.470 giường. Năm
1957, Hội đồng Y Dược được thành lập để đẩy mạnh phát triển 
ngành y tế dân tộc. Trong phát triển, cài tạo kinh tế, Nhà nưởc 
thành lập 72 hợp tác xã Đông y, 61 tập đoàn Đông y, Dông dược; 
172 tổ chẩn trị và 298 tù thuốc Đông y. Đã cấp giấy hành nghề cho 
3.080 thầy thuốc Đông y có khả năng khám và chữa bệnh.

Đen năm 1960, miền Bắc có 48,2 ngàn giường bệnh, 0,7 ngàn 
bác sĩ, y sĩ, 0,4 ngàn dược sĩ cao cấp và trung cấp, 29,1 ngàn y tá1. 
Miền Bắc dã tự sản xuất được nhiều loại thuốc mà nguồn dược liệu 
chủ yếu ờ trong nước. Đen năm 1960, miền Bắc sản xuất số thuốc 
tăng 66 lần so với năm 1955 và 30 lần so với năm 1939. Riêng thuốc 
viên, năm 1939 ở Đông Dương sản xuất được 6 triệu viên thi năm
1959 miền Bắc đã sản xuất được 309 triệu viên. Rõ ràng, những 
năm 1958-1960, ở miền Bấc về y học đã có những bước phát triển 
cao, rất đáng tự hào.

3. N h ũ n g  biến đổi về xã hội ỏ’ m iền Bắc

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngoài lực lượng tham 
gia và phục vụ chiến tranh, lực lượng lao động ở miền Bắc chủ yếu 
là nông nghiệp nông thôn. Lao động ờ thành phố, trong các cơ 
quan, nhá máy, xi nghiộp, hàm mò không nhièu. Công cuộc khôi 
phục, phát triển kinh tể đã tạo công ăn, việc làm và bước đầu tạo 
nên sự biến chuyển cơ cấu lao động giữa các khu vực, giữa các ngành 
kinh tế. Nhiều lao động không chi được thu hút vào nhà máy, xí 
nghiệp, công, nông trường, các ngành giao thông vận tả i... mà còn 
tham gia vào bộ máy nhà nước các cấp. Điều này khiến số lao động 
trong khu vực sán xuất vật chất cũng như không sàn xuất vật chất 
đều tăng. Nếu năm 1955 khu vực sàn xuất vật chất mới có 70.700 
lao động, thì năm 1957 đã tăng lên là 139.510 lao động. Khu vực

1. Kinh tế Việt Nam 1955-2000 linh toán mới phân tích mới, Sđd, tr.281.
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không sản xuất vật chất từ 97.550 lao động lên 108.220 lao động. 
Tổng số lao động ờ cả hai khu vực sản xuất vật chất và không sản 
xuất vật chất là từ 168.250 người năm 1955 lên 247.730 người năm
19571. Ngoài lực lượng lao động kể trên, năm 1957 miền Bấc còn 
có 38.848 lao động trong khu vực kinh tế tư bàn tư doanh và 
430.221 lao động trong lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp. Như vậy, 
vào năm 1957 ở miền Bắc, số người lao động trong các cơ quan, xí 
nghiệp, các ngành tiểu, thủ công nghiệp, khu vực kinh tế tư bàn tư 
doanh vào khoảng 750.000 người. Tổng số lao động trong các lĩnh 
vực kể trên so với dân số miền Bắc gần 14 triệu người đã cho thấy 
công cuộc khôi phục kinh tế đã góp phần đáng kể vào sự biến đổi 
cơ cấu lao động giữa các khu vực kinh tế ở miền Bắc.

Xuất phát từ những mục tiêu đã đạt được nêu trên, có thể cho 
thấv công cuộc khôi phục kinh tế thời kỳ 1955-1957 đã được tiến 
hành đúng hướng, tích cực và đạt nhiều kết quả to lớn. Từ năm 
1956, Bộ Chính trị Trung uơng Đảng họp và khang định: "Từ khi 
hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đã chuyển sang cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, đã bắt đầu làm những nhiệm vụ của cách mạng xã 
hội chù nghĩa và đang tiến trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội"2. Và nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ờ miền Bắc sỗ phải 
thực hiện trong kế hoạch 3 năm sau là: "Bắt đầu cải tạo nền kinh tế
q u ố c  d à n  th e o  c h ù  n g h ĩa  x ã  h ộ i, cụ  th c  là  p h á t tr ic n  từ n g  b ư ớ c

thành phần kinh tế quốc doanh (có tính chất xã hội chù nghĩa) phát 
triển từng bước thành phần kinh tế hợp tác xã (có tính chất nửa xã 
hội chù nghĩa và xã hội chủ nghĩa) cải tạo từng bước thành phần 
kinh tế tư bản tư nhân thành tư bản nhà nước. Như thế nghĩa là cài 
biến dần dần những quan hệ sở hữu cá thề thành quan hệ sờ hữu

1. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa (1955-1957), 
Cục Thống kê Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1959, tr.46.

2. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Mấy van đè vẻ đường 
lồi cách mạng Việt Nam, tháng 1-1956.
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chung của xã hội và bước đầu cải tạo công thương nghiệp theo chủ 
nghĩa xã hội".

Nền kinh tế nhiều thành phần vừa mới được hình thành khách 
quan do hiệu quả của công cuộc khôi phục kinh tế và cải thiện đời 
sống nhân dân đã bắt đầu bị hạn chế, phải thay đổi và sau đó phải 
xóa bỏ.

Sau khi hoàn thành công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế, văn 
hóa 1958-1960, nền kinh tế miền Bắc chủ yếu với hai thành phần 
kinh tế quốc doanh và tập thề. Lực lượng lao động xã hội hầu hết 
thuộc đội ngũ công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã nông 
nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp. Cùng với các thành tựu to lớn về sự 
nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội miền Bắc đã biến đổi rõ rệt 
so với trước năm 1954.

V. PH Á T HUY HIỆU L ự c  NHÀ NƯỚC CỦNG CÓ QUỐ C  
PHÒNG, AN NINH, ĐÁU TRANH THỐNG NHÁT - TĂNG CƯ ỜNG  
NGOẠI G IAO

1. P hát huy hiệu lực N hà nước dân chủ  nhân dân

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Sau năm 1954, Quắc hội nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa 
khóa I được bầu ra năm 1946, vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch 
sử cùa mình. Trong tổng số hơn 200 đại biểu Quốc hội, qua kháng 
chiến đã có tới 39 vị từ trần, trong đó có một số vị bị địch hãm hại 
hoặc qua đời vì ốm đau khi đi làm nhiệm vụ. Kỳ họp thứ 4 cùa 
Quốc hội (3-1955) có 206 đại biểu về dự, 37 vị đi công tác vắng. 
Quốc hội đã quyết định các vấn đề quan trọng về: Đấu tranh thông 
nhất, củng cố miền Bắc, đoàn kết dân tộc và quốc tế.

Hội đồng Chính phù tồn tại từ kháng chiến chống Pháp được 
củng cố và bổ sung. Theo đề nghị của Chù tịch Hồ Chí Minh, ngày 
15-9-1955, Ọuốc hội nhất trí cử Phạm Văn Đồng làm Thù tướng
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Chính phù, hai Phó Thủ tướng là Võ Nguyên Giáp và Phan Kế Toại. 
Quốc hội duyệt phân chia Bộ Giao thông Công chính thành 2 bộ: 
Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Thủy lợi và Kiến trúc; phân chia 
Bộ Công thương thành 2 bộ: Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp, 
dưa Ban Cứu tế xã hội thuộc Bộ Thương binh thành Bộ Cứu tế, đổi 
tên Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa và quy định thống nhất 
cách cẳt ngôi sao ờ Quốc kỳ, đặt Quốc huy và sửa một số câu trong 
Quốc ca.

Chủ tịch nước đã cùng Quốc hội và Hội đồng Chính phù ra các 
Sắc lệnh, nghị định, chí thị tiến hành các nhiệm vụ lởn và cùng cố 
phát triển các tồ chức trong bộ máy Nhà nước, cải cách ruộng đất, 
khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, tăng 
cường ngoại giao..., đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đó.

Ngày 19-12-1955, Chù tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào 
thi đua yêu nước và tiết kiệm.

Từ tháng 12-1955 đến tháng 10-1957, Chính phù và Chù tịch 
Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách và sẩc lệnh, sắc luật 
nhàm thể hiện hiệu lực cùa Nhà nước dân chủ nhân dân do Đàng 
tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo như: Điều lệ tạm thời 
quy định việc điều chinh quan hệ giữa người làm công và chù xí 
ngh iệp  trong  rác xí ngh iệp  tư  Hnanh (19-12-1955): Sãc lệnh 2 6 7 /S I , 
quy định việc trừng trị nghiêm khác các âm mưu và hành động phá 
hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân, cản trờ việc thực hiện chính 
sách, kế hoạch cùa Nhà nước (15-6-1956); sắc lệnh về chế độ báo 
chí nhằm bảo đảm quyền tự do ngôn luận, đồng thời ngăn cấm việc 
lợi dụng báo chí làm hại đến cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống 
nhất, độc lập và dân chủ cùa đất nước (9-12-1956); sẩc lệnh cấm 
đầu cơ tích trừ và truy tố một số vụ đầu cơ nghiêm trọng (19-4- 
1957). Sắc lệnh quy định việc lập hội và sẳc luật quy định bảo đàm 
quyền tự do thân thế và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở và 
đồ vật, thư tín của công dân (15-6-1956); sắc  luật quy định việc
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bầu cừ thường xuyên Hội đồng nhân dân các cấp, xóa bò điều kiện 
thời hạn cư trú trong Tổng tuyển cừ nhằm đảm bảo cho các công 
dân từ miền Nam ra Bắc thực hiện được quyền ứng cừ, bầu cử của 
mình (20-7-1957); Ban bố Luật công đoàn nhằm nâng cao vị trí, vai 
trò của giai cấp công nhân và công đoàn trong xã hội và trong quản 
lý Nhà nước (5-10-1957).

Nhà nước sở dĩ phát huy được hiệu lực cùa mình là nhờ dựa 
được vào một hệ chuyên chính dân chủ nhân dân vững mạnh, bao 
gồm bộ máy chính quyền các cấp cùng các dây chuyền, đòn bẩy 
như: Công đoàn, Nông hội, Đoàn Thanh niên Lao động nam trong 
Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi lấy liên minh công nông làm 
cơ sở đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam.

Tháng 9-1954, Hội nghị Bộ Chính trị họp và ra Nghị quyết về 
Tinh hình mới và nhiệm vụ mới, trong đó nêu lên những nhiệm vụ 
cụ thể cùa miền Bắc điều kiện từ chiến tranh chuyển sang hòa bình. 
Những năm sau đó có 8 kỳ Hội nghị Trung ương quyết định những 
vấn đề quan trọng của cách mạng hai miền, đề ra các chủ trương, 
đường lối, biện pháp đấu tranh, vừa nhàm hoàn thành các nhiệm vụ 
dân tộc dân chù, vừa bước đầu xây dựng xã hội mới.

Đó là Hội nghị Trung ương lần thứ 7 tháng 3-1955 đề ra các 
nhiệm vụ đấu tranh thi hành đúng đắn hiệp định đỉnh chiến, cúng 
cố hòa bình, tiến tới thực hiện thống nhất đất nước...; cùng cố 
miền Bắc; giữ gìn và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị cùa đồng 
bào miền Nam; mở rộng và củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất; 
tăng cường công tác ngoại giao. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 
(8-1955), đặc biệt đi vào nhiệm vụ tập hợp lực lượng dân tộc, xây 
dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi. Hội nghị Trung ương 
lần thứ 9 tháng 4-1956 bàn về công tác giáo dục, bồi dưỡng lý 
luận Mác - Lênin và xây dựng Đảng. Hội nghị Trung ương lần thứ
10 tháng 9-1956 dành cho việc kiểm điểm và đánh giá thành quà 
cũng như sai lầm của cải cách ruộng đất và đề ra nhiệm vụ sửa sai.
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Hội nghị Trung ương lần thứ 11 tháng 11-1956 kiểm điểm công tác 
tài chính và bàn phương hướng tới. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 
lân thứ 12 tháng 3-1957 bàn về "xây dựng quân đội, cùng cố quốc 
phòng". Hội nghị Trung ương lần thứ 13, kết thúc thắng lợi công 
việc khôi phục kinh tế, với Nghị quyết về cải tiến chế độ tiền lương 
và táng lương năm 1958, thống nhất chế độ tiền lương, giảm bớt 
tính chất bình quân và những điêm không hợp lý trong chế độ tiền 
lương cũ.

Dàng quy định: "Đảng lãnh đạo Nhà nước qua các đảng viên 
trong bộ máy Nhà nước thuyết phục mọi thành viên người ngoài 
I)ảng nhận thức thấy chủ trương của Đảng là đúng để tự nguyện 
thực hiện, biến các chính sách cùa Đảng thành chính sách của Nhà 
nước, giúp đỡ và phát huy tất cả năng lực của Nhà nước để bộ máy 
cùa Nhà nước thi hành các chính sách ấy"1.

Một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát huy hiệu lực 
của Nhà nước là xâv dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất vững 
mạnh, trong đó bao gồm tất cà các đoàn thể quần chúng tham gia 
vào hệ chuyên chính dân chù nhân dân. Tháng 9-1955, đã diễn ra 
Dại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc với 360 đại biểu, 
thay mặt cho các tầng lớp nhân dân các chính đảng, đoàn thể, các 
lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ờ ngoài nước 
tham dự. Đại hội quyết định thành lập Mặt trận Tố quốc Việt Nam 
và kế thừa sự nghiệp cùa Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt 
trước đây. Mặt trận đã ra Cương lĩnh 10 điếm mà mờ đầu là: Hoàn 
thành độc lập dân tộc; Thực hiện thống nhất nước nhà; Xây dựng 
chế độ dân chù; Phát triển kinh tể, nâng cao sàn xuất...

Dại hội bầu lên một ủ y  ban Trung ương gồm 98 ủy viên, do 
Chù tịch Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Chù tịch đoàn ủ y  ban Trung 
ương và Chú tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự.

____________________ Chương 1 Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

I . Phạm Văn Đồng, Nhí) nước dàn chù nhân dân Việt Nam, Nxb. Sự thật,
I là Nội, 1964, tr 39-40.
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Các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục được xây dựng và 
củng cổ.

Từ ngày 26 đến 31-5-1956, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ hai.

Ngày 8-10-1956, thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 25-10-1956, Đoàn Thanh niên Cứu quốc tiến hành Đại 
hội lần thứ hai đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt N am ...

Các tổ chức Hội được thành lập như Hội Mỹ thuật Việt Nam 
(26-3-1957), Hội Nhà văn Việt Nam (1-4-1957).

Các đoàn thể quần chúng tập trung xung quanh Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam mà nền tảng là liên minh công nông đã phát huy tác 
dụng của minh, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Dàng 
và Nhà nước trong quá trình khôi phục, phát triển kinh tế xã hội để 
cùng cố miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.

2. Phát triển lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, an ninh

Miền Bắc được giải phóng, nhưng đất nước tạm thời chia cắt 
làm hai miền Nam - Bắc. Đế quốc Mỹ quyết tâm xâm chiếm 
miền Nam. Cách mạng dân tộc dân chù ở miền Nam chưa hoàn 
thành. Vì vậy, việc xây dựng, củng cố quốc phòng, nâng cao 
cảnh giác nhàm củng cố miền Bắc, giải phóng miền Nam luôn là 
nhiệm vụ chiến lược trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân. Lần đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo đấu tranh cách mạng của 
Đảng, vấn đề xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
quốc phòng của toàn dân được đặt ra trong thực tiễn, trên nừa 
đất nước.

Tù chiến tranh chuyển sang hòa bình, quân đội được Đảng ta 
xác định là "trụ cột bảo vệ Tồ quốc, bảo vệ hòa bình". Hội nghị Bộ 
Chính trị 9-1954 quyết định quân đội nhân dân Việt Nam bước sang 
một thời kỳ xây dựng mới thành một quân đội cách mạng chính 
quy hóa, hiện đại. Đây là nhiệm vụ lâu dài, phức tạp, trong đó quan
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trọng nhất và thường xuyên nhất là huấn luyện quân đội, đặc biệt là 
huấn luyện cán bộ.

Sau nhiều năm chiến đấu gian khổ, số thương binh của quân 
đội lên tới 36.914 người, trong đó có 41% là thương binh nặng. 
Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bị bệnh, trong đó có 50% có bệnh nặng 
phải điều trị lâu dài. Đen giữa năm 1954, lực lượng quân đội có
330.000 người, đơn thuần là bộ binh, tồ chức biên chế và trang bị 
vũ khí không thống nhất, trình độ kỹ thuật và nền nếp quản lý giữa 
các đơn vị vẫn còn khác nhau. Lực lượng bộ binh được biên chế 
thành 6 đại đoàn, 8 trung đoàn độc lập trực thuộc Bộ tổng Tư lệnh 
và các Liên khu, 54 tiểu đoàn bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương 
tinh, 258 đại đội và 175 trung đội bộ đội địa phương huyện. Các 
đơn vị binh chùng có một đại đoàn công binh - pháo binh và một số 
tiểu đoàn, đại đội cao xạ, thông tin, trinh sát, vận tải1...

Quân đội tiến hành tồ chức, biên chế, cải tiến trang bị, đảm bảo 
cho việc sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị bước vào xây dựng chính 
quy, hiện đại.

Ngày 20-12-1954, toàn quân bước vào khóa huấn luyện quàn sự 
đầu tiên trong thời binh.

Từ năm 1955 đến năm 1960, quân đội ta thực hiện Kế hoạch 
quân sự dài hạn làn thử nhất.

Đen tháng 5-1955, các đơn vị quân đội ở các chiến trường miền 
Nam hoàn thành chuyển quân tập kết ra miền Bắc. Các đơn vị quân 
tình nguyện Việt Nam ở chiến trường Lào và Campuchia làm trong 
nghĩa vụ quốc tế cũng đã trờ về nước.

Nhiều sư đoàn, tổ chức quân sự mới được thành lập. Tháng 
1-1955, thành lập Sư đoàn bộ binh 330 gồm các đom vị Nam Bộ ra

I . Lịch sứ  quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Tái bản có bổ sung, 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.364, 359.
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tập kết. Ngày 3-3-1955, thành lập Ban Nghiên cứu phòng không, 
không quân. Ngày 7-5-1955, thành lập Cục phòng thủ bờ biển. 
Tháng 6-1955, thành lập 4 sư đoàn bộ binh: 328, 332, 335. Ngày 
23-6-1956, trường Lục quân được đổi tên thành trường Sĩ quan lục 
quân Việt Nam. Tháng 12-1956, thành lập Sư đoàn bộ binh 338...

Đi đôi với xây dựng tồ chức là hoàn thành tốt việc chuyển quân 
tập kết và từng bước chuyển sang kết hợp quốc phòng với xây dimg 
kinh tế. Trong nhiệm vụ mới này, việc phát huy truyền thống anh 
hùng vẫn được coi trọng. Ngày 2-9-1955, Lễ tuyên dương Anh 
hùng Quân đội lần thứ 2 (đã tuyên dương 26 anh hùng, trong đó có 
8 liệt sĩ). Ngày 7-5-1956, Lễ tuyên dương Anh hùng Quân đội lần 
thứ 3 (đã tuyên dương 43 anh hùng, trong đó có 2 liệt sĩ).

Việc giáo dục tư tường chính trị cũng được tiến hành, đặc biệt 
là cùng cố lập trường tư tưởng Mác - Lênin và quán triệt nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới.

Đen cuối năm 1956, việc chấn chình tổ chức, biên chế, trang bị 
cùa quân đội đã căn bản hoàn thành. Từ đơn thuần là bộ binh hoạt 
động phân tán trên chiến trường ba nước Đông Dương, quân đội ta 
đã xây dựng được 14 sư đoàn, 5 trung đoàn bộ binh độc lập, bốn sư 
đoàn pháo binh, phòng không và các trung đoàn, tiểu đoàn công 
binh, thông tin, vận tải với biên chế và trang bị tương đối thống 
nhất. Việc chấn chinh tổ chức, biên chế và tiến hành các khóa huấn 
luyện quân sự đầu tiên trong hai năm 1955-1956 đã đáp ứng yêu 
cầu quản lý, chỉ huy và sẵn sàng chiến đấu trước mắt của quân đội 
và là bước chuẩn bị cho việc tiến lên chính quy, hiện đại'.

Đánh giá kết quả sau hai năm xây dựng quân đội, cùng cố quốc 
phòng (1955-1956), Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 (3-1957) 
nhận định: "về mặt xây dựng quân đội, củng cố tổ chức, biên chế, 
trang bị, đã thực hiện được phần lớn các kể hoạch đã định, làm cho

1. Lịch sứ quân đội nhân dàn Việt Nam (1944-1975), Sđd, tr.365. 

130



Chương I. Mien Bac trong thòi kỳ khôi phục..

quân đội từ chỗ đơn thuần là bộ binh và phần lớn gồm những đơn 
vị phân tán, sau hai năm đã trờ nên một quân đội có một số binh 
chủng mới, tập trung thành nhiều sư đoàn, trung đoàn theo biên chế 
và trang bị tương đối thống nhất, được tổ chức thành những đơn vị 
có nhiệm vụ quốc phòng và những đơn vị bộ đội bảo vệ... Việc giáo 
dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng đã nâng cao thêm một bước trình 
dộ tư tường chính trị của cán bộ, chiến sĩ...". Hội nghị chỉ rõ: Chúng 
ta cần có một quân đội ngày càng mạnh thì mới có thể bảo vệ công 
cuộc hòa bình kiến thiết và làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh cách 
mạng tiến lên. Ngược lại, chúng ta cần có một hậu phương vững 
chác, một nền kinh tế ngày càng phát triển, bảo đàm cải thiện 
không ngừng đời sống nhân dân thì mới có thể đẩy mạnh công cuộc 
xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Hội nghị cũng phê phán 
những khuynh hướng chi biết tập trung lực lượng vào xây dựng 
kinh tế, không quan tâm đầy đủ đến việc xây dựng quân đội, củng 
cố quốc phòng, không tiến hành công cuộc đó với một tinh thần 
tích cực, khẩn trương cần thiết. Mặt khác, trong khi đặt vấn đề xây 
dựng quân đội lại phải luôn luôn chú trọng vấn đề kinh tế, kết hợp 
với việc xây dựng kinh tế; cần căn cứ vào tình hình chính trị và khả 
năng nhân tài, vật lực của đất nước mà tiết giảm quân khí, đề cao 
tiết kiệm, giữ một lực lượng thường trực cho thích hợp, đồng thời 
xây dựng lực lượng hậu bị, chú trọng đào tạo cán bộ, xây dựng nhà 
trường, xây dựng công trình quốc phòng, xây dựng hậu phương 
trực tiếp của quân đội. Đẻ hoàn thành nhiệm vụ chiến lược kể trên, 
phương châm của Đảng ta là: "Tích cực xây dựng quân đội nhân 
dân Việt Nam thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, tiến dần 
từng bước đến chính quy hóa, hiện đại hóa"1.

Hội nghị nêu rõ: "Nhiệm vụ cùa quân đội nhân dân trong giai 
đoạn mới là bảo vệ công cuộc củng cố và xây dựng miền Bắc tiến

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng loàn lập, tập 18 (1957), Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.287.
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dần lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và an ninh cùa 
nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa làm hậu thuẫn cho cuộc đấu 
tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, độc lập và làm chủ 
trong cả nước, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu xâm lược của chủ 
nghĩa đế quốc, chủ yếu là chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
"... Phương châm xây dựng là: "Tích cực xây dựng một quân đội 
nhân dân hùng mạnh tiến dần từng bước đến chính quy hóa và hiện 
đại hóa"... "Phải đặt quan hệ đúng đắn giữa nhiệm vụ quốc phòng 
và nhiệm vụ kinh tế"1.

Để xây dựng lực lượng quân đội vào nề nếp, tháng 8 năm 1957, 
Hội đồng Chính phủ ra quyết định quan trọng: Xây dựng Dự thào 
Luật nghĩa vụ quân sự; xây dựng Dự thảo Điều lệ phục vụ của sĩ 
quan quân đội nhân dân Việt Nam; tiến hành ban bổ chế độ quân 
hàm trong quân đội; Quyết định các loại huân chương để khen 
thường trong toàn quân2.

Năm công tác lớn được bước đầu triển khai:

a. Chấn chỉnh tổ chức, xây dựng các binh chủng như pháo binh, 
công binh, bộ binh..., thống nhất biên chế, dần dần đi tới thống nhất 
trang bị, củng cố tổ chức dân quân địa phương.

b. Thực hiện huấn luyện chính quy, giáo dục văn hóa, huấn luyện 
thổ thao.

c. Đào tạo cán bộ vừa tại chức vừa chính quy.

d. Thực hiện các chế độ mới như chế độ nghĩa vụ quân sự, chế 
độ quân hàm, chế độ tiền lương, chế độ khen thưởng.

đ. Tích cực tham gia các công tác địa phương...

1. Nghị quyết Trung ưovg lần thứ 12 (mở rộng) về xây dỊtng quân đội, cúng 
cố quốc phòng. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 18, 1957, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.286, 287 và 289.

2. Công báo, số 36, ngày 4-9-1957.
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Ngày 3 tháng 9 năm 1957, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 
tồ chức việc đăng ký lực lượng hậu bị cùa quân đội. Nghị định nêu 
rõ: 1. Những quân nhân giải ngũ và quân nhân phục viên còn đủ 
điều kiện để có thể phục vụ quân đội; 2. Những công dân trong lứa 
tuổi gọi tòng quân do Bộ Quốc phòng quy định hàng năm, có đủ 
điều kiện phục vụ trong quân đội nhưng chưa được gọi nhập ngũ1. 
Ngày 9 tháng 1 năm 1958, Phủ Thủ tướng ra Nghị định ban hành 
điều lệ quy định việc tặng thường gồm: Bảng vàng danh dự, Gia 
đình vẻ vang, Huân chương kháng chiến cho các gia đìnỊ^ có người 
phục vụ trong quân đội2. Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi đối 
với thương, bệnh binh. Tổ chức các trại điều dưỡng, an dưỡng, bệnh 
viện điều trị thương, bệnh binh. Đen năm 1957, miền Bắc đã xây 
đựng được 27 cơ sở và dành 74% ngân sách của ngành thương binh 
cho các thương bệnh binh ở trại3.

Ngày 2 tháng 2 năm 1958, Chủ tịch nước ra sác lệnh số 054-SL 
để đặt: Huân, Huy chương Quân giải phóng Việt Nam tặng thường 
cho cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có công trong chiến đấu, xây dựng 
quân đội trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; Huy chương 
Chiến thắng tặng cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có công trong việc 
chiến đấu và xây dựng quân đội thời kỳ kháng chiến. Tháng 3 năm 
1958, Hội đồng Chính phù đã họp và thông qua điều lệ quy định 
ch é  đ ộ  p h ụ c  v ụ  c ủ a  3Ĩ q u a n  Q u àn  đội n h ân  d ân  V iệ t N a m  v à  th ô n g  
qua mẫu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, lễ phục trong quân đội. 
Ngày 21 tháng 3 năm 1958, Bộ Quốc phòng ra Nghị định về tồ 
chức biên chế, trang bị của Lục quân và hình thành cơ sở các đơn 
vị cùa Không quân, Hải quân. Ngày 2 tháng 4 năm 1958, Hội đồng 
Chính phủ ra Quyết định chuyển một bộ phận lực lượng quân đội 
thành lập các đơn vị sàn xuất như: nông trường quân đội, các công

1. Công báo, số 38, ngày 1 8-9-1957

2. Cóng báo, số 3, ngày 22-1-1958.

3. Báo Nhân dân, ngày 3 I -1-1958.
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trình xây dựng, khai thác do quân đội tổ chức, quản lý. Ngày 10 
tháng 4 năm 1958, Phủ Chủ tịch ra sắc lệnh sổ 060-SL thành lập 
Tổng cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 28 tháng 4 
năm 1958 thành lập Tiểu đoàn Hóa học thuộc Trường sĩ quan lục 
quàn. Ngày 31 tháng 5 năm 1958, Phủ Chù tịch ra sắc lệnh số 109-SL 
quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 
và đã được Quốc hội biểu quyết thòng qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc 
hội khóa II. Sắc lệnh của Phủ Chủ tịch đã quy định về quân hàm và 
chức vụ của sĩ quan trong quân đội. Tiếp đó, ngày 7 tháng 7 năm
1958, tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc, 69 cá nhân và 
đơn vị quân đội được phong tặng Anh hùng. Đó là nguồn cổ vũ động 
viên lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với lực lượng vũ 
trang miền Bac.

Đẻ nâng cao sức mạnh và bản lĩnh chính trị của quân đội, tháng
11 năm 1958, Hội nghị Chính ùy và Chù nhiệm chính trị toàn quân 
đã được tổ chức. Hội nghị đã thông qua bản Dự thảo điều lệ công 
tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam và phát động phong 
trào thi đua tiến nhanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch xây dựng 
quân đội.

Trước những chuyền biến cùa cách mạng hai miền Nam - Bắc, 
tháng 1 năm 1959, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã họp 
hội nghị và kịp thời ra Nghị quyéi Trung ương làn Ihứ 15, quyéi 
định đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam. Ở miền Nam, 
Đảng dự kiến rằng: "Cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam có 
khả năng chuyển thành một cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài"1. 
Trung ương Đảng đã ra những quyết định cụ thể về xây dựng căn 
cứ vũ trang và phát triển lực lượng vũ trang ở miền Nam; tổ chức 
và mở đường vận chuyển sức người, sức của từ miền Bắc vào miền 
Nam, xây dựng miền Bắc thành hậu phương cà nước trong cuộc 
chiến tranh cách mạng cùa nhân dân ta.

1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đáng lần thứ 15, tháng 1-1959. 
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Những quyết định về tổ chức, củng cố lực lượng vũ trang ờ 
miền Bắc được thực hiện như: Thành lập đơn vị Rađa (1-3-1959); 
Tổ chức Hội nghị Tống quân ủy ra Nghị quyết về Chiến tranh nhân 
dân trong điều kiện hiện đại (thảng 3-1959); Chuyển các đơn vị 
bộ đội bảo vệ nội địa và bào vệ địa phương thành Công an nhân 
dân vũ trang (tháng 4-1959); Thành lập Đoàn vận tài quân sự 559 
(19-5-1959); Thành lập Trung đoàn Thiết giáp 202 (5-10-1959); 
Thành lập Cục Hải quân và Cục Không quân (tháng 11-1959). Đặc 
biệt, ngày 28 tháng 4 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sác lệnh 
số 11-SL ban hành Luật nghĩa vụ quân sự. Luật gồm 8 chương, nội 
dung quy định cụ thể về: Nhũng nguyên tắc chung; Chế độ phục vụ 
của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị; v ề  đăng ký nghĩa vụ 
quân sự, thống kê và quán lý quân nhân dự bị; Tuyển quân; Huấn 
luyện quân sự cho quân nhân dự bị; Động viên thời chiến; Quyền 
lợi và nghTa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị; cuối cùng 
là Diều khoản thi hành'.

Cho đến năm 1960, quân dân miền Bắc dưới sự lãnh đạo cùa 
Đảng đã hoàn thành thắng lợi Kế hoạch quân sự 5 năm lần thứ 
nhất. Nền quốc phòng toàn dân từng bước được xây dựng, củng cố. 
Lực lượng quân đội được xây dựng theo hướng chính quy, hiện đại 
(bao gồm lục quân, các cơ sở của hải quân, không quân, các quân 
b in h  c h ù n g . . . ) .  L ự c  lư ự n g  q u â n  d ự  bị n g à y  c ù n g  h ù n g  h ậ u , đ ư ự c  

huấn luyện, quàn lý chặt chẽ, có tinh thần chiến đấu cao. Lực 
lượng vũ trang quần chúng phát triển rộng khắp. Tính đến năm 
1960, miền Bắc phát triển tới hơn 1 triệu dân quân, tự vệ; trong 
đó 1/5 số dân quân tự vệ được trang bị vũ khí bộ binh tương đối 
hiện đại. Đây là nguồn dự bị chiến lược dồi dào của quân đội 
thường trực, lực lượng giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương trong 
thời bình, phối hợp chiến đấu và bổ sung cho bộ đội chủ lực 
trong thời chiến.

1. Công báo năm thứ XVI, sổ 19 ngày 11-5-1960.
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Nen quốc phòng toàn dân vững mạnh với quân đội nhân dân 
cách mạng từng bước chính quy, hiện đại đã đủ sức bảo vệ miền 
Bắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho 
nhân dân miền Nam chiến đấu, chiến thắng đế quốc Mỹ trong những 
giai đoạn cách mạng tiếp sau.

Thực hiện nhiệm vụ "kết hợp nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm 
vụ an ninh", quân đội đã cùng với công an nhân dân tích cực diệt 
trừ các vụ biệt kích, gián điệp, gây rối, bạo loạn ở các đô thị mới 
giải phóng và ờ vùng các dân tộc ít người và vùng Thiên Chúa 
giáo, góp phần vào thắng lợi chung. Thí dụ như: Tính từ năm 1954 
đến năm 1957, ờ các vùng dân tộc ít người đã có tới 26 vụ "xưng 
vua, đón vua"... Quân đội và công an đã cùng nhân dân phá tan 
được toàn bộ các vụ kể trên, tiêu diệt 255 tên phàn động, thu được 
4.228 súng các loại, 21 tấn đạn dược và 42 điện đài...

về chống gián điệp, đã khám phá và truy bắt: Hà Nội 57 tên, 
Hải Phòng 15 tên, Hải Dương 18 tên, Hồng Quảng 12 tên, Thái 
Binh 12 tên...

Các vụ gây rối ở các vùng Thiên Chúa giáo như Ba Làng - 
Thanh Hóa (1955), Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu - Nghệ An, 1956) bị 
dập tắt.

L ự c  lư ợ n g  q u ân  độ i oũng  tiến  h à n h  ch i v iệ n  m iê n  N am .

3. Đấu tranh thự c hiện thống nhất nư óc nhà

Sau khi đánh tháng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân 
Pháp, công cuộc xây dựng, củng cố miền Bắc, giải phóng miên 
Nam, thống nhất Tổ quốc là những nhiệm vụ chiến lược, mà toàn 
Đàng, toàn dân, toàn quân tiến hành. Khi miền Bắc bước vào thời 
kỳ khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, thì đồng 
thời ra sức đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Quá trình 
đấu tranh thống nhất đất nước là khó khăn, gian khổ và gặp nhiều 
chông gai.
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Xã hội miền Nam thuộc địa trong thời gian này đã diễn ra cuộc 
giành giật giữa chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ và chủ nghĩa thực 
dân cũ của Pháp.

Không lâu sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ngày 6-9-1954, 
Mỹ đã tổ chức ký Hiệp ước Manila tức Hiệp ước phòng thủ chung 
Đông Nam Á, gọi tắt là Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO) gồm 
8 nước (trong đó chi có 2 nước là Thái Lan và Philíppin là thuộc 
Đông Nam Á).

Ờ miền Nam Việt Nam, Mỹ và Pháp đã tiếp tay cho chính quyền 
Ngô Đình Diệm liên tiếp phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ, đàn áp 
những người tán thành và bào vệ hòa bình. Cuối năm 1954, Mỹ đưa 
Tướng Ođanien tới Sài Gòn tổ chức lại và tăng cường quân đội 
ngụy, đưa cố vấn quân sự Mỹ vào miền Nam Việt Nam một cách 
trái phép. Sau khi lên làm Thủ tướng "Việt Nam Cộng hòa", Ngô 
Đình Diệm đã vội vã tổ chức bầu cù Quốc hội và thông qua Hiến 
pháp. Ngày 6-4-1955, nhân dịp Pháp tuyên bố giải tán Bộ Tổng tư 
lệnh Quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương, Ngô Đình Diệm 
tuyên bố phù nhận hoàn toàn Hiệp định Giơnevơ.

Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã xúc tiến cải tổ các cơ quan 
đàn áp cũ cùa Pháp, ra sức xây dựng lực lượng ngụy quân, ngụy 
quyền, dẹp các giáo phái, lần lượt thành lập các tổ chức tình báo, gián 
điệp, mật vụ, công an, cảnh sát để điều tra, đàn áp, khủng bố cán bộ, 
tổ chức Đàng, các cơ sở và lực lượng cách mạng của ta. Cụ thê là, 
trong thời gian ngắn, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm quyết tâm:

- Xây dựng quân đội miền Nam Việt Nam gồm 150.000 người, 
do Mỹ trang bị và huấn luyện.

- Tiến hành bầu cử riêng rẽ ở miền Nam, hợp pháp hóa chính 
quyền Sài Gòn.

- Buộc Pháp phải ký với Mỹ Hiệp ước trao quyền hành chính, 
chính trị miền Nam cho Ngô Đình Diệm (ký ngày 19-12-1954).
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Ngày 17 tháng 7 năm 1955, Ngô Đình Diệm tuyên bố từ chối 
Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Ngày 23 tháng 10 
năm 1955, Ngô Đinh Diệm tổ chức "trưng cầu dân ý" phế truất Bào 
Đại để lên làm Tổng thống.

Đối với miền Bắc, Mỹ và chính quyền Sài Gòn không ngừng 
tiến hành chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý với nhiều thù 
đoạn thâm độc, nhiều phương tiện kỹ thuật tinh vi, vũ khí phá hoại 
hiện đại nham kích động các phần tử phản động nổi dậy chống phá 
cách mạng, ngăn càn công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội 
chù nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ miền Bắc.

Dù phải chịu gian khổ, hy sinh, nhân dân Việt Nam vẫn phải 
kiên trì, tiếp tục cuộc đấu tranh vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Trước những âm mưu và hành động của Mỹ và chính quyền Ngô 
Đình Diệm, Đàng Lao động Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, với lập trường chính nghĩa, kiên quyết đấu tranh đòi thi 
hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ. Hàng loạt biện pháp được tiến 
hành nhàm chống lại âm mưu chia cắt đất nước, âm mưu chiếm miền 
Nam của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã được triển khai.

Nhiệm vụ đấu tranh cho thống nhất được triển khai bắt đầu 
ngay từ việc bảo vệ và phát triển lực lượng vũ trang ở cả hai miền. 
M iền  B ắ c  p h ả i đ ó n  tiế p  c h u  đ á o  các  lự c  h rợ n g  vũ  tra n g  từ  m iền

Nam ra tập kết. Ngày 1-1-1955, nhân gặp mặt các cán bộ chiến sĩ 
miền Nam, Hồ Chủ tịch đã khẳng định chân lý: "Nam - Bắc là một 
nhà, là anh em ruột thịt quyết không thể chia cắt được". Người đề 
cao nguyên tắc đoàn kết dân tộc thống nhất đất nước: "Bất kỳ 
người nào, nhóm nào nếu tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ thì chúng ta sẵn sàng thật thà đoàn kết với họ"1.

Ngày 4-2-1955, Chính phù Việt Nam Dân chù Cộng hòa ra 
tuyên bố sẵn sàng "Lập lại quan hệ binh thường giữa hai miền

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội. 1960, tr.512.
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Nam - Bắc" như Hiệp định Giơnevơ quy định. Chù tịch Hồ Chí Minh 
gửi "Lời nhắn nhủ đồng bào Công giáo đã di cư vào Nam"; Trong 
khóa họp thứ IV (20 đến 26-3-1955), Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã kêu gọi toàn dân từ Bắc chí Nam đoàn kết chặt 
chẽ và rộng rãi xung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên quyết phấn 
đấu cho hòa bình và thống nhất. Ngày 14 tháng 2 năm 1956, Thủ 
tướng kiêm Bộ trường Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng gửi hai vị 
Chủ tịch Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương công hàm đề nghị 
triệu tập Hội nghị mới về Đông Dương nham quyết định thực thi 
Hiệp định Giơnevơ, đặc biệt là vấn đề chính trị. Ngày 14 tháng 4 
năm 1955, Thủ tướng Chính phù ban hành "Điều lệ tạm thời về 
việc buôn bán giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam"; Thủ tướng 
Chính phủ ra Nghị định "Thành lập Ban quan hệ Bắc - Nam trực 
thuộc Thủ tướng phù"; Ngày 6-6-1955, Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng mở Hội nghị hiệp thương Tông 
tuyển cử thống nhất đất nước. Ngày 19-7-1955, Chính phủ gửi 
Công hàm cho chính quyền Việt Nam cộng hòa đề nghị cử đại biểu 
tham gia Hội nghị hiệp thương. Nhân ngày 2 tháng 9 năm 1955, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh lại ra Lời kêu gọi tiếp tục đấu tranh để Hiệp 
dịnh Giơnevơ được thi hành; tiếp đó là Đại hội Mặt trận dân tộc 
thống nhất (ngày 5 tháng 9 năm 1955) thông qua Cương lĩnh, Điều 
lệ cùa Mặt trận để làm chỗ dựa chn cuộc dấu tranh  cùng cố miền 
Bẳc, thống nhất nước nhà.v .v ... Ngày 9 tháng 4 năm 1956, Thù 
tướng Phạm Văn Đồng lại gửi hai vị Chủ tịch Hiệp định Giơnevơ 
về Đông Dương công hàm thứ hai lên án chính quyền miền Nam đã 
"không ký, không công nhận Hiệp định Giơnevơ"...

Qua các hoạt động ngoại giao, Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa không bỏ lỡ cơ hội nhằm vạch trần âm mưu, thủ đoạn, 
hành động phá hoại Hiệp định Giơnevơ cùa Mỹ. Nhưng tất cả 
những nỗ lực, cố gắng kể trên bị Mỹ, chính quyền Sài Gòn và các 
nước đồng minh cùa Mỹ không những không ùng hộ còn ra sức 
phá hoại.
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Năm 1956, sau 2 năm thực hiện đình chiến, ngày hiệp thương 
Tổng tuyển cử đã đến. Ngày 15-5-1956, ủ y  ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã đòi mở Hội nghị hiệp thương và khôi 
phục quan hệ bình thường Bắc - Nam. Ngày 6-7-1956, Chù tịch Hồ 
Chí Minh gửi thư cho đồng bào cả nước nêu rõ âm mưu chia cắt 
cùa Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đồng thời nhấn mạnh ý 
nghĩa thiêng liêng cùa thống nhất dân tộc: "Thống nhất nước nhà là 
con đường sống của nhân dân ta. Đoàn kết là một lực lượng tất thắng"

Từ ngày 29-12-1956 đến ngày 25-1-1957, trong kỳ họp Quốc 
hội lần thứ Sáu đã ra Nghị quyết sáp nhập Ban Thống nhất và 
Ban Quan hệ Bắc - Nam thành Ban Thống nhất Trung ương để tăng 
cường và tập trung chỉ đạo đấu tranh. Ngày 30-5-1957, Ban Thống 
nhất Trung ương chính thức thành lập2. Tại Kỳ họp, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khóc khi nhắc đến sự hy sinh cùa đồng bào 
miền Nam.

Lập trường căn bản của miền Bắc đã được Nhà nước và các 
đoàn thể nhân dân kiên định thực hiện là:

- Phải tôn trọng và tiếp tục thi hành Hiệp định Giơnevơ.

- Chính quyền miền Nam phải bị Hiệp nghị trên ràng buộc vỉ 
họ là người kế tục Pháp thi hành Hiệp nghị đó. Chính phù Pháp là 
mộl bôn kỷ Hiệp định Giưnevư có ưách nhiệm lỏn Uọiig và tiép tục 
thi hành.

- ủ y  ban quốc tế và các cơ quan thi hành Hiệp định Giơnevơ phải 
được tiếp tục hoạt động bình thường trên cơ sở pháp lý Giơnevơ.

- Yêu cầu mở lại Hội nghị Giơnevơ để bàn về biện pháp thi hành3.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, tr.584.
2. Lịch sứ  Quốc hội Việt Nam 1946-1960, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.162.
3. Phạm Hùng, Báo cáo bổ sung về "Đấu tranh thống nhất nước nhà" trước 

Quốc hội kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 (3-1-1957), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1957, tr.37.
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Đe chuyển hướng, chuẩn bị chuyển sang đấu tranh chính trị kết 
hợp với đấu tranh vũ trang, quyết giành độc lập, tự do, thống nhất 
Tổ quốc, ngày 20 tháng 7 năm 1959, Chính phủ Việt Nam Dân chù 
Cộng hòa ra tuyên bố vạch trần đế quốc Mỹ và bọn tay sai ở miền 
Nam phá hoại Hiệp định Giơnevơ, cự tuyệt hiệp thương tổng tuyển 
cử, gây cuộc chiến tranh mới; biểu dương tinh thần đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc của đồng bào cả nước; tỏ lòng biết ơn sự 
ủng hộ nhiệt tình cùa nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới 
và tin tưởng quyết tâm đấu tranh và sẽ giành thắng lợi của nhân dân 
Việt Nam'.

Đứng trên lập trường đó, Nhà nước và nhân dân ríiiền Bắc đã 
phát triển mọi hình thức đấu tranh, như đòi lập lại các quan hệ văn 
hóa, nghệ thuật, thể dục, thề thao, thương mại, thăm viếng lẫn nhau 
giữa hai miền, tiến tới có quan hệ giữa các đoàn thể nhân dân và 
các tổ chức chính trị... Cuộc đấu tranh được toàn dân hường ứng, biểu 
hiện cả trong sản xuất và chiến đẩu, trong văn học và nghệ thuật, 
trong giao lưu thư tín, trao đổi tâm tư tình cảm, nguyện vọng.

Năm 1956, phong trào đấu tranh đòi Mỹ và chính quyền Ngô 
Đình Diệm thực hiện Hiệp định Giơnevơ ngày càng rầm rộ, thu 
hút đông đảo nhân dân hưởng ứng.

r h i  t ín h  tro n g  đ ạ t  đ ấu  tranh  phàn  đối v ụ  tb àm  sá t P h ú  I .ợ i ,  trên  
miền Bắc, từ ngày 20 đến ngày 23-11-1959, đã có gần 500.000 
người tham gia biểu tình phàn đối Mỹ và chính quyền Ngô Đình 
Diệm gây ra vụ thảm sát. Riêng Hà Nội có 412 cuộc mít tinh, biểu 
tình với 297.000 người tham gia.

Cùng với phong trào đấu tranh trên, phong trào kết nghĩa Băc - 
Nam phát triển mạnh mẽ và sâu rộng diễn ra giữa các tỉnh, thành 
phố và ở nhiều ngành, nhiều đơn vị. Ngày 8-10-1960, mờ đầu là lễ 
kết nghĩa ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

____________________ Chương!. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1. Công báo năm thứ XV, số 28, ngày 29-7-1959.
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Trong đấu tranh đòi thống nhất nước nhà, chúng ta còn phải đấu 
tranh về vấn đề giới tuyển quân sự tạm thời.

Thẳng lợi của đợt đấu tranh này đã góp phần tạo nên đà chuyển 
biến sang bước đấu tranh mới là: Xây dụng lực lượng vũ trang 
miền Nam tiến lên "Đồng khởi" (1959-1960) đánh Mỹ, diệt ngụy, 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời có sự chi 
viện về mọi mặt của miền Bắc với khẩu hiệu: "Mỗi người làm việc 
bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt".

Rõ ràng, sau khi miền Bắc được giải phóng, việc đấu tranh đòi 
Hiệp định Giơnevơ, đòi hòa bình thống nhất, độc lập dân tộc, trọn 
vẹn dân tộc là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cà nước. Dưái sự 
lãnh đạo cùa Đảng, nhân dân miền Bấc đã không ngừng nỗ lực đấu 
tranh trên tất cả các mặt trận, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
ngoại giao... Nhưng Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngày càng tỏ rõ 
hiếu chiến và tàn bạo quyết tâm chia cắt lâu dài đất nước ta, biến 
miền Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ. Để đưa cách mạng Việt 
Nam bước sang thời kỳ mới, Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 
lần thứ 15 (năm 1959) kịp thời đề ra đường lối, biện pháp, phương 
châm cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Thực hiện Nghị 
quyết lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cách mạng 
Việt Nam, đặc biệt là cách mạng miền Nam bước vào thời kỳ mới. 
Đỏ là một thời ký sôi dộng cảch mạng và dạt dược những kỳ lích 
mới trong lịch sử dân tộc.

4. T ăn g cư ò n g  ngoại giao

Sự nghiệp khôi phục, phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ 
miền Bắc cũng như đấu tranh thống nhất nước nhà đòi hòi Đảng và 
Nhà nước Việt Nam phải tranh thủ cao nhất sự đồng tình ủng hộ và 
viện trợ của nhân dân thế giới đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa.

Miền Bắc bước vào xây dựng xã hội mới trong tình hình thế 
giới có những thuận lợi mới cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
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Từ năm 1954, trên thế giới, các nước xã hội chủ nghĩa có những 
bước lớn mạnh, phát triển mới. Tháng 5-1955, Liên minh Vácsava 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa được thành lập và cùng cố, vượt 
qua được những thừ thách như ở Hunggari, Ba Lan (1956). Kinh tế 
cùa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa không ngừng phát 
triển. Liên Xô sàn xuất được bom khinh khí, năm 1957 sàn xuất 
được tên lửa vượt đại châu. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ Latinh. Nhiều nước dân tộc chù nghĩa thoát khỏi ách 
thực dân đi vào con đường hòa bình, trung lập Không liên kết. Hội 
nghị cấp cao các nước Á - Phi họp ờ Băng Đung tháng 4-1955 biểu 
hiện một xu hướng trung lập tích cực, đoàn kết chống chủ nghĩa đế 
quốc. Phong trào "Không liên kết" bắt đầu hình thành. Phong trào 
đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động các nước tư bàn chủ 
nghĩa đòi quyền dân sinh dân chủ và tiến bộ xã hội cũng phát triển. 
Các dòng thác cách mạng đều nhàm vào một mục tiêu chung là hòa 
bình và tiến bộ xã hội. Các nước tư bàn chủ nghĩa đều có nhũng bước 
tiến bộ về kinh tể. Tây Âu, Nhật Bản, đặc biệt là Cộng hòa Pháp bắt 
đầu cạnh tranh với Mỹ. Ờ Đông Nam châu Á, Mỹ hất cẳng Pháp ờ 
miền Nam Việt Nam, lập chính phủ thân Mỹ ở Sài Gòn.

Đường lối đối ngoại trong thời kỳ này được Đàng Lao động 
Việt Nam vạch rõ trong Nghị quyết Bộ Chính trị ngày 7 tháng 9 năm 
1954 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (tháng 3 năm 
1955) là: "Chính sách ngoại giao cùa ta là xây dựng và phát triển 
quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào dựa trên nguyên tắc bình 
đẳng hai bên cùng có lợi và tôn trọng lãnh thổ chủ quyền của nhau". 
"Chính sách ngoại giao cùa ta là chống chính sách gây chiến tranh 
cùa đế quốc Mỹ, chống Mỹ, tổ chức khối xâm lược Đông Nam Á và 
trên thế giới"1. Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 (khóa II) còn

___ _______________ Chương Ị Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ưomg Đàng lần thứ 7 (khóa II) 
tháng 3 năm 1955.
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nêu những định hướng: tăng cường đoàn kết, hữu nghị với các 
nước bạn, tranh thù sụ đồng tình ùng hộ cùa nhân dân thế giới..., 
xúc tiến công tác tuyên truyền quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ 
của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân 
dân ta. Nhà nước đề ra một đường lối ngoại giao thích hợp là: 
"Củng cố hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, kiến lập quan hệ với 
các nước trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng chù quyền lẫn 
nhau, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng thương lượng hòa 
bình". Đồng thời đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây 
chiến, kè đang âm mưu phá hoại hòa bình ở Đông Dương và trên 
thế giới.

Mặt trận ngoại giao thời bình theo đường lối đó thực sự cũng là 
một mặt trận đấu tranh hỗ trợ cho công cuộc giải phóng miền Nam.

v ề  cụ thể, trong chính sách đối ngoại cùa Đảng và Chính phủ 
được Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu rõ trước Quốc hội tháng 4 
năm 1957 là: "Đối với tất cả các nước trên thế giới, Chính phù Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa thiết tha mong muốn duy trì tình hữu nghị 
và thành thật hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tương trợ để xây dựng 
hòa bình thế giới lâu dài... Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa 
luôn luôn trung thành với đường lối ngoại giao nhàm gìn giữ hòa 
bình và tăng cường hợp tác quốc tế trên cơ sở 5 nguyên tắc chung 
sống hòa bình, không ngừng thát chặt hơn nửa mối quan hệ giữa 
Việt Nam với các nước xã hội chù nghĩa, trước hết là với Liên Xô, 
Trung Quốc. Đồng thời đã bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao và kinh 
tế với một số nước Đông Nam Á, cùng cố và phát triển tình hữu 
nghị và quan hệ hợp tác với các nước Á - Phi"1.

Thực hiện đường lối và chính sách đối ngoại kể trên, trong 
những năm khôi phục, phát triển, cải tạo kinh tế và phát triển văn 
hóa (1954-1960), Việt Nam đã không ngừng cùng cố và tăng cuờng

1. Công báo năm thứ XIII, số 17, ngày 28-4-1957.
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quan hệ đối ngoại với các nước xã hội chù nghĩa, đặc biệt là với 
Liên Xô, Trung Quốc, vì các nước xã hội chù nghĩa là đồng minh 
chiến lược, là chỗ dựa của cách mạng Việt Nam. Đường lối đúng 
đan của Đảng, các chính sách đúng đắn, linh hoạt cùa Chính phù, 
nhất là những hoạt động khôn khéo cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
không ngừng tăng cường sự đoàn kết giữa Việt Nam và các nước 
xã hội chù nghĩa. Sau khi miền Bắc được giải phóng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã lần lượt đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa như: 
Liên Xô, Trung Quốc và tất cả các nước xã hội chủ nghĩa để 
tranh thủ sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất đối với cách mạng 
Việt Nam.

Trong những năm 1954-1960, Đảng và Chính phủ Liên Xô đã 
luôn luôn ủng hộ Việt Nam trên tất cả các mặt. Đặc biệt, các Hiệp 
định về kinh tế giữa Việt Nam và Liên Xô được ký kết và thực hiện 
có hiệu quả. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam xây dụng các nhà máy 
xí nghiệp như: nhà máy nhiệt điện Uông Bí (công suất 24.000kw) 
và đường dây dẫn điện tới Hải Phòng, Hà Nội; nhà máy ướp lạnh 
Hải Phòng; Trường Đại học Bách khoa Hà N ôi'.v .v ... Với Trung 
Quốc, Việt Nam đã tranh thù sự viện trợ và ký kết các văn bản 
về hợp tác kỹ thuật; ký Nghị định thư về trao đổi hàng hóa, về 
mậu dịch địa phương và mậu dịch tiểu ngạch giữa biên giới hai
nước . V.V. . .

Cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với Liên Xô, 
Trung Quốc, Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Các nước xã hội chù nghĩa đã mang đến cho 
nhân dân Việt Nam kinh nghiệm về xây dựng đất nước, sự ùng hộ 
trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ở 
miền Nam và những hợp tác, giúp đỡ về kinh tế, khoa học và kỹ 
thuật. Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại và hợp tác khoa học -

1. Báo Nhàn dân, ngày 8-3-1959.
2. Báo Nhân dân, ngày 8-3-1960.
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kỹ thuật với các nước như: Hiệp định thương mại dài hạn 1959-
1960 với Tiệp Khắc, Bungari, Rumani, Hunggari; Nghị định thư về 
chương trình hoạt động văn hóa với Cộng hòa Dân chủ Đức.v.v...

Ngày 14 tháng 9 năm 1956, Thủ tướng Chính phù Việt Nam đã 
ra Nghị định số 1046-TTg, bãi bỏ thủ tục xuất nhập cảnh và quá 
cảnh cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa với công dân các 
nước: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, 
Cộng hòa Nhân dân Bungari, Cộng hòa Nhân dân Mông cổ , Cộng 
hòa Nhân dân Anbani và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 
Điều đó khiến cho sự đi lại, giao lưu, hợp tác giữa các nước được 
thuận tiện1.

Bên canh đó, Việt Nam luôn đứng trên lập trường hòa bình, hữu 
nghị, chính nghĩa, một mặt tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân 
dân Lào, nhân dân Campuchia, vừa đấu tranh chống lại sự can thiệp 
và phá hoại của Mỹ. Việt Nam ủng hộ chính sách hòa bình, trung 
lập của Chính phủ Vương quốc Lào trên cơ sờ tôn trọng 5 nguyên 
tác chung sống hòa bình, kịch liệt phản đối Chính phù Mỹ âm mưu 
can thiệp vào nội bộ Lào. Việt Nam luôn tôn trọng nền độc lập của 
Campuchia, mong muốn hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ 
thuật với Campuchia. Ngày 17 tháng 11 năm 1958, tại Phnômpênh, 
Chính phù Việt Nam Dân chủ và Chính phủ Campuchia đã ký Hiệp 
định thương mại và Hiệp định về trả tiền.

Trong những năm 1954-1960, Việt Nam còn đặt quan hệ ngoại 
giao với nhiều nước khác trên thế giới như: Cộng hòa Ghinê, Cộng 
hòa Mali, Vương quốc Marốc, Cộng hòa Cônggô; công nhận Chính 
phủ lâm thời nước Cộng hòa Angiêri; đặt quan hệ kinh tế với Cộng 
hòa Arập thống nhất, Irắc và Iêmen.v.v... Những hoạt động đôi 
ngoại kể trên là nhàm tranh thù sự ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì 
độc lập tự do, thống nhất, trọn vẹn lãnh thồ của Tổ quốc Việt Nam.

1. Công báo năm thứ XII, số 28, ngày 26-9-1956.
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Với các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tiếp xúc, trao đổi để 
khẳng định lập trường và sự đấu tranh đúng đắn chính nghĩa củạ 
nhân dân Việt Nam. Đồng thời còn tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ 
của các nước khác nhằm xây dụng đất nước và chống chiến tranh 
xâm lược. Tháng 12 năm 1954, Chính phủ Việt Nam đồng ý để Pháp 
đặt cơ quan đại diện tại Hà Nội. Tháng 1 năm 1955, Hội hữu nghị 
Việt - Pháp được thành lập. Việt Nam mong muốn quan hệ bình 
thường và phát triển hợp tác với các nước Nhật Bàn, Vương quốc 
Anh, Cộng hòa Liên bang Đức. v.v...

Nhiệm vụ hàng đầu của ngoại giao Việt Nam lúc này là thắt 
chặt quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, bẳt đầu bằng việc thiết 
lập các Đại sứ quán.

Ngày 1-9-1954, Trung Quốc đặt Đại sứ quán ờ Việt Nam. Ngày 
4-11-1954 là Liên Xô (Cũ). Tiếp đến ngày 25-12-1954 là Ba Lan; 
30-12-1954 là Tiệp Khấc (cũ); 13-1-1955 là Cộng hòa Dân chủ Dức; 
10-2-1955 là Cộng hòa Nhân dân Mông cổ ; 1-4-1955 là Rumani; 
22-4-1955 là Hunggari; 30-8-1956 là Anbani; ngày 9-4-1955 
Bungari đặt Công sứ, đến ngày 26-6-1957 mới nâng lên cấp Đại sứ. 
Đồng thời, Việt Nam cũng đặt Đại sứ ở các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em.

Nhiều doàn đai hiểu Việt Nam đi thăm các nước xã hội chù 
nghĩa. Mở đầu là cuộc đi thăm Liên Xô, Trung Quốc, Mông c ổ  do 
Chù tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu từ ngày 22-6 dến ngày 22-7-1955.

Ngày 8-10-1956, Doàn đại biểu Quốc hội do Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng dẫn đầu sang thám Liên Xô 
(cũ). Từ ngày 6-7 đến ngày 30-8-1957, Doàn đại biểu Đảng và 
Chính phù Việt Nam do Chù tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đi thăm 
Triều Tiên, Tiệp Khấc, Ba Lan, Cộng hòa Dân chù Đức, Hunggari, 
Anbani, Rumani, Cộng hòa Liên bang Nam Tư. Ngày 1-10-1957, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Liên Xô dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách 
mạng tháng Mười và họp Hội nghị các Đàng Cộng sản và Công nhân

Chương /. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

147



LÍCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 12

Quốc tế... Đảng và Nhà nước còn tranh thù sự đồng tình, ủng hộ 
cùa toàn thề nhân dân thế giới, trước hết là nhân dân các dàn tộc 
đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc ở châu Á, châu Phi và châu 
Mỹ Latinh.

Quan hệ với Lào, Campuchia và các nước láng giềng Đông 
Nam Á. Trải qua nhiều chặng đường lịch sử khác nhau và không ít 
gian nan thử thách, song ở bất kỳ thời điểm nào, quan hệ hữu nghị 
Việt - Lào vẫn sáng ngời tình nghĩa thủy chung, trong sáng và hữu 
nghị. Do yêu cầu của kháng chiến chống Pháp, Đại hội II Đảng 
Cộng sản Đông Dương tháng 2-1951 đó quyết định thành lập Đảng 
riêng ở mỗi nước. Ngày 22-3-1955, Đại hội đại biểu đầu tiên của 
400 chiến sĩ cộng sản Lào tuyên bố thành lập Đảng Nhân dân Lào 
(tức Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sau này). Đảng Nhân dân Lào 
tiếp tục quan hệ với Đàng Lao động Việt Nam hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc của mỗi nước. Việt Nam kiên trì ủng hộ 
chính sách hòa bình trung lập, hòa hợp dân tộc cùa Thủ tướng 
Xuvana Phuma, tích cực giúp đỡ Pathét Lào xây dựng lực lượng 
cách mạng. Với Campuchia, Việt Nam ủng hộ chính sách hòa bình 
trung lập cùa Chính phủ Campuchia, đồng thời làm cho chính giới 
ở Campuchia hiểu rõ cuộc đấu tranh yêu nước chống Mỹ của nhân 
dân Việt Nam để cùng đoàn kết, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong 
cu ộ c  đ ấ u  tra n h  c h u n g  ch o  h ò a  b ìn h  v à  tiế n  b ộ  x ã  h ộ i. V iệ t N am  

cũng tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ cùa các nước láng giềng ở 
Đông Nam Á, nhất là với các nước có thiện chí với cuộc đấu tranh 
chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng phê 
phán những ai cổ tình tiếp tay cho Mỹ và chính quyền Sài Gòn phá 
hoại sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa đó.

Quan hệ đối ngoại được tăng cường đã tăng thêm sự hiểu biết 
cùa nhân dân thế giới đối với Việt Nam, nâng cao vị trí của Việt 
Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết 
các vấn đề quốc tế trong khu vực mà nổi bật là cuộc đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ của ba nước Đông Dương. Nhờ có đường lối
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đúng đẩn và sách lược mềm dẻo, chúng ta đã tranh thủ được sự ùng 
hộ, giúp dỡ cả về vật chất và tinh thần của nhân dân thế giới cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh 
của nhân dân miền Nam ngày càng giành được những thắng lợi to 
lớn. Đó là tháng lợi to lớn trên mặt trận đối ngoại cùa nhân dân 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm 1954-1960.

Điều này đã được báo cáo của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội tại 
kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa II khẳng định: "Trong thời gian qua, 
hoạt động ngoại giao của nước ta đã có những bước phát triển 
m ới... Trước đây, về nước ta, dân ta, người ta chỉ biết có: Nước 
Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh. Ngày nay người ta biết 
nhiều hơn, rõ hơn, xa hơn, là biết nhân dân ta đang xây dụng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đương đấu tranh để giải phóng miền 
Nam, thực hiện hòa bình và thống nhất Tổ quốc. Hiểu biết chúng ta 
hơn, nhân dân thế giới đồng tình với chúng ta nhiều hơn, ùng hộ 
chúng ta mạnh mẽ hơn... v ề  mặt quốc tế, địa vị, ảnh hưởng và uy 
tín của nhân dân Việt Nam ta và Chính phủ nuớc Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, ngày càng được nâng cao"1.

*
* *

Nhìn chung lại, trong 6 năm khôi phục, cài tạo, phát triển kinh 
tế, phát triển văn hóa và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1960), 
miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, kỳ diệu. Công cuộc 
khôi phục kinh tế thành công tạo điều kiện cho một nền kinh tế 
nhiều thành phần ra đời và phát triển. Sự nghiệp cài tạo và phát 
triển kinh tể cơ bàn hoàn thành đưa nền kinh tế miền Bắc tiến lên 
một bước. Văn hóa, xã hội ở miền Bắc phát triển khiến đời sống

1. Các văn kiện của kỳ họp lần thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam Dận chủ 
Cộng hòa (khóa II), ngày 11 đến 20 tháng 4 năm 1961, Quốc hội xuất bàn, 
Hà Nội, tr.7.
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nhân dân được cải thiện rõ rệt. Những năm 1959 và 1960, về tinh 
thần và vật chất nhân dân miền Bắc đạt được trước đây chưa từng 
có. Miền Bắc đã không ngừng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh nhằm 
thống nhất đất nước. Cùng với việc giữ gìn, bảo vệ miền Bắc, bằng 
sự nỗ lực phấn đấu quên mình, nền quốc phòng toàn dân luôn được 
củng cố, tăng cường. Quân đội nhân dân ờ miền Bắc được tồ chức 
lại; rèn luyện và từng bước tiến lên chính quy, hiện đại và luôn luôn 
nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, chi viện 
miền Nam. Quan hệ quốc tế ở miền Bắc phát triển, mở rộng. Vị trí, 
vai trò của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Tuy vậy, trong quá trình cách mạng kể trên, miền Bẳc cũng vấp 
phải những khuyết điểm, sai lầm và bộc lộ nhiều hạn chế. Việc ra 
sức hô hào phải "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chù 
nghĩa xã hội", khi mà các cơ sờ vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xã 
hội còn thiếu, chưa vững, khiến cho công cuộc cài tạo, phát triển 
kinh tế đạt kết quả chưa cao; thậm chí có nơi, có lúc đã mắc sai lầm, 
khuyết điểm. Những cố gắng dân chủ hóa, kế hoạch hóa, pháp chế 
hóa... cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành Nhà nước tuy đạt được nhiều 
thành tựu, góp phần vào những thắng lợi của cách mạng kể trên, 
nhưng kết quả chưa cao.

Những thành tựu và hạn chế ở miền Bắc trong thời kỳ khôi 
phục, cải tạo, phát triến kinh tế và phát triền vãn hóa (1954-1960) 
đã để lại những kinh nghiệm, bài học quý cho sự nghiệp xây dụng 
và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mãi mãi về sau.
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MIÈN NAM DƯỚI SỤ THÓNG TRI CỦA MỸ 
VÀ CHÍNH QUYÊN SÀI GÒN. NHÂN DAN m i ê n  n a m  
ĐÁU TRANH CHÍNH TRỊ, GIŨ GÌN VÀ PHÁT TRIÉN 
L ự c  LƯỢNG, TIÉN LÊN ĐÒNG KHỞI (1954-1960)

C huông II

I. MIÊN NAM DƯỚI SỤ THỐNG TRỊ CỦA MỸ VÀ CHÍNH 
Q UYÊN SÀI GÒN

1. T ừ  ch ế độ thu ộc địa của Pháp sang chá độ lệ thuộc M ỹ

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, cùng với sự ra đời của hệ thống 
các nước xã hội chủ nghĩa và với sự hùng mạnh về chính trị và 
quân sự cùa Liên Xô, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh 
mẽ ờ cả châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Nhiều nước thuộc địa 
và phụ thuộc giành được độc lập, từ đó hình thành một lực lượng 
chính trị quan trọng.

Lúc này, mọt số nước phát triển ở '1'ây Ảu như Pháp, Anh, 
Italia... đều trở nên suy yếu sau chiến tranh và trở thành con nợ của 
Mỹ. Ngược lại, Mỹ bước ra khỏi cuộc chiến tranh với sức mạnh 
vượt trội. Năm 1945, dự trữ vàng của Mỹ có giá trị 20 tỷ đô la, 
chiếm 2/3 tổng dự trữ vàng thế giới. Sản lượng công nghiệp của Mỹ 
chiếm 62% của thế giới, tồng sản phẩm quốc dân của Mỹ chiếm hơn 
50% cùa thế giới. Xuất khẩu cùa Mỹ chiếm 1/3 tổng xuất khẩu của 
tất cả các nước trên thế giới cộng lại. v ề  quân sự, lực lượng vũ 
trang của Mỹ lớn mạnh chưa từng thấy. Nếu trước chiến tranh 
(năm 1939), quân số quân đội Mỹ mới có 335.000 sĩ quan, binh 
lính và ngân sách quân sự mới có 0,5 tỷ đô la thi năm 1945, trước
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khi chiến tranh kết thúc, tổng số quân Mỹ lên đến 14 triệu người, 
và ngân sách quân sự đã là 90 tỷ đô la'.

Trước tình hình đó, nước Mỹ, với âm mưu làm bá chủ thể giới, 
áp đặt chế độ tư bản chủ nghĩa lên toàn bộ thế giới, đã có những sự 
thay đổi quan trọng về chính sách đối ngoại. Giờ đây, Mỹ hủy 
bỏ quan hệ đồng minh với Liên Xô được xây dựng trong chiến 
tranh chống phát xít, quay sang tập trung lực lượng chống Liên 
Xô, chống chủ nghĩa cộng sản, khổng chế các nước tư bản ở 
châu Âu bằng kể hoạch Marshall mà nội dung chù yếu là dùng 
nhiều tỷ đô la viện trợ cho các nước châu Âu đang gặp nhiều 
khó khăn... Thời kỳ "Chiến tranh lạnh" bắt đầu, trong đó, vị trí 
đứng đầu thế giới tư bản phương Tây là Mỹ và đứng đầu các 
lực lượng xã hội chủ nghĩa là Liên Xô. Trong thời kỳ đó, Mỹ ra 
sức thực hiện "Chiến lược ngăn chặn" đối với Liên Xô và các 
lực lượng cách mạng trên thế giới. Đầu năm 1953, sau khi nhậm 
chức Tổng thống Mỹ thay Tơruman, Aixenhao đã khẳng định 
tham vọng làm bá chủ thế giới của Mỹ ngay sau khi lên cầm 
quyền: "Định mệnh đặt lên đắt nước chúng ta trách nhiệm lãnh 
đạo thế giới "tự do""2. Một trong những việc làm đầu tiên cùa 
Chính phù Aixenhao là tiếp tục thúc đẩy chiến lược cơ bàn "ngăn 
chặn chủ nghĩa cộng sản" do Tơruman đề ra. v ề  quân sự, Chính 
p h ủ  A ix e n h a o  đ ề  r a  " c h iế n  lư ợ c  tr à  đ ũ a  ồ  ạ t"  v ớ i c á c  y ê u  c ẩ u  

sau đây:

- Phát triển với quy mô lớn lực lượng đánh đòn hạt nhân.

- Lựa chọn khu vực cực kỳ quan trọng của đối phương đề đánh, 
tức là các khu vực trọng điểm như các cơ sở công nghiệp quốc phòng 
và các vùng chiến lược quan trọng.

1. Theo Trần Bá Khoa, Tun hiếu nhũng thay đối lớn trong chiến lược quân 
sự  cùa Mỹ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 15.

2. Báo New York Times, ngày 21-1-1953.
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- Bổ trí sẵn lực lượng "trả đũa tức thì" điều đó có nghĩa là yêu cầu 
lực lượng giáng trả của Mỹ phải cơ động, linh hoạt, duy trì trạng 
thái sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Chiến lược của Mỹ dựa trên ba công cụ chủ yếu: viện trợ quân 
sự và kinh tế, hệ thống liên minh quàn sự (các khối liên minh quân 
sự Bắc Dại Tây Dương (NATO) thành lập năm 1949, khối Phòng 
thù Đông Nam Á (SEATO) thành lập năm 1954, khối Trung tâm 
đại khu vực Trung Cận Dông (CENTO) thành lập năm 1956 đều 
do Mỹ cầm đầu), và các lực lượng quân sự Mỹ được phát triển 
hết sức hùng mạnh, trong đó lực lượng hạt nhân chiến lược giữ vai 
trò quan trọng.

Mỹ đẩy mạnh cuộc chạy đua vũ trang để tạo ra một "khả năng 
to lớn nhằm trả đũa ngay lập tức bằng những phương tiện và tại 
những địa điểm do chúng ta lựa chọn"1.

Lợi dụng ưu thế về quân sự và kinh tế, Mỹ chiếm địa vị lãnh 
đạo trong phe đế quốc nhằm chống lại phong trào cách mạng và 
phong trào giài phóng của các dân tộc.

Đối với Đông Dương và Việt Nam, từ ngay trước khi nhân dân 
Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, Mỹ đã 
nhòm ngó và có những toan tính có lợi cho Mỹ. Tháng 3 năm 1941, 
l ỏng thỏng My Kudơven khi tiếp Antôni lndơn, Bộ trướng Ngoại 
giao Anh, đến thăm Oasinhtơn, lần đầu tiên đã bàn đến ý đồ thiết 
lập chế độ "ủy thác quốc tế" ờ Đông Dương sau chiến tranh2. Thực 
chất của chủ trương này là đẩy Pháp ra khỏi Đông Dương, đặt 
Đông Dương dưới sự cai quản của Liên họp quốc, mà tô chức này 
lại do Mỹ thao túng. Một kế hoạch với nội dung trên đã được

]. Tuyên bố cùa John F. Dalles, Ngoại trường Mỹ. Theo: Stephen E. Ambrose, 
Rise lo Globaìism (Vươn lên chù nghĩa toàn cầu), Nxb. Penguin Books, 
New York, 1991, tr .138.

2. Xem: Pitô A. Puli, Nước Mỹ và Dong Dirơng lừ Rudơven đến Nichxơn, 
Nxb. Thông tin - Lý luận, Hà Nội. 1986. tr.l 7
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Rudơven đưa ra tại Hội nghị cấp cao các nước Đồng minh ờ Têhêran 
và Ianta.

Trong giác thư gửi Ngoại trường Mỹ Coócđen Hunlơ ngày 24-
1-1944, Tổng thống Rudơven viết: "Không trao trà Đông Dương 
cho Pháp mà nó phải được đặt dưới sự  ủy thác quốc tế"'. Thời 
gian sau cuộc đảo chính của Nhật lật đổ quyền thống trị cùa Pháp 
ở Đông Dương, Tướng Sennô, người chi huy quân Đoàn Không 
quân 14 của Mỹ đóng ở miền Nam Trung Quốc nhận được lệnh 
của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 20-3-1945 là không được tiếp tế vũ 
khí, quân trang, quân dụng cho người Pháp đang chạy trốn. Sau 
này, Sennô đã viết về mệnh lệnh này như sau: "Chính phủ Mỹ quan 
tâm tới việc thay người Pháp buộc phải rời khỏi Đông Dương để 
sau chiến tranh, để sau vấn để tách thuộc địa của họ ra sẽ de 
dàng hom"1.

Nhưng kế hoạch của Rudơven không thực hiện được vì sự chống 
đổi cùa Anh, nước có nhiều thuộc địa nhất lúc đó. Anh lo ngại Mỹ 
sê lợi dụng chế độ "ủy thác quốc tế" để cai quản luôn cà các thuộc 
địa với sự bảo hộ cùa Anh (trên thực tế, sau này, có một số thuộc 
địa do quốc tế thực hiện chế độ ủy thác, đã trở thành khu vực chịu 
ảnh hưởng của Mỹ). Thủ tướng Anh lúc đó là Sớcsin đã kiên quyết 
đòi cho Pháp phải được trở lại Đông Dương trước khi Nhật bị đánh 
bại. Sau năm 1945, do các mối quan hệ giữa Mỹ và Anh, Pháp, và 
do quyền lợi của mình, Mỹ đã dần dần ủng hộ việc Pháp quay trở 
lại Đông Dương.

Từ mùa thu năm 1945, thoạt đầu, chính quyền Tơruman quyết 
định không đưa vấn đề Đông Dương vào danh sách những vấn đề 
phải giải quyết ở Viễn Đông. Sau đó, các quan chức Mỹ ở Đông Dương

1. G.Potơ, Việt Nam - lịch sứ qua các tư liệu, Niu American Librêri, Luân Đôn, 
1981. tr.6. Dần theo: Viện Qup.n hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Chù tịch 
Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990, tr.47.

2. Theo L.A.Patti, Why Vietnam, California, Press Lot Angiolet, 1980, p.97.
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nhận được chi thị không được chống đối việc người Pháp trở lại 
khu vực này. Rồi tổ chức o s s  (Office Strategic services), một tổ 
chức mà các sĩ quan Mỹ đôi khi ngăn càn hoạt động của các sĩ quan 
Pháp, cũng bị giải thể. Đây là thời gian mà Chính phù Mỹ làm ngơ 
không trả lời đề nghị ủng hộ nền độc lập của Việt Nam trong một 
bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi những người có trách nhiệm 
cao nhất ờ Nhà Tráng1. Và đầu năm 1946, Mỹ tuyên bố cung cấp 
xe cộ và các thiết bị khác cho các lực lượng Pháp ở Đông Dương2. 
Trong khoảng thời gian từ tháng 7- 1945 đến tháng 7-1948, Mỹ đã 
cung cấp cho Pháp 1,2 tỷ đô la viện trợ kinh tế trong cố gắng nhằm 
giúp Pháp phục hồi nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh và chống 
lại các ảnh hường cùa Dàng Cộng sản Pháp. Đây có thể coi như sự 
giúp đỡ gián tiếp về tài chính cho nhũng cố gang chiến tranh của 
Pháp ở Dông Dương.

Từ năm 1950, trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, với việc Mỹ 
và Pháp cùng là thành viên của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong 
một liên minh chính thức, đồng thời với chủ trương "ngăn chặn sự 
bành trướng" của chủ nghĩa cộng sản, nhất là sau thắng lợi của 
Cách mạng Trung Quốc, Mỹ "quan tâm" han đến Đông Nam Á, mà 
hành động cụ thể nhất là can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến 
tranh ờ Đông Dương.

Bị vong lục của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ ngày 27-2-1950, 
có ký hiệu NSC-64, cho rằng Mỹ phải có "mọi biện pháp thực 
tiễn... để ngăn chặn sự mở rộng hơn nữa của cộng sàn ở Đông 
Nam Á ”. Bị vong lục ngày 25-6-1952 có ký hiệu NSC-124/2 thi cho 
ràng Đông Dương "Có tầm quan trọng chiến lược lớn trong lợi ích 
quốc tế chung... và cũng thiết yếu như lợi ích của Pháp đối với nên

1. Xem nội dung một sổ bức thư trong: Phạm Xuân Nam, "Hoạt động ngoại 
giao cùa Chù tịch Hồ Chí Minh sau ngày tuyên bố độc lập”, Tạp chí Nghiên 
ciru Lịch sứ  số 5/1990.

2. Xem: Pitô A. Puli, Nước Mỹ và Đông Dươỉig..., sđd, tr.26.
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an ninh của thế giới tự do". Do đó, mục tiêu của Mỹ là "ngăn chặn 
các nước Đông Nam Á chuyển sang quỹ đạo cộng sản..." '.

Để thực hiện các mục tiêu trên, ngày 8-5-1950, Tổng thống Mỹ 
Tơruman chính thức quyết định viện trợ cho Pháp trong chiến tranh 
Đông Dương. Đây là bước đầu tiên làm cho Mỹ trực tiếp dính líu 
vào chiến tranh Việt Nam. Mỹ đã đề ra một chương trình viện trợ 
quân sự và kinh tế cho Pháp và các "Quốc gia liên kết"- tức là các 
chính quyền bù nhìn, tay sai cùa Pháp được lập lên trong vùng tạm 
chiếm ở Việt Nam, Lào và Campuchia - nhằm chống lại cuộc kháng 
chiến của nhân dân ba nước Đông Dương2. Một phái đoàn kinh tế 
và kỹ thuật đặc biệt đã được thành lập để thực hiện chương trình 
này. Viện trợ của Mỹ cho cố gắng chiến tranh của Pháp ở Đông 
Dương đã tăng lên 1,264 tỷ đôlã trong tài khóa năm 1954 chiếm 
khoảng 73% kinh phí chiến tranh của Pháp - Mỹ3.

Ở đây, chính sách hai mặt của Mỹ thể hiện ngày càng rõ. 
Một mặt, giúp thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việt Nam và Đông Dương hòng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản 
trong chiến lược chung cùa các nước đế quốc, nhưng mặt khác 
tìm cách nắm lấy thực quyền thông qua các chính quyền tay sai 
với mưu đồ dần dần gạt thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam và 
Đông Dương. Có thể nói, lúc này đa số vũ khí trang bị, lương trả 
cho binh lính, sĩ quan Pháp và tay sai là do Mỷ cung cáp. Ké hoạch 
tiến hành chiến tranh của Pháp cũng phải có sự tán thành của Mỹ 
mới thực hiện được. Như vậy, cùng với việc Mỹ trực tiếp năm 
dần các chính quyền tay sai ở ba nước Đông Dương, thực chất

1. Giôdep A. Amtơ, Lời phán quyết về Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, 
Hà NỘI, 1985. tr.29.

2. Xem thêm: Đặng Phong, 21 năm viện trợ Mỹ ờ Việt Nam, Viện nghiên cứu 
khoa học thị trường giá cà, Hà Nội, 1991, tr.22.

3. Lịch sử  Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1974, tr.529
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Mỹ đã biến cuộc chiến tranh của Pháp thành cuộc chiến tranh cùa 
Mỹ, biến đội quân viễn chinh cùa Pháp và quản ngụy thành những 
kẻ phục vụ cho ý đồ của Mỹ.

Theo sự sắp đặt của Mỹ, tháng 12-1950, Mỹ đã ký với Chính phủ 
Pháp và các Chính phủ bù nhìn ở Đông Dương "Hiệp ước phòng 
thủ chung Đông Dương". Đối với Việt Nam, tháng 9-1951, Mỹ ký 
thẳng với Chính phù Bảo Đại hiệp ước tay đôi với tên gọi là "Hiệp 
ước hợp tác kinh tế Việt - Mỹ" nhằm chuyển thẳng một phần viện 
trợ Mỹ vào tay chính phù đó và trực tiếp ràng buộc nó vào Mỹ mà 
không qua Chính phủ Pháp. Đen tháng 12-1951, trong khuôn khổ 
của "Luật an ninh chung" do Quốc hội Mỹ thông qua, Mỹ lại ký với 
Chính phủ Bảo Đại "Hiệp nghị an ninh chung" mà trong đó, ngoài 
việc nhắc lại và khẳng định thêm các điều khoản của các hiệp định 
trước, còn nhấn mạnh tinh thần "hợp tác", "tương trợ" theo Luật an 
ninh chung cùa Mỹ.

Các hiệp định trên, thực tế là những công cụ chủ yếu  của Mỹ để 
ngày càng can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến tranh Đông Dương và 
thực hiện âm mưu xâm lược từng bước, toàn diện của chúng'.

Từ năm 1950 đến năm 1954, Mỹ đã trực tiếp viện trợ cho Chính 
phủ Bào Đại 23 triệu đôla bằng hàng hóa và khoảng 36 triệu đôla 
h ă n g  tiể n  và  1 s tr iệ u  đ ô la  vii k h í

Trong khoảng thời gian này, nhiều phái đoàn Mỹ đã vào Đông 
Dương để tìm hiểu tình hình và tăng cường các hoạt động và mun 
đồ thế chân Pháp tại Đông Dương. Tháng 3-1950, Gơripphin (Grippin) 
nhân danh cơ quan "viện trợ" Mỹ đến Sài Gòn. Cũng trong tháng 3 
này, từ ngày 17, Mỹ cho hai tàu chiến là Andecxon (Anderson) và 
Stichken (Sticken) cập bển Sài Gòn để thao diễn lực lượng, uy hiếp 
nhân dân Việt Nam. Nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt cùa nhân

_________________ Chưcmg II. Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ...

1. Xem: Cao Văn Lượng, Lịch sứ cách mạng miền Nam, giai đoạn 1957- 1960, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr. 15.
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dân ta, các tàu chiến Mỹ đã buộc phải lặng lẽ rút khỏi Sài Gòn. 
Tháng 5-1950, một quan chức Mỹ là Rôbe Blum đã dẫn đầu một 
phái đoàn viện trợ Mỹ đến Sài Gòn.

Đầu tháng 9-1950, phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ MAAG được 
thành lập ở Việt Nam. Lãnh sự quán Mỹ cũng tăng cường hoạt 
động ở Sài Gòn, Hà Nội và các địa phương khác. Một số công ty 
Mỹ, như công ty Phổtphát Florida (Florida Photsphat Company), 
các chi nhánh ngân hàng Mỹ ở Hồng Kông cũng cừ nhân viên tới 
Việt Nam tìm hiểu khả năng hoạt động. Bởi vì ngoài lý do về lợi 
ích chiến lược, Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng 
còn có sức hấp dẫn không nhò đối với chính giới và tư bản Mỹ. 
Vào thời gian khởi đầu sự can thiệp trực tiếp của Mỹ, báo chí Mỹ 
đã viết: "Đông Dương là một miếng mồi đáng cho chúng ta đánh 
một ván bài lớn. Nó có thể xuất khau thiếc, mangan, than đá, go, 
gạo, cao su, dừa, hạt tiêu và da thuộc. Cho đến trước Chiến tranh 
thế giới thứ II, lợi tức thu được ở  Đông Dương đã tới khoảng 300 
triệu đôla hàng năm... Đông Dương và M iến Điện là vựa lúa ở 
Đông Nam Ả. về phương diện quân sự, Đông Dương cũng quan 
trọng vì nó hình thành một cái cầu trên đất nền dài 800 dặm giữa 
Trung Đông và Mã Lai cùa Anh, có đường biên giới chung với cả 
Miến Điện và Thái Lan. Cà hai cảng Hải Phòng và Sài Gòn đều là 
những căn cứ  rất tốt .

v ề  mặt chính trị và quân sự, Mỹ ngày càng thể hiện vị trí chủ 
đạo trong cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. Năm 1951, 
Phó Tổng thống Mỹ Níchxơn đến Hà Nội, Sài Gòn và trực tiếp 
tham gia các trận càn quét của quân đội Pháp ở Đồng bằng Bắc Bộ. 
Các chính khách, tướng tá Mỹ đến Việt Nam ngày càng tấp nập. cố  
vấn Mỹ làm việc ờ Việt Nam ngày càng đông. Cho đến năm 1954, 
đã có 342 sĩ quan và binh lính Mỹ phục vụ trong phái đoàn MAAG 
ở Việt Nam.

1. Báo New York Times, ngày 12-2-1950.
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Do cô môi quan hê truc tiêp vôi chinh quyên và quân dôi Bào 
Dai, lai cô su rang buôc cua câc hiêp djnh dâ kÿ kêt, Mÿ dà tim 
câch nâng dà nhùng phân tù  thân Mÿ trong tô chùc bô mây chinh 
quyên và quân dôi tay sai. Ngay tù nâm 1947, dai sir quân Mÿ ô 
Pari nhân dugc lênh tim kiêm nhùng nhân vât Viêt Nam dê chuân 
bi thành lâp chinh phù thân Mÿ sau này.

Cuôc khâng chiên cüa nhân dân Viêt Nam vôi nhùng thàng lai 
to Ion ô  khâp câc chiên truông dây thuc dân Phâp vào thê sa lây 
nghiêm trong, buôc chüng phài nhà su tiêp sùc cüa Mÿ dê dôi phô, 
do dô càng tao dieu kiên cho Mÿ can thiêp sâu vào chiên tranh 
Dông Duong. Cô thê nôi, ô  Dông Duong, viên trg Mÿ thâm dên 
dâu thi bàn tay cüa Mÿ cùng vôi tôi dô. Tinh thê dâ buôc Phâp phài 
châp nhân dieu này. Chinh cuôc chiên dâu ngoan cuông cüa nhân 
dân Viçt Nam, Lào, Campuchia dây thuc dân Phâp và tay sai vào 
thê bi dông và thât bai. Càng thât bai, ho càng phài dira vào Mÿ và 
do dô càng phài lê thuôc vào Mÿ.

Tuông Hângri Nava, Tông chi huy quân dôi Phâp ô Dông Duong 
thôi kÿ 1953- 1954 là thài kÿ cao diêm cüa viçn trg Mÿ dành cho 
Phâp trong chiên tranh chông lai nhân dân Viêt Nam, dà viêt trong 
cuôn Dông Ducmg hâp hôi: "... Dân dân, ho dây chüng ta ra ngoài. 
N hà sire manh cüa dông dôla, ho dà chiêm lây v/ tri cûa chüng ta, 
nhung dirai mot hinh thirc duomg nhu không thây duoc. Không cô 
toàn quyên, công sir, cao ùy Mÿ, nhung cô mot dai sir Mÿ, và không 
mot dieu gi cô thê làm duoc nêu không duoc ông ta cho phép. Câc 
dân toc tucmg minh duoc tu  do, mà không thây rang m'inh dâ bi 
tien bac chi phôi mot câch khâc nghiêt, minh chi là nhùng con rôi 
cùa Mÿ"1.

Mot bien phâp quan trpng mà Mÿ th\rc hiên nhâm tùng buôc 
hât càng Phâp là truc tiêp nàm lây quân dpi và chinh quyên Sài Gôn,

1. H. Navarre, L'Agonie de l'Indochine, Ed. Pion, Pari, 1957, p.331.
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bien cäc tö chtrc näy thänh cöng cy xäm luge cüa My. Viec lua 
chon nhüng nhän vat chinh tri vä quän su düng däu quän doi vä 
chinh quyen Säi Gön ö  Vi?t Nam deu can co sir iing ho cüa My. 
Ngay tir thäng 6-1948, viec Phäp lua chon Bäo Dai lam ngucri 
düng däu "Quöc gia Vi^t Nam" khöng phäi dä hoän toän thöa 
man y muön cüa My. Quä trinh gän bö cüa Bäo Dai vöi Phäp tu 
näm 1932, röi vöi Nhät cüng nhu nhCrng- mät yeu kern cüa Bäo 
Dai khien My cö nhüng lo ngai. My van chuän bi cho khä näng 
se dua con bäi do My nuöi duöng. Con bäi äy, chinh lä Ngö Dinh 
Di^m, mQt nguoi nöi tieng ve "chöng cong", cö mäu thuän voi 
Phäp vä be ngoäi lä "yeu nuöc", "chöng Phäp". Cüng böi vi dä cö 
sän muu dö tir truöc, nen ngäy 7-7-1954, nghla lä chi düng hai 
thäng sau su thät thü cüa quän döi Phäp tai Dien Bien Phü dien 
ra läm bang hoäng cä nuöc Phäp (7-5-1954), thi My dä dua Ngö 
Dinh Diem ve nuöc läm Thü tuöng thay the Büu L qc - hänh dpng 
duge coi lä döng thäi quan trong mö däu quä trinh can thiep cüa 
My väo Viet Nam.

Möi quan he gän bö giüa Ngö Dinh Di^m vöi My dä duge möt 
täi lieu cüa Bq Töng chi huy quän dpi Phäp ö Döng Duang nöi 
rö nhu sau: "Tu näm 1948, Diem cö quan h$ chät che vc/i My de täp 
hop luc lucmg, chii yeu lä Thien Chüa giäo, khi cö du süc se yeu  
cä u  M y  v ien  tra  k in h  tc, n g o a i g iao . Theo Di?m, M y  c h i nen  can  
thiep khi Phäp dä  suy yeu, khöng du site >heo duöi cuöc chien 
tranh nüa"x.

Doi vöi My, viec dua Ngö Dinh Diem len läm nguöi düng däu 
chinh quyen tay sai cüng khöng "thöng dong ben giot" ngay tu  dau. 
Dä cö su mäc cä giüa My vä Phäp. Ngay tü  näm 1949, My dinh 
dua Ngö Dinh Diem len näm quyen nhung Phäp khöng chäp nhän. 
Näm 1950, truöc nhüng thät bai cüa Phäp trong chien dich Bien 
giöi cüa quän dän Viet Nam, My lai gäy süc ep vöi Phäp de dua

1. Bernard Fall, Les deux Vietnam, Payot, Pari, 1967, p.278.
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Ngô Đình Diệm lên làm Thủ tướng, nhưng việc cũng không thành. 
Vì vào thời gian này, tuy Mỹ có viện trợ nhiều tiền và súng đạn cho 
Pháp, nhung thực lực của Pháp vẫn còn mạnh. Vì vậy, tháng 4-1950, 
để thay cho Thủ tướng bù nhìn Nguyễn Phan Long, con bài của 
Pháp là Trần Văn Hữu được chọn lên chức Thù tướng, còn Ngô 
Đình Diệm thì bị loại. Đến năm 1952, trước sự bất lực của chính 
phủ bù nhìn, Mỹ lại đưa ra công thức "Bảo Long làm vua, Ngô Đình 
Diệm làm Thủ tướng", nhưng Pháp cũng một mực phản đối1. Mãi 
đến năm 1953-1954, trước những thất bại thảm hại của thực dân 
Pháp và vai trò ngày càng lớn của Mỹ về các mặt quân sự, chính trị, 
tài chính ở Đông Dương, trước sự sụp đổ của các chính phủ tay sai 
do Nguyễn Văn Tâm và Bửu Lộc đứng đầu, và trước sức ép không 
sao cưỡng nổi của Mỹ, Pháp và Bảo Đại phải chính thức mời Ngô 
Đình Diệm về Sài Gòn. Ngày 6-7-1954, với sự ủng hộ của Mỹ, 
Ngô Đình Diệm lập Nội các đầu tiên ở Sài Gòn do Ngô Đình Diệm 
là Thủ tướng kiêm Bộ trường Nội vụ và Quốc phòng. Trong số 
mười sáu thành viên Nội các còn lại, đa số là các phần tử thân Mỹ 
và có quan hệ mật thiết với Diệm, như Trần-Văn Chương: Quốc Vụ 
khanh, Trần Văn Đỗ: Tổng trường Ngoại giao, Trần Văn Của: Tổng 
trưởng Tài chính và Kinh tế, Phan Khắc Sừu: Tổng trường Canh 
nông, Trần Chánh Thành: Bộ trưởng tại Phủ Thủ tư ớng ...2. Chi 
một tháng sau khi có chính phủ thân Mỹ tai Sài Gòn. tại một cuộc 
họp quan trọng của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ do Tổng thống 
Aixenhao chủ trì đã chính thức ra quyết định thay vai trò của Pháp 
ở Việt Nam với 4 chính sách lớn:

1. Mỹ trực tiếp viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, không chuyển 
qua tay Pháp nữa. Mỹ chi dành cho Pháp 100 triệu đôla trong tổng 
số 400 triệu đôla viện trợ.

1. Xem: Trần Văn Giàu, Miền Nam giữ vững Thành Đồng, tập I, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1964, tr. 15, 16.

2. Xem: Đoàn Thêm, 1954-1964, Việc từng ngày. Hai mươi năm qua, Nam Chi 
Tùng thư, Sài Gòn, 1966.

161



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 12

2. Mỹ trực tiếp chỉ huy và huấn luyện quân đội Sài Gòn.

3. Buộc Pháp phải rút hết quân khỏi miền Nam Việt Nam.

4. Loại bỏ Bảo Đại, tay sai lâu đời của Pháp1.

Nội dung trên thể hiện quyết tâm của Mỹ biến miền Nam Việt 
. Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Điều đó cũng có nghĩa là 

Mỹ chống lại những điều khoản đã được ký kết tại Hội nghị 
Giơnevơ, trong đó nêu rõ: Các nước tham gia hội nghị cam kết tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cùa Việt Nam, 
Lào và Campuchia. Vĩ.tuyến 17 chi là giới tuyến quân sự tạm 
thời và việc tổng tuyển cừ do đó để thống nhất Việt Nam sẽ được 
tổ chức vào hai năm sau đó. Điều 7 của bản Hiệp định nêu rõ: "đối 
với Việt Nam, việc giải quyết các vấn đề chính trị thực hiện trên cơ 
sở tôn trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ,... 
Để cho việc lập lại hòa bình tiến triển đến mức cần thiết, và để 
thực hiện tất cà nhũng điều kiện cần thiết cho nhân dân Việt Nam 
có thể tự do bày tỏ ý muốn, cuộc tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào 
tháng 7-1956"2.

Cần lưu ý đến việc, ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký 
kết, Mỹ đã ra mặt quyết liệt chống lại việc tiến hành tuyển cừ tự do 
có sự giám sát quốc tế để chọn một chính phù duy nhất cho toàn 
Việt Nam. R(Vi vì, theo những người lãnh đạo cao nhất của nước 
Mỹ thì "cuộc tổng tuyển cừ sẽ kết thúc với sự toàn thắng của miền 
Bắc và thống nhất lại đất nước. Điểu này cũng được ghi lại trong 
hồi ký của ông Aixenhao. Đó cũng là dư luận của 90% công chúng 
sau Hội nghị Gionevơ”3. Chính giới Mỹ đã nhận thấy được khả năng

1. Xem: Cao Văn Lượng, Lịch sứ cách mạng miền Nam..., sđd, tr. 17.
2. Xem: Lê Phụng Hoàng, Lịch sứ quan hệ quốc tế ờ Đông Nam Ả từ sau chiến 

tranh thế giới thứ hai đến cuối chiến tranh lạnh (1945-1991) (lưu hành nội 
bộ), Trường Đại học Sư phạm Thành phổ Hồ Chí Minh, 2008, tr. 194.

3. Mai Cơn Máclia, Cuộc chiến tranh mười nghìn ngày, Nxb. Sự thật Hà Nội, 
1990, tr.14.
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không thể thắng của Bảo Đại trước Hồ Chí Minh nếu cuộc bầu cử 
diễn ra. Vì vậy, chính quyền Aixenhao phải nhất quyết càn trở điều 
đó. Ba ngày sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết - điều mà người 
Mỹ cho rằng "giải pháp Giơnevơ là một "thảm họa" đã hoàn thành 
bước tiến quan trọng cùa chủ nghĩa cộng sản và có thể dẫn đến sự 
mất luôn Dông Nam Ả "1. Ngày 23-7-1954, John F. Dulles khẳng 
định chính sách của Mỹ sẽ theo đuổi ở Việt Nam là: "Điều quan 
trọng nhất không phải là khóc thương cho quá khứ, mà là nắm lấy 
cơ hội tương lai nhằm ngăn chặn không để việc mất Bấc Việt 
Nam cuối cùng dẫn đen chỗ chủ nghĩa cộng sản chiếm ưu thế ừên 
toàn cõi Đông Nam Á và Tây Nam Thái Bình Dương"2.

Dưới sức ép của Mỹ, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, 
Pháp đã phải nhanh chóng chuyển giao quyền lực ở Việt Nam cho 
Mỹ. Ngày 20-11-1954, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Phoxtơ Đalet 
đã báo cho Thù tướng Pháp Măngđét Phơrăngxơ việc Mỹ sẽ trực 
tiếp "viện trợ" cho chính quyền Ngô Đình Diệm từ đầu năm 1955. 
Sang tháng 12-1954, Đô đốc Mỹ Rátpho, Tổng tham mưu trưởng 
quân đội Mỹ đích thân sang Sài Gòn đê đôn đốc và đẩy nhanh việc 
chấm dứt vai trò chủ đạo của Pháp ra khòi miền Nam Việt Nam. 
Ngay trong tháng 12-1954, với sự thúc ép của Mỹ, Tướng Êly, 
Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương đã phải ký với Tướng 
My Colin và chinh quyền Sài Gòn một hiệp ước quy định việc lỏ 
chức huấn luyện quân đội tay sai ờ miền Nam từ nay hoàn toàn do 
Mỹ chịu trách nhiệm...

Vào thời gian này, trong cuộc hội đàm Pháp - Mỹ diễn ra tại Pari 
từ ngày 7 đến 12-5-1955, Bộ trường Ngoại giao Mỹ Phoxtơ Đalet

_________________ Chương II. Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ...

1. Neil Sheehan, H. Smith, E.W.Kerworthy, and Butterfield, The Pentagon 
Papers as Published by the New York Times, New York: Bantam Books.

2. Thomas J. Cormick, Nước Mỹ nửa thế kỳ: chính sách đổi ngoại cùa 
Hoa Kỳ trong và sau chiến tranh lạnh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2004, tr.321.
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đã lớn tiếng đòi hỏi Pháp "trao trả độc lập hoàn toàn" cho miền Nam 
Việt Nam, rút hết toàn bộ đoàn quân viễn chinh Pháp, lúc đó còn
90.000 quân, về nước. Chương trình rút quân Pháp được thực hiện 
theo ba giai đoạn:

1. Ngày 20-5-1955, quân đội Pháp rút khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn, 
tập trung về Vũng Tàu.

2. Ngày 2-7-1955, quân đội "Quốc gia Việt Nam" hoàn toàn 
chấm dứt sự phụ thuộc vào Bộ Tư lệnh Pháp tại Đông Dương.

3. Ngày 28-4-1956, người lính cuối cùng của đội quân viễn chinh 
Pháp vĩnh viễn rời khỏi Việt Nam'.

Hình ảnh người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rời khỏi miền 
Nam Việt Nam là biểu tượng của sự chấm dứt vĩnh viễn những 
liên hệ có tính chất thực dân cùa Pháp đối với Việt Nam. Nhưng, 
ở miền Nam Việt Nam lúc đó, người lính Pháp ra đi thì thay thế 
vào đó là hàng trăm "cố vấn" Mỹ đến để huấn luyện chi huy đội 
quân đánh thuê người Việt Nam. Miền Nam Việt Nam đã thực sự 
chuyển từ thuộc địa của Pháp sang lệ thuộc Mỹ, theo kiểu "thực 
dân mới".

2. X ây d ự n g  hình thức thốn g trị đ iển  h ình  của chủ nghĩa  
thực dân m ới

Xây dựng chinh quyền lệ thuộc Mỹ

Sau Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954, Mỳ đã nhảy vào miền Nam 
Việt Nam, gạt Pháp và từng bước độc quyền chi phối miền Nam 
Việt Nam. Mục tiêu lâu dài cùa Mỹ là: Chia cắt lâu dài nước Việt 
Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn 
cứ quân sự của Mỹ. Mỹ muốn lấy miền Nam Việt Nam làm phòng

1. Xem: Hoàng Linh - Đỗ Mậu, Việt Nam máu lứa quê hương lôi, Hoa Kỳ, 
1986, ừ. 143
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tuyến ngăn chặn chù nghĩa xã hội lan xuống Đông Nam Á, đồng 
thời làm căn cử để tẩn công miền Bắc hòng đè bẹp và đẩy lùi chù 
nghĩa<xã hội ờ vùng này, bao vây và uy hiếp các nước xã hội chú 
nghĩa khác.

Chủ trương cùa Mỹ trong giai đoạn này là tăng cường số "cố 
vấn" và viện trợ Mỹ, xây dựng và củng cố chế độ Ngô Đình Diệm, 
lấy đó làm chỗ dựa chủ yếu để áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, ra 
sức nâng đỡ ngụy quân, ngụy quyền, dùng các lực lượng này đàn 
áp phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam. Xa hơn nữa, Mỹ 
còn muốn dùng quân đội và chính quyền Sài Gòn làm lực lượng 
xung kích quan trọng cho âm mưu xâm lược và nô dịch của Mỹ ở 
Đông Dương.

Thực hiện chủ trương trên, Tổng thống Mỹ Aixenhao đã cừ 
Tướng J.L.Colin (Collins), nguyên Tổng Tham mưu trường lục 
quân Mỹ, sang Sài Gòn làm Đại sứ. Đấy là nhân vật vô cùng quan 
trọng, thay mặt Chính phủ Mỹ điều hành trực tiếp việc thực hiện 
chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Quyền lực cùa viên 
đại sứ Mỹ ở Sài Gòn có thể so sánh với các viên toàn quyền, cao ủy 
Pháp trước đây ờ Việt Nam. Chi có điểm khác nhau là nay, viên đại 
sứ thể hiện quyền lực một cách giấu mặt và khéo léo, tinh vi hơn 
m à th ô i. T rư ớ c  k h i đ ên  S à i G ò n , C ô lin  đã  đ ira  ra  m ộ t k ê  h o ạch  

6 điểm, gồm:

1. ủ n g  hộ chính quyền Ngô Đình Diệm. Viện trợ trực tiếp cho 
chính quyền Sài Gòn, không qua Pháp.

2. Xây dựng lại "quân đội quốc gia" cho Ngô Đình Diệm gồm 
15 vạn quân do Mỹ huấn luyện và cung cấp vũ khí.

3. Tổ chức bầu Quốc hội miền Nam, thực hiện "độc lập" giả hiệu.

4. Thực hiện việc định cư cho số người Bắc di cư và vạch kế 
hoạch cải cách điền địa.
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5. Thay đổi chế độ thuế khóa, giành ưu tiên cho hàng hóa Mỹ 
xâm nhập miền Nam Việt Nam.

6. Đào tạo cán bộ hành chính cho chính quyền Ngô Đình Diệm.

Ke hoạch trên mang những nội dung hết sức rõ ràng: 1) Mỹ 
thay thế Pháp trong vai trò "ông chủ" ở rrìiền Nam Việt Nam bằng 
việc trực tiếp xây dựng và củng cố quân đội và chính quyền Sài 
Gòn. 2) Xé bỏ những điều khoản của Hiệp định Giomevơ về việc 
Tổng tuyển cử, thống nhất đất nước Việt Nam. Tổ chức Tổng tuyển 
cử riêng rẽ ở miền Nam, chia cắt lâu dài nước Việt Nam, tạo nên 
một chế độ "độc lập" giả hiệu với Quốc hội, chính quyền và quân 
đội riêng. 3) Xây dựng cơ sở xã hội và chính trị cho chính quyền 
tay sai thông qua biện pháp định cư có ưu đãi những người miền 
Bắc di cư, nhất là số tín đồ Thiên Chúa giáo, thực hiện cải cách 
điền địa để xóa bỏ những thành quả của chính sách ruộng đất của 
cách mạng, cướp lại ruộng đất trong tay nông dân lao động vỉ quyền 
lợi của giai cấp địa chủ phong kiến và tư sản. 4) Tạo điều kiện cho 
tư bản Mỹ xâm nhập miền Nam, biến miền Nam thành thị trường 
tiêu thụ hàng hóa Mỹ.

Thực hiện kế hoạch trên, Mỹ đã đưa vào miền Nam Việt Nam 
một hình thức thống trị điển hình của chủ nghĩa thực dân mới, mà 
đặc điểm của nó là ờ chỗ "nó được thực hiện không phải bằng hệ 
thống cai trị trực tiếp của bọn đế quốc mà thông qua một chính 
quyền tay sai đại biểu quyền lợi cho giai cấp địa chủ phong kiến và 
tư sàn mại bản khoác áo "dân tộc dân chủ" giả hiệu"1.

Để xây dựng chính quyền và quân đội tay sai, Mỹ đã đưa nhiều 
cố vấn về mọi lĩnh vực vào hoạt động tại miền Nam Việt Nam. Ngay 
từ năm 1955, Chính phù Mỹ đã chi thị cho trường Đại học Chính trị 
Michigan cử một đoàn gồm 54 cố vấn cấp cao sang giúp chính quyền

1. Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đàng vì độc lập, tự do, vì chù nghĩa xã 
hội tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1971, tr. 18.
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Ngô Đình Diệm trong các việc: hiến pháp, xây dựng hệ thống quân 
đội, tình báo, cành sát, nhà tù cùng các bộ máy ngoại giao, tổ chức 
hành chính các cấp, đồng thời định ra các chế độ kinh tế, tài chính và 
tiền tệ, thực hiện cải cách điền địa... Nhiều viên cố vẩn Mỹ đã xử lý 
công việc ờ các bộ, sở... như các Bộ trường, Giám đốc của chính 
quyền Ngô Đình Diệm. Đây là lần đầu tiên Chinh phủ Mỹ cử một phái 
đoàn cố vấn cấp cao đông đảo như vậy ra nước ngoài, gần như một 
chính phủ đặt chồng lên một chính phủ sờ tại ở nước khác... Bời vì 
mục tiêu đồng thời cũng là yêu cầu cơ bản cùa Mỹ đặt ra ngay từ khi 
có Hiệp định Giơnevơ là phải lập lên một chính quyền riêng biệt ở 
miền Nam Việt Nam, một chính quyền đù mạnh, và có hình thức "độc 
lập, dân chủ" để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới Mỹ, qua chính 
quyền ấy phá hoại việc Tổng tuyển cử do Hiệp định Giơnevơ quy 
định vào năm 1956, vĩnh viễn chia đôi nước Việt Nam.

Yêu cầu trên, được thể hiện rõ trong một Bị vong lục của Hội 
đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ gửi Bộ Quốc phòng vào 
tháng 8-1954, coi đó là điều kiện tiên quyết để "viện trợ" cho Ngô 
Đình Diệm: "Điều tuyệt đổi cần thiết là phải có một chính phủ dãn 
sự, mạnh, ổn định, nắm chính quyền" .

Cũng theo "Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ", thì cũng 
trong ngày 20 tháng 8, Tổng thống Mỹ đã thông qua một văn kiện 
của Hội đồng An ninh Quốc gia nhan đề "Kiềm điềm chính sách 
Mỹ ớ Viễn Đông" trong đó nêu rõ nvể mặt chính trị, M ỹ sẽ cộng 
tác với Thủ tướng Diệm nhimg sẽ khuyến khích ông ta mở rộng 
chính phủ và thiết lập các cơ chế dân chủ hơn"2.

Những điều trên chứng tỏ các hoạt động của những cơ quan 
quan trọng nhất cùa Mỹ có liên quan đến Việt Nam diễn ra rất dồn 
dập. Và Chính phù Mỹ, mặc dù là kẻ đã dựng lên chính phù tay sai

1. Tài liệu mật cùa Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, 
tập I, Việt Nam Thông tấn xã phát hành 8-1971, tr.27.

2. Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng M ỹ , Sđd, tr.23.
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Ngô Đình Diệrn^ nhưng lại rất cần chính phủ này có bộ mặt "quốc 
gia" "dân chủ", và tập hợp được nhiều lực lượng thân Mỹ. Bên 
cạnh đỏ, theo yêu cầu của Mỹ, chính phủ tay sai ở Sài Gòn phải là 
một chính phủ "mạnh", nghĩa là có lực lượng công an, cảnh sát 
hùng hậu để đàn áp nhân dân và loại trừ các lực lượng không ăn 
cánh. Điều này thể hiện qua tuyên bố của Bộ trường Ngoại giao Mỹ 
F. Đalet ngày 11-11-1954: "Miền Nam Việt Nam cần có một chính 
phù đù sức tiễu trừ các phần từ rối loạn bằng một đạo quân cảnh 
sát và một đạo quân sen đằm lớn mạnh".

Tuyên bố trên thể hiện đầy đủ nội dung của một chi thị về mục 
đích thành lập chính quyền Diệm cũng như phương châm và phưomg 
pháp hoạt động của chính quyền ấy.

Ngay từ nãm 1954, sau khi chấp chính, là thời gian mà vị trí 
cầm đầu chính quyền tay sai còn mong manh, Ngô Đình Diệm đã 
thể hiện là một nhà chính trị độc tài, gia đình trị, do đó có quá 
nhiều các giáo phái và lực lượng chính trị không ăn cánh, đầy thế 
lực chống đối. Đến nỗi vào cuối năm 1954, Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, 
Tướng J. Côlin, đã phải khuyên Oasinhtơn nên gấp rút xét "một giải 
pháp khác thay thế cho Chính phủ Diệm". Nhưng sau khi xem xét 
lời khuyên trên và căn cứ vào tình hình lúc đó, F. Đalet đã phải 
tuyên bố: "Đầu tư  ở  miền Nam Việt Nam là chính đáng. Không có 
sự lựa chọn nào khúc ngoùi việc ciép tục ùng hộ ông Diệm. Chúng 
ta không còn biết một người lãnh đạo xicng đáng nào khác" .

Thực ra, để "giúp đỡ" Ngô Đình Diệm, không phải đợi đến tháng 
6-1954 là thời gian mà dưới sức ép cùa Mỹ, Bảo Đại phải bồ nhiệm 
Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng, Mỹ mới tiến hành các hoạt động 
trực tiếp bảo trợ cho ông ta. Ngay từ tháng 1-1954, Chính phù Mỹ 
đã quyết định cử Đại tá Étuốt Lênxđên, một nhân vật CIA nổi tiếng, 
dày dạn kinh nghiệm trong việc giúp chính phủ cùa Tổng thống

1. Maicơn Máclia, Việt Nam, cuộc chiến tranh mười nghìn ngày, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1990, tr. 17.
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Mácxâyxây (Ramon Magsaysay) trong việc đàn áp các cuộc nổi dậy 
của nhân dân Philippin sau chiến tranh, sang Việt Nam với chức 
trách là người đứng đầu một phái đoàn tình báo khoác áo sĩ quan 
quốc phòng trong danh nghĩa là "Phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn" 
(S.M.M). Đầu tháng 6-1954, nghĩa là trước khi Hiệp định Giơnevơ 
về Đông Dương được ký kết gần hai tháng, phái đoàn của Lênxđên 
đã có mặt tại Sài Gòn.

Phái đoàn của Lênxđên lúc đầu hoạt động ở cả miền Bắc và 
miền Nam Việt Nam ', sau đó tập trung các hoạt động ở miền Nam 
với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Gây ảnh hưởng với các giới cầm quyền thuộc chính quyền và 
quân đội Sài Gòn và giúp huấn luyện cho lực lượng này.

- Thúc đẩy và tổ chức việc cưỡng ép đồng bào miền Bắc di cư 
vào Nam.

- Chuẩn bị các cơ sở gián điệp để phá hoại miền Bắc.

- Giúp Ngô Đình Diệm xây dựng và củng cố chính quyền Sài 
Gòn; loại trừ các đối thủ thân Pháp, diệt các lực lượng vũ trang của 
các giáo phái; diệt các đảng chính trị đối lập, giúp Ngô Đình Diệm 
thành lập các lực lượng đặc biệt...

N h iệ m  v ụ  c ù a  L ê n x đ c n  v à  n h ữ n g  n g ư ờ i đ ô n g  sự  v ớ i ô n g  ta  h ê t

sức nặng nề. Vì buổi đầu, Ngô Đình Diệm tuy có sự ủng hộ của Mỹ 
nhưng chưa có thực lực chính trị và quân sự. Bản thân Ngô Đình 
Diệm không có được một cơ sở xã hội vững chắc. Các lực lượng 
phàn động rất phân tán và mâu thuẫn với nhau, trước hết là mâu 
thuẫn với Ngô Đình Diệm. Ông ta phải đối phó với các lực lượng 
thân Pháp do Tổng tham mưu trưởng quân đội chính quy Nguyễn 
Văn Hình đứng đầu. Tiếp đó là các đảng phái chính trị khác như 
Đại Việt, Việt Nam Quốc dân Đảng, các giáo phái như Cao Đài,

1. Xem: Tài liệu mật cùa Bộ Quốc phòng Mỹ..., đã dẫn, tr.28.
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Hòa Hào, Bình Xuyên. Các tổ chức này đều có lực lượng vũ trang 
gồm hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn quân đóng ở nhiều tỉnh miền 
Nam. Và trước hết, trên hết, chính quyền Ngô Đình Diệm phải đối 
phó với nhân dân miền Nam vốn có truyền thống yêu nước và cách 
mạng và đã được thừ thách trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, kiên quyết chống lại âm mưu cướp nước của Mỹ và bán nước 
của chính quyền Sài Gòn.

Với các thủ đoạn mua chuộc, lừa bịp và các hoạt động bạo lực 
vô cùng tàn ác, với đôla và vũ khí Mỹ, cùng các mưu mô tinh vi 
được sắp đặt từ Oasinhtơn, với các hoạt động tích cực, đầy kinh 
nghiệm của cơ quan tình báo Mỹ CIA, phái đoàn cổ vấn viện trợ 
Mỹ MAAG, Sờ Thông tin Mỹ USSI, phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn 
SMM, của Sứ quán Mỹ và nhiều tổ chức khác của Mỹ, Mỹ và Ngô 
Đình Diệm đã lần lượt gạt bỏ các lực lượng thân Pháp, đánh bẹp, 
tiêu diệt và thu phục được các lực lượng đảng phái và tôn giáo phản 
động. Thoạt đầu, Ngô Đình Diệm dùng đôla Mỹ để mua chuộc 
nhiều tướng tá thân Pháp trong quân đội. Nhưng Nguyễn Văn Hinh 
được Pháp ủng hộ, đã dùng Đài "Tiếng nói quân đội quốc gia" ở 
Sài Gòn công kích Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm dùng quyền 
Thủ tướng định loại Nguyễn Văn Hĩnh ra khỏi quân đội và ra lệnh 
trục xuất Hinh, lấy cớ ràng Hĩnh là công dân Pháp. Nguyễn Văn 
I ỉ in h  c h ố n g  lại b ă n g  c á c h  đ iều  b ộ  b in h  v à  th iế t g iá p  th ị uy  trên  
đường phố Sài Gòn và dọa tấn công Ngô Đình Diệm. Trước tình 
hình đó, Tổng thống Aixenhao đã phải can thiệp, gây sức ép với 
Pháp và Bảo Đại để triệu Nguyễn Văn Hinh sang Pháp. Nguyễn 
Văn Hĩnh bị Tướng Lê Văn Tỵ, một sĩ quan cao cấp của Pháp đã trở 
cờ theo Ngô Đỉnh Diệm thay thế.

Đến tháng 3-1955, đã có sự xung đột mạnh mẽ giữa Ngô Đình 
Diệm với các giáo phái gọi là "tam liên" (Cao Đài, Hòa Hảo, Bình 
Xuyên). Các lực lượng của Ngô Đinh Diệm đánh nhau ác liệt với 
quân đội Hòa Hảo ờ vùng Hậu Giang và đánh nhau với quân đội 
Bình Xuyên ngay tại Sài Gòn. Được Mỹ hỗ trợ, phần thắng đã
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thuộc về Ngô Đình Diệm. Các quân đội Hòa Hảo và Bình Xuyên 
tan rã. Lãnh tụ Bình Xuyên Lê Văn Viễn được Pháp bí mật đưa 
sang Pháp. Còn lực lượng Cao Đài thì lúc đầu "án binh bất động", 
sau bị Ngô Đình Diệm mua chuộc đã phản lại "tam liên", theo Ngô 
Đình Diệm đánh Bình Xuyên...

Các lực lượng Đại Việt ở Quảng Trị, Thừa Thiên, Phú Yên, 
Quốc dân Đảng ờ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum 
cũng bị Ngô Đình Diệm dùng vũ lực tiêu diệt.

Cùng với các hành động đánh phá, tiêu diệt các lực lượng giáo 
phái và đảng phái đối lập, chính quyền Ngô Đình Diệm đã tập 
trung toàn bộ binh lực cho việc đánh phá phong trào cách mạng và 
khùng bố dã man nhân dân miền Nam. Bời vì Ngô Đình Diệm và 
những người theo ông ta biết rằng, đây mới chính là lực lượng 
mạnh mẽ uy hiếp sự tồn tại chính quyền Sài Gòn. Bất chấp các điều 
khoản của Hiệp nghị Giơnevơ, trong đó có Điều 14C quy định: 
"Không dùng cách trả thù hay phân biệt đối xử nào đối với cá nhân 
hoặc tổ chức, vì lý do hoạt động cùa họ trong chiến tranh, và cam 
kết bảo đảm những quyền tự do dân chủ cùa họ"', Ngô Đinh Diệm 
đã trắng trợn khùng bố nhân dân miền Nam, nhất là nhân dân ở 
vùng kháng chiến cũ. Chính quyền và quân đội Sài Gòn không từ 
một thủ đoạn tàn ác nào để trà thù, ám hại những người kháng 
chiến cũ, và không ghê tay khi xà sủng bẳn vào những cuộc biếu 
tình mừng hòa bình cùa nhân dân miền Nam. Họ gây ra những vụ 
tàn sát dã man ở chợ Được (Quảng Nam), Ngân Sơn, Chí Thạnh 
(Phú Yên), Hà Mật, Chiên Đàn, Cây Cốc, Duy Xuyên (Quảng Nam), 
Mỏ Cày (Bến Tre), Vĩnh Xuân (Cần Thơ), Bình Thành (Long 
Xuyên), Tân Lập, Hướng Điền (Quàng Trị)... làm cho ờ mỗi nơi 
hàng vài chục thậm chí hàng trăm người chết và bị thương. Sự tàn 
ác như vậy không thể hiện sức mạnh mà chi chứng tò nỗi lo sợ của

1. Trích theo Trần Văn Giàu, Miền Nam giữ  vững Thành Đổng, tập I, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1964, tr.26.
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họ trước làn sóng đấu tranh mạnh mẽ vì tự do dần chủ, vì hòa bình 
và thống nhất Tổ quốc của nhân dân miền Nam.

Biết rằng những người cộng sản, những'người kháng chiến cũ 
vẫn có mặt khắp nơi trên toàn •miệỏ Nam và họ. có quan hệ mật 
thiết với nhân dân, có uý tín trong' nhân dân, được nhân dân chở 
che và đùm bọc, chính quyền Ngô Đình Diệm; được Mỳ giúp sức 
và "cố vấn", mở các chiến dịch "tố cộng" và "diệt cộng'1 hòng tiêu diệt 
những người cộng sản và những người kháng chiến cũ, đe dọa và 
tấn công hòng đánh nhụt ý chí đấu tranh của nhân dân miền Nam. 
Từ tháng 5-1955 đến tháng 5-1956, chính quyền Ngô Đình Diệm 
phát động chiến dịch "tố cộng" giai đoạn một, rồi sau đó là các giai 
đoạn tiếp theo. Họ lập Phù Đặc ủy công dân vụ và Hội đồng Chi 
đạo tố cộng ở cấp Trung ương chuyên trách chi đạo, theo dõi, đúc 
kết kinh nghiệm "tố cộng" và "diệt cộng". Ngay từ trước đó, tháng
2-1955, chính quyền Sài Gòn đã mở "chiến dịch tố cộng Phan Chu 
Trinh" đánh phá thí điểm ở các tinh miền Trung Trung Bộ, mà 
trọng điểm là Quảng Nam. Tháng 5-1955, họ mở "chiến dịch tố 
cộng Trịnh Minh Thế" đánh phá toàn bộ các tinh Khu V cũ. Từ 
tháng 6-1955 đến tháng 12-1956, họ mở "chiến dịch Đinh Tiên 
Hoàng" càn quét vào các tinh cần  Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, 
Rạch Giá, Hà Tiên. Từ tháng 9-1955 đến tháng 10-1955, họ mở 
" c h ié n  d ịc h  I lo à n g  D iệ u "  đ á n h  p h ủ  v ù n g  R ừ n g  S á t ở  B à  R ịa . T ừ  

tháng 6-1955 đến tháng 2-1957, mở "chiến dịch Thoại Ngọc 
Hầu" ở vùng u  M inh... Tính chung tò năm 1955 đến năm 1959, 
quân đội Sài Gòn mở trên 30 chiến dịch càn quét lớn trên khắp 
các vùng miền Nam mà trọng tâm là các vùng tự do, các khu dân 
cư kháng chiến cũ. Có những vùng, đội quân được trang bị bằng 
vũ khí Mỹ càn quét chà đi sát lại nhiều lần. Họ kết hợp "tố cộng" 
với "diệt cộng", bắt bớ, giết tróc, hãm hiếp dân lành... Chị Trần 
Thị Lý, đội viên du kích trong kháng chiến chống Pháp, quê ở 
Điện Bàn (Quảng N am ),'là một trong rất nhiều người yêu nước 
bị bắt đi bắt lại nhiều lần, bị tra tấn vô cùng dã man đã được

172



Chương II. Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ...

đồng bào bí mật đưa ra miền Bắc để tố cáo tội ác man rợ cùa 
chính quyền và quân đội Sài Gòn trước nhân dân cả nước và dư 
luận thế giới.

Qua những hành động trên của Mỹ và chính quyền Ngô Đình 
Diệm, khởi đầu đàn áp, tiêu diệt các phe phái chống đối, song song 
và tiếp ngay sau đó là đàn áp nhân dân, đánh phá, trả thù những 
người kháng chiến cũ vô cùng dã man đã nói lên một điều là chính 
quyền Ngô Đình Diệm được dựng lên là kết quả của bạo lực, của 
đàn áp và khủng bố dã man. Chính quyền ấy đã gây cho nhân dân 
ta ở miền Nam biết bao đau thương và tang tóc. Thực tế đó đã 
khiến cho nhân dân miền Nam trong một thời gian dài, kể từ năm 
1954, không lúc nào có hòa bình thực sự.

Khi nhìn lại thời kỳ lịch sử này, có những nhà nghiên cứu Mỹ 
đã coi những hành động bạo lực kể trên là hành động của "ké gây 
hấn trước hết'', "cùa kẻ đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh ở  Đông 
Dương lần thứ hai”, và "đoi với tình trạng ấy thì M ỹ là kẻ hoàn 
toàn chịu trách nhiệm"'. Cũng có thể coi những hành động bạo lực 
cùa Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm chống lại nhân dân miền 
Nam ngay từ năm 1954 là bước khởi đầu của một cuộc chiến tranh 
vô cùng tàn bạo chống lại các lực lượng yêu nước và nhân dân 
miền Nam.

Trong thời kỳ này, sau khi đã gạt được các lực lượng thân Pháp 
và tạm dẹp yên các lực lượng đảng phái và tôn giáo chống đối bằng 
các biện pháp đàn áp, ép buộc kết hợp với mua chuộc và lừa bịp, 
ngày 23-10-1955, Ngô Đình Diệm đã tồ chức cuộc "trưng cầu ý 
dân" nhằm phế truất Bảo Đại và tự lên làm Tổng thống của chính 
thể được lập nên tại Sài Gòn. Một cuộc trưng cầu dân ý mà chỉ

1. Ralph Stavins, Richard Barnet and Marcus c. Ruskin, Washington Plans 
Aggressive War, Vintage Books, New York, 1971, tr.17. Theo: Lữ Phương, 
Cuộc xâm lăng về văn hóa và lư tướng của đê quôc Mỹ tại miên Nam Việt Nam, 
Nxb. Văn hóa, Hà Nội, tr.34.
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riêng ở Sài Gòn, Ngô Đình Diệm đã phải tập trung đến 15.000 quân 
để làm áp lực, và bọn tay chân phải trả tiền cho một số người thất 
nghiệp để đi biểu tình tung hô Ngô Đình Diệm. Để biểu lộ sự ủng 
hộ đối với Ngô Đình Diệm, chỉ ngay sau khi "kết quả" cuộc "trưng 
cầu ý dân" được công bố, Tổng thống Mỹ Aixenhao đã gửi điện chúc 
mừng Ngô Đình Diệm. Ở đây, cũng cần nhắc lại rằng, sự ủng hộ của 
Mỹ đối với Ngô Đình Diệm đã tăng lên khi trước đó, Ngô Đình Diệm 
biểu thị sự dứt khoát xóa bỏ các giá trị của Hiệp định Giơnevơ, từ chối 
Hiệp thương Tồng tuyển cử với miền Bắc nhằm thống nhất đất nước. 
Trả lời tuyên bố ngày 6-6-1955 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa "sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương với những nhà đương 
cục có thẩm quyền ở miền Nam bắt đầu từ ngày 20-7-1955, đế bàn về 
vấn để tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc vào tháng 7- 
/95(5", Ngô Đình Diệm đã thẳng thừng khước từ qua việc tuyên bố 
trên Đài phát thanh Sài Gòn ngày 16-7-1955: ''Chúng ta không bị 
ràng buộc vào bất kỳ hình thức nào cùa Hiệp định đirợc ký kết.

Không có gì phải nghi ngờ ràng: Việc Ngô Đình Diệm từ chối 
việc Tổng tuyển cử là do Mỹ chủ mưu, rằng chính quyền Ngô Đình 
Diệm hoàn toàn làm theo lệnh Mỹ, bởi chính quyền ấy là con đẻ 
của chiến lược toàn cầu của Mỹ "do Đalet rút ra từ trong tay áo sau 
trận Điện Biên Phủ", được dựng lên bằng vũ khí, đôla và những thù 
đoạn cúa Mỹ.

Chính tài liệu cùa Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác định: "Các Bị 
vong lục cùa Hội đồng An ninh Quốc gia và các bức điện cùa Bộ 
Ngoại giao cho thấy chính quyền Aixenhao muốn hoãn cuộc tuyên 
cử càng lâu càng tốt và thông báo ý  kiến đó với ông Diệm"1.

Hoãn "càng lâu càng tốt" đối với chính quyền Ngô Đình Diệm 
bị nhân dân Việt Nam căm ghét nghĩa là: không bao giờ họ chịu 
hiệp thương Tổng tuyển cử để hòa bình thống nhất đất nước. Bởi vì,

1. Tài liệu mật Bộ Quốc phòng M ỹ..., đã dẫn, tr.55. 
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như chính Đalet đã phải viết: "chắc chắn tuyển cừ thì cuối cùng 
có nghĩa là thông nhất Việt Nam dưới quyền ông Hồ Chi Minh 
nên điêu quan trọng hơn hết là trì hoãn tuyển cử càng lâu càng 
tót sau khi ký Hiệp định đình chiến và chi tuyến cử  trong những 
điêu kiện không có sự đe dọa đế tạo cho các phấn từ dán chù có cơ 
hội tốt nhất"\

Sau khi đã từ chối Tổng tuyền cử, để cố tạo cho được một bộ 
mặt "dân chủ" và "hợp hiến", ngày 4-9-1956, Ngô Đình Diệm tổ 
chức tuyển cử bịp bợm, phàn dân chủ. Ngày 1 tháng 3 năm 1956, 
trước khi bầu cừ ba ngày, Hãng Thông tin Mỹ u .p  khi đưa tin đã 
nhận xét: "Không khí vận động tuyển cừ tẻ nhạt vì tất cả ứng cử 
viên đều là người của ông Diệm".

Trên cơ sờ cùa cái quốc hội bù nhìn này, ngày 26-10-1956, Ngô 
Đình Diệm đã ban hành một bản hiến pháp phản dân tộc, phản dân 
chủ và dựng lên cái gọi là chính thể "Việt Nam Cộng hòa".

Những việc làm trên thể hiện rõ ràng âm mưu của Mỹ là tạo ra 
"hai Việt Nam" là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc và Việt 
Nam Cộng hòa ở miền Nam, chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến 
miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự 
cùa Mỹ hòng chống lại miền Bắc, chống lại phong trào cách mạng 
của nhân dân các nước.

về vị trí của miền Nam Việt Nam trong ý đồ của Mỹ, có thể 
trích dẫn câu nói sau đây của Bộ trưởng ngoại giao Mỹ J.Dulles 
ngày 30-4-1956 trước ủ y  ban đổi ngoại Thượng viện: "Mỹ phải giữ 
lấy miền Nam Việt Nam y như đã giữ Nam Triều Tiên và Đài 
Loan. Ba vùng đó có một tầm quan trọng quyết định đến vị trí của 
Mỹ ở Đông Nam Á"2.

1. Tài liệu mật Bộ Quốc phòng Mỹ..., đã dẫn, tr.55.
2. Dần theo: Đặng Phong, 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu 

Thị trường - Giá cả, Hà Nội xuất bản năm 1991, tr.15.
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Để làm chỗ dựa cho chính quyền thực dân mới, Mỹ và Ngô 
Đình Diệm đã làm mọi cách để có thể tập hợp và xây dựng lực 
lượng. Bởi vì được đưa lên cầm quyền chù yếu bàng đô la và vũ 
khí Mỹ, cơ sờ chính trị, xã hội cùa Ngô Đình Diệm lúc đầu rất 
mỏng manh.

Lực lượng đầu tiên mà Mỹ và Ngô Đình Diệm tính toán đến 
trong việc tìm chỗ dựa này là các giáo dân. Một kế hoạch nhằm 
cưỡng ép hàng chục vạn giáo dân miền Bắc di cư vào Nam đã 
được Mỹ vạch ra và ra sức thực hiện. Kế hoạch thâm độc này 
được Mỹ chuẩn bị ngay từ khi Hội nghị Giơnevơ vừa được bắt 
đầu và Pháp chưa đại bại tại Điện Biên Phủ. Sau đó, ngày 30-6-1954, 
Tổng thống Mỹ Aixenhao đã đề cập đến việc tổ chức cho dân di 
cư từ Bắc vào Nam nếu một hiệp định đình chiến được ký kết 
tại Giơnevơ và nước Việt Nam bị chia cắt tạm thời bởi hai vùng 
tập kết.

Một số nhân vật quan trọng cùa Mỹ lúc đó như Spellman, 
người đứng đầu cơ quan "Cứu trợ Công giáo Mỹ", Côlin, Đại sứ 
Mỹ tại Sài Gòn, Tướng Ôđannien, Trưởng phái đoàn Viện trợ quân 
sự Mỹ đã trực tiếp tham gia kế hoạch nói trên. Đalet cũng đã phái 
E. Lênxđên từ Sài Gòn ra Hà Nội để mở "những hoạt động chiến 
tranh tâm lý" trước khi Việt Minh tiếp quản Hà Nội vào tháng 
10-1954. Lúc này, Lênxđên có hai chức vụ: Trướng đoàn cố vấn vá 
Chi huy truờng CIA tại Việt Nam. "Công việc của ông ta là kích động 
việc di cư ồ ạt vào Nam Việt Nam"', về phía chính quyền Ngô 
Đình Diệm ở Sài Gòn, ngày 8-9-1955, một "Phủ Tổng ủy di cư tị 
nạn" đã được lập ra với nhiệm vụ điều khiển việc di cư từ Bắc 
vào Nam.

Đẻ thực hiện toàn bộ kế hoạch cưỡng ép di cư nói trên, Mỹ đã 
sừ dụng một số tiền viện trợ khá lớn là khoảng 55 triệu đôla, 41 tàu

1. Maicơn Máclia, Việt Nam, cuộc chiến tranh mirời nghìn ngcty, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1990, tr.l 5.
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của Mỹ đã được huy động vào việc chở người di cư. Pháp cũng đã 
tham gia tích cực vào việc cưỡng ép nhiều đồng bào miền Bắc di cư 
vào Nam. "Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ" nói rõ, trong việc 
này "Pháp hăng hái nhảy vào giúp đỡ. Hãng hàng không dân dụng 
(CAT) yêu cầu SM M giúp đỡ để ký kết hợp đòng với Pháp về việc 
chở người di cư và đã ký được"1. Thời kỳ này, Pháp đã vận chuyển 
bằng máy bay và tàu thủy 451.000 người miền Bắc di cư vào Nam, 
và đã tiêu tới 15.443 triệu.frăng cho công việc di cư, định cư2.

Mục tiêu cùa cuộc di cư vô cùng tốn kém nói trên cùa Mỹ và 
Ngô Đình Diệm rất rõ ràng. Họ muốn đưa được càng nhiều càng tốt 
những người Công giáo miền Bắc vào Nam để tạo cho chính quyền 
Ngô Đình Diệm một chỗ dựa về chính trị, một nguồn tuyển mộ 
quân lính và tay sai. Tờ báo France Observateur {"Nước Pháp - 
Ngirời quan sá t”) ngày 13-11-1954 viết: "Người Mỹ và Ngô Đình 
Diệm đang dồn những người Công giáo miền Bấc vào miền Nam 
để củng cố hậu phương cho Diệm". Còn tờ báo Le Monde (Thế 
giới) ra ngày 29-11-1954 đã vạch rõ: Với việc làm trên, "Nhà cầm 
quyền miền Nam Việt Nam quyết tuyển mộ binh lính trong số 
những người miền Bắc di cư. Họ xem số người miền Bẳc như là một 
khối dự trữ cho quân đội của họ, cho những tồ chức chính trị của họ, 
trong khối dự trữ đó họ mộ được những người chân tay cuồng tín". 
Trung só Iihữag người ìnièn Bắc Ui cu này, pliàii dông là Ìiliững 
người Công giáo. Theo tờ Information Qatholique Internationale, 
Eglise du Nord Vietnam , trong sổ 860.026 người Bắc di cư vào 
Nam, có 676.384 (tức 78,64%) người Công giáo (tức là hơn một 
nửa số giáo dân miền Bắc) với 5 giám mục, hơn 700 linh mục (2/3 
tổng số linh mục ở miền Bắc)3. Để làm chỗ dựa cho chính quyền,

1. Tài liệu mật Bộ Quốc phòng Mỹ.. đã dẫn, tr.64.
2. Tài liệu cùa phái đoàn Viện trợ kinh tế - kỹ thuật Pháp ngày 6-9-1956.
3. Bulletin d ’Informations Catholiques internationals, Eglise du Nord Vietnam, 

số 158 ngày 15-12-1962, tr. 179.
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Ngô Đình Diệm đã có những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với 
những người Công giáo di cư, và cùng với Công giáo di cư là những 
người Công giáo nói chung. Do đó, Ngô Đình Diệm đã tạo nên một 
sự chia cách giữa những người Công giáo với người thuộc các tôn 
giáo khác, với người không theo tôn giáo nào. Trong những năm 
Ngô Đình Diệm thống trị ở miền Nam, tín đồ Công giáo được đưa 
làm nòng cốt trong chính quyền, quân đội và các đoàn thể, các 
đảng phái chính trị phản động của Ngô Đình Diệm hoặc theo Ngô 
Đình Diệm.

Linh mục Cao Văn Luận, nguyên là Viện trưởng Viện Đại học 
Huế, một nhân vật thân cận với chính quyền Ngô Đình Diệm, trong 
cuốn hồi ký của ông đã thừa nhận: "Mọi chức vụ lãnh đạo quốc gia 
đều trong tay người Công giáo"'. Còn Rôbert Shaplen, một nhà báo 
kỳ cựu đã từng theo dõi tình hình Việt Nam từ năm 1945, người đã 
có lần phỏng vấn Ngô Đình Diệm suốt 6 tiếng đồng hồ tại dinh Gia 
Long đã tổng kết: ''Đa số những tinh trưởng, quận trưởng và cap 
trưởng thôn, trưởng ấp đểu là những người Công giáo'1 .

Còn quân đội Ngô Đình Diệm, tính đến năm 1956, có khoảng 
50% binh lính, sĩ quan là người Công giáo. Sư đoàn 7 có tới 90% binh 
lính, sĩ quan là Công giáo, do vậy, trờ thành sư đoàn "con cưng", tin 
cậy nhất của Diệm. Sư đoàn 1 và Sư đoàn 2 có từ 60-70% binh lính, 
sĩ quan là Công giáo. Phần đỏng các sỉ quan cáp tưứng, cáp lá là 
người Công giáo. Riêng cấp tướng có đến 40% là Công giáo. Trong 
quân đội Diệm có tới 40 lính mục làm Tuyên úy. Nhiều nhà thờ được 
xây dựng để chuyên phục vụ quân đội.

Không những thế, Ngô Đỉnh Diệm đã cho lập nhiều đội quân 
vũ trang mang danh Thiên Chúa giáo, hoặc cho một số phân tử 
chống cộng khoác áo thầy tu lập những đơn vị vũ trang Công giáo

1. Cao Văn Luận, Bên dòng lịch sứ, Nxb. Trí Đăng, Sài Gòn, 1972, tr.315.
2. Rôbert Shaplen, The Lost Revolution, Harper and Row, New York, 1966, 

tr. 1991.

178



Chưcmg II. Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ...

ở địa phương như Bến Tre, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cà M au..., nhằm 
chống phá cách mạng, đàn áp, khủng bố nhân dân miền Nam và kỳ 
thị các tôn giáo khác. Các đơn vị vũ trang đóng ờ căn cứ Hải Yến, 
Cà Mau do Phan Lạc Hóa, một phần tử phàn động đội lốt cha cố 
với các hành động cực kỳ dã man là một ví dụ điển hình cho các 
đơn vị vũ trang thuộc loại này.

Không chi lấy Công giáo làm lực lượng nòng cốt trong chính 
quyền, quân đội, Ngô Đình Diệm còn thiết lập một trật tự chính trị 
theo kiểu riêng của mình trong đó quyền lực chủ yếu do gia đình 
ông ta nắm giữ. Như đã nêu ở trên, trong 9 bộ trưởng nội các cùa 
chính phủ đầu tiên được thành lập tại Sài Gòn ngày 6-7-1954, Ngô 
Đình Diệm vừa làm Thủ tướng vừa nắm hai bộ quan trọng nhất là 
Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng. Cũng cần nói thêm, trong nội các ấy, 
bố vợ của Ngô Đình Nhu là Trần Văn Chương nắm một bộ khác, 
cậu vợ của Ngô Đình Nhu là Ngoại trường. Một người bà con khác 
của gia đình Ngô Đình Diệm nắm Bộ Giáo dục. Ngô Đình cẩn , 
em cùa Ngô Đình Diệm thống trị các tỉnh phía Bắc quanh Huế như 
một lãnh chúa mà không giữ một chức vụ cụ thể nào. Người anh 
của Ngô Đình Diệm - Giám mục Ngô Đình Thục - người ra sức 
điều khiển Nhà thờ Thiên Chúa giáo miền Nam trong các hoạt động 
nhằm ủng hộ chính quyền Ngô Đình Diệm, là một thứ "cố vấn tối 
cao" đấy quyền hành. Ngô Đình Nhu, với chức danh là "cố vấn 
chính trị", dân biểu cùa Quốc hội Sài Gòn, nhưng cùng với vợ, đã 
là những kẻ nắm quyền hành thực sự trong các hoạt động của chính 
quyền Ngô Đình Diệm.

Việc Ngô Đình Diệm tập trung quyền lực Nhà nước vào tay 
những kẻ thân tín trong gia đình là để tạo điều kiện cho ông ta thực 
hiện dễ dàng một chính sách cực kỳ tàn bạo ở miền Nam Việt Nam. 
Một mặt, những thành phần này ra sức đàn áp đã man những người 
yêu nước và những người không ăn cánh, mặt khác họ ra sức vơ 
vét, bóc lột nhân dân.
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Đe có thể nắm chắc các bộ máy và các thành viên trong chính 
quyền, trong quân đội, trong các tổ chức chính trị và xã hội khác, 
Ngô Đình Diệm còn cho thành lập cần lao nhân vị cách mạng 
đảng  do Ngô Đình Nhu trực tiếp điều khiển. Thành phần cùa 
Đảng Cần Lao chủ yếu là cha cố và tín đồ Công giáo, một số dân 
di cư, nhiều công chức và sĩ quan trung cao cấp. Đảng cầ n  Lao 
có danh nghĩa công khai nhưng tổ chức và hoạt động của nó thì 
gàn như bí mật. Đây là một sự kết hợp của bộ máy chính trị cá 
nhân thuộc gia đình Ngô Đình Diệm với một kiểu hội kín mang 
tính chất khủng bố kiểu maphia. Đối với một sổ người trong 
chính quyền và quân đội Ngô Đình Diệm, tham gia vào Đàng 
này là để có điều kiện "thăng quan, tiến chức". Bằng cách kiểm 
soát sự hoạt động cùa Đảng cần  Lao, Ngô Đình Diệm và Ngô 
Đình Nhu hy vọng có thể nắm chắc lòng trung thành của những 
người chù chốt trong bộ máy nhà nước và quân đội, có thể gạt bỏ 
những phần tử không ăn cánh. Có thể nói, vào thời gian này ở miền 
Nam, không một cơ quan quan trọng nào thuộc chính quyền Sài 
Gòn không có cơ sở cùa Đảng cần Lao với hình thức là các "đảng 
đoàn". Các đảng viên cần  Lao theo mệnh lệnh trực tiếp từ Ngô 
Đình Diệm, chi phối hoạt động của các cơ quan này. Cũng chính 
Linh mục Cao Văn Luận, đã viết: "Trong hầu hết các trường hợp, 
viên chức cao cấp nhất cùa chính quyển, tại một địa phương hay 
một cơ quan nào đồng thời cũng là lãnh tụ địa phương của đàng  
(Cần Lao)"'.

Không chỉ có Đảng cần  Lao, Ngô Đình Diệm còn cho thầnh 
lập một số tổ chức chính trị khác, để làm chỗ dựa cho mình. Trước 
hết phải kể đến Phong trào cách mạng quốc gia  do Trần Chánh 
Thành cầm đầu, được thành lập cuối nãm 1954. Tổ chức này phát 
triển ở cả nông thôn và đô thị, trước hết nhằm lôi kéo các công 
chức và nhân viên chính quyền. Nó nêu lên khẩu hiệu: "Chống cộng

1. Cao Văn Luận, Bên dòng lịch sứ ..., đã dẫn, tr.262. 
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sản, chổng phong kiến, chống thực dân" mà thực chất là chống cộng 
sàn, chống nhân dân, ủng hộ Ngô Đình Diệm, đi theo Mỹ.

Đe thu hút nhiều thành phần dân chúng tham gia, Phong trào 
cách mạng quốc gia thành lập một số liên đoàn như Liên đoàn tư  
chức cách mạng quốc gia, Liên đoàn công chức cách mạng quốc 
gia, Liên đoàn phụ nữ cách mạng quốc gia, Liên đoàn thanh niên 
cách mạng quốc gia.

Phát triển ồ ạt các liên đoàn này, ngoài mục đích để làm chỗ 
dựa cho chính quyền, Ngô Đỉnh Diệm còn nhằm tới một mục đích 
khác là để dễ bề kiểm soát các tầng lớp nhân dân miền Nam, tách 
họ ra khỏi các tổ chức yêu nước.

Ngô Đình Diệm cũng cho thành lập một số tổ chức của các tầng 
lớp trên ờ miền Nam như Tập đoàn công dán của Trần Văn Lắm 
(cuối năm 1954), Phong trào tranh thủ tự do do Bùi Văn Thinh 
cầm đầu (cuối năm 1954). Những tổ chức này đã tích cực ủng hộ 
Ngô Đình Diệm nắm quyền ở Sài Gòn. Thậm chí, Tập đoàn công dân 
còn do Ngô Đình Diệm cung cấp tài chính để hoạt động.

Còn cần phải kể ra đây hai tổ chức chính trị nữa ở miền Nam 
vào thời gian này là Tổng Liên đoàn lao động của Trân Quôc Bừu 
và tổ chức Thanh niên cộng hòa.. Tổng Liên đoàn lao động là một 
tố chức nghiệp đoàn phàn động có tố chức và có thế lực được 
thành lập năm 1951, là thành viên cùa "Tổng Liên đoàn lao động 
quốc tế", và đã hoạt động ở vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm 
soát cho đến tháng 4-1975. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã 
dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc để nắm cho kỳ được tồ chức 
phản động này, nhằm cố đánh bật những tư tường yêu nước trong 
công nhân.

Còn tổ chức Thanh niên cộng hòa, về thực chất, là một tồ chức 
quân sự trá hình, nhàm đẩy thanh niên miền Nam vào con đường 
cầm súng đánh thuê cho Mỹ, bảo vệ chế độ Ngô Đình Diệm.
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Thực tế lịch sử cho thấy, hầi/hết những tồ chức trên, từ Đáng 
Cần Lao đến Phong trào cách mạng quốc gia, từ Thanh niên 
cộng hòa đến Phụ nữ liên đới mà chính vợ Ngô Đình Nhu là 
Trần Lệ Xuân đứng đầu, đều do anh em Ngô Đình Diệm nặn ra 
nhằm phục vụ cho chế độ độc tài, gia đình trị của Ngô Đình 
Diệm. Đen năm 1963, trước phong trào cách mạng mạnh mẽ cùa 
nhân dân miền Nam, chính quyền Ngô Đỉnh Diệm ngày càng bị 
cô lập và có nguy cơ sụp đổ, Mỹ phải dùng tập đoàn quân sự tay 
sai để gạt bò Ngô Đình Diệm - Nhu nhằm cứu vãn chính sách 
thực dân mới thì những tổ chức trên cũng tan rã như bong bóng 
xà phòng.

Đẻ tạo chỗ dựa cho chính quyền tay sai, Mỹ đã ra sức khôi phục 
và tăng cường thế lực của giai cấp địa chủ và tư sản mại bản ở miền 
Nam. Một mặt, Mỹ nâng đỡ tạo điều kiện cho các thế lực địa chủ 
và tư sàn mại bàn tiếp tục phát triển, sử dụng các quan chức cũ của 
chính quyền tay sai cũ của Pháp, mặt khác Mỹ và chính quyền Ngô 
Đình Diệm cố gắng tạo nên một tầng lớp tư sản mại bản mới đông 
đảo hom, manh hơn về kinh tế và nhất là gắn bó chặt chẽ với Mỹ và 
chính quyền tay sai.

Để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam, Mỹ và 
Ngô Đình Diệm đã cho xây dựng một bộ máy hành chính mạnh 
mẽ từ trung ương đến tận thôn xã. Mỹ hiéu rằng chính sách thực 
dân mới chi có thể thực hiện được trên cơ sở của một chính quyền 
tay sai hoạt động có hiệu quả. Và, dưới sự trợ giúp của các "cố 
vấn" Mỹ, một chính quyền tay sai đã được xây dựng khá quy cù 
và chặt chẽ ở miền Nam. Ở trung ương, ngoài "Quốc hội" là cơ 
quan lập pháp mang nặng tính chất hình thức để có vẻ "dân chủ" 
là Tổng thống và kèm theo là Phù Tổng thống với rất nhiều 
quyền lực. Tổng thống vừa là "Quốc trưởng" vừa là "Thủ tướng", 
là người gần như có quyền tuyệt đối về mọi lĩnh vực: chính trị, 
quân sự, đối ngoại... Để giúp việc cho Tổng thống, có Phó Tổng 
thống. Thực ra Phó Tồng thống của Ngô Đình Diệm chi là một
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nhân vật "hữu danh vô thực" không có quyền hành gì rõ ràng. Bộ 
phận giúp việc Tổng thống thật đắc lực là Phủ Tổng thống trong 
đó có nhiều bộ trưởng làm việc như Bộ trưởng phụ tá quốc 
phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tể, Bộ Tư pháp, Bộ 
Y tế, Bộ Công dân vụ, Bộ Lao động, Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ 
Công chánh giao thông, Bộ Cải tiến nông thôn, Bộ Tài chính. 
Ngoài ra, Phủ Tổng thống còn có các cơ quan trực thuộc như Nha 
Tổng Giám đốc công vụ, Nha Tổng Giám đốc kế hoạch, Nha Tổng 
Giám đốc ngân sách và ngoại viện, Học viện quốc gia hành chính, 
Nha Tổng thư ký thường trực quốc phòng...

Để làm ra vẻ "dân chù", Ngô Đình Diệm còn cho thành lập các 
cơ  quan kiểm soát hoạt động của bộ máy hành chính gồm: cơ quan 
thanh tra tổng quát và cơ quan thanh tra chuyên môn.

Mặc dù có Quốc hội, nhưng do áp dụng một chính sách tập 
trung quyền lực tuyệt đối vào tay Tồng thống nên Ngô Đình Diệm 
có thể bổ nhiệm và cách chức các bộ trưởng, thứ trường và các 
chức vụ tương đương, đặt thêm các bộ mới mà "không cần hỏi ý 
kiến Quốc hội". Thậm chí, các bộ trưởng, thứ trưởng cũng "không 
có quyền hành gì riêng biệt" và "hoàn toàn đặt dưới sự điều khiển, 
kiểm soát của Tổng thống và phải chịu trách nhiệm đối với Tồng 
thống"1. Không chi có thế, Tổng thống còn trực tiếp theo dõi, kiểm 
soát và điều khiến bộ máy hành chính từ tỉnh xuống quận. Các tỉnh 
trưởng, quận trường đều do Tổng thống bổ nhiệm và chịu sự điều 
khiển trực tiếp cùa Tồng thống.

Do quyền lực được tập trung như vậy, "Quốc hội" chi là một tổ 
chức mang nặng hình thức trang trí nên Ngô Đình Diệm càng có 
điều kiện để thực hiện một chế độ độc tài, "gia đinh trị" vô cùng 
phản dân, hại nước.

1. Theo Bùi Quang Khánh, Tổ chức chính trị và hành chánh Việt Nam, 
Sài Gòn, 1963, tr.54.
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Tuy nhiên, cũng cần phải thấy là: Ngô Đình Diệm tuy tập trung 
quyền lực như vậy, nhưng thực chất chỉ là một chính quyền phụ 
thuộc Mỹ, do Mỹ dựng lên, trả tiền và điều khiển, nên trong những 
việc quan trọng nhất, đều phải thực hiện theo lệnh cùa Mỹ.

Sau khi lên làm "Tổng thống", Ngô Đình Diệm đã ra sức cải 
tổ nền hành chính ở các địa phương miền Nam, nhàm phục vụ cho 
sự thống trị của mình. Bộ máy hành chính của chính quyền Ngô 
Đình Diệm gồm các cấp: Phần, Tinh, Đô thành và Thành phố, Quận, 
Tổng, Xã.

Ờ các Phần, Ngô Đinh Diệm đã bãi bỏ chức Thủ hiến để thiết 
lập chế độ Đại biểu Chính phù và ấn định quản hạt các tòa Đại 
biểu. Những Đại biểu Chính phủ chì làm nhiệm vụ trung gian giữa 
chính quyền trung ương và các Tinh trưởng.

Ờ các Tinh có các Tinh trưởng do Tổng thống bồ nhiệm và chi 
huy trực tiếp. Tỉnh trưởng là người có quyền hành rộng rãi, là kè 
đại diện chính quyền trung ương tại tinh, nắm quyền chi huy hành 
chính, tài chính và tư pháp trong tỉnh. Ở miền Nam, trong thời gian 
từ năm 1954 đến năm 1975, Tinh trưởng thường là các phần tử thân 
tín của những người cầm đầu bộ máy chính quyền Sài Gòn.

Ở Đô thành Sài Gòn, Ngô Đình Diệm trực tiếp bổ nhiệm và điều 
k h iển  đò  trư ờ n g  và  các  p h ó  đô  tn rò n g . D ô  tnròm g là ng irò i đại d iện  

cho chính quyền trung ương tại đô thành và là kẻ điều khiển và nắm 
quyền chi huy mọi mặt, mọi công việc của thành phố. Ở Sài Gòn có 
nhiều quận, và Quận truờng do Tổng thống bổ nhiệm.

Các quận và tổng là đơn vị hành chính nhỏ hơn của các tinh. 
Dưới thời Ngô Đình Diệm, Quận trưởng cũng do Tổng thống bồ 
nhiệm theo đề nghị cùa Tình trưởng.

Để nắm chắc bộ máy chính quyền ở cấp xã, Ngô Đình Diệm 
đã lập các Hội đồng xã do Tỉnh trường trực tiếp lựa chọn và bổ 
nhiệm nhân viên. Những việc này được Ngô Đình Diệm thực hiện
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trong tháng 6 và tháng 8-1956 bằng việc bãi bỏ tất cà các hội 
đồng xã đã được bầu trên khắp miền Nam Việt Nam. Đồng thời, 
Ngô Đình Diệm cách chức trên 2.500 xã trưởng, thay vào đó là 
những phần tử được tin tường là gắn bó với chính quyền Ngô 
Đinh Diệm.

Một tài liệu của Mỹ đã viết: "Óng Diệm đã bãi bỏ các Hội 
đông hương chính cố truyền do dán cử vì sợ cộng sản có thể 
giành được quyển bính trong các Hội đong sau đó. Sau đó ông 
thay thê các cơ quan dán cử đó bang những người được chỉ định 
từ  bên ngoài tới, dân di cư và những người Công giáo trung thành 
với ông"1.

Ngô Đình Diệm lại chia xã thành nhiều thôn hay ấp, lập các 
"Khóm liên gia tương trợ" và "Đoàn thân dân tự vệ" mà mục đích 
không có gì khác là nắm chắc để khống chế và đàn áp nhân dân.

Với tính chất độc tài của chính quyền Ngô Đình Diệm, và thêm 
vào đó là do tăng cường thực hiện chức năng chiến tranh chống lại 
nhân dân nên một xu thế của Ngô Đình Diệm là quân phiệt hóa bộ 
máy chính quyền. Dần dần, những người cầm đầu bộ máy chính 
quyền Sài Gòn các cấp, nhất là tinh và quận, là những sĩ quan quân 
đội. Ngô Đình Diệm rất coi trọng việc thiết lập một bộ máy kìm 
kcp ả  cáo địa phirong, tnróc hết là ỏ nông thôn, vì ông ta cho rằng 
nông thôn là thành trì của cộng sản. Trước Hiệp định Giơnevơ, 
Cách mạng đã kiểm soát gần khoảng 80% lãnh thồ miền Nam chủ 
yếu do chính sách ruộng đất đúng đắn của Đảng Cộng sản2. Và vì 
vậy, đối với Ngô Đình Diệm, để củng cố sự thống trị thì phải đập 
nát cái thành trì đó. Chổng cộng sản được Ngô Đình Diệm gọi là 
"quốc sách sổ 1".

1. Tài liệu mật cùa Bộ Quốc phòng M ỹ . . đã dẫn, tr.74.
2. Xem: ủ y  ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Kinh tế, Cách mạng ruộng 

đất ở  Việt Nam , Nxb. Khoa học xã hội, 1968, tr.257.
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Xây dựng quân đội "quốc gia "

Lên cầm quyền không phải bằng sự ủng hộ cùa nhân dân mà 
bằng đôla và các thù đoạn chính trị, bằng các hành động bạo lực, 
Ngô Đình Diệm hết sức coi trọng việc xây dựng quân đội, coi đó là 
xương sống cùa bộ máy chính quyền.

Ngay đầu tháng 8-1954, Mỹ đã có kế hoạch cải tổ quân đội tay 
sai do Pháp nắm thành một "quân đội quốc gia" do Mỹ trang bị và 
huấn luyện, trước mắt làm chỗ dựa cho chính quyền Ngô Đình 
Diệm, về lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu "chiến lược vành đai" của Mỹ 
ở Đông Nam Á.

Việc trước tiên mà Mỹ thực hiện trong âm mưu nói trên là 
chấm dứt vai trò chỉ huy đội quân người Việt của Pháp và dần gạt 
bỏ các sĩ quan thân Pháp, đào tạo đội ngũ sĩ quan gắn bó với Mỹ, 
do Mỹ huấn luyện, trả lương và làm theo lệnh Mỹ.

Với tinh thần này, ngày 13-12-1954, Mỹ ép Tướng Êly (Ely), 
Tổng Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ký với Tướng Côlin (Collins), 
đại diện của Mỹ, Hiệp định về việc Pháp trao trả lại quyền tự trị 
hoàn toàn cho "quân đội quốc gia V iệt Nam", giao cho Mỹ 
"trách nhiệm" giúp đỡ chính quyền Sài Gòn trong việc tổ chức 
và huấn luyện lực lượng vũ trang. Đẻ có thể thực hiện được 
việc "nắm" quân đội Sài Gòn, biến nó thành quân đội tay sai 
cùa mình, Mỹ đã chi một khoản ngân sách không nhỏ cho việc 
xây dựng quân đội Sài Gòn. Dưới hình thức "viện trợ", trước 
hết và nhiều nhất là viện trợ quân sự, trong khoảng thời gian từ 
năm 1955 đến năm 1961, Mỹ đã đổ vào miền Nam số tiền của 
có giá trị sau đây1.

1. Bùi Đình Thanh - Nguyễn Công Bình - Cao Văn Lượng..., Tám năm đẩu 
tranh anh dũng và gian khổ cùa đồng bào miền Nam, Nxb. Sử học, Hà Nội, 
1962, tr.56.
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Năm Tổng số viện trợ  Mỹ 
cho miền Nam (đôla)

Phần viện trợ  
quân sự (đôla)

1955 320.300.000 234.800.000

1956 270.500.000 180.000.000

1957 248.600.000 162.800.000

1958 221.000.000 144.300.000

1959 181.400.000 143.000.000

1960 226.000.000 164.000.000

1961 216.000.000 160.000.000

1.683.800.000 1.188.900.000

Nhìn vào bản thống kê trên, chúng ta có thể thấy hàng năm, 
phần viện trợ quân sự của Mỹ cho chính quyền Sài Gòn luôn chiếm 
khoảng trên dưới 70% số tiền viện trợ. "Viện trợ" đã trở thành công 
cụ xâm lược và nô dịch cùa chù nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền 
Nam. Bởi vì, theo sự nhận định của Bộ Ngoại giao Mỹ thì toàn bộ 
các nước kém phát triển trên thế giới được Mỹ chia làm ba nhóm 
nước. Nhóm thứ nhất là những nước tương đối ổn định, có "triển
v ọ n g "  th ì  M ỹ  c ấ p  " v iệ n  t r ạ  p h á t tr iể n "  v à  đ ư a  v à o  q u ỹ  đ ạ o  àn h

hưởng của Mỹ. Nhóm thứ hai là những nước "không ổn định" trong 
đó có những nước nằm sát với biên giới các nước xã hội chù nghĩa. 
Đối với những nhóm này, Mỹ chủ trương viện trợ quân sự là chính. 
Nhóm thứ ba là những nước mới giành được độc lập, nhưng vẫn 
còn ảnh hưởng của các thế lực thực dân cũ. Mỹ chù trương viện trợ 
là để ngăn chặn các nước này không đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa 
cộng sản'.

1. Temple Wanamaker, American Foreign Policy Today, Bantam Books, Nevv 
York, 1969 tr.81 82.
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Như vậy, miền Nam Việt Nam được xếp vào nhóm thứ hai: là 
những nơi mà viện trợ quân sự Mỹ được sử dụng như biện pháp 
chủ yếu để xâm lược và thống trị.

Nhưng "viện trợ" Mỹ không phải là một sự cho không hào 
phóng. Khi viện trợ, bao giờ Mỹ cũng có những điều kiện kèm theo 
nhàm đảm bảo cho việc thực hiện quyền chi huy cùa Mỹ. Các Hiệp 
định Mỹ đã ký với Ngô Đình Diệm vào thời gian này, như Hiệp 
định tay đôi ngày 21-2 và 7-3-1955, Hiệp định ký vào các ngày 22 
và 23-4-1955 dưới danh nghĩa "viện trợ bổ sung" là thuộc vào loại 
này, trong đỏ, đảm bảo cho Mỹ "trực tiếp nắm lấy việc xây dựng, tổ 
chức, huấn luyện, chỉ đạo" quân đội Sài Gòn. Hiệp định ký ngày 22 
và 23-4-1955 nêu rõ: "Truởng phái đoàn quân sự Mỹ MAAG sẽ 
giữ hoàn toàn trách nhiệm về tổ chức và huấn luyện quân đội miền 
Nam"1. Phái đoàn này mặc dù mang tên là "Phái bộ viện trợ quân 
sự Mỹ" (Military assistance Advisory group) nhưng thực chẩt nó đã 
biến thành một Bộ tư lệnh quân sự Mỹ ờ miền Nam Việt Nam, thời 
gian đầu, do Tướng J. Ôđanien đứng đầu. Quân số của phái đoàn 
phát triển nhanh chóng. Nếu như năm 1950, khi mới thành lập đề 
giúp Pháp tiến hành chiến tranh Đông Dương, phái đoàn mới có 35 
người, thì năm 1954 đã là 200, tháng 9-1955 là 400, tháng 4-1956 
là 1.600 và đến 1961 tăng lên thành 3.500 người trong đó có 2 sĩ 
quan  cấp tướng  và 200 sĩ quan cao  cấp khác. T ừ  nhím g sĩ quan và 
nhân viên quân sự trên đây, Mỹ đã cho lập Phái bộ huấn luyện tác 
chiến lục quân (CATO) và Phái bộ trang bị cung cấp (TFRM) do 
MAAG chi huy, chuyên lo việc huấn luyện, tác chiến và trang bị 
cho quân đội Sài Gòn. Một hệ thống cổ vấn quân sự Mỹ đã được 
thiết lập, cám chốt từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu đến các Bộ 
Tư lệnh quân chủng, Bộ Tư lệnh quân khu, các sư đoàn, trung đoàn 
và tiểu đoàn quân đội Sài Gòn.

1. Phạm Thành Vĩnh, Các văn tự bán nước cùa Ngô Đình Diệm hay là nhũng 
hiệp nghị xâm lược và bất bình đàng cùa đế quốc Mỹ về Việt Nam, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1963, tr.97.

188



Chương II. Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ..,

Với "viện trợ" và các "cố vấn" Mỹ, Ngô Đình Diệm đã biến một 
đội quân tay sai do Pháp để lại gồm 179.997 quân chính quy và
37.000 quân phụ thuộc, biên chế cao nhất là "chiến đoàn lưu động"1 
thành một lực lượng quân sự mạnh mang tên "Quân đội Việt Nam 
Cộng hòa". Quân đội ấy, đầu năm 1955, mới thành lập 3 sư đoàn 
đầu tiên là các sư đoàn 11,21 và 31; đến cuối năm 1955 đã có toàn 
bộ 10 sư đoàn, 1 liên đoàn nhảy dù, 4 trung đoàn kỵ binh kết hợp 
thiết giáp, 11 tiều đoàn pháo, 13 trung đoàn địa phương, 6 trung 
đoàn bộ binh giáo phái và một số đơn vị thuộc quân chủng hải quân 
và không quân. Quân số quân đội Sài Gòn lúc đó gồm khoảng 20 
vạn người2.

Đẻ có thể xây dựng quân đội Sài Gòn thành một đội quân hiện 
đại trung thành với Mỹ, đủ sức đối phó với phong trào yêu nước 
của nhân dân ta ở miền Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã rất coi 
trọng việc đào tạo một lớp sĩ quan thông thạo chiến thuật, kỹ thuật 
quân sự Mỹ, và gắn bó với chế độ thực dân mới của Mỹ. Việc đầu 
tiên sau khi lên cầm quyền là Ngô Đình Diệm tìm cách gạt bỏ và 
cho giải ngũ nhiều sĩ quan thân Pháp, cải tổ và cho thành lập một 
số trường sĩ quan mới như Trường Võ bị Đà Lạt, Trung tâm huấn 
luyện Quang Trung... Đây là nơi đào tạo đội ngũ sĩ quan đông đảo 
cho quân đội Sài Gòn.

Không những thế, chính quyền Sài Gòn còn cho nhiều sĩ quan 
đi học ở các trường quân sự nước ngoài. Những sĩ quan đầu tiên 
được đưa sang học ở trường quân sự Fort Benning ở Philippin. 
Tính từ năm 1954 đến năm 1959, đã có 3.500 sĩ quan quân đội Sài 
Gòn được đưa sang Mỹ học tập và huấn luyện.

1. Viện Lịch sử quân sự, Cuộc chiến tranh xâm lược ihực dân mới cùa đế 
quốc MỸ ở  Việt Nam, Hà Nội, 1991, tr.35.

2. Xem: Trần Văn Trà: Những chặng đường lịch sử  cùa B2 Thành Đồng, 
tập 1, Hòa bình hay chiến tranh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1992, tr.60.
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Vào thời gian này, với viện trợ Mỹ, kỹ thuật và cố vấn Mỹ, một 
hệ thống khá hoàn chinh các công trình quân sự như sân bay, bến 
cảng, đường chiến lược..., cũng được xây dựng. Nếu năm 1954, 
toàn miền Nam mới chỉ có 6 sân bay quân sự thì đến năm 1956 có 
21 sân bay và năm 1960 đã có 46 sân bay, tập trung nhiều nhất ở 
các vùng chiến lược quan trọng là Tây Nguyên và đồng bằng Nam 
Bộ. Các đường chiến lược quan trọng từ Sài Gòn tỏa đi các tinh 
Nam Bộ, lên Tây Nguyên, về các tinh ven biển miền Trung và ra 
vùng giới tuyến được xây dựng. Xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa với 
chiều dài, chiều rộng và độ bền vững của nó không chi nhằm phục 
vụ dân sinh mà chủ yếu phục vụ cho các mục đích quân sự cùa Mỹ 
và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam. Để xây dựng con đường 
này theo yêu cầu của Nhóm cố vấn quân sự Mỹ (MAAG) đóng ở 
Sài Gòn lúc bấy giờ, Mỹ đã bỏ ra "nhiều tiền viện trợ hơn tất cả 
các ngân khoản dành cho lao động, phát triển cộng đồng, phúc lợi 
xã hội, y  tế và giáo dục từ 1954 đến 196 7"1.

Như vậy, dựa vào viện trợ mà chủ yếu là viện trợ quân sụ, coi 
viện trợ quân sự như một công cụ để xâm lược và thống trị, đồng 
thời, dựa vào các điều kiện ràng buộc trong các hiệp định quán sự 
mà Mỹ đã ký với chính quyền Sài Gòn, và thông qua một hệ thống 
có tổ chức gồm hàng ngàn cố vấn Mỹ, ngay từ  sau khi ký kết Hiệp 
đ ịn h  G ia n c v ơ , M ỹ  đ ã  tíc h  cự c  b iế n  m iề n  N a m  V iệ t N a m  thành  căn  

cứ quân sự với những cơ sở quân sự dày đặc gồm các sân bay. bến 
cảng, đường chiến lược và với một quân đội tay sai đông đảo, được 
trang bị khá hiện đại, được mang danh là "mạnh nhất Đông Nam Á" 
trực tiếp do Mỹ chi huy. Đây là loại quân đội tay sai rất điển hình 
của chủ nghĩa thực dân mới Mỹ. Quân đội này được giao nhiệm vụ 
chính là chống lại phong trào yêu nước của nhân dân miền Nam, 
chống lại nguyện vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước của

1. Tài liệu mật cùa Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm luọc Việt Nam..., 
đã dẫn, tr.34.
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toàn thể dân tộc Việt Nam. Nó thực sự là xương sống của chính 
quyền thực dân mới và là công cụ để thực hiện các chủ trương chính
sách cùa Mỹ.

Chính sách kinh tế  của chính quyền Sài Gòn và sự  phân hóa 
giai cấp trong xã hội Việt ¡Sam

Chính sách kinh tế

Cùng với với viện trợ quân sự, viện trợ kinh tế - điểm mấu chốt 
nhằm thực hiện chính sách kinh tể của Mỹ - được xem là đòn bẩy 
để tạo nên điểm tựa vững chắc cho sự xâm nhập của Mỹ vào miền 
Nam Việt Nam.

Viện trợ kinh tế đã được Mỹ sử dụng làm công cụ nhàm chi 
phối các lĩnh vực chính trị - xã hội miền Nam. Thông qua hình thức 
"viện trợ", Mỹ đẩy mạnh việc xâm nhập vào miền Nam. Mỹ thực 
hiện hai hình thức hoạt động kinh tế chính là viện trợ thương mại 
hóa và tạo điều kiện dễ dàng cho tư bàn Mỹ đầu tư trực tiếp vào 
miền Nam.

Viện trợ thương mại hóa là cách thức nhàm giúp cho hàng hóa 
của Mỹ tràn ngập thị trường miền Nam, cạnh tranh một cách bất 
binh đẳng với hàng nội địa và hàng hóa của các nước khác. Thời 
g ia n  n à y , M ỹ  đ ã  ký  v ớ i c h ín h  q u y ể n  N g ô  Đ ìn h  D iệm  m ộ t sô  v ã n  

kiện có lợi cho Mỹ về thuế quan, ngân hàng, tiền tệ. Ví dụ, Hiệp 
định ngày 20 và 26-8-1954 cho phép các hàng "viện trợ" và trang 
bị cùa Mỹ được nhập tự do và miễn mọi khoản thuế nội địa. 
Trong sổ hàng "viện trợ" này có cả các hàng hóa Mỹ vốn bị ứ thừa 
như bột mỳ, thuốc lá, rượu, sữa, bông... Hoặc Tuyên bố chung 
ngày 31-1 1-1953 và 25-10-1954 "đảm bảo việc bào vệ các nhãn 
hàng tư nhân Mỹ ở Việt Nam và của tư nhân Việt Nam ở Mỹ". 
Chính quyền Ngô Đình Diệm đã đồng ý cho các nhà tư bản Mỹ 
dù không cư trú ở Việt Nam, cũng được hưởng quyền bảo vệ cùa 
Đạo dụ số 5 (1-4-1952) quy định quyền lợi của các nhãn hàng.
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Một quyết định khác của Ngô Đình Diệm còn cho phép hàng hóa 
Mỹ và hàng hóa nhiều nước thuộc khối đồng đôla do Mỹ khống chế 
như Nhật Bản, Philippin, Tây Đức được hường chế độ thuế suất tối 
thiểu từ đầu năm 1955, nghĩa là chi trà phần nửa thuế suất thông 
thường. Từ năm 1958, một số Hiệp định về "bán nông sản thừa" 
của Mỹ vào miền Nam cũng được ký kết1.

Với các Hiệp định trên, dưới hình thức "viện trợ", hàng hóa Mỹ 
và một vài nước phụ thuộc Mỹ đồ vào miền Nam ngày càng nhiều. 
Trong tổng số tiền "viện trợ" của Mỹ dành cho miền Nam từ năm 
1955 đến năm 1960 là khoảng 2 tỷ đôla thì 3/4 là hàng hóa2. Cách 
"viện trợ" gây khó khăn cho chính bản thân nền kinh tể miền Nam. 
Nó không tạo điều kiện cho nền sản xuất ở miền Nam phát triển. 
Ngược lại, nó làm cho nền kinh tế miền Nam mất cân đối nghiêm 
trọng. Điều này thể hiện qua tình trạng nhập siêu: Trung bình 
hàng xuất chỉ bàng 30% hàng nhập (1955: 26,2%; 1956: 20,7%; 
1957: 27,3%; 1958: 23,5%; 1959: 35,4%; 1960: 35,5%). Điều tai 
hại là phần lớn hàng nhập vào miền Nam là hàng tiêu dùng, và là 
nông sản phẩm, là thứ mà đáng lẽ miền Nam có thể xuất khẩu ra 
bên ngoài.

Chính dư luận công khai ở miền Nam lúc đó cũng đã nêu lên 
mục đích xấu xa của sự viện trợ thương mại hóa: " Viện trợ Mỹ không 
tới chúng ta dưới hình thức "tài chinh"... chúng ta không nhặn dược 
đô la... chúng ta nhận được hàng tiêu dùng, nhưng tốc độ nhập 
cảng hàng hóa hiện nay qua chương trình "Viện trợ thương mại hóa" 
(3/4 của tổng sổ viện trợ) đang làm cho chúng ta vĩnh viễn phụ  
thuộc vào "viện trợ" Mỹ"3.

1. Xem: Phạm Thành Vinh, Các văn tự bán nước của Ngô Đình Diệm..., đã 
dẫn, tr. 106-127.

2. Xem: Phạm Thành Vinh, Các văn tự bán nước cùa Ngô Đình Diệm..., đã 
dẫn, tr. 145.

3. Thời báo Việt Nam (xuit bản bằng tiếng Anh) ở Sài Gòn, số ra ngày 24-9-1960.
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Ý đồ cùa Mỹ thông qua viện trợ dưới hình thức hàng hóa có ý 
nghĩa rất sâu xa: về mặt kinh tế nó làm cho miền Nam phụ thuộc 
vào Mỹ, còn về mặt xã hội, nó tạo nên ở miền Nam một cảnh phồn 
vinh giả tạo, kích thích sự đua đòi tiêu dùng, biến miền Nam Việt 
Nam trở thành một "tủ kính tuyên truyền cho lối sống Mỹ", một lối 
sống cùa "xã hội tiêu thụ" được phương Tây hết sức đề cao. Đây là 
lối sống mà trong đó những tiện nghi vật chất đã vượt quá xa khả 
năng thực tế cùa đất nước do tổng thu nhập quốc dân đưa lại.

Bên cạnh hình thức "viện trợ" thương mại hóa, Mỹ và chính 
quyền Ngô Đình Diệm cũng ra sức tạo điều kiện thuận lợi cho tư 
bản Mỹ đầu tư  vào Việt Nam. Đã có việc ký kết các Hiệp định 
nhằm tạo ra các đặc quyền, đặc lợi cho việc xuất khẩu tư bản Mỹ 
vào khai thác tài nguyên, nhân công miền Nam. Các Hiệp định 
"bảo đảm đầu tư tư nhân" (ký ngày 5-11-1957), "chính sách đầu tư" 
(ký ngày 5-3-1957), Hiệp nghị "Thân hữu và liên lạc kinh tế" (ký 
ngày 3-3-1961) đã quy định cụ thể mọi điều kiện cần thiết và có lợi 
nhất để khuyến khích tư bản Mỹ đầu tư vào miền Nam.

Tuy nhiên, do tình hình chính trị, quân sự ở miền Nam chưa ổn 
định, tư bản tư nhân Mỹ còn rất dè dặt trong việc bỏ vốn đầu tư vào 
miền Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến năm 1960, 
mới có một vài hình thức hợp doanh giữa tư bản Mỹ và tư bản Việt 
Nam được thực hiện, như Công ty Pacscm và Uttơmorơ đầu tư vào 
Công ty giấy 1 triệu đôla và Công ty H.p. Giôn đầu tư vào Công ty 
dệt Vimitếch 300 ngàn đôla.

Chi có việc bỏ vốn của Nhà nước Mỹ hay do N hà nước Mỹ bảo 
đảm là được thực hiện tương đối mạnh. Các số tiền viện trợ chính 
là sự vận dụng vốn tài chính của nhà nước để xuất khẩu tư bản. Các 
tài khoản vay ở Ngân hàng Mỹ do Nhà nước Mỹ đảm bảo cũng 
chính là một hình thức xuất khẩu tư bàn khác. Bản thân tư bản Mỹ, 
qua đó, sẽ có lợi vì xuất khẩu được tư bản và được thu lãi. Còn 
chính quyền Mỹ và Ngô Đình Diệm thì dùng số vốn đó để xây dựng
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những cơ sở cần thiết về chính trị, quân sự, kinh tể, tài chính... ở 
miền Nam. Và chính điều này, lại có tác dụng mở đường cho các 
hoạt động thương mại, dịch vụ, thầu khoán và kinh tế khác của tư 
bản Mỹ.

Với ý đồ xây dựng một quốc gia riêng ở miền Nam, chia cắt 
lâu dài Việt Nam, ngay từ rất sớm, Mỹ và chính quyền Ngô Đình 
Diệm đã có những dự án nhằm phát triển chủ nghĩa tư bản, mở 
đường cho tư bản Mỹ xâm nhập miền Nam. Một dự án như vậy 
mang tên "Các triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam" đã được 
soạn thảo gần 300 trang trên cơ sở điều tra khảo sát của một phái 
đoàn chuyên viên do nhà kinh tế học người Mỹ là Goodrich dẫn 
đầu. Đây là một phái đoàn do Mỹ tổ chức, nhưng lại núp dưới danh 
nghĩa Liên hợp quốc. Phái đoàn gồm 22 người, vào miền Nam từ 
tháng 7-1955, sang năm 1956 thì phúc trình bản dự án nói trên. Nội 
dung cơ bản của bản dự thào là đưa ra các biện pháp nhàm mở 
đường cho chủ nghĩa tư bản xâm nhập vào nông thôn, nông nghiệp 
miền Nam trong đó có điểm mấu chốt là khuyến cáo chính quyền 
Ngô Đình Diệm tiến hành "cải cách điền địa"; đồng thời đề nghị 
tích cực xây dựng kỹ nghệ thông qua sự hợp tác với tu bàn nước 
ngoài, và hướng các nhà tư sản miền Nam tăng cường kinh doanh 
vào các ngành chế biến nguyên liệu...

Trên cơ sở những khuyến cáo cúa phái đoàn Uoodrich, chinh 
quyền Ngô Đình Diệm đưa ra "Ke hoạch 5 năm phát triển kinh tê 
1957-1961" chủ trương khuyến khích sản xuất nông nghiệp, dùng 
nông nghiệp làm cơ sở để tích lũy tư bản. Còn với công nghiệp thì 
"không nên hấp tấp phát triển kỹ nghệ", mà trước hết, "phát triển 
công nghiệp chế biến"... Để thực hiện kế hoạch này, ngày 5-3-1957, 
Ngô Đình Diệm ra lời kêu gọi các nước tư bản bò vốn đầu tư vào 
miền Nam với những hứa hẹn dành nhiều đặc quyền đặc lợi cho tư 
bàn ngoại quốc, đồng thời công bố nhiều biện pháp về tài chính, 
ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển những 
cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu.
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Thực tế ở miền Nam cho thấy, trong quá trình thực hiện kế 
hoạch 5 năm nói trên đã diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa tư bản 
Mỹ và tư bản Pháp. Đây cũng là quá trình hình thành khu vực "tư 
bản nhà nước" ờ miền Nam. Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, Mỹ 
không chi hất cang vị trí chủ đạo của Pháp ở miền Nam về chính 
trị, quân sự mà còn tìm cách thu hẹp dần vai trò, vị trí của Pháp về 
kinh tế. Lợi thế của tư bản Mỹ là ở chỗ: Mỹ cỏ những điều khoản 
rất có lợi trong các Hiệp định đã ký với chính quyền Ngô Đình 
Diệm do Mỹ là kẻ "viện trợ" chính. Trước sức tấn công của tư bản 
Mỹ, tư bàn Pháp phải có những bước lùi. Trong thời gian 1956- 
1957, có 51 cơ sở của Pháp phải tự giải tán, 49 cơ sở bán lại cổ 
phần cho tư bản Mỹ và tư bản Việt Nam, 12 cơ sở khác phải chuyển 
về kinh doanh ở Pháp hoặc sang châu Phi.

Đẻ đối phó lại với tư bản Mỹ, Pháp cũng tìm cách để có được 
điều kiện thuận lợi trong kinh doanh ở miền Nam. Ngày 19-1-1955, 
Pháp đã ký với Ngô Đình Diệm "Hiệp ước kinh tế và thương mại", 
quy định việc cho Pháp được hưởng quyền lợi "tối huệ quốc" về 
quan thuế và được đảm bảo về vốn đầu tư, trong đó có quyền tái 
đầu tư bằng số lãi của xí nghiệp cũ chuyển thành ngoại tệ nhập khẩu 
trang thiết bị mới.

Với những thuận lợi mới này, tư bản Pháp cổ gắng sắp xếp lại 
lực lượng, cúng cố tỏ chức, tang vốn, đỏi mới cóng nghẹ vâ thiét 
b ị . đ ể  giành những lợi thế vốn có trong kinh doanh ở miền Nam.

Trong hai năm 1954 và 1955, sự cạnh tranh giữa tư bản Mỹ và 
tư bản Pháp trong việc làm ăn ở miền Nam diễn ra giằng co, quyết 
liệt ừên cả hai lĩnh vực: nhập khẩu hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng 
cũng như trên lĩnh vực đầu tư. Có thể thấy rõ mức độ cạnh tranh 
này trong tương quan về kim ngạch nhập khẩu của miền Nam từ 
năm 1957 đến năm 1960 giữa tư bản Pháp và tư bản Mỹ (tính bằng 
triệu đồng miền N am )1 :

1. Cao Văn Lương, Lịch sứ  cách mạng miền Nam Việt Nam ..., đã dẫn, tr.31.
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1957 1958 1959 1960

Tư bản Mỹ 2294 1919 2047 2141

Tư bản Pháp 2893 2058 1416 1782

Trong thời gian từ năm 1958 đến năm 1960, dựa trên cơ sở vốn 
vay "viện trợ" Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng bước đầu tổ 
chức một số "xí nghiệp công quản" và "xí nghiệp hỗn hợp", hoặc 
những hình thức cùa khu vực "tư bản nhà nước". Tuy nhiên, loại xí 
nghiệp này còn ít. Chi có thể kể ra ở đây một vài xí nghiệp thuộc 
"tư bản nhà nước", không lớn lắm như Nhà máy gỗ Tân Mai, Mò than 
Nông Sơn, Nhà máy vôi Long Thọ...

Ngay từ khi mới bắt đầu thực hiện âm mưu xâm nhập vào miền 
Nam Việt Nam, Mỹ đã rất chú ý đến giai cấp nông dân và địa bàn 
nông thôn. Mục đích của Mỹ là nhằm tranh thủ, lôi kéo nông dân 
và mở đường cho sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bàn vào nông thôn 
và nông nghiệp, tạo ra ở nông thôn miền Nam một tầng lớp tư sản 
mới, làm chỗ dựa cho chính quyền Sài Gòn do Mỹ chi phối. "Cải 
cách điền địa" là bước đầu tiên nhằm thực hiện âm mưu ấy. Trong 
thư của Tổng thống Mỹ Aixenhao gửi Ngô Đình Diệm (1954), kế 
hoạch 6 điểm của Đại sứ Mỹ Côlin đưa ra cuối năm 1954 và trong 
bản phúc trình về "Các trién vọng phát triền kinh tế Việt Nam" đều 
nhấn mạnh việc thực hiện "cải cách điền địa". Hơn thế nữa, để giúp 
Ngô Đình Diệm thực hiện kế hoạch cụ thể cho chương trình "cải 
cách điền địa", Mỹ đã cử một phái đoàn cố vấn do w . Ladjinxky, 
một chuyên gia nổi tiếng đã từng giúp Nhật Bản, Đài Loan và 
Philippin trong việc cải cách ruộng đât, làm trưởng đoàn sang miên 
Nam Việt Nam giúp chính quyền Sài Gòn.

Do có sự thúc ép của Mỹ, và thấy được tầm quan trọng của 
vấn đề nông dân và vấn đề ruộng đất ở miền Nam, Ngô Đình Diệm 
cũng quyết định thực hiện chương trình "cài cách điền địa". Nhưng
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mục tiêu cuộc cải cách này không nhằm tạo ra tầng lớp tư sản mới 
ờ nông thôn kinh doanh nông nghiệp theo lối tư bản chủ nghĩa như 
Mỹ mong muốn, mà chủ yếu nham cướp đoạt ruộng đất cùa nông 
dân đã được chính quyền Cách mạng chia trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp, khôi phục giai cấp địa chù đã bị cách mạng làm cho 
thiệt hại nặng nề, đồng thời tạo ra một tầng lớp địa chủ mới làm cơ 
sờ chính trị, xã hội cho chính quyền Ngô Đình Diệm ở thôn xã. 
Đây là một trong những điểm "hạn chế" của Ngô Đình Diệm đối 
với yêu cầu cùa Mỹ, cũng là điểm hạn chế của chính quyền Ngô 
Đình Diệm đối với chính sách thực dàn mới của Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam, bời lẽ bản thân Ngô Đình Diệm và nhiều nhân vật cao 
cấp trong chính quyền này xuất thân từ giai cấp địa chủ phản động, 
lạc hậu, và lúc này vẫn là những đại biểu chính trị cho giai cấp ấy.

Để thực hiện cuộc "cải cách điền địa", chính quyền Ngô Đình 
Diệm đã cho tuyên truyền rùm beng rằng đây là việc làm có tính 
chất "quốc sách", là điểm "then chốt của cuộc cách mạng kinh tế ở 
miền Nam".

Nội dung chương trình "cải cách điền địa" của Ngô Đình Diệm 
được thực hiện trong các cáo Dụ số 2 (8-1-1955) và Dụ số 7 (3-2-1955) 
với nhiều điểm chính là xác định mối quan hệ giữa tá điền và chù 
điền. Dụ số 2 nêu rõ tá điền phải nộp tô 15%-20% hoa lợi cho chủ 
điền. Dụ số 7 nêu quyén cùa những địa chủ là: "Địa chủ có thé trở 
lại bất cứ lúc nào để tiếp tục thi hành khế ước".

Dụ số 57 quy định mỗi địa chủ được giữ lại lOOha ruộng đất, 
ngoài ra có thể giữ thêm 15ha làm ruộng hương hỏa. Trong số 
115ha này, địa chủ đuợc quyền lựa chọn bất cứ thừa ruộng nào tùy 
ý. Ngoài số ruộng nói trên, chính quyền Ngô Đình Diệm sẽ thực 
hiện "truất hữu" diện tích đất đai còn lại để "phân chia ruộng đất 
cho công bằng", "giúp tá điền trờ nên tiểu điền chủ" .

1. Xem: Lâm Quang Huyên, Cách mạng ruộng đấl ớ miền Nam Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1985, tr.34, 39.
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Với Dụ 57, cuộc "cải cách điền địa" cùa chính quyền Ngô Đình 
Diệm cố mang vẻ "cách mạng" vì những khẩu hiệu nêu trên. Nhưng 
đây chi là những khẩu hiệu mị dân. Vì về thực chất, trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp, nông dân miền Nam đã được Cách mạng 
chia phần rất lớn ruộng đất của địa chủ có nhiều ruộng đất đã chạy 
vào vùng đô thị tạm chiếm cũng như ruộng đất của thực dân Pháp 
và ruộng đất vắng chủ. Chỉ tính từ Liên khu V đến Nam Bộ, nông 
dân đã được Cách mạng chia cấp và tạm giao trên 750.000ha ruộng 
các loại, địa tô phong kiến giảm còn từ 25% trờ xuống1. Như vậy, 
việc làm trên cùa chính quyền Ngô Đình Diệm có mục tiêu là cùng 
một lúc, xóa bỏ những thành quả mà Cách mạng đưa lại cho nông 
dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bắt họ phải thừa nhận 
về mặt pháp lý quyền sở hữu ruộng đất cùa địa chủ qua việc lập lại 
"khế ước tá điền"; đồng thời tạo điều kiện để duy trì, thậm chí 
phát triển giai cấp địa chủ phong kiến phản động ở miền Nam. Việc 
quy định chế độ bồi thường đối với ruộng đất "truất hữu" - tiền 
bồi thường sẽ trả 10% bằng tiền mặt, số còn lại trả bằng tín phiếu, 
với lãi suất 5% hàng tháng trong 12 năm - và : số  ruộng "truất hữu" 
này sẽ đem bán cho những người thiếu ruộng, mỗi hộ không quá 
3ha..., thực chất cũng là để bảo đảm quyền lợi cho giai cấp địa 
chù phong kiến, là cơ sở chính trị, xã hội của chính quyền Ngô 
Đình Diệm.

Cùng lúc với việc thực hiện chính sách "cải cách điền địa", 
tháng 4-1957, chính quyền Ngô Đình Diệm đề ra chính sách "tái 
định cư và cứu tế dân di cư" trong các "dinh điền". Mục tiêu chủ 
yểu cùa chính sách này chù yểu không phải là các lợi ích kinh tế 
mà là các lợi ích về an ninh. Chính quyền Ngô Đình Diệm muốn 
qua các khu "dinh điền", lập những "vành đai sổng" ngăn chặn các 
lực lượng Cách mạng từ các chiến khu thâm nhập vào những vùng

1. Điện số 121/TU ngày 21-1-1975 cùa Thường vụ Trung ương Cục miền Nam 
về chính sách ruộng đất. Dần theo: Lâm Ọuang Huyên, Sđd, tr.25.
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dân cư đông đúc do họ kiểm soát. Chính quyền Ngô Đình Diệm và 
Ngô Đình Nhu đều nói rõ mục tiêu cùa chính sách "dinh điền": 
"Khu dinh điên là biện pháp xẻ đường đưa dán vào chiến khu, mật 
khu Việt Cộng, dùng dãn để đẩy cộng sản ra khỏi vùng đó, và dinh 
điên là nơi cung câp tin tình báo, nơi xuất phát để hành quân ngăn 
chặn xâm nhập"'.

Với âm mưu trên, trong thời gian từ 1957-1960, chính quyền 
Sài Gòn đã đưa khoảng 20 vạn dân, phần đông là đồng bào Thiên 
Chúa giáo miền Bắc di cư và một phần dân vùng duyên hải miền 
Trung đi định cư trên khoảng 150 điểm ờ Tây Nguyên, Phước 
Long, Kiến Phong, Kiến Tường, Mộc Hóa, Tân Uyên, Bời Lời... 
Một phần rất lớn tiền viện trợ Mỹ tương đương 50% số tiền viện 
trợ nông nghiệp, được dành cho chương trình này.

Nhưng âm mưu trên không chi bị nhân dân miền Nam, kể cả 
người Kinh và người Thượng, là dân ở các địa phương có "khu dinh 
điền" phản đối, chống lại, mà cũng gây ra có sự bất bình của chính 
những người được đưa đi "dinh điền". Và thực tế cho thấy, chính 
quyền Sài Gòn đã không thể cô lập nổi các căn cứ của Cách mạng.

Thấy chính sách "khu dinh điền" không thu được kết quả như 
mong muốn, Mỹ và chính quyền Sài Gòn lại đưa ra chính sách 
"khu trù mật", "thi trấn nông thôn". Mục đích của bọ là muốn tách 
Cách mạng ra khỏi nhân dân, tăng cường kìm kẹp, khống chế nhân 
dân và tiêu diệt phong trào yêu nước. Các chính sách này bị nhân 
dân miền Nam chổng đối quyết liệt. Đến năm 1959-1960, chúng sẽ 
cùng với chính sách "cải cách điền địa", chính sách "dinh điền" bị 
cuộc Đồng khởi của nhân dân ta làm cho phá sản.

Dựa vào những điều kiện tự nhiên về đất đai, sông ngòi, khí hậu 
thuận lợi cho phát triển kinh tể (trừ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên,

I. Viện Lịch sừ quân sự Việt Nam, Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới 
của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, Hà Nội, 1991, tr.39.
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Quảng Nam, Quảng Ngãi mỗi năm có vài tháng mưa bão), cùng với 
sự "viện trợ", đầu tư của Mỹ và một số nước tu  bản phát triển khác, 
kinh tế miền Nam trong giai đoạn này có những bước phát triển so 
với thời gian trước đó. Sự phát triển ấy chủ yếu dựa trên nền tảng 
chủ yếu: nông nghiệp ở đồng bằng sông Cừu Long và công nghiệp 
nhẹ - thương nghiệp - dịch vụ tại vùng Sài Gòn - Biên Hòa.

Khai thác vai trò trung tâm kinh doanh dịch vụ và trung tâm 
kinh tế đã có từ thời Pháp thuộc, vào thời gian này, chính quyền Sài 
Gòn đã bắt tay vào xây dựng khu vực Sài Gòn - Biên Hòa thành một 
cụm liên hiệp công nghiệp - dịch vụ - thương nghiệp quan trọng, là 
trung tâm kinh tế của miền Nam. Sài Gòn - Biên Hòa đã là nơi sản 
xuất các mặt hàng tiêu dùng cho thị trường miền Nam với nhiều nhà 
máy xay xát lúa gạo, chế biến thực phẩm, xí nghiệp dệt, xí nghiệp sản 
xuất đồ nhựa, gốm sứ ... Không những thế, Sài Gòn - Chợ Lớn, với 
hàng chục ngân hàng được thành lập trước và sau năm 1954, là thị 
trường cung cấp vốn cho các hoạt động kinh tế ở miền Nam. Đây 
còn là đầu mối giao thông về đường hàng không, đường bộ, đường 
biển và đường sắt đi các địa phương và ra nước ngoài.

Tuy vậy, nền kinh tế miền Nam trong giai đoạn này có những 
nhược điểm khá cơ bản: lệ thuộc vào tư bản nước ngoài, phát triển 
không cân đối và chủ yếu nhằm phục vụ cho chính sách xâm nhập 
miền Nam của Mỹ. Sự không cân đối thể hiện ớ chỗ: chi chú yếu 
phát triển ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Sài Gòn - 
Biên Hòa mà không chú ý phát triển ờ các vùng khác như vùng ven 
biển miền Trung, vùng Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Mặt khác, 
trong sự phát triển cũng thiếu sự cân đối giữa các ngành. Công 
nghiệp nặng như điện lực, khai khoáng chưa được chú ý phát triển 
đúng mức, trong khi đó lại rất tập trung vào công nghiệp nhẹ và 
nông nghiệp. Điều này khiến cho nền kinh tế miền Nam càng phụ 
thuộc vào tư bản nước ngoài. Ngoài ra còn thiêu một sự khuyên 
khích đầy đù đối với việc sản xuất lấy nguyên vật liệu trong nước, 
và ít chú ý đến kỹ nghệ truyền thống như dệt, đồ gốm sứ, đồ g ỗ ...
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Tình hình các giai cấp trong xã hội

Do chính sách kinh tế, chính trị và xã hội của Mỹ và chính quyền 
Ngô Đình Diệm mà xã hội miền Nam có những thay đổi và phân 
hóa giai cấp khá sâu sắc. Chủ trương của Mỹ và chính quyền Ngô 
Đình Diệm là ra sức khôi phục và tăng cường thế lực cùa các giai 
cấp phàn động là giai cấp địa chủ phong kiến và tư sản mại bản, lấy 
đó làm cơ sở xã hội, làm chỗ dựa về chính trị cho chế độ thực dân 
mới ở miền Nam.

Trước hết, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã cố tạo ra ở 
miền Nam một tầng lớp tu sản mại bản gắn bó với Mỹ, sống chết 
với chế độ Sài Gòn. Dựa vào các phần tử tư sản mại bản từ thời 
Pháp thuộc, chính quyền Ngô Đình Diệm đã ra sức nâng đỡ cho các 
thế lực này ngày càng phát triển. Chính sách "viện trợ thương mại 
hóa" biến miền Nam Việt Nam thành nơi tiêu thụ hàng hóa cho Mỹ 
và các nước phe Mỹ, đồng thời đã tạo nên một tầng lớp tư sản kinh 
doanh thương nghiệp khá đông đảo, những người chuyên làm nghề 
trung gian trong việc xuất nhập khẩu, mà nhập khẩu là chủ yếu. Từ 
đó ra đời một tầng lớp tư sản mại bản mới đông đảo hơn, vốn liếng 
nhiều hơn, quy mô kinh doanh lớn hơn và đồng thời cũng chống 
phá Cách mạng quyết liệt hơn tầng lớp tư sản mại bản thời Pháp 
thuộc. Sự ra đời của tầng lớp tư sản mại bản ở miền Nam là một 
quá trình nhuốm máu và nước mắt của nhân dân lao động, là quá 
trình chèn ép cạnh tranh theo kiểu "mạnh được, yếu thua", "cá lớn 
nuốt cá bé". Biết bao gia đình tư sản mại bản đã giàu lên nhanh 
chóng trong sự phá sản cùa một số lượng đông hcm rất nhiều những 
gia đình tư sản và các tiểu chủ, tiểu thương khác. Chính sách "viện 
trợ thương mại hóa" của Mỹ và chính sách đặc quyền, đặc lợi của 
giai cấp tư sản mại bàn cấu kết rất chặt chẽ với chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã làm cho nhiều ngành sản xuất tại miền Nam gần như 
phá sàn và cũng làm phân hóa sâu sắc hàng ngũ tư sản miền Nam. 
Riêng trong ngành dệt, do vải vóc và hàng may mặc nước ngoài
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được nhập cảng ồ ạt, đến tháng 9-1958, hơn 60% trong tổng số
32.000 khung dệt phải ngừng hoạt động. Trong khi đỏ, tầng lớp tnại 
bản trong giai cấp tư sàn, cấu kết với các thế lực quan liêu, quân 
phiệt do gán bó với Mỹ, kinh doanh hàng nhập khẩu và chạy theo 
việc đầu tư hợp doanh với tư bản nước ngoài đã giàu lên nhanh chóng. 
Nhiều công ty hỗn hợp giữa tư sản mại bản Việt Nam và tu  bản 
nước ngoài được lập ra ở miền Nam. Trong 16 công ty hỗn họp 
được thành lập từ năm 1955 có những công ty Việt - Pháp, Việt - Anh, 
Việt - Ý, 4 công ty vận tải Việt - Pháp, 1 công ty bảo hiểm Việt - 
Pháp - Anh, 1 công ty ngư nghiệp Việt - Pháp, 1 công ty đào giếng 
Việt - M ỹ... Hoặc tính đến năm 1962, trong 11 ngân hàng, chủ yếu 
cùa nước ngoài hoạt động ở miền Nam, có 3 ngân hàng có tư bàn 
Việt Nam góp cồ phần. Nhiều quan chức cao cấp hoặc các nhân vật 
có thế lực trong chính quyền tay sai ờ Sài Gòn cũng là những tư sàn 
mại bản cỡ lớn. Gia đình Ngô Đình Diệm có chân trong ngành xuất 
nhập khẩu và là kẻ khống chế mọi hoạt động cùa ngành này. Ngay 
từ khi Ngô Đình Diệm chưa bị lật đổ, tờ Tuần san Phòng thương 
mại và công ty kỹ nghệ Sài Gòn số ra ngày 13-1-1963 đã chỉ ta 
rằng: "Một trong những hành động có tính chất độc tài cùa gia đình 
họ Ngô trong lĩnh vực kinh tế là tạo ra chế độ độc quyền. Những 
độc quyền trên đây thuộc về các công ty hoặc những tư nhân tay sai 
gia đình họ Ngô".

Ở nông thôn miền Nam, trong thời gian từ năm 1954 đến năm 
1960, do chính sách ruộng đất cùa Ngô Đình Diệm, giai cấp địa chủ 
và chế độ tá canh ruộng đất được phục hồi phần nào. Và cũng vì 
vậy, tầng lớp trung nông, những người chủ yếu được Cách mạng 
cấp đẩt trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bị đả kích và có 
phần giảm sút. Một bộ phận trong số họ bị rơi trờ lại địa vị tá dien 
do bị cướp mất ruộng đất. Chính các tài liệu của Mỹ cũng đã đè cập 
đến ý đồ riêng này của Ngô Đình Diệm. Tài liệu của Bộ Quốc 
phòng Mỹ viết: "Chương trình cải cách điền địa của Diệm đã 
không phân lại ruộng đắt cho người nghèo mà rút cục chi lấy lại
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những thứ mà Việt Minh đã chia cho họ, rồi trả vế địa chủ cũ. Năm 
I960, 75% đất đai vẫn nằm trong tay 15% dân sổ" .

Việc dựa vào tư sản mại bản, khôi phục lại giai cấp địa chù phong 
kiến, lấy những giai cấp này làm cơ sở xã hội, làm chỗ dựa về 
chính trị, đồng thời áp bức, bóc lột nặng nề giai cấp công nhân và 
nông dân ..., nói lên bản chất phản động, phản dân tộc của chế độ 
Ngô Đình Diệm. Đây sẽ là một trong những nguyên nhân chính 
khiến cho chính quyền Ngô Đình Diệm và các chính quyền phụ 
thuộc Mỹ kể tiếp nhau ở Sài Gòn ngày càng suy yếu và đi đến chỗ 
sụp đổ trước sức tấn công mãnh liệt của nhân dân.

Chinh sách văn hóa, giáo dục

Trong quá trình xâm lược Việt Nam, Mỹ luôn coi văn hóa là 
một công cụ quan trọng. "Xâm lược văn hóa" luôn đi song song, 
đồng thời hỗ trợ cho sự xâm lược về chính trị, quân sự và kinh tế.

Chính chủ nghĩa thực dân mới Mỹ đã coi khối óc và trái tim 
của con người cũng là một đổi tượng để xâm lăng và chinh phục, 
coi các trung tâm văn hóa ở nước ngoài của nó cũng quan trọng 
không kém các căn cứ quân sự, coi việc xuất cảng quân đội, vũ khí 
không thay thế được việc xuất cảng phim ảnh, sách báo... về mục 
tiêu cùa thứ "văn hóa" thực dân mới. trong "Bản tuyên bố về chính 
sách năm 1952 của Mỹ về các mục tiêu ở Đông Nam Á" có nhấn 
mạnh: "Đối với các nước Đông Nam Ả, nước M ỹ phải tăng cường 
các hoạt động tuyên truyền về văn hóa cho thích hợp với khu vực 
đó đế thúc đẩy nhân dân ngày càng đi với thế giới tự do'a .

Những hoạt động của thứ văn hóa này ờ miền Nam trước đây 
khá rầm rộ. Chính một tờ báo xuất bản ở Sài Gòn đã viết: "Có thể 
trông thấy rất rõ ở  miền Nam Việt Nam sự tràn ngập của phim ảnh,

1. Tài liệu mật cùa Bộ Quốc phòng M ỹ. . đã dẫn, tr.74.
2. Tài liệu mật cùa Bộ Quốc phòng M ỹ. . đã dẫn, tr.40.
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báo chí, tivi Mỹ, sản phẩm Mỹ, sự mua chuộc các nhà trí thức, văn 
nghệ sĩ, ký giả... Sự xâm nhập vào các cơ quan giảo dục dưới hình 
thức cố vấn cũng là một hình thức xâm lăng văn hóa thô bạo cùa 
người Mỹ ở  đây"1.

Đe chì đạo những việc làm trên đây, đi đôi với việc thành lập 
các đoàn "cố vấn" về quân sự, chính trị, kinh tế, Mỹ đã cho thành 
lập nhiều cơ quan điều hành văn hóa. Trước hết, là những cơ quan 
chính thức như Sở thông tin Hoa Kỳ (U.S.I.S), Cơ quan phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ (U.S.A.I.D), bộ phận của Trung tâm tình báo Hoa 
Kỳ, bên cạnh đó là các tổ chức mang hình thức tư nhân, phi chính 
phù như các tổ chức Phù luân hội (Rotary Clup), Hiệp hội văn hóa 
Á Đông (Asia Culture Association), Trung tâm nghiên cứu quốc 
tế thuộc Học viện Kỹ thuật Matsasuséttơ, Nhóm cố vấn phát triển 
Đông Nam Á (S.E.A.D.A.G), Tổ hợp RAND, Viện nghiên cứu 
Hutstơn...

Nhiệm vụ cùa tất cả các tổ chức trên là điều tra, nghiên cứu 
nhằm giúp cho Mỹ và chính quyền tay sai ở Sài Gòn hoạch định 
các chính sách và đưa ra các biện pháp cụ thể cho các hoạt động 
thông tin, vãn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình... Và dù mang 
danh là các cơ quan Nhà nước Mỹ hay các tổ chức tư nhân, các 
hoạt động về văn hóa của chúng cũng do Nhà nước Mỹ chi phối 
thông qua các "hợp đồng nghiên cứu" hoặc các ngân hàng tài trợ. 
Chính một thành viên của nhóm c ố  van phát triển Đông Nam Á  đã 
thú nhận: "Trên 90% những công trình nghiên cứu ve Việt Nam đều 
do Chính phù Mỹ bào trợ"2.

Ngay từ năm 1954, sau khi dựng lên chính quyền tay sai thực dân 
mới ở Sài Gòn, Mỹ đã đưa vào miền Nam nhiều đoàn cố vấn thuộc 
các trường đại học như Nhóm cố vấn Đại học Misigân (MSUG),

1. Điện tín, Sài Gòn, ngày 19 và 20-1-1971.
2. Samuel PO. Huntmgron, Social Science anh Vietnam, Asian Survey, 

August 1967.
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Nhóm cố vấn Đại học Nam Ilinoi (SIU), Đại học Ohaio (OU), Đại 
học Florida, Đại học Misuri Sôla..., sang trợ giúp chính quyền Sài 
Gòn trong lĩnh vục kinh tế, văn hóa, thông tin, hành chính, cảnh sát. 
Các nhóm cố vấn này đã tích cực giúp những người được họ "bảo 
trợ" xây dựng hệ thống tổ chức, điều hành bộ máy thông tin, văn 
hóa của chính quyền Sài Gòn hoạt động.

Không chỉ làm cố vấn, Mỹ còn có những việc làm trực tiếp, cụ 
thể trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Mỹ đã trực tiếp xuất bản một 
số tạp chí bằng tiếng Việt ở miền Nam như Diễn đàn Mỹ, Đổi 
thoại, Triển vọng, Hương quê, Thế gicrì tự do, hoặc bí mật sử dụng 
những người Việt làm chủ bút một số tờ báo như các tờ Sáng tạo, 
Hiện đại, Thế kỷ XX, Gia đình, Nghiên cứu chính tr ị... Những tạp 
chí này được xuất bàn bằng tiền của Mỹ, mang khuynh hướng chống 
cộng đúng như Mỹ mong muốn1.

Chính bàn thân chính quyền thân Mỹ ờ Sài Gòn cũng rất coi 
trọng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nhằm phục vụ cho các lợi 
ích của mình. Ngay từ ngày 6-1-1954, trong sắc lệnh số 94 công bố 
thành phần chính phù mới, Bộ Thông tin đổi thành Bộ Thông tin và 
Chiến tranh tâm lý. Thời gian sau này, Bộ lại đổi thành Bộ Văn hóa 
và Thông tin. Dù tên gọi có thay đồi nhưng nhiệm vụ và khuynh 
hướng hoạt động thỉ không hề thay đổi: đó là thực hiện nhũng âm 
mưu chống cộng, phản dân tộc, tuyên truyền cho lối sống M ỹ...

Ngoài các tổ chức thuộc hệ thống Nhà nước, chính quyền Sài 
Gòn còn cho thành lập các Hội, Đoàn văn hóa, văn nghệ như Mặt 
trận bảo vệ tự  do văn hóa, Hội Việt Nam văn hóa Ả châu (thành lập 
ngày 25-10-1957), Hội Văn hóa Việt Nam (thành lập ngày 10-11-1960), 
Hội Văn hóa duv linh (thành lập ngày 14-12-1960), Việt Nam Khổng 
học hội, Trung tâm văn hóa Việt N am ...

1. Xem: Lữ Phương, Cuộc xám lăng vê văn hóa và tư  tường của đế quốc Mỹ 
lại miền Nam Việt Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1981, tr.40-47.
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Trong thời gian cầm quyền, Ngô Đình Diệm với sự tham gia 
của Ngô Đình Nhu còn cho lập Sở nghiên cứu chính trị, văn hóa, 
xã  hội là cơ quan mật vụ làm nhiệm vụ tham mưu cho sự chỉ đạo 
văn hóa cùa chính quyền Sài Gòn.

Với cả một hệ thống các tổ chức nhằm thực hiện chính sách 
"văn hóa" của chủ nghĩa thực dân mới, với biết bao nhiêu thù đoạn 
lừa bịp, đe dọa, thứ "vân hóa" này trước tiên nhằm đánh vào truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đánh vào sức mạnh đoàn kết, 
thống nhất, tình cảm đồng bào của nhân dân Việt Nam, gây tâm lý 
tự ti dân tộc, phục Mỹ, sợ Mỹ và muốn sống theo lối sống Mỹ. Nhằm 
kéo nhân dân miền Nam ra khỏi con đường giải phóng dân tộc, phá vỡ 
sự gắn bó giữa nhân dân với Cách mạng, "văn hóa" thực dân mới lấy 
chủ nghĩa chống cộng làm tư tưởng chủ yếu. Vào thời gian này, Ngô 
Đình Nhu, lý thuyết gia của chế độ Sài Gòn cho ra đời "Học thuyết 
Duy linh - Nhân vị", một thứ "học thuyết" duy tâm, mù quáng, sặc 
mùi chống cộng với âm mưu biến nó thành rường cột về tư tưởng cho 
sự thống trị của chính quyền Ngô Đình Diệm phụ thuộc Mỹ ở miền 
Nam. Vì vậy, các hoạt động "văn hóa" do Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
tổ chức, bên canh mục đích phục vụ các chiến dịch khủng bố, đàn áp 
nhân dân miền Nam dưới chiêu bài "tố cộng", còn nhằm ra sức cổ cũ 
cho cái học thuyết "Duy linh - Nhân vị" phản khoa học ấy.

Trên lĩnh vực giáo dục, cũng như chú nghĩa thực dàn cũ cùa 
Pháp, chù nghĩa thực dân mới Mỹ ở miền Nam Việt Nam có cùng 
một mục tiêu chung là biến giáo dục thành một công cụ nô dịch lâu 
dài, và tạo ra một lớp người giúp việc có khả năng chuyên môn nhất 
định, sẵn sàng gẳn bó quyền lợi của mình với quyền lợi của chủ 
nghĩa thực dân. Sự khác nhau giữa Pháp và Mỹ là ở quy mô và hình 
thức đào tạo. Pháp chi trực tiếp đào tạo một số trí thức, quan lại, 
viên chức, sĩ quan... có số lượng hạn chế để làm trung gian giữa bộ 
máy cai trị thuộc địa của thục dân Pháp với dân "bản xứ", và phân 
nào đó để khai thác thuộc địa. Còn Mỹ, với chù nghĩa thực dân mới 
lại cần đào tạo nhiều cán bộ cho chế độ phụ thuộc dưới chiêu bài
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"quốc gia", "dân tộc", có bộ máy Nhà nước và quân đội, cảnh sát 
riêng. Sự vận hành cùa cả bộ máy đồ sộ, chính quyền tay sai cùng 
với yêu cầu phát triền chù nghĩa tư bản khiến quy mô và màng lưới 
giáo dục ở miền Nam sau năm 1954 phát triển hơn nhiều so với 
thời gian trước đó.

Do rất coi trọng tác dụng của hệ thống giáo dục, nơi đào tạo cho 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn những cán bộ chính trị, kinh tế, văn 
hóa, quân sự mà nó cần đến, nên ngay từ sau năm 1954, Cơ quan 
phát triển quốc tế  cùa Mỹ ở Việt Nam đã lập ra một văn phòng 
riêng, do một trưởng phân bộ giáo dục phụ trách để giúp chính 
quyền Ngô Đình Diệm loại bò nhũng ảnh hưởng cùa nền giáo dục 
Pháp-Việt được coi là nặng về lý thuyết và mang tính chất từ 
chương, để thay bằng một nền giáo dục có tính chất thực dụng hơn 
theo kiểu Mỹ.

Chỉ trừ năm học đầu tiên sau khi hiệp định Giơnevơ được ký 
kết, năm học 1954-1955 là tiếp tục duy trì hệ thống giáo dục mang 
nặng ảnh hưởng của Pháp, còn từ năm học sau đó, Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn đã từng bước xây dựng một nền giáo dục mới theo 
kiểu Mỹ. Năm 1955, nhóm cố vấn thuộc đại học Misigân do R. 
Phisơ cầm đầu giúp Ngô Đình Diệm cải tổ bộ máy quản lý giáo dục 
của chính quyền Sài Gòn theo hướng trung ương tập quyền, gạt bỏ 
Nha học chính Trung phần và Nam phần do Pháp lập ra trước đây.

Nền giáo dục do Mỹ giúp đỡ lập ra ấy, gắn với các hoạt động 
thực tiễn của con người trong lao động sản xuất hơn, nhưng đồng 
thời cũng nhàm tạo nên những con người gắn bó hơn với Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn. Ở đây, cần hiểu cái nhiệm vụ mà nền giáo 
dục của chính quyền Sài Gòn đặt ra là: "Vũ trang cho thanh niên 
một tinh thần vũ trang mãnh liệt, một ý  chí bên bi đâu tranh cho tự  
do, dân chủ"' là nhằm hướng họ vào con đường "chống cộng" làm

1. Văn hóa nguyệt san , Sài Gòn, Ọuyển 3 và 4, tháng 4, năm ] 965, tr.438.
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công cụ cho Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm chia cắt đất nước. 
Ở nhiều trường học miền Nam dưới chế độ Sài Gòn đã có các hoạt 
động gián tiếp và trực tiếp phục vụ cho công tác "bình định" nông 
thôn, tình báo gián điệp và đào tạo những người lính đánh thuê 
tương lai cho Mỹ.

Chế độ Sài Gòn do Mỹ lập ra ở miền Nam coi tôn giáo, chù yếu 
là Thiên Chúa giáo là một trong những trụ cột cùa đời sống tinh 
thần trong xã hội. Vì vậy, ngay sau khi lên cầm quyền, Ngô Đình 
Diệm rất quan tâm đến tôn giáo.

Ngô Đỉnh Diệm có chính sách ưu đãi đối với Thiên Chúa giáo 
rất rõ ràng. Ngô Đình Diệm hết sức tạo điều kiện - cả về vật chất 
lẫn tinh thần - cho Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam hoạt động 
và phát triển. Những tín đồ Thiên Chúa giáo được chú ý sử dụng, 
cất nhắc, đề bạt vào những cương vị chủ chốt ở mọi cấp chính quyền, 
ở cả khu vực các cơ quan giáo dục, văn hóa, xã hội.

Thanh niên Công giáo, nhất là Công giáo di cư là nguồn bổ 
sung quan trọng cho quân đội Ngô Đình Diệm. Họ hy vọng rằng 
đây sẽ là những người gắn bó với chính quyền Sài Gòn và có tinh 
thần chống cộng mạnh mẽ và lâu dài.

Bất chấp mọi điều kiện lịch sử và tâm lý dân tộc, Ngô Đình Diệm 
da cỏ Iih ièu  có gáng theo liướng "Công giáo hóa" nhân dân miền 
Nam, biến Thiên Chúa giáo thành "quốc giáo" ờ miền Nam.

Cũng chính vì một trong các hướng trên mà đối tượng đông đảo 
đầu tiên trong số những người miền Bắc bị dụ dỗ, cưỡng ép di cư 
vào Nam năm 1954 là những tín đồ Thiên Chúa giáo.

Nhưng kết cục cuối cùng cho thấy, dù đã có một bộ phận nào 
đó trong những người Thiên Chúa giáo, do bị lừa mị tuyên truyền, 
đã là chỗ dựa cho chính quyền Ngô Đình Diệm trong một thời gian, 
nhưng trước sự phản kháng chống đối của nhân dân ta đối với chính 
sách phản động, phản dân hại nước của chính quyền Ngô Đình Diệm,
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chính sách lợi dụng Thiên Chúa giáo của Ngô Đình Diệm cũng thất 
bại. Sự sụp đổ cùa chính quyền Ngô Đình Diệm trước phong trào 
cách mạng của nhân dân miền Nam đồng thời là sự thất bại của 
chính sách lợi dụng tôn giáo để chống Cách mạng và cũng là sự thất 
bại hoàn toàn của chủ trương "lấy Thiên Chúa giáo làm gốc đạo" của 
chính quyền này.

Mặc dù có sự kỳ thị về tôn giáo, chi ưu tiên ưu đãi Thiên Chúa 
giáo nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn có chủ trương cho 
bành trướng các tôn giáo khác ở miền Nam. Chính vì vậy trong thời 
kỳ này, những tôn giáo ở miền Nam như Phật giáo, Cao Đài, Hòa 
Hảo có đến hàng triệu tín đồ, các tôn giáo khác như đạo Dừa, Tiên 
Thiên thánh giáo, Tứ Ân hiếu nghĩa... mỗi tôn giáo cũng có khoảng 
vài ngàn tín đồ1.

Chủ động thực hiện chính sách bành trướng tất cả các tôn giáo, 
chính quyền Ngô Đình Diệm muốn lôi kéo tất cà các tôn giáo vào 
vùng ảnh hưởng của mình; đồng thời ru ngủ quần chúng trong các 
hoạt động tôn giáo để họ xa lánh con đường đấu tranh vì sự nghiệp 
độc lập và thống nhất cùa Tổ quốc. Họ cũng muốn qua các tổ chức 
tôn giáo này, thu hút mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội vào các 
đoàn thể tôn giáo thích hợp, khiến họ không tham gia vào các tổ 
chức Cách mạng, để cho chính quyền Sài Gòn dễ bề kiểm soát, 
kiêm tra.

Chinh sách đàn áp, khủng bố của cltínlí quyền Ngô Đình Diệm

Trước phong trào đấu tranh của nhân dân chổng lại âm mưu 
chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam và thực hiện chủ nghĩa thực dân 
mới ở miền Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện một 
chính sách đàn áp khùng bố rất dã man đối với những người cộng 
sản, những người yêu nước và nhân dân miền Nam.

1. Xem: Văn hóa văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ - Ngụy, tập II, Nxb. 
Văn hóa, Hà Nội, 1979, tr. 104.
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Ngô Đình Diệm đã cho ghi vào Điều 7 của "Hiến pháp Việt Nam 
Cộng hòa" năm 1956: "Những hành vi có mục đích phổ biến hoặc 
thực hiện chủ nghĩa cộng sản, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, dưới 
mọi hình thức, đều trái với các nguyên lý ghi trong Hiến pháp 
này". Ngô Đình Diệm cũng đã ra các Dụ sổ 6 (ngày 11-1-1956) lập 
các trại để giam giữ những người bị coi là "nguy hại cho quốc 
phòng và an ninh", hoặc Dụ số 13 (ngày 20-3-1956) khống chế các 
quyền ngôn luận của nhân dân. Theo hai Dụ nói trên, chính quyền 
Ngô Đình Diệm coi cộng sản là "tất cả những chiến s ĩ  và du kích 
Việt Minh trước năm 1954, dù họ có phái là đảng viên hay không, 
tất cà các cán bộ hành chính của các vùng Việt Minh, những người 
làm nghề tự  do đã tham gia ít nhiều vào cuộc kháng chiến"'.

Như vậy, nấp dưới chiêu bài "chống cộng", chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã chống lại tất cả những người yêu nước, những người 
đã tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, những 
người dân chù và tiến bộ ở miền Nam Việt Nam.

Chính quyền Ngô Đình Diệm đã cho thành lập một hệ thống 
các cơ quan có trách nhiệm thực hiện chính sách "chống cộng" ở 
miền Nam. Thoạt đầu, tháng 3-1955, Ngô Đình Diệm thành lập 
"Phù đặc ủy công dân vụ" trực thuộc Phủ Tồng thống để làm nòng 
cốt cho "Hội đồng chi đạo tố cộng" do Ngô Đình Diệm trực tiếp 
là m  c h ủ  t ịc h  v à  b a o  g ồ m  tấ t c ả  các  b ộ  trư ờ n g  tro n g  C h ín h  p h ủ  S à i 

Gòn là thành viên. Hội đồng này chỉ định ra ủ y  ban tổ cộng trung 
ương, lãnh đạo các ủy ban "tố cộng" ở các bộ, các cơ quan trực thuộc 
bộ và các địa phương từ  tinh đến huyện, xã. Tham gia vào các 
chiến dịch "tố cộng" của chính quyền Ngô Đình Diệm, còn có các 
cơ quan như Nha chiến tranh tâm lý, Bộ thông tin, Tổng cục Chiến 
tranh chính trị (thành lập ngày 9-2-1957) và một bộ máy cảnh sát 
hàng vạn người do Mỹ huấn luyện, trang bị và làm "cố vấn".

1. Théo George Chaffard, Indochine, dix ans d ’ in dépendance, Calmann Levy, 
Pari 1964, p .167-168.
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Với những luật lệ hà khấc và các tổ chức chống cộng quy mô 
nói trên, chính quyền Ngô Dinh Diệm đã tiến hành bắt bớ, chém 
giết hàng loạt những người yêu nước khắp miền Nam. Họ tiến hành 
khùng bổ tràn lan đối với nhân dân trong các thôn xóm, đặc biệt đối 
với các gia đình kháng chiến cũ hoặc có thân nhân tập kết ra Bắc.

Họ không chỉ thực hiện việc tấn công các tổ chức cách mạng và 
tiến bộ, tiêu diệt thân xác những người yêu nước mà còn dùng các 
thủ đoạn tinh vi, thâm độc hòng đánh phá truy bức tư tường, hạ 
thấp phẩm chất chính trị và nhân cách sống của họ. Chính quyền 
Ngô Đình Diệm kết hợp các hình thức tra tấn, đánh đập dã man với 
việc truy bức về tinh thần và tư tưởng hòng làm nhụt ý chí chiến 
đấu của những người yêu nước miền Nam.

Đây là thời kỳ mà chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém đi 
khắp miền Nam để khủng bố, giết hại nhân dân miền Nam với luật 
phát xít 10/59 mà Hoàng Lệ Kha, một người kháng chiến cũ, một 
chiến sĩ cách mạng kiên trung ở tỉnh Tây Ninh là người đầu tiên bị 
giết hại theo luật này. Là thời kỳ các lực lượng an ninh của chính 
quyền Sài Gòn cho ra đời các hình thức tra tấn dã man mang tên 
Sám hổi, Tống tà, Đảnh đèn với các khẩu hiệu man rợ: "Thà giết 
nhầm còn hơn bò sót" và "Cộng sản không phải là người".

1 inh trong khoảng Ihời gian lừ nam 1954 đén năm  1960, chính 
quyền Ngô Đình Diệm đã giết hại hơn 90.000 người yêu nước miền 
Nam, bắt bớ tra tấn, giam cầm hon 800.000 người khác trong hơn
1.000 nhà tù '.

Một thống kê khác cho biết: Chi trong 4 năm, từ năm 1955 
đến nám 1958, do chính sách khủng bố dã man của chính quyền 
Ngô Đình Diệm, cả miền Nam tổn thất gần 9 phần 10 số cán bộ, 
đàng viên. Ờ Nam Bộ, khoảng 7 vạn cán bộ, đảng viên bị giết,

____  ___________Chương II. Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ...

1. Theo: Phong Hiền, Chù nghĩa thực dân mới kiều Mỹ ờ miền Nam Việt Nam, 
Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1984, tr.35.
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gần 90 vạn cán bộ, nhân dân bị bắt, bị tù đày, gần 20 vạn bị tra tấn 
thành tàn tậ t .. .1.

Chính sách dã man, tàn bạo, phản dân tộc của chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã khiến nhân dân miền Nam không còn con đường nào 
khác là phải đứng lên kiên quyết đấu tranh chống lại chúng.

II. ĐẨU TRANH  CHÍNH TRỊ, G IỮ  GÌN V À  PH Á T  TRIÉN  
L ự c LƯỢNG CÁCH MẠNG

Theo tinh thần và lời văn cùa Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về 
chẩm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ờ Đông Dương, các lực lượng 
Cách mạng đã tập kết các đơn vị vũ trang và các cơ quan chính 
quyền ở miền Nam ra Bắc.

Nhưng, như đã trình bày, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã phá 
hoại một cách có hệ thống Hiệp định Giơnevơ. Họ tăng cường xây 
dựng quân đội, cự tuyệt các quan hệ với miền Bắc và xé bỏ những 
điều khoản của Hiệp định về việc hiệp thương và tổ chức tuyển cử 
để thống nhất đất nước. Với sự viện trợ về mọi mặt của Mỹ, họ ra 
sức xây dựng chính quyền trên khắp miền Nam. Trên cơ sở đội 
quân tay sai do Pháp để lại, nay lại được Mỹ trực tiếp củng cố, 
trang bị, huấn luyện và làm "cố vấn", chính quyền và đội quân này 
dùng những Ihù đoạn chién iraiih làn bạo nhát đẻ liôu diộl lực luựng 
cách mạng, dùng các biện pháp lừa mị và đàn áp dã man để chống 
sự phản kháng của nhân dân. So sánh lực lượng lúc này ở miền 
Nam đã có sự thay đổi, bước đầu có lợi cho chính quyền Ngô Đình 
Diệm... Được Mỹ ủng hộ và giật dây, chính quyền Ngô Đình Diệm 
bất chấp Hiệp định Giơnevơ, bất chấp luật pháp quốc tế, trắng 
trợn khủng bố đồng bào, tiêu diệt những người kháng chiến cũ ở

1. Theo: Ban Chi đạo Tổng kết cuộc chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, 
Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng lợi và bài học  ̂
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.310.
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miền Nam, chà đạp lèn nguyện vọng độc lập, tự do và thống nhất 
của nhân dân Việt Nam.

Tinh hình trên đặt ra cho Đảng Lao động Việt Nam (sau này 
đổi tên là Đàng Cộng sàn Việt Nam), đội tiên phong chiến đấu và là 
tổ chức lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, những vấn đề hệ trọng, liên 
quan đến vận mệnh đất nưởc.

Vấn đề quan trọng hàng đầu của Đảng lúc này là: làm thế nào 
để vừa giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng vừa đấy mạnh đấu 
tranh, tạo thời cơ để chuyên cách mạng miền Nam 'sang thế tiến công. 
Phải tìm ra con đường đế vừa đay mạnh phong trào cách mạng, tiến 
tới hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở  miền Nam, 
thong nhất Tổ quốc, lại vừa góp phần giữ gìn hòa binh trên thế giới 
trong điểu kiện không có chiến tranh đế quốc và trong tình hình thế 
giới phức tạp.

Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo, Đảng đã trải qua 
một quá trình tìm tòi, thừ nghiệm, để ngày càng hoàn chinh đường 
lối và phương pháp Cách mạng miền Nam, đường lối cách mạng 
chung của cà nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn 
thừ thách để tiến tới giải phóng miền Nam, thong nhắt Tổ quốc trong 
độc lập và tự  do.

1. T ừ  tháng  7-1954 đến tháng 7-1956

Phương hướng đầu tiên

Ngay khi Hội định Giơnevơ về Đông Dương sắp kết thúc, trước 
những diễn biến cùa Hội nghị, trước tình hình thể giới và trong 
nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã họp 
Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng), từ ngày 15 đến ngày 17-7-1954, để 
vạch ra chủ trương chuyển hướng công tác ở miền Nam.

Tại Hội nghị, sau khi phân tích tình hình trong nước và thế giới, 
Chù tịch Hồ Chí Minh chi rõ: "Hiện nay đế quốc M ỹ là kẻ thù chính
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của nhãn dân thế giới, và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực 
tiếp của nhân dân Đông Dương"1.

Hội nghị đã thảo luận báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
của Bộ Chính trị, ra Nghị quyết nêu rõ: "Hội nghị quyết định về 
phương châm, sách lược đấu tranh của ta trong giai đoạn mới là 
chĩa mũi nhọn đau tranh vào đế quốc Mỹ và hiếu chiến Pháp, dựa 
trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn đấu để thực hiện 
hòa bình ờ  Đông Dương, phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ kéo dài 
và mở rộng chiến tranh Đông Dương, củng cố hòa bình và thực 
hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và thực hiện dán chú trong 
toàn quốc"2.

Dự kiến nhũng âm mưu và hành động của đối phương sau khi 
quân đội và chính quyền Cách mạng tập kết ra Bắc, Hội nghị đề ra 
phương châm công tác ở miền Nam trong giai đoạn mới là: "Kết hợp 
chặt chẽ công tác hợp pháp và công tác không hợp pháp, nhimg lấy 
công tác không hợp pháp làm chính, đồng thời hết sức lợi dụng mọi 
khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp mà tuyên truyền giảo dục quần 
chúng đông đảo"3.

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, dưới sự lãnh đạo của 
các Đảng bộ địa phương, nhân dân khắp nơi ở miền Nam tổ chức 
nh iều  hoạt động  nhir m itting , hội họp  .. nh ăm  h iểu  thị tinh  thần  p h ân  
khởi trước thắng lợi to lớn cùa dân tộc và ý chí đấu tranh nhàm 
thực hiện thống nhất nước nhà, và đấu tranh đòi đổi phương thi 
hành nghiêm chinh Hiệp định Giơnevơ, chống bắt lính, khủng b ố ...

Để kịp thời nắm vững tình hình và có chủ trương đúng đắn, 
ngày 5-9-1954, hơn một tháng kể từ  khi Hiệp định Giơnevơ có

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1996, tr.589.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.225.
3. Những sự kiện lịch sử  Đáng, tập III, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.12- 13.
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hiệu lực, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp Hội nghị để đánh 
giá tình hình và đề ra nhiệm vụ cho toàn Đảng và nhiệm vụ của 
Đàng bộ miền Nam.

Bộ Chính trị nêu lên 5 đặc điểm nổi bật của đất nước từ sau 
ngày Hiệp định Giơnevơ được ký kết, trong đó có 2 đặc điểm lớn 
nhất, ảnh hưởng đến toàn bộ nhiệm vụ, chính sách của Đảng là: Đất 
nước ta đã từ chiến tranh chuyển sang hòa bình và Nam - Bắc tạm 
thời chia làm hai vùng.

Sau khi phân tích tình hình trong nước và ngoài nước cũng như 
âm mưu và hành động của Mỹ, Pháp và tay sai, Hội nghị nêu rõ: 
"Kẻ thù cụ thể trước mắt của ta là đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và 
tay sai cùa chúng", nhiệm vụ cùa Đảng ở  miền Nam trong giai đoạn 
này là: "Lãnh đạo nhân dân miền Nam đau tranh thực hiện Hiệp 
định đình chiến, củng cố hòa bình, thực hiện tự  do dân chù (tự do 
ngôn luận, tự do hội họp, tự  do tổ chức, tự  do đi lại...) cải thiện 
nhân sinh, thực hiện thong nhất và tranh thủ độc lập. Đồng thời 
cũng phải lãnh đạo nhân dân đau tranh chong những hành động 
khủng bo, đàn áp, phá cơ sở  của la, bắt bớ cán bộ và quần chúng 
cách mạng, chống những hành động tiến công cùa địch, giữ lây 
quyền lợi của quần chúng đã giành được trong thời kỳ kháng chiên, 
nhắt ì à ở  những vùng căn cứ  địa và vùng du kích cũ của ta"'.

Bộ Chính trị nêu lên nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam lúc 
này là: "Tranh thủ mọi người tán thành hòa bình, thông nhât, độc 
lập, dân chủ vào Mặt trận Dân tộc Thong nhất, tập trung mũi nhọn 
đấu tranh vào đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và tay sai của chúng"... 
Và phương châm là: "kết hợp công tác hợp pháp và công tác không 
hợp pháp, lợi dụng các hình thức tổ chức và hoạt động hợp pháp 
để tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh... Trong tình hình 
mới phải coi trọng công tác thành thị, g iữ  vững và phát triển cơ sở

1. Những sự  kiện lịch sứ  Đàng, tập III, đã dẫn, tr. 18.

215



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 12

nông thôn, phải mở rộng các thành thị, giữ vững và phát triển cơ 
sở  nông thôn, đặc biệt là cơ sở vùng du kích và càn cứ du kích"1.

Lúc này, Mỹ đã lộ rõ là kè đang ráo riết thục hiện âm mưu thay 
thế thực dân Pháp, thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, thống trị miền 
Nam. Chính quyền Ngô Đình Diệm theo lệnh Mỹ đã tiến hành đàn 
áp dã man nhân dân miền Nam, phá hoại Hiệp định Giomevơ về Việt 
Nam, cự tuyệt hiệp thương với Chính phù Việt Nam Dân chù Cộng 
hòa. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp 
Hội nghị lần thứ 7 (3-1955) chủ trương giữ vững và đẩy mạnh cuộc 
đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam, và Hội nghị lần thứ 8 (8- 
1955) chủ trương tập hợp mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình 
vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đấu tranh thực hiện thống nhất nước 
nhà trên cơ sở độc lập và dân chù bằng phương pháp hòa bình.

Như vậy, trong tình hình mới, với các Hội nghị Bộ Chính trị và 
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 và lần thứ 8, Đảng đã kịp thời 
chi ra những phương hướng đầu tiên cho Cách mạng miền Nam, 
khẳng định nhiệm vụ chung cùa toàn Đảng, toàn dân Việt Nam và 
nhiệm vụ, phương châm, sách lược cùa cuộc đấu tranh Cách mạng ở 
miền Nam.

Phong trào đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ

Hiệp định Giơnevơ được ký kết mở đầu cho một thời kỳ mới 
trong cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam: Đấu tranh đòi quyền 
dân sinh, dân chủ và hòa bình, đòi đối phương thi hành nghiêm chinh 
Hiệp nghị Giomevơ, đòi tổng tuyển cử trong toàn quốc dưới sự 
kiểm soát quốc tế để thống nhất Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nhân dân miền Nam đã 
mở đầu giai đoạn đấu ừanh mới bằng những cuộc biểu tình chính trị 
rầm rộ nổ ra khắp các tình thành, có tính chất biểu dương lực lượng

1. Những sự kiện lịch sứ  Đảng, tập III, đã dẫn, tr. 18, 19. 
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và bày tò nguyện vọng với những khẩu hiệu mừng hòa bình, hoan 
nghênh Hiệp định Giơnevơ và đòi thi hành nghiêm chinh các điều 
khoản của Hiệp định.

Ngay từ ngày 1-8-1954, chi 10 ngày sau khi Hiệp định Giơnevơ 
ký kết, cuộc mít tinh khổng lồ của 50.000 người diễn ra ngay tại đô 
thành Sài Sòn - Chợ Lớn hoan nghênh Hiệp nghị, đòi thực hiện tự 
do dân chủ, đòi đối phương hủy bò việc động viên quân đội. Đây là 
tiếng sấm đầu tiên nổ ra tại một trung tâm chính trị lớn nhất miền 
Nam, báo hiệu một giai đoạn đấu tranh mới bắt đầu: Giai đoạn đấu 
tranh chính trị. Cũng vào thời gian này, phong trào đấu tranh nổi 
lên rầm rộ khắp nơi: 25.000 nhân dân Đà Nằng, 15.000 nhân dân 
Huế biểu tình hoan nghênh Hiệp định Giơnevơ, đòi đối phương trả 
chồng con bị bắt lính, đòi trà tự do cho tất cả tù chính trị và đòi trả 
hết tù binh. Ngày 2-8-1954, 5.000 công nhàn đồn điền cao su An 
Lộc bãi công liên tiếp trong 3 ngày để chào mừng Hiệp định 
Giơnevơ, đấu tranh đòi chù tăng lương 20% và đòi bãi bỏ thuế đảm 
phụ chiến tranh.

Hưởng ứng phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn, Huế, 
Đà Năng và An Lộc, trên hầu hết khắp các thành phố, thị xã, làng 
mạc miền Nam đều có mít tinh, biểu tình không ngớt. Đáng kể lúc 
hay già có CIIỘ C hiểu tình cùa 1 000 quần chiìng cùa ha ấp: Rỉnh Huề. 
Bình Thanh, Bình Thắng thuộc xã Bình Đại vào ngày 19-8-1954 chào 
đón các ủ y  ban Liên hiệp và ủ y  ban Quốc tế. Ngay sau đó, nhân dân 
toàn huyện Binh Đại (Ben Tre) tổ chức một cuộc biểu tình 15.000 
người tham gia, trương băng cờ, khẩu hiệu mừng hòa bình, đòi thi 
hành nghiêm chinh các điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.

Cùng với phong trào đấu tranh rộng rãi của quần chúng ở Sài 
Gòn - Chợ Lớn, theo chù trương của Thành ủy, "Phong trào bảo 
vệ hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn" được thành lập và công bố Hiệu 
triệu. Bản Hiệu triệu nêu rõ: Phong trào nhằm làm cho hòa bình ở 
Đông Dương được củng cố, quyền tự do dân chủ được đàm bảo, sự

217



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 12

thống nhất nước Việt Nam được thực hiện bằng Tổng tuyển cử 
tự do1.

Phong trào bảo vệ hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn thu hút được sự 
tham gia cùa nhiều trí thức có uy tín trong xã hội miền Nam. Trong 
đó có các vị: kỹ sư Lưu Văn Lang; Chủ tịch Hội tăng già Việt Nam 
Thích Huệ Quang; Giám đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Vỹ; dược sĩ 
Nguyễn Văn Liểng; dược sĩ Trần Kim Quan; cựu chính trị phạm - 
Nguyễn Thị Lựu; luật sư Nguyễn Văn Thời; giáo sư Luật khoa 
Nguyễn Văn Dưỡng; Nguyễn Văn Đẻ. Người lãnh đạo phong trào 
là luật sư Nguyễn Hữu Thọ và Tổng thư ký là Giáo sư Phạm 
Huy Thông.

Ban Chấp hành Trung ương của Phong trào gồm đại biểu các 
đoàn thể tiến bộ, các tổ chức quần chúng, các xưởng lớn, truờng 
lớn, các khu phố quan trọng. Trong thành phố có 32 ủ y  ban hòa 
bình cơ sở được bầu và nhiều ủ y  ban cơ sở được lập theo kiểu ủy 
ban hành động trong những năm 1936-1937, tất cả lo vận động để 
tổ chức Đại hội hòa binh thành phố. Phong trào nhanh chóng lan 
rộng ra các tinh khác ờ miền Nam. Phong trào có quan hệ với ủy  
ban Quốc tế Giám sát và Kiểm soát đình chiến, can thiệp với ủy  
ban Quốc tế đòi đối phương thả nhiều người bị b ắ t...

Tnróc sự phát triển mau chóng và uy tín của Phong trào, chính 
quyền Ngô Đình Diệm đã ra tay khùng bố. Họ cho bắt giữ một số 
người lãnh đạo của Phong trào, trong đó có luật sư Nguyễn Hữu Thọ 
và Giáo sư Phạm Huy Thông. Nhưng nhân dân Việt Nam, ở cả miền 
Nam và miền Bắc, kiên quyết đấu tranh chống lại. Dư luận thế giới 
cũng ủng hộ Phong trào, lên án các hành động khủng bố của chính 
quyền Ngô Đình Diệm. Vì vậy, chính quyền Sài Gòn đã phải chùn 
bước. Đã 4 lần đưa các chiến sĩ cùa "Phong trào bảo vệ hòa bình 
Sài Gòn - Chợ Lớn" ra tòa, nhưng cả 4 lần, đềư không dám xử công

1. Trần Văn Giàu (chủ biên), Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Phần 
Lịch sử, Nxb. Thành phổ Hồ Chí Minh, 1987, tr.374, 375.
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khai. Chính quyền Sài Gòn chi dám đưa một sổ người ra khỏi Sài 
Gòn để giam giữ.

Có thể nói, "Phong trào bảo vệ hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn" 
đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong mặt trận 
chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, vạch trần bộ mặt phát 
xít và hiếu chiến của họ truớc dư luận trong nước và ngoài nước, 
gây cho chính quyền Sài Gòn một thất bại lớn về chính trị, ngay khi 
chính quyền này vừa bắt tay gây dựng lực lượng và uy thế.

Cùng với "Phong trào bảo vệ hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn", 
một số phong trào khác nổi lên ở nhiều nơi, tập hợp được đông đảo 
quần chúng tham gia, như phong trào của nhân dân Quảng Trị - 
Thừa Thiên đoàn kết, giúp nhau chổng đói và đấu tranh đòi chính 
quyền Ngô Đình Diệm cứu đói. May phong trào cứu tế nạn nhân ờ 
Sài Gòn bị tai nạn do chính quyền Ngô Đình Diệm gây ra trong 
việc đánh các lực lượng của giáo phái, phong trào đấu tranh của 
nhân dân chống cướp đất, đuổi nhà, phong trào đấu tranh chống các 
trò hề "trung cầu dân ý" và "bầu cử quốc hội", phong trào đấu tranh 
của công nhân, lao động đòi quyền dân sinh, dân chù, đòi cải thiện 
đời sống và tôn trọng quyền tự do nghiệp đoàn.

Nhưng, nổi bật lên hơn cả là Phong trào đòi Hiệp thương, Tông 
tuyển cừ  đẻ thong  nhất Tồ quốc. D ây  có  thổ  co i là  m ộ t p h o n g  trà o  

đấu tranh chính trị rộng lớn và sôi nổi nhất diễn ra suốt hai năm 
1955 và 1956. Phong trào nồi lên đặc biệt mạnh mẽ kể từ khi Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố: "sẫn sàng mờ hội 
nghị hiệp thương với nhà đương cục ờ  miền Nam bắt đau từ ngày 
20-7-1955 đế bàn về vắn đề tổ chức Tổng tuyến cứ tự do trong toàn 
quốc vào tháng 7-1956"'. Và tiếp sau đó, gửi lại Công hàm cho 
chính quyền Sài Gòn nói cụ thể: "Chính phủ Việt Nam Dân chủ

1. Thượng tướng Trần Văn Trà, Những chặng đường lịch sứ  cùa B2 Thành 
Đồng, tập I: Hòa bình hay chiến tranh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1992, tr.80.

219



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 12

Cộng hòa chúng tôi đề nghị các ông cử đại biểu để cùng đại biểu 
chúng tôi mở Hội nghị hiệp thương bắt đầu từ ngày 20-7-1955 như 
đã quy định trong Hiệp nghị Giơnevơ tại một địa điểm trên lãnh 
thổ Việt Nam do hai bên cùng thỏa thuận, để cùng nhau bàn về vấn 
để thong nhất nước nhà bằng Tong tuyến cử tự do trong toàn quốc"1.

Những đề nghị hợp lý, hợp tình trên đáp ứng đúng nguyện vọng 
thiết tha và cháy bỏng của nhân dân cả nước: Muốn hòa bình thống 
nhất đất nước, cùng nhau tiến bước trên con đường tự do, độc lập 
và ấm no hạnh phúc.

Những đề nghị trên nói lên tình dân tộc, nghĩa đồng bào của 
Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa nên được đồng bào Việt Nam 
ở nước ngoài hoan nghênh, được các lực lượng dân chù và tiến bộ 
trên thế giới đồng tình và ủng hộ.

Nhưng chính quyền Ngô Đinh Diệm vẫn một mực làm ngơ, cố 
tình không trả lời những đề nghị trên, vì họ đã nhất quyết từ chối 
Hiệp thương và Tổng tuyển cử. Tuy nhiên trước phong trào đấu 
tranh mạnh mẽ của nhân dân ta, trước sự lên án của dư luận thế giới 
coi Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm là những kẻ đang âm mưu 
chia cắt lâu dài nước Việt Nam, Ngô Đình Diệm buộc phài lên 
tiếng trên Đài phát thanh Sài Gòn nhưng nội dung lại là nói xấu 
miền Bắc, xuyên tạc Hiệp định Gicmevơ. nói rằng chính quyền Ngô 
Đình Diệm mới thục sự mong muốn thống nhất, nhưng lại không 
đả động gi đến Hiệp thương và Tổng tuyển cừ ...

Phong trào đấu tranh đòi Hiệp thương và Tổng tuyển cử rầm rộ 
ở khẳp nơi. Đến tháng 7- 1955, Mặt trận Liên Việt Nam Bộ kêu gọi 
các tầng lớp nhân dân và ngoại kiều đấu tranh đòi mở Hội nghị 
Hiệp thương. Trong tờ tuyên đơn cùa Mặt trận đề ngày 1-7-1955, 
có vạch trần âm mưu của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm phá 
hoại Tổng tuyển cừ, chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành

1. Thượng tướng Trần Văn Trà, Những chặng đường lịch sứ ..., đã dẫn, tr.69. 

220



Chưcmg II. Miền Nam dưói sự thống trị của Mỹ...

thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ. Truyền đơn còn đòi thành lập 
ở miền Nam Việt Nam một chính phủ dân chủ tôn trọng Hiệp nghị 
Giơnevơ, tán thành hòa bình thống nhất đất nước, phải hiệp thương 
với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để bàn việc thống nhất 
đất nước... Ngày 8-8-1955, hơn 2.000 đồng bào huyện Đức Hòa 
(Chợ Lớn) mít tinh, đưa kiến nghị đòi Ngô Đình Diệm phải hiệp 
thương với miền Bắc. Trong tháng 8-1955, ờ các tinh Sa Đéc, Gò 
Công, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Châu Đốc, Rạch Giá, Cà Mau, 
Bạc L iêu..., tổ chức Đảng và các cơ sở cách mạng đã huy động 
hàng chục vạn quần chúng xuống đường, lấy chữ ký phàn đối Mỹ 
và chính quyền Ngô Đinh Diệm, đòi Hiệp thương, Tổng tuyển cử.

Tại miền Trung, trong tháng 7 và tháng 8 năm 1955, nhân dân các 
tinh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình 
Thuận, Ninh Thuận liên tiếp biểu tình, đưa kiến nghị cho ủ y  ban 
Quốc tế, đòi Hiệp thương, Tổng tuyển cử. Riêng ngày 22-6-1955, đã 
có bãi thị trong toàn tỉnh Thùa Thiên để phản đối Mỹ và chính quyền 
Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định Gicmevơ. Ngay phía Nam vĩ 
tuyến 17, đồng bào cừ 500 đại biểu mang 100 lá đơn có hơn 1.000 chữ 
ký đến đưa cho "Tổ Quốc tế" ở Gio Linh đòi phải thi hành nghiêm 
chinh Hiệp định Giơnevơ, phải hiệp thương với miền Bắc...

Có thể nói, phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam với 
nội dung đòi chính quyền Ngô Đình Diệm phải thực hiện nghiêm 
chỉnh Hiệp định Giơnevơ, đòi Hiệp thương, Tổng tuyển cử thống nhất 
đất nước trong 2 năm 1955 và 1956 diễn ra rất mạnh mẽ, liên tục, có 
sự phối hợp ở toàn miền, ở từng địa phương. Phong trào đã thu hút 
được sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, của công nhân, nông 
dân, trí thức, những người buôn bán, những tín đồ thuộc các tôn giáo 
khác nhau như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, đồng 
bào các dân tộc ít người, đồng bào miền Bắc bị cưỡng ép di cư vào 
Nam ..., với các hình thức đấu tranh rất phong phú như tổ chức mạn 
đàm, trao đổi về Hiệp thương, lấy chữ ký, ký kiến nghị, họp mít tinh, 
rải truyền đơn, căng biểu ngữ, tổ chức bãi công, bãi th ị .. .
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Tính chung trong toàn miền Nam, số người tham gia các cuộc 
đấu tranh ở các địa phương rất đông đảo. Ở nông thôn, trong 2 năm
1955- 1956, có trên 7 triệu lượt nguời tham gia đấu tranh. Riêng 
đợt 20-7-1955 ở Nam Bộ, đã có 500 ngàn lượt người tham gia đấu 
tranh1. Ở thành thị, 70% dân chúng Sài Gòn-Chợ Lớn đã đình công, 
bãi thị trong ngày 10-7-1955 theo lời kêu gọi của Mặt trận Liên 
Việt Nam Bộ nhằm biểu dương ý chí thống nhất của toàn dân. Vào 
dịp này, ở cần  Thơ, Mỹ Tho, Nha Trang, Huế... đều có mít tinh, bãi 
công, bãi thị. Riêng ở Đà Nang, trước sự khủng bố của địch, quần 
chúng đã nổi dậy đốt đồn Võ Tánh, phá kho bạc của chính quyền 
Ngô Đình Diệm.

Có thể nói, cùng vói những phong trào khác trong cuộc đấu tranh 
chung cùa nhân dân miền Nam, Phong trào đấu tranh đòi Hiệp thương, 
Tổng tuyển cử thong nhất đất nước diễn ra rất sôi nổi đã góp phần 
nâng cao tinh thần yêu nước cùa các tầng lớp nhân dân miền Nam, 
lên án chế độ Ngô Đình Diệm phản dân tộc, chống lại nguyện vọng 
hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân.

Tuy vậy, phong trào cũng có những thiếu sót, tổn thất không 
nhỏ. Nhiều Đảng bộ địa phương, do không thấy hết âm mưu cùa 
địch, đã có những thiếu sót trong việc vận dụng phương châm, sách 
lược về tổ chức và đấu tranh, để bộc lộ lực lượng và thiếu kế hoạch 
đề phòng địch khủng bố nên phong trào gặp nhiều khó khăn, tổn 
thất khi chính quyền Sài Gòn tiến hành các chiến dịch "tố cộng". 
Đây là thời kỳ cực kỳ khó khăn cùa phong trào Cách mạng miền 
Nam. Một phần do một số địa phương chưa lường hết mức độ tráo 
trở trắng trợn và tàn ác của đối phương, chấp hành lệnh chuyển qua 
đấu tranh chính trị một cách máy móc, nên đã cho đối phương bắt 
bớ, sát hại mà không kiên quyết đề phòng và tự vệ. Có tình trạng: ở 
một số nơi, "các đoàn thể quần chúng đã được tổ chức hoạt động

1. Theo: Mười tám năm chổng Mỹ, ciru nước thắng lợi, Nxb. Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1971, tr. 17.
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nhiều năm trong chiến tranh, có hệ thống từ khu đến ấp xã nay 
cũng phải tự  giải lán"'. Điều này gây khó khăn cho sự lãnh đạo cùa 
Đảng đối với quần chúng cách mạng.

Tất cả những thiếu sót trên, chù yếu là do các cơ sở và đảng 
viên chưa quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Bởi 
vì ngay từ Hội nghị lần thứ 6 (tháng 7-1954), Trung ương Đàng đã 
"dự kiến âm mưu địch đánh phá Cách mạng miền Nam, khủng bố 
Đảng và phong trào quan chúng, sau khi quân đội và chính quyển 
ta tập kết ra Bắc" do đó đã có chủ trương "tuyệt đối không nên để 
bộc lộ lực lượng”2.

Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đàng họp tháng 9-1954 nêu 
rõ: "Phải chú trọng bảo tồn lực lượng ta, đề phòng âm mmt khiêu 
khích của địch", và nhấn mạnh "phái giữ vững nguyên tắc bí mật 
trong công tác tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm cho tô chức 
Đảng được trong sạch, nghiêm ngặt, vững m ạnh...''3, hoặc Hội 
nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 8-1955 
còn nêu lên chủ trương của Đàng là: "Mớ rộng và củng cổ Mặt trận 
Dân tộc Thống nhắt trong toàn quốc.. ."4.

Những thiếu sót và tổn thất của Cách mạng miền Nam trong 
thời gian từ năm 1954 đến năm 1956 còn thể hiện qua đánh giá cùa 
Tài liệu nghiên cứu của Lầu Năm Góc: "Từ năm 1954 đến 1956. 
Nam Việt Nam tương đối yên ổn vì cán bộ cộng sản được bố trí ở 
lại miền Nam chỉ chú tâm đến "đấu tranh chính trị"5. Sự đánh giá 
trên đây chưa phải là đã khách quan, xác đáng. Song cũng nói lên

1. Thượng tướng Trần Văn Trà, Những chặng đirờng lịch sứ..., đã dẫn, tr.93.
2. Xem: Những sự  kiện lịch sirĐàng, tập III, đã dẫn, tr.12-13, tr. 19, tr.35.
3. Xem: Những sự kiện lịch sứ Đảng, tập III, đã dẫn, tr.12-13, tr. 19, tr.35.
4. Xem: Những sự  kiện lịch sử Đàng, tập III, đã dẫn, tr.12-13, tr.19, tr.35.
5. Tài kiệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, 

đã dẫn, tr.75.
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phần nào những vấp váp, khó khăn của phong trào Cách mạng miền 
Nam trong thời gian này.

Trước tình hình đó, tháng 12-1955, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng đã ra chỉ thị cho các Đảng bộ miền Nam, hướng dẫn cụ thể 
cách khắc phục những thiếu sót và chuyển hướng các mặt hoạt 
động một cách thích hợp với tình hình. Bản Chi thị nêu lên 4 nhiệm 
vụ chính là:

Tập hợp đông đảo mọi lực lượng chong Mỹ - Diệm trong  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam\

- Chuyến hướng sự lãnh đạo phong trào đau tranh của quần 
chúng thích hợp với tình hình cụ thế;

- Kiên quyết chong chính sách "tố cộng" cùa địch',

- Giữ gìn và củng cố tổ chức cơ sở Đảng".

Bản Chi thị cũng nhấn mạnh: "Chống "tố cộng" là nhiệm vụ trọng 
tám trước mắt" của nhân dân ta ở  miền N am "'.

Thực hiện Chi thị nói trên, nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo 
của các cấp bộ Đảng, kiên quyết khắc phục những khó khăn, sửa 
chữa những thiếu sót, đã tiến hành một cuộc đấu tranh dai dẳng và 
quyết liệt chống chính sách "tố cộng", "diệt cộng" của chính quyển 
Sài Gòn. Qua đấu tranh, nhiều cơ sở Đảng được giữ vững truớc sự 
đàn áp hết sức dã man của kẻ thù. Trong những giờ phút thừ thách 
gay go nhất, quan hệ giữa Đảng và nhân dân thêm sâu sắc, bền chặt. 
Nhiều tấm gương kiên cường, bất khuất của cán bộ, đảng viên, 
quần chúng quyết tâm bảo vệ Đảng, bào vệ đồng bào, đồng chí, bảo 
vệ lý tưởng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc đã nổi lên, có tác 
dụng tích cực đối với phong trào quần chúng, củng cố niềm tin của 
quần chúng vào Đảng, vào thắng lợi của Cách mạng.

1. Những sự  kiện lịch sừ  Đàng, tập III, đã dẫn, tr.39, 40. 
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2. T ừ  tháng 7-1956 đến hết năm 1958

Phương hướng mới của Cách mạng miền Nam

Cho đến giữa năm 1956, về cơ bản, Mỹ đã hoàn thành việc thay 
chân thực dân Pháp ở miền Nam. Pháp đã gần như trốn tránh trách 
nhiệm cùa một bên thi hành Hiệp định Giơnevơ khi không có 
những phản ứng cần thiết trước việc chính quyền Ngô Đình Diệm 
phá hoại một cách có hệ thống các điều khoản của bản Hiệp định, 
và Ngô Đình Diệm tuyên bố cự tuyệt Tổng tuyển cử thống nhất nước 
Việt Nam'.

Các thế lực thân Pháp, sau một thời gian chống đối, đã bị chính 
quyền Ngô Đình Diệm tiêu diệt và làm cho tan rã.

Còn đối với các giáo phái, sau "chiến dịch Nguyễn Huệ" diễn ra 
trong thời gian 6 tháng đầu năm 1956 đánh vào Đồng Tháp Mười, 
Ô Môn, Thốt Nốt, các lực luợng vũ trang của Hòa Hảo do Năm Lừa, 
Ba Cụt, Trần Văn Soái chi huy và lực lượng vũ trang của Cao Đài 
cũng bị tiêu diệt gần hết. Một số đơn vị vũ trang của Cao Đài quy 
thuận theo Ngô Đình Diệm.

Rảnh tay với các giáo phái và các thế lực chống đối khác, chính 
quyền Ngô Đình Diệm tập trung lực lượng cho việc thực hiện chính

1. về thái độ cùa Pháp trong thời gian này, có thể tham khảo nhận xét cùa 
Nguyên đại sứ Việt Nam tại Pháp Mai Văn Bộ: "về phần Pháp, tuy cay 
cú, Pháp đã vội vàng quay lại tranh thú Mỹ và Ngô Đình Diệm hòng bảo 
vệ và duy trì những quyền lợi kinh tế và văn hóa còn lại ỡ miền Nam; 
đồng thời, Pháp ra sức tập hợp các lực lượng thân Pháp và chờ thời cơ 
phục hồi ảnh hường chính trị của Pháp. Biết tỏng mưu đồ cùa Pháp, Mỹ 
và chính quyền Ngô Đình Diệm mở chiến dịch quét sạch các nhóm chính 
trị và lực lượng vũ trang thân Pháp.
Biểu hiện cụ thể và khó chịu nhứt cùa chính sách hai mặt thiển cận trên 
đây là Pháp duy trì quan hệ ngoại giao với ngụy quyền, nhưng lại khăng 
khăng từ chối bình thường hóa quan hệ với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" 
(Hà Nội - Pari. Hồi ký ngoại giao cùa Mai Văn Bộ, Nxb. Văn nghệ TP. Hồ 
Chí Minh, 1993, tr  14)
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sách "tố cộng", "diệt cộng", đàn áp phong trào đẩu tranh của quần 
chúng, tiêu diệt các cơ sờ cách mạng, trả thù những người kháng 
chiến cũ.

Với một bộ máy chính quyền ngày càng được kiện toàn từ trung 
ương đến các thôn xã, một thành phần đông đảo bao gồm quân đội, 
công an, tình báo, công dân vụ..., từ giữa năm 1956, chính quyền 
Ngô Đình Diệm triển khai giai đoạn 2 "tố cộng", "diệt cộng", đánh 
phá có chiều sâu, hòng quét sạch cơ sở của Cách mạng với những 
khẩu hiệu như "tiêu diệt nội tuyến, diệt trừ nội tâm", "đạp lên oán 
thù đề thực thi dân chù, nhân vị quốc gia".

Tháng 5-1957, chính quyền Ngô Đinh Diệm ra sắc lệnh sặc mùi 
phát xít "đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật" và áp dụng nhiều 
biện pháp chống cộng rất quyết liệt: Tổ chức học tập "tố cộng" rộng 
rãi trong nhân dân, phân loại quần chúng để phát hiện cơ sở cách 
mạng. Họ dùng những phần tử đầu hàng, đầu thú, gài gián điệp 
nằm vùng ở khắp nơi để chỉ điểm, truy lùng cán bộ, đảng viên. 
Họ đánh vào truyền thống trọng nhân nghĩa, thủy chung cùa dân 
tộc Việt Nam bằng cách ép buộc nhân dân phải vu khống những 
người cộng sản, những người kháng chiến cũ, tìm cách cô lập 
cán bộ, chia rẽ cán bộ với quần chúng, tập trung làm cách ly và 
phân biệt đối xừ với các gia đình kháng chiến cũ, gia đình cỏ con 
em tập kết. Mục tiêu của họ hết sức thâm độc, nham hiếm. Chính 
quyền Ngô Đình Diệm đặt yêu cầu cho các đợt "tố cộng, diệt cộng" 
là phải "tiêu diệt những phần tử cộng sản, những tổ chức cộng sản 
và cả tư tưởng cộng sản". Nghĩa là tiêu diệt cả thể xác lẫn lý tưởng 
của họ.

Để thực hiện chính sách "tố cộng, diệt cộng" và tiêu diệt phong 
trào cách mạng của nhân dân ta, quân đội Sài Gòn đã mở nhiêu 
cuộc hành quân càn quét với quy mô lớn, hàng 2-3 sư đoàn cùng 
lính bảo an, dân vệ, cành sát chiến đấu nhằm khủng bố đàn áp cán 
bộ và nhân dân ta. Họ mở những chiến dịch càn quét dài ngày, trên
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diện rộng mà trọng tâm trọng điểm là vùng căn cứ cũ, vùng tự do 
của ta trong kháng chiến chống Pháp. Đó là "chiến dịch Thoại 
Ngọc Hầu" ở  18 tỉnh miền Tây Nam Bộ từ tháng 5-1956 đến tháng 
2-1957, "chiến dịch.Trương Tấn Bửu" ở miền Đông Nam Bộ từ 
tháng 7-1956 đến tháng 2-1957, "chiến dịch Thồ Lô" ở 8 tỉnh miền 
Đông Nam Bộ tháng 9-1958, "chiến dịch Hồng Châu" ở ngay vùng 
ven đô Sài Gòn - Gia Định tháng 7-1958, "chiến dịch Nguyễn Trãi" 
ờ các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ tháng 4 đến tháng 11-1956...

Ờ các tỉnh Trung Bộ như Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận...., họ 
cũng tổ chức nhiều cuộc hành quân càn quét rất dã man. ơ  các 
vùng miền núi thuộc cực Nam Trung Bộ, chúng thi hành chính sách 
"lấy người dân tộc trị người dân tộc" với những trận hành quân càn 
quét liên tiếp và chà đi sát lại nhiều lần.

Chính sách "tố cộng, diệt cộng" với những biện pháp dã man, 
thâm độc của chính quyền Sài Gòn trong những năm 1955-1958 đã 
gây ra cho Cách mạng và nhân dân miền Nam biết bao khó khăn, 
tổn thất: cơ sở Đảng, cơ sở Cách mạng bị thiệt hại nghiêm trọng, 
phong trào đấu tranh của quần chúng bị lắng xuống trước bạo lực 
tàn ác của kẻ thù. Đây thực sự là những năm "đen tối nhất" của 
Cách mạng miền Nam với biết bao mất mát đau thương. Theo 
thống kê cho thấy, từ năm 1955 đến năm 1958, ở Nam Bộ, Mỹ và 
chính quyền Diệm đã giết hại khoảng 68.000 đảng viên, cán bộ, 
bắt 466.000 người, tra tấn thành thương tật 680.000 người, bắt 
giam trong các nhà tù 400.000 người. Ờ khu V, Mỹ và chính quyền 
Ngô Đình Diệm bắt hoặc giết 70% đàng ủy viên xã, 60% huyện ùy 
viên, 49% tỉnh ủy viên. Tinh khá nhất chỉ còn khoảng 10 chi bộ, 
tinh yếu còn 2 - 3 chi bộ, 12 huyện đồng bàng cơ sở Đàng gần như 
mất trắng1.

1. Viện Lịch sử Quân sự, Cuộc chiến tranh xâm lược thrc dãn mới của đê quôc 
Mv ờ  Việt Nam, Hà Nội, 1991, tr.31
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Hoặc: tinh Quảng Trị sau khi một số .đảng viên đã tập kết ra 
Bắc, còn 8.400 đảng viên, đến cuối năm 1956, chỉ còn 7 chi bộ với 
106 đảng viên. Tỉnh Quảng Nam trong kháng chiến chống Pháp có
49.000 đảng viên, đầu năm 1957 ở đồng bằng còn vài trăm đảng 
viên, phần lớn là đảng viên đơn tuyến. Các tinh Khánh Hòa, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, số cán bộ bất hợp pháp còn lại chưa tới 30% so 
với thời gian cuối năm 1954*.

Tình hình trên cho thấy chính quyền Sài Gòn đã hoàn toàn xé 
bỏ Hiệp định Giơnevơ và lộ rõ bộ mặt phản động và không từ một 
thủ đoạn tàn ác nào để tiêu diệt Cách mạng, duy trì ách thống trị 
của chúng. Những tổn thất của Đảng và nhân dân miền Nam rất to 
lớn. Vì vậy, Đảng phải kịp thời chuyển hướng đấu tranh, tìm ra con 
đường và hình thức đấu tranh thích hợp, nhàm gìn giữ và phát triển 
lực lượng để khi có thời cơ kịp phát động quần chúng đứng lên 
giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 8 và 9-6-1956, Bộ Chính trị đã họp nhằm đánh giá tình 
hình, đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Cách mạng và 
phương châm củng cố Đảng ở miền Nam.

Trên cơ sở cho rằng "chế độ miền Nam là chế độ độc tài, phát 
xít của tư sản mại bản và phong kiến thân Mỹ phản động nhất đội 
lốt dân chù", Rộ Chính trị chi rõ về tính chất của cuộc vân động 
cách mạng ở miền Nam là "dân tộc dân chủ", và nhiệm vụ cùa cách 
mạng là "phản đế và phản phong". Bộ Chính trị vạch rõ: "Hình 
thức đấu tranh cùa ta trong toàn quốc hiện nay là đấu tranh chính 
trị, không phải là đấu tranh vũ trang. Nói như thế không có nghĩa 
là tuyệt đối không dùng vũ trang tự vệ trong những hoàn cảnh nhât 
đ ị n h . . . B ộ  Chính trị nhấn mạnh: "Phái củng cố lực lượng vũ trang, 
nửa vũ trang hiện có, xây dựng các căn cứ làm chó dựa, đông thời 
xây dựng các cơ sở  quần chúng vững mạnh là điểu kiện căn bản

1. Viện Lịch sử Đảng, Hội đồng biên soạn lịch sử Nam Trung Bộ kháng chiến, 
Nam Trung Bộ kháng chiến 1945-1975, Hà Nội, 1992, tr.256.
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đế duy trì và phát triển lực lượng vũ trang. Tổ chức tự  vệ trong 
quân chúng nhăm bảo vệ các cuộc đấu tranh của quẩn chúng và 
giải thoát cán bộ khi cần thiết".

Bộ Chính trị nhấn mạnh công tác củng cố Đàng ở miền Nam và 
coi đây là "công tác trọng tâm có tính chất quyết định đổi với phong 
trào cách m ạng"\

Nghị quyết trên đây của Bộ Chính trị đã đánh dấu một sự chuyển 
hướng rất quan trọng ve công tác ở miền Nam. Nghị quyết đã đề cập 
đến những vấn đề rất cơ bản của Cách mạng miền Nam như: đường 
lối và phương pháp cách mạng, vấn đề đấu tranh chính trị và đấu 
tranh vũ trang, vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa 
cách mạng, vấn đề xây dựng Đảng và xây dựng mặt trận dân tộc 
thống nhất chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm.

Hai tháng sau khi Nghị quyết của Bộ Chính trị ra đời, tháng 6- 
1956, từ thực tiễn phong trào đấu tranh của Đảng và nhân dân miền 
Nam, Lê Duẩn - ủ y  viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng đang công 
tác ở miền Nam - soạn thảo Đe cương Cách mạng miền Nam  để 
làm phương hướng chỉ đạo cho phong trào Cách mạng miền Nam 
lúc này.

Sau khi nêu lên tính chất của xã hội miền Nam, từ bản chất độc 
tài, phát xít cùa chinh quyền Ngò Đinh Diệm, là "con đé của chủ 
nghĩa thực dân mới, là đế quốc Mỹ"2. Đề cương chi rõ nhiệm vụ 
của Cách mạng miền Nam là: " Trực tiếp đánh đổ chính quyển độc 
tài, phát xít Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, giải phóng nhân dân 
miền Nam, thiết lập ở miền Nam một chính quyền liên hiệp có tính 
chắt dân tộc, dân chủ để cùng với miền Bấc thực hiện một nước 
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ nhản dân".

1. Nhũng sự kiện lịch sứ Đàng, tập III, đã dẫn, tr.58.
2. Xem: Lê Duẩn: "Đề cương Cách mạng miền Nam", về chiến tranh nhàn dân 

Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr .100-116.
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Qua việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ và đối tượng của Cách 
mạng, bản đề cương vạch rõ con đường phát triển cùa Cách mạng 
miền Nam là: Dựa vào sức mạnh của quần chúng để đánh đổ đế quốc 
thống trị cùa kè thù.

Đe cương khẳng định một cách đanh thép: "Nhân dân ta ở  miền 
Nam chi có một con đường là vùng lên chống lại Mỹ - Diệm đế cứu 
nước và tự cứu mình. Đó là con đường cách mạng. Ngoài con đường 
đó, không cỏ con đường nào khác".

Sau khi nêu lên những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn, bản 
đề cương còn nêu rõ: "Sự phát triển của phong trào cách mạng sẽ 
cho phép chúng ta hiểu rõ và làm đúng hơn nữa"1.

Có thể nói, Đe cưomg Cách mạng miền Nam đã góp phần soi sáng 
niềm tin cho đảng viên, cán bộ và nhân dân miền Nam, giúp họ 
vượt qua những chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ. 
Đây là một văn kiện lịch sử, chẳng những có giá trị về việc chì đạo 
thực tiễn mà còn có giá trị về lý luận cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ờ miền Nam.

Sau đó, trên cơ sờ phân tích, đánh giá tình hình miền Nam, nêu 
lên những thiểu sót của các cấp bộ Đàng trong việc chi đạo cuộc 
đấu tranh vi sự nghiệp thống nhất nước nhà, tại Hội nghị Ban Chấp 
h à n h  T ru n g  ư ơ n g  D àn g  lần  10 họ p  từ  n g ày  2 8 -8  đ cn  n g ày  18 10 

1956, Đảng khẳng định: "Sự nghiệp đấu tranh thống nhất là một 
nhiệm vụ cách mạng: đó là sự nghiệp tiếp tục và hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Là một sự nghiệp 
cách mạng, công cuộc đấu tranh thong nhất lâu dài, gian khô, phức 
tạp nhimg nhất định thắng lợi".

Đe giữ vững và phát triển cuộc đấu tranh của đồng bào miền 
Nam, Hội nghị nhấn mạnh phương châm hoạt động của cách mạng

1. Xem: Lê Duẩn: "Đề cương Cách mạng miền Nam", về chiến tranh nhân 
dân Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 100-116.
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là: "Giữ gìn và tích trữ lực lượng, đấu tranh bền bi và lâu dài, chống 
phiêu lưii mạo hiểm, đồng thời chống thủ tiêu đấu tranh"1.

Những quan điểm và phương pháp Cách mạng nêu trên thể 
hiện tính nguyên tắc kết hợp với tính linh hoạt trong việc chi đạo 
Cách mạng miền Nam, và đây là phương hướng đúng đắn nhằm đưa 
phong trào Cách mạng miền Nam tiến lên.

Đầu năm 1957, dưới ánh sáng các Nghị quyết của Đảng về Cách 
mạng miền Nam và Đe cưomg Cách mạng miền Nam của Lê Duẩn, 
Xứ ủy Nam Bộ đã tồ chức hội nghị đánh giá tình hình, đề ra phương 
hướng và nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ.

Hội nghị nhận định: "Do nhu cầu cùa phong trào cách mạng 
miền Nam, trong một chừng mực nào đó, cần phải có lực lượng tự  
vệ và vũ trang tuyên truvển để ho trợ cho đấu tranh chính trị và 
tiến tới sau này dùng lực lượng vũ trang đó để làm cách mạng đánh 
đổ M ỹ - Diệm". Để thực hiện được nội dung này, Hội nghị đề ra 
nhiệm vụ: "Tích cực xây dựng lực lượng vũ trang tuyên truyền, lập 
các đội vũ trang bí mật, xây dựng căn cứ ở rừng núi, tranh thủ vận 
động, cải tạo, tập hợp các lực lượng giáo phái bị M ỹ - Diệm đánh 
tan đứng vào hàng ngũ nhân dân, lợi dụng danh nghĩa giáo phái ly 
khai để diệt ác ôn"2.

l ại khu V, cùng VỚI tinh thàn các Nghị quyét của Dáng vá bân 
Đe cương Cách mạng miền Nam của Lê Duẩn, giữa năm 1958, liên 
khu ủy đã họp Hội nghị kiểm điểm tình hình phong trào trong khu 
và đề ra phưcmg hướng hoạt động trong thời gian trước mắt. Sau 
khi đánh giá cao tinh thần hy sinh, chịu đựng của cán bộ, đảng viên 
luôn quyết tâm bám phong trào để lãnh đạo nhân dân đấu tranh và

1. Xem: Viện Lịch sử Quân sự, Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
1954-1975. Những sự  kiện quàn sự, Hà Nội, 1988, tr.36-37.

2. Xem: Viện Lịch sử Quân sự, Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
1954-1975. Những sự  kiện quân sự, Hà Nội, 1988, tr.36-37.
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phân tích những khuyết điểm mắc phải từ sau khi có Hiệp định Giơnevơ, 
Hội nghị đề ra phương châm đấu tranh là: "Dùng vũ trang bộ phận  
để phối hợp với đấu tranh chính trị, tiêu diệt bọn Mỹ để khởi động 
tinh thần dân tộc chổng Mỹ, diệt bọn phản động để tranh thủ bọn 
lừng chừng, diệt bọn đầu sỏ bên trên để lay chuyển bọn bên dưới”'.

Đến cuối năm 1958, dựa vào điều kiện cụ thể cùa địa phương, 
Liên khu ủ y  khu V lại chù trương đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở 
miền núi và xây dựng căn cứ địa miền núi theo hướng "Xây dựng 
miền Tây các tinh ven biển và Tây Nguyên thành căn cứ cách mạng. 
Xây dựng lực lượng vũ trang". Và phương châm hoạt động là: " Vùng 
rừng núi hiếm trở thì kết hợp bất hợp pháp với nửa hợp pháp cho 
linh hoạt, tiến dần lên bất hợp pháp là chinh. Bất hợp pháp là 
nhằm diệt bọn phản động gian ác, phá kế hoạch xây dựng căn cứ 
quân sự cùa địch. Các tinh Tây Nguyên và miền Tây các tinh ven 
biến triển khai xây dimg lực lượng tự vệ trong nhân dán, vận động 
nhân dân đấy mạnh sản xuất, mua và tích trữ muối, nông cụ, vải, 
chuẩn bị đánh Mỹ - Diệm"2.

Như vậy, bắt đầu từ Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 6-1956 
và sau đó là Đề cương Cách mạng miền Nam, rồi Nghị quyết của 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 năm 1956 và các 
Nghị quyết của Xứ ủy Nam Bộ và Liên khu ủ y  khu V, Đảng Lao 
động Việt Nam đã tó rõ sự chuyển hướng có tinh chất đường lói và 
phương pháp cách mạng miền Nam, trong đó nhấn mạnh đến vai 
trò của đấu tranh vũ trang, của lực lượng vũ trang và căn cứ  địa 
cách mạng nhằm đưa phong trào Cách mạng miền Nam vượt qua 
những khó khăn thử thách và tiến lên. Sự chuyển hướng này đã làm 
cho cán bộ, đảng viên nức lòng, phấn khởi.

1. Nghị quyết Liên khu ủy  khu V giữa năm 1958, Nam Trung Bộ kháng chiến 
1945-1975, đã dẫn, tr.276.

2. Chi thị cuối năm 1958 của Liên khu ủ y  khu V về xây dựng căn cứ miền 
núi, Nam Trung Bộ kháng chiến 1945-1975, đã dẫn, t ỉ211.
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Đẩy mạnh đấu tranh chính trị, xây dựng và phát triển tực lượng 
cách mạng và tùng bước tiến hành đấu tranh vũ trang

CI. Phong trào đấu tranh chính trị

Từ năm 1957, tuy ở miền Nam không còn những đợt đấu tranh 
chính trị sôi nổi và rầm rộ đòi hiệp thương và tổng tuyển cừ như 
thời gian trước đó, nhưng phong trào đấu tranh chính trị vẫn tiếp 
tục phát triển mạnh mẽ. Nếu năm 1957, có 2 triệu lượt người tham 
gia đấu tranh chính trị, thì năm 1958 có 3,7 triệu người và năm 
1959 có gần 5 triệu lượt người tham gia đấu tranh chính trị. Đó là 
các cuộc đấu tranh cùa công nhân, nông dân, và các tầng lớp nhân 
dân lao động dưới sự lãnh đạo chặt chẽ hơn, tổ chức hơn của các 
đảng bộ địa phương đòi các quyền tự do, dân chủ và dân sinh, 
chống độc tài phát xít. Ở Sài Gòn, cuộc đấu tranh ngày 1-5-1957 có 
tới 28 vạn người tham gia và cuộc biểu tình ngày 1-5-1958 có tới 
nửa triệu người tham gia. Nhưng dai dẳng và quyết liệt hơn cả là 
cuộc đấu tranh cùa nhân dân ta chống chính sách "tố cộng", "diệt 
cộng" của Ngô Đình Diệm. Đây là những năm tháng mà địch dùng 
những thủ đoạn tàn bạo nhất để đàn áp nhân dân ta, tiêu diệt các lực 
lượng Cách mạng miền Nam. Không khí khủng bố, bắt bớ, giam 
cầm, chết chóc bao trùm khắp nông thôn và thành thị. Hàng chục 
vạn cán bộ đàng viên và quần chúng bị bắt bớ, giam cầm, tra tấn vô 
cung đa man. Hàng chục ngân người bỊ chúng giét hại.

Nhưng từ  trong những năm gay go, ác liệt ấy, nhiều cán bộ 
đảng viên và quần chúng đã nêu cao phẩm chất bất khuất, kiên 
cường trước kẻ thù, giữ trọn niềm tin vào thắng lợi của Cách mạng. 
Sự tàn bạo của kẻ thù không làm quần chúng khiếp sợ, mà rèn đúc 
chí căm thù và quyết tâm tiêu diệt chúng.

Phong trào đấu tranh chống "tố cộng" chống khùng bố diễn ra 
khắp nơi với những hình thức rất phong phú. Nhân dân ta kết hợp 
đấu tranh chống "tố cộng" với việc đấu tranh đòi các quyền tự do 
dân chủ. Nông dân nhiều xã ở Bà Rịa, Tân An, Bến Tre, Chợ L ớn...
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viện cớ bận việc đồng áng vào ngày mùa để từ chối "học tập tố 
cộng". Nhiều nơi ở Nam Bộ, nhân dân có cách chống "tố cộng" như 
sau: Khi bị địch bắt "học tập tố cộng" mà không tránh được thì thay 
nhau chất vấn lung tung, la hét, đánh nhau và làm ầm ĩ lên để phá 
các buổi "học tập". Trong hãi tháng 7 và 8-1957, nhân dân các tinh 
Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên, cần  Thơ, Mỹ Tho, Long An, Ben Tre. 
Bà Rịa... đấu tranh quyết liệt chống cướp ruộng đất, đuổi nhà và 
viện cớ bận làm ăn không đi "học tập tố cộng". Cuối năm 1957 ở 
huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã diễn ra một cuộc đấu tranh chống 
"tố cộng" sôi nổi và quyết liệt. Tại đây, hàng nghìn cán bộ và đồng 
bào đã kiên quyết vạch mặt gian ác của "các đội tố cộng" của Ngô 
Đình Diệm, đòi giải tán các lớp "tổ cộng", đòi trả tự do cho những 
người bị bắt, đòi chính quyền Sài Gòn trừng trị bọn gây tội ác. 
Trước sự đấu tranh quyết liệt của cán bộ và đồng bào, đối phương 
đã phải nhượng bộ, rút "đội tố cộng" về và thà những người bị bắt.

Phong trào chống địch bát lính cũng nổ ra quyết liệt trong những 
năm 1957-1959. Đồng bào và thanh niên ta có nhiều hình thức đấu 
tranh, phổ biến là dùng lý lẽ, nêu thắc mác về chế độ quân dịch, 
trốn tránh hoặc phá vỡ các buổi khám sức khỏe, biến những buổi 
này thành các cuộc đấu tranh, mít tinh chống địch bắt lính...

Những cuộc đấu tranh chính trị trong thời gian 1957-1958 phàn 
ánh sự trướng thánh về ý thức chính trị cùa nhân dân và trình độ lò 
chức, chi đạo đấu tranh của cán bộ đàng viên.

Sự trưởng thành ấy, kẻ thù cũng buộc phải thừa nhận. Chính 
Nguyễn Trân, Tinh trường Định Tường - một trong những nơi trọng 
tâm của chiến dịch "tố cộng", đã viết trong báo cáo "mật" gửi Ngô 
Đình Diệm: "Dân ngày nay quả thật không còn như dân 10 năm về 
trước. M ột sổ  đã  được m en C ách m ạng làm  bừng dậy. H ọ đ ã  trư ởng  
thành trong máu lửa và có ý  thức về những vấn đề dân sinh một 
cách sâu sắc. Những cảnh phụ nữ trẻ con ra trước xe tăng và họng 
súng Pháp trong thời kỳ kháng chiến, trước quân đội quốc gia
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trong thời kỳ tiếp thu hay biếu tình đòi hiệp thương tống tuyến cử 
đó đày, có thể cho ta thấy dân không còn là một so người thụ động. 
Động lực thúc đấy họ coi rẻ cái chết, coi thường chính quyển, phải 
tìm trong ý  thức của họ về một cuộc đẩu tranh giai cấp mà cộng 
sản dạy cho họ là phần đắc thang sẽ về họ. Họ tin tưởng mãnh liệt 
nơi sứ mệnh lịch sử cùa họ, một sứ mệnh cứu thế" .

Vào thời gian này, ở nhiều địa phương, nhân dân đã gắn cuộc đấu 
tranh chống "tố cộng" với việc chống bắt lính, bắt phu, xây dựng 
căn cứ quân sự của chính quyền Sài Gòn, chống đi "dinh điền" và 
chống cướp đất trong "cải cách điền địa", chống tăng tô. Trên núi 
rừng Tây Nguyên hùng vĩ và trên vùng cao các tinh Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, nơi cư 
trú của các dân tộc Kinh, Cơtu, Co, XơĐăng, GiẻTriêng, Bơrâu, 
BaNa, H ’rê, Chăm, Giarai, Êđê, Ragơlây, Mơnông, Mạ, Cơho, Churu, 
X tiêng..., đồng bào đã liên tục rời làng, chống lại kể hoạch dồn dân 
vào các "khu dinh điền", "khu trù mật" của Ngô Đình Diệm. Ở 
Nam Bộ và vùng đồng bằng ven biển miền Trung rộ lên phong trào 
đấu tranh chống cướp đất, tăng tô. Ở Cái sẳn  (Rạch Giá), phẫn uất 
vỉ âm mưu cướp đất cùa địch, hàng vạn đồng bào di cư mang theo 
giáo mác, gậy gộc, kéo lên quận chống chính quyền Ngô Đình 
Diệm, kẻ đã bắt họ phải ký khế ước và cướp ruộng đất của họ. Mặc 
dù đã huy động hàng đại đội linh bão an đén đàn áp, nhưng trước 
khí thế đấu tranh hừng hực của đồng bào ta, chính quyền Ngô Đình 
Diệm phải nhượng bộ, nhận giải quyết một số yêu sách...

Một đặc điểm của các cuộc đấu tranh trong thời kỳ này là ở 
nhiều nơi, nông dân đã liên kết lại trong từng quận, từng tinh hoặc 
liên tinh. Thậm chí, cuộc đấu tranh của một số tá điền ở Phước 
Long (Gia Định) chống địch cướp ruộng đất còn được đại biểu các 
nghiệp đoàn toàn tinh Gia Định ủng hộ... Đầu năm 1958, nông dân

1. Theo: Trần Văn Giàu, Miền Nam giữ vững Thành Đồng, tập I, Nxb. Khoa học, 
Hà Nội, 1964, tr.264.
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5 tinh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Mỹ Tho, Long Xuyên, Châu Đốc cũng 
phối hợp đấu tranh chống chủ cướp ruộng, đòi quyền lưu canh 
lâu dài.

Vì lợi ích của cả phong trào, trong đó có lợi ích thiết thân của 
mình, nông dân miền Nam đã rất tích cực tham gia phong trào đấu 
tranh chống cướp đất, tăng tô. Vì vậy, phạm vi cùa các cuộc đấu 
tranh rất rộng lớn, và mức độ rất quyết liệt. Theo một con số thống 
kê thì "ở miền Tây Nam Bộ trong 6 tháng đầu năm 1959 đã nổ ra 
hơn 300 vụ đấu tranh về ruộng đất, trong đó có nhũng cuộc biểu 
tình từ 500-700 người tham gia, kết quả đã giữ được hàng chục vạn 
hécta ruộng đất và có nơi nông dân đã hoàn toàn làm chù một bộ 
phận ruộng đất"1.

Một nét nổi bật trong phong trào đấu tranh cùa nhân dàn miền 
Nam thời gian này là phong trào đấu tranh chống khủng bố, chống 
"tố cộng", chống cướp đất cùa nông dân ở nông thôn kết hợp khá 
chặt chẽ, nhịp nhàng với các phong trào đấu tranh cùa công nhân 
lao động và nhân dân các thành thị miền Nam. Đó là phong trào 
đấu tranh chống "viện trợ" Mỹ, đòi xây dựng một nền kinh tế độc 
lập, chống tăng thuế, chống giải tỏa, đuổi nhà, di dân và đòi các 
quyền tự do, dân sinh, dân chủ. Nổi bật lên và có tổ chức nhất trong 
phong trào đấu tranh chính trị ờ các thành thị miền Nam trong thời 
gian này là phong trào công nhân lao động. Phong trào đã lôi cuốn 
sự tham gia cùa công nhân tất cả các ngành sản xuất, nhất là ờ 
những ngành, những xí nghiệp quan trọng ở miền Nam, với quy mô 
rất lớn và có sự phối hợp khá chặt chẽ. Cuối năm 1957, khi công 
nhân bến tàu Lăng Tô đình công một tuần đòi tăng lương, chổng 
đàn áp thì 1.000 công nhân Thương Khẩu ủng hộ. Ngày 28-2-1958, 
khi công nhân hãng dầu Caltex của Mỹ ở miền Nam bãi công 10 
ngày chống sa thải và đòi tăng lương thì họ được 500 công nhân

1. Văn kiện đại hội, tập I, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt 
Nam xuất bản, Hà Nội, 1960, tr.44.
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hãng dầu Shell, s .c .o .c ,  5.000 công nhân xe lừa và 300 công nhân 
nhà máy điện Chợ Quán ủng hộ phối hợp... Không những thế, 
trong các cuộc đấu tranh, công nhân còn kết hợp các nội dung đấu 
tranh bảo vệ quyền lợi của mình với việc bảo vệ quyền lợi của các 
tầng lớp nhân dân khác. Vì vậy, các cuộc đấu tranh của họ lôi cuốn 
được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hoặc đồng tình ùng 
hộ. Ví dụ trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn ngày 1-5-1958 cùa hơn 
nửa triệu công nhân và lao động, các khẩu hiệu nêu lên phù hợp với 
quyền lợi của các tầng lớp nhân dân nên có sức thu hút rất lớn: Đòi 
tăng lương, giải quyết nạn thất nghiệp, hạn chế nhập những hàng 
hóa trong nước sàn xuất được, chống cướp đất, tăng tô thuế, đòi 
thong nhất đất nước bằng phương pháp hòa bình.

Một nét cần chú ý trong thời gian 1957-1958 là phong trào đòi 
"tự trị" ở Tây Nguyên. Chính sách "dinh điền", dồn dân, và nhất là 
chính sách phân biệt đối xử, miệt thị các dân tộc ít người cùa Mỹ 
và chính quyền Sài Gòn đã khiến nhân dân và các thành phần 
thuộc tầng lớp trên trong các dàn tộc phản ứng. Lợi dụng tình hình 
này, một số trí thức, công chức, sĩ quan người dân tộc có Pháp xúi 
giục dấy lên phong trào đấu tranh chống Ngô Đình Diệm và đòi 
"tự trị". Họ nêu khẩu hiệu "chống Diệm, chống Kinh" và đặt tên 
cho phong trào là Bạịaraka (BaNa, Jarai, Rađê, Kơho) sau gọi là 
"phong trào giài phòng cao nguyen" do Y tíham Knuồl, nguyôn lâ 
Trưởng ty Canh nông tinh Đăk Lăk của chính quyền Sài Gòn cầm 
đầu. Giữa năm 1958, họ tổ chức một cuộc biểu tình có hàng ngàn 
người dân tộc ờ huyện Lắk và thị xã Buôn Ma Thuột tham gia, đòi 
"tự trị".

Sau các cuộc biểu tình, Ngô Đình Diệm bắt Y Bhăm và một số 
người cầm đầu. Mỹ nhân cơ hội này nhảy vào nắm những người 
cầm đầu phong trào, Mỹ đã dựa vào phong trào này để tổ chức và 
chi huy các đội "biệt kích", "lính tự trị" do Mỹ huấn luyện, trang bị 
và trả lương để chống phá Cách mạng và để mặc cả với Diệm. 
Phong trào còn hoạt động mãi đến thời gian sau này.
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Sau khi đã tập hợp thêm các lực lượng khác như "Khơme Krom", 
"Mặt trận Chàm", Y Bhăm họp đại hội ở Campuchia để thành lập 
"Phong trào đoàn kết chiến đấu cùa các chủng tộc bị áp bức'' 
(Front unifié de lutte des races opprimées. Viết tắt là FULRO)1. 
FULRO trờ thành lực lượng chính trị phản động chống phá Cách 
mạng, chống lại khối đoàn kết dân tộc của nhân dân miền Nam.

b. Xây dụng lực lượng vũ trang, căn cứ địa và bước đầu kết hợp 
đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

Như đã trình bày, trong các Chỉ thị, Nghị quyết cùa Bộ Chính 
trị, cùa Trung ương Đảng về Cách mạng miền Nam có đề cập đến 
chủ trương vũ trang tuyên truyền, vũ trang tự vệ trong những 
trường hợp cần thiết. Nhưng, do việc phổ biến các chủ trương trên 
đến các đảng bộ và đàng viên có nhiều khó khăn, chậm chạp nên có 
những cơ sở không nắm được chủ trương này. Mặt khác, việc quán 
triệt đến các cơ sở, đảng viên chưa thấu đáo nên ờ nhiều nơi, trước 
sự dã man, tàn bạo của giặc, nhiều cán bộ, đảng viên rất muốn hành 
động, muốn vũ trang tự vệ, bảo vệ đồng chí, đồng bào, bảo vệ mình, 
nhưng lại sợ vi phạm đường lối, chủ trương cùa Đảng. Trước tình 
hình ấy, nhân dân rất căm thù giặc nhưng cũng phân vân, e ngại, chưa 
rõ hướng đi. Kết quả là đối phương càng lấn tới, lực lượng cách 
mạng bị tổn thất nặng nề.

Đây là những thiếu sót, sai lầm ở cả khâu chi đạo và thực hiện 
Chi thị, Nghị quyết của Đảng.

Nhưng tình hình không chi có thế. Ở nhiều tinh miền Nam, 
nhất là Nam Bộ, ở đồng bằng sông Cửu Long và vùng rừng núi các 
tinh đồng bằng khu V, Tây Nguyên, do yêu cầu bức xúc của cuộc 
đấu tranh và do tiếp thu được chủ trương của Đảng, nhất là Nghị 
quyết của Xứ ủy Nam Bộ nên đã xúc tiến xây dựng lực lượng vũ

1. Xem: Nam Trung Bộ kháng chiến 1 9 4 5 - 1 9 7 5 đã dẫn, tr.270, 271, 272. 
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trang, xây dựng căn cứ địa, tiến hành vũ trang tuyên truyền, vũ trang 
tự vệ.

Đe chống lại sự khùng bố, đàn áp của chính quyền Sài Gòn, từ 
cuối năm 1956 trở đi, ở Nam Bộ, các đơn vị vũ trang quy mô tiểu 
đội đến đại đội được thành lập. Sang năm 1957, trên toàn Nam Bộ, 
đã có trên 30 đại đội vũ trang ra đời và giữa năm 1958, Bộ Chi 
huy quân sự miền Đông Nam Bộ được thành lập (sau đổi thành 
Ban Quân sự miền Nam). Các căn cứ địa miền Đông Nam Bộ 
(Chiến khu D), miền Tây (U Minh), miền Trung Nam Bộ (Đồng Tháp 
Mười), ờ vùng rừng núi Tây Nguyên và cực Nam Trung Bộ cũng được 
lần lượt xây dựng trở lại. Những căn cứ này dựa vào những căn 
cứ cũ thuộc tỉnh Tây Bình Thuận, Ninh Thuận, như căn cứ Bấc Ái, 
Anh D ũng...

Từ sau Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ (1957), việc xây dụng và củng 
cố căn cứ địa cách mạng được đẩy mạnh hơn. Giữa năm 1958, Xứ 
ùy Nam Bộ chủ trương xây dựng lại hai căn cứ địa cách mạng ở 
miền Đông Nam Bộ là căn cứ Tây Bắc ở Tây Ninh và căn cứ Đông 
Bắc ở vùng Thủ Dầu Một và Biên Hòa. Căn cứ Đông Bắc chia 
thành 4 khu vực, có tồ chức các đơn vị bảo vệ và xây dựng. Sau đó, 
căn cứ phát triển lên phía Bình Long, Phước Long và vùng ngã ba 
hiên gióri Việt - ĩ ,ào - Campuchia. Chính nhờ mờ rộng căn cứ mà 
Cách mạng đã có một tuyến hành lang nối liền Nam Bộ với vùng 
cực Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Còn ở khu V, mùa hè năm 1956, Liên khu ủy đề ra nhiệm vụ 
xây dựng miền Tây các tỉnh đồng bằng khu V và Tây Nguyên 
thành căn cứ địa cách mạng, lấy đó làm cơ sở để xây dựng lực 
lượng vũ trang và nửa vũ trang ở miền núi với nhiệm vụ bảo vệ căn 
cứ, bảo vệ cán bộ và đồng bào.

Thấy rõ tầm quan trọng của Tây Nguyên trong sự nghiệp Cách 
mạng giải phóng miền Nam, mùa thu năm 1958, Trung ương Đàng 
ra chi thị nói rõ chù trương xây dựng Tây Nguyên thành một căn cứ
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địa cùa Cách mạng. Sau đó, tháng 3-1959, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng lại ra Chi thị "Ve nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa cách mạng 
Tây Nguyên".

v ề  các căn cứ địa cách mạng trong thời gian này có thể thấy rõ 
là về hình thức tồ chức và quy mô còn sơ sài, nhỏ yếu. Mỗi vùng 
căn cứ phải tự sản xuất để bảo đảm lương thục cho các lực lượng 
trong căn cứ. Phải từ sau Đồng khởi trở đi, các căn cứ địa cách 
mạng mới có điều kiện phát triển, mở rộng, có lực lượng vũ trang 
và lực lượng hậu cần lớn mạnh và có thề liên hoàn nối liền Nam Bộ 
với các tinh Trung Bộ và Tây Nguyên.

Vào thời gian này, ở nhiều nơi xuất hiện những lực lượng vũ 
trang và căn cứ địa rất độc đáo. Ở Trung Nam Bộ, từ những năm
1956-1957, do quan niệm rằng chưa được dùng bạo lực vũ trang 
nên một số cán bộ bất hợp pháp, những người kháng chiến cũ và 
các gia đình có người tập kết đã lánh vào Đồng Tháp Mười và tự tổ 
chức phòng ngự. Họ lập nhiều khu vực gọi là "địa bàn căn cứ phòng 
ngự", hệ thống báo động, gài trái, bẫy, hầm hố chông... Địch sợ 
chết không dám vào. Nhờ đó mà bảo vệ được cán bộ. Sau một thời 
gian, căn cứ này sẽ là nơi làm việc cùa Khu ủy Khu VIII.

Còn ở u  Minh Hạ (Tây Nam Bộ) có các "túi bất hợp pháp". 
Gọi là "làng rừng" của cán bộ và quần chúng. Trong làng có đội vũ 
trang được trang bị súng và các vũ khí thô sơ như mã tấu, dao1. Đáy 
là những căn cứ địa cách mạng, là nơi nuôi giấu các lực lượng vũ 
trang ta. Đến cuối năm 1958, Cà Mau đã có trên 15 "làng rừng" với 
hom 20.000 dân.

Theo chủ trương của nhiều cấp bộ Đảng, một số đơn vị vũ 
trang tập trung đã được xây dựng. Liên tinh miền Trung Nam Bộ đã 
xây dựng được 3 đại đội vũ trang, hoạt động ờ Đồng Tháp Mười. 
Liên tỉnh miền Tây cũng xây dựng được 3 đại đội vũ trang, một

1. Theo: Thượng tướng Trần Văn Trà, Những chặng đường lịch sứ  cùa B2 
Thành Đồng..., đã dẫn, tr. 125.
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đại đội mang tên Lý Thường Kiệt hoạt động ở vùng Sa Đéc, Trà 
Ôn, Lấp Vò; 2 đại đội khác hoạt động ở Phụng Hiệp, Long Mỹ, 
Châu Thành (Cần Thơ).

Ờ các tỉnh Rạch Giá, Hà Tiên, cần  Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, 
Kiến Tường, Mỹ Tho, Long An, Gò Công, Bến Tre đều tổ chức được 
từ 1 tiểu đội đến 1 tiểu đoàn.

Ở miền Đông Nam Bộ, các lực lượng cách mạng lập được 6 đội 
vũ trang, mỗi đội có trên dưới 30 người.

Ở vùng rừng núi các tinh đồng bằng khu V và Tây Nguýên, 
cách mạng cũng thành lập nhiều đội vũ trang tuyên truyền, vũ trang 
tự vệ mang tên các nhân vật yêu nước, các già làng có uy tín trong 
nhân dân. Ví dụ: nhóm vũ trang Vạt Quýt, Phó Nia ở Sơn Hà, nhóm 
vũ trang tự vệ Cả Trươm, Lang ở Trà Bồng, nhóm vũ trang tự vệ 
Hoi ở Ba Tơ.

Cùng với sự hình thành và phát triển của các lực lượng vũ trang 
và càn cứ địa cách mạng, hình thức đấu tranh vũ trang được tổ chức 
và ngày càng phát triển. Các đơn vị vũ trang, mặc dù quân sổ rất ít, 
vũ khí thô sơ, nhung với tình yêu nước thiết tha, lòng căm thù giặc 
sâu sắc đã tích cực hoạt động vũ trang tuyên truyền, diệt ác, trừ 
gian, tiến công tiêu diệt địch. Từ năm 1957, các hoạt động vũ trang 
rộ len ở một số vùng núi Lien khu V và nhái là các tinh Nam Bộ. 
Đêm 18-8-1957, lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ kết hợp 
với Đại đội Thủ Dầu Một tiến công thị trấn Minh Thạnh, diệt một 
số cảnh sát địch, thu vũ khí. Ngày 18-9-1957, lực lượng vũ trang 
Biên Hòa đột nhập Trại Be diệt bọn phàn động, thu nhiều vũ khí, 
quân trang quân dụng, giải tỏa thế bao vây của địch đối với Chiến 
khu Đ từ phía Đông Bắc. Tháng 11-1957, lực lượng vũ trang Cà 
Mau tổ chức nhiều trận diệt ác ôn, uy hiếp địch và phát động quần 
chúng đấu tranh thắng lợi.

Trong thời gian cuối năm 1957, các lực lượng vũ trang cách mạng 
ở các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Biên H òa... đánh bại các cuộc
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càn quét cùa địch vào các khu căn cứ đồng thời tổ chúc nhiều trận 
tiến công vào đồn địch diệt nhiều tên địch, thu vũ khí.

Sang năm 1958, các đơn vị vũ trang Rạch Giá, cần  Thơ, Long 
An liên tục tấn công địch, diệt ác ôn ở Đầm Dơi (Cà Mau), Vĩnh 
Bình, Chợ Mới (Rạch Giá), Châu Thành (Mỹ Tho), Long Mỹ, Vị 
Thanh, Ỏ Môn (Cần Thơ), Ba Tri (Bến Tre)... Nổi bật nhất trong 
năm 1956 là cuộc tấn công quận lỵ và chi khu quân sự Dầu Tiếng 
(Thù Dầu Một) ngày 10-10-1956, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân 
địch trong đó diệt 200 tên, bắt sống 30 tên. Sau thắng lợi này, 
quân Cách mạng đã làm chủ quận lỵ nhiều ngày đêm. Quân địch 
đóng ở 20 đồn bốt xung quanh Dầu Tiếng hoảng sợ bỏ chạy. Đây là 
trận đánh có quy mô lớn đầu tiên cùa lực lượng vũ trang miền Nam 
thời chống Mỹ, thể hiện thế và lực của Cách mạng đang có bước 
phát triển.

Ngoài ra còn có trận tiến công trụ sở Phái đoàn cố vấn quân sự 
Mỹ MAAG tại Biên Hòa ngày 25-10-1956, diệt 13 cố vấn Mỹ và 
làm bị thương 6 cố vấn Mỹ khác. Đây là trận đánh đầu tiên vào các 
"cố vấn" Mỹ ở miền Nam, diễn ra vào thời điềm Mỹ và chính quyền 
Ngô Đình Diệm tuyên truyền về sự "ổn định" cùa chế độ Sài Gòn 
khiến chúng rất hoang mang lo sợ.

N h ữ n g  h o ạ t đ ộ n g  vũ  tr a n g  trê n  đây  có  tác  d ụ n g  th ú c  đ ấ y  p h o n g  

trào đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam chống chính quyền 
Ngô Đinh Diệm đàn áp, khùng bố, cướp bóc, đồng thời tạo điều 
kiện cho việc xây dựng, củng cổ và mở rộng các căn cứ cách mạng.

Theo Báo cáo cùa Xứ ủy Nam Bộ trong Hội nghị Trung ương 
lần thứ 15, tháng 1-1959, những hoạt động này "đã gây cho địch 
nhiều khó khăn, trở ngại, hạn chế phần nào sự cướp bóc, vơ vét của 
địch và bảo vệ quyền lợi ruộng đất cho nông dân, một sô tên gian ác 
chùn lại, địa chủ ngán sợ không dám trắng trợn giật đất, tăng tô"'.

l.T heo: Trận đánh 30 năm, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1988, tr.87. 
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III. B Ư Ớ C  PH Á T TRIÉN NH Ả Y VỌ T C Ủ A  P H O N G  T R À O  
C Á C H  MẠ N G  MIÈN NAM

1. Nghị quyết lịch sử

Vào khoảng thời gian cuối năm 1958 đầu năm 1959, tình hinh 
miền Nam phát triển rất khẩn trương. Phong trào cách mạng ngày 
càng lên cao, đấu tranh chính trị và vũ trang nổ ra khắp nơi. Vì vậy, 
chính quyền Ngô Đình Diệm càng điên cuồng tìm cách đối phó. Họ 
tăng cường các hành động khùng bố, đàn áp đồng bào miền Nam, 
tấn công quyết liệt vào các lực lượng cách mạng. Họ lê máy chém 
đi khắp nơi để giết chóc, khủng bố cán bộ và đồng bào yêu nước miền 
Nam. Chính quyền Sài Gòn dùng lực lượng quân sự rất lớn gồm 
hàng sư đoàn mở các cuộc hành quân càn quét vô cùng dã man vào 
các vùng căn cứ và đồng bào. Những hành động nói trên, không chi 
là đàn áp, khủng bố nữa mà đã là một cuộc chiến tranh thực sự. 
Chính Ngô Đình Diệm, đầu năm 1959, đã tuyên bố với đặc phái 
viên báo Le Figaro: "Mien Nam Việt Nam đang nằm trong tình trạng 
chiến tranh". Tháng 4-1959, Ngô Đình Diệm còn tuyên bố "đặt miền 
Nam trong tình trạng khan cap".

Cách mạng miền Nam đứng trước một tình thế cực kỳ nghiêm 
trọng, đòi hỏi Đảng Lao động Việt Nam - Bộ Tham mưu chiến đấu 
cùa toàn dân tộc có một đường lối hoàn chinh và toàn diện về Cách 
mạng miền Nam. Đây là đường lối chung cho toàn Đảng, toàn dân 
ở cả hai miền nhàm thực hiện nhiệm vụ giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc.

Lúc này, kết quả và kinh nghiệm đấu tranh chống địch khủng 
bố, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng ở miền Nam, đặc 
biệt là ờ  Nam Bộ, đã giúp Đảng ta rút ra những bài học cần thiết 
nhằm bổ sung, hoàn chỉnh đường lối và phương pháp cách mạng 
miền Nam.

Cũng vào thời gian này, nhân dân miền Bắc đã giành được 
những thắng lợi to lớn trong việc khôi phục kinh tế và văn hóa.

_________________ Chưcmg u. Mien Nam dirỏi sự thống trị của Mỹ...
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Miền Bắc ngày càng vững mạnh, từng buớc trên con đường xã hội 
chủ nghĩa, xứng đáng là cơ sở, là hậu phương cho cuộc đấu tranh 
giải phóng miền Nam, thống nhất nước ríhà. Máu chảy ruột mềm, 
ngày ngày quân dân miền Bắc luôn hướng về miền Nam đau thương 
và anh dũng với niềm tin yêu vô hạn, sẵn sàng chi viện sức người 
sức của, cùng nhân dân miền Nam hoàn thành cuộc Cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Trên thế giới, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống hùng 
mạnh, luôn ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
Việt Nam.

Phong trào giải phóng dân tộc ngày càng phát triển, tấn công 
trực diện vào hệ thống thuộc địa cùa chủ nghĩa đế quốc. Cuộc đấu 
tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai của nhân dân Việt Nam là một 
bộ phận của phong trào độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên thế 
giới. Vì vậy, cuộc đấu tranh ấy được sự ùng hộ của tất cả các lực 
lượng hòa bình dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Với điều kiện trong nước và quốc tế như vậy, thời cơ đã rất 
chín muồi cho việc Đảng đưa ra một đường lối cách mạng hoàn chinh 
giải phóng miền Nam.

Đáp ứng yêu cầu của Cách mạng miền Nam và đòi hỏi của lịch 
sử, từ ngày 13-1-1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng hụp IIỘi 
nghị lần thứ 15 (mờ rộng) tại Hà Nội và ra Nghị quyết lịch sử về 
Cách mạng miền Nam. Hội nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh chù trì. 
Một số cán bộ Khu ủy khu V, vùng Tây Nguyên và Xứ ủy Nam Bộ 
cũng ra dự. Tháng 5-1959, văn bản chính thức của Nghị quyết được 
thông qua và phổ biến đến các Đảng bộ miền Nam.

Trong phần mở đầu, Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương (mở 
rộng) lần thứ 15 đã đề cập đến đặc điểm của tình hình Việt Nam 
từ khi hòa bình lập lại. Nghị quyết chi rõ: "Đế quốc Mỹ và bè lũ 
tay sai chằng những xâm chiếm miền Nam, ngăn cản sự phát triên 
của xã  hội miền Nam, mà còn ráo riết chuẩn bị chiến tranh hòng
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xâm chiếm cả nước ta, phá hoại toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta"1.

Nghị quyết nêu lên mâu thuẫn cơ bản mà Cách mạng miền 
Nam phải giải quyết là: Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc xâm 
lược, giai cấp địa chủ phong kiến và bọn tư sản mại bản quan 
liêu thống trị ở miền Nam với dân tộc Việt Nam, nhân dân cà nước 
Việt Nam.

Nghị quyết xác định: Cách mạng Việt Nam Nam do Đảng lãnh 
đạo có hai nhiệm vụ chiến lược là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc và cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hai nhiệm 
vụ đó tuy tính chất khác nhau, nhưng quan hệ hữu cơ với nhau, 
cùng tác động ảnh hưởng và hỗ trợ lẫn nhau, nhằm giữ vững hòa 
bình, thống nhất nước nhà, đưa cả nước lên chù nghĩa xã hội.

v ề  Cách mạng miền Nam, Nghị quyết đã nêu lên những nội 
dung sau đây: Từ năm 1954, miền Nam nước ta đã trờ thành 
thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của đế quốc Mỹ; Chính 
quyền Ngô Đình Diệm là kẻ đại biểu cho lợi ích của đế quốc Mỹ, 
bọn phong kiến và bọn tư sản mại bàn thân Mỹ phản động nhất ở 
miền Nam. Trong xã hội miền Nam thuộc địa và nửa phong kiến 
có hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam 
vá đế quốc xâm lược, chú yếu là đế quốc Mỹ và mâu thuẫn giữa 
nhân dân miền Nam, trước hết là nông dân với giai cấp địa chủ 
phong kiến.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình các giai cấp và tầng lớp 
ở m iền Nam, Nghị quyết xác định: lực lượng của Cách mạng 
miền Nam gồm: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc và 
những nhân sĩ yêu nước. Động lực của Cách mạng miền Nam là: 
giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và giai cấp tiểu tư  sản,

1. Trong: Một số văn kiện cùa Đàng vé chống Mỹ, cứu nước, tập I..., đã dẫn, 
tr. 93-94.
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lấy liên minh công nông làm cơ sở, dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân.

Nghị quyết nêu lên nhiệm vụ cơ bàn của Cách mạng miền Nam 
là: "Giải phóng miền Nam khỏi ách thong trị của đế quốc và phong 
kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành 
cách mạng dân tộc, dân chù nhân dãn ở miền Nam, xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thong nhắt, độc lập, dán chủ và giàu 
mạnh"1. Còn nhiệm vụ trước mắt là: "Đoàn kết toàn dân, kiên quyết 
đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập 
đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, thành lập 
một chính quyền liên hợp dân tộc và dân chủ ớ  miền Nam, thực 
hiện độc lập dân tộc và các quyển tự do dân chủ, cài thiện đời sổng 
của nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thong nhất nước nhà 
trên cơ sở  độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở  
Đông Nam Ả và thế giới"2.

Quán triệt những quan điểm cơ bản cùa Đàng về bạo lực cách 
mạng và căn cử vào tình hình cụ thể ờ miền Nam lúc đó, Nghị quyết 
xác định con đường phát triển cơ bản của Cách mạng miền Nam là: 
"Khcri nghĩa giành chính quyển về tay nhân dân. Theo tình hình cụ 
thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng thì con đường đó là lấy sức 
mợnh cùa quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang đê 
đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính 
quyền cách mạng cùa nhân dân"3.

Theo phuơng hướng đó, Nghị quyết còn nêu lên yêu cầu: cần 
phải có một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, tích cực xây dựng 
và phát triển lực lượng thì mới có điều kiện nắm lấy thời cơ thuận 
lợi và giành thắng lợi cuối cùng.

1. Một số văn kiện cùa Đàng về chống Mỹ, cứu nước..., đã dẫn, tr. 116.
2. Một sổ văn kiện của Đàng về chống Mỹ, c ứ u  nước..., đã dẫn, tr.l 16.
3. Một số văn kiện cùa Đàng về chống Mỹ, cứu nước, đã dẫn, tr. 117.
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Bản Nghị quyết còn nêu lên dự kiến cho rằng: Vì đế quốc Mỹ 
là đế quốc hiếu chiến nhất, cho nên trong nhũng điều kiện nào đó, 
cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam có khả năng chuyển thành 
cuộc đẩu tranh vũ trang lâu dài, nhưng cuối cùng thắng lợi nhất 
định sẽ về ta. Vì vậy, Đảng phải thấy trước khả năng đó để chuẩn bị 
chu đáo và chủ động đối phó với mọi tình huống.

về  Mặt trận Dân tộc Thống nhất, phát triển Nghị quyết 8, Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 15 nêu lên chủ trương thành 
lập một Mặt trận Dân tộc Thống nhất riêng cho miền Nam, có cương 
lĩnh phù hợp nhằm tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước và tiến 
bộ trong mặt trận đấu tranh chống Mỹ và tay sai.

Có thể nói: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15 là nghị quyết 
lịch sử, đã cắm cái mốc quan trọng và có ỷ  nghĩa lém lao trong lịch 
sử phát triển của Cách mạng miền Nam. Nó đáp ứng nguyện vọng 
bức thiết cùa cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng cách mạng, 
và góp phần tạo nên sự chuyển biến căn bản của phong trào Cách 
mạng miền Nam.

Trên thực tế, khi Nghị quyết 15 ra đời thì cũng là lúc ở miền 
Nam đã có những cuộc nổi dậy vũ trang và đã có nhiều trận đánh 
của các lực lượng cách mạng. Tuy nhiên, những trận đánh này, 
cùng với các cuộc đấu tranh chính tri. chủ yếu vẫn là đế giữ vững 
quyền sống và bảo toàn lực lượng, có tính chất tự vệ. Nhưng dưới 
ánh sáng của Nghị quyết 15, với đường lối, phương châm, phương 
thức và mục tiêu hoàn chinh của nó, Đàng bộ và nhân dân miền 
Nam cùng với nhân dân cả nước có vũ khí sắc bén để tấn công tiêu 
diệt kè thù, giành thắng lợi cho Cách mạng.

Vì vậy, dù có chậm và chưa đầy đủ so với sự phát triển của tình 
hình, Nghị quyết 15 vẫn bắt kịp thời gian và có tác dụng rất quan 
trọng động viên, cổ vũ và tổ chức nhân dân miền Nam nhất tề đứng 
dậy, kết hợp ba mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh vận tiến 
hành đồng khởi thắng lợi.
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2. Diễn biến của phong trào đồng khỏi

Tinh thế cách mạng trực tiếp đã xuất hiện ở nliiểu vùng nông 
thôn miền Nam

Cho đến cuối năm 1958, đầu năm 1959, trước phong trào đấu 
tranh ngày càng lên cao của nhân dân miền Nam, chính quyền Ngô 
Đình Diệm càng thi hành chính sách đàn áp và khùng bố vô cùng 
dã man. Họ liên tiếp mờ những cuộc hành quân càn quét lớn vào 
các vùng nông thôn, nhất là nông thôn Nam Bộ và khu V. Họ càn 
đi quét lại nhiều lần, thực hiện việc bắt bớ, bắn giết, đốt nhà, cướp 
của với mục tiêu diệt tận gốc lực lượng cách mạng.

Theo số liệu cùa Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, trong 
năm 1959, trên toàn miền Nam, quân chủ lực cùa chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã mờ 219 cuộc hành quân càn quét, trong đó có 156 
cuộc càn quét cấp tiểu đoàn đến sư đoàn1. Đó là chưa kể hàng ngàn 
cuộc càn quét bắn giết của địch do lính bảo an, dân vệ, cảnh sát... 
thực hiện ở các địa phương.

Không những thế, sau khi ban hành luật phát xít 10-59, Mỹ và 
chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam, công 
khai chặt đầu những người yêu nước với hình thức man rợ thời 
trung cổ.

Bất lực truớc sự chổng đối cùa nhân dân, Ngô Dliili Diệm hét 
sức hoang mang, hoảng sợ, quay lại thanh trừng nội bộ, đàn áp 
những lực lượng chống đối. Trong 2 năm 1958 và 1959, Ngô Đình 
Diệm đã thải hồi hàng chục tinh trường, hàng ngàn sĩ quan, hạ sĩ 
quan và nhân viên chính quyền từ cấp trung ương đến cấp quận, xã. 
Ngô Đình Diệm gạt cả nhũng dân biểu Quốc hội không ăn cánh... 
Tình trạng mâu thuẫn nhau và phân hóa gay gắt khiến chính quyền

1. Ban T ổng kết chiến tranh B2, Quá trình cuộc chiến tranh xâm tược cùa 
để quốc Mỹ và quy luật hoạt động cùa Mỹ ngụy trẽn chiến trường B ĩ,  
1984, tr.73.
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Ngô Đình Diệm đã suy yểu ngày càng thêm suy yếu. Điều này thể 
hiện rõ nhất ở hệ thống chính quyền địch ở các xã. Có những vùng 
nông thôn, chính quyền cơ sở địch rệu rã, bất lực đến mức không 
đủ sức thống trị nhân dàn.

Thất bại trong việc áp đặt chù nghĩa thực dân mới ở miền Nam, 
mâu thuẫn giữa các thế lực hiếu chiến Mỹ với Ngô Đình Diệm vốn 
đã có từ lâu, càng trờ nên gay gắt hon từ năm 1959. Đây là những 
triệu chứng biểu hiện sự thất bại về chính chị, sự khủng hoảng, suy 
yếu của chế độ Sài Gòn.

Chính sách nô dịch và độc tài, phát xít của Ngô Đình Diệm 
khiến đời sống các tầng lớp nhân dân miền Nam vô cùng điêu đứng. 
Một không khí chết chóc đau thương và hết sức ngột ngạt bao trùm 
khấp nơi. Nhân dân miền Nam càng ngày càng thấy rõ không thể 
tiếp tục sống dưới chế độ phản dân hại nước của Ngô Đình Diệm 
được nữa. Thời cơ đã đến cho một cuộc vùng dậy lật đổ ách thống 
trị cùa chúng. Lúc này, những cơn gió dật đã nổi lên khắp nơi, báo 
hiệu cơn bão lớn của Cách mạng miền Nam. Đó là các phong trào 
đấu tranh đòi cải thiện đời sống, đòi tự do dân chù, đòi hòa bình 
thống nhất đất nước, phong trào đấu tranh chống khủng bố, cướp 
bóc và đàn áp nhân dân. Phong trào nổ ra quyết liệt và rộng khắp, 
không chỉ ờ nông thôn mà cả ở đô thị, không chi có nông dân, công 
nhân mà cả tiếu tư sản, công tư chức, các nhân sĩ, các tín đồ Phật 
giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo... tham gia. Cả năm 1959, 
toàn miền Nam có 5 triệu lượt người tham gia đấu tranh chính trị. 
Ở miền Tây Nam Bộ, không kể các vụ đấu tranh lẻ tẻ, chỉ trong 6 
tháng đầu năm 1959, đã có 2.134 cuộc đấu tranh chống địch khủng 
bổ với 46.000 lượt người tham gia, gấp 2 lần cả năm 1958.

Không khí đấu tranh sôi động khắp miền Nam. Nhân dân tổ chức 
mít tinh, biểu tình, đưa kiến nghị, chất vấn những người cầm quyền 
các cấp. Ở một số vùng gồm hàng chục xã, nhân dân đánh trống, 
mõ liên hồi cả đêm để biểu thị sức mạnh của mình và phản đối
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Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhân dân ở nhiều nơi, chù 
yếu là Nam Bộ, như Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, cần  Thơ, Thủ 
Dầu M ột..., tổ chức những cuộc gồm hàng vài trăm, hàng ngàn 
người kéo vào thị xã đấu tranh trực diện với địch, chống khủng bố 
và đàn áp.

Không chỉ đấu tranh chính trị, nhân dân miền Nam còn tổ chức 
đấu tranh vũ trang tự vệ, diệt ác trừ gian, hồ trợ cho đấu tranh chính 
trị. Các hoạt động vũ trang ra đời tù các năm 1957-1958, càng phát 
triển trong năm 1959. Ở miền Tây Nam Bộ, trong 6 tháng đầu năm
1959, có 326 vụ lật đổ chính quyền cơ sở của địch bằng đấu tranh 
"hợp pháp". Ở miền Đông Nam Bộ, các vụ diệt ác, trừ gian và lật 
đổ ách thống trị của chính quyền Ngô Đình Diệm cũng đã diễn ra ở 
khắp nơi.

Các hoạt động vũ trang đã hỗ trợ rất đắc lực cho phong trào đấu 
tranh chính trị phát triển. Trong 6 tháng cuối năm 1959, ờ miền Tày 
Nam Bộ 5.609 cuộc đấu tranh chính trị. Lúc này, cơ sở địch tan rã 
từng mảng trước các mũi tấn công quân sự và chính trị của nhàn 
dân miền Nam. Trong năm 1959, tính trong 505 xã ờ miền Trung 
Nam Bộ và 300 xã ở miền Tây Nam Bộ có 50% tề ấp tan rã'.

Trong phong trào đấu tranh, lực lượng cách mạng lớn mạnh về 
m ọ i m ặt. C ác đo n  vị vũ  trang, dù còn  à qu y  m ô  nhỏ, đirợc tô  chức à  
khắp nơi và đẩy mạnh các hoạt động vũ trang tuyên truyền, diệt ác ón, 
chống địch càn quét. Các cơ sở Đảng, sau thời kỳ tồn thất nặng do sự 
khủng bố khốc liệt của địch, vẫn được giữ vững và tích cực lãnh đạo 
quần chúng đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm.

Ở miền Bắc, với sức mạnh của chế độ mới, với sự trưởng thành 
về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thấm nhuần nhiệm vụ là hậu 
phương lớn cùa cả nước, đã đáp ứng tích cực những nhu cầu của Cách 
mạng miền Nam. Các đường vận tải 559 dọc theo dãy Trường Sam

1. Những sự kiện lịch sứ Đáng, tập 1 . . đã dẫn, tr. 154.
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và đường vận tải trên biển 759 được thành lập, trong 2 năm 1959 
và 1960 đã đưa hàng ngàn cán bộ chiến sĩ cùng hàng ngàn tấn hàng 
quân sự đầu tiên từ miền Bắc hỗ trợ cho phong trào nổi dậy của 
đồng bào miền Nam.

Lúc này, các điều kiện khách quan, chủ quan đã cho phép Đảng 
Lao động Việt Nam phát động quần chúng tiến hành những cuộc 
khởi nghĩa từng phần ờ miền Nam. Tình thế lúc ấy, giống như điều 
mà Lênin đã viết về điều kiện cho cách mạng nổ ra và thắng lợi, đó 
là: "Việc quần chúng bị áp bức và bóc lột nhận thức được rằng 
không thế sống như trước nữa và đòi hỏi phải có sự  thay đôi", và 
"những kè bóc lột cũng không thể thống trị như trước nữa"1.

Nhìn chung trên toàn miền Nam, tình thế cách mạng đã chín 
muồi. Nhưng qua tình hình thực tế, Đảng cho rằng nông thôn là 
khâu yếu nhất của địch và cách mạng, trước tiên cần tấn công vào 
"khâu yếu" này. Lê Duẩn viết: " ơ  miền Nam Việt Nam, vùng nông 
thôn rộng lém với nền vùng kinh tế tự nhiên không phụ thuộc nhiều 
vào đô thị, đời sống nhân dân đại bộ phận là nông dân lao động 
gắn bó với nền kinh tế nông nghiệp, bọn thông trị tuy năm được đô 
thị những không khổng chế được nông thôn một cách chặt chẽ. Vĩ 
thế, khi cách mạng chín muồi, nông thôn là khâu yếu nhất, là nơi 
mà ngụy quyền lung lay và khủng hoảng sớm nhất, do đó nhản dân 
có kha nãng tiẻn hanh khới nghía từng phàn, phá bó từng máng hệ 
thống cai trị cùa địch"1.

Vào năm 1959, ở một số vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông 
Nam Bộ và miền núi khu V, Tây Nguyên, lực lượng cách mạng 
phát triển mạnh mẽ, nơi địch có nhiều sơ hờ và là khâu yếu nhất 
của chúng. Trong khung cảnh cụ thể ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân dân miền Nam, trước hết ở vùng nông thôn, đã tiến hành 
khởi nghĩa dùng lực lượng vũ trang, phá tan ách kìm kẹp cùa chính

1. Lê nin v.l, Toàn tập, tập 31, Nxb. Tiến bộ, M., tr.99.

2. Lê Duẩn, về chiến tranh nhân dân Việt Nam..., đã dẫn, tr.330- 331.
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quyền Sài Gòn, làm chủ một số vùng nông thôn rộng lớn, giành chính 
quyền về tay mình, lập ra các ủ y  ban tự quản, ra sức xây dựng và 
cùng cố lực lượng, thực hiện cuộc chiến tranh giãi phóng vĩ đại.

Diễn biến của phong trào đồng khởi

Thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam, cùa các Xứ ủy và Khu ủy, và nhất là dưới ánh 
sáng của Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ 
năm 1959, nhân dân miền Nam đã vùng lên như nước vỡ bờ, tiến 
hành những cuộc "đồng khởi" - những cuộc khởi nghĩa từng phần - 
manh mẽ, liên tục tiến công kẻ thù.

Sau này, tại Đại hội lần thứ IV năm 1976, Đảng đã khẳng định: 
" Vào cuối năm 1959 đầu năm 1960, những cuộc "Đong khởi" đã nổ 
ra trong những vùng rộng lớn thuộc đồng bằng Nam Bộ và rừng 
núi miền Trung. Những cuộc khới nghĩa từng phần đã phát triển 
nhanh chóng, nhất là từ sau chiến thắng Ắp Bắc, thành một cuộc 
chiến tranh cách mạng vừa đấu tranh quân sự, vừa đấu tranh chính 
trị, kết hợp đánh địch ở vùng rừng núi và nông thôn đồng băng với 
phong trào đấu tranh quyết liệt ở thành thị, đẩy chế độ phát xít tay 
sai Ngô Đình Diệm đến sụp đổ và làm phả sản chiến lược "chiến 
tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ"1.

a. Phong trào đồng khởi ờ  miền Trung

Đầu năm 1959, ở một số vùng thuộc miền núi khu V và Nam 
Trung Bộ, nhân dân đã nổi dậy phá khu dồn dân, chổng địch càn quét, 
giành quyền làm chù.

Ngày 6-2-1959, trước âm mưu dồn dân về các khu tập trung 
của chính quyền Sài Gòn, cấp ủy và đảng viên hai xã Vĩnh Hiệp,

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính tr ị cùa Ban Chấp hành Trung 
ương Đáng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1977, tr. 16.
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Vĩnh Hào thuộc huyện Vĩnh Thạch (Bình Định) đã lãnh đạo nhân 
dân Bana ở 11 làng nhất tề nổi dậy, dời làng vào rừng sâu để chống 
Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, lập nên các làng chiến đấu ở 
làng Hà Ri, Tà Lốc, Tà Léc, hai làng Tà Diệt, hai làng Kon Rơn, 
làng Kon Ria, Kon Rít, Kon Dem và Bờ Nâm. Mồi làng đều lập các 
tổ thanh niên tự vệ, trang bị cung tên, nò, sẵn sàng đánh địch càn 
quét. Phong trào lan ra hầu khắp các xã trong huyện Vĩnh Thạnh. 
Cuộc chiến đấu diễn ra giằng co và quyết liệt. Cuối cùng, toàri huyện 
Vĩnh Thạnh trên 5.000 dân và gần 60 làng lớn nhỏ đã chuyển lên 
thế làm chủ đấu tranh công khai với địeh.

Thẳng lợi của cuộc nồi dậy ở Vĩnh Thạnh nhanh chóng lan ra 
các Xã kế cận thuộc huyện An Lão, Bình Khê, Hoài An. Nhân dân 
ở đây lập một số tổ vũ trang và tổ chức rào làng chiến đấu.

Ngày 7-2-1959, ờ huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, dưới sự lãnh 
đạo cùa huyện ủy, đảng viên, cán bộ hoạt động bí mật trong các ấp 
khu tập trung Bờ Râu và Đồng Dày đã tổ chức cho nhân dân nổi 
dậy phá khu tập trung, bung về căn cứ. Ba ngày sau, địch đem quân 
dồn dân trở lại khu tập trung. Nhân dân Bắc Ái đoàn kết đấu tranh 
kiên quyết buộc địch phải nhượng bộ.

Tháng 4-1959, Đảng bộ huyện Bắc Ái lại lãnh đạo đồng bào
tro n g  k h u  tậ p  tru n g  T ầ m  N g â n  n ô i d ậy , lên  n ú i lập  là n g  m ớ i.

Toàn huyện Bắc Ái có hơn 5.000 dân thoát khỏi ách kìm kẹp cùa 
Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Huyện ủy Bắc Ái đã nhanh 
chóng tổ chức các đội vũ trang, gấp rút xây dựng làng chiến đấu, 
tăng gia sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Tháng 9-1959, nhân dân Bắc Ái đã đánh bại cuộc càn quét lớn 
của địch gồm 3.000 quân, diệt 300 tên địch, bức rút một số đồn 
trong huyện. Từ đó, căn cứ địa Bắc Ái được củng cố và mở rộng.

Cuộc nổi dậy của nhân dân Bắc Ái thực chất là cuộc khởi nghĩa 
từng phần, phá thế kìm kẹp, giữ quyền làm chủ bằng lực lượng
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chính trị và lực lượng vũ trang hỗ trợ. Cuộc nồi dậy ấy biểu hiện ý 
chí quật cường của đồng bào các dân tộc miền núi khu V trước sự 
tàn bạo của kẻ thù.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc "xây dựng căn 
cứ địa cách mạng ở Tây Nguyên", nhân dân nhiều nơi ở miền núi 
đã nổi dậy, phá khu tập trung giành quyền làm chù quê hương. 
Tháng 4-1959, nhân dân làng Tà Boóc tinh Kon Tum đã dùng vũ 
khí thô sơ diệt 4 tên địch, thu 3 súng, tự đốt cháy làng mình, chuyển 
vào rừng sâu, lập làng chiến đấu chống địch. Đây là một cuộc nổi 
dậy theo loại hình bắt đầu từ tiến công quân sự kết hợp với nổi dậy 
của quần chúng để giành thắng lợi.

Trong phong trào đồng khởi ở khu V năm 1959, nổi bật và tiêu 
biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi.

Thấm nhuần chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và 
sau đó là Nghị quyết 15 cùa Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
việc chống địch khủng bố, giữ gìn lực lượng và chuyển thế cách 
mạng, tăng cường các hoạt động vũ trang, lập căn cứ đ ịa.. Tỉnh ủy 
và nhân dân Quàng Ngãi đã có những biện pháp tích cực đưa phong 
trào cách mạng trong tỉnh tiến lên. Nhiều cuộc họp quan trọng của 
Tỉnh ủy được tổ chức nhàm bàn biện pháp lãnh đạo quần chúng nổi 
dậy khởi nghĩa. Ngay từ ngày 7-7-1958, Tỉnh ủy đã mở Đại hội nhân 
dân bốn dân tộc ở Trà Bồng là Cor, Hơrê, Cà Dong và Kinh bàn việc 
chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Đây là một sáng kiến cùa 
Tình ủy Quảng Ngãi, là một "Diên Hồng" mới thời chống Mỹ.

Sau đó, ở Trà Bồng còn có nhiều cuộc Đại hội khác của các 
làng xã, các giới quần chúng nhằm tập hợp lực lượng.

Tỉnh ủy còn cho gấp rút xây dựng các đơn vị vũ trang tập trung. 
Đơn vị vũ trang đầu tiên của Quảng Ngãi được thành lập ngày 3-3-
1959 gồm 95 chiến sĩ.

Lúc này, lực lượng cách mạng ở Trà Bồng phát triển mạnh mẽ. 
Các cơ sở Đảng và quần chúng được cùng cố, có bộ đội địa phương
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luôn luôn sẵn sàng chiến đấu chống địch, các đội tự vệ và du kích ở 
khắp nơi...

Ngày 28-8-1959, 16.000 đồng bào các dân tộc huyện Trà Bồng, 
dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và Tinh ủy, được các lực lượng vũ 
trang hỗ trợ đã nổi dậy đánh đổ chính quyền Diệm, xây dựng quyền 
làm chủ của mình. Trong đợt này, nhân dân Trà Bồng đã quét sạch 
bộ máy chính quyền Sài Gòn ở 16 xã, bức rút 7 đồn, diệt 161 tên 
địch, làm bị thương hàng trăm tên, trừng trị nhiều ác ôn có nợ máu 
với nhân dân, xóa bỏ chính quyền địch ở cả 6 xã vùng thấp, lập 
chính quyền cách mạng ở thôn xã... Gần toàn bộ huyện Trà Bồng 
được giải phóng.

Cùng lúc với khởi nghĩa Trà Bồng, nhân dân các huyện ở miền 
Tây Quảng Ngãi như Ba Tơ, Sơn Hà cũng đã đứng lên giành quyền 
làm chù trong hàng chục xã và tăng cường các hoạt động diệt ác, 
phá kìm.

Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi là cuộc khởi 
nghĩa lớn nhất, tiêu biểu nhất cho sức quật khởi ở miền núi khu V 
vào cuối năm 1959. Khởi nghĩa Trà Bồng bắt đầu từ cuộc nổi dậy 
của quần chúng, từ lực lượng chính trị cùa quần chúng là chủ yếu, 
kết hợp với tiến công quân sự. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Trà 
Bồng vá mièn l ay Ụuang Ngai da cung cáp duợc nhièu kinh nghiệm 
quý báu trong việc vận dụng Nghị quyết 15 vào thực tiễn phong 
trào cách mạng ở toàn khu V, đồng thời góp phần thúc đẩy phong 
trào "đồng khởi" trên toàn miền Nam.

Sang nãm 1960, phong trào "đồng khởi" ở liên khu V tiếp tục 
phát triển. Đầu năm 1960, các đội vũ trang ờ Phú Yên, Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức diệt ác ôn ờ Sơn Hòa, Ba Ngòi, 
Dư Khánh, Cửa X e... Giữa năm 1960, trên cơ sở lực lượng vũ 
trang trong toàn khu ngày càng lớn mạnh, Khu ủy chủ trương mở 
đợt hoạt động vũ trang trong toàn khu. Ngày 31-7-1960, lực lượng
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vũ trang Bỉnh Thuận tiến công tiêu diệt địch ở Chi khu quận lỵ 
Hoài Đức, hỗ trợ cho 5.000 đồng bào phá tan khu tập trung Bắc 
Ruộng trở về buôn làng cũ xây dựng căn cứ cách mạng. Trong trận 
này, Cách mạng tiêu diệt và bắt trên 300 binh lính địch, làm tan rã 
180 thanh niên cộng hòa có vũ trang. Cách mạng thu 250 sủng các 
loại và nhiều chiến lợi khác1.

Chi sau đó một tháng, ngày 29-8-1960, lực lượng vũ trang Ninh 
Thuận đã diệt đồn Tà Lú. Ma Ly, bao vây đồn Suối Dầu thuộc 
huyện Bắc Ái.

Các lực lượng vũ trang cách mạng ở khu V còn tiến công địch 
ở nhiều nơi thuộc vùng đồng bằng và Tây Nguyên, như một số trận 
đánh ở Duy Xuyên, Đại Lộc (Quảng Nam), Tuy Hòa (Phú Yên) 
trong tháng 9-1959. Hoặc ngày 20-10-1959 diệt các đồn Đắc Rú, 
Đắc Lay, Đắc Bưn, Đắc Tả và các vị trí Măng Đen, Măng Bút 
(Kom Tum) diệt và bắt sống hàng trăm binh lính và sĩ quan quân 
đội Sài Gòn, phá thế kìm kẹp cùa chính quyền Sài Gòn ở nhiều 
làng xã, giành quyền làm chủ trên một vùng rộng lớn thuộc tinh 
Kon Tum. Qua đợt "đồng khởi" này ở Tây Nguyên, các lực lượng 
vũ trang Cách mạng đã diệt 55 cứ điểm, diệt 40 trung đội địch, thu 
400 súng, giải phóng thêm 20.000 đồng bào ta. Cho đến cuối năm
1960, Cách mạng đã làm chủ 3.200 trong tổng số gần 1 triệu đồng 
bào ờ Tây Nguyên2.

Phong trào đồng khởi ở vùng đồng bàng khu V dù chưa thật 
mạnh mẽ những cũng có những biến chuyển quan trọng, nhất là ở 
Phú Yên. Tính đến cuối năm 1960, trong toàn tỉnh Phú Yên đã có 6 
xã được hoàn toàn giải phóng. Nhân dân ở các xã này, có lực lượng 
vũ trang hỗ trợ, nổi lên lật đổ chính quyền địch, giành quyền làm 
chủ, xây dựng chính quyền cùa nhân dân.

1. Xem: Tạp chí Lịch sứ Quân sự, tháng 5- 1993, tr.9, 15.
2. Những sự kiện lịch sử Đàng, tập I ..., đã dẫn, tr.195.
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b. Phong trào đồng khởi ở Nam Bộ

Trên cơ sở của phong trào đấu tranh chính trị và các hoạt động 
vũ trang đã diễn ra mạnh mẽ từ cuối năm 1958 - đầu năm 1959, 
tinh thần Nghị quyết 15 về đến Nam Bộ vào giữa năm 1959 như 
luồng gió mới thôi bùng lên ở đây một phong trào Cách mạng hết 
sức sôi nổi cùa cán bộ, đàng viên và quần chúng.

Đêm 25 rạng sáng 26-8-1959, bộ đội Đinh Tiên Hoàng tỉnh Cà 
Mau kết hợp với đội vũ trang tuyên truyền xã Khánh An tấn công 
đồn Vàm Cái Tàu, cách thị xã lOkm, diệt trung đội dân vệ và Hội 
đồng Khánh An, bắt sống 12 tên địch, thu 57 súng các loại. Diệt 
xong đồn Vàm Cái Tàu, nhân dân xã Khánh An nổi dậy, trừng trị 
những tên ác ôn, giải phóng toàn xã và tiến đến bao vây, bức rút 
đồn Rạch Cui. Sau đó, nhân dân các xã Khánh Bình Đông, Khánh 
Bình Tây nổi trống, mõ vang trời cùng du kích lùng diệt tề điệp và 
ác ôn, đánh tan trung đội báo an và phá khu trù mật Quản Hảo, 
giành quyền làm chù.

Phong trào lan rộng ra toàn tinh Cà Mau, chẳng bao lâu, toàn 
huyện Trần Văn Thời được giải phóng, trừ chi khu Rạch Ráng, đồn 
Sông Đốc, khu trù mật Khai Quang. Phong trào lan rộng ra các 
huyện Thới Bình, Cái Nước, Ngọc Hiển. Nhân dân, có lực lượng vũ
tr a n g  h ỗ  tr ạ ,  n ổ i d ậy  d iệ t đ ồ n  b ố t đ ịch , g iả i p h ó n g  q u ê  hưnrng

Ờ Kiến Phong, ngày 26-9-1959, tại Tân Hội Cơ, Tiểu đoàn 502 
bộ đội Tinh mưu trí phục kích địch, đánh bại cuộc càn của Trung 
đoàn 42 đặc nhiệm ngụy.

Phấn khởi vi chiến thắng trên, Tinh ủy Kiến Phong kịp thời 
phát động toàn tỉnh vùng lên khởi nghĩa, thúc đẩy nhân dân vùng 
Đồng Tháp Mười nổi dậy, mở các mũi tiến công quân sự, chính trị, 
giành thắng lợi cho Cách mạng.

Ờ Tây Ninh, tháng 10-1959, nhân dân các huyện Bến cầu, Châu 
Thành, Dương Minh Châu trong 3 đêm liền liên tiếp nổi mõ, trống,

257



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 12

đốt đuốc sáng rực trời nồi lên tiêu diệt bộ máy kìm kẹp của chính 
quyền Sài Gòn.

Tháng 11-1959, Xứ ủy Nam Bộ họp để quán triệt Nghị quyết 
15, đề ra chù trương đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị và vũ 
trang, tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngay sau đó, các Khu ủy, Tỉnh ủy đều họp bàn kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết 15. Nghị quyết của Trung ương và các Chi thị cụ 
thể của Khu ủy, Tỉnh ủy về đến đâu, một khí thế mới quyết tâm tiêu 
diệt địch giành chính quyền bùng lên đến đó.

Nghị quyết của Khu ủy khu VIII (Trung Nam Bộ) ghi rõ: "Phát 
động quần chúng nổi dậy phá thế kim kẹp của địch, giành quyền 
làm chủ nông thôn. Các tinh tiếp giáp Đồng Tháp Mười phải đẩy 
mạnh đấu tranh chính trị kết hợp với hoạt động vũ trang hỗ trợ 
quần chúng phá kìm kẹp, giành quyền làm chủ, mở rộng căn cứ du 
kích, đánh địch càn quét bảo vệ căn cứ, ra sức xây dựng, phát triền 
lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị, chuẩn bị khởi nghĩa đồng 
loạt". Khu ủy cũng ấn định thời gian phát động quần chúng khởi 
nghĩa là tháng 1-19601.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 15 cùa Trung ương và chù 
trương của Khu ủy khu VIII, Tinh ủy Bến Tre đã nhanh chóng phát 
dộng một luà ii tẽ đ ò n g  lo ạ t nổ i đậy  tro n g  to àn  tin h  b á t đ ầ u  từ  n g ày  
17-1-1960. Ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh được chọn 
làm "điểm" của tỉnh và do Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo. 
Hội nghị nêu lên yêu cầu của cuộc khởi nghĩa là đánh vào chỗ yếu 
nhất cùa địch là bộ máy kìm kẹp ở xã ấp và xác định tư tưởng chi 
đạo của cuộc khởi nghĩa là: "T iến công đ ịch liê n  tục, p h á t tr iể n  lực  

lượng cách mạng hết khả năng, không hạn chế"2. Hội nghị cũng nhấn

1. Bộ Chi huy quân sự tinh Bến Tre, Cuộc kháng chiến chổng Mỹ cứu nước 
của nhân dân Bến Tre, Lược sử, 1985, tr.40.

2. Địa chi Bến Tre, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr.266.

258



Chưimg Ị i  Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ..,

mạnh yêu cầu: "Khẩn trương nhưng phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, 
cần tận dụng yếu tố bắt ngờ để kẻ địch không kịp đối phó, quyết 
giành thăng lợi cao nhắt từ trận khởi đầu".

Đêm 16 rạng 17-1-1960, cuộc khởi nghĩa nổ ra theo đúng kế 
hoạch và đã giành thắng lợi nhanh chóng tại Định Thủy. Tại đây, 
lực lượng vũ trang đã hỗ trợ cho quần chủng tiêu diệt Tổng đoàn 
dân vệ, chiếm đồn Vàm Nước Trong, giải tán tề xã, phá hết các hình 
thức kìm kẹp của chính quyền Sài Gòn.

Đêm 17-1, nhân dân Phước Hiệp cũng nhất tề nổi dậy, lùng bắt 
các phần tử do thám, chỉ điểm, giải tán các tổ chức phản động, 
đánh bại đơn vị lính từ quận Mỏ Cày đến ứng cứu, bao vây chiếm 
trụ sở tề xã cùng đồn dân vệ.

Tại xã Bình Khánh, sáng ngày 20-1-1960, sau khi lập kế diệt số 
công an tỉnh cùa chính quyền Sài Gòn đóng tại xã, nhân dân nhất 
tề xông ra lùng bắt bọn tề điệp, bao vây và san bằng đồn dân vệ. 
Tại đây, trung đội vũ trang đầu tiên của tinh mang phiên hiệu 
264 ra đời.

Thắng lợi cùa cuộc khởi nghĩa ờ ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, 
Bình Khánh đã cổ vũ phong trào đồng khởi trẽn toàn tinh Ben Tre. 
Phong tráo nhanh chóng lan rộng ra nhiều xã thuộc huyện Mỏ Cày, 
G iồ n g  T râ m , T h ạ n h  P hú , R a T ri, C hâu  T hành , R ình  Đ ại Q uần  c h ú n g  
được VŨ trang bằng gậy gộc, trống mõ, dây thừng, ống loi kéo đi 
cùng các tổ vũ trang, tổ "hành động", bao vây và bức rút hàng loạt 
đồn bốt, diệt bọn ác ôn.

Bị đánh bất ngờ và trước khí thế của quần chúng, địch rất bối 
rối, hoang mang. Nhiều sĩ quan, binh lính thuộc quân đội Sài Gòn 
bị bắt, bị diệt hoặc hoàng sợ phải chạy trốn vào thị xã.

Chi sau một tuần nổi dậy khởi nghĩa, nhân dân toàn tinh Ben 
Tre đã diệt 300 tề điệp ác ôn, diệt và bức rút 47 đồn, thu 150 súng 
các loại và nhiều đạn dược, phá nhiều "khu trù mật", giải phóng 
hoàn toàn hàng chục xã, phá thế kìm kẹp ở nhiều xã, ấp khác.
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Qua những cuộc nổi dậy cùa quần chúng ở Ben Tre trong thời 
gian này, cùng với những đợt chống địch phản kích, càn quét sau 
đó, đã cho thấy: Mặc dù nằm ờ địa hình trống trải gồm ba cù lao, 
xung quanh toàn là sông nước, không có rừng núi để dễ bề xây 
dựng căn cứ, giấu quân và dù lực lượng vũ trang còn bé nhỏ so với 
lực lượng của địch, nhưng với tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu 
trí, sáng tạo, với sức mạnh của ba mũi giáp công là chính trị, quân 
sự và binh vận, quân dân Bến Tre đã nồi dậy khởi nghĩa và đánh lại 
các cuộc càn quét, phản kích cùa địch có kết quả. Từ phong trào 
đấu tranh chính trị của quần chúng, xuất hiện "đội quân tóc dài", 
với nhiều thành tích vang dội, làm vè vang cho mành đất Ben Tre, 
mảnh đất miền Nam Thành Đồng Tổ quốc.

Sau thắng lợi cùa đợt "đồng khởi" đầu tiên, Bến Tre còn phát 
động đợt đồng khởi tiếp theo. Nổi bật là cuộc khởi nghĩa đêm 
24-9-1960 với hàng chục vạn quần chúng xuống đường, bao vây 
đồn bốt địch, nổi mõ, đốt ống lõi, đốt đuốc, biểu tình thị uy, phát 
loa, đưa gia đình binh sĩ vào dồn bốt địch, kêu gọi binh lính địch 
đầu hàng...

Theo chủ trương của Tinh ủy, để hỗ trợ cho cuộc nồi dậy ở các 
nơi, một phong trào đấu tranh chính trị được phát động với việc kéo 
hàng vạn quần chúng vào các thị xã, thị trấn để biểu dương khí thế 
cách mạng, uy hiếp tinh thần địch, cồ vũ mạnh mẽ phong trào nồi 
dậy của quần chúng ở các thôn x ã ...

Tính cà quá trình "đồng khởi" trong năm 1960, quân dân Bến 
Tre đã tiêu diệt, bức hàng, bức rút hom 600 đồn địch, thu 1.700 
súng các loại, giải phóng 72 xã, giành quyền làm chủ 300 ấp trong 
tổng số 500 ấp của toàn tỉnh. Trong năm "đồng khởi" đầu tiên, 
Cách mạng đã chia 800ha đất của địa chù phản động, ác ôn cho 
nhân dân lao động. Từ trong phong trào "đồng khởi", lực lượng 
cách mạng được bổ sung, tăng cường và ngày càng vững mạnh. 
Đó là các đơn vị vũ trang tập trung, các cơ sở Đảng với hàng
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trăm đảng viên, các Hội nông dân, các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ 
giải phóng...

Cuộc "đồng khởi" ờ Bến Tre thực sự là một cuộc nổi dậy của 
quần chúng với khí thế ngất trời. Nó thực sự là một "ngày hội cùa 
quần chúng bị áp bức, bóc lột", vùng lên đập tan ách thống trị của 
kẻ thù, giành quyền làm chủ. Cuộc "đồng khởi" ở Ben Tre đã 
cung cấp nhiều kinh nghiệm quý báu về hình thức bạo lực cách 
mạng và phương thức giành chính quyền cho Cách mạng miền 
Nam. Và cũng từ cuộc "đồng khởi" ờ đây nổi bật lên nhiều tấm 
gương tiêu biểu cho Cách mạng miền Nam, mà một trong những 
tấm gương ấy là bà Nguyễn Thị Định, lúc đó là Phó Bí thư Tỉnh 
ủy Bến Tre và sau này là Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Giải 
phóng miền Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Giải phóng miền Nam 
Việt Nam.

Cùng với cuộc "đồng khởi" ở Bến Tre, thực hiện chủ trương 
của Xứ ủy Nam Bộ đánh những trận tiêu diệt lớn để lấy vũ khí địch 
và để cổ vũ phong trào nổi dậy của quần chúng, ngày 26-1-1960, 
Ban quân sự miền Nam đã tổ chức đánh trận Tua Hai ở Tây Ninh. 
Lợi dụng lúc địch sơ hở, các lực lượng cách mạng dùng hai tiểu 
đoàn tấn công từ  bên ngoài vào và một đơn vị đặc công đột nhập 
vào căn cứ địch, bất ngờ nổ súng tiến công địch. Sau 20 phút chiến 
đấu ác liệt, quân Cách mạng làm chủ hoàn toàn căn cứ Tua Hai, 
diệt 500 tên địch, bắt giáo dục và thả tại chỗ 500 tên khác, thu 
1.500 súng các loại.

Căn cứ Tua Hai bị Cách mạng tiêu diệt gây nỗi kinh hoàng 
trong hàng ngũ địch. Trong ngày 26-1-1960, hệ thống đồn bốt trên 
đường 22 từ Tây Ninh đến biên giới, trên tỉnh lộ số 3 và lộ 4, quân 
địch rút chạy hết. Nhân đà đó, quần chúng huyện Châu Thành diệt 
đồn bốt Hòa Hiệp, giải phóng 22 xã ở Bắc Tây Ninh. Ta còn giải 
phóng các xóm Phan, Suối Đá, cầu  Khởi, Lộc Ninh, suối Ổng Hùng 
ở phía đông thị xã, giải phóng Long Ngữ, Long Giang, Long Phước,
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Bầu Đồn, Hiệp Thạnh, Đôn Thuận, Lộc Hưng và phần lớn đất đai 
của An Tịnh, Gia Lộc...

Cùng với chiến thắng Tua Hai, Tây Ninh đã tổ chức cho quần 
chúng đứng lên khởi nghĩa, giải phóng 2/3 số xã trong toàn tỉnh, 
mở rộng vùng giải phóng Tây Ninh với chiến khu Dương Minh 
Châu thành một vùng căn cứ cách mạng rộng lớn ở Tây Bắc Sài 
Gòn - Gia Định.

Ờ Nam Bộ, Ben Tre, Tây Ninh là các tinh có phong trào "đồng 
khởi" trên phạm vi toàn tinh từ rất sớm. Bến Tre là điển hình cùa 
loại hình "đồng khởi" bắt đầu từ nổi dậy của quần chúng, từ lực 
lượng chính trị cùa quần chúng là chù yếu có sự hỗ trợ của lực 
lượng quân sự, còn Tây Ninh là điển hình của loại hình "đồng 
khởi" bắt đầu từ tiến công quân sự kết hợp với nổi dậy của quần 
chúng. Có sự tác động, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau giữa các địa 
phương, tiếp sau và cùng với Bến Tre, Tây Ninh, phong trào nổi 
dậy của quần chúng dấy lên mạnh mẽ khắp Nam Bộ và miền 
Trung. Chỉ trong 15 ngày cuối tháng 1-1960, ở Trung Nam Bộ một 
triệu rưỡi đồng bào ờ 450 xã đã tổ chức 1.500 cuộc mít tinh, biểu 
tình, đấu tranh đòi địch chấm dứt càn quét khủng bố.

Ngày 2-7-1960 cũng là dịp để phát động một đợt đấu tranh mới, 
à  T ru n g  N am  B ộ  đa có  400  xã  tổ  chírc m ít tinh  vóri 60  v ạn  đ ồ n g  h ào  
tham gia. Tây Nam Bộ cỏ trên 500 cuộc mít tinh, biểu tìn h ...

Không chi ở Bến Tre và Tây Ninh, phong trào thuộc các địa 
phương khác ở Nam Bộ cũng đã nồi lên rất mạnh mẽ và sôi nổi. Có 
những cuộc khởi nghĩa thu hút nhiều ngàn người tham gia và giành 
được những thắng lợi rất có ý nghĩa.

Ờ Long An, ngày 25-1-1960, lực lượng vũ trang đã tấn công 
đồn Đắc Lập huyện Đức Hòa, mở đầu cho phong trào "đồng khởi" 
trong tinh. Ngày 26-1-1960, nhân dân các huyện Đức Hòa, Đức 
Huệ, Bến Đức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thù Thừa, Tân Trụ đồng 
loạt nổi dậy. Ở các huyện này, lực lượng vũ trang đi trước diệt
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các đôn bốt địch, quần chúng cách mạng nổi trống mõ, kéo theo 
vào các thôn xóm bắt bọn tề điệp, ác ôn, giải tán bộ máy kìm kẹp 
của địch.

ờ  Thù Dầu Một, "đồng khởi" bắt đầu từ ngày 25-2-1960. Ờ cả 
một vùng rộng lớn gồm Ben Cát, Hớn Quản, Chơn Thành, Ninh 
Hòa, Minh Thạnh nhân dân cũng đã rung rung nổi dậy tiến công 
đồn địch, dẹp các tồ chức Hội đồng hương chính địch, xây dựng 
chính quyền tự quán của nhân dân. Sau một tháng "đồng khởi" 
nhân dân Thủ Dầu Một đã diệt hơn 100 ác ôn, bức rút 10 đồn bốt 
địch, thu 300 sủng các loại, giành quyền làm chủ được hơn 40 ấp 
thuộc 24 xã và hơn 10 làng công nhân ở các đồn điền trong 46 xã 
toàn tinh.

ờ  Bà Rịa, đêm 2-3-1960, lực lượng vũ trang đột nhập Bình Ba, 
diệt 3 bốt địch, mở đầu cho cuộc nổi dậy. Nhân dân các huyện 
Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc tiến hành khởi nghĩa, kết hợp 
với lực lượng vũ trang diệt nhiều tên ác ôn, giải phóng thôn ấp.

Phong trào "đồng khởi" đã lan rộng khắp các tinh đồng bằng 
Nam Bộ. Ngày 14-9-1960, nhân dân các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, 
Rạch Giá, Sóc Trăng, c ầ n  Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Long An, 
Châu Đốc, An Giang nổi dậy ở nhiều nơi. Các ngày 23, 24 và 25-9- 
1060, n h â n  rlân n h iền  nnri th u ộ c  M ỹ  T h o , n ò  C ô n g , R ên  T re , K iên  
Phong, Kiến Tường lại nổi dậy, diệt ác ôn, phá bỏ "khu trù mật", 
giải phóng thôn xóm.

Phong trào đồng khởi ờ Nam Bộ nổi lên mạnh mẽ, liên tục hết 
đợt này đến đợt khác đã phá tan 2/3 bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ 
sờ1. Phong trào không chỉ đập tan ách thống trị của chính quyền 
Ngô Đình Diệm ờ nhiều vùng nông thôn rộng lớn, mà còn có tác 
động cồ vũ phong trào của các tầng lớp nhân dân đô thị, trước hết

1. Viện Lịch sử Quân sự, Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tập I, đã 
dẫn, tr.75.
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là Sài Gòn, đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm, đòi dàn 
chù, dân sinh, chống khùng bố, đàn áp ...

Ỷ nghĩa, tác động của phong trào đòng khởi

về  phong trào đồng khời ở nông thôn miền Nam trong những 
năm 1959-1960, Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam 
viết: Đây "thực chất là cao trào khởi nghĩa cùa quần chúng, bao 
gồm những cuộc khởi nghĩa từng phần, để giành thế mạnh vê chính 
trị, xây dựng một hình thức chính quyền cách mạng ở thôn xã, hình 
thành bước đầu lực lượng vũ trang của nhân dân. Những cuộc khởi 
nghĩa tùng phần đầu tiên như thế chi có thể là kết quả của phong  
trào đấu tranh chính trị lâu dài, quyết liệt của quan chúng, của một 
phong trào sâu rộng, không phải chi trong mâv xã, mà tạo thành 
thế liên hoàn bao gồm nhiều huyện, nhiều tinh, có như thế thành quả 
cùa khởi nghĩa mới giữ được"1.

"Đồng khởi" là một hình thức độc đáo trong phương thức giành 
chính quyền của Cách mạng Việt Nam. Nó diễn ra ở nông thôn 
bằng lực lượng chính trị, đấu tranh chính trị là chù yếu, với sự hỗ 
trợ của lực lượng vũ trang. Cuộc khởi nghĩa không chi nồ ra ở vùng 
rừng núi mà đã nhanh chong lan ra khắp vùng đồng bằng rộng lớn 
ờ Nam Bộ, vùng núi miền Trung và cả vùng gần các đô thị là nơi 
mà ở đó lực lưựng địch còn khá mạnh.

Đợt "đồng khởi" cuối năm 1959 đầu năm 1960 tuy chưa đánh 
đổ hoàn toàn ách thống trị cùa chính quyền Ngô Đình Diệm, nhưng 
đã đánh đổ một mảng lớn bộ máy chính quyền cơ sở của địch, làm 
cho bọn địch hết sức hoàng sợ.

Trong phong trào đồng khởi, Cách mạng đã thành công lớn trong 
việc kịp thời chia mộng đất cùa giai cấp địa chủ phản động cho nông 
dân. Đây là sự động viên, cổ vũ lớn lao cho nông dân ta quyết đi theo

1. Lê Duẩn, Thư vào Nam, Nxb. Sự thật, Hà N ội, 1985, tr.49. 
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Cách mạng, theo Đảng vì mục tiêu độc lập cho dân tộc, thống nhất 
cho đất nước và ruộng đất cho nông dân.

Từ kết quả của phong trào đồng khởi, hình thức chính quyền tự 
quản của quần chúng ra đời. Chính quyền đã có những đóng góp 
cho việc ổn định đời sống nhân dân, tổ chức và xây dựng lực lượng 
cho Cách mạng.

Phong trào đồng khởi đã có tác dụng thúc đẩy phong trào đấu 
tranh ở các đô thị miền Nam, thực hiện sự kết hợp giữa các địa bàn 
chiến lược: rừng núi, nông thôn và đô thị cùng tấn công vào kẻ thù.

Thắng lợi của phong trào đồng khởi 1959-1960 đã mở rộng vùng 
giải phóng, hình thành các căn cứ liên hoàn giữa các tinh, các huyện. 
Phong trào đã phá vỡ chính sách dồn dân vào các "khu trù mật" của 
chính quyền Ngô Đình Diệm.

Từ trong phong trào đồng khởi, và để đáp ứng yêu cầu lịch sử 
và nguyện vọng cùa các tầng lớp nhân dân, ngày 20-12-1960, tại xã 
Tàn Lập, huyện Châu Thành thuộc vùng giải phóng Tây Ninh, đại 
biểu các dân tộc, tôn giáo, các đảng phái yêu nước và các tầng lớp 
nhân dân đã họp Đại hội và quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc 
Giãi phóng miền Nam Việt Nam. Đại hội đã cử ra ủ y  ban Trung 
ương lâm thời do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức yêu nước 
n ổ i tiố iig  ừ  niièix N a m  là m  C h ù  tịch .

Trong lời kêu gọi nhân dịp tuyên bố thành lập, Mặt trận nêu rõ: 
" Tất cả hãy đímg lên, tất cá hãy đoàn kết lại! Hãy xiết chặt hàng 
ngũ để chiến đẩu dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, 
đánh đổ ách thống trị của đế quốc M ỹ và Ngô Đình Diệm" .

Bản tuyên ngôn và Chương trinh hành động 10 điểm được thông 
qua tại Đại hội làm náo nức lòng người. Trong đó nêu cương-lĩnh 
cho phong trào cách mạng của nhân dân để thực hiện những nhiệm vụ

1. Mặt trận Dân tộc G iải phóng miền Nam Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1961, tr.9 v i  11
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lâu dài và nhiệm vụ trước mắt. Mục tiêu đấu tranh của Mặt trận là: 
"Phải hòa bình! Phải độc lập! Phải dân chù! Phải cơm no, áo ấm! 
Phải hòa bình thong nhất TÒ quốc ' '1.

Việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam là kết quả tất yếu của cao trào đồng khởi trong những năm 
1959-1960, vừa là sự mở đầu cho giai đoạn mới của Cách mạng 
miền Nam, vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu của Cách mạng và nguyện 
vọng tha thiết cùa các tầng lớp nhân dân ta. Mặt trận còn là ngọn cờ 
tập hợp các lực lượng yêu nước ở miền Nam đấu tranh vì sự nghiệp 
độc lập và thống nhất cùa Tổ quốc.

Thắng lợi của phong trào đồng khởi đã ''giáng một đòn bắt ngờ 
vào chiến lược Aixenhao, làm thất bại một hình thức thong trị điển 
hình của chủ nghĩa thực dân mới Mỹ"2. Nó "đánh dấu một bước 
nháy vọt quan trọng, chuyển cách mạng miến Nam sang the tiên 
công, phát triển cao trào cách mạng ra khắp miền, với sự  kết hợp 
cả hai hình thức đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự"3.

Tuy nhiên, phong trào đồng khởi 1959-1960 cũng có những 
hạn chế. Do tương quan lực lượng, Cách mạng mới chỉ làm sụp đổ 
chính quyền địch ở thôn xã, và thất bại cùa địch chù yếu là về chính 
trị. Bộ máy kìm kẹp cùa chính quyền Sài Gòn từ quận trờ lên vẫn 
giữ vững, các lực lượng quân sự của quân đội Sài Gòn vẫn còn 
nguyên vẹn. Các thành phố, thị xã, thị trấn địch còn giữ được. Đây 
là những cơ sở để ngay sau phong trào đồng khởi, địch tổ chức 
phản công giành lại những vùng đất đã mất. Bởi vậy, từ năm 1961 
trở đi, cuộc chiến đấu của quân dân ta ở miền Nam còn diễn ra vô 
cùng quyết liệt, đầy hy sinh gian khổ và lâu dài mới đến ngày thắng 
lợi hoàn toàn.

1. Mặt trận Dân tộc Giài phóng miền Nam Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội,
1961, tr.9 và 13.

2. Nghị quyết H ội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 (10- 1973).
3. Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang..., đã dẫn, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1970, tr.51.
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MIÈN BẨC XÂY D ự N G  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI,  
CHI VIỆN CÁCH MẠNG MIÊN NAM VÀ GIÚP Đ Ỡ  

CÁCH MẠNG LÀO (1961-1965)

Chuong III

I. BƯỚC ĐÀU XÂY DựNG c ơ  SỞ VẬT CHÁT CHO CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI

1. Đ ư ò n g  lối xây d ự n g  chủ nghĩa  xã hội ở  miền Bắc

Đại hội toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra 
nhiệm vụ của miền Bắc là: đồng thời với việc hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, củng cố quan hệ sản xuất mới miền Bắc chuyển 
trọng tâm vào việc xây dụng bước đầu cơ sở vật chất cùa chù nghĩa 
xã hội bằng việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965. 
Nhiệm vụ tiến hành cách mạng xã hội chù nghĩa miền Bắc được coi 
là "nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách 
m ạn g  nưórc ta , đô i v á i sự  n g h iệ p  thống n h ấ t n iró e  n h à  c ủ a  nhân d ân  

ta". Trong mối quan hệ nhiệm vụ cách mạng giữa hai miền thì miền 
Bắc là căn cứ địa chung của cả nước, còn miền Nam có tác dụng 
quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Như Báo 
cáo Chính trị Đại hội III đã vạch rõ: "Đứng về toàn cục m à xét 
thì do miền Bắc đã làm xong nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân 
chủ, đã giành được độc lập, đã có chính quyền dân chủ nhân dân 
cho nên nó đã thành căn cứ địa chung của cách mạng cả nước", 
còn cách mạng miền Nam có một vị trí rất quan trọng "có tác dụng 
quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi 
ách thống trị của để quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình
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thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân trong cả nước".

Khi buớc vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội1:

Kinh tế miền Bắc là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chù 
yếu dựa trên sản xuất nhỏ cá thể, diện tích canh tác bình quân 
đầu người rất thấp2, công nghiệp mới phôi thai, trình độ văn hóa 
của nông dân còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật do chế độ cũ để 
lại hầu như không có gi. Sự lớn mạnh của phe xã hội chủ nghTa 
đứng đầu là Liên Xô là thuận lợi căn bản đảm bảo cho miền Bắc 
có thể bỏ qua giai đoạn phát triển tư bàn chù nghĩa, tiến thảng 
lên chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh đất nước bị chia làm hai 
miền, miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa cần phải 
tỏ rõ tính hơn hẳn so với miền Nam, đồng thời làm cơ sở vững 
chắc cho nhân dân cả nước trong cuộc đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà.

Xuất phát từ ba đặc điểm trên, quá trình cách mạng để đưa 
miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội là một quá trình kết hợp cải tạo 
và xây dựng kinh tế với cải tạo và xây dựng văn hóa, giải quyết tốt 
quan hệ giữa xây dựng kinh tế với cùng cổ quốc phòng. Báo cáo 
Chính trị nêu rõ: Trong cải tạo và xây dựng kinh tế phải "đưa miền 
Bác lừ nèn kinh lé chù yéu dựa trôn sở hữu cá thổ về tư liộu sản 
xuất tiến lên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu toàn dân 
và sở hữu tập thể, từ chế độ sản xuất nhỏ tiến lên chế độ sản xuất 
lớn xã hội chù nghĩa, từ tình trạng kinh tế rời rạc và lạc hậu xây 
dựng thành một nền kinh tế cân đôi và hiện đại, làm cho miên Băc 
tiến bộ mau chóng thành cơ sở ngày càng vững chắc cho sự nghiệp

1. "Báo cáo Chính trị cùa Ban Chấp hành Trung ương Đảng ờ Đại hội III...", 
Văn kiện Đảng toàn tập, tập 21, 1960, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2002, tr.508, 509, 510, 529, 531.

2. Tương đương với gần 3 sào Bắc Bộ.
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đấu tranh thống nhất nước nhà"1. Nội đung chủ yếu cùa công cuộc 
cải tạo xã hội chù nghĩa ở miền Bắc là phát triển kinh tế quốc doanh 
và kinh tể họp tác xã, hạn chế kinh tế cá thể, xóa hẳn kinh tế tư bản tư 
doanh, mở rộng quan hệ sản xuất xã hội chù nghĩa với hai hình thức 
sờ hữu quốc doanh và tập thể trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Trên cơ sờ đường lối kinh tế đã đề ra, Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ III đã đề ra năm nhiệm vụ cơ bản cùa kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất (1961-1965), trong đó công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
được coi là con đường duy nhất để cải biến tình trạng nông nghiệp 
lạc hậu, đưa nước ta từ chế độ sản xuất nhỏ lên chế độ sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa.

1. Ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp, thực hiện một 
bước việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đồng thời ra sức 
phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, phát triển công nghiệp 
nhẹ, phát triển giao thông vận tải, tăng cường thương nghiệp quốc 
doanh và thương nghiệp hợp tác xã, chuẩn bị cơ sở để biến nước ta 
thành một nước công nghiệp và nông nghiệp xã hội chù nghĩa.

2. Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chù nghĩa đối với nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp 
tư bản tư doanh, tăng cường mối quan hệ giữa sở hữu toàn dân và 
sỏ  hữu lập thể, mở rộng quan hệ sàn xuất xã hội chủ nghĩa trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

3. Nâng cao trình độ văn hóa cùa nhân dân, đẩy mạnh công tác 
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ xây dựng kinh tế và 
công nhân lành nghề, nâng cao nâng lực quàn lý kinh tế của cán bộ, 
công nhân và nhân dân lao động, đẩy mạnh công tác khoa học và 
kỹ thuật, đẩy mạnh thăm dò tài nguyên thiên nhiên và điều tra cơ 
bản, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và văn hóa.

1. "Báo cáo Chính tr ị cùa Ban Chấp hành Trung ương Đáng ờ Đại hội III. 
Văn kiện Đàng toàn lập, tập 21, Sđd, tr.511.
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4. Cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân thêm một 
bước, làm cho nhân dân ta được ăn no, mặc ấm, tăng thêm sức khỏe, 
có thêm nhà ở và được học tập, mở mang sự nghiệp phúc lợi công 
cộng, xây dựng đời sống mới ờ nông thôn và thành thị.

5. Đi đôi và kết hợp với việc phát triển kinh tế, cần ra sức củng 
cố quốc phòng, tăng cường trật tự an ninh, bảo vệ sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc1.

Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III được gọi 
là "Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa 
bình thống nhất nước nhà"2, là cái mốc đánh dấu sự kết thúc thời kỳ 
cải tạo nền kinh tế về mặt sở hữu và sự mở đầu của thời kỳ xây 
dựng kinh tế có kế hoạch trên quy mô lớn.

Từ năm 1961, miền Bắc chuyển sang thời kỳ lấy xây dựng cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội làm nhiệm vụ trọng 
tâm, đồng thơi tiếp tục hoàn thành cải tạo xã hội chù nghĩa, củng 
cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, với khẩu hiệu hành động 
hừng hực khí thế cách mạng "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội", khẩu hiệu mà trong vài thập kỳ lại đây 
cho rằng mang tính nóng vội, chủ quan và duy ý chí. Vào mùa 
xuân năm 1961, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc chinh huấn 
chính trị múa xuân "nhàm xây dựng những COII người cùa chù 
nghĩa xã hội, có tư tưởng, tác phong xã hội chủ nghĩa". Toàn thể 
quân - dân - chính đảng đã tiến hành thực hiện nghiêm chỉnh cuộc 
chỉnh huấn này.

1. "Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III cùa Đảng Lao động 
Việt Nam về nhiệm vụ và đường lối cùa Đảng trong giai đoạn mới", ngày 
10-9-1960, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 21, Sđd, tr.931-932.

2. Hồ Chí Minh, "Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III 
của Đảng Lao động Việt Nam", Văn kiện Đàng toàn tập, tập 21, 1960, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.486.
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Các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong 
khoảng thời gian từ năm 1961 đến năm 1965, đã bàn và quyết định 
những vấn đề cụ thể về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng - 
an ninh... Tất cà các ngành đều triển khai hết sức tích cực hướng 
tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III và những nhiệm vụ 
của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất với ý tưởng muốn mau chóng 
hoàn thành công cuộc cải tạo "để mau chóng phát triển và hiện đại 
hóa sức sản xuất, đẩy mạnh xây dựng chù nghĩa xã hội và ngược 
lại, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội giúp cho quan hệ sản xuất 
mới do cải tạo xã hội chủ nghĩa đưa lại ngày càng được củng cố và 
phát triển"1.

Một số loại hình kinh tế tiếp tục được hoàn thiện quan hệ sản 
xuất như đưa các xí nghiệp công tư hợp doanh thành một tổ chức 
sản xuất tập thể. Người công nhân, người lao động làm công trong 
xí nghiệp và người chù xí nghiệp hoạt động dưới sự lãnh đạo của 
cơ quan quản lý công nghiệp và thủ công nghiệp địa phương2. Vào 
tháng 10-1961, việc hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nghề vận tải 
cũng tiếp tục được tiến hành để đưa những người lao động vận tải 
cá thể vào làm ăn tập thể. Hợp tác xã vận tải thô sơ bậc thấp đường 
bộ và đường thủy cũng theo 3 nguyên tắc tự nguyện: góp vốn, 
phương tiện và sức lao động; mọi lợi ích cùa hợp tác xã phục vụ lợi 
ích tập thể xă viên; xa viôn có quyẻn tlmm gia bàn bạc và quyốt 
định mọi công việc của hợp tác xã và cử người đại diện của mình 
để quản lý hợp tác xã3...

Trong lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp, ngày 6-6-1961, Liên hiệp 
Hợp tác xã tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp Trung ương thành lập, 
gọi tắt là Liên hiệp xã Trung ương, chính thức quản lý và điều hành

1. "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T rung ương Đảng ờ Đại hội III..." , 
Văn kiện Đàng toàn tập, tập 21, Sđd, tr.532.

2. Nghị định số 15-CP. Công báo số 8, 8-3-1961, tr.94.

3. Nghị định số 02-CP. Công báo số 1, 1962, tr.5.
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ngành tiểu - thủ công nghiệp miền Bắc từ Trung ương đến cơ sở. 
Các hợp tác xã tiểu - thủ công nghiệp đã sử dụng các công cụ nửa 
cơ khí và cơ khí trong sản xuất. Các các hợp tác xã thù công nghiệp 
chủ yếu lao động thù công đã được tăng cường cơ sở vật chất và kỹ 
thuật, sàn xuất thêm một số mặt hàng mới. Tuy nhiên, Nhà nước 
chưa thực sự đầu tư cho loại hình tiểu - thủ công nghiệp tập thể 
phát triển hoặc là đầu tư quá ít ỏi. số  vốn Nhà nước đầu tư cho các 
loại hình hợp tác xã (nông nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp, nghề cá 
và nghề muối) vào năm 1960 là 24 triệu đồng và năm 1965 là 91,4 
triệu đồng, trong đó các hợp tác xã tiểu - thủ công nghiệp chỉ được
0,3 triệu đồng năm 1960 và 1,7 triệu đồng năm 19651. Với sự đầu 
tư quá nhỏ bé, các hợp tác xã tiều - thủ công nghiệp khó có thể đổi 
mới công cụ và mở rộng sản xuất. Vì vậy, bước sang những năm 
1961-1965, tiểu - thủ công nghiệp đã biểu hiện sự phát triển cầm 
chừng. Nhiều nghề bị mai một, nhiều thợ thù công và nghệ nhân bò 
nghề. Một lực lượng khá lớn lao động thủ công nghiệp trờ về với 
sản xuất nông nghiệp.

Quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần 
kinh tế cá thể đã làm triệt tiêu gần như hoàn toàn thành phần 
kinh tế cá thể, tư nhân. Tính đến năm 1965, kinh tế quốc doanh 
và công tư hợp doanh chiếm 44,6%, kinh tế tập thể hợp tác xã 
c h ién i 4 5 ,4 % , k in h  tế  tư  n h ân  cá  th ẻ  ch ì c ò n  10 ,0%  (so  v ớ i 3 3 ,6%  
năm 1960)2. Nhịp độ cải tạo và phát triển nhanh chóng đồng 
thời kéo theo sự thay đổi cơ bản về cơ cấu giai cấp ờ miền Bắc 
đã tạo nên một cách nhìn phiến diện, "lạc quan" về diện mạo của 
xã hội miền Bắc trong những năm thực hiện kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất.

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 1974, Hà Nội, 1974, tr. 104.
2. Trần Văn Thọ (chù biên), Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chinh, 

Nguyễn Quán, Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tinh toán mới, phân tích mới, 
Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2000, tr.204. Sau đày sẽ dẫn là Trần Vãn Thọ 
(chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, phân lích mới.
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2. T r o n g  nông nghiệp

Với 85,8% nông hộ vào hợp tác xã nông nghiệp năm 1960, chế 
độ hợp tác xã đã bao trùm hầu hết ở nông thôn miền Bắc. Đen năm 
1965, tý lệ này là 90,1%. Năm 1961 có 31.827 hợp tác xã, trong đó 
8.043 hợp tác xã bậc cao và 23.784 họp tác xã bậc thấp; đến năm 
1965, có 31.651 hợp tác xã, trong đó 19.035 hợp tác xã bậc cao và 
12.616 hợp tác xã bậc thấp. Tài sản cố định của 1 hợp tác xã năm 
1961 là 6,8 nghìn đồng, năm 1965 là 24,8 nghìn đồng, v ố n  binh 
quàn cho 1 hợp tác xã năm 1961 là 14,7 nghìn đồng, đến năm 1965 
là 38,5 nghìn đồng'.

Nhiệm vụ và phương hướng chung của phát triển nông nghiệp 
trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) được Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (7-1961) đề ra là: Củng cố 
hợp tác xã nông nghiệp và nông trường quốc doanh; xây dựng cơ 
sở vật chẩt và kỹ thuật nông nghiệp, thực hiện thủy lợi hóa dần dần 
và cơ giới hóa một bước nông nghiệp. Nông nghiệp phải phục vụ 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống 
vật chất và văn hóa cùa nhân dân. Cụ thể:

"Tích cực cùng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp và nông 
trường quốc doanh làm cơ sở vững chắc để phát triển nông nghiệp.

Két hựp việc hoàn Ihiện quan hộ sân xuál mới với viộc pliál iriẻn 
sức sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho nông nghiệp; 
kết hợp chặt chẽ việc phát triển hợp tác hóa với thủy lợi hóa dần 
dần và cải tiến công cụ, cải tiến kỹ thuật, tiến tới một bước cơ giới 
hóa, nhằm hướng mở rộng diện tích bằng tăng vụ và khai hoang, 
đồng thời ra sức thực hiện thâm canh tăng năng suất, theo phương 
châm toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, giải quyết tốt vấn đề lương 
thực là trọng tâm, đồng thời hết sức coi trọng cây công nghiệp, đẩy

I . số liệu thống kê Việt Nam thế kỳ XX, quyển 1, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2004. 
tr.270, 273, 274, 268.
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mạnh chăn nuôi, mở mang thêm nghề rừng, nghề cá, nghề phụ; sử 
đụng tốt sức lao động tập thể là chính, đồng thời tận dụng sức lao 
động gia đình cùa xã viên.

Phát huy thuận lợi của điều kiện nhiệt đới, kết hợp chặt chẽ 
việc phát triển nông nghiệp ở miền xuôi và miền núi, cải thiện đời 
sống nông dân, phấn đấu sau 5 năm đưa mức sổng của xã viên lên 
ngang với mức sống của trung nông lớp trên hiện nay; thay đổi bộ 
mặt nông thôn; làm cho nông nghiệp trở thành cơ sở vững chẳc để 
phát triển công nghiệp.

Củng cố công nông liên minh, tăng cường đoàn kết nông thôn, 
phát huy khí thế cách mạng cùa nông dân đề đẩy mạnh sản xuất, 
thực hành tiết kiệm, đưa nông thôn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội"1.

Nông nghiệp phải đảm bảo bốn yêu cầu chủ yếu: Cung cấp đủ 
lương thực và thực phẩm cho toàn dân, cải thiện đời sống của nông 
dân; cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp trong nước và một số 
sản phẩm xuất khẩu để đổi lấy những nguyên liệu cần thiết cho 
công nghiệp mà ta chưa có hoặc thiếu; bảo đảm sức lao động để 
phát triển nông nghiệp toàn diện và cung cấp lao động thường xuyên 
cho công nghiệp; làm cho nông thôn trở thành thị trường tiêu thụ 
rộng lớn của công nghiệp.

Mặc dù nền kinh tế còn kém phát triển, thu nhập quốc dân còn 
thấp nhưng để thực hiện các mục tiêu của nông nghiệp, Nhà nước 
đã chú trọng đầu tư nhiều mặt cho lĩnh vực kinh tế tập thể hợp tác 
xã nông nghiệp và nông trường quốc doanh thuộc sở hữu Nhà 
nước. Hàng loạt chính sách đã được thực hiện ở nông thôn thông

I . Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, số  26-NQ/TW , tháng 7-1961, 
"về vấn đề phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lân thứ nhất 
(1961-1965)". Văn kiện Đàng loàn tập, tập 22, 1961, Nxb. Chính trị quôc 
gia, Hà N ội, 2002, tr.421-422.

2 74



Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội..,

qua các biện pháp giúp đỡ về tài chính dưới hình thức cho vay vốn 
ngăn hạn và dài hạn. số  tiền Nhà nước đầu lư cho nông nghiệp (cả 
khu vực kinh tế tập thể lẫn khu vực kinh tế cá thể) ngày càng tăng. 
Nếu gọi số vốn đầu tư thời kỳ 1955-1957 là 100% thỉ thời kỳ 1958-
1960 là 196,4% và thời kỳ 1961-1965 là 517%.

Cụ thể: Vốn Nhà nước đầu tư cho nông nghiệp tăng từ 69 triệu 
đồng năm 1960 lên 158,8 triệu đồng năm 1965. Năm 1960 có 23 
trạm, đội máy kéo phục vụ nông nghiệp đến năm 1965 tăng lên 75 
trạm, đội với 1.040 công nhân1. Máy móc phục vụ nông nghiệp đến 
năm 1965: điện cung cấp cho nông nghiệp 35,3 triệu KWs; máy 
phát lực 15.244 cái/234,8 nghìn KW; động cơ điện 4.061 cái/84 
nghìn KW; máy diêzen 10.580 cái/145,2 nghìn KW; máy kéo 595 
cái; ô tô vận tải 194 cái; máy cày 745 cái; máy bừa 475 cái; máy bơm 
nước 4.812 cái; máy xay xát 1.335 cái; máy nghiền thái 1.684 cái; 
máy bơm thuốc trừ sâu có động cơ 112 cái.

Từ năm 1961 trở đi, Nhà nước dùng phân bón làm phương tiện 
ứng trước cho các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và nông dân cá 
thể trong việc ký kết hợp đồng đặt mua lương thực và nông sản. So 
với năm 1960, năm 1965 nông thôn nhận được lượng phân đạm 
tăng 290%, phân lân tăng 1.140%, cày bừa cải tiến tăng 370%, máy 
hnrm ta n g  1 0 0 0 % , th u ố c  trừ  sâu  tă n g  8 4 0 % 2.

Các Cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp được chủ trọng 
xây dựng. Tính đến năm 1965 có 1 viện nghiên cứu, 25 cơ sở của 
trung ương và 500 cơ sở của địa phương3.

1. Số liệu thống kẽ Việt Nam thể kỳ XX, quyển 1, Sđd, tr.268.
2. Ban Nông nghiệp Trung ương, Báo cáo tống két mới năm (1958-1967) và 

phncơng hướng, nhiệm vụ cùa nông nghiệp trong thời gian tới, Lưu trữ Ban 
N ông nghiệp Trung ương, tr.l 1, 12.

3. Ban Nông nghiệp Trung ương, Báo cáo lổng kết mười năm (1958-1967) 
và phương hướng, nhiệm vụ cùa nông nghiệp trong thời g ian tớ i, đã 
dẫn, tr.13.
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Công tác đào tạo cán bộ cho nông nghiệp cũng được tăng cường. 
Đen cuối năm 1965, miền Bắc đã có gần 10 ngàn cán bộ trung cấp, 
500 cán bộ cao cấp. Trong khu vực kinh tế hợp tác xã có hơn 5.600 
cán bộ kỹ thuật và gần 250 cán bộ quản lý1.

Đối với ngành chăn nuôi, Nhà nước chú trọng phát triển đàn gia 
súc bằng các biện pháp như ngăn chặn nạn lạm sát trâu bò, đặc biệt 
là trâu bò cày kéo, điều phối số lượng gia súc giữa các vùng, phát 
triển nguồn thức ăn, có biện pháp tích cực chống dịch... Cán bộ 
được cừ đến giúp đỡ các hợp tác xã khó khăn về phát triển đàn trâu 
bò. Trâu bò cày, kéo và trâu bò chăn nuôi được tích cực chuyển từ 
miền núi về miền xuôi. Sau nạn dịch đầu năm 1961 làm chết 4,5 
vạn con lợn, công tác thú y được tăng cường nhàm chủ động phòng 
dịch và chặn đứng dịch. Điều lệ phòng và chổng dịch, bệnh cho gia 
súc (công bố năm 1963) quy định: cấm  giết mổ để bán hoặc ăn thịt 
những súc vật ốm hoặc chết vì bệnh truyền nhiễm; công tác thú y 
phải kiểm tra tại các lò mổ và các cơ sờ chế biến sản phẩm gia súc, 
gia cầm; quy định chặt chẽ chứng nhận kiểm dịch việc xuất, nhập 
khẩu, thu mua, vận chuyển gia súc, gia cầm ở trong nước, biên giới; 
quy định việc công bố dịch, bao vây, dập tắt dịch khi những bệnh 
truyền nhiễm từ gia súc xảy ra. Ngày 20-8-1962, Hội nghị chăn 
nuôi toàn miền Bắc đã đuợc tổ chức nhằm thúc đẩy ngành chăn 
n uô i p h á t tr iển . C ù n g  vớ i đ á t 5% , N h à  n ư ớ c  q u y ế t đ ịn h  d àn h  th êm  
một diện tích đất nông nghiệp ở các hợp tác xã để trồng thức ăn cho 
gia súc, phát triển chăn nuôi tập thể của hợp tác xã và gia đình nông 
dân. Nhà nước cũng khuyến khích chăn nuôi gia cầm, nuôi cá để 
giải quyết nguồn thực phẩm trong nhân dân.

Các hợp tác xã và nông trường quốc doanh được khuyến khích 
trồng cây công nghiệp làm nguyên liệu cho công nghiệp. Cây bông, 
cây gai cho sợi dài phục vụ công nghiệp dệt. Các loại cây hạt có dầu 
phục vụ công nghiệp chế biến xà phòng, cơ khí, thuộc da, dược phâm.

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê năm 1975, tr.204. 
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hóa chất, dầu ăn. Cây dâu được chỉ đạo phát triển ở 24 tỉnh có nghề 
dâu tăm. Cây thuốc lá làm nguyên liệu cho nhà máy thuốc lá xuất 
khẩu. Từ năm 1964, vùng trồng cây thuốc lá thuộc các tinh Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Sơn Tây và 
Hà Bắc được quy hoạch lại. Nhà nước cũng có quy định đối với các 
Ty Nông nghiệp các tỉnh có diện tích trồng thuốc lá trên l.OOOha 
trờ lên phải có một cán bộ trình độ đại học và một cán bộ trình độ 
trung cấp để hướng dẫn trồng và chế biến thuốc lá. Các tỉnh khác 
phải có cán bộ trinh độ trung cấp...

Trong tồng số vốn đầu tư cho nông nghiệp thỉ vốn đầu tư lớn 
nhất dành cho thủy lợi (chiếm khoảng từ 45-60%). Cụ thể, Nhà nước 
cung cấp máy bơm, tổ chức lực lượng quản lý, xây dựng đào đắp 
các công trình, bào vệ đê điều... Đầu năm 1961, Chính phủ thực 
hiện quyết định bán máy bơm nước dưới hình thức cho vay đối với 
các hợp tác xã nông nghiệp ở những nơi bị hạn mà chưa có trạm 
bơm quốc doanh. Thuỷ lợi phí được tính bằng thóc với mức thấp 
với mục đích đảm bào đoàn kết ở nông thôn. Căn cứ vào lợi ích 
hường nước cùa ruộng đất và chi phí quản lý, tu sừa hệ thống, mức 
tối đa là 180 kg/ha/năm và tối thiểu là 20 kg/ha/năm. Có sự miễn 
giảm thủy lợi phí trong trường hợp bị thiên tai mất mùa...

Tháng 9-1961, Hội nghị thùy lợi toàn miền Bắc họp ở Hưng 
Yên bàn về các biện pháp để công tác thủy lợi phục vụ tốt phát triến 
nông nghiệp.

Bộ máy quản lý các hệ thống nông giang được tổ chức từ năm 
1962. Mỗi hệ thống có một ban quản trị quàn lý việc phân phối 
nước và hướng dẫn tưới, tiêu. Hệ thống nông giang liên tinh có một 
hội đồng quản trị liên tinh. Các công trình lớn như Bắc - Hưng - Hải, 
công trình Hà Đông - Hà Nam có một Hội đồng quản trị gồm đại 
biểu ủ y  ban hành chính các tinh do Chù tịch Uỷ ban hành chính 
tinh nơi có công trình thủy lợi chủ chốt làm Chủ tịch hội đồng. 
Các đội công nhân chuyên nghiệp xây dựng công trình thuỷ lợi ở
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các địa phương cũng lần luợt được tổ chức gọi tắt là "đội công trình 
thuỳ lợi địa phương". Đây là những đơn vị xí nghiệp quốc doanh 
xây lắp địa phương trực thuộc Sở hoặc Ty thuỷ lợi địa phương.

Công tác xây dựng, tu bổ đê điều, chống lụt bão nhằm bảo vệ 
sản xuất và đời sống nhân dân được đặc biệt chú ý. Nhà nước quy 
định việc bảo vệ đê điều, phòng và chống lụt, bão là nhiệm vụ của 
toàn dân. Từ năm 1961 trở đi, chế độ nghĩa vụ dân công đắp đê tiếp 
tục được duy trì. Người được huy động đi đắp đê cũng được coi là 
dân công nghĩa vụ tính trong số ngày công nghĩa vụ hàng năm. 
Điều lệ bảo vệ đê điều do Chính phủ ban hành ngày 21-11-1963 
đã quy định chế độ bảo vệ đê điều, kè, cống và phòng chống lụt, 
bão nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của 
Nhà nước.

Trong 3 năm 1961-1963, công tác xây dựng thuỷ lợi phục vụ 
sản xuất nông nghiệp đã đạt được những thành tích nhất định. Nhân 
dân đã tự đào đắp trên 300 triệu m3 đất để xây dựng và cùng cố các 
công trình thuỷ lợi loại nhỏ, góp công sức xây dựng thêm 1.500 
công trình loại vừa và 33 công trình loại lớn, trong đó có 17 công 
trình lớn đã được đưa vào phục vụ sản xuất. Ví dụ như: Trạm bơm 
nam sông Mã (Yên Định, Thanh Hóa) sau 3 năm xây dựng đã hoàn 
thành tháng 12-1962, tưới cho 19.384ha ruộng đất của huyện Yên 
Định và một phần ruộng đất cùa hai huyện Thiệu Hóa và Thọ Xuân 
vốn trước đây khô cằn chi cấy được một vụ trở thành cấy hai vụ ăn 
chắc. Tháng 1-1963, khởi công xây dựng cống Vĩnh Trị trên sông 
Sắt, một công trình thủy lợi lớn ở phía bắc tinh Nam Định, tiêu 
nước cho 87.000ha ruộng cùa ba huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản và Ý Yên 
khỏi bị nạn lụt hàng năm đe dọa và tưới cho khoảng 13.500ha 
ruộng ở hai bờ sông sắt. Trạm bơm Hà Đông (La Khê, Hoài Đức, 
Hà Đông - nay thuộc Hà Nội), hoàn thành tháng 1-1963, tưới cho 
12.327ha ruộng thuộc ba huyện Hoài Đức, Thanh Oai và ú n g  Hòa 
và giúp cho 6.219ha ruộng một vụ thành hai vụ... Diện tích được 
tưới trong năm 1963 đã tăng thêm 240.000ha so với năm 1960.
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Tuy nhiên, so với kế hoạch xây dụng thủy lợi 5 năm 1961-1965 thì 
trong 3 năm 1961-1963, công tác thủy lợi mới chi đạt 41% số vốn 
đầu tư. Sản xuất nông nghiệp vẫn trong tình trạng bấp bênh. Mùa 
màng luôn bị hạn, úng, lũ uy hiếp nghiêm trọng làm giảm năng suất 
và sàn lượng cây trồng... Việc khai thác và sử dụng các công trình 
sẵn có, sừ dụng máy bơm nước chưa đúng mức, hiệu quả thấp. Tư 
tường trông chờ xây dựng công trình lớn diễn ra phổ biến.

Tháng 11-1963, Chính phủ phát động Phong trào làm thủy lợi 
hai năm 1964-1965 trên toàn miền Bắc. 24 tỉnh, thành đã mở hội 
nghị phát động phong trào, dấy lên không khí sôi nổi làm thuỷ lợi 
của quần chúng ờ các địa phương. Nhiều công trình lớn tiếp tục 
hoàn thành. Tháng 2-1964, công trình thủy lợi Ẩp Bắc - Nam Hồng 
(huyện Đông Anh, Hà Nội) hoàn thành, bảo đảm nước tưới cho
14.000 ha ruộng đất. Tháng 4-1964, hồ chứa nước nhân tạo Suối 
Hai hoàn thành sau 5 năm xây dựng. Đây là công trình thủy lợi lớn 
nhất tỉnh Sơn Tây và cũng thuộc loại lớn nhất miền Bắc lúc đó với 
diện tích l.OOOha và trừ được 50 triệu m3 nước, đủ tưới cho 7.500ha 
ruộng đất. Công trình còn có tác dụng hạn chế nạn úng lụt hàng 
năm do sông Tích gây ra ở Son Tây. Tháng 8-1964, hồ chứa nước 
La Ngà; một hồ chứa lớn thuộc khu vực Vĩnh Linh (Quảng Bình) 
cũng hoàn thành và đi vào sử dụng. Công trình thủy lợi cẩm  Ly 
(Quàng Binh) hoàn tliànli vào tháng 9-1964, gôm một hò chứa rộng 
29km2, chứa được 41 triệu m3 nước, tưới cho 4.500ha ruộng trong 
đó 95% diện tích có thể tưới nước tự chày... Nhờ phát triển hệ 
thống thủy lợi mà diện tích làm vụ mùa tăng từ 770 nghìn ha năm 
1955 lên 960 nghìn ha năm 19651.

Công tác khai thác và trị thủy sông Hồng tiếp tục được tiến 
hành nhằm khai thác nguồn thủy lợi vốn giàu có của con sông này,

I . Ban Nông nghiệp Trung ương, Báo cáo tổng kết mới năm (1958-1967) và
phươììg hirớtig, nhiệm vụ của nông nghiệp trong thời gian tới, Lưu trữ
Ban Nông nghiệp Trung ương, tr.l 1,12.
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Cấp nước tưới, phát điện, vận tải thủy và phòng chống tận gốc thủy 
tai1. Ngày 16-1-1961, Chính phủ ra Nghị định về thành lập ủ y  ban 
sông Hồng, ủ y  ban sông Hồng đã nghiên cứu đuợc một số vấn đề 
về các biện pháp chống lụt, kết hợp trồng rừng và bảo vệ rừng, tưới 
nước, tiêu nước, ngăn m ặn... Cho đến năm 1962, các biện pháp 
phòng và chống lụt ở hạ du và trung du chủ yếu là tăng cường hệ 
thống đê đến mức chống được lũ lớn có mực nước + 13,3m ở Hà 
Nội và xây dựng các khu chứa tạm thời ở các huyện Tam Nông, 
Thanh Thủy (Phú Thọ) và Văn Cốc (Sơn Tây). Các biện pháp về tưới, 
tiêu nước, ngăn mặn là xây dựng các hồ chứa, lợi dụng thủy triều, 
tưới nước tự chảy, đắp đê bối, khoanh vùng lấy nước phù sa tưới 
ruộng kết hợp nuôi cá, vận tải thủy và phát điện... Ngày 2-1-1963, 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết về quy hoạch trị thủy 
và khai thác sông Hồng thời kỳ đầu2, lấy ngã ba sông Lô và sông 
Gâm làm căn cứ. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc cần tranh thủ 
sự giúp đỡ cùa chuyên gia Liên Xô trong nghiên cứu và trị thủy 
sông Hồng3... Có thể nói, trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 
những công trình trọng điểm về thủy lợi nhằm tưới, tiêu nước phục 
vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân đã tích cực được 
triển khai và hoàn thành nhằm tăng diện tích canh tác, tăng cường 
cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp, tạo ra một diện mạo 
hoàn toàn khác tnróc cho nền nông nghiệp miền Bắc. Chủ trương 
kết hợp hợp tác hóa với thủy lợi hỏa cùa Đảng là phù hợp. Nhung 
do chiến tranh phá hoại, miền Bắc chuyển sang thực hiện chuyển 
hướng kinh tế mà các nhiệm vụ xây dựng đã không được tiếp tục 
triển khai. Tuy nhiên, những thành tích về thủy lợi nói trên đã giúp 
cho nền nông nghiệp miền Bắc đạt được những thành tựu đáng kể.

1. Công tác này được bắt đầu từ  tháng 9-1959, với việc Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng ra Chỉ thị về trị thủy và khai thác sông Hồng.

2. Nghị quyết số 65-NQ/TW.
3. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 24, 1963, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,

2003, tr.1-4.
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Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội...

Trong điều kiện kỹ thuật nông nghiệp còn thấp, giống cây trồng 
chưa có sự biến đồi quan trọng, biện pháp thâm canh tăng vụ thực 
chất chưa có tác dụng trong việc tăng diện tích thì biện pháp khai 
hoang mờ rộng diện tích ở miền núi được xem là hữu hiệu nhất 
trong thời kỳ này. Trong 2 năm 1961-1962, thực hiện "Chương 
trình khai hoang trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất", nhân dân các 
tỉnh đã khai hoang được khoảng 160.000ha, bằng một phần hai diện 
tích canh tác toàn miền Bắc, nhiều gấp 8 lần nhân dân khai hoang 
trong 3 năm 1958-19601, đạt 45% nhiệm vụ đề ra trong Hội nghị 
Trung ương lần thứ 5. Đã vận động được trên 7 vạn người từ miền 
xuôi lên các vùng trung du, miền núi khai hoang2. Cùng với việc tổ 
chức lại bộ máy quàn lý ruộng đất, Đảng và Nhà nước chủ trương 
tiến hành một cuộc vận động lớn phát triển kinh tế miền núi. Ngày 
2-1-1963, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng 
Chính phủ quyết định mở cuộc vận động đồng bào miền xuôi đi 
tham gia phát triển kinh tế và văn hóa miền núi. Công tác khai 
hoang đã trở thành phong trào quần chúng và đã thu được những 
kết quả nhất định. Tháng 2-1963, Tồng cục Khai hoang được thành 
lập (tách từ Cục Khai hoang nhân dân thuộc Bộ Nông trường), là 
một cơ quan trực thuộc Chính phủ chuyên quản lý công tác nhân 
dân khai hoang. Người đi khai hoang và cán bộ trong biên chế nhà 
n irá c  đ ư ợ c  c ử  đi p h ụ c  VII c ô n g  tá c  k h a i h o a n g  đ irợ c  h ir ả n g  n h iên  
chính sách ưu đãi. Năm 1963, đã có thêm 15 vạn người miền xuôi 
đi khai hoang phát triển kinh tế miền núi. Chi sau một thời gian 
ngắn, nhân dân đã thu hoạch được một số nông, lâm, thổ sản cần 
thiết phục vụ cho đời sống. Mặc dù còn nhiều hạn chế trong công 
tác chi đạo, hướng dẫn và đã gây ra tình trạng phá rùng vô tồ chức 
nhưng việc đưa được số lượng lớn nhân dân tham gia phát triển

1. Báo Nhân dán, ngày 17-1-1963.
2. Thông báo số 42-TB/TƯ , Văn kiện Đảng loàn lập, tập 24, 1963, Nxb. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
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kỉnh tế miền núi đã góp phần làm giảm mật độ dân số miền xuôi, 
tăng diện tích trồng trọt, tăng khối lượng lương thực.

Thực hiện một bước cơ giới hóa n ô n g  nghiệp đã đạt đirợc 
những kết quả nhỏ bé ban đầu. Ngành công nghiệp trè tuổi đã cung 
cấp cho các hợp tác xã gần 800 ngàn chiếc xe cải tiến, 80 ngàn 
chiếc cào cỏ, 500 ngàn chiếc xe cải tiến, 8 ngàn máy nghiền thức 
ăn gia súc1... Trong khâu làm đất, năm 1963, có 1% diện tích được 
cơ giới hóa bằng máy với 347 máy kéo và 27 đội chuyên môn. 
Tháng 11-1963, Ban Nông nghiệp Trung ương tồ chức hội nghị 
bàn về cải tiến công cụ và cơ giới hóa nông nghiệp toàn miền Bắc 
nhằm đúc rút kinh nghiệm và đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa nông 
nghiệp. Đen năm 1965, có 1,9% diện tích canh tác được cày bừa 
bằng máy2...

Mặc dù Nhà nước đã hết sức cố gắng nhung sự đầu tư cho nông 
nghiệp vẫn còn quá ít ỏi so với yêu cầu cải tạo một nền nông 
nghiệp lạc hậu theo chủ nghĩa xã hội. Các hợp tác xã còn gặp rất 
nhiều khó khăn. Tốc độ xây dựng cơ sờ vật chất kỹ thuật mới trong 
các hợp tác xã còn hết sức chậm chạp. Theo thống kê qua điều tra 
635 hợp tác xã (ở tất cả các vùng đồng bằng, trung du, miền núi) thì 
đến cuối năm 1962 trung bình mỗi hợp tác xã chỉ có số tài sản quá 
nhỏ bé: 78,4ha đất canh tác, 41 con trâu bò cày kéo, 55 chiếc cày 
bừa cái tiến, 03 chiếc máy tuốt lúa, 0,3 chiéc máy bơm, 10 chiéc xe 
đạp và thuyền vận tải thô sơ3. Trung bình mỗi hécta đất canh tác ở 
hợp tác xã bậc cao chỉ có 270 đồng vốn cố định, còn ờ hợp tác xã

1. Báo cáo tổng kết mười năm (1958-1967)..., đã dẫn, tr. 12
2. Ban N ông nghiệp Trung ương, Báo cáo tổng kết mười năm (1958-1967) 

và phương hướng, nhiệm vụ cùa nông nghiệp trong thời gian tới, Lưu trữ 
Ban Nông nghiệp Trung ương, tr.12.

3. Bộ Nông nghiệp, Báo cáo tình hình hợp tác hóa nông nghiệp từ cuối năm 
1962 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ cùa phong trào trong năm 
1964, Lưu trữ Ban Nông nghiệp Trung ương, tr.2, 26.
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bậc thấp chỉ có 200 đồng '... Lao động thù công vẫn chiếm đại bộ 
phận trong các hợp tác xã. Lao động cơ giới chiếm tỷ lệ hầu như 
không đáng kể. Khâu làm đất là khâu thuận tiện cho việc dùng 
máy nhất thì nông cụ chủ yếu vẫn là chiếc cày chìa vôi và nông cụ 
cải tiến. Những công cụ cầm tay chủ yếu vẫn là dao, rựa, liềm, hái 
cắt lúa...

Cùng với công cụ sàn xuất còn rất thô sơ là vật tư nông nghiệp 
vẫn bị thiếu trầm trọng. Những khó khăn trên đã hạn chế đến việc 
tăng diện tích bằng thâm canh tăng năng suất cây trồng...

Trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cùa nông dân xã viên chưa 
thay đổi bao nhiêu.

Trong cơ cấu nông nghiệp chủ yếu vẫn là nông nghiệp và chăn 
nuôi. Nhưng sản xuất lương thực ở miền Bắc lại chưa vững chắc, 
chi cần mất mùa một vụ là vấn đề lương thực đã rất khó khăn. 
Nông dân ở nhiều nơi thường bị thiếu lương thực trong vụ giáp hạt. 
Ở những vùng đất đai chiêm trũng và vùng bị mất mùa thì nông dân 
còn bị thiếu đói trầm trọng. Năm 1961, Chính phủ phải ra chi thị 
hướng dẫn nhân dân chế biến ngô, khoai, sắn để bù thêm vào phần 
lương thực bị thiếu hụt. Ngày 10-5-1961, Chính phủ ra quyết định 
"về chính sách lương thực hiện nay" nhằm đề cao chức năng cùa
N h à  n ư ớ c  tro n g  v iệc  q u à n  lý , p h â n  p h ố i v à  tiế t k iệ m  lư a n g  th ự c , b à i

trừ nạn đầu cơ, tích trữ bảo đảm đời sống nhân dân, thắt chặt quan 
hệ giữa Nhà nước và nông dân2... Ngày 17-11-1961, Chính phủ ra 
chi thị về vấn đề tiết kiệm lương thực, và Chỉ thị đã được phổ 
biến đến cấp xã. Chi thị nhấn mạnh việc kết hợp sản xuất toàn 
diện bao gồm cả lúa, ngô, khoai sắn và cây có bột khác và tiết kiệm 
lương thực. Việc chế biến lương thực từ gạo bị hạn chế gắt gao.

________________ Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội...

1. Bộ N ông nghiệp, Báo cáo tình hình hợp tác hóa nông nghiệp từ  cuối 
năm 1962 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ cùa phong trào trong  
năm 1964, Lưu trữ Ban Nông nghiệp Trung ương, tr.2, 26.

2. Công báo số 19, 1961, tr.309-311.
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Tiêu chuẩn lương thực của cán bộ công nhân viên và bộ đội bắt buộc 
phải nhận thêm ngô, khoai, sắn. Những nơi không muốn nhận 
ngô, khoai, sắn vào phân phối lương thực và những nơi sản xuất 
lúa không ăn thêm ngô, khoai, sắn bị phê phán nghiêm khắc'... 
Từ năm 1962, Nhà nước động viên các cơ quan, công trường, xí 
nghiệp, trường học, các đơn vị bộ đội và công an nhân dân vũ 
trang tranh thủ thời gian và đất đai để sản xuất thêm một phần 
lương thực, thực phẩm. Ngày 24-4-1963, Chính phủ ra Nghị quyết 
"về chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực trong kế hoạch 
5 năm lần thứ nhất" đối với các hợp tác xã nông nghiệp và nông 
dân cá thề.

Ngành chăn nuôi năng suất rất thấp do chăn nuôi tập thể và 
quốc doanh phát triển không hiệu quả, giống gia súc, gia cầm truyền 
thống tăng trọng chậm. Sản lượng lương thực thấp đã không đù để 
cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi gia đình 
nông dân chủ yếu dựa vào các phụ phẩm nông nghiệp.

Ngành nghề nông thôn quá nhỏ bé do bị hạn chế bởi thành phần 
sờ hữu. Các ngành nghề tiểu - thủ công nghiệp được tập thể hóa 
cao độ, ngành nghề cá thể không được tự do phát triển.

Trong điều kiện chưa có một nền công nghiệp đủ sức trang bị 
kỹ  th u ậ t h iện  đại c h o  n ô n g  n g h iệp  thì ch ế  đ ộ  h ợ p  tác  h ó a  ch ì có  thể 
phát huy được tính ưu việt cùa mình trên cơ sở kết hợp chặt chẽ 
cuộc vận động hợp tác hóa với thủy lợi hóa và cải tiến kỹ thuật, 
tăng năng suất lao động. Đồng thời, để người nông dân từ bỏ được 
tâm lý và tập quán cũ của người sản xuất nhỏ cá thề, thích nghi với 
cách làm ăn mới, đòi hỏi phải có thời gian, có một quá trình giác 
ngộ dần dần không chi bằng giáo dục lý luận, tư tường mà còn 
bằng và chủ yếu là bằng kết quả thực tế, bàng hiệu quà kinh tế cùa 
lối làm ăn mới.

1. Chi thị số 434-TTg, Công báo số 47, 1961, 719-720.
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Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội..

Từ cuôi năm 1961 đến đầu năm 1964, các cuộc hội nghị tổng 
kết vấn đề hợp tác hóa và sản xuất nông nghiệp, các đội sản xuất và 
hợp tác xã tiên tiến ờ miền xuôi và miền núi đã được tổ chức ở 
miền Bắc. Các cuộc tổng kết đều cho rằng công cuộc hợp tác hóa 
nông nghiệp ở miền Bẳc là đúng hướng và mang lại nhiều kết quả 
tốt. Từ ngày 5 đến ngày 8-10-1961, Hội nghị tổng kết cuộc vận 
động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triền sản xuất, kết họp hoàn 
thành cải cách dân chủ ờ miền núi đã khẳng định đây là một sáng 
tạo của Đàng. Cuộc vận động đã hoàn thành nhanh gọn và thu 
nhiều kết quả, chủ yếu biểu hiện trên hai mặt: Giác ngộ giai cấp và 
giác ngộ chủ nghĩa xã hội được nâng cao, đoàn kết các đân tộc 
được tăng cường, quan hệ sản xuất ở miền núi được thay đổi. Đông 
đảo nông dân các dân tộc đã vào hợp tác xã, cơ sờ tổ chức của ta ở 
miền núi được kiện toàn, tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng được 
củng cố trở thành nhân tố quan trọng trong việc xây dựng chù nghĩa 
xã hội ở miền núi. Từ 28-8 đến 1-9-1962, Bộ Chính trị tổ chức hội 
nghị bàn về nông nghiệp miền núi trong kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất. Tháng 1-1964, tại tỉnh Thái Bình, đại hội các hợp tác xã và 
đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến vùng đồng bằng toàn miền Bắc 
đã được tổ chức. Có 10 anh hùng lao động, 30 chiến sĩ thi đua và 
đại biểu của 245 hợp tác xã đến dự. Đại hội đã đúc kết được 5 vấn 
đề quan trọng: Các đon vị tiến tiến đều có phưrmg hiróng sàn xuất 
tốt; quản lý lao động tốt; xây dựng được một cơ sở vật chất bước 
đầu tốt; phân phối tốt và làm công tác chính trị tư tưởng trong hợp 
tác xã tốt. Đến tháng 4-1964, đại hội các hợp tác xã và đội sàn xuất 
nông nghiệp tiến tiến miền núi và trung du cũng được tổ chức tại 
Thái Nguyên với 500 đại biểu thay mặt cho 8.000 hợp tác xã nông 
nghiệp ở miền núi và trung du gồm đại biểu của các dân tộc Tày, 
Nùng, Thái, Mường, H ’mông, Dao, Hoa, Vân Kiều, K inh... thuộc 
21 tỉnh miền núi. Đại hội đã diễn ra cuộc trao đổi, học tập kinh 
nghiệm lẫn nhau hết sức sôi nổi giữa các họp tác xã nông nghiệp ở 
miền núi và trung du nhằm tăng cường khối đoàn kết giữa các dân 
tộc, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi...
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Sự trói buộc của cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, sự yếu kém 
về trình độ, lúng túng trong cách làm ăn mới, cơ sờ vật chất kỹ thuật 
cùa hợp tác xã yểu, thiên tai luôn luôn đe dọa... là những nguyên 
nhân chủ yếu của tình hình nông nghiệp phát triển chậm. Quá trình 
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp trong thời kỳ 1961-1965 được 
tiến hành kết hợp với quá trình chuyền dần các hợp tác xã bậc thấp 
lên bậc cao và kết nạp những hộ còn ở ngoài vào hợp tác xã. Mặc 
dù Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 đã 
hướng dẫn tổ chức hợp tác xã quy mô thôn từ 150 - 200 hộ và việc 
đưa hợp tác xã lên bậc cao phải xuất phát từ yêu cầu sản xuất, 
nhưng các địa phương nóng vội, chạy theo thành tích, đã làm một 
cách ồ ạt và nhanh chóng. Thực tế là những thay đổi, xáo trộn về tồ 
chức hợp tác xã và tổ chức lao động đã ảnh hưởng đến kết quà sản 
xuất. Việc nhiều hợp tác xã từ bậc thấp chuyển lên bậc cao (sở hữu 
tập thể về tư liệu sản xuất) trong khi chưa có những điều kiện cần 
thiết về lực lượng sản xuất và trình độ tổ chức, quản lý cũng là một 
trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tinh trạng trì trệ cùa hợp 
tác xã. Trong khi xuất hiện một số hợp tác xã thể hiện được tính ưu 
việt của lối canh tác tập thể, thì cũng còn một bộ phận khá lớn các 
hợp tác xã sản xuất kém, đời sống xã viên còn rất thấp. Năm 1963, 
có tới 52% số hộ thường xuyên bị thiếu lương thực từ hai tháng trở 
lcn1. N h iề u  h ộ  x ã  v iên  đ ã  x in  ra  hợp tác xã. Năm 1963, con số  hộ  

xã viên xin ra khỏi hợp tác xã đạt tới mức cao nhất: 44.659 hộ, 
chiếm 17% tổng số hộ nông dân trên toàn miền Bắc. Ờ vùng đồng 
bằng và trung du, số hộ xin ra là 29.629 hộ, chiếm 1,3% tổng số hộ. 
Ở các tỉnh miền núi có 15.030 hộ, chiếm 4,96% số hộ. Ngoài tình 
hình trên, một số hợp tác xã tổ chức với quy mô quá lớn (liên thôn, 
xã), lại phải chia nhỏ lại, chẳng hạn ở đồng bằng có 636 hợp tác xã 
lớn chia thành 1.610 hợp tác xã nhỏ, ở miền núi có 95 hợp tác xã lớn

1. Vụ Đời sống - Tổng cục Thống kê, Báo cáo "Tinh hình đời sổng nông dân 
năm 1963", Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Trung ương III.
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chia thành 278 hợp tác xã nhỏ, v .v ...1. Ờ vùng nông thôn Hà Nội, 
đến giữa năm 1963 đã có 5 hợp tác xã quy mô xã, 286 hợp tác xã 
quy mô thôn. Trong quá trình họp nhất, sản xuất của hợp tác xã bị 
sút kém, lợi ích của xã viên bị xâm phạm nên đã có 698 hộ xin ra 
hợp tác xã2... Tình hình đó một mặt gây những trở ngại rất lớn cho 
sàn xuất nông nghiệp, mặt khác cũng phản ánh một thực tế là người 
nông dân gặp rất nhiều khó khăn trên con đường xây dựng và hoàn 
thiện chế độ canh tác tập thể. Tư tưởng chủ quan duy ý chí, vội vã 
thù tiêu nền kinh tế nhiều thành phần, nhầm lẫn hợp tác hóa với tập 
thể hóa, thiếu tôn trọng tính tự nguyện cùa người nông dân đã dẫn 
đến những hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 19-2-1963, Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng 
ra Nghị quyết số 70-NQ/TW về cuộc vận động "Cải tiến quản lý 
hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát triển nông nghiệp toàn 
diện, mạnh mẽ và vững chắc" ở vùng đồng bằng và trung du. Ngày 
1-6-1963, Hội đồng Chính phù ra Nghị quyết chính thức thực hiện 
cuộc vận động nêu trên với chủ trương: Các hợp tác xã đều thực 
hiện quản lý tốt, kết hợp cải tiến quàn lý với cải tiến kỹ thuật, do đó 
là quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn được hoàn thiện, 
sức sản xuất được được phát triển, cuộc cách mạng kỹ thuật trong 
nông nghiệp sẽ có đủ điều kiện tốt để tiến hành. Mục đích của cuộc 
vặn động lá "Nhàm câi thỉộn đời sóng cùa nông dãn xa viên vâ nhân 
dân nói chung, tăng cường lực lượng cùa hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp và bào đảm nhu cầu của Nhà nước"3. Cuộc vận động được 
áp dụng đổi với tất cả hợp tác xã sản xuất sản xuất nông nghiệp

]. Bộ N ông nghiệp, Báo cáo tình hình hợp tác hóa nông nghiệp từ cuối năm 
1962 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ cùa phong trào trong năm 
1964, Lưu trữ Ban Nông nghiệp Trung ương, Sđd, tr.9, 5.

2. Lịch sứ Đảng bộ Thành phố Hà Nội (1954-1975), Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 
1995, tr. 120.

3. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 24, 1963, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2003 tr.99.
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trong thời gian ba năm (1963-1965) nhằm ba yêu cầu: Cải tiến quản 
lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Nội dung của việc cải tiến quản lý hợp tác xã là: Cải tiến quản 
lý sản xuất bao gồm xác định phương hướng sản xuất, lập kế hoạch 
sản xuất theo yêu cầu cùa Nhà nước và khả năng thực tế của địa 
phương, và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật để quản lý tốt sản xuất 
nông nghiệp; cải tiến quản lý tài vụ bao gồm sử dụng tài sản của 
hợp tác xã vào tái sản xuất mở rộng một cách có lợi nhất; thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao động và tăng dần vốn cho hợp tác 
xã; chấn chình sổ sách, bảo đảm ghi chép thu chi minh bạch, thực 
hiện tài chính công khai; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng 
phí; thực hiện đầy đù nguyên tắc quản lý dân chủ. Định chế độ sinh 
hoạt dân chủ của hợp tác xã.

Nội dung chủ yếu của việc cải tiến kỹ thuật và bước đầu xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của hợp tác xã là: Cải tiến kỹ thuật, 
thực hiện tốt các biện pháp kĩ thuật canh tác (gọi là 9 biện pháp liên 
hoàn - đù nước, nhiều phân, cày sâu, giống tốt, cấy dày, chăm sóc 
đồng ruộng, phòng trừ sâu, chuột, bệnh và làm kịp thời vụ hay nông 
dân gọi tóm tắt là đủ nước, nhiều phân, tam cần, tứ giống)', bước 
đầu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của hợp tác xã nhằm tăng 
cường thêm các cơ sờ mớ rộng sàn xuát và trực tiép phục vụ sàn 
xuất như công trình thủy lợi, chuồng trại chăn nuôi, cơ sở chọn 
giống và giữ giống, nhà kho, sân phơi, cơ sờ khai hoang, tăng thêm 
sức kéo và các công cụ cải tiến về làm đất, trồng trọt và vận chuyển... 
tăng thêm các thiết bị về chăn nuôi, chế biến nông sản phẩm, các 
công cụ làm nghề thủ công, nghề phụ... Ra sức bồi dưỡng và đào 
tạo cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ (như nhân viên kế toán, thống 
kê) và cán bộ kỹ thuật các loại cho hợp tác xã. Đưa một số cán bộ ở 
cấp trên về giúp đỡ hợp tác xã lâu dài.

Nghị quyết Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh việc cải tiến quản lý 
hợp tác xã và cải tiến kỹ thuật là hai việc gắn liền với nhau không
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thể tách rời và đều nhằm mục đích là phát triển sản xuất, tăng năng 
suất, tăng thu nhập.

Nội dung chù yếu của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đàng và 
Nhà nước đối với nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp là: yêu 
cầu các cấp các ngành phải đi sâu đi sát trong lãnh đạo và chi đạo 
sản xuất, củng cố chi bộ, cải tiến lề lối làm việc của đàng ủy xã nhất là 
chi ủy, củng cố tổ chức và cài tiến lề lối lãnh đạo của các cấp ủy 
đàng và chính quyền Nhà nước từ Trung ương đến địa phương...

Đến cuối năm 1964 có khoảng 70% số hợp tác xã hoàn thành 
đợt I cuộc vận động "Cải tiến quản lý hợp tác xã và cải tiến kỹ 
thuật nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững 
chắc". Ngày 25-8-1965, Ban Bí thư lại ra Chi thị thực hiện cuộc 
vận động này ở miền núi. Kết thúc kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, có
90,1 % tổng số hộ nông dân tham gia hợp tác xã, số ruộng đất đưa 
vào sàn xuất tập thể chiếm 80,3% toàn bộ diện tích canh tác. số  
hợp tác xã bậc cao chiếm 60,1% tổng số hợp tác xã, 72,1% số hộ xã 
viên và 67,8% diện tích ruộng đất của hợp tác xã1. Tính bình quân 
trên một hécta đất canh tác năm 1965, thu được 3,91 tấn thóc. Giá 
trị tổng sản lượng nông nghiệp từ 2.327 triệu đồng năm 1960 tăng 
lên 2.864 triệu đồng năm 1965. số  lương thực khu vực nông nghiệp 
tập thể cung cấp cho Nhà nước năm 1960 là 878 ngàn tấn. năm 
1965 là 1.125 ngàn tấn.

Đối với các nông trường quốc doanh, từ cuối năm 1960, một số 
đơn vị sự nghiệp như Nông trường Học viện thuộc Học viện Nông 
lâm, trại thí nghiệm Phú Hộ, lâm trường Phú Thọ, trại thí nghiệm 
Ngọc Thanh được chuyển thành các đơn vị sản xuất2. Từ tháng 5- 
1962, Chính phủ ra chi thị không lập thêm các nông trường địa 
phương. Các nông trường địa phương đang làm ăn có hiệu quà,

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1975, tr. 195.
2. Quyết định sổ 13-NN/QĐ. Công báo số 43, 1960, tr.688.
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được chuyển thành nông trường quốc doanh do Bộ Nông trường 
quàn lý. Những nông trường nhỏ thì chuyển thành hợp tác xã nông 
nghiệp cấp cao hoặc sáp nhập vào nông trường quốc doanh. Những 
nông trường xây dựng trên cơ sở trạm trại thí nghiệm được chuyển 
thành các trạm trại thí nghiệm hoặc trạm trại sàn xuất cùa địa 
phương1... Số nông trường quốc doanh tăng từ 56 cái năm 1960 lên 
59 cái năm 19652.

Nền nông nghiệp miền Bắc những năm đầu sau khi hợp tác hóa 
đã đạt được những thành tích đáng kể. Giá trị sản lượng nông nghiệp: 
Năm 1961 đạt 2.776,6 triệu đồng trong đó trồng trọt 1.978,4 triệu 
đồng, chăn nuôi 460,5 triệu đồng; năm 1965 đạt 3.119,4 triệu đồng 
trong đó trồng trọt 2.208,1 triệu đồng, chăn nuôi 655,6 triệu đồng 
và số khác là 358,8 triệu đồng3. Theo tính toán mới nhất, mức tăng 
bình quân giá trị sản lượng nông nghiệp m iền Bắc trong 5 năm 
(1961-1965) là4 ,3% 4. về sản lượng lúa, chi riêng năm 1963 bị mất 
mùa (đạt xấp xi mức năm 1956), còn lại các năm khác đều tăng: 
Năm 1961 là 4.393 ngàn tấn, năm 1962 là 4.388 ngàn tấn, năm 1963 
là 4.112 ngàn tấn, năm 1964 đạt 4.424 ngàn tấn và năm 1965 là 
4.548 ngàn tấn5, về năng suất lúa, trừ năm 1963 đạt thấp, còn lại từ 
năm 1960 đến năm 1965 đạt trên 18 tấn/ha. Năm 1965, có 7 huyện 
với 29,1 ngàn ha, 640 hợp tác xã (chiếm 4,8% số hợp tác xã) đạt 
nang suál lúa hai vụ từ 5 tán/ha trở lên6. Sản lượng cây công nghiệp 
cũng tăng đều qua các năm: mía từ 484 ngàn tấn năm 1961 tăng lên

1. Công báo số 21, 1962, tr.329.
2. Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX, quyển 1, Sđd, tr.268.
3. Số liệu thống kê Việt Nam thế kỳ XX, quyển 1, Sđd, tr.279 (Theo giá cô 

định năm 1970).
4. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, phàn 

tích mới, Sđd, tr. 111.
5. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế  Việt Nam 1955-2000 linh toán mới, 

phân lích mới, Sđd, tr.247.
ố. Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX, quyển 1, sđd, tr.287, 298.
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753 ngàn tấn năm 1965; chè búp khô từ 2,6 ngàn tấn năm 1961 lên 
4,7 ngàn tấn năm 1965; cà phê từ 0,7 ngàn tấn năm 1961 lên 3,9 ngàn 
tấn năm 1965. v ề  sản lượng chăn nuôi: số  lượng trâu năm 1961 là 
1.436 ngàn con đã tăng lên 1.570 ngàn con năm 1964 và 1.611 ngàn 
con năm 1965; số lượng bò năm 1961 là 772 ngàn con đã tăng lên 
822 ngàn con năm 1964 và 814 ngàn con năm 1965; số lượng lợn 
từ 3.811 ngàn con năm 1961 lên 4.561 ngàn con năm 1964 và 4.791 
ngàn con năm 19651. Trong cơ cấu nông nghiệp tuy chưa có biến 
đổi lớn, trồng trọt vẫn giữ vai trò chính nhưng đã có sự thay đổi 
giảm từ 79,1% năm 1960 xuống còn 77,1% năm 19652.

Chương HL Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội...

Nông sản chủ yếu của miền Bắc cung cấp cho Nhà nước

Năm 1960 Năm 1965

- Chè búp khô (tấn) 1.693 3.470

- Cà phê nhân (tấn) 211 3.475

- Hạt tiêu (tấn) 11,3

- Trâu, bò thịt (ngàn tấn) 23,3 11,7

- Lợn thịt (hơi) (ngàn tấn) 44,7 60,3

- Gà, vịt, ngan, ngỗng (hơi) (tấn) 2.782 2.571

- Trứng gà, vịt (triệu quả) 28,2

- Cá tươi nước ngọt (tấn) 200 3.618

- Lông cừu (tấn) 0,5 17,1

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, 
phán tích mới, Sđd, tr.249, 250, 253, 254.

2. Theo Tổng cục Thống kẽ, số liệu KTTC 1955-1986, Dan theo Trần Văn 
Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, phán tích mới, 
Sđd, tr.111
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Năm 1960, số lương thực miền Bắc cung cấp cho Nhà nước 
(gồm cả thuế, mua theo nghĩa vụ và ngoài nghĩa vụ) là 876,7 ngàn 
tấn, trong đó của các địa phương là 834 ngàn tấn, nông trường quốc 
doanh là 1,6 ngàn tấn, tỷ lệ huy động chiếm 18,7% so với tổng sản 
lượng, riêng thóc 20%. Năm 1965, số lương thực huy động là 1.105,5 
ngàn tấn, trong đó của các địa phương là 1.048,1 ngàn tấn, nông 
trường quốc doanh là 19,4 ngàn tấn, tỷ lệ huy động 20,2% so với 
tổng sàn lượng lương thực, riêng thóc là 23,3%'•

Mặc dù phát triển chưa cao, chưa vững chắc, chưa có những 
chuyển biến thực sự cách mạng, dù vậy, những thành tựu của nông 
nghiệp trong giai đoạn này là rất quan trọng đối với giai đoạn phát 
triển sau đó. Quan trọng vì chính với nền nông nghiệp đã được hựp 
tác hóa, giai cấp nông dân được tổ chức lại, miền Bắc đã có nhiều 
thuận lợi trong việc chống lại cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
cùa Mỹ.

2. T r o n g  công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp

Đại hội Đảng Lao động Việt Nam toàn quốc lần thứ III đã đề ra 
đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa cùa miền Bắc là "ưu  
tiên phát triển công nghiệp nặng m ột cách hợp lý, đồng thờ i ra sức 
phát tr iển  công nghiệp nhẹ Nhiệm vụ cùa công nghiệp trong thời 
kỳ 5 năm lần thứ nhất là phái xây dựng một bước cơ sớ vật chất và 
kỹ thuật cho một nền công nghiệp hiện đại, kết hợp phát triển công 
nghiệp hiện đại của Nhà nước với phát triền thủ công nghiệp hợp 
tác hóa bàng cách đẩy mạnh cải tiến công cụ, cải tiến thiết bị và cải 
tiến kỹ thuật.

Sau Đại hội Đảng III, ngày 8-2-1961, Bộ Chính trị ra Nghị 
quyết về chế độ lãnh đạo quản lý xí nghiệp gồm 3 nguyên tắc thống 
nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế, chi đạo tập trung thống nhất

1. Sổ liệu thống kê Việt Nam thế kỳ XX, quyển 1, Sđd, tr.334, 335. 
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cao  độ, kết hợp với thực hiện dân chù rộng rãi và lãnh đạo tập thể 
kết hợp với cá nhân phụ trách.

Tháng 6-1962, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 về nhiệm 
vụ và phương hướng xây đựng và phát triển công nghiệp trong thời 
kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) nhằm cụ thể hóa 
đường lối phát triển công nghiệp của Đại hội III. Hội nghị đã xác 
định rõ thực chất của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
là làm cách mạng kỹ thuật, phát triển công nghiệp nặng để từng 
bước cải tạo kỹ thuật và trang bị kỹ thuật mới cho các ngành kinh 
tế quốc dân, trong quá trình đó "phải đặc biệt coi trọng công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp".

Hội nghị nhận định: Công cuộc cải tạo xã hội chù nghĩa đối với 
thù công nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa đã căn 
bản hoàn thành, công nghiệp quốc doanh ngày càng phát triển, cơ 
cấu cùa công nghiệp (bao gồm công nghiệp trung ương, công nghiệp 
địa phương và thủ công nghiệp) đã và đang biến đổi nhanh chóng, 
năng lực sản xuất không ngừng tăng lên. Nhưng do nền kinh tế 
nước ta vốn quá lạc hậu, thời gian xây dựng và phát triển quá ngắn, 
nên những tiến bộ và kết quả mới chi là bước đầu, nền kinh tế về cơ 
bản vẫn còn là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, dựa trên lao 
động thù công, giữa các ngành kinh tế quốc dân còn có tình trạng 
không cân đối nghiêm trọng1.

Trước tình hình đó, Hội nghị cho rằng: Trong kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất, công nghiệp phải giải quyết các yêu cầu cụ thể sau:

- Cung cấp bơm nước và vật tư cho thủy lợi, cung cấp đù phân 
lân, một phần thuốc trừ sâu, công cụ cải tiến và nửa cơ khí, một 
phần về máy móc nông nghiệp, cung cấp đù phương tiện vận tải và 
cải tiến để giải phóng đôi vai, cung cấp máy móc nửa cơ khí để chế

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 7 về nhiệm vụ và phương hướng 
xây dựng và phát triển công nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1962, tr.26.
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biến nông sản; phương tiện và máy móc cho việc khai hoang ở miền 
trung du và miền núi.

- Cung cấp vật phẩm tiêu dùng thông thường cho nhân dân về ăn, 
mặc, thuốc men, học tập, đồ dùng trong nhà.

- Cung cấp vật tư xuất khẩu để đồi lấy trang bị, vật tư cần thiết 
cho việc phát triển kinh tế.

Muốn giải quyết các yêu cầu trên cần phải thực hiện một bước 
ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

Sau Hội nghị trung ương lần thứ 7, vào tháng 4-1963, Ban Chấp 
hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ 8 và ra Nghị quyết "Ve phát 
triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất". Tháng 8-1963, Bộ Chính 
trị ra Nghị quyết về cuộc vận động "Nâng cao ý thức trách nhiệm, 
tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham 
ô lãng phí, quan liêu", được gọi tắt là cuộc vận động "ba xây, ba 
chống". Cuộc vận động này triển khai chưa được bao lâu thì miền 
Bắc đứng trước tình hình phải đối phó với cuộc chiến tranh phá 
hoại của Mỹ, do đó đã không có được một sự tổng kết đầy đù.

Trong thực tế, vào khoảng thời gian 5 năm 1961-1965, nhìn chung 
các ngành đều hướng vào thực hiện các mục tiêu mà Hội nghị Ban 
C háp hành  T rung  ưong  lần thứ  7 đã vạch ra.

Phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch 5 năm đã được dấy lên 
tạo khí thế mới trong công nhân, viên chức và lao động. Nhiều hạng 
mục công trình đã lần lượt được hoàn thành và đi vào sản xuất.

Ngành điện lực tập trung vốn đầu tư vào việc cải tạo các xí 
nghiệp và đường dây điện cũ, đồng thời xây dựng các xí nghiệp và 
đường dây điện mới. Không kể một số trạm phát điện nhỏ, số xí 
nghiệp điện lớn đã tăng từ 33 cái năm 1961 lên 40 cái năm 1965.

Cuối năm 1961, đường dây điện cao thể 110KV từ Việt Tri đến 
Đông Anh (Hà Nội) hoàn thành mang dòng điện từ nhằ máy điện
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Việt Trì về tiếp cho dòng điện của Hà Nội, là khâu đầu tiên trong 
mạng lưới điện của miền Bắc. Đầu năm 1962, nhà máy thủy điện 
Bàn Thạch (Thanh Hóa) do Liên Xô giúp xây dựng hoàn thành. 
Tháng 3-1962, đường dây điện cao thế 110KV Đông Anh - Thái 
Nguyên do Trung Quốc giúp xây dựng, dài 57km hoàn thành, là 
một trong ba đường dây cao thế lớn nhất và là khâu trọng yếu trong 
mạng lưới điện Hà Nội - Việt Trì - Thái Nguyên.

Từ tháng 8-1962, nhà máy điện Thái Nguyên bắt đầu phát điện 
sau khi hoàn thành cơ bản việc xây dựng. Đen tháng 12-1963, nhà 
máy khánh thành, gồm 42 công trình lớn nhỏ. Đây là một nhà máy 
hiện đại hoàn toàn cơ khí hóa, đốt lò bằng than phun. Với công suất 
24.000KW, nhà máy điện Thái Nguyên là một trong trong những 
hệ thống quan trọng của Khu Liên hiệp gang thép Thái Nguyên, 
cung cấp điện cho Khu gang thép, cho thành phổ Thái Nguyên, mỏ 
Trại Cau và nhiều nơi khác.

Giữa năm 1963, công trinh thủy điện Khuổi Sao, tỉnh Lạng Sơn 
hoàn thành, phát điện phục vụ cho thị trấn Thất Khê, là một công 
trình lớn nhất của Khu Tự trị Việt Bắc lúc đó.

Trong năm 1964, nhiều công trình điện lần lượt hoàn thành. 
Sau gần 3 năm xây dựng, tháng 1-1964, nhà máy điện Uông Bí 
hoàn thành đợt I với công suất 24.000KW. Nhà máy được trang bị 
những thiết bị hiện đại, điều khiển tự động, đốt lò bằng than phun. 
Tháng 3-1964, hoàn thành đợt I nhà máy điện Thanh Hóa, do nước 
Cộng hòa nhân dân Rumani giúp xây dựng. Tháng 5-1964, hoàn 
thành đường dây điện cao thế Ưông Bí - Đông Anh dài 104km và 
đường dây điện cao thế Việt Trì - Thác Bà dài 70km. Đường dây 
điện cao thế Uông Bí - Đông Anh được xây dựng bằng nhiều thiết 
bị lớn và hiện đại nhất so với các đường dây điện cao thế đã xây 
dụng ở miền Bắc tới thời gian đó. Công trình đã sử dụng trên ba 
ngàn tấn sắt, thép và phải xây hai cột vượt sông Thương cao trên 
lOOm. Ngày 19-8-1964, khởi công xây dựng hồ thùy điện Thác Bà
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(Yên Bái). Ngày 5-11-1964, hoàn thành đường dây điện cao thế đặt 
ngầm qua sông Cừa Lục (Quảng Ninh), con sông rộng gần 500in và 
có nhiều sóng to, xoáy lớn. Đây là công trình đường dây điện cao 
thế đặt ngầm qua sông lớn đầu tiên cùa miền Bắc lúc đó, do cán bộ 
và công nhân trong nước thiết kế và xây dựng...

Nhờ các nỗ lực trên, sản lượng điện miền Bắc tăng nhanh, từ 
296 triệu KW/h năm 1961 lên 585 triệu KW/h năm 1964 và 634 
triệu KW/h năm 19651. Tuy vậy, ngành điện lực chủ yếu mới chỉ 
phục vụ cho công nghiệp, phục vụ nông nghiệp và thủ công nghiệp 
còn nhiều hạn chế. Năm 1963, sản lượng điện phục vụ nông nghiệp 
mới đạt 4% sản lượng điện phát ra. Các xí nghiệp điện thường chì 
phát được một nửa công suất, sản xuất không ổn định, hay xảy ra 
sự cổ nên ngay cả ở những khu công nghiệp tập trung vẫn luôn 
luôn căng thẳng về điện. Do quá tập trung xây dựng các xí nghiệp 
điện mới (với giá thành cao), trong khi đó lại thiếu coi trọng cài tạo 
các xí nghiệp cũ nên ở đây các thiết bị quá cũ kỹ, không thể phát 
điện được.

Ngành cơ khí được coi là ngành then chốt cùa nền công nghiệp 
miền Bắc. Ngành cơ khí chiếm hơn 6% tổng số vốn đầu tư cho 
công nghiệp. Tốc độ phát triển cùa ngành mỗi năm trên 40%. Từ 
một số cơ sở sửa chữa và bốn phần năm sản lượng thuộc khu vực 
thủ công nghiệp và tiều công nghiệp, ngành cơ khi miền Bác thời 
kỳ này đã được coi là ngành cơ khí chế tạo với các sản phẩm như 
máy công cụ chính xác cấp 2, các loại máy nổ, máy bơm và các 
loại thiết bị toàn bộ cho một số ngành công nghiệp nhẹ. Một loạt 
nhà máy mới được xây dựng được ví là "con át chủ bài" của nền 
công nghiệp miền Bắc như Nhà máy cơ khí Hà Nội, Nhà máy cơ 
khí Cẩm Phả, Nhà máy cơ khí Nông nghiệp Hà Đông, Nhà máy 
Điện cơ mờ rộng, Nhà máy Cơ khí Duyên Hài và một số nhà máy

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam ¡955-2000 tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.256.
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sửa chữa tàu hòa, ô tô và phương tiện vận tài cơ giới đường thủy. 
Tháng 1-1963, chiếc tàu chạy ven biển đầu tiên mang tên "Hải Phòng" 
do công nhân nước ta tự đóng được hạ thủy, chứng tỏ sự thành 
công trong công nghiệp đóng tàu thủy. Tháng 12-1963, lò cao số 1 
Khu gang thép Thái Nguyên khánh thành xưởng luyện cốc và 
xưởng thiêu kết, hai công trình lớn và là những khâu quan trọng 
trong toàn bộ dây chuyền sản xuất liên hợp của Khu gang thép Thái 
Nguyên. Mẻ than cốc đầu tiên ra lò vào ngày 21-12-1964. Khu mỏ 
sắt Trại Cau, một trong 9 hệ thống sàn xuất của Khu Gang thép 
Thái Nguyên, cũng đã khánh thành cuối năm 1963. Nãm 1965 ở 
miền Bắc đã có 148 xí nghiệp cơ khí. Giá trị tổng sản lượng toàn 
ngành cơ khí từ 159 triệu đồng nãm 1960, tăng lên 389 triệu đồng 
năm 1965, trong đó cơ khí chế tạo chiếm khoảng 80%, cơ khí sửa 
chữa 20%'. Tỷ trọng của ngành cơ khí trong giá trị sản lượng công 
nghiệp từ năm 1963 đến năm 1965 tăng từ 5,5% lên 12,5%2. Ngành 
công nghiệp cơ khí sàn xuất được khoảng 200 loại máy móc thuộc 
loại nhỏ và vừa. Tuy vậy, ngành chế tạo cơ khí mới đáp ứng được 
khoảng 10% nhu cầu thiết bị, còn lại vẫn phải nhập của nước ngoài. 
Các loại máy lớn, phức tạp và chính xác chưa sàn xuất được. Khối 
lượng sản phẩm do cơ khí địa phương (bao gồm cả hợp tác xã cơ 
khí) chiếm khoảng 45%, chất lượng sản phẩm kém và giá thành 
cao. T heo  háo  cáo  tổng  kết tình h ình  xây dựng  và phát triền  rô n g
nghiệp 10 năm (1955-1965) của ủ y  ban Kể hoạch Nhà nước thì 
nhiều xí nghiệp đã được ghi vào danh mục xây dựng trong kế hoạch 5 
năm lần thứ nhất nhưng không được thực hiện. Nhiệm vụ kế hoạch 
của nhiều xí nghiệp thường bị thay đổi bất thường3.

1. Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990), Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1990, tr.73.

2. ủ y  ban Kế hoạch Nhà nước, Tinh hình xây dựng và phát triển công nghiệp 
trong 10 năm qua, Dự thảo, tr.40.

3. ủ y  ban Kế hoạch Nhà nước, Tinh hình xây dựng và phát triến công nghiệp 
trong 10 năm qua, Dự thảo, tr.41.
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Khoảng 7% số vốn đầu tư cho công nghiệp được dành cho 
ngành khai thác than. Năm 1961, sản lượng than sạch đạt 2,8 triệu 
tấn, hai năm 1962 và 1963 đều đạt 3,5 triệu tẩn, năm 1964 là 4,6 
triệu tấn và năm 1965 là 4,2 triệu tấn1. Năng suất lao động thấp, sản 
lượng than không tăng và chất lượng than kém. Do công tác thăm 
dò không được quan tâm đầy đủ nên chủ yếu mới khai thác các mỏ 
lộ thiên. Khối lượng và chất lượng than sản xuất ra chưa đáp ứng 
được nhu cầu của các ngành trong nước và xuất khẩu. Các mỏ than 
chính vẫn thuộc khu vực Đông Bắc từ cẩm  Phả đến Ưông Bí, Hòn 
Gai và vùng biển vịnh Hạ Long với nhiều lớp than mỡ dày và rất 
tinh, vốn được khai thác tự nhiên trong thời kỳ thực dân Pháp. Đây 
là cơ sở nãng lượng độc nhất của miền Bắc. Trong thời kỳ kế hoạch 
5 năm, trình độ cơ giới trong khai mỏ dần dần được cải thiện nhờ 
sự trang bị của Liên Xô. Tại mỏ Cọc Sáu, từ chỗ công nhân đào 
than bằng xà beng, đến năm 1965, đã có máy khoan để khoan lỗ gài 
mìn, máy xúc 4 m \ xe trọng tải 12 tấn và 24 tấn2. Đã có một dây 
chuyền rửa than bằng nước để tách đá và bụi khỏi than. Sàn lượng 
than khai thác còn rất thấp. Khai mỏ lộ thiên cũng còn phụ thuộc 
thiên nhiên, mùa mưa phải ngừng sản xuất, do khối lượng đất đá 
phải bóc lớn gấp 6 lần sản lượng than. Nhà máy sàng than vẫn là 
nhà máy cũ thời Pháp... Mặc dù được sự giúp đỡ cùa Liên Xô 
nhưng hoạt động khai thác than nhìn chung vẫn yếu kém và phát 
triển khó khăn.

Ngành hóa chất và phân bón là một ngành công nghiệp mới 
hình thành ờ miền Bắc. Nhà nước đã đầu tư khoảng 10% số vốn 
dành cho công nghiệp để phát triển các xí nghiệp sản xuất hóa chất 
cơ bản hiện đại như Xí nghiệp sản xuất xút Việt Trì, Nhà máy 
phân lân Văn Điển (khánh thành tháng 9-1963), Nhà máy phân đạm

1. Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.256.
2. Charles Foumiau, Việt Nam như tôi đã thấy (1960-2000), Nxb. Khoa học 

xã hội, Hà Nội, 2007, tr.88.
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Hà B ắc... Ờ các địa phương cũng có một số cơ sở hóa chất nhỏ sản 
xuất phân bón, thuốc trừ sâu, cao su... Tốc độ phát triển hóa chất 
hàng năm tăng trên dưới 45%. Đây là một trong những ngành có 
tốc độ phát triển cao nhất.

Ngành luyện kim thời kỳ này đang xây dựng, mới sản xuất từng 
phần, chưa phát huy được nhiều tác dụng đối với kinh tế công nghiệp. 
Một số lò cao sản xuất gang phục vụ cho ngành cơ khí được xây 
dựng. Khu Liên hợp gang thép Thái Nguyên, mới cho ra được một 
số sản phẩm ít ỏi. Tháng 11-1963, toàn bộ hệ thống lò cao số 1 
hoàn thành cho ra lò mè gang đầu tiên đạt tiêu chuẩn loại tốt. Khu 
mỏ Trại Cau là một trong chín hệ thống sản xuất của Khu Liên 
hợp gang thép Thái Nguyên hoàn thành tháng 12-1963. Đến tháng 
9-1964, lò cao số 2 mới hoàn thành. Và đến tháng 12-1964, Khu 
Liên hợp gang thép Thái Nguyên bắt đầu khởi công xây dựng hệ 
thống cán thép. Hai công trình lớn, quan trọng có tác dụng to lớn về 
kinh tế trong toàn bộ dây chuyền sản xuất của Khu Liên hợp gang 
thép Thái Nguyên là xưởng luyện cốc và xưởng thiêu kết mới được 
hoàn thành ngày 29-12-1964. Ngành luyện kim màu xuất hiện ờ 
miền Bắc bằng việc mờ đầu xây dựng Nhà máy thiếc Cao Bằng nhưng 
hoạt động còn kém nên chưa cung cấp được nhiều nguyên liệu cho 
ngành cơ khí.

Ngành vật liệu xây dựng đã đáp ứng được nhu-cầu cùa Nhà nước 
nhưng chưa đáp ứng đuợc nhu cầu xây dựng cùa nhân dân, nhất là 
cùa các hợp tác xã và nông dân. Tốc độ phát triển của ngành vật liệu 
xây dựng bị chậm lại so với các thời kỳ trước: Tốc độ tăng bình 
quân trong thời kỳ 1955-1957 là hơn 193%, thời kỳ 1958-1960 là 
47%, thì từ năm 1961-1963 chỉ tăng 2,1%'. Nhà máy xi măng Hải 
Phòng được tiến hành mở rộng đợt I, hoàn thành vào tháng 3-1964. 
Sản lượng xi măng miền Bắc tăng không nhiều: năm 1960 đạt

1. ử y  ban Kế hoạch Nhà nước, Tinh hình xây dựng và phát triển công nghiệp 
trong 10 năm qua, Dự thảo, tr.44.
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408 ngàn tấn, năm 1961 là 458 ngàn tấn, năm 1962 là 462 ngàn tấn, 
năm 1963 là  492 ngàn tấn và năm 1964 tăng lên 605 ngàn tấn 
nhưng đến năm 1965 lại chi đạt 574 ngàn tấn1. Trừ ngành sản xuất 
xi măng, còn lại tuyệt đại bộ phận vật liệu xây dựng do ngành tiểu - 
thủ công nghiệp sản xuất. Trình độ kỹ thuật lạc hậu, quy mô các cơ 
sở sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém, 
giá thành cao.

Ngành công nghiệp khai khoáng cũng phát triển tương đối nhanh. 
Trừ ngành khai thác than, quặng sắt và thiếc phục vụ cho ngành 
luyện kim, một số ngành khai khoáng khác cũng phát triển, như 
khai thác quặng apatít, quặng crôm, caolanh, phốt phát. Từ năm 1955 
đến năm 1963, phốt phát nghiền tăng từ 6.400 tấn lên 14.000 tấn, 
apatit từ 23.500 tấn lên 930.000 tấn, crôm từ 1.200 tấn lên 30.800 
tấn. Trừ ngành sản xuất apatít, còn lại các ngành phốt phát, crôm, 
sản xuất không ổn định. Đất kaolin phục vụ sàn xuất đồ sứ không 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Ngành khai thác và chế biến gỗ được đầu tư 7,2% tổng số vốn 
dành cho công nghiệp. Giá trị tổng sàn lượng cùa ngành khai thác 
và chế biến gỗ, tre, nứa, lá tăng từ 4.652 ngàn đồng năm 1955 lên 
1.36.240 ngàn đồng năm 1963. Tốc độ phát triển tăng bình quân 
hàng năm khoảng 29%. Các sàn phẩm chủ yếu như gỗ tròn năm 
1963 đạt gần 1 triệu mJ, gổ xẻ hơn 230 ngàn m3. Trong thời kỳ 
1961-1965, tốc độ sản xuất gỗ tròn không giảm nhưng đối với gỗ 
xẻ giảm khoảng 6% mỗi năm do thiếu kết họp đồng bộ các khâu 
khai thác với vận chuyển và chế biến. Ngoài ra, việc khai thác 
còn để lãng phí rất nhiều gỗ. Mỗi năm bò lại trong rừng khoảng 
nửa triệu mét khối gỗ cành, ngọn chưa tận dụng được. Trong quá 
trình chế biến cũng chỉ mới sử dụng được khoảng 50% số gỗ. 
Bên cạnh khai thác rừng, Nhà nước đã đầu tu một số vốn (khoảng

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tính toán mới,
phân tích mới, Sđd, tr.257.
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26 triệu đồng, chiếm 26% vốn đầu tư cho lâm nghiệp) để trồng rừng, 
cải tạo và tu bổ rừng, đồng thời lập quy hoạch khai thác một số rừng 
cần thiết1.

Công nghiệp nhẹ cũng được quan tâm phát triển trong thời kỳ 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Hơn 27% tổng số vốn đầu tư cho 
công nghiệp được dành cho công nghiệp nhẹ. Từ 16 xí nghiệp năm 
1955, năm 1965 tăng lên 512 xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp 
doanh, trong đó có 100 xí nghiệp trung ương và 412 xí nghiệp địa 
phương. Giá trị tổng sản lượng mỗi năm tăng bỉnh quân hơn 10%. 
Công nghiệp quốc doanh trung ương từ 3% tăng lên 56%, công 
nghiệp quốc doanh địa phương chiếm 13%, thủ công nghiệp chi còn 
khoảng 37%.

Nhà máy dưỡng khí Yên Viên (Hà Nội) hoàn thành tháng 11-1961. 
Cùng tháng 11-1961, nhà máy đường Nghệ An hoàn thành. Nhà 
máy đường Vạn Điểm khởi công xây dựng từ giữa năm 1960, hoàn 
thành vào tháng 1-1962, là nhà máy lớn nhất miền Bắc lúc đó, với 
công suất 1.000 tấn mía một ngày. Ngoài đường, nhà máy còn sản 
xuất thêm bột giấy từ bã mía, phân bón từ mùn mía và vôi. Năm 
1962, khu công nghiệp Việt Trì khánh thành, có các nhà máy giấy, 
hóa chất, và nhà máy đường. Giữa năm 1962, nhà máy ướp lạnh Hà 
Nội do Bungari giúp xây dụng, là nhà máy lớn nhất đầu tiên ờ miền 
Bắc hoàn thành. Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao là nhà máy 
hiện đại do Liên Xô giúp xây dựng cũng hoàn thành vào giữa năm
1962. Ngày 19-10-1962, khánh thành đài điện ly do Liên Xô giúp 
xây dựng. Trong năm 1963, các nhà máy Bóng đèn phích nước 
Rạng Đông (Hà Nội), nhà máy sàn xuất Đồ hộp hoa quả do nước 
Cộng hòa dân chủ Đức giúp xây dựng, nhà máy phân lân Văn Điển 
(Hà Nội) lần lượt hoàn thành. Đầu năm 1964, nhà máy thủy tinh 
hiện đại đầu tiên do nước Cộng hòa dân chủ Đức giúp xây dựng tại 
Hải Phòng hoàn thành... Nhà máy dệt 8-3 do Trung Quốc viện trợ

1. ủy  ban Kế hoạch Nhà nước, Báo cáo đã dẫn, tr.45a.
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và xây dựng được khánh thành ngày 8-3-1965, có diện tích hơn 
27.000m2 gồm một xưởng sợi, một số xưởng dệt bông, một xưởng 
đay, một xuởng nhuộm và in, các xưởng phụ cấp hơi nước, hệ thống 
thông g ió ... Nhà máy thuộc sự quản lý của Trung ương Hội Phụ nữ 
Việt Nam với 5.830 công nhân, chủ yếu là nữ.

Thực phẩm là ngành công nghiệp có giá trị sản lượng lớn nhất 
trong công nghiệp và là ngành quan trọng nhất trong các ngành 
công nghiệp nhẹ ở miền Bắc thời kỳ này. Công nghiệp thực phẩm 
được dành khoảng 10% tồng số vốn đầu tư cho công nghiệp. Tỷ 
trọng của công nghiệp thực phẩm năm thấp nhất chiếm 22% trong 
giá trị tổng sản lượng công nghiệp. Tốc độ phát triển bình quân 
mỗi năm là 11%. Riêng sản lượng đường, từ năm 1961 đến năm 
1963 đạt từ 22 đến 27 triệu tấn, năm 1964 tăng lên 36 triệu tấn 
và năm 1965 đã đạt 41 triệu tấn1. Sản lượng thuốc lá tăng từ 82 
triệu bao năm 1961 lên 105 triệu bao năm 1963 và 166 triệu bao 
năm 19652.

Ngành dệt, da, may mặc đứng hàng thứ hai sau công nghiệp 
thực phẩm trong giá trị tổng sản lượng công nghiệp. Mặc dù vốn 
đầu tư ngày càng tăng lên, nhưng tốc độ phát triển sản xuất ngày 
càng chậm lại, nhất là trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất chậm lại một cách đột ngột. Thời kỳ 1955-1957, Nhà nước đầu 
tư 12.721 ngàn đồng, tốc độ tăng hàng nãm là 46%; thời kỳ 1958- 
1960, đầu tư 26.180 ngàn đồng, tốc độ tăng 27% nhưng từ 1961-
1963, đầu tư 44.504 ngàn đồng thì giá trị tổng sản lượng chỉ tảng 
4%. Số lượng vải cung cấp cho nhân dân theo đầu người ngày càng 
ít lại. Một sổ mặt hàng khác về ngành dệt, da, may mặc đã có nhiều 
lúc khan hiếm đến mức căng thẳng nhu chiếu, áo mưa. Nguyên nhân

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tể Việt Nam 1955-2000 linh toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.258.

2. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tinh toán mới, 
phân lích mới, Sđd, tr.258.
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chủ yếu là việc phát triển các loại cây có sợi chưa được quan tâm 
đúng mức. Công nghiệp may quần áo sẵn còn kém phát triển, mới 
chiếm khoảng 14% trong tổng số vải may mặc của nhân dân. Việc 
xây dựng và phát triển nhà máy Dệt 8-3 kéo dài cũng ảnh hường 
đến tốc độ phát triển cùa ngành dệt. Trong những năm 1963-1964, 
một số hạng mục công trình đã được đưa vào sản xuất nhưng sản 
lượng vải còn khiêm tốn.

Công nghiệp tạp phẩm, ngoài một sổ xí nghiệp Trung ương như 
Văn phòng phẩm Hồng Hà, Nhựa Tiền Phong, sắ t tráng men, Sứ 
Hải Dương.. phần lớn các mặt hàng phải dựa vào các ngành công 
nghiệp và thù công nghiệp địa phương. Chất lượng sản phẩm còn 
thấp, hình thức đơn điệu, chưa đẹp, giá thành cao là những nguyên 
nhân hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp thông dụng này.

Công nghiệp dược phẩm thực hiện phương châm kết hợp Đông y 
và Tây y trong việc sản xuất, điều chế các loại thuốc phục vụ nhu cầu 
chữa bệnh và bồi dưỡng sức khõe của nhân dân như sản xuất y cụ và 
chân tay giả, các loại máy điện châm, kim châm, các loại máy bào chế 
thuổc...Tuy nhiên, nguyên liệu trong nước cho công nghiệp dược 
phẩm mới chi đáp ứng được 20%, số còn lại phải nhập của nước 
ngoài mà vốn ngoại tệ lại thiếu nên không thể phát triển nhanh được.

T rong  thài kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm  1Q61-1Q65, phircmg 
châm kết hợp phát triển công nghiệp trung ương với phát triển công 
nghiệp địa phưOTg đã được chú ý.

Dưới thời Pháp thuộc chỉ có những tỉnh lớn như Hà Nội, Hải 
Phòng, Nam Định, Nghệ An, Quảng Ninh mới có công nghiệp. Đến 
thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), bên cạnh các xí 
nghiệp trung ương, công nghiệp địa phương đã phát triển ở cà 32 
tinh, thành. Sự phát triển của công nghiệp địa phương đã góp phần 
sử dụng hợp lý hơn nguồn tài nguyên phân tán và sức lao động dồi 
dào cùa nhân dân, thúc đẩy sự phân công lao động mới, tăng cường 
mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp. Mạng lưới công nghiệp
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đã hình thành và giăng khắp miền Bắc. Năm 1963, công nghiệp địa 
phương chiếm 51 % trong giá trị tổng sản lượng công nghiệp toàn 
quốc1, trong đó vùng trung du tăng từ 5,7% năm 1955 lên 7,1% vào 
năm 1964 và miền núi tăng từ 5,9% lên 13,6%2. Năm 1965, toàn 
miền Bắc có 927 xí nghiệp quốc doanh địa phương, 2.529 hợp tác 
xã tiểu - thù công nghiệp với gần 518 ngàn công nhân và lao động. 
Công nghiệp địa phương đã sản xuất được 1.290 triệu đồng sản 
lượng, chiếm 49% giá trị sản lượng của toàn ngành công nghiệp, 
tăng 50% so với năm 1960. Khoảng 35% sản phẩm của công nghiệp 
địa phương phục vụ cho sản xuất, 4% phục vụ xuất khẩu, còn lại là 
phục vụ tiêu dùng của nhân dân3. Năm 1963, giá trị tiểu - thủ công 
nghiệp chiếm gần hai phần ba giá trị công nghiệp địa phương, cung 
cấp phần lớn các sản phẩm thiết yếu như nông cụ thường, nông cụ 
cải tiến, vôi, gạch, ngói cá, muối4...

Thù đô Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp cùa 
Trung ương và địa phương. Đen năm 1965, Hà Nội có 134 cơ sở 
công nghiệp, trong đó có 79 xí nghiệp Trung ương và 55 xí nghiệp 
địa phương, với trên 5 vạn công nhân5.

Vai trò của công nghiệp địa phương trong kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất "đã đáp ứng một phần quan trọng về tư liệu sản xuất cho 
nông nghiệp, xây dựng và vận tải nông thôn, cung cấp phần lớn hàng 
tiêu dùng thông thường cho nhân dân và góp một phần đáng kề vào 
nguồn hàng xuất khẩu"6.

1. ủ y  ban Kế hoạch N hà nước, Báo cáo đã dẫn, tr.50.
2. 45 năm kinh tế Việt Nam.. Sđd, tr.74.
3. 45 năm kinh tế Việt Nam.. Sđd, tr.74.
4. Văn kiện cùa Đàng về đường lối công nghiệp hóa xã hội chù nghĩa ớ 

nước ta, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1968, tr. 106.
5. Lịch sứ Đủng bộ Thành phố Hà Nội (1954-1975), Sđd, tr .l 14-1 ] 5.
6. Văn kiện cùa Đàng về đường lối công nghiệp hóa xã  hội chú nghĩa ở 

nước ta, Sđd, tr. 105.
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Tháng 8-1962, hội nghị đại biểu các ngành công nghiệp địa 
phương, Liên hiệp hợp tác xã tiều công nghiệp - thủ công nghiệp và 
thương nghiệp của 30 tỉnh, thành toàn miền Bắc được tổ chức tìm 
biện pháp đẩy mạnh sản xuất và thu mua hàng công nghiệp ở các 
địa phương.

Nen công nghiệp miền Bắc thời kỳ 1961-1965 đã có một bước 
trường thành đáng kể. Do bị chiến tranh phá hoại cùa Mỹ nên kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất đã không được thực hiện trọn vẹn. Đen 
năm 1965, trên toàn miền Bắc có 1.132 xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh (trong đó có 205 xí nghiệp trung ương, 927 xí nghiệp địa 
phương), gần 2.600 hợp tác xã chuyên nghiệp tiểu công nghiệp và 
thủ công nghiệp1, số  người lao động trong các ngành công nghiệp 
tăng 27% so với năm 1960. Công nhân trong các xí nghiệp quốc 
doanh và công tư hợp doanh tăng 93,8% và chiếm ỷ lệ 38,8% tổng 
số lao động công nghiệp, số  lao động trong các hợp tác xã tiểu 
công nghiệp và thủ công nghiệp chiếm 53% tổng số lao động trong 
ngành tiểu và thủ công nghiệp. Trong các ngành công nghiệp cỏ
14,5 ngàn cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ, 2,6 ngàn cán bộ đại học và 
trên đại học, 129,4 ngàn công nhân kỹ thuật. Trong thời kỳ 1961-1965, 
sản xuất công nghiệp đã có những bước phát triển. Năm 1965, giá trị 
tổng sản lượng công nghiệp tăng 9,1 lần so với năm 1955 và tăng
4.3 lần so  vói năm  1060 T ro n g  g iá  trị tong  sản lượng còng  n g h iệ p  to à n  
miền Bắc, công nghiệp quốc doanh chiếm 66,8%, công nghiệp 
công tư hợp doanh 6%, tập thể 23,7% và cá thể 3,5%/. Công nghiệp 
quốc doanh và công tư hợp doanh năm 1965 so với năm 1955 tăng
24.3 lần và so với năm 1960 tăng 10,2 lần/2.

Nếu lấy chỉ cố năm 1960 là 100, năm 1965 sản lượng than đạt 
4,2 triệu tấn và bằng 161,5%; máy cắt gọt kim loại là 1.866 chiếc

1. Tổng cục Thống kê, 30 năm phái triển kinh tể, văn hóa cùa nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr.73.

2. Tồng cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tể, văn hóa..., Sđd, tr.74, 77, 
78, 80.
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và 233,5%; động cơ điện là 5.712 chiếc và 11,7 lần; phân hóa học 
là 144,4 ngàn tấn và 280,4%; vải là 100,3 triệu mét và 111,8%; 
giấy là 23,9 nghìn tấn và 4,3 lần... Giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp tăng liên tục, trong đó 3 năm tăng trên 10%; bình quân hàng 
năm trong 5 năm 1960-1965 tăng 13,6%. Cơ cẩu công nghiệp dã có 
sự biến đổi lớn, nhóm A (công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất) đã 
từ 33,1% năm 1960 tăng lên 42,3% năm 1965, nhóm B (công nghiệp 
sản xuất vật phẩm tiêu dùng) giảm tương ứng từ 66,9% xuống 
còn 57,7%'.

Phần lớn công nghệ phẩm phục vụ tiêu dùng của nhân dân là 
do công nghiệp trong nước sàn xuất. Các ngành công nghiệp cơ bản 
như điện lực, cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dụng, nhiên 
liệu, thực phẩm, dệt, da... đã hình thành, mặc dù còn bé nhỏ và 
nhiều cơ sở đang trong quá trình xây dựng, nhưng đó là chỗ dựa, là 
nòng cốt của toàn bộ nền công nghiệp nước nhà. Tuy nhiên, nếu 
căn cứ vào những mục tiêu công nghiệp hóa xã hội chù nghĩa mà 
Đảng đã đề ra thì rõ ràng là nền công nghiệp miền Bắc chưa đạt 
được trình độ mong muốn. Giá trị sản lượng công nghiệp mới chiếm 
khoảng 50% trong giá trị tổng sản lượng công nghiệp và nông 
nghiệp. Sản xuất công nghiệp (kể cả các ngành công nghiệp rừng, 
xây dựng cơ bản, giao thông vận tải) mới thu trên 5% sổ nguời 
tro n g  đ ộ  tu ổ i lao  đ ộ n g . N ă n g  suấ t lao  đ ộ n g  còn  q u á  th ấp . K h ả  n ăn g  

cung Cấp tư liệu sản xuất chủ yếu cho các ngành kinh tế quốc dân 
còn quá nhò bé. Các thử nguyên liệu và vật tư kĩ thuật quan trọng 
như gang thép, thiết bị máy móc, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ 
bản, nguyên liệu cho một sổ ngành công nghiệp nhẹ... chưa có 
hoặc có rất ít. Khả năng sản xuất và cung cấp máy móc, công cụ 
sản xuất quá thấp. Ngành cơ khí mới đáp ứng khoảng 20% nhu cầu 
thiết bị máy móc, phần lớn là nhỏ và kém chính xác. Việc trang bị

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tinh toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr. 112.
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kỹ thuật cho các ngành kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn hàng nhập 
khẩu. Các ngành công nghiệp chưa có mối quan hệ mật thiết nên 
thường xuyên bị động và phát triển không cân đối. Tốc độ phát 
triển công nghiệp thời kỳ này chậm hơn so với thời kỳ khôi phục và 
cải tạo (15% so với 20%). Các ngành điện lực, khai thác và luyện 
kim có chất sắt, hóa chất, phân bón, cao su, khai thác và chế biến 
gỗ, tre nứa, sành sứ, thủy tinh, thực phẩm, văn hóa phẩm có tốc độ 
phát triển tương đối bình thường, còn các ngành như khai thác và 
chế biến nhiên liệu, chế tạo và sửa chữa cơ khí, khai thác và luyện 
kim không có chất sắt, vật liệu xây dựng, dệt, da, may mặc thì tốc độ 
phát triển sụt xuống rõ rệt1.

Một trong những nguyên nhân làm cho công nghiệp phát triển 
chậm là  do khoa học và kỹ thuật chưa đáp ứng được những yêu cầu 
cùa các ngành sàn xuất công nghiệp. Các ngành được coi là tương 
đối phát triển như điện, than, cơ khí, lâm nghiệp... đều chưa có cơ 
sờ nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trường Đại học Bách khoa bắt 
đầu xây dựng một số cơ sở, nhưng nhìn chung rất thiếu các máy 
móc, thiết bị cho nghiên cứu, thí nghiệm. Đội ngũ cán bộ nghiên 
cứu khoa học còn ít, trình độ chưa cao và các đề tài nghiên cứu 
chưa thật sự gắn chặt với yêu cầu phát triển sàn xuất của các ngành 
công nghiệp. Trình độ quản lý kỹ thuật công nghiệp của cán bộ còn 
yéu nên chưa phát huy hét n ă n g  lự c  sản x u ấ t tủa  các xí nghiệp đã 
xây dựng. Các xí nghiệp thường không sử dụng hết công suất máy 
móc. Khả năng tiếp thu kỹ thuật hiện đại còn rất yếu. Trong kế 
hoạch xây dựng cơ bản công nghiệp, phần lớn những công trình 
quan trọng đều phải nhờ các nước anh em giúp đỡ. Nhưng việc tổ 
chức nghiên cứu xây dựng các công trình ấy không chu đáo nên 
xảy ra tình trạng là một công trình chưa có chủ trương dứt khoát, 
chưa có thiết kế đã được ghi vào kế hoạch. Việc tổ chức chỉ đạo

1. ủy  ban Kế hoạch Nhà nước, Tình hình xây dựng và phát triền công nghiệp 
trong 10 năm qua, Dự thảo, tr.54.
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sản xuất công nghiệp chưa hợp lí gây lãng phí và khó khăn cho các 
ngành, nhất là trong việc phối hợp thực hiện nhũng nhiệm vụ kinh 
tế chung.

Ngày nay, nhìn nhận về nền công nghiệp của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa thời kỳ này, chúng ta nhận thấy một mặt có thể 
tán đồng với nhận định của một số nhà nghiên cứu nước ngoài cho 
rằng: "...V iệc ưu tiên phát triển thái quá ngành công nghiệp và khu 
vực kinh tế quốc doanh trong những kế hoạch phát triển ban đầu. 
dẫn đến tình trạng mất hiệu quà kinh tế, phụ thuộc nước ngoài, 
nông nghiệp đình trệ ..."1. Trong điều kiện có nhiều khó khăn về 
kinh tế của một nước chưa được công nghiệp hóa, những gì mà 
ngành công nghiệp đạt được trong kế hoạch 5 năm đầu tiên, kế 
hoạch đặt nền tảng cho việc xây dựng công nghiệp Việt Nam, là rất 
đáng kể2.

3. T ron g  th ư ơ n g  n ghiệp , tài chính

Nhiệm vụ của ngành thương nghiệp thời gian này được xác 
định là "mở rộng giao lưu hàng hóa, phục vụ tốt công cuộc xây 
dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật cùa chủ nghĩa xã hội, thúc 
đẩy sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phát triển, góp phần cải 
thiện từng bước đời sống của nhân dân, củng cổ quan hệ sàn xuất 
mới và hoàn thành câi tạo xa hội chú nghĩa"’ . Ngành nội Ihưưng 
bảo đảm thu mua hàng nông sản và hàng công nghiệp, cải tiến công 
tác phân phối và cung cấp hàng hóa, sắp xếp mạng lưới thương 
nghiệp và tăng cường quản lý thị trường, bình ổn vật giá để đảm bảo

1. Siefan de Vylder và Adam Ford, Việt Nam - nền kinh tế trong thời kỳ quá 
độ, Bản thảo, tư liệu Viện Sử học, tr. 14.

2. Charles Foumiau, Việt Nam như tôi đã thấy (1960-2000), Sđd, tr.91.
3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương số 78-NỌ/TW, 

4-1963, về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lân thứ nhât 1961- 
1965, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 24, 1963, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2003, tr.483.

308



Chương III. Miền Bắc xây dụ ng chủ nghĩa xã hội...

mức thu nhập thực tế của nhân dân lao động và cùng cố giá trị đồng 
bạc. Ngành ngoại thương coi xuất khẩu là chính.

Trong thời kỳ 1961-1965, thị thường miền Bắc được cải tạo và 
xây dựng thành thị trường thống nhất, trong đó thương nghiệp quốc 
doanh giữ vai trò lãnh đạo, giành ưu thế tuyệt đối về bán buôn và 
dần dần nắm ưu thế về bán lẻ. Các ty thương nghiệp và các công ty 
bán buôn, bán lẻ được thành lập ở tất cả các tinh'. Nhà nước áp 
dụng các chính sách thu mua hàng hóa khác nhau đối với kinh tế 
quốc doanh, kinh tế tập thể và kinh tế cá thể. Ngành thương nghiệp 
quốc doanh nhận được các sản phẩm cùa các xí nghiệp quốc doanh 
(công - nông - lâm - ngư nghiệp) theo kế hoạch bằng phưong thức 
đặt hàng, theo giá bán buôn, bất kể diễn biến của thị trường tự do 
như thế nào. Đối với các hợp tác xã thù công nghiệp thì theo chế độ 
gia công thương nghiệp (giao nguyên liệu, thu hồi thành phẩm). 
Đối với các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện phương thức mua 
lương thực, thực phẩm theo định mức và giá cà do Nhà nước quy 
định. Cơ chế "giao nộp và cấp phát" tập trung được nguồn hàng rất 
lớn cho thương nghiệp quốc doanh, nhưng do tách rời người sản 
xuất với thị trường nên hiệu quả kinh tế thấp kém, hàng hóa chất 
lượng kém, bị ứ đọng, sản xuất và thu nhập bị đình trệ.

Thương nghiệp quốc doanh phát triển với tốc độ khá nhanh. So 
với năm 1955, số cửa hàng năm 1960 nhiều gấp 7,4 lần, mức bán lẻ 
gấp 12,5 lần. Tỷ trọng cùa thương nghiệp quốc doanh chiếm tới 
73% trong tổng mức bán lé của thương nghiệp thuần túy. số  cửa 
hàng bán lẻ của thương nghiệp quốc doanh năm 1965 so với năm
1964 tăng 134,7%, trong đó số cửa hàng lương thực tăng 93,3%, 
cửa hàng thực phẩm tăng 41,8%, cửa hàng công nghệ phẩm tăng 
31%, cửa hàng vật liệu kiến thiết tăng 102%, cửa hàng dược phẩm

I. về tổ chức cấp trung ương, Bộ Công thương thành lập năm 1955; năm 
1958 tách thành hai bộ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp đên năm 
1960 Bộ Thương nghiệp lại tách thành Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương.
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tăng 9,5%, cửa hàng sách báo tăng 6,3%, cửa hàng ăn uống công 
cộng tăng 84,4%’.

Hệ thống hợp tác xã mua bán được coi là "trợ thủ" của thương 
nghiệp quốc doanh ờ nông thôn, chủ yếu làm đại lý mua nông sản, 
thực phẩm, hưởng "hoa hồng" cùa thương nghiệp quốc doanh. So 
với năm 1960, năm 1965 số cửa hàng hợp tác xã mua bán tăng 8,9%, 
số xã viên tăng 10,6%, mức bán lẻ tăng 2,7%. Hợp tác xã mua bán 
chiếm 15% tồng số mức bán lẻ của thương nghiệp thuần túy2.

Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán (thường được 
gọi là thị trường có tồ chức) năm 1965 đã bán lẻ được khối lượng 
hàng hóa tăng 84,3% so với năm 19603.

Để đàm bảo nguồn hàng cho ngành nội thương, Nhà nước đã có 
những chính sách khuyến khích nông dân trong các hợp tác xã đẩy 
mạnh sản xuất và tiết kiệm tiêu dùng như nâng giá thu mua nông 
sản, dành thêm một số tư liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng để 
bán thêm ngoài mức cung cấp đã định cho các hợp tác xã nông 
nghiệp và các xã viên... Giá thu mua nông sản năm 1962 được nâng 
lên so với giá chi đạo đối với các nông sản sau khi đã làm xong 
nghĩa vụ cho Nhà nước. Cụ thể là: lạc khuyến khích từ 20-30%; đỗ 
xanh 20%; đỗ tương, đậu các loại, vừng từ 7-10%; bông 10%; các 
loại nông sản khác như mía, đường mật, thuốc lá, đay, gai, cói, tơ 
tằm, thầu dầu, chè, sơn từ 2-5%; mặt hàng thủy sản được quản lý 
chặt chẽ trong sản xuất, chế biến, thu mua, phân phối và tiêu dùng4... 
Tuy nhiên, do việc tăng giá hết sức nhỏ giọt, kể cả đối với các loại 
nông sản của nông dân xã viên trồng trên đất 5% nên thực chất 
không khuyến khích được nông dân sản xuất và bán nông sản, thủy 
sản cho Nhà nước.

1. Tổng cục thống kê. 30 năm phát triển kinh tế..., Sđd, tr. 135, 138.
2. Tồng cục Thống kê. 30 năm phát triển kinh tế..., Sđd, tr. 138.
3. Tổng cục Thống kê. 30 năm phát triển kinh tế..., Sđd, tr. 138.
4. Công báo số 25, 1962, tr.398
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Phương thức cung cấp mang nặng tính bình quân đã không 
khuyến khích người lao động tăng năng suất và hiệu quả lao động. 
Lương thực và vải là hai mặt hàng thiết yếu nhất đến vấn đề ăn và 
mặc của nhân dân nhưng sản lượng thấp luôn không đáp ứng đù 
yêu cầu tiêu dùng trong khi dân số, số người trong biên chế Nhà 
nước và phi nông nghiệp tăng nhanh. Trong khâu phân phối đã sinh 
ra tệ khai gian dối tiêu chuẩn tràn lan trong ngành thương nghiệp. 
Tình hình trên đã đặt ra cho Nhà nước phải thực hiện phân phối 
theo lao động, trước hết đối với hai mặt hàng lương thực, vải mặc 
và sau đó là các mặt hàng thiết yếu khác. Từ cuối năm 1962, Nhà 
nước quyết định tăng cuờng quản lý phân phối vải1 và đến đầu năm
1963 là tiến hành cải tiến phiếu, sổ lương thực. Nhà nước giao cho 
Tổng cục Lương thực tiến hành việc kê khai, xét duyệt và cấp phát 
các loại sổ mua lương thực, tem và giấy giới thiệu chuyển lương 
thực. Sổ, tem và giấy giới thiệu chuyển lương thực được áp dụng 
chung trên toàn miền Bắc theo một mẫu thống nhất2.

Năm 1964, việc cung cấp vải, đường được quy định với những 
tiêu chuẩn khác nhau, về vải: cán bộ, công nhân, viên chức bao gồm 
cả cán bộ, công nhàn, viên chức thuộc Bộ Quốc phòng, được cấp 
5 mét/người/năm; nhân dân thành phố, thị xã (thuộc nội thành, nội 
thị) là 4 mét; nhân dân nông thôn, thị trấn, ngoại ô thành phố, thị xã
i  mét. Nhàm khuyến khich hợp tác xã và xã vien đày mạnh sán 
xuất và bán sản phẩm, Nhà nước đã dành thêm khoảng trên 10 triệu 
mét để bán trao đổi lấy lương thực và nông sản, ngoài tiêu chuẩn 
3 méưngười/nãm. về đường: cán bộ, nhân viên hành chính, sự nghiệp 
có mức lương chính dưới 64 đồng được cung cấp 0,250 kg/tháng; 
từ 64 đồng đến dưới 114 đồng và giáo viên các cấp có mức lương 
chính dưới 115 đồng là 0,5 kg/tháng; từ 114 đồng trở lên đến 160 đồng, 
giáo viên có mức lương từ 115 đồng trở lên, cán bộ, nhân viên ngành

1. Quyết định số 108-TT, Cóng báo số 43, 1962, tr.589.
2. Công báo số 2, 1963, tr. 13.
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văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ thuật... là 1 kg/tháng. Đối với 
công nhân sản xuất: Lao động đặc biệt được 0,75 kg/tháng; lao 
động nặng được 0,5 kg/tháng; lao động nhẹ được 0,35 kg/tháng. 
Nhân dân ở thành phố, khu công nghiệp và thị xã (nội thành, 
nội thị) được 0,1 kg/tháng, riêng trẻ em dưới 15 tháng tuổi được
0,5 kg/tháng. Đối với nhân dân ở, khu vực thị trấn, ngoại vi các 
thành phố, thị xã, khu công nghiệp và nông dân, Nhà nước không 
quy định tiêu chuẩn cung cấp thường xuyên, nhưng trong những 
ngày lễ, tết sẽ được cung cấp tuỳ theo khả năng của Nhà nước1. Từ 
năm 1964, thông qua hệ thống thương nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã mua bán, Nhà nước ngày càng có nhiều biện pháp mờ rộng 
trao đổi hàng hóa có tổ chức giữa thành thị và nông thôn, tăng 
cường thu mua, nắm tận gốc nguồn hàng nông, lâm thổ hải sản nhằm 
giải quyểt các vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân, hàng công 
nghiệp cho xuất khẩu, nguyên liệu và nông sản cho công nghiệp và 
chi viện miền Nam.

về những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong thương nghiệp 
vào thời kỳ này, Nghị quyết Bộ Chính trị (6-1963) nhận xét: khâu 
vận tài quá yếu đã gây khó khăn cho sản xuất, xây dựng và lưu thông 
hàng hóa. Cân đối giữa tiền và hàng vẫn chưa được tốt. Nguồn 
hàng Nhà nước nám vẫn chưa cân đối với nhu cầu hàng hóa2.

Tại thù đô Hà Nội, đến nãm 1962, có gần 2.000 tiểu thương 
chuyển sang sản xuất. Một cơ sở sản xuất lớn ở Thủ đô lúc đó là 
xưởng dệt Phong Thành, đã thu hút được 320 tiểu thương3. Giữa 
năm 1962, Nhà nước cho phép Hà Nội thành lập đơn vị xuất khẩu 
đầu tiên gọi là "Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu", chuyên thu gom

1. Công báo số 46B, 1963, tr.830.
2. "Nghị quyết Bộ Chính trị số 66-NQ/TW (5-1-1963) về hướng dẫn và 

nhiệm vụ năm 1963", Văn kiện Đáng toàn tập, tập 24, 1963, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, tr.8.

3. Lịch sứ  Đàng bộ Thành phố Hà Nội (1954-1975), Sđd, tr. 115.
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các mặt hàng lông vũ, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế
biến. Doanh số lúc đầu của công ty là 120.000 đồng đã tăng lên
1,5 triệu đồng (1964). Cuối năm 1965, thương nghiệp quốc doanh ở
Hà Nội đã chiếm lĩnh 81,1% mức lưu chuyển bán lẻ... Mạng lưới
phân phổi của thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán
mở rộng với gần 100 xe đẩy bán hàng lưu động trong phố, nội
thành thêm 225 điểm bán (36 điểm bán thực phẩm, 76 điểm bán rau
quà, 10 điểm bán bánh kẹo). Ngoại thành thêm 102 điểm bán hàng,
15 điểm cửa hàng huyện, 60 điểm ăn uống công cộng. Trình độ cán
bộ, nhân viên còn thấp chưa tương xứng với quy mô của ngành
thương nghiệp thù đô. Năm 1965, Hà Nội có trên 10.000 người lặm
công tác thương nghiệp, trong đó 7.000 nữ và 784 cán bộ miền Nam
tập kết, nhưng mới chi có 16 người có trình độ đại học, 76 người là
trung cấp, trên 1.000 người mới qua sơ cấp, 1.000 người đang theo
học lớp bổ túc ngắn hạn1. 

ề

v ề  ngoại thương, phương châm đặt ra là: Tranh thù sự giúp đỡ 
của các nuớc xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn phải nêu cao tinh thần tự 
lực cánh sinh. Văn kiện Đại hội Đàng lần thứ III ghi rõ: "Chúng ta 
phải sử dụng tốt sự giúp đỡ của các nước anh em, đồng thời phải 
phát huy đến cao độ tinh thần tự lực cánh sinh để xây dựng một nền 
kinh tế tự chủ và phải góp phần tích cực cùa ta vào sự hợp tác với 
các nưúc aiili cm ' . T u y  nliiôn, du I i l i ữ n g  hoàn  cành  lịch  sừ  vù quuii 
điểm chiến lược chung lúc đó, cơ chế ngoại thương cùa miền Bắc vẫn 
như thời kỳ sau năm 1954 (và cho đến tận năm 1975) với 3 đặc điểm 
cơ bàn là Nhà nước độc quyền trong các hoạt động ngoại thuơng, 
cơ chế xuất nhập khẩu chủ yếu là viện trợ và vay nợ. Nhà nước 
bao cấp cho các hoạt động ngoại thương. Cơ chế Nhà nước độc 
quyền ngoại thương được thề hiện trên 3 nguyên tắc: Nhà nước độc 
quyền lãnh đạo ngoại thương, Nhà nước nắm trọn quyền kinh doanh

1 .L ịch  sừ Đ ảngbộ Thành phố  Hà Nội (1954-1975), Sđd, tr.116.

2. Văn kiện Đại hội Đàng lần thứIII, tập I, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1962, tr.101.
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ngoại thương, toàn bộ tài sàn của ngoại thương đều thuộc quyền sở 
hữu của Nhà nước.

Nhà nước tiến hành kinh doanh ngoại thương thông qua các tổ 
chức chuyên doanh của mình như các tổng công ty xuất nhập khẩu 
ở trung ương và các công ty xuất - nhập khẩu ở địa phương. Trong 
lĩnh vực thu mua hàng xuất khẩu, Nhà nước trực tiếp thu mua, trực 
tiếp định giá cho từng mặt hàng, trực tiếp định ra khối lượng hàng 
hóa và phân bổ chi tiêu xuất khẩu cho từng địa phương, từng xí 
nghiệp. Hàng năm, Nhà nước giao chi tiêu kế hoạch về cho các tinh 
và tồng công ty ở trung ương, sau đó tỉnh và tổng công ty lại giao 
chỉ tiêu kế hoạch về cho các công ty ờ địa phương. Trong lĩnh vực 
phân phối hàng nhập khẩu, Bộ Ngoại thương phân bổ theo kế 
hoạch của ủ y  ban K Ì hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư). Các mặt hàng nhập khẩu bán theo giá quy định cùa Nhà nước 
cho những địa chỉ được quy định trong kế hoạch. Tuy nhiên troụg 
thực tế không thể nào kể hoạch hóa được tất cả mọi thứ nên hoạt 
động ngoại thương thường xuyên xảy ra nhiều trục trặc, thiếu sót 
và sai lệch. Các hoạt động ngoại thương được thực hiện theo 3 hình 
thức là: hiệp định, nghị định thư, trao đổi công hàm và quy ước. 
Các nghị định thư về viện trợ và vay nợ. Việt Nam đã ký rất nhiều 
hiệp định, nghị định thư, công ước với các nước xã hội chủ nghĩa như 
Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Cộng hòa Dẳn chú Đức, Hunggari, 
Bungari. Có thể nói, các nước trên đã hỗ trợ cho Việt Nam rất tích 
cực để xây dựng cơ sở hạ tầng cùa nền kinh tế như các nông trường, 
nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trường học... Nhận định về ngoại 
thương năm 1962, Bộ Chính trị nêu rõ: Ngoại thương thiếu hàng 
xuất khẩu, nợ nhập siêu không giảm mà lại tăng thêm1. Nấu tính 
chung cả 20 năm (1955-1975), miền Bắc thường xuyên nhập siêu

1. "Nghị quyết Bộ Chính trị số 66-NQATW (5-1-1963) về hướng dẫn và nhiệm 
vụ năm 1963”, Văn kiện Đàng loàn tập, tập 24, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
NỘI, 1963, tr.8.
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vì xuất khẩu không đủ để thanh toán cho các khoản nhập khẩu. Cán 
cân xuất nhập ngày càng mất cân đối nghiêm trọng1.

Nếu như năm 1955 có 10 nước (trong đó có 7 nước xã hội chủ 
nghĩa) quan hệ buôn bán, trao đồi với miền Bắc thì đến năm 1965, 
đã có 35 nước, trong đó có 12 nước xã hội chủ nghĩa2. Hàng công 
nghiệp năm 1965 chiếm 62,7%, hàng thủ công nghiệp chiếm 23,3% 
và hàng nông sàn chưa chế biến chiếm 14% tổng giá trị hàng xuất 
khẩu, v ề  nhập khẩu, hàng hóa tư liệu sản xuất bao gồm thiết bị 
toàn bộ, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu chiếm 76,5%3.

Theo số liệu thống kê, đến năm 1965, miền Bẳc đã xuất khẩu 
được 10,1 ngàn tấn gạo, 2.823 tấn cà phê, 2.254 tấn chè, 58.160 tấn 
cao su, 1.996,9 ngàn tấn than đá và 419 ngàn tấn apatít. Một số mặt 
hàng nhập khẩu chủ yếu. Xăng ô tô năm 1960 nhập 27,1 ngàn tấn và 
đã tăng dần qua các năm. Năm 1962 là 31,9 ngàn tấn, năm 1962 là 
46,9 ngàn tấn, năm 1964 là 43,1 ngàn tấn và năm 1965 là 59,4 ngàn 
tấn. Dầu điêden nhập khẩu cũng tăng từ 21,6 ngàn tấn năm 1961 lên 
25 ngàn tẩn năm 1962, năm 1963 là 36,5 ngàn tẩn, năm 1964 là 34,4 
ngàn tấn và 1965 là 89,8 ngàn tấn. Đường nhập khẩu từ 3 ngàn tấn 
năm 1961 đã tăng lên 13 ngàn tấn năm 1962, 12,5 ngàn tấn năm
1963, 9,8 ngàn tấn năm 1964 và 18,2 ngàn tấn năm 1965. Bông nhập 
khẩu từ 13.424 tấn năm 1961 lên 16.031 tấn năm 1963, 18.058 tấn 
năm 1964, năm 1965 chi còn nhập 6.834 tấn4.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10, tháng 12-1964, 
đã chủ trương tiếp tục tăng cường lực lượng của thương nghiệp quốc 
doanh, cải tạo thương nghiệp nhỏ, chuyển phần lớn tiểu thương sang

1. Lý Hoàng Mai, "Cơ chế ngoại thương trước và sau thời kỳ đồi mới”. Tạp 
chí Nghiên cứu Kinh tế, số 319, 12-2004, tr.44.

2. Tổng cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh té văn hóa..., Sđd, tr. 145.
3. Tổng cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tế văn hóa..., Sđd, tr. 145.
4. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, 

phân tích mới, Sđd, tr.263, 266, 267.
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sản xuất, chống đầu cơ, tích trữ, cài tiến công tác lưu thông phân 
phối hàng hóa, hoàn chinh hệ thống giá cả, để các thị trường địa 
phương phải phục tùng và bổ sung cho thị trường thống nhất toàn 
miền Bắc do Trung ương quản lý1.

về tài chính

Nhiệm vụ ngành tài chính - ngân hàng trong thời kỳ xây dựng 
kế hoạch 5 năm là "Ra sức động viên và tập trung mọi nguồn vốn 
nhàn rỗi trong nền kinh tế quốc dân để cho vay phục vụ yêu cầu 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
là công nghiệp hóa xã hội chù nghĩa, củng cố và mở rộng sờ hữu 
tập thể và sở hữu toàn dân"2.

Vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ ngành tài chính - ngân hàng lỏn 
mạnh được gấp rút tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và 
phát triển kinh tế văn hóa trong kế hoạch 5 năm và cho cả giai đoạn 
sau. Đầu năm 1961, Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ có trường 
đại học, học viện và trường Trung cấp các địa phương có kế hoạch 
đào tạo và bồi dưỡng các loại cán bộ tài chính, tài vụ, kế toán và cho 
Bộ Tài chính mở trường Tài chính Trung ương với 1.000 học viên3.

Ngành ngân hàng đã kết hợp việc thiết lập phương thức quản lý 
kinh tế theo kế hoạch và thi hành chế độ hạch toán kinh tế xã hội 
chủ nghĩa trong nền kinh tế quốc dân với tiếp tục xây dựng và hoàn 
chinh chế độ tín dụng xã hội chù nghĩa đối với tùng ngành và từng 
thành phần kinh tế. Do đó tín dụng ngân hàng đã thâm nhập rộng rãi 
vào các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa, phục vụ và thúc đẩy quá 
trình đẩy mạnh sản xuất và lưu ứiông hàng hóa theo phương thức

1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (12-1964) vé thương nghiệp 
và giá cà, Sđd, tr.64.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dựng và phái trién, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 142.

3. Công báo số 1, 18-1-1961, tr.5.
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kế hoạch Nhà nước. Trong thợi kỳ 1961-1964, quan hệ tín dụng 
ngắn hạn của ngân hàng đối với kinh tế quốc doanh đã tăng tương 
đối nhanh. Dư nợ cho vay ngắn hạn tăng bình quân hàng năm 12,7% 
và thường chiếm trên 90% tổng dư nợ ngắn hạn đối với nền kinh tể. 
Vốn tín dụng ngân hàng đã trở thành bộ phận quan trọng không thể 
thiếu được trong tổng số vốn lưu động cần thiết cho hoạt động kinh 
doanh của các xí nghiệp và chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số 
vốn lưu động cần thiết đó: Đối với ngành công nghiệp nặng là 45%, 
ngành công nghiệp nhẹ là 35%, thương nghiệp là 70%, xí nghiệp 
cung ứng vật tư khoảng 50%. Qua việc xét duyệt định mức vốn, 
ngân hàng đã giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng 
nhanh vòng quay tín dụng vốn. Năm 1964, vòng quay tín dụng vốn 
đã đạt tới 9,4 vòng so với 6,7 vòng năm 19601.

Đối với kinh tế tập thể, ngân hàng mờ rộng tín dụng, ra sức giúp 
vốn và vật tư cho các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã nghề cá, 
nghề muối xây dựng từng bước cơ sở vật chất, kỹ thuật và phát 
triển sản xuất. Từ năm 1961, kinh tế tập thể được ngân hàng dành 
ưu tiên cho vay dài hạn. Trong 4 năm 1961-1964, vổn cho vay dài 
hạn trong nông nghiệp bao gồm cả phục vụ khai hoang, nghề cá, 
nghề muối, vận tải và tiểu thủ công nghiệp là 187,3 triệu đồng, 
bằng 419% so với cuối năm 1960. Trong đó, du nợ cho vay nông 
nghiệp chiém 61,3%, nghè cá 23,6%, nghè muól 3,1%, hợp lác xa 
vận tải và tiểu thủ công nghiệp 4,6%. vố n  vay dài hạn của ngân 
hàng đã trở thành nguồn chủ yếu hỗ trợ cho kinh tế tập thể tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật. Việc cho vay ngắn hạn đối với kinh 
tế tập thể cũng được mở rộng nhằm phục vụ chi phí sản xuất. Đen 
cuối năm 1964, dư nợ là 50,3 triệu đồng bằng 170,5% so với cuối 
năm 1960. Riêng với các hợp tác xã nông nghiệp, vốn vay ngắn hạn 
có dư nợ tới 23,3 triệu đồng và chiếm 46,3% trong tổng dư nợ cho

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dựng và phát triển, Sđd, 
tr. 143-144
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vay ngắn hạn đối với kinh tế tập thể (năm 1960 mới là 3,6%). vốn 
vay ngắn hạn cùa ngân hàng chiếm tới 95,3% tổng chi phí sản xuất 
của các hợp tác xã1. Hệ thống hợp tác xã tín dụng ở nông thôn 
không ngừng mở rộng ở hầu khắp các xã trên miền Bắc, từ 5.294 
cơ sờ cuối năm 1960 lên 5.735 cơ sở năm 1965. Đến năm 1965, 
tổng nguồn vốn các hợp tác xã tín dụng nông thôn có 125 triệu 
đồng, trong đó vốn cổ phần là 9 triệu đồng, vốn huy động tiết kiệm 
90 triệu đồng và vốn quản lý 26 triệu đồng. Riêng vốn huy động 
tăng 5,6 lần so với năm I9602. Nhưng hoạt động của các hợp tác xã 
tín dụng nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu, thường cho vay mở 
rộng không đủng nguyên tắc, cho vay theo cảm tình, nể nang... 
gây lãng phí vốn. Từ năm 1962, ngân hàng đã tập trung tuyệt đại 
bộ phận các nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng đã giao cho các hợp tác xã 
tín dụng về ngân hàng. Các họrp tác xã tín dụng chỉ còn cho vay 
bằng nguồn vốn tự có và làm đại lý huy động tiền gửi tiết kiệm ở 
nông thôn.

Công tác quản lý và huy động vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay 
phát triển tốt. Trong thời kỳ 1961-1965, công tác nguồn vốn đã 
được tăng cường một bước quan trọng đề đáp ứng yêu cầu cho vay, 
giảm dần mức vốn phát hành cho tín dụng. Kết hợp với mở rộng 
thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý tiền mặt, nguồn vốn quàn 
lý da tâng đảng kể. Nêu tính cà vón lừ vón nước ngoài, đến cuối 
năm 1964, so với cuối năm 1960, đã tăng lên 73,2%, tốc độ tăng
11,9% và chiếm tỳ trọng 60,5% trong tổng nguồn vốn. Nguồn vốn 
tự có đến cuối năm 1964 đã được nâng lên đến 73 triệu đồng, chiếm 
6,2% trong tổng nguồn vốn3.

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dựng và phát triên, 
Sđd, tr. 149.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dựng và phái triển , 
Sdd.tr. 154.

3. Ngăn hàng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dim  g và phát triển, 
Sdd.tr. 158
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Công tác thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được mở 
rộng và có cải tiến. Đen cuối năm 1964, quan hệ thanh toán này đã 
được mở rộng đến hầu hết các xí nghiệp, các tổ chức kinh tể, các cơ 
quan, đơn vị của Nhà nước. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt 
trong tông chu chuyển tiền tệ qua ngân hàng trong 4 năm 1961-1964 
đạt bình quân 83%, năm thấp nhất (1961) đạt 76,1% và năm cao nhất 
(1962) đạt 88.4%'.

Từ năm 1961, ngân hàng mở rộng và từng bước cải tiến công 
tác kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương. Năm 1963, Ngân hàng Nhà 
nước thực hiện chế độ kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương thuộc khu 
vực sàn xuất vật chất nên đã có tác dụng tích cực đối với lưu thông 
tiền tệ và đối với quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất và quản lý 
lao động đối với các xí nghiệp quốc doanh. Bắt đầu từ năm 1965, 
khi thục hiện chuyển hướng nền kinh tế theo thời chiến, ngân hàng 
đã thực hiện tốt việc ổn định lưu thông tiền tệ, giữ vững sức mua 
của đồng tiền trong điều kiện chiến tranh.

Trong thời kỳ 5 năm lần thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước đã tiến 
hành phân cấp chức năng quản lý tiền tệ với hoạt động kinh doanh 
nghiệp vụ ngân hàng cơ sở. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nuớc 
Trung lâm được thành lập ở các tinh và hai thành phố lớn Hà Nội, 
Hải Phòng. Sau đó. hệ thống các chi nhánh ngân hàng nghiệp vụ thị 
xã và các chi điếm ngân hàng nghiệp vụ tại các huyện và ở cả các 
vùng miền núi xa xôi cũng được thành lập.

Nhà nước cũng quy định về chế độ cung cấp vàng bạc đối với 
các cơ quan xí nghiệp Nhà nước nhàm sử dụng vàng một cách tiết 
kiệm nhất. Vàng được sử dụng theo trật tự: làm những bộ phận máy 
móc dùng trong các ngành khoa học kỹ thuật; sản xuất hàng công 
nghiệp, văn hóa phẩm, hàng mỹ nghệ xuất khẩu theo chi tiêu kế 
hoạch Nhà nước; làm huân huy chương; mạ chữ các viện bảo tàng,

1. Ngán hctng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dụng và phát triển, Sđd, tr. 160.
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bia liệt sĩ, sách quý. Nhà nước cũng hạn chế sử dụng vàng để mạ 
chữ, khuyến khích việc mạ chữ bằng bạc trong trường hợp có thể1.

Công tác quản lý ngoại hối, thanh toán và tín dụng quốc tế có 
vai trò rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng cơ sở vật chất, phục 
vụ chính sách đối ngoại, khắc phục dần tình trạng mất cân bàng 
nghiêm trọng giữa xuất và nhập khẩu, nhất là ở khu vực thị trường 
tư bản chủ nghĩa.

Nhà nước cho phép thành lập Ngân hàng Ngoại thương nằm 
trong bộ máy tổ chức của ngân hàng Nhà nước. Ngày 1-4-1963, 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (với tên gọi tiếng Anh là Bank 
for Foreign Trade of Vietnam, viết tắt là Vietcombank) chính thức 
ra mắt và đi vào hoạt động với tư cách một pháp nhân ngân hàng 
thương mại giao dịch trên thương trường trong nước và quốc tế2. 
Nhiệm vụ cùa Ngân hàng Vietcombank là kinh doanh ngoại hối, 
thanh toán quốc tế, cho vay ngoại thương và tham gia quản lý ngoại 
hối, góp phần bảo vệ tiền tệ và tài sản Nhà nước, tăng cường và 
mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị và văn hóa với nước ngoài. Từ
1-4-1963, tất cả các ngân hàng ngoại thương của các nước xã hội 
chù nghĩa và nhiều ngân hàng thương mại quốc tế cùa các nước 
Tây Bắc Âu, Trung Đông, Án Độ, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, 
một số nước châu Phi như Angiêri, Ai Cập, Mali, Ghinê, Madagasca... 
đã nhanh chóng thiết lập quan hệ đại lý chính thức với Vietcombank. 
Các tài khoản của Vietbank đã được đóng lại. vố n  ngoại tệ tư bản 
tự do chuyển đổi của ta gừi tại các ngân hàng các nước, chủ yếu là 
hệ thống Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Bank of China) ở Bắc 
Kinh, Hồng Kông, Singapore, và các ngân hàng thuộc Liên Xô ờ 
Mátxcơva cũng như ở nước ngoài (Eurobank Paris, Narodny Bank,

1. Công báo số 50, 1960, tr.774-775.
2. Đặng Phong (chủ biên), Lịch sừ  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

Vietcombank 1963-2003, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.60. 
Ngân hàng Ngoại thương thành lập theo Nghị định 115/CP, ngày 30-10-1962.
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London, Singapore, Liban)... đều được chuyển vào tài khoản cùa 
Vietcombank1.

Tháng 7-1963, Chính phủ ra nghị định ban hành Điều lệ quản 
lý ngoại hối của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để thống nhất 
quản lý ngoại tệ. Điều lệ quy định: Mọi người từ nước ngoài vào 
Việt Nam có thể mang ngoại hối với số lượng không hạn chế, phải 
khai trình số ngoại hối mang theo với cơ quan có trách nhiệm kiểm 
soát ở các nơi đó và xin cấp Giấy phép mang ngoại hối; những cá 
nhân hay tổ chức ở Việt Nam nhận được ngoại hối từ nuớc ngoài 
gửi về phải khai trình số ngoại hối nhận được với Ngân hàng Nhà 
nước trong thời hạn 7 ngày; cấm mọi hình thức cẩt giữ, mua bán, 
chuyển nhượng ngoại hối ở trong nước trừ trường hợp được Ngân 
hàng Nhà nước cho phép; việc cất giữ các loại ngoại tệ để làm kỷ 
niệm cũng phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép; người "không 
cư trú" được phép đem ngoại hối vào Việt Nam được tái xuất số 
ngoại hối còn lại. Tiền Việt Nam trong trường hợp xuất, nhập khẩu 
cũng xem như ngoại hối2.

Ngân hàng Vietcombank đã có nhiều biện pháp đề phục vụ 
công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế. Trong thanh toán và tín 
dụng quốc tế, Ngân hàng đã mở rộng quan hệ đại lý nhằm nâng cao 
uy tín của Ngân hàng Ngoại thương, thông qua đó giảm bớt khâu 
trung gian trong thanh toán, chi trả tiền hàng hóa phi mậu dịch và 
vay nợ viện trợ. Ngoài những đại lý đã được thiết lập trước năm 
1961 với các nước tư bản như Italia, Anh, Hồng Kông, Áo, Thụy 
S ĩ..., tính đến cuối năm 1964, ta đã có quan hệ thanh toán với 265 
ngân hàng của 41 nước, phục vụ đắc lực cho việc mở rộng các quan 
hệ kinh tế, văn hóa với nước ngoài. Trên cơ sở phát huy tín nhiệm 
cùa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với ngân hàng các nước, 
chúng ta đã tạo lập quan hệ tín dụng với một số nước, góp phần

1. Lịch sử  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 1963-2003, Sđd, tr.67.
2. Nghị định số 102-CP, Công báo số 24, 1963, tr.384.
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đáp ứng nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu vật tư, thiết bị cho nền kinh tế. 
Ngân hàng Ngoại thương cũng tiến hành cho vay bằng tiền Việt 
Nam đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh ngoại thương cùa 
Nhà nước. Tiếp tục áp dụng chế độ cho vay cải tiến của Ngân hàng 
Nhà nước từ năm 1960. Đối với các hoạt động lưu thông thương 
mại thì chuyển từ phương thức cho vay theo tài khoản đơn giản 
sang cho vay theo tài khoản đặc biệt. Trong cho vay xuất khẩu, 
Vietcombank áp dụng các loại hình cho vay rất linh hoạt như cho 
vay ứng trước thu mua hàng xuất khẩu, cho vay dự trữ, luân chuyển 
hàng xuất khẩu, cho vay chi phí xuất khẩu tại cảng và cho vay thanh 
toán hàng xuất khẩu. Các phương thức cho vay của Vietcombank 
đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chỉ 
tính trong 3 năm 1961-1963, Ngân hàng Ngoại thương đã cho vay 
đối với gia công, sản xuất chế biến hàng xuất khẩu tăng 1,4 lần so 
với 3 năm trước đó1.

Từ năm 1965 trở đi, chiến tranh phá hoại ngày càng mở rộng và 
ác liệt, các hoạt động sàn xuất, kinh doanh và mọi hoạt động cùa 
đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng sâu sắc đến các 
hoạt động tiền tệ, tín dụng và thanh toán của ngân hàng. Ngành tài 
chính ngân hàng đã đóng góp tích cực cho sự phát triển cùa các 
ngành kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng.

Ngành thương nghiệp trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất phát triển theo kế hoạch cùa Nhà nước với những mặt tích cực 
là tập trung được nguồn hàng và phân phối đến từng đối tượng, 
đảm bào đời sống các tầng lớp nhân dân và chi viện tích cực cho 
chiến trường miền Nam và Lào. Tuy nhiên, ngành thương nghiệp 
cũng thể hiện những hạn chế như không thúc đẩy sàn xuất, hỉnh 
thành nạn đầu cơ, móc ngoặc trong phân phối của đội ngũ cán bộ 
thương nghiệp... Tình trạng đó ngày càng nặng mà sau này buộc

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dimg và phát triển, Sđd, 
tr. 164.

322



Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội..

ngành thương nghiệp phải dần dần thay đổi và khắc phục, trên cơ 
sở thực tiễn của thị trường trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

4. T rong giao thông vận tải

Nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể phát triển giao thông vận 
tải và bưu điện trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là " ...để phục vụ 
kịp yêu cầu của các ngành kinh tế quốc dân, mở rộng sự liên lạc với 
các nước anh em, đồng thời phục vụ yêu cầu củng cố quốc phòng"... 
"Xây dựng từng bước màng lưới giao thông và bưu điện một cách 
hợp lý nhất, kết hợp giữa yêu cầu về kinh tế và yêu cầu về quốc 
phòng, kết hợp giữa đường sắt, đường bộ và đường thủy, kết hợp 
giữa các đường trục chính và các đường nhánh, cải tạo dần màng 
lưới giao thông và bưu điện cũ"... "cần tích cực củng cố, mở rộng 
và phát triển thêm đường sắt, đường bộ, đường thủy, bước đầu tăng 
cường thích đáng hàng không dân dụng và bước đầu xây dựng vận 
tải biển đường xa, tăng thêm các loại phương tiện vận tải cơ giới, 
đồng thời coi trọng nhiều đường nhỏ, đi sâu vào nông thôn và miền 
núi, sử dụng phổ biến các loại phương tiện vận tải thô sơ cài tiến, 
thực hiện giải phóng đôi vai1"...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đàng lần thứ 8 (4-1963) 
cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành.

Nhà nước đã đầu tư 654,4 triệu đồng (bằng 19,1% tổng sổ vốn 
đầu tư vào khu vực sản xuất vật chất) cho ngành vận tải và bưu điện. 
Riêng đầu tư vào các ngành giao thông vận tải là 611,9 triệu đồng, 
trong đó đường sắt là 30,1%, đường ô tô 53,9%, đường thủy 16%2. 
Đồng thời với đầu tư tài chính, Nhà nước còn có nhiều chính sách 
và biện pháp đồng bộ nhằm phát triển ngành giao thông vận tải và

1. Nhiệm vụ và phương hướng cùa kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển 
kinh tế quốc dân (1961-1965), Báo cáo bổ sung, Văn kiện Đàng toàn tập, 
tập 21, 1960, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.868-869.

2. Kinh té Việt N am ..., Sđd, tr. 133.

323



LỊCH S ử  VIỆT NAM - TẬP 12

bưu điện với phương châm sử dụng phương tiện tiết kiệm, hợp lý 
nhất, chú ý vận tài thủy, sử dụng phương tiện thô sơ và bán cơ giới.

Từ năm 1962, Nhà nước quy định phân loại và tổ chức quản lý 
các hệ thống đường bộ. Theo quy định này, Nhà nước sẽ chi ngân 
sách toàn bộ cho kiến thiết cơ bản về giữ gìn, sửa chữa lớn, sửa 
chữa nhỏ hệ thống đường quốc lộ. Hệ thống đường hàng tỉnh do 
ngân sách địa phương chi. Hệ thống đường chuyên dùng (cho một 
số ngành) do ngân sách xí nghiệp, ngành chi. Trường hợp đường 
chuyên dùng do nhiều ngành, nhiều xí nghiệp sử dụng, việc giữ gìn, 
sữa chữa lớn, nhỏ đo tất cả các ngành, các xí nghiệp đùng đường cùng 
chi. Nhà nuớc cũng quy định các loại xe cơ giới, công và tư kể cả 
xe quân sự, các loại xe do súc vật kéo chạy trên đường công đều 
phải đóng phí sửa đường. Những trường hợp được miễn là: xe của 
các cơ quan ngoại giao nước ngoài; các loại máy kéo của các công 
trường xí nghiệp chuyên dùng; các loại xe vận tải thô sơ và cải tiến 
do súc vật kéo; các loại xe chuyên dùng vào việc đưa đám ma, xe 
cứu thương, cứu hoà, xe tuới nuớc, xe vệ sinh, xe lu cán đường; xe 
đạp, xe máy, xích lô.

Từ 1-5-1961, khu tự trị Việt Bắc được thí điểm thực hiện việc 
thu thuế doanh nghiệp đối với những cơ sở kinh doanh vận tải thô 
sơ xe trâu, xe bò, xe ngựa... với thuế suất 3% trên doanh thu và lợi 
tức. Những trường hợp được miễn thuế là: các cơ sở vận tải thô sơ 
không chuyên nghiệp trong trường hợp phục vụ hợp tác xã nông 
nghiệp. Những cơ sở vận tải thô sơ ở những khu vực hẻo lánh, điêu 
kiện vận tải khó khăn, phương tiện vận tải thiếu và những nơi có 
nhu cầu đặc biệt về biên phòng.

Chính phủ đã lần lượt ban hành các quy định về an toàn giao thông: 
Năm 1962, cho phép ngành giao thông áp dụng phương pháp "giao 
nhận nguyên hầm", tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển 
hàng hóa với khối lượng lớn bàng tàu thủy và xà lan; năm 1963, 
ban hành điều lệ quy định phạm vi, giới hạn đường sắt và trật tự,
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an toàn giao thông vận tải đường sắt và điều lệ về quy tắc vận tải 
cơ giới đường biển; năm 1964, ban hành điều lệ về quy tắc vận tài 
bằng phương tiện vận tài cơ giới, thô sơ đường sông và phương tiện 
vận tải thô sơ đường biển.

Phương tiện xe công được thống nhất quản lý và sử dụng tiết 
kiệm nhằm giảm chi phí của Nhà nước. Ngày 13-11-1961, Phủ 
Thủ tướng ra chỉ thị về việc thống nhất quản lý xe ô tô con của 
Nhà nước. Nhà nước cho thành lập các xí nghiệp xe con quốc 
doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Các cơ quan phải dùng 
xe của quốc doanh xe con. Xe dùng chung cho các cơ quan được 
rút xuống mức tối thiểu. Các Bộ, ngành chỉ được giữ lại xe có 
tiêu chuẩn dùng chung, xe dùng riêng cho các Thứ trưởng và cán 
bộ tương đương. Các cơ quan chi được giữ lại một xe thường trực 
để sử dụng khi thật cần thiết, số còn lại phải giao cho quốc doanh 
xe con.

Công tác đào tạo cán bộ giao thông vận tài được chú trọng. Ngày 
24-3-1962, Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập trường Đại 
học Giao thông vận tải trên cơ sở Trường Cao đẳng Công chính, để 
đào tạo các loại cán bộ kỹ thuật cao cấp, cán bộ nghiên cứu khoa 
học, bổ túc cho cán bộ trung cấp kỹ thuật thành cán bộ cao cấp kỹ 
thuật, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo của ngành giao thông vận tài. 
Đại học Giao thông vận tải đã có nhiều hình thức đào tạo như học tại 
chức, học hàm thụ, học ngoài giờ hành chính, học ban đêm ... Các 
cấp hành chính địa phương cũng tích cực tạo điều kiện, đôn đốc 
công tác đào tạo cán bộ giao thông. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ làm 
công tác giao thông nông thôn đã trưởng thành nhanh chóng.

Giao thông vận tải đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Ngành đường sắt làm đường sắt phía Bắc Trung bộ (bao gồm 
cầu I ỉàm Rồng, đoạn Hàm Rồng - Vinh, đoạn cầu  Giát - Nghĩa Đàn). 
Ngày 19-12-1964, hoàn thành đường gòn Hà Tĩnh - Quảng Bình, 
bao gồm khôi phục 30km đường sắt từ ga Đức Thọ (Hà Tĩnh) đến ga

Chương UI. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội...

325



LỊCH SỬ VIỆT NAM  - TẬP 12

Thanh Luyện và củng cố 70km đường sắt từ ga Thanh Luyện đến 
ga Đò Vàng (Quảng Bình). Việc hoàn thành lOOkm đường sắt này 
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa của miền núi và 
trung du hai tinh Hà Tĩnh, Quàng Bình. Một số đường chuyên dụng 
ở Thái Nguyên, Bắc Giang, Uông Bí, Nà Dương - Kỳ Lừa cũng 
được khôi phục. Cải tạo kỹ thuật các đoạn đường cần thiết trên 
các tuyến Hải Phòng - Lao C ai, Hà Nội - Mục Nam Quan. Tăng 
thêm đầu máy và toa xe chở apatít, xăng dầu và toa xe khách. Ngày 
22-12-1964, ngành đường sắt hoàn thành đóng mới chiếc đầu xe 
lửa đầu tiên kiểu Tự Lực (lấy tên là Nguyễn Văn Trỗi), do cán bộ, 
công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) và Tổng cục Đường 
sắt thiết kế và chế tạo với sự giúp đỡ cùa nhiều xí nghiệp cùng cơ 
quan các ngành. So với năm 1960, năm 1965 độ dài đường sắt tăng 
149km. Phương tiện vận tải đường sắt tăng lên như đầu máy xe lửa 
tăng 1,7 lần, toa xe hàng tăng 1,97 lần1.

Ngành đường bộ ở miền Bắc, nhìn chung trong thời kỳ 1961-1965 
có tốc độ phát triển tương đối nhanh (tăng 1,83 lần)2. So với năm 1960, 
năm 1965 đường ô tô tăng 3.266km, trong đó có 928km được rải 
nhựa, 1.823km được rải đá. Ô tô vận tải tăng 2,28 lần1. Đã cải tạo 
và làm thêm một số đoạn đường mới kể cả những đường ô tô đến 
các huyện miền núi. Phát triển giao thông vận tài ở nông thôn và 
ìn ièn  n ú i, c h ủ  y ế u  là  các  đ ư ờ n g  từ  làn g  b ản  ra  đ ô n g  ru ộ n g  và 
nương. Ngày 9-9-1963, khánh thành đường ô tô Hà Giang - Đồng 
Văn dài 164km. Ngày 18-5-1964, khánh thành cầu Hàm Rồng 
(Thanh Hỏa) sau một năm xây dựng. Khởi công từ tháng 3-1961, 
đến tháng 12-1964, đoạn đường ô tô Bắc Quang - Hoàng Su Phì 

thuộc tinh Hà Giang, dài 61km vượt qua nhiều đèo dốc cheo leo

1. Kinh tế Việt Nam ..., Sđd, tr. 133.
2. Tinh hình xây dựng và phát triển công nghiệp trong 10 năm qua, Báo cáo 

đã dẫn, tr.70.
3. Kinh lể Việt N am ..., Sđd, tr. 133.
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đã được hoàn thành. Đây là thành quà cùa đông đảo đồng bào các 
dân tộc hai huyện thuộc tỉnh Hà Giang cùng lực lượng thanh niên 
xung phong.

Phong trào kết hợp xây dựng đường giao thông nông thôn với 
xây dựng thủy lợi và cải tạo đồng ruộng phát triển rộng rãi trong 
thời kỳ chống Mỹ chính là được mờ đầu vào thời kỳ kế hoạch 
5 năm. Các phương tiện vận chuyển cải tiến, m ở rộng phong trào 
"giải phóng đôi vai" ở các hợp tác xã và công, nông trường được 
phát triển rầm rộ. Ngày 1-3-1962, hội nghị tổng kết giao thông 
vận tải nông thôn và miền núi được tồ chức tại Nam Định đã nêu 
lên những hạn chế của giao thông vận tải nông thôn và miền núi 
là số đường sá, xe, thuyền còn quá ít, tiếp tục phát động phong 
trào phát triển giao thông nông thôn và miền núi. Cho đến năm
1963, toàn miền Bắc đã sửa và làm mới được 17.000km đường 
vận tải, hơn 7.000 cầu cống các loại, sản xuất được gần hai vạn 
xe, thuyền các loại, trong đó gần 1 vạn xe do súc vật kéo. Đã có 
1.695 xã đã giải phóng đôi vai từ 30-100%. Hơn 2.000 xã có quy 
hoạch phát triển giao thông. Đã đào tạo được 1.337 cán bộ xã 
làm công tác giao thông vận tải ở nông thôn. Nam Định là tinh 
được nhận Cờ luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí M inh về phát triển 
giao thông nông thôn. Hà Giang là một tinh rất ít đường sá và 
phưưng tiên thi trong nam 1962 da làm múi và sửa chữa đuực 
1.816km đường bộ, 19km đường thẳng, sản xuất được 2.228 xe 
các loại, và có hơn 2.000 trâu, ngựa thồ, lập được 87 ban giao 
thông x ã1.

Trong ngành vận tải thủy, so với năm 1960, năm 1965 các loại 
tàu, ca nô kéo tăng 3,7 lần, xà lan tăng 3,3 lần2. Các luồng lạch chính, 
các bển sông lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hàm Rồng, 
Việt Trì và Bắc Giang được đầu tư xây dựng, nạo vét thường xuyên

1. Báo Nhân dân, ngày ] 6-4-1963.
2. Kinh lể Việt Nam..., Sđd, tr. 133
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và tăng cường phương tiện cơ giới và phương tiện cái tiến dùng 
trong khâu bốc dỡ. Ngành đường biển đã tiến hành nạo vét các cửa 
biển, tăng cường thiết bị cho cảng Hải Phòng, cảng Bến Thủy, Hòn 
Gai và Cẩm Phả. Bước đầu xây dựng đội tàu đi biển gần. Nhờ được 
kết nối các thành phố, các bến sông, biển quan trọng và lực lượng 
tàu, thuyền vận tải được phát triển mà vận tải sông và biển đã 
dần dần hỗ trợ cho vận tải đường sắt và đường bộ. Khối lượng hàng 
hóa luân chuyển bằng đường sông tăng 1,76 lần, đường biển tăng 
1,48 lần1.

về khối lượng hành khách luân chuyển thuộc ba loại hình vận 
tải ở miền Bắc vào năm 1960 đạt 1.023 triệu người/km, và năm 1965 là 
1.410 triệu người/km. Đường sắt, năm 1960 là 623 triệu người/km 
và năm 1965 là 901 triệu người/km; đường bộ năm 1960 là 373 
triệu người/km và năm 1965 là 449 triệu người/km; đường thủy, 
năm 1960 là 28 triệu người/km và năm 1965 là 60 triệu người/km. 
về khối lượng hàng hóa luân chuyển thuộc ba loại hình vận tải ở 
miền Bắc vào năm 1960 là 1.193 triệu tấn/km và năm 1965 là 1.569 
triệu tấn/km. Đường sắt, năm 1960 là 704 triệu tấn/km và năm 1965 
là 722 triệu tấn/km; đường bộ, năm 1960 là 108 triệu tấn/km và 
năm 1965 là 197 triệu tấn/km và đường thủy, năm 1960 là 381 triệu 
tấn/km và năm 1965 là 650 triệu tấn/km2.

Ngành bưu điện và truyền thanh được tăng cường cơ sớ vật 
chất, mở rộng và cùng cố mạng lưới. Hệ thống bưu điện xã được 
củng cố, việc phát hành báo chí được tổ chức tốt. Chiều dài đường 
dây điện thoại đến năm 1965 tăng 2,2 lần so với năm 1960, đưa 
tổng chiều dài đường dây điện thoại miền Bắc lên 36.600km. 
Số máy điện thoại là 1.217 (tăng 1,5 lần), số máy điện báo là 230 
(tăng 2 lần). Công tác vận chuyển thư tín, bưu phẩm tương đối tốt.

1. 45 năm kinh tế Việt Nam..., Sđd, tr.134.
2. Trần Văn Thọ (chú biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 lính toán mới, 

phân tích mới, Sđd, tr.275.
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Từ tháng 4-1961, Điều lệ khai thác và sử dụng điện báo và điện 
thoại của Chính phủ được ban hành, nhằm đưa công tác phục vụ 
thông tin liên lạc bằng điện báo, điện thoại ngày càng thích ứng với 
tình hình phát triển kinh tế và văn hóa. Điều lệ quy định chi có bưu 
điện là cơ quan duy nhất được quyền tổ chức và khai thác điện 
báo, điện thoại để phục vụ thông tin trong nước và với nước ngoài, 
cho các cơ quan xí nghiệp, đoàn thể và nhân dân. Trong các loại 
điện báo, điện thoại dùng trong nước, sự phân loại theo thứ tự ưu 
tiên là: 1, điện báo, điện thoại phòng không; 2, an toàn quốc gia; 3, 
cấp cứu; 4, báo bão, lụt; 5, chính vụ; 6, phổ thông; 7, báo chí; 8, 
nghiệp vụ và bưu điện; 9, việc tư. Các loại 6, 7, 8, 9 được chia ra
2 loại khẩn và thường.

Tuy nhiên, giao thông vận tải thời kỳ này còn tồn tại nhiều hạn 
chế. Ngành đường sắt vẫn phải sử dụng hầu hết các đầu máy cũ nên 
công suất rất thấp. Việc bốc dỡ chậm làm cho hàng hóa bị ứ đọng. 
Giá cước quá cao, làm cho giá thành hàng hóa tăng lên một cách 
giả tạo (ví dụ giá cước vận chuyển đường sắt trong giá thành của 
cát, sỏi chiếm 70%, than 47%, hàng tiêu dùng 30%)'. Việc nghiên 
cứu, tính toán mở rộng đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan làm 
không chu đáo nên phải bò dờ thi công, gây lãng phí lớn vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản. Trong ngành đường bộ, bên cạnh các trục đường 
giao thông chính được củng cố thì các đường nối liền các cơ sở sản 
xuất lại chưa được quan tâm đúng mức. Một số tuyến đường đang 
làm bị bỏ dở (như đoạn Bản Nậm Cúm - Lai Châu, đoạn Đường 13
- Văn Yên) gáy lãng phí nghiêm trọng. Công tác bào dưỡng làm 
chưa tốt nên đường thì nhiều mà chất lượng kém. Phương tiện cơ 
giới còn quá thiếu và năng suất sử dụng xe còn thấp. Năm 1963, Bộ 
Giao thông quản lý 1.700 xe ô tô, các ngành khác quản lý 1.400 xe 
chạy trên các tuyến công cộng. Người ta tính rằng, xe do Bộ Giao 
thông quàn lý đạt 2.800 tấn/km/tháng, còn xe các ngành tự quản chỉ

1. ủy  ban kế hoạch Nhà nước, Báo cáo đã dẫn, tr.69.
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đạt 1.500 tấn/km/tháng1. Trong ngành vận tài thủy, việc nạo vét 
bến, bãi cửa sông thường bị kéo dài chậm đưa vào sử dụng. Một số 
bến như Nam Định, Bắc Giang đã xây dựng xong nhưng rất ít sừ 
dụng. Phương tiện vận tải thủy như ca nô, tàu chở hàng còn thiếu. 
Năng suất sử dụng các phương tiện vận tải thủy cũng rất thấp, giá 
thành và giá cước còn cao2. Đến cuối kế hoạch 5 năm, giao thông 
vận tải có biểu hiện giảm sút hiệu quả kinh tế. Trong khi số phương 
tiện vận tải, số lao động trong khu vực Nhà nước và công tư hợp 
doanh tăng lên nhiều (từ 15.700 người năm 1960 lên 65.100 người 
năm 1965, bằng 4,1 lần) thì khối lượng hàng hóa luân chuyển chi 
tăng 1,32 lần3.

Vận tải đường hàng không còn rất hạn chế, chủ yếu qua cảng 
sân bay Gia Lâm vốn rất nhỏ và thiết bị rất lạc hậu. Do đường hàng 
không với các nuớc tư bàn hầu như chưa được thiết lập nên việc đi 
lại giữa nước ta với các nước này phải qua các nước xã hội chủ 
nghĩa. Ví dụ, từ Pháp sang Việt Nam, người ta phải bay mất 3 ngày 
bằng máy bay cánh quạt và phải bay qua Mátxcơva, Irkoutsk và 
Bắc Kinh. Đến đầu năm 1963, miền Bắc có thêm đường hàng không 
Việt - Lào (Hà Nội - Viêng Chăn). Và đến giữa năm 1964, đường 
hàng không Việt Nam - Campuchia (Hà Nội - Phnôm Pênh) bắt đầu 
đưa vào sử dụng.

Cơ sờ vật chất cũng như chất lượng phục vụ của ngành bưu 
điện - truyền thanh còn có nhiều yếu kém, chẳng hạn, điện thoại 
đường dài thường rất khó nghe. Bưu điện chua kết hợp tốt việc sử 
dụng hệ thống vô tuyến và hữu tuyến. Hệ thống tổ chức sửa chữa 
không đảm bảo an toàn.

1. Tinh hình xây dựng và phát triển công nghiệp trong 10 năm qua, Báo cáo 
đã dẫn, tr.70.

2. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam..., Sđd, tr. 133.
3. 45 năm kinh t ế  Việt Nam . .., Sđd, tr. 134.
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Giao thông vận tải trong thời kỷ 5 năm lần thứ nhất đã phát 
triển hơn thời kỳ trước cả về màng lưới, phương tiện và cơ sở vật 
chất, kỹ thuật góp phần phục vụ tốt sản xuất, xây dựng cơ bản, cải 
thiện đời sống nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ đột suất của sản 
xuất, quốc phòng, chi viện cách mạng miền Nam và làm công tác 
đối ngoại. Giao thông nông thôn đặc biệt được phát triển đã giảm 
bớt dần sự chia cắt giữa các làng xã, các địa phương. Một trong những 
nguyên nhân giúp cho giao thông vận tải thời kỳ này phát triển là 
nền nền công nghiệp miền Bắc phát triển một bước đã hỗ trợ đắc 
lực cho giao thông vận tải. Đồng thời, ngành giao thông vận tải còn 
nhận được sự giúp đỡ tích cực cùa các nước xã hội chủ nghĩa về 
phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật, máy móc và trang thiết bị 
hiện đại. Mặc dù vậy, những nguyên nhân chủ quan và khách quan 
như những hạn chế trong nội bộ ngành, nền kinh tế miền Bắc còn 
yếu kém ... đã làm ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện kế 
hoạch chung của nền kinh tế quốc dân.

II. VĂN H Ó A  VÀ Y T É

Cùng với sự phát triển về kinh tế, trong thời kỳ 1961-1965, 
miền Bắc đã có tiến bộ vượt bậc về giáo dục, văn hóa, y tế so với 
các thời kỳ trước đó.

1. G iáo  dục

Sự nghiệp giáo dục ở miền Bắc thời kỳ 1961-1965, được coi là 
một trong những lĩnh vực tương đối thành đạt. Điều đó thể hiện 
sinh động nhận thức cho rằng yểu tố tinh thần, trình độ dân trí có 
tầm quan trọng lớn lao trong việc thúc đẩy công cuộc xây dựng xã 
hội mới.

Công tác bỗ túc văn hóa được đặt thành nhiệm vụ hàng đầu, 
nhằm nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ của công nhân, 
nông dân, cán bộ và bộ đội. Năm học 1960-1961, miền Bắc có
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1.794.700 người theo học bổ túc văn hóa, trong đó số người học 
cấp I là 1.636.200, cấp II là 141.900 và cấp III là 16.600 người. Kết 
thúc năm học, sổ người được chuyển lớp và mãn khóa là 1.271.000, 
trong đó cấp I là 1.197.500 người, cấp II là 64.700 người và cấp III 
là 8.800 người'. Năm 1961 có 1.266.400 người học ngoài giờ và
10.600 người học theo hỉnh thức không thoát ly sản xuất. Năm 
1965 có 594.839 người học ngoài giờ và 2.300 người học không 
thoát ly sản xuất2. Các lớp học bổ túc văn hóa ở các thành phố lớn 
thường có hiệu quả hơn ờ vùng nông thôn và miền núi.

Công tác giáo dục mầm non tiếp tục được củng cố và phát triển 
ở các cơ quan, xí nghiệp và ở nông thôn. Ngày 1-4-1961, Chi thị 
126/CP cùa Chính phủ đã quy định các cấp chính quyền phải có 
biện pháp giúp đỡ nhà trẻ dân lập phát triển mạnh mẽ để đáp ứng 
nhu cầu gửi trẻ của đông đảo phụ nữ lao động trong các hợp tác xã, 
đồng thời tạo điều kiện cho nữ công nhân, viên chức có nơi gửi con. 
Ngày 25-4-1962, Ban Bí thư Trung ương cũng ra chì thị quy định 
trách nhiệm cụ thể cho các ngành y tế, giáo dục, Hội Liên hiệp phụ 
nữ, tổ công đoàn, ban công tác nông thôn, các ngành công nghiệp 
nhẹ, thủ công nghiệp, nội thương, văn hóa, mỗi ngành đều phải 
quan tâm góp phần xây dựng, chăm sóc trẻ em lứa tuồi nhà trẻ, mẫu 
giáo. Năm 1962, Ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương được 
th à n h  lập . T h á n g  9 -1 9 6 2 , P h ò n g  M ầu  g iá o  th u ộ c  B ộ  G iá o  d ụ c  đirợc 
thành lập. Từ đó, công tác giáo dục mầm non đã được tổ chức ngày 
càng chặt chẽ. Cũng tháng 9-1962, Trường Sư phạm mẫu giáo Trung 
ương thành lập đã giúp cho quá trình đào tạo đội ngũ giáo viên 
ngày càng hoàn chinh và chính quy hơn. Từ năm 1964-1965, Bộ Giáo 
dục đã tiến hành đào tạo giáo viên mầm non cho các tinh, thành 
miền Bắc với 1.300 học viên. Trình độ văn hóa chủ yếu lớp 4, lớp 5

1. Tổng cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa cùa nước Việt Nan 
Dân chù Cộng hòa, Sđd, tr. 156.

2. Nguyễn Khánh Toàn, Xung quanh vấn đề văn học và giáo dục, Nxb. Khoi 
học xã hội, Hà Nội, 1972, tr.640-641.
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Từ năm 1964, các tinh cũng bắt đầu tổ chức các lớp đào tạo và huấn 
luyện đội ngũ giáo viên như mở các lớp ngắn ngày từ 1-2 tháng cho 
các thôn xã hoặc có một tổ mẫu giáo mầm non đặt trong trường sư 
phạm sơ cấp tinh. Phong trào thi đua xây dựng nhà trẻ "bốn tốt" đã 
có tác dụng tốt trong công tác giáo dục mầm non.

Đến năm 1962, ở khu vực Nhà nước, có 1.800 nhà trẻ, nhóm trẻ, 
gồm 36.000 trẻ (chiếm 18% số trẻ trong độ tuổi) được thu nhận và
6.000 cô. bác phục vụ và đến năm 1964 có 2.500 nhà tré, nhóm trẻ 
với 59.500 trẻ được thu nhận (chiếm 31% số trẻ trong độ tuổi),
11.000 cô, bác phục vụ1. Ở khu vực nông thôn, đã có 8.910 nhà - 
nhóm trẻ, thu nhận 88.750 trẻ (chiếm 6% số trẻ trong độ tuồi) và 
9.250 cô bác giữ trẻ và đến năm 1964 có 15.534 nhóm, với 216.622 
trẻ được thu nhận (chiếm 10% số trẻ trong độ tuổi) và 21.000 cô, 
bác phục vụ.

Năm học 1960-1961, có 869 lớp mẫu giáo với 29.579 trẻ (chiếm 
5,5% số trẻ trong độ tuổi) và 1.069 giáo viên. Đến năm học 1964- 
1965 đã có tới 4.944 lớp mẫu giáo với 137.084 trẻ (chiếm 7,1% số 
trẻ trong độ tuồi) và 5.682 giáo viên. Ở khu vực công nghiệp, năm 
học 1960-1961, các cơ quan có 141 lớp với 4.423 trẻ, các xí nghiệp 
có 27 lớp với 919 trẻ, các nông trường có 5 lớp với 132 trẻ, các 
công trường có 7 lớp với 213 trè và các thị xã có 585 lớp với 16.495 
trẻ. Đến năm học 1962-1963, các cơ quan có 221 lớp với 6.833 trẻ, 
các xí nghiệp có 145 lớp với 5.062 trẻ, các công trường có 71 lớp 
với 2.142 trẻ và các thị xã có 862 lớp với 2.947 trẻ. Tại vùng nông 
thôn, từ 609 lớp và 20.266 trẻ năm học 1959-1960 đã tăng lên 4.601 
lớp và 127.682 trẻ năm học 1964-1965. Tại khu vực miền núi, tuy 
phát triển chưa đều và chưa vững chắc qua các năm nhung ngành mẫu 
giáo nhìn chung cũng phát triển, từ 12 lớp với 273 trẻ năm học 
1960-1961 đã tăng lên 345 lớp và 9.369 trẻ năm học 1964-1965.

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 50 năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào lạo 
(¡945-1995), Nxb. Giáo đục, Hà Nội, 1995, tr.35.
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Ở khu Việt Bắc, năm học 1961-1962 trong tồng sổ 67 lớp mẫu giáo 
chi có 8 lớp cho con em đồng bào các dân tộc ít người. Ờ khu Tây 
Bắc trong số 16 lớp mới chi có 2 lớp thí điểm cho con em đồng bào 
dân tộc ít người, ở bản Môn thuộc Mộc Châu và bản Thôm Môn 
thuộc Thuận Châu, tỉnh Sơn La1.

Từ năm 1964, chiến tranh phá hoại của Mỹ đã làm cho công tác 
giáo dục mầm non bị xáo trộn. Trong điều kiện phải phân tán, sơ 
tán, trẻ em phải xa bố mẹ, nhà trẻ, mẫu giáo ở nhiều nơi phải trông 
giữ trẻ cả ngày và đêm, trong điều kiện thiểu thốn lương thực, thực 
phẩm, thuốc men và cơ sở vật chất. Tại những vùng chiến tranh phá 
hoại diễn ra ác liệt như Quảng Bình, Vĩnh Linh, mặc dù phải sống 
dưới hầm hào nhưng tính mạng trẻ em vẫn được bảo đàm an toàn. 
Nhiều tẩm gương dũng cảm của lực lượng giáo viên, bảo mẫu và 
nhân dân đã hy sinh để che chở và bảo vệ con trẻ. Tuy nhiên, công 
tác giáo dục mầm non ở khu vực nông thôn còn yếu kém. Việc phát 
triển nhà trẻ và chất lượng nuôi dạy trẻ còn thấp, số  đông người 
làm công tác nuôi dạy trẻ không được huấn luyện. Chế độ chưa 
được chú ý, họ được trả lương bằng công điểm của hợp tác xã nông 
nghiệp vào hai vụ. Do thu nhập quá thấp, ở nhiều địa phương đã có 
nhiều người bỏ nghề nuôi dạy trẻ.

Giáo dục phổ  thông. Ngành giáo dục phổ thông vốn đã có nền 
mỏng từ  trong thời kỷ kháng chién chống Pháp, đưực cũng cổ trong 
những năm sau hòa binh lập lại, đến thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn. Đàng và Nhà nước 
đã có nhiều chính sách đầu tư phát triển đa dạng hóa các mô hình 
giáo dục, đào tạo nghề, nhân rộng những mô hình tiên tiến, đưa 
thêm những nội dung mới, thiết thực vào chương trinh giảng dạy ờ 
các cấp, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, động viên nhân 
dân cùng Nhà nước phát triển giáo dục...

1. 50 năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, tr.36, 
39, 40,41.
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Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), ngành giáo 
dục phô thông đã phát triển theo phương hướng "tận lực giáo dục" 
và "phát triển theo qui mô lớn" tức là phải phát triển mạnh cả về 
nội dung và phương pháp giáo dục. Mục tiêu cụ thể của giáo dục 
phổ thông là phấn đấu mỗi xã có một trường cấp.I, từ hai đến ba xã 
có một trường cấp II và mỗi huyện có một trường cấp III. Đối với 
miền núi, con em đồng bào các dân tộc ở mọi vùng đều được tạo cơ 
hội học tập. Các trường phổ thông có trách nhiệm phải cung cấp 
nguồn học sinh cho các trường đào tạo công nhân và cán bộ kỹ 
thuật, chuẩn bị cho đất nước một lực lượng lao động trẻ khỏe, có kỹ 
thuật, có tinh thần hăng hái trờ về nông thôn lao động sản xuất, xây 
dựng hợp tác xã và sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh 
thống nhất nước nhà.

Song song với những trường phổ thông, Nhà nước đã mờ thêm 
những trường vừa học, vừa làm với nội dung giảng dạy chủ yếu là 
kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Nhiều loại hình nhà trường vừa học 
văn hóa vừa học kỹ thuật sản xuất ra đời như trường phổ thông 
nông nghiệp, trường phổ thông công nghiệp, trường thanh niên dân 
tộc vừa học vừa làm ở các vùng miền núi, các trường dân lập. Sau 
Trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, từ năm học 
1960-1961, nhiều trường thanh niên dân tộc quy mô nhò hơn được 
thành lập.

Mô hình trường dân lập cũng được áp dụng rộng rãi ở các địa 
phương. Giáo viên là những cán bộ và thanh niên. Nhiều nơi nhân 
dân đã tự góp ngày công xây dựng, tu sửa trường lớp, mua sắm 
thiết bị và nhà ở cho giáo viên. Từ năm học 1960-1961, Nhà nước 
vận động nhân dân trà học phí cho con em các trường dân lập từ 
cấp I đến cấp III, trong đó có miễn, giảm học phí, cấp học bổng cho 
một số đối tượng. Những gia đình có 3 con đi học trở lên và gia 
đình thương binh, liệt sĩ được miễn giảm học phí. Các học sinh 
nghèo, con liệt sĩ, học sinh dân tộc vùng cao được Nhà nước cấp 
học bổng. Nhân dân đã đóng góp được 30 triệu đồng để trả lương
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cho giáo viên. Đội ngũ giáo viên dân lập ngày một đông, chủ yếu ở 
cấp I, cấp II và một số ít cấp III. Ờ một số tinh, số giáo viên dân lập 
chiếm tới 60% tổng số giáo viên. Họ được hưởng mọi chế độ chính 
sách như giáo viên quốc lập, nhưng các chi phí khác đều do địa 
phương đài thọ. Mặc dù quyền lợi cá nhân còn bị thiệt thòi nhưng 
đội ngũ giáo viên dân lập đã rất tích cực vì sự nghiệp giáo dục.

Nhờ có phát triển đa dạng hóa các mô hình giáo dục, đến năm 
học 1960-1961, tổng số học sinh cả 3 cấp đã đạt tới 1.900.000 người, 
năm học 1964-1965 có 2.934.000 người, trung bình cứ 100 người dân 
có 14,15 học sinh phổ thông. Đặc biệt là số học sinh nữ đã chiếm 
tới 40 % '.

Tính chung, năm học 1960-1961 toàn miền Bắc có 227.700 học 
sinh tốt nghiệp phổ thông, trong đó có 187.900 học sinh tốt nghiệp 
cấp I, 35.600 học sinh tốt nghiệp cấp II và 4.200 học sinh tốt 
nghiệp cấp III. Năm học 1965-1966 có 529.100 học sinh tốt nghiệp, 
trong đó cấp I là 366.300, cấp II là 148.800 và cấp III là 14.000. Từ 
năm học 1964-1965 trờ đi, hầu như xã nào cũng có trường phổ 
thông cấp I và trung bình hai xã có một trường phổ thông cấp II. 
Có hai lý do dẫn đến kết quả phần lớn trẻ em học xong cấp I đều 
học lên cấp II, đó là, một mặt học sinh hết cấp I thường chi mới
11-12 tuổi, chưa lao động được; mặt khác đời sống nhân dân có 
được cải thiện và nâng cao nên không mấy gia đình phái bắt con bó 
học để giúp việc nhà. sổ  trường học tăng từ 7.066 trường trong 
năm học 1960-1961 tăng lên 10.294 trường trong năm học 1965- 
1966. Trong đó, trường cấp I là 7.018, trường cấp II là 2.983 và 
trường cấp III là 293. số  lớp học tăng từ 41.447 lớp trong năm học 
1960-1961 lên 71.060 lớp trong năm học 1965-1966. Lực lượng 
giáo viên phổ thông đã được đào tạo gấp rút để đáp ứng yêu cầu 
tàng nhanh số lượng học sinh và số trường lớp: Năm học 1960- 
1961 có 44.401 người, năm học 1965-1966 có 80.488 người, bao gồm

1. 50 năm phái triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, tr.82. 
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51.901 giáo viên cấp một, 21.207 giáo viên cấp hai và 4.380 giáo viên 
cấp ba. Riêng bậc vỡ lòng, năm học 1965-1966 có 28.511 lớp, 27.980 
giáo viên, 809.900 học sinh'. So với năm học 1939-1940, trước chiến 
tranh, số giáo viên phổ thông năm học 1964-1965 gấp 16,4 lần, trong 
đó số giáo viên phổ thông cơ sở gấp 15,9 lần và số giáo viên phổ thông 
trung học gấp 64 lần 2.

Tuy nhiên, số trường lớp vẫn còn thiếu thốn. Ngay cả Thù đô 
Hà Nội, số trường lớp đầu các cấp (lớp 5, lớp 8) vẫn còn thiếu chưa 
thỏa mãn nhu cầu học tập của học sinh.

Giáo dục phổ thông ở các tỉnh miền núi tiếp tục được phát triển 
và có thêm loại trường thiếu nhi vùng cao, trường thanh niên dân 
tộc vừa học vừa làm. Các trường thiếu nhi vùng cao phát triển mạnh 
mẽ đã tạo điều kiện cho các em ờ những nơi xa xôi hèo lánh có 
điều kiện được học hành. Các trường thanh niên dân tộc vừa học 
vừa làm tiêu biểu là Trường Thanh niên lao động xã hội chù nghĩa 
Hòa Binh cũng phát triển khá mạnh. Năm học 1960-1961, nhiều 
trường thanh niên dân tộc quy mô nhỏ hơn được thành lập như 
trường Phú Lương thuộc tinh Thái Nguyên và trường Phù Yên 
thuộc tinh Nghĩa Lộ... Năm 1963 có tới 61 trường với hơn 5.000 
học sinh. Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình 
đã cung cấp cho các hợp tác xã, các cơ quan huyện, tinh hàng ngàn 
cán bộ có trình độ cấp II, hiểu biết ít nhiều về kỹ thuật. Đa số họ là 
con em dân tộc ít người.

Ngày 27-11-1961, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định quy định 
ờ các Khu tự trị và ở các địa phương có đồng bào Tày, Nùng, Thái 
và Mèo cư trú được dùng chữ Tày - Nùng, chữ Thái và chữ Mèo là 
chữ chính thức. Nghị định cũng quy định rõ chữ Tày - Nùng, chữ Thái

ỉ. 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chú Cộng 
hòa, Sđd, tr. 152, 153, 154.

2. Tổng cục Thống kê, số  liệu thống kê 1930-1984, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 
1985, tr. 174.
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và chữ Mèo là tiêu chuẩn xoá mù chữ và bổ túc văn hóa, được 
giảng dạy xen kẽ với tiếng phổ thông ở các trường phổ thông, các 
trường chuyên nghiệp, được dùng trong công văn, giấy tờ cùa các 
cơ quan Nhà nước và trong các hoạt động khác, tuỳ theo sự cần 
thiết cùa địa phương1. Với việc đưa chữ Tày - Nùng, chữ Thái và 
chữ Mèo trờ thành chữ chính thức của các dân tộc này đã góp 
phần thúc đẩy giáo dục miền núi phát triển, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc phát huy đầy đủ tác dụng 
của chữ dân tộc mình trong đời sống và văn hóa của họ. Tính 
chung từ năm 1960 đến năm 1965, xã nào cũng có trường cấp I, 
trung bình cứ 6 xã có một trường cấp II và tinh nào cũng có trường 
cấp III. Số học sinh phổ thông cả ba cấp tăng khá nhanh, trong đó 
có tới một phần ba là học sinh nữ, cứ 10 người dân có 1 học sinh 
phổ thông. Nhiều em được vào đại học, hàng trăm em được đi học 
nước ngoài, số  giáo viên là người dân tộc chiếm 40% tổng số giáo 
viên miền núi2.

Tuy nhiên cho đến năm 1964, vẫn còn 20 vạn đồng bào các dân 
tộc còn mù chữ, đối tượng chính còn ít được đi học. Vì vậy, ngày 
3-9-1964, Ban Bí thư Trung ương đã ra Chi thị số 84/CT-TW yêu 
cầu các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo sự nghiệp giáo dục miền 
núi, gắn sự nghiệp giáo dục với nhiệm vụ chính trị và kinh tế miền 
núi. Năm học 1960-1961, mièn núi có 2.130 trường (1.957 irường 
cấp I, 158 trường cấp II, 15 trường cấp III). Đến năm học 1965- 
1966, số trường học miền núi đã tăng lên tới 3.096 trường, trong số 
đó có 2.531 trường cấp I, 513 trường cấp II và 52 trường cấp III. số  
giáo viên miền núi trong năm học 1960-1961 có 7.161 người (cấp I 
có 6.165 người, cấp II có 705 nguời và cấp III có 291 người). Đến 
năm học 1965-1966, số giáo viên miền núi đã tăng lên tới 14.690 
người trong đó có 10.261 giáo viên cấp I, 2.905 giáo viên cấp II và

1. Nghị định sổ 206-CP, Công báo số 48, 1961, tr.736.
2. 50 năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, tr. 100.
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1.525 giáo viên cấp III. Năm học 1960-1961 ở các tỉnh miền núi có
206.600 học sinh, năm học 1965-1966 đã tăng lên 352.700 người, 
trong đó học sinh cấp I là 286.500 người, cấp II là 58.500 người và 
cấp III là 7.700 người, số  học sinh dân tộc ít người là 215.200 người 
trong năm học 1965-1966, bao gồm 183.700 học sinh cấp I, 29.000 
học sinh cấp II và 2.500 học sinh cấp III1.

Từ năm 1961, ngành giáo dục phổ thông có phong trào thi đua 
"Hai tốt" (học thật tốt, dạy thật tốt) theo mô hình của trường phổ 
thông cấp II Bắc Lý (xã Chung Lý, huyện Lý Nhân, tinh Hà Nam), 
lá cờ đầu của toàn ngành giáo dục miền Bắc. Bắc Lý được xem là 
một trường đã nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện một 
cách sáng tạo độc đáo. Mặc dù còn có những hạn chế nhưng mô 
hình Bắc Lý đã được phát động và hường ứng rộng rãi trong 
ngành giáo dục với khẩu hiệu "Tích cực thi đua dạy thật tốt, học 
thật tốt, đuổi kịp và vượt Bắc Lý". Đến 8-1963, trường Bắc Lý 
vẫn giữ được lá cờ đầu và xuất hiện thêm nhiều trường tiên tiến 
như trường cấp I Hải Nhân (Thanh Hóa), trường cấp III Phủ Lý 
(Hà Nam), trường cấp III Chu Văn An (Hà Nội), trường cấp III 
Đống Đa (Hà Nội), trường miền Nam số 8 và số 24, trường Đoàn 
kết (Hải Phòng), trường cấp III Ngô Sĩ Liên (Hà Bắc), trường 
cấp III Vinh (Nghệ An), trường cấp II Dịch Vọng, Nguyễn Huệ 
( I là  N ộ i) , t rư ờ n g  c ấ p  II T á n  T h u ậ t (T h á i D inh), trư ờ n g  T rô n  Cao 
(Hưng Yên)...

Tháng 5-1961, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Đội Thiểu niên tiền 
phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư căn dặn các cháu 5 điều:

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

- Đoàn kết tốt, kỳ luật tổt

- Học tập tốt, lao động tốt

1. 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chú Cộng 
hòa, Sđd, tr 154-155.
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- Giữ gìn vệ sinh

- Thật thà, dũng cảm'.

Trong chương trình giảng dạy phổ thông, Bộ Giáo dục đã xây 
dựng Chương trình luân lý cho từng cấp học trên cơ sở kinh nghiệm 
cùa Bắc Lý. Nội dung luân iý ờ cấp I và II tập trung vào 5 điều Bác 
Hồ dạy. Chương trinh sách giáo khoa chính trị các lớp 8,9,10 được 
bồ sung thêm những yêu cầu mới như công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, hợp tác hóa nông nghiệp, cách mạng giải phóng miền Nam, 
sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam đối với sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam. Việc nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính 
trị đã mang lại nhiều hiệu quả tốt. Học sinh lớp 7 và lớp 10 ra 
trường đã sẵn sàng ở lại quê hương lao động, sản xuất, hoặc tình 
nguyện, xung phong nhập ngũ phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước. Từ nãm học 1961-1962, chương trình học văn hóa lại được 
bổ sung thêm giờ học tiếng Nga theo đài cho các lớp 8 và 9 và giờ 
thể thao quốc phòng cho tất cả học sinh cấp III. Bộ Giáo dục còn 
ban hành chương trình lao động áp dụng cho từng lứa tuổi ở từng 
địa phương... Phong trào tập thể dục, thể thao buổi sáng và giữa 
giờ học, chơi bóng chuyền, bóng đá, điền kinh ở nhiều trường diễn 
ra sôi nổi tạo lên không khí tươi vui trong nhà trường. Tiêu biểu là 
tnròng cấp II Tán Thuật (Thái Bình) đã nhiều năm dẫn đầu về 
phong trào thể dục, thể thao. Tháng 7-1963, Bộ Giáo dục mở hội 
nghị tổng kết kinh nghiệm về kết hợp giáo dục với lao động sàn 
xuất tại tinh Hưng Yên, mở ra cách thức tồ chức hợp lý lao động 
học đường, bảo đảm được tính vừa sức và tính giáo dục, sự cân đối 
giữa học và làm. Từ sau hội nghị Hưng Yên nhiều "đội học tốt, làm 
tốt", "hợp tác xã măng non" đã phát triển ở mọi nơi giúp học sinh 
tiếp cận với cuộc sống thực tế, học tập được kỹ thuật sản xuất, quàn 1 j

1. Từ những năm 1965-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bổ sung thêm Điều £ 
là Giữ gìn vệ sinh thật tốt và Điều 5 là Khiêm lon, thật thà, dũng cám.
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sản xuất tập thể một phương thức sản xuất mới ở miền Bắc nước ta 
lúc đó1.

Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ V đã 
quyết định đưa tổ chức Đội vào nhà trường để kết hợp chặt chẽ 
công tác giáo dục học sinh giữa nhà trường, xã hội và đoàn thể. Các 
hoạt động mang ý nghĩa đạo đức được thực hiện hàng ngày như 
phong trào "Nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy", "Giành 
danh hiệu học sinh giỏi", "Cháu ngoan Bác Hồ". Đã có nhiều giáo 
viên và học sinh được kết nạp vào Đảng hoặc trở thành cảm tình, 
đối tượng của Đảng.

Chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân 
của Mỹ đã tàn phá nhiều trường học, giết hại nhiều giáo viên và 
học sinh. Điển hình là các vụ phá hủy trường cấp III Vĩnh Linh 
ngày 11-2-1965, trường Quỳnh Tiến 23-9-1965... Đảng và Nhà 
nước chù trương chuyển hướng công tác giáo dục nhằm bảo đảm an 
toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh. Công tác phòng không 
được thực hiện một cách tích cực trong ngành giáo dục. Hàng vạn 
trường lớp, hàng triệu học sinh đã được sơ tán, phân tán ra khỏi các 
thành phố, thị xã, thị trấn, các trung tâm đông dân cư. Hàng triệu 
hầm, hào trú ẩn tránh bom đạn đã được đào với khẩu hiệu "Chưa có 
hầm hào tốt chưa khai giảng", "Thà tốn công sức hơn tốn xương 
máu". Nhờ thực hiện tốt công tác phòng không mà sự nghiệp giáo 
dục vẫn phát triển mạnh trong thời kỳ chiến tranh phá hoại lần thứ 
nhất của Mỹ những năm 1965-1968 sau đó.

Giáo dục trung học chuyên nghiệp  cũng đạt được thành tựu 
đáng kể. Quy mô trường lớp, ngành nghề đào tạo được mở rộng, số  
lượng học sinh và đội ngũ giáo viên tăng lên về số lượng và chất 
lượng. Ở cấp trung ương, từ 13 trường nãm 1960, đến năm học 
1964-1965 đã mở thêm 18 trường. Các khối trường khác có thêm

1. 50 năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào lạo (1945-1995), Nxb. Giáo 
đục, Hà Nội, 1995.
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9 trường kinh tế, 32 trường nông lâm (trong đó có 20 trường địa 
phương), 24 trường sư phạm (trong đó có 20 trường địa phương), 
18 trường y tế và thể dục thể thao (trong đó có 16 trường địa phương) 
và 3 lớp kỹ thuật viên. Tỳ lệ cán bộ được đào tạo có sự thay đổi từ 
năm 1960 và 1965 là tăng dần lên ở các ngành phục vụ xây dựng 
cơ sở vật chất và tập trung vào trọng điểm từng khối ngành: Khối 
ngành kỹ thuật công nghiệp, năm 1960 là 10% và năm 1965 là 
15,3%; kiến trúc xây dựng 7,7% và 8,4%; Vận tải, thông tin liên lạc 
3,25% và 3,46%; Nông lâm ngư 11,6% và 11,4%; Kinh tế 10,4% 
và 12,2%; giáo dục, văn hóa nghệ thuật 49,2% và 32,4%; bảo vệ 
sức khỏe 12,1% và 8,6%. Trong khối kỹ thuật công nghiệp cơ khí 
chiếm 36,6%, điện 15,2%, địa chất thăm dò 15,2% và hóa kỹ thuật 
7,5%. Trong khối kỹ thuật nông - lâm - ngư, trồng trợt chiếm 36,5%, 
chăn nuôi 15,2%, thủy lợi 11,9%, trồng rừng 18,5%. Tính chung 
toàn miền Bắc, đến năm học 1964-1965, ta đã xây dựng được 112 
trường trung học chuyên nghiệp với 3.000 giáo viên (tăng gần gấp 
đôi so với năm 1960) và 42.626 học sinh (tăng gần gấp rưỡi so với 
năm 1960). số  ngành đào tạo cũng tăng gấp đôi, từ 79 ngành năm 
1960 lên 140 ngành năm 19651.

Loại hình giáo dục chuyên nghiệp thời kỳ này đã góp phần 
không nhỏ vào việc đào tạo nguồn lao động có kỹ thuật phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp lióa, hợp tác hóa, phát triển kinh tể, x3 hội.

Đào tạo nghề. Việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, coi 
công nghiệp là cơ sở cùa nền kinh tế quốc dân đã đặt ra vấn đề phải 
cấp bách đào tạo một đội ngũ công nhân kỹ thuật. Tiếp tục thành 
quà đào tạo nghề từ sau ngày hòa bình lập lại, Nhà nước đã kịp thời 
có những chính sách cụ thể về đào tạo nghề. Vụ Đào tạo công nhân 
thuộc Bộ Lao động được thành lập để hướng dẫn và quản lý công 
tác đào tạo nghề. Ngày 1-6-1962, Chính phủ ban hành Thông tư quy 
định chế độ học nghề. Cuối tháng 10-1962, Chính phủ chù truơng

1. 50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, tr. 147-148.
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mở rộng thêm loại hình đào tạo các lớp học ban đêm và học bằng 
thư. Ở một số bộ, ngành, công trường, xí nghiệp học theo nguyên 
tắc "làm nghề nào, học nghề ấy". Từ đầu năm 1964, Chính phủ quy 
định chế độ bổ túc nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật và người 
làm công tác giảng dạy nghề ở trường cũng như ở xí nghiệp. Công 
nhân được học bổ túc kỹ thuật 3 giờ ngoài giờ hành chính. Học phí 
được Nhà nước hoặc cơ sở sản xuất đài thọ. Người làm công tác 
giảng dạy được thù lao bằng tiền gấp đôi so với giờ hành chính và 
còn được hưởng các chế độ phòng hộ, nghi hè, bồi dưỡng nghiệp 
vụ, khen thường... Iloạt động đào tạo nghề luôn luôn được gắn với 
quá trình sản xuất và được coi là khâu của tuyển dụng lao động vào 
biên chế. Đào tạo nghề và bồi dưỡng nghề cũng là một bộ phận 
không thể thiếu tại các cơ sở sản xuất. Đến cuối năm 1965, miền 
Bắc đã có 200 trường, lớp dạy nghề với quy mô 300.000 học sinh. 
Ngoài ra, Nhà nước còn tiếp tục gửi công nhân ra nước ngoài học 
nghề chủ yếu là ở Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu, ưu tiên chù yếu cho các ngành công nghiệp nặng, 
giao thông, bưu điện, thủy lợi và kiến trúc. Công tác đào tạo nghề đã 
mang lại nhiều kết quả tốt, đào tạo trong nước được 107.700 công 
nhân kỹ thuật và ở nước ngoài được 10.350 công nhân kỹ thuật1.

Công tác đào tạo nghề thời kỳ này còn góp phần quan trọng 
irong việc phái ưiển só lưựng và nâng cao eliál lưụng cùa giai cáp 
công nhân.

Giáo dục đại học. Ngành giáo dục đại học tiếp tục phát triển 
nhanh. Từ năm học 1960-1961 trở đi, giáo dục đại học chia làm ba 
hình thức đào tạo gồm hệ dài hạn, hệ chuyên tu và hệ tại chức.

Năm học 1960-1961, có 10 trường đại học: Tổng hợp Hà Nội, 
Bách khoa, Nông lâm, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Vinh, Y dược, 
Mỹ thuật, Kinh tế Tài chính, Thủy lợi và Giao thông vận tải với

1. 50 năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, tr . 173.
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1.726 giáo viên và 21.335 sinh viên (trong đó có 1.027 thuộc hệ' 
chuyên tu và 4.400 thuộc hệ tại chức). Đến năm học 1962-1963, CÓI 

thêm trường Đại học Ngoại thương tách ra từ Đại học Kinh tế Tài 
chính, đưa số trường đại học lên 11 trường với 2.197 giáo viên vàt 
25.707 sinh viên (trong đó có 1.635 thuộc hệ chuyên tu và 5.227 
thuộc hệ tại chức). Năm học 1963-1964, có thêm 4 trường là Đại 
học Bưu điện, Đại học Thể dục thể thao, Đại học Y khoa (tách từ 
Đại học Y dược) và Đại học Thương nghiệp (tách từ Đại học Kinhi 
tế tài chính), đưa tổng số lên 15 trường, với 2.441 giáo viên v à  
28.853 sinh viên (trong đó hệ chuyên tu 1.342 và hệ tại chức có 
5.900). Năm học 1964-1965 có thèm trường Đại học Lâm nghiệp 
(tách từ Đại học Nông lâm) và trường Đại học Tài chính Ke toán, 
đưa tổng số lên 17 trường đại học với 2.747 giáo viên và 29.337 
sinh viên (trong đó có 1.263 hệ chuyên tu và 5.700 hệ tại chức). 
Năm học 1963-1964, trong ngành đại học đã có gần 500 sinh viên 
thuộc các dân tộc ít người và năm học 1964-1965, số sinh viên nữ 
đã chiếm 12% trong tổng số sinh viên đại học. số  ngành học tăng 
lên từ 46 ngành năm 1960 lên 97 ngành năm 19651. Trường Đại 
học Bách khoa tập trung mọi nỗ lực vào công tác đào tạo cán bộ kỹ 
thuật cao cho các ngành công nghiệp và giáo viên cho các ngành kỹ 
thuật. Đến năm 1964, trường có 6 khoa: Khoa điện gồm cả điện tử 
và ô tô; Khoa cơ khí và luyện kim: Khoa xây dựng (kể cà cầu 
đường và công nghệ thủy); Khoa mỏ và địa chất; Khoa kinh tế; 
Khoa phụ trách bổ túc và học từ xa. Sinh viên được đào tạo 5 năm, 
trong đó có 4 tuần làm việc như công nhân và 4 tuần về nông thôn. 
Một số lớn sinh viên của trường xuất phát từ cán bộ nhà máy hoặc 
trong các hợp tác xã. Thí sinh dự thi vào trường ít nhất phải có trình 
độ lớp 8 hoặc lớp 10 phổ thông chính quy hay bổ túc. Đen năm 
1964, trường Đại học Bách khoa đã có 4 khóa tốt nghiệp, mỗi khóa 
có từ 800 đến 1.500 sinh viên ra trường, trong đó có 400 nữ, đào tạo

1. 50 năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, 
tr.208 209

344



Chưcmg III. M iề n  B ắc  x ây  d ự n g  c h ủ  n g h ĩa  xã  hội..,

được 1.600 kỹ sư và 650 giáo viên. Mặc dù được nhận viện trợ từ 
các nước xã hội chù nghĩa nhưng vào thời gian này các trường đại 
học vẫn còn thiếu thốn phương tiện dạy và học.

Việc đào tạo giáo viên một cách chính quy đã không ngừng 
được đẩy mạnh. Nếu như năm học 1955-1956 mới có 16.013 giáo 
viên phổ thông và 40 giáo viên đại học thì năm học 1963-1964 đã 
có 77.107 giáo viên phổ thông và 2.441 giáo viên đại học. số  giáo 
viên phổ thông năm học 1964-1965 đã lên tới 78.998 người.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân 
kỹ thuật đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Tính chung trong 
khu vục Nhà nước, số cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ năm 1965 so với 
năm 1955 tăng gấp 27,8 lần, trong đó số cán bộ có trình độ đại học 
và trên đại học tăng gấp 27,6 lần, cán bộ trung học chuyên nghiệp 
gấp 27,9 lần, số công nhân kỹ thuật gấp 2,5 lần. Trong tổng số công 
nhân viên chức, cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ đại 
học và trên đại học chiếm 2,1%, có trình độ trung học chuyên 
nghiệp chiếm 7% và công nhân kỹ thuật trong khu vực sản xuất vật 
chất chiếm 34,4%'. Trong vòng 10 năm, từ năm 1955 đến năm 1965, 
đã có hơn 260.000 công nhân kỹ thuật, 130.000 cán bộ khoa học 
kỹ thuật trung, cao cấp được bổ túc nghề nghiệp hoặc mới được 
đào tạo2.

Sự nghiệp giáo dục đã đạt được những kết quả to lớn. Tổng số 
học sinh phổ thông, trung học chuyên nghiệp và đại học năm học 
1964-1965 là 6.444,1 ngàn, trong đó 5.333,1 ngàn học sinh phổ 
thông, 51 ngàn học sinh trung học chuyên nghiệp và 54 ngàn học 
sinh cao đẳng và đại học. Trung bình cứ một vạn dân có 1.903 học 
sinh, trong đó 1.574 học sinh phổ thông và 31 học sinh cao đẳng và 
đại học. Vào thời kỳ trước Chiến tranh thế giới thứ II, năm học

1. 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa của nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa, 
Sđd, tr.64.

2. ủ y  ban Kế hoạch Nhà nước, Báo cáo tống kết lao động 10 năm..., Sđd, tr. 11.
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1939-1940, nước ta mới có 556,9 ngàn học sinh, trong đó 554 ngàn 
học sinh phổ thông, 2,3 ngàn học sinh trung học chuyên nghiệp và
0.6.ngàn học sinh cao đẳng và đại học. Lúc đó, một vạn dân mới có 
284 học sinh trong đó 283 học sinh phổ thông và chỉ có 1 học sinh 
cao đẳng đại học. Năm học 1959-1960, cỏ 5.114,2 ngàn học sinh, 
trong đó 3.798,7 học sinh phổ thông, 23 ngàn học sinh trung học 
chuyên nghiệp và 17,1 ngàn học sinh cao đẳng và đại học'. Như vậy 
cho đén năm học 1964-1965, năm cuối của kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất, số người đi học đã cao hơn hẳn năm học 1959-1960 khi hoàn 
thành kế hoạch 3 năm cải tạo và phát triển văn hóa; gấp gần 12 lần 
năm học 1939-1940 trước Chiến tranh thế giới thứ II. Đặc biệt, số học 
sinh cao đẳng, đại học năm học 1959-1960 tăng gấp bội so với năm 
học 1939-1940. số  người đi học tính bình quân cho 1 vạn dân trong 
năm học 1964-1965 cũng cao gấp nhiều lần so với năm học 1939- 
1940. Điều đó đã nói lên tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Nhìn lại các thời kỳ trước đó, đặc biệt thời kỳ trước chiến tranh 
chúng ta mới thấy thành tích kỳ diệu của giáo dục thòi kỳ 1961-1965.

Có thể nói, sự nghiệp giáo dục ở miền Bắc trong thời kỳ kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất đã cỏ một bước phát triển nhanh chóng 
và toàn diện, cả về các cấp học, ngành học, số luợng học sinh, đội 
ngũ giáo viên cũng như về việc xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ 
học vấn nói chung cho các tầng lớp nhân dân lao động. Mặc dù 
chất lượng chưa cao nhưng sự tiến bộ về trình độ học vấn đã tạo 
điều kiện cho việc tiếp thu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, tiếp thu và áp dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, hường 
thụ được nhiều loại hình văn học, nghệ thuật trong nước và quốc tế. 
Như một người nước ngoài nhận xét: Tuy toàn bộ nền giáo dục còn 
khiếm khuyết, song đã vượt quá sức mạnh kinh tế của đất nước còn 
nghèo và đang phải đối mặt với chiến tranh2.

1. Số liệu thống kê 1930-1984, Sđd, tr. 171.
2. Charles Fuomiau, Việt Nam như tôi đã thấy (1960-2000), Sđd, tr.96.
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2. V ăn  hóa

So với các thời kỳ trước, trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất, số sách được xuất bản ngày càng tăng. Đến năm 1965, số sách 
xuất bàn là 1.887 cuốn với 22.411.000 bản (so với năm 1955 là 770 
cuốn với 6.643.000 bản). Nếu như năm 1955 trên toàn miền Bắc 
mới có 8 thư viện (trong đó có 1 thư viện trung ương) với 314,7 
ngàn cuốn sách thì đến năm 1965, số thư viện đã lên tới 105 (trong 
đó có 2 thư viện trung ương) với 2.555,7 ngàn cuốn sách, số  người 
đến đọc sách là 2.136,8 ngàn lượt. Từ năm 1961 đến năm 1965, 
miền Bắc đã sàn xuất được 485 bộ phim. Năm 1960, có 240 đơn vị 
chiếu bóng do Bộ Văn hóa quản lý, đã trinh chiếu được 74.022 buổi 
với 56.240.000 lượt người xem. Năm 1965, số đơn vị chiếu bóng lên 
tới 344 đội, phục vụ được 106.624 buổi chiếu bóng với 65.510.000 
lượt người xem. Các đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp 
cũng tích cực phục vụ quần chúng lao động. Năm 1960 có 54 đơn 
vị (trong đó có 10 đơn vị trung ương) biểu diễn được 1.414 buổi 
với 3.521.000 lượt người xem. Năm 1965 có 66 đơn vị (11 đơn vị 
trung ương). Mặc dù chiến tranh phá hoại ác liệt, các đơn vị vẫn 
biểu diễn được 1.263 buồi với 1.628.000 lượt người xem. Hệ thống 
truyền thanh tuy chưa thật phát triền hoàn chinh nhưng bước đầu 
cũng đạt được một số kết quà đáng kể. Năm 1960, hệ thống đường 
dây truyôn thanh  m ới chỉ có 1.386km  với 13,9 ngàn chicc loa, thì 
năm 1965 đã có tới 137,6 ngàn loa phát thanh'.

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết để phát triển 
công tác văn hóa quần chúng. Ngày 3-1-1961, Ban Bí thư ra Chỉ thị
08-CT/TƯ về việc tăng cường công tác văn hóa quần chúng: "Trong 
thời gian tới, công tác văn hóa quần chúng phải nhằm những mục 
tiêu lớn sau đây: góp phần tích cực tuyên truyền phổ biến lý luận 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng

1.3 0  năm phát triển kinh tế và văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hỏa, Sđd, tr. 158-160.
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và Nhà nước..., phổ biến sâu rộng những kiến thức cần thiết về 
khoa học kỹ thuật, đặc biệt những kiến thức cần thiết về sản xuất 
nông nghiệp, công nghiệp, đời sống xã hội và gia đình..., phổ biến 
những tác phẩm tốt về văn học nghệ thuật, khuyến khích sáng tác...; 
trên cơ sở nâng cao sự giác ngộ và tranh thủ sự đồng tình của 
quần chúng đông đảo, đấu tranh tích cực, kiên nhẫn để cải tạo 
những thói quen cũ và xây dựng nếp sổng mới có tính chất trật tự, 
hợp với vệ sinh" ...

Ngày 8-11-1961, Hội nghị bàn về công tác văn hóa quần chúng ở 
nông thôn họp tại tỉnh Bắc Giang đã nhấn mạnh việc phát triển văn 
hóa quần chúng ờ nông thôn là rất quan trọng thiết thực phục vụ 
sản xuất nông nghiệp và góp phần xây dựng con người mới ở nông 
thôn. Hội nghị cũng nhất trí với phương hướng phát triển công tác 
văn hóa quần chúng là nâng cao chất lượng các mặt hoạt động văn 
hóa quần chúng ở các đơn vị sản xuất, dần dần quy tụ công tác này 
vào câu lạc bộ và thư viện làm trung tâm hoạt động, lấy hợp tác 
xã thôn làm cơ sở câu lạc bộ và thư viện2... Thực hiện nghị quyết 
đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và Chỉ thị của Ban Bí thư, ngày
9-4-1962, Phủ Thủ tướng ra chi thị về công tác tồ chức văn hóa quần 
chúng ở nông thôn.

Công tác văn hóa quần chúng đã được phát triển rộng rãi, kịp 
thời cố vũ cái mới, truyền thống tốt đẹp cúa dân tộc với phương 
pháp giáo dục dễ hiểu, tai nghe, mắt thấy... Kết hợp với lực lượng 
văn hóa chuyên nghiệp, lực lượng văn hóa quần chúng đã làm nòng 
cốt và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào văn 
hóa, văn nghệ trong nhân dân. Nhiều địa phương và nhiều ngành đã 
gây dựng được phong trào văn nghệ quần chúng. Nhiều hội diễn 
cấp huyện, cấp tinh và toàn miền Bắc đã được tổ chức phàn ánh

1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 22, 1961, N x b .  Chính trị quốc gia, Hà NỘI, 

2002, tr.5.
2. Công báo số 14, 1962, tr.204.
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một cách sinh động khí thế sản xuất và chiến đấu của quân dân hai 
miền Nam Bắc. Đi đôi với đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần 
chúng là việc phát triển mạng lưới văn hóa cơ sở, bao gồm hệ thống 
nhà văn hóa, bào tàng, thư viện, trạm thông tin truyền thanh... 
Công tác đào tạo cán bộ văn hóa cũng được coi trọng. Tuy nhiên, 
công tác văn hóa quần chúng vẫn còn phiến diện, chưa thường 
xuyên, vẫn nặng về cổ động hơn là tính chất giáo dục và xây dựng 
con người mới.

Phong trào "mua, đọc và làm theo sách báo" có nhiều tiến bộ, xuất 
hiện nhiều điển hình tốt ở các địa phương. Qua sách báo, các tổ khoa 
học kỹ thuật ở nông thôn đã áp dụng được nhiều tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào quy trình canh tác, thâm canh cây trồng. Nhiều cuốn sách có 
tác dụng tốt trong việc giáo dục tư tưởng động viên tinh thần sàn xuất 
chiến đấu của quần chúng. Phong trào tổ chức các cuộc triển lãm nhỏ 
về sản xuất, chiến đấu tương đối phát triển.

Miền Bắc cũng đã có nhiều sự kiện giao lưu văn hóa với nước ngoài.

Nhiều số công trình văn hóa đã được hoàn thành và đưa vào sừ 
dụng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lao 
động sản xuất và chống ngoại xâm cho nhân dân. Ngày 3-2-1962 hoàn 
thành Đài phát thanh tiếng dân tộc Khu tự trị Việt Bắc. Ngày 22-12- 
1962, khánh thành B ảo tàng cách m ạng Võ N hai, thuộc tỉnh Thái 
Nguyên, nơi căn cứ cách mạng với nhiều thành tích đấu tranh anh 
dũng của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Ngày 19-8-1963, khánh thành Bào tàng Việt Bắc, đặt 
tại thành phố Thái Nguyên. Ngày 12-9-1963, khánh thành Bào tàng 
Xô viết - Nghệ Tĩnh đặt tại Nghệ An. Nhân kỷ niệm 10 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ, ngày 7-5-1964, Bảo tàng Điện Biên Phủ được 
xây dựng trên quà đồi phía sau đồi AI được khánh thành. Nhiều địa 
phương xây dựng nhà truyền thống cách mạng.

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Thù đô Hà Nội đã cải tạo, 
tu tạo, xây dựng mới nhiều công trình văn hóa, lịch sử và phúc lợi

__________________ Chương III. Miền Bắc xây d ự n g  chủ n g h ĩa  xã hội...
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như: Công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ, rạp Đống Đa, nhà 
số 9 phố Thợ Nhuộm - nơi Trần Phú viết Luận cương chính trị năm 
1930, nhà 5D phố Hàm Long - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, 
nhà 48 phố Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên 
ngôn độc lập; Nhà thông tin Tràng Tiền được nâng cấp, cải tiến nội 
dung hoạt động cho công chúng tới đọc tin tức; Mở rộng khu an 
dưỡng Quảng Bá; xây dựng thêm các bệnh viện Gia Lâm, Đông 
Anh, Thanh Trì, khu làm việc liên cơ quan Vân Hồ; Mở rộng nhà 
máy nước Gia Lâm, xây dựng nhà máy nước Tương Mai, đào sông 
Kim Ngưu, đào vét sông Lừ, sông Sét, mắc đèn chiếu sáng trên các 
trục đường... Thành phố đã có 7 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 
(Kim Phụng, Chuông Vàng, chèo, kịch nói, ca múa, xiếc và múa rối). 
Mạng lưới chiếu bóng rộng rãi gồm rạp, bãi, các đội chiếu bóng lưu 
động ở khắp nội và ngoại thành. Bình quân mỗi rạp phục vụ hai 
buổi mỗi ngày sử dụng tới 80-90% số ghế. Đen cuối kế hoạch 
5 năm, mỗi người dân ngoại thành được xem chiếu bóng bình quân 
20 lượt/năm, nội thành 12 lượt/năm. Có sáu phong trào văn hóa 
quần chúng phát triển sâu rộng: ca hát, múa, đọc và làm theo sách 
báo, xây dựng tủ thư viện; truyền bá khoa học kỹ thuật; học tập 
truyền thống, viết lịch sử, xây dựng bảo tàng cơ sở; sáng tác và 
biểu diễn văn nghệ; nếp sống mới. Màng lưới truyền thanh mờ rộng 
và nâng cao chốt lượng thông tin  đến tận  cốc g ia  đình ờ  nội thành 
và một số xã ngoại thành. Có nhiều tổ, đội ca múa nhạc, kịch nói, 
chèo, cải lương như đội kịch nói cùa Đoàn thanh niên, Liên hiệp 
công đoàn, Công an, đội cải lương của Liên hiệp xã thủ công khu 
Hai Bà Trưng, khu Hoàn Kiếm. Nhiều xã ngoại thành như Giang 
Biên, Phù Đổng, Xuân Đinh, Thanh Liệt có phong trào văn hóa 
mạnh. Từ năm 1962, nhà nghệ thuật quần chúng thành phổ thành 
lập đã trở thành trung tâm hoạt động của những người ham thích 
văn nghệ quần chúng1...

1. Lịch sử  Đảng bộ Thành phó Hà Nội (1954-1975), Sđd, tr. 125-126. 
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Trong văn học nghệ thuật, Nhà nước đã chú ý đến việc nâng 
cao đời sống của các tác giả thuộc các ngành. Ngày 24-2-1961, Hội 
đồng Chính phủ ra Nghị quyết về chế độ nhuận bút trả cho các tác 
phẩm nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật từ sau hòa binh góp phần đảm 
bảo quyền lợi cho tác giả, khuyến khích công tác sáng tác và 
nghiên cứu, khắc phục những chỗ chưa hợp lý, chưa cân đối mức 
nhuận bút với các ngành. Chế độ nhuận bút mới nhằm đền đáp 
công lao sáng tác và nghiên cứu của tác giả, khuyến khích tài năng 
phát huy sức sáng tạo đồng thời phù hợp với điều kiện cùa nền kinh 
tế và đời sống chung cùa đất nước1.

Đầu năm 1962, Đại hội các nhà văn Việt Nam lần thứ hai họp 
tại Hà Nội. Đen dự đại hội có 400 đại biểu gồm các nhà văn, nhà 
thơ, nhà lý luận, nhà nghiên cứu, phê bình, dịch thuật và những 
người làm công tác văn học. Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ ba, 
diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26-11 đến ngày 1-12-1962. Đại hội có 
664 đại biểu thay mặt cho các ngành văn học, nghệ thuật như văn, 
thơ, nhạc, sân khấu, điện ảnh, hội họa, kiến trúc, nhiếp ảnh, múa 
rối, xiếc về dự và 170 khách nước ngoài. Đại hội gồm đầy đủ đại 
biểu các dân tộc, đại biểu miền Nam tập kết, văn nghệ sĩ chuyên 
nghiệp và nghiệp dư ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và quốc phòng. 
Đại hội đã đánh giá tình hình văn học nghệ thuật từ sau Đại hội lần 
thử hai (1957 ) và dè ra phưưng hướng I i l i i ô n i  vụ chu giai đoạn  m ới 
là phục vụ sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh hoàn 
thành thống nhất nước nhà.

Nhà nước chủ trương đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phổ biến 
khoa học kỹ thuật nhằm đưa nền khoa học kỹ thuật Việt Nam lên 
trình độ tiên tiến, phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc 
phòng, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Công tác nghiên 
cứu khoa học đã đạt nhiều kết quả tốt, đã có sự mở rộng hợp tác và

]. Công báo số 8, 1961, tr.95-97.
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trao đổi với các nước xã hội chù nghĩa và có sự kết họp giữa những 
người làm công tác khoa học với công nhân và nông dân. Công tác 
khoa học kỹ thuật đã bước đầu kết hợp việc nghiên cứu lý luận với 
kinh nghiệm của quần chúng trong sản xuất, phát triển rộng rãi phong 
trào học kỹ thuật và làm kỹ thuật, sáng kiến phát minh.

Việc bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các di sản vàn hóa các dân tộc ít 
người được chú trọng.

Từ năm 1962, Nhà nước quy định về việc bảo vệ, quản lý và đầu 
tư ngân sách xây dựng những cơ sờ ban đầu cho nghiên cứu khoa 
học khu rừng quý Cúc Phương. Việc cấm săn bắt và giữ gìn các 
loài chim, thủ quý hiếm cũng được thực hiện. Ngày 5-4-1963, Hội 
đồng Chính phù và Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định ban hành
điều lệ tạm thời về cấm săn bắt chim, thú rừng nhằm bảo vệ các
loài chim, thú rừng có ích, hiếm và quý, bảo vệ chim, thú rừng 
trong mùa sinh đẻ, trong những trường hợp chúng không phá hoại 
sản xuất hoặc trực tiếp đe dọa tính mạng con người. Ngăn cấm 
dùng các phương tiện săn, bắt nguy hiểm. Việc săn, bắt chim, thú
rừng với mục đích kinh doanh, thể thao, giải trí cũng dần được
quàn lý ...

Việc bảo vệ những sách và tài liệu văn hóa bằng chữ Hán, chữ 
Nôm đirợc coi là một công tác quan trọng, góp phần xây dựng, bảo 
tồn văn hóa dân tộc. Ngày 13-12-1963, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ 
thị yêu cầu các tỉnh, thành phố và các cơ quan văn hóa thông tin 
xúc tiến gấp công tác quản lý sách và tài liệu văn hóa bằng chữ Hán, 
chữ Nôm 1...

Công tác thể dục, thể thao tương đối phát triển. Nhà nước đã 
cỏ nhiều chính sách đào tạo cán bộ, vận động viên, trọng tài, thành 
lập các H ội... tạo điều kiện cho phong trào thể dục, thể thao phát 
triển. Ngày 10-6-1961, thành lập Hội bóng chuyền nước Việt Nam

1. Chi thị số 117-TTg, Công báo số 45, 1963, tr.780.
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Dân chủ Cộng hòa. Ngày 27-6-1961, Hội bóng đá của Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa thành lập. Ngày 28-2-1962, Ban Bí thư ra Chỉ 
thị số 38-CT/TƯ về tăng cường công tác thể dục, thể thao quốc 
phòng. Nhà nước đã có chính sách khuyến khích trọng tài và vận 
động viên nhằm động viên họ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao 
trình độ kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đắc lực cho phong trào thể dục, 
thể thao. Ngày 26-9-1962, Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về 
"chế độ phân cấp trọng tài" áp dụng trong ngành thể dục, thể thao. 
Trọng tài gồm 4 cấp: Trọng tài quốc gia, trọng tài cấp I, II, III. Vận 
động viên được chia làm 6 cấp: cấp  kiện tướng, cấp I, II, III, IV và 
cấp V. Ngày 31-1-1964, Chính phù ra quyết định thành lập Trường 
Cán bộ thể dục, thề thao Trung ương đề đào tạo đội ngũ giáo viên, 
vận động viên chuyên nghiệp.

3. Y  tế

Sự nghiệp y tế trong thời kỳ 5 năm lần thứ nhất 1961-1965 đã 
đạt được những thành tựu đáng kể trong việc khám chữa bệnh, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. số  bệnh viện đã tăng từ 65 cơ sở năm 
1960 lên 252 cơ sờ năm 19651. Như trên, bệnh xá 180 và 350; viện 
điều dưỡng có 6 và 16; trại phong có 5 và 5; Viện nghiên cứu y học 
có 6 và 6; Trạm vệ sinh phòng dịch có 55 và 28; trạm chống mát 
hột có 31 và 20; trạm chống sốt rét có 2ft và 22: trạm hào vệ hà mẹ 
và trẻ em năm 1965 có 28; trạm y tế hộ sinh xã năm 1960 có 3.298 
trạm đến năm 1965 có 5.463 trạm2. Tổng số giường bệnh của tất cả 
các cơ sờ y tế năm 1960 có 48 ngàn chiếc, đến năm 1965 đã tăng 
lên 69,7 ngàn chiếc.

Cùng với việc xây dựng hệ thống khám chữa bệnh trong ngành, 
Bộ Y tể còn tích cực giúp các Bộ, ngành khác thành lập các bệnh viện,

1. Bộ Y tế, 55 năm phát triển sự nghiệp y  tế cách mạng Việt Nam (1945-2000), 
Nxb. Y học, Hà Nội, 2001, tr.200.

2. 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chú Cộng 
hỏa, Sđd, tr. 163.
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bệnh xá, các cơ sở chữa trị cho cán bộ công nhân viên như bệnh 
viện đường sắt, bệnh viện giao thông, bệnh viện Bộ Nội vụ, bệnh 
viện Khu gang thép Thái Nguyên...

Các bệnh viện ở cấp Trung ương chủ yếu tiếp thu những bệnh 
viện từ thời Pháp và được trang bị tốt và đầy đù theo tiêu chuẩn 
Việt Nam bằng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Các bệnh 
viện cấp tinh thường đã có hàng trăm giường và hàng chục giường 
với trang thiết bị tương đối đầy đù, có các khoa X quang, khoa 
châm cứu và y học cổ truyền... Năm 1964, bệnh xá xã hay bệnh 
viện tuyến huyện là tuyến trên trực tiếp của Trạm y tế xã, lúc đầu 
có 50 giường, sau tăng dần lên 70-100 giường. Bệnh viện có 4 chuyên 
khoa chính là nội, ngoại, sản, nhi.

Lực lượng cán bộ y tế đã được đào tạo linh hoạt bằng nhiều 
hình thức. Ngoài trường Đại học Y Hà Nội chuyên đào tạo bác sĩ, 
ngành y tế đã đẩy mạnh đào tạo cán bộ y tế sơ cấp. Đen cuối năm 
1960, mỗi tỉnh miền Bắc đã có một trường sơ cấp y tế để đào tạo y 
tá, nữ hộ sinh với thời gian 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Từ năm 
1960-1962, có 24 trường y sĩ được thành lập ờ các địa phucmg, đào 
tạo được gần 2.500 y sĩ cho các xã đồng bằng và miền núi. Đến 
cuối năm 1965, mỗi tinh, thành miền Bắc đều đã có một trường đào 
tạo y sĩ. Trên 6.000 y sĩ và kỹ thuật viên trung học y, trên 1.000 
dược sĩ và kỹ thuật viên trung học dược đã được đào tạo kịp thời 
phục vụ trong các cơ sở y tế của Nhà nước. Riêng trường Trung 
học y tế Trung ương đến năm 1964 đã đào tạo được 1.827 y sĩ từ 
trình độ học sinh lớp 7 và bổ túc cho 1.309 y tá thành y sĩ'.

Trong hai năm 1963-1964, có 2.329 y sĩ ra trường được phân 
phổi về tuyến xã và 5.000 vệ sinh viên phục vụ tại các cơ sở sản 
xuất. Nếu năm 1960 mới có 409 bác sĩ thì đến nãm 1965 đã tăng 
lên 1.525 người; như trên y sĩ từ 1.799 lên 8.043; y tá từ 29.117 lên

1. Bộ Y tế, 55 năm phát triển sự nghiệp y  tế cách mạng Việt Nam (1945- 
2000), Sđd, tr.99,100, 110-111.

354



Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội..,

38.928; nữ hộ sinh từ 13.159 lên 14.886; dược sĩ cao cấp từ 172 lên 
428; dược sĩ trung cấp từ 328 lên 703; dược tá từ 1.919 lên 2.270; 
cán bộ Đông y trong biên chế nhà nước năm 1965 có 395 người; 
cán bộ y tế dân lập năm 1965 có 3.320 y sĩ; y tá năm 1960 có
22.004 người và 1965 có 30.185 người; nữ hộ sinh năm 1960 có 
12.586 người và năm 1965 có 14.065 người1.

Đến năm 1965, ở miền Bắc trung bình cứ 11.973 người có một 
bác sĩ, 2.270 người có một y sĩ, 469 người có một y tá và 1.227 người 
có một nữ hộ sinh2.

Mạng lưới y tế cơ sở được coi là khâu trọng yếu nhất trong 
toàn bộ sợi dây chuyền công tác y tế. Trước năm 1954, ở nông thôn 
không có một tổ chức y tế nào và đến năm 1955 mới chi có 200 
trạm y tế - hộ sinh cấp xã. Các trạm y tế - hộ sinh xã và y tế tuyến 
xã ngày càng phát huy tác dụng. Đến năm 1960 đã có 3.298 
trạm. Nhiệm vụ của các trạm là hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh, 
phòng chống dịch, khám chữa bệnh thông thường, phát thuốc, đỡ 
đẻ, xây dựng vườn thuốc Nam. Mỗi trạm có 3-5 cán bộ y tế làm 
việc. Các hợp tác xã lớn thì có tổ y tể hợp tác xã, mỗi cán bộ phụ 
trách 3-4 đội sản xuất, mỗi đội có 1 vệ sinh viên.

Đến năm 1964, các tỉnh thành miền Bắc có 5.274 trạm y tế - hộ
sin h  (b à n g  9 0 %  30 xã). R icn g  vùng  đ ồ n g  b ăn g  là 9 5 %  30 x ã  có  trạm . 

Một số trạm y tế xã đã có bác sĩ. Nhờ đó việc quản lý phong trào vệ 
sinh, quản lý dịch, quản lý bệnh tật ở nhiều xã đi vào nề nếp. Đội ngũ 
cán bộ y tế phục vụ nông thôn từ con số còn ít ỏi, đến năm 1965 đã có 
hàng chục vạn người từ y sĩ đến vệ sinh viên, trung bình cứ trên
7.000 dân có 1 y sĩ xã, trên 1.100 dân có 1 nữ hộ sinh sơ cấp3.

1. Tổng cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tế văn hóa.. Sđd, tr. 166, 169.
2. 55 năm phút triển sự  nghiệpy  tể cách mạng Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.203.
3. Phạm Ngọc Thạch, Mười năm xây dựng y  tế nông thôn, Nxb. Y học - Thể 

dục thể thao, Hà Nội, 1965. Dần theo Bộ Y tế, 55 năm phát triển sự nghiệp y  tê 
cách mạng Việt Nam (1945-2000), Sđd, tr.82-83.
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Năm 1965 đã có tới 5.463 trạm với 38,2 ngàn giường. 100% số 
xã ở vùng đồng bằng và 80% sổ xã ờ miền núi có trạm y tế.

Ở các tinh miền núi, mạng lưới y tế tỏa xuống tận một số vùng 
hẻo lánh. Tính đến cuối năm 1965 đã có 65 bệnh viện với 3.492 
giường bệnh, 68 bệnh xá với 1.136 giường bệnh, 2 viện điều dưỡng 
với 45 giường bệnh, 1.520 trạm y tế, hộ sinh xã với 7.500 giường 
bệnh, 2 viện điều dưỡng với 45 giường bệnh, 1.520 trạm y tế, hộ 
sinh xã với 7.500 giường bệnh, số  bác sĩ đến cuối năm 1965 có 225 
người, y sĩ có 1.524 người, y tá có 8.340 người, nữ hộ sinh có 
4.427 người. Công tác khám chữa bệnh phụ khoa và sinh đẻ tương 
đối tốt. Tính đến cuối năm 1965, các cơ sở y tế đã khám chữa bệnh 
phụ khoa cho 418,6 ngàn người, điều trị cho 151,1 ngàn người, 
khám thai cho 643,3 ngàn người. Đã có 461,8 ngàn phụ nữ đến đẻ 
ở các cơ sở y tế. Tỷ lệ trẻ em chết dưới 7 ngày tuổi so với tổng số 
trẻ em mới sinh là 15,8%'.

Đến năm 1965, cứ 1 triệu dân có 13,8 bệnh viện, 299,2 trạm y 
tế xã và cứ 10.000 dân có 16 giường bệnh2.

Ngành dược được phát triển về mọi mặt đào tạo bác sĩ được 
khoa, xây dựng các xí nghiệp, cơ sở sản xuất thuốc từ trung ương 
đến các tỉrih, các cơ quan nghiên cứu dược và hoàn chỉnh mạng 
lưới quốc doanh  y dược p h ẩm ... T háng  4-1961, V iện  D ược liệu 
được thành lập. Cuối năm 1963, trường Đại học Dược khoa thành 
lập trên cơ sở tách khoa Dược từ truờng Đại học Y Hà Nội3. Từ 
năm 1963, Bộ Y tế đã xây dựng các văn bản dược chính, bước đầu 
quy định về các khâu sản xuất, pha chế, phân phối, kiểm nghiệm sừ 
dụng dược phẩm ... Ờ các tỉnh miền núi, đến cuối năm 1965 đã có

1. 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng 
hòa, Sđd, tr.262-263.

2. 55 năm phát triển sự nghiệp y  tế cách mạng Việt Nam ¡945-2000, Sđd, tr.200.
3. Bộ Y tế, 55 năm phát triền sự nghiệp y tế cách mạng Việt Nam 1945-2000, 

Sđd, tr.21.
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47 dược sĩ cao cấp, 150 dược sĩ trung cấp, 87 dược tá1. Mạng lưới 
dược phẩm, quốc doanh y dược phẩm hình thành từ sau hòa bình đã 
được hoàn chinh. Các xưởng hóa dược - thủy tinh, thuốc dân tộc 
được tách ra những xí nghiệp độc lập như xí nghiệp dược phẩm 1, 
xí nghiệp dược phẩm 3, xí nghiệp dược phẩm 2. Ở các địa phương, 
các xí nghiệp dược phẩm tỉnh, thành lần lượt được thành lập. Tỷ lệ 
sản xuất thuốc bằng nguyên liệu trong nước đã tăng từ 10% năm 
1960 lên 30% năm 1965. Đến năm 1965, thuốc bằng nguyên liệu 
trong nước so với toàn bộ mặt hàng chiếm 43% năm 1962 và gần 
60% năm 1965. Một số mặt hàng thuốc đã có tính độc đáo Việt 
Nam, giảm nhập khẩu giúp tiết kiệm ngoại tệ như Filatop, viên tô 
mộc, đạm thùy phân, cốm phytin, viên rutin c ,  dextran, nang tinh 
dầu giun, viên polyvitamin, kháng sinh viên và ống... Cho đến năm 
1964, đã có 2.462/3.783 trạm y tế xã ở đồng bằng có tù thuốc bán 
cho nhân dân tại xã2. Tháng 1-1964, Hội Dược điển được thành lập 
để nghiên cứu xây dựng Dược điển Việt Nam.

Nhà nước và ngành y tể đã thực hiện nhiều chế độ, chính sách 
đối với công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ 
em. Giữa năm 1961, Bộ Y tế ra chỉ thị chấm dứt tiêm thuốc và đỡ 
đẻ lấy tiền công ờ nông thôn, giảm nhẹ việc lấy tiền công đỡ đẻ ờ 
thị xã và thành phố. Ngày 25-4-1962, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
ra chi thị về công tác bào vệ bà mẹ và trẻ em. Cuối năm 1963, tían 
bảo vệ bà mẹ trẻ em Trung uơng được thành lập do Thủ tướng 
Chính phù làm Trưởng ban. Các tỉnh, thành phố, các huyện, thị xã 
và cơ sở đều thành lập ban bảo vệ bà mẹ trè em. Tính đến năm
1964, số nữ hộ sinh trên miền Bắc đã có 14.000 người (năm 1955 
là 200), chưa kể 9.000 nữ hộ sinh hợp tác xã và hàng vạn tồ trợ sản. 
Ngoài việc đỡ đẻ, các cơ sờ này còn khám định kỳ cho các thai phụ,

1. 30 năm phát triển kinh tể và văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chú Cộng 
hòa, Sđd, tr. 169.

2. 55 năm phái triển sự  nghiệp y  tế  cách mạng Việt Nam (1945-2000), Sđd, 
tr.l 19-120.
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hướng dẫn phụ nữ về vệ sinh kinh nguyệt, lao động, thai nghén, 
cho con bú giữa giờ, vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ. Công tác sinh 
đẻ có kế hoạch cũng được quan tâm... Năm 1965, có 486.355 người 
được khám thai với 934.998 lần khám, 425.811 người được khám 
phụ khoa và 158.873 người được chữa bệnh phụ khoa, 346.242 
người đẻ trong đó số sản phụ chết còn 740 ca (4,67%). Nhờ có hệ 
thống khám chữa bệnh phụ khoa và sinh đẻ có kế hoạch công tác 
chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bảo vệ bà mẹ trẻ em có tiến bộ rõ rệt, tỷ 
lệ sinh giảm, chống được tệ cắt rốn trẻ sơ sinh bằng mảnh sành, tre, 
nứa, liềm, hái... Tỳ lệ trẻ em chết dưới 1 tuần, 1 tháng, 1 năm tuổi 
và tỷ lệ mẹ chết đều giảm năm này qua năm khác. Năm 1965, tỷ lệ 
sinh 37,8, tỷ lệ chết chung là 6,7. Mặc dù có chiến tranh, tỷ lệ phát 
triển dân số vẫn cao, năm 1965 là 31 Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em chết 
dưới 1 tuần tuồi so với tồng số trẻ em mới sinh vẫn là 15,8%2.

Nét nổi bật của y tế thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-
1965 ờ miền Bắc là thực hiện tiêm chủng phồ biến, giải quyết triệt 
để vấn đề phòng dịch và chống dịch, đẩy lùi được các bệnh xã hội 
như đậu mùa, sốt rét, lao, đau mắt hột, phong... góp phần làm giảm 
gần một nửa tỳ lệ tử vong ở tré em. Năm 1964 là năm dịch tả lan 
tràn khắp Đông Nam Á và ờ miền Nam Việt Nam nhưng miền Bắc 
đã tránh được dịch bệnh này. Các bệnh ia chảy, kiết lị giảm hẳn. 
B ệnh dịch hạch thiròmg xuyên xảy ra ò  m iền N am  nhim g lại hoàn 
toàn không có ở miền Bắc.

Số người mẳc các bệnh truyền nhiễm trên 100.000 dân ngày 
càng giảm đi. Năm 1961: Bệnh thương hàn 14,5 người, bệnh bạch 
hầu 10,2, bệnh sởi 664, bệnh ho gà 1.032, bệnh bại liệt 3,1. Năm 1965 
giảm rõ rệt: Bệnh thương hàn còn 10,37 người, bệnh bạch hầu còn 3,24, 
bệnh sởi còn 347, bệnh ho gà 550 và bệnh bại liệt chi còn 0,613.

1. 55 năm phái triển sự nghiệp y  tế cách mạng Việt Nam (1945-2000), Sđd, 
tr. 107 108.

2. Tổng cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tế văn hóa..., Sđd, tr. 170.
3.55 năm phát triền sự nghiệp y  tế cách mạng Việt Nam (1945-2000), Sđd, tr.100.
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Trong thời kỳ này, miền Bẳc tiếp tục tiêu diệt bệnh sốt rét vốn 
gây nhiều tai họa cho nhân dân đặc biệt nhân dân ở miền núi từ bao 
đời. Ngày 10-6-1961, ủ y  ban Trung ương phòng chống bệnh sốt rét 
thành lập. Đầu tháng 10-1962, hội nghị về công tác chống bệnh sốt 
rét toàn miền Bắc họp tại Hà Nội. Nhiều biện pháp phòng, chống 
nhằm xóa bỏ tận gốc cân bệnh kinh niên này đã tích cực được thực 
hiện. Ket quả là, đến cuối năm 1964 trên toàn miền Bắc, bệnh sốt 
rét đã giảm xuống chi còn 2,8 bệnh nhân có ký sinh trùng trên
10.000 dân. giảm 20 lần so với năm 1958. Trên 600 xã đã chuyển 
sang được giai đoạn củng cố.

Các bệnh xã hội khác như bệnh phong, bệnh giang mai và các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục tiếp tục được khắc phục. Riêng 
bệnh phong, đến năm 1964, miền Bắc cỏ 10.624 người. Bệnh nhân 
nội trú là 3.940 người, thể ác tính là 2.910 người, sổ tàn phế là 
850 người. Có các khu điều trị Quỳnh Lập, Văn Môn, Quả Cảm, 
Phú Bình, Sông Mã với 4.150 giường, 18 bác sĩ, 112 y sĩ, 116 y 
tá và xét nghiệm chuyên khoa. Ngành y còn quàn lý hơn 43.700 
người của các gia đình mắc bệnh phong để theo dõi, cho uống thuốc 
DDS và tiêm BCG1.

Phòng bệnh, dịch: Ngày 4-5-1964, Thủ tướng Chính phù ra Chi 
thị số 39-TTg về việc đẩy mạnh phong trào vệ sinh phòng bệnh, 
phòng dịch ở thành thị và nông thôn. Cán bộ, bộ đội và các tầng lớp 
nhân dân đã thực hiện tích cực việc tiêm phòng dịch, ăn chín, uống 
sôi, triệt để diệt ruồi, muỗi, vệ sinh nhà ở, tẩy uế cống, rãnh. Công 
tác kiểm tra vệ sinh tại các cửa hàng ăn, uống, mua, bán và chế biến 
thực phẩm cũng được tăng cường. Thực hiện sự chi đạo của Chính 
phủ và làm theo lời dạy của Chù tịch Hồ Chí Minh, các công trình 
vệ sinh nông thôn (giếng nước, nhà tẳm, hố xí) được quan tâm xây 
dựng. Trong phong trào "ba sạch" - ăn sạch, uống sạch và ở sạch, 
mà khó nhất là vận động nhân dân uống sạch, đã có kết quà tốt.

________________ Chưcmg III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội...

1. 55 năm phát triển sự  nghiệp y  tể cách mạng Việt Nam (1945-2000), Sđd, tr.97.
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Nhân dân vùng nông thôn từ chỗ có thói quen ăn, uống bằng nước 
ao vốn nhiều mần} bệnh đã biết uống nước đun sôi và nước chè. 
Việc đưa phong trào sử dụng hố xí hai ngăn thực hiện ở nông thôn 
đã có nhiều kết quả tốt vào việc phòng bệnh. Năm 1963, Bộ Y tế 
thành lập hệ thống các Trạm vệ sinh phòng dịch tỉnh, thành phố, tổ 
chức các đội chống dịch, chống sốt rét, các đội chống bệnh mắt hột 
lưu động xuống các xã cùng y tể địa phương đẩy mạnh công tác 
phòng dịch.

Nền y học Việt Nam đã có những đột phá trong kỹ thuật ngoại 
khoa. Ngày 20-9-1961, lần đầu tiên Việt Nam đã thực hiện thành 
công thủ thuật "mổ gan khô". Đây là phương pháp cắt gan không 
chảy máu, do Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng thực hiện tại Bệnh 
viện hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội). Phương pháp "mổ gan khô" đã 
gây tiếng vang lớn, được các hội nghị khoa học y tế quốc tế đặt tên 
là "phương pháp Việt Nam", một cống hiến quan trọng cho nền y 
học ở Việt Nam và thế giới.

Ở Thủ đô Hà Nội, ngành y tế đã phối hợp với Hội phổ biến 
khoa học kỹ thuật tổ chức những buổi nói chuyện, tuyên truyền, mở 
triển lãm về vệ sinh phòng bệnh toàn thành phố. Phong trào vệ sinh 
phòng dịch được mở rộng. 65% số huyện có bệnh xá. Thuốc được 
sản xuất vượt kế hoạch. Năm 1964, toàn thành phố có gần 400 y, bác 
sỹ, tâng gấp 2 lần nam 1901, gấp 5 làn 1955. Các xa dèu cỏ trạm vộ 
sinh phòng dịch. Có hơn 1 triệu trẻ em được tiêm vắcxin B.C.G. 
Bệnh đau mắt hột đã được thanh toán. Phong trào Ba sạch được 
thực hiện tốt. Việc đào giếng khơi, dùng nước hợp vệ sinh được tổ 
chức thành phong trào rộng rãi ở khắp các vùng ngoại thành1.

Công tác chữa bệnh kết hợp bằng Tây y và Đông y được tăng 
cường. Nhà nước đề ra việc tổ chức nghiên cứu Đông y một cách 
có hệ thống về mọi mặt nhằm phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

1. Lich sử  Đàng bộ thành phố Hà Nội, Sđd, tr. 127.
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Đội ngũ cán bộ Đông y đượo gấp rút đào tạo. Các bài thuốc hay 
được gấp rút sưu tầm. Các bệnh viện và viện có giường bệnh ở 
Trung ương và tinh đều có khoa Đông y. Ở xã có tổ Đông y do 
lương y hoặc cán bộ y tế học Đông y đàm nhiệm. Đến cuối năm
1964 đã có 18 bệnh viện Đông y, trên 11.750 trong tổng số 17.800 
người làm Đông y tham gia các hoạt động phòng, khám chữa bệnh 
cho nhân dân. Nhiều bệnh thông thường ở nông thôn được chữa trị 
bằng thuốc Nam. Viện Nghiên cứu Đông y và các cơ sở chữa trị 
bàng y học dân tộc đã dùng các phương pháp như khí công, châm 
cứu, xoa bóp, bấm huyệt, thuốc gia truyền, thuốc dân tộc chữa trị 
được nhiều loại bệnh như viêm tắc động mạch chi, trĩ nội, trĩ ngoại, 
gẫy xương, di chứng viêm não, sốt xuất huyết, viêm thậrt nhiễm 
mỡ, thấp khớp, các bệnh thận kinh, bệnh phụ khoa đạt nhiều kết 
quả. Việc sử dụng thuốc Nam ngày càng rộng rãi. Toa thuốc.Nam 
cơ bản gồm 10 vị là cẩm nang của cán bộ y tế trong việc chữa các 
bệnh thông thuờng trong nhân dân'. Khóa đào tạo cán bộ Đông y từ 
1958-1962 đã đào tạo được 136 lương y, mở 67 lóp bồi dưỡng 
Đông y cho 2.000 cán bộ, bác sĩ, dược sĩ, dược tá, y tá. Đến năm
1964, đã tổ chức 110 lớp Đông y cho 3.400 cán bộ chuyên môn 
trong đó có 1.360 bác sĩ góp phần tích cực phát triển y học dân tộc. 
Kỹ thuật bào chế trong Đông y đã có nhiều cải tiến như sắc thuốc 
bằng nồi hấp, sắc hồi lưu, cải dạng theo phương pháp li vị để sản 
xuất cao đơn hoàn tán thay một phần thuốc sắc, cải dạng bào chế 
hiện đại như thuốc viên nén, cao mềm, cao dán cổ truyền thành 
dạng cao dãn cốt cao su, cải tiến phương pháp chế thục địa, phụ tử, 
ô dầu...V iện Đông y còn nghiên cứu tính kháng khuẩn của hàng 
nghìn cây thuốc, phát hiện được 192 loại cây có tác dụng kháng 
khuẩn trong ống nghiệm, 40 cây cỏ có tác dụng kháng khuẩn từ 
những cây lá tự nhiên. Ngành y cũng đã sản xuất được các máy

!. Gồm: Rễ cỏ tranh, rau má, cỏ mực - nhọ nồi, muồng trâu, mần trầu, ké đầu 
ngựa, cam thảo đất, gừng, sả và trần bì. Tác dụng lợi tiểu, nhuận tràng, 
nhuận huyết, giải độc, kích thích tiêu hóa.
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châm cứu, điện châm và các máy bào chế Đông dược. Việc sưu 
tầm, dịch thuật, biên soạn sách, chọn lọc phổ biến Đông y, Đông 
dược được tiến hành, đã phổ biển được 13.000 bài thuốc dân g ian ... 
Hàng triệu lượt người được khám chữa bệnh ngoại trú, hàng chục 
vạn người được điều trị có kết quả trong các bệnh viện y học dân 
tộc hoặc các khoa y học dân tộc ở các bệnh viện từ Trung ương đến 
địa phương1.

Công tác giám định sức khỏe cho cán bộ công nhân viên cũng 
được thực hiện. Tháng 2-1961, Hội đồng giám định y khoa Trung 
ương được thành lập, đặt tại bệnh viện Bạch Mai để khám, xét sức 
khoẻ, xếp hạng thương tật cho thương binh, chỉ định chế độ nghỉ 
dưỡng... cho cán bộ công nhân viên các cơ quan đoàn thể Trung 
ương. Cục Bảo vệ sức khoẻ trực thuộc Bộ Y tế được thành lập 
tháng 9-1962 với nhiệm vụ giúp Bộ Y tể nghiên cứu các chính 
sách, chế độ về phòng và chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ 
trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước...

Việc giáo dục y đức theo lời dạy của Chù tịch Hồ Chí Minh 
"Thầy thuốc như mẹ hiền" trong hàng ngũ cán bộ y tế đã được thục 
hiện tốt đặc biệt với cán bộ làm công tác khám chữa bệnh. Ngành y 
tế cũng đã quy định bậc thang điều trị đối với nhân dân từ tuyến xã, 
huyện, tỉnh, tuyến bệnh viện trung ương để thuận tiện cho nhân dân 
trong việc khám chữa bệnh, tránh tình trạng quá tải cho tuyén tinh, 
tuyến trung ương...

Thành tựu về lĩnh vực y tế đã làm nổi bật tính ưu việt của miền 
Bắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. về thành tựu của 
ngành y tế có thể thấy rõ: Nấu như dưới thời thực dân Pháp, việc 
chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh mới được thực hiện ờ 
sổ ít người thuộc tầng lớp khá giả trong xã hội, thì đến thời kỳ này, 
nền y tế của miền Bắc đã có sự phát triển vượt bậc. Nhiều thầy

1. 55 năm phát triển sự  nghiệp y  tế cách mạng Việt Nam (1945-2000), Sđd, 
tr. 104 106.
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thuốc Pháp đến Việt Nam ngay cả trong thời kỳ Mỹ ném bom đã 
phải khâm phục và tôn vinh những "người thầy thuốc chân đất" và 
"nền y học nhân dân" của Việt Nam. Họ nhận xét: Trên lĩnh vực y 
tế, chính quyền cách mạng cũng chiến đấu như trận chiến mà "đặc 
điểm cùa trận chiến đó là cùng một lúc kết hợp các hình thức đấu 
tranh sơ đẳng ở các làng, hệ thống bệnh viện và viện nghiên cứu ở 
trình độ cao có tầm cỡ quốc tế" ... "cả thế giới đều ngạc nhiên 
trước tính táo bạo của nền y tế thời chiến chỗ nào cũng có mặt và 
rất có hiệu quả"1. Từ năm 1965 trở đi, trong hoàn cảnh chiến tranh 
phá hoại, việc khám chữa bệnh cho nhân dân vẫn được đảm bảo. số  
cơ sở khám chữa bệnh vẫn không ngừng được tăng lên.

I I I .  C H ÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Khi miền Bắc bước vào thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 
đời sống nhân dân đã được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn. Như 
Nghị quyết Bộ Chính trị nhận định về tình hình năm 1962 là: Đời 
sống nhân dân có được cải thiện so với trước nhưng mức sống còn 
rất thấp và còn nhiều khó khăn; ở nông thôn khó khăn nhất vẫn là 
lương thực, hàng hóa, riêng ở những vùng vừa qua bị bão lụt thì 
gặp khó khăn về lương thực và sửa chữa nhà cừa; ờ thành thị, khó 
khăn lớn vẫn là vấn đề thực phẩm, giá thực phẩm tăng đã ảnh hường 
đén mức thu nhạp cùa nhan dan, nhát lá những gia dinh dong corr.

Việc cải thiện đời sống của nhân dân luôn gặp khó khăn do tình 
hình sản xuất tăng chậm, dân sổ tăng nhanh. Từ năm 1961-1965, 
dân số miền Bấc tăng khá lớn, hơn hai triệu người (từ 16.613.000 
lên 18.630.000 người) đã tiếp tục tác động đến sự phát triển kinh tế

1. Charles Fuomiau, Việt Nam như tôi đã tháy (1960-2000), Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 2007, tr.97, 100.

2. Nghị quyết Bộ Chính trị số 66-NQATW (5-1-1963) về hướng dẫn và nhiệm 
vụ năm 1963, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 24, 1963, Nxb. Chính trị quôc 
gia, Hà Nội, tr.8.
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- xã hội. Đàng và Nhà nước đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống trong 
thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là: tạo thêm công ăn việc làrrn 
cho những người đến tuổi lao động và có sức lao động; tăng thêm 
thu nhập thực tể, bảo đảm cho nhân dân lao động ăn no, mặc ấm. 
tăng thêm sức khỏe, có thêm nhà ở và được học tập; kết hợp giáo 
dục chính trị và khuyến khích về vật chất để nâng cao nhiệt tinh 
cách mạng và năng lực lao động của quần chúng; thực hiện đúng 
đắn chế độ phân phối theo lao động, đồng thời nâng cao phúc lợi xã 
hội; bảo đảm quan hệ thích hợp giữa đời sống của công nhân, nông 
dân, viên chức, cán bộ và quân đội. Cụ thể là: Ổn định việc làm trong 
các cơ sở sản xuất đối với công nhân viên chức, cán bộ và quân đội, 
thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ, thợ học nghề... Bảo đảm 
thu nhập, tiếp tục tăng lương, cải tiến chế độ tiền lương và trả theo 
lao động, theo thời gian, theo chức vụ, chuyên m ôn... Di đôi với 
việc tăng lương, cần mở rộng phúc lợi công cộng và tăng thêm quỹ 
xã hội cùa công nhân viên chức nhằm giải quyết thỏa đáng các ché 
độ lương hưu, tiền tuất, trợ cấp cho gia đình đông con... cần  ban 
hành luật bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức và tăng 
cường việc bảo hộ lao động, về nhà ở, cần xây dựng thêm, cố gắng 
giải quyết một bước tình hỉnh thiếu nhà. Ngoài nhà ở, cần xây dụng 
thêm một số nhà nghi, nhà dưỡng lão, nhà nuôi trẻ mồ côi...

Đối với nông dân, phấn đấu nâng cao thu nhập thực tế, làm cho 
đại bộ phận xã viên đạt và vượt mức thu nhập lúc đó của trung 
nông lớp trên. Cụ thể, nâng mức tiêu dùng về các sản phẩm nông 
nghiệp, tăng thêm mức thu nhập bằng tiền của nông dân, trên cơ sở 
đó mà mở rộng tiêu dùng các hàng công nghiệp, chủ yếu là về mặc, 
học, đồ dùng gia đình; hướng dẫn các hợp tác xã và nông dân xây 
dựng nhà ở cho hợp vệ sinh, bền vững và tiết kiệm; kết hợp với sự 
giúp đỡ cùa Nhà nước đẩy mạnh các sự nghiệp phúc lợi, phát triển 
các nhóm giữ trẻ, mở mang trường học, nhà văn hóa, phòng đọc 
sách, nâng cao chất lượng các trạm y tế, sừa sang đường sá cầu 
cống... xây dựng dần dần nông thôn mới. Thông qua giúp đỡ nông dân
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phát triển sản xuất, chủ yếu là mở mang xây dựng cơ bàn về nông 
nghiệp, tăng thêm vốn tín dụng, thi hành đúng chính sách giá cả và 
thu mua nông sản, cung cấp các mặt hàng công nghiệp bao gồm các 
tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, giúp đỡ nông dân phát triển văn 
hóa, giáo dục ờ nông thôn, Nhà nước cần chú trọng phát huy kết 
quả các mặt ấy để góp phần tích cực cải thiện đời sống nông dân. 
Cần có những quy định thích hợp về bảo hiểm xã hội và hướng dẫn 
các hợp tác xã thi hành.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 
(4-1963) đã chủ trương tập trung sức giải quyết một cách thiết thực 
và có trọng điểm những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống nhân 
dân lao động. Hướng chủ yếu là cài thiện đời sống vật chất cùa 
công nhân, viên chức là tăng thu nhập thực tế bằng cách tổ chức 
tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm, ổn định giá cả, tăng thêm 
phúc lợi xã hội... Cụ thể là làm cho số người có việc làm trong 
từng gia đình tăng lên, thực hiện phân phối theo lao động, thực 
hiện chế độ trả lương bằng tiền và từng bước thực hiện trả lương 
theo sàn phẩm trong một số ngành sản xuất, bào đảm quan hệ 
mức sống của công nhân viên chức và nông dân không chênh lệch 
nhiều quá.

Nhà mrác đã có nhiều biện pháp như không ngừng tăng đầu tư 
vốn xây dụng nhà ở, sửa chữa nhà cũ, xây dựng bệnh viện, trường 
học, công viên..., để nâng cao mức sống chung của toàn dân, đồng 
thời thi hành các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội đối với 
công nhân viên chức, hướng dẫn trích và sử dụng quỹ xã hội, quỹ 
công ích của các hợp tác xã. Thành tích nổi bật về chính sách xã 
hội thời kỳ này là đã tạo nên sự bình đẳng xã hội, trong việc cung 
cấp những hàng hóa dịch vụ xã hội cơ bản trên diện rộng và cố 
gắng thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị.

Trừ năm 1963 mất m ùa chi đạt 4.112.000 tấn, sản lượng lúa 
miền Bắc đã tãng từ 4.393.000 tấn (1961) lên 4.548.000 tấn
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năm 1965. Sản lượng gia súc tăng: trâu từ 1.436.000 con năm 1961 
lên 1.611.000, bò từ 772.000 con 1961 lên 814.000 con năm 1965, 
lợn từ 3.811.000 con năm 1961 lên 4.791.000 con năm 19651. 
Sản lượng vải tăng từ 94.000.000 mét năm 1961 lên 100.000.000 
mét năm 1965... Nhờ tận dụng sức lao động để phát triển sản 
xuất, đến năm 1965, nạn thất nghiệp và nạn đói chu kỳ đã được 
chấm dứt, nông thôn miền Bắc đã thoát ra được cành nghèo nàn 
ngày càng lớn, vốn dĩ đã từng là số phận của nó dưới thời thực 
dân Pháp.

Mặc dù dân số miền Bắc tăng nhanh nhưng mức sống vẫn cao 
hơn trước. So với năm 1955, năm 1965, lực lượng lao động trong 
khu vực Nhà nước tăng gấp 5 lần. Tỷ trọng lao động trong khu vực 
sản xuất vật chất so với tồng số công nhân viên chức Nhà nước 
tăng từ 45,4% năm 1955 lên 77,1% năm 1965. Lao động trong các 
ngành công nghiệp và nông trường tăng nhanh nhất. Đời sống công 
nhân mỏ đã được cải thiện nhưng chưa được nhiều. Ví dụ, đến năm
1965, hầu hết công nhân mỏ ở Cửa Ông là công nhân mới, được 
tuyển từ nông dân vùng châu thổ sông Hồng, người Sán Dìu ở 
Quảng Ninh và người Hoa. Một công nhân có mức lương 60 đồng 
đã cao gấp 3 lần lương dưới thời thực dân Pháp. Cùng với nhà ở và 
tiện nghi như điện, đồ dùng tuy còn nghèo nàn nhưng đời sống công 
nhân mò đã hơn hẳn đời sống của nông dân.

Theo số liệu thống kê về chi số phát triển tiền lương bình quân 
chung hàng tháng của công nhân viên chức trong các ngành kinh tế 
quốc dân năm 1960 so với năm 1955 tăng 57,3%, năm 1965 so với 
năm 1955 tăng 56,1%.

về ở, trong khu vực Nhà nước quản lý, vốn đầu tư xây dựng nhà 
ờ để phân phối cho cán bộ công nhân viên chức thời kỳ này chiếm

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tinh toán mới, 
phản tích mới, Sđd, tr.247, 252, 254.
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3,2% tống số vốn, bình quân hàng năm nhiều gấp 7,8 lần thời kỳ 
1955-19571. Nhà nước có nhiều cố gắng trong việc cung cấp vật 
liệu xây dựng cho nông thôn. Năm 1965, Nhà nước cung cấp cho 
nông thôn 105.000 tấn xi măng (bàng 632% so với năm 1960, 
140.000m3 gỗ (tăng 730%), 88 triệu cây tre nứa (tăng 213%)2. Ờ 
Thù đô Hà Nội, công việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng nhà cùa 
các chủ tư bản sang tay Nhà nước tiếp tục được tiến hành. Theo số 
liệu của Sở Nhà đất, Hà Nội đã đưa vào diện quản lý của Nhà nước 
tới 4.373 nhà với diện tích 610.000m2. Từ đầu năm 1961, Hà Nội 
tiến hành cải tạo nhà ở cũ đồng thời bắt đầu phát triển nhà ở cao từ 
2 tầng đến 4 tầng. Các khu nhà cao tầng được xây dựng ở phố 
Nguyễn Bỉnh Khiêm với 1.676m2, khu Tương Mai 530 gian với
11.960m2, khu An Dương 598m2, khu Quỳnh Lôi 736m2. Năm 1962, 
Hà Nội xây dựng được 45.118m2 nhà, năm 1963 xây dựng được 47 
nhà (gồm 2.043 gian với 45.122m2), năm 1964, hoàn thành xây 
dựng thèm khu Văn Chương (gồm 11 nhà, 550m2) và 2 nhà 4 tầng 
với 3.200m2. Sau 3 năm, Hà Nội đã xây dựng được 99.700m2 so 
với kế hoạch 5 năm là 150.000m2, đã giải quyết được tốt yêu cầu về 
nhà ở Thủ đô lúc đó3.

Các thành tựu về giáo dục, văn hóa, y tế đã có ý nghĩa to lớn 
đối với việc nâng cao không ngừng đời sống của nhân dân. Đặc 
b iệ l, liộ th ố n g  g iá o  d ụ t  v à  y lé  p h ụ c  v ụ  m ọ i tồ n g  lứ p  n h â n  d â n  là  
một tài sản quan trọng đối với một nước có điều kiện lịch sừ như 
nước ta vào thời kỳ này. Những biến đổi mặc dù còn nhỏ bé về đời 
sống vật chất và những thay đổi lớn lao trong đời sống văn hóa tinh 
thần, đã góp phần tạo nên một sắc thái mới, một khí thế mới trong

1. 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chú Cộng 
hòa, Sđd, tr. 149, 116, 117.

2. Vụ Đời sống (Tổng cục Thống kê), Báo cáo tình hình đời sống nông dân, 
công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân khác năm 1964 và 9 tháng 
đầu năm 1965, Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

3. Lịch sử Đáng bộ Thành phố Hà Nội (1954-1975), Sđd, tr.l 17.
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xã hội, là nguồn động lực cho các phong trào thi đua yêu nước của 
nhân dân miền Bắc trong thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất 1961-1965.

Mặc dù chi số phát triển tiền lương bình quân chung của công 
nhân viên chức có tăng so với ngày sau hòa bình lập lại nhưng trong 
điều kiện trình độ kinh tế còn thấp kém, nông nghiệp còn lạc hậu, 
công nghiệp còn nhỏ bé, năng suất lao động còn thấp thì rõ ràng 
tiền lương chưa thể tăng nhiều và nhanh được. Năm 1965, chi số 
tiền lương bình quân còn sụt đi so với năm 1960. Và mục tiêu 80% 
thu nhập cùa công nhân viên chức và khoảng 90% thu nhập của xã 
viên hợp tác xã là do phân phối theo lao động trên thực tế đã 
không thực hiện được. Như vậy, tổng sản phẩm xã hội và thu 
nhập quốc dân có tăng, nhưng phần lớn là do tăng lao động chứ 
không phải do tăng năng suất lao động, do đó chi có thể bảo đảm 
nuôi được số dân tăng thêm mà mức sống không tăng lên bao 
nhiêu và tích lũy rất thấp. Trong dịp tổng kết 10 năm cải tạo và 
xây dựng, người ta cho rằng khoảng 40% thu nhập quốc dân tăng 
do lực lượng lao động, khoảng 60% do tăng năng suất lao động. 
Có quan điểm cho rằng đây là số liệu chưa chính xác. Riêng trong 
công nghiệp quốc doanh trên 50% giá trị tổng sản lượng tăng lên là 
do tăng lao động.

Trong sử dụng lao động, Nhà nước còn duy tri nậng nề ván dề 
thành phần. Điều lệ tạm thời quy định tuyển dụng và sử dụng nhân 
công ở nông thôn ban hành 9-9-1960 đã quy định không được 
tuyển dụng địa chủ và các phần tử xấu trong xã hội. Trong trường 
hợp đã tuyển dụng cần giải quyết như sau: Đối với địa chủ, cường 
hào gian ác và những phần từ xấu cỏ nhiều tội ác với nhân dân nếu 
đã tuyển dụng thì kiên quyết đưa họ về địa phương cải tạo lao động 
sản xuất nông nghiệp, dưới sự kiểm soát của chính quyền và nhân 
dân địa phương. Đối với lao động là những địa chủ thường, cũng 
phải cải tạo bằng cách cho về địa phương để sản xuất nông nghiệp. 
Đối với lao động là địa chủ kháng chiến và con cái họ, được áp dụng

368



Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội..

chính sách sau sửa sai, cho tiếp tục lao động tại các xí nghiệp, công 
trường nếu làm việc tích cực và có thái độ tốt nhung vẫn cần phải 
theo dõi và giúp đỡ họ tiến bộ. Cán bộ, cá nhân và tổ chức sừ dụng 
lao động phải báo cáo cho ủ y  ban hành chính khu, tỉnh, thành phố. 
Neu vi phạm quy định hoặc tự động tuyển người không qua ủ y  ban 
hành chính các cấp giới thiệu thì các cá nhân và tổ chức đó sẽ bị 
phê bình, cảnh cáo, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy tố 
trước pháp luật1. Việc phần biệt thành phần quá mức cần thiết trên 
đã hạn chế đến việc sử dụng những lao động có trình độ tay nghề 
và trình độ khoa học kỹ thuật cao trong các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa và trong chừng mực nhất định còn ảnh hường đến không tốt đến 
tư tường trong nhân dân.

Đối với nông dân. Sau 10 năm, giá trị sản lượng nông nghiệp 
có tăng lên là do tăng người lao động sản xuất đi đôi với tăng ngày 
công lao động trong năm, mặc dù có thời kỳ giá trị ngày công giảm 
xuống và hao phí lao động trên đơn vị sản phẩm tăng lên2. Thu 
nhập của nông dân xã viên chủ yếu là thu từ kinh tế phụ gia đình 
(đất 5%, chăn nuôi, vườn, nghề phụ). Nhung nguồn thu nhập này 
luôn luôn bị đe dọa do một số chính sách hạn chế của Nhà nước 
(chính sách giá cả, khống chế thị trường tự do...). Phần thu nhập 
chính của nông dân rất thấp, chủ yếu dành cho ăn, còn vấn đề mặc 
và các loại chi khác, kẻ cá sứa chữa, xây dựng nhà ớ, còn héi sức 
hạn chế. Ngay cả trong vấn đề ăn thì người nông dân vẫn phải 
phấn đấu đủ tiêu chuẩn lương thực. Các cuộc điều tra về đời sống 
nhân dân ở hàng loạt địa phương trên miền Bắc trong thời kỳ này 
đều phản ánh tình hình là khoảng trên một nửa số hộ có mức sống 
dưới mức bình quân chung, chi có xấp xỉ lOkg gạo/người/tháng. 
Tình hình thiếu lương thực ở nông thôn như sau: năm 1960: 9,8%;

1. Cóng báo số 40, 1960, tr.654-655.
2. Vụ Lao động và tiền lương (ửy  ban Kế hoạch Nhà nuớc), Báo cáo tổng 

kết lao động 10 năm, Sđd, tr.14.
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năm 1963: 12,73%; năm 1964: 15,24%; năm 1965: 8,53%'. Tình trạng 
thiếu ăn xảy ra ngay cả những nơi được mùa. Còn những nơi mất 
mùa do thiên tai thì diện thiếu đói càng rộng và càng nghiêm trọng, 
nhất là vào các tháng giáp hạt.

về mặc, với mức bình quân 3,5m vải/người/năm nên nhìn chung 
mới có một tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 10 - 15%) số người có đủ chăn màn 
và quần áo ấm2.

về ờ, Nhà nước đã đầu tư vốn cho xây dựng nhà ngày một tăng 
nhưng hiệu quả sử dụng đồng vốn thấp. So với hơn 15 triệu nhân 
khẩu sống ở nông thôn thì số vật liệu cung cấp cho nông thôn còn 
quá nhô bé. Do mức sống còn thấp nên nhân dân chi phí cho sửa chữa 
và xây dựng nhà cửa còn rất ít. Người ta ước tính cứ 300 hộ mới có 
một hộ làm nhà mới, và số nhà ngói mới chiếm khoảng 17% ở vùng 
đồng bằng.

Như vậy, trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Đảng và 
Nhà nước đã cố gắng đầu tư và thực hiện các chính sách kinh tế - 
xã hội hướng về mục tiêu cải thiện từng bước đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân. Nhưng do có nhiều khó khăn nên trên thực 
tế đời sống vật chất (ăn, mặc, ở) của các tầng lớp nhân dân chưa 
được cài thiện nhiều. Vào thời điểm này, Bộ Chính trị cũng nhận 
th ấy  n h ữ n g  k h ó  k h ăn  tro n g  th ự c  h iện  đircmg lôi k in h  tê  có  kê  
hoạch: "Qua mấy năm phát triển kinh tế có kế hoạch, chúng ta dần 
dần nhận rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lớn của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta. Chúng ta xây dựng 
chủ nghĩa xã hội dựa trên một nền sản xuất lạc hậu, mức bình quân

1. Vụ Đời sống (Tổng cục Thống kê), Báo cáo tình hình đời song nông dân, 
công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân khác năm 1964 và 9 tháng 
đầu năm 1965, Tài liệu của Cục Lưu trữ Trung ương.

2. Vụ Đời sống (Tổng cục Thống kê), Báo cáo tình hình đời sống nông dân, 
công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân khác năm 1964 và 9 tháng 
đầu năm 1965, Tài liệu cùa Cục Lưu trữ Trung ương.
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đầu người về ruộng đất quá thấp, cơ sở vật chất - kỹ thuật quá yếu. 
Do đó, chúng ta có nhiều khó khăn trong việc giải quyết những yêu 
cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và của 
việc cải thiện đời sống nhân dân. Phải trải qua nhiều năm cố gắng 
mới khắc phục được những khó khăn ấy" . Tuy nhiên, cần phải nói 
rằng, về mặt văn hóa - xã hội, miền Bắc đã đạt được những thành 
tựu lớn lao. Đó là thành tựu trong việc tạo nên sự bình đẳng xã hội, 
trong việc cung cấp những dịch vụ xã hội cơ bàn trên diện rộng và 
cố gắng thu hẹp khoảng cách về đời sống giữa nông thôn và thành 
thị. Đó chính là nền tảng, là động lực cùa phong trào thi đua yêu 
nước, tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng đất nước trong 
hoàn cảnh đói ăn, thiếu mặc, thiếu tri thức cùa các tầng lớp nhân 
dân lao động miền Bắc nhằm hướng tới một cuộc sống mới ấm no, 
hạnh phúc.

IV. TĂNG CƯ ỜNG S ự  LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG , PHÁT HUY  
HIỆU Lực NHÀ NƯỚC, XÂY D ựN G  KHỐI ĐOÀN KÉT DÂN Tộc, 
CỦNG CÓ  Q U Ố C  PH Ò NG , AN N IN H

1. Tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu lực Nhà nước

Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, trong thời kỳ kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất, Đảng Lao động Việt Nam vẫn xác định lãnh đạo tuyệt 
đối và toàn diện đối với mọi hoạt động của xã hội: "Hơn 30 năm 
vận động cách mạng ờ nước ta đã chi rõ Đàng là người lãnh đạo và 
tổ chức mọi thắng lợi của dân tộc. Từ nay về sau cũng vậy, Đảng ta 
là người duy nhất đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta không 
ngừng tiến lên những bước phát triển mới, giành những thắng lợi 
càng to lớn hơn", "cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
hiện nay là một cuộc đấu tranh kết hợp nhiều mặt: chính trị, tư tưởng,

1. Nghị quyết Bộ Chính trị số 66-NQ/TW (5-1-1963) về hướng dẫn và 
nhiệm vụ năm 1963, Văn kiện Đảng loàn tập, tập 24, 1963, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, tr.8.
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kinh tế, văn hóa, kỹ thuật. Đảng ta phải lãnh đạo cuộc đấu tranh ấy, 
phải sử dụng một cách sắc bén nền chuyên chính dân chù nhân dân 
để tiến hành cuộc đấu tranh ẩy, bảo đảm đưa miền Bắc tiến nhanh, 
tiến manh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sờ cho cuộc 
đấu tranh thống nhất Tổ quốc"1.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ m , trong thời kỳ 1961-1965, 
Ban Chấp hành Trung ương Đàng đã tiến hành 10 kỳ Hội nghị, từ 
Hội nghị lần thứ 3 (1-1961) đến Hội nghị lần thứ 12 (12-1965). Hội 
nghị Trung ương lần thứ 3 kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch 3 
năm (1958-1960) và kế hoạch Nhà nước năm 1961. Hội nghị Trung 
ương lần thứ 4 (4-1961) quyết định các biện pháp tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng về mặt tổ chức và chỉ đạo thực hiện chi bộ và 
đảng bộ "bốn tốt". Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (7-1961) bàn 
chuyên đề về phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (từ 30-11 đến 2-12-1961) nghe 
báo cáo của Đoàn Đại biểu Đảng ta dự Đại hội lần thứ XXII cùa 
Đảng Cộng sản Liên Xô. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (6-1962) 
bàn chuyên đề về xây dựng và phát triển công nghiệp. Hội nghị 
Trung ương lần thứ 8 (4-1963) bàn về kế hoạch phát triển kinh tế 
quốc dân, phương hướng, nhiệm vụ, chi tiêu và biện pháp chù yếu 
cùa kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Hội nghị Trung ương lần thứ 9 
(12-1963) vạch ra phương hướng nỗ lực và nhiệm vụ trước mál của 
cách mạng miền Nam và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ quốc tế 
của Đảng ta. Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (12-1964) bàn về công 
tác thương nghiệp và giá cả. Từ cuối năm 1964 đầu năm 1965. 
trước tình hình Mỹ sẽ mở rộng cuộc chiến tranh ở miền Nam thành 
"chiến tranh cục bộ" và gây ra chiến tranh phá hoại miền Bắc, Ban 
Chấp hành Trung ương đã họp Hội nghị lần thứ 11 (đặc biệt) tuyên 
bố tình trạng cả nước có chiến tranh và ra Nghị quyết về tình hình

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 21, 1960, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
2002, tr 892.
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và nhiệm vụ cấp bách. Miền Bắc phải kịp thời chuyển hướng tư 
tưởng và tổ chức, chuyển hướng xây dựng kinh tế và tăng cường 
quốc phòng, ra sức chi viện cho miền Nam. Trước tình hình Mỹ 
chuyền sang chiến lược "chiến tranh cục bộ" và đẩy manh chiến tranh 
phá hoại miền Bắc ngày càng ác liệt hơn, tháng 12-1965, Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương họp lần thứ 12 ra nghị quyết xác định 
nhiệm vụ, phương châm chiến lược và những công tác trước mắt 
cùa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhiệm vụ chổng Mỹ, 
cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc.

Công tác xây dựng Đàng được chú trọng và đi đủng hướng. 
Trong công tác xây dựng Đàng thì vấn đề nâng cao phẩm chất 
chính trị cùa đảng viên luôn được chú trọng. Bên cạnh đó là công 
tác cùng cố tổ chức cơ sở Đảng, cải tiến một bước sự lãnh đạo, lề 
lối làm việc ở Trung ương và các cấp tỉnh, thành, huyện, tăng 
cường bồi dưỡng đào tạo cán bộ và cải tiến công tác quản lý cán 
bộ. Công tác kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng. Nhiều 
đợt học tập điều lệ Đảng được tồ chức. Đảng viên được giáo dục và 
rèn luyện bằng việc xây dựng chi bộ Bốn tốt và qua công tác thực 
tế. Vai trò tiên phong gương mẫu cùa đàng viên đối với lãnh đạo 
sản xuất và công tác, đối với việc chấp hành chính sách của Đảng 
và Nhà nước ngày càng được nâng cao. Công tác phát triển Đảng 
luôn duựe được nâng cao yeu càu vè chái lượng, só  dâng vien mới 
tăng nhanh, chi tính riêng 9 tháng đầu năm 1962 đã tăng gần gấp 
đôi so với cùng kỳ năm 1961. Một số đảng viên quá kém đã được 
đưa ra khỏi Đảng. Ờ nhiều nơi, chi bộ được tổ chức lại cho phù hợp 
với việc tổ chức sàn xuất. Lề lối làm việc ở cấp Trung ương, khu, 
tỉnh, thành, huyện đã chuyển biến theo hướng sát với sàn xuất, sát 
cấp dưới và cơ sở.

Các cấp, các ngành đã tăng cường lãnh đạo và chi đạo sản xuất 
và củng cố hợp tác xã nông nghiệp. Các cấp ủy Đảng và chính quyền 
từ Trung ương đến tinh, huyện, xã và các chi bộ được củng cố và cải 
tiến lề lối làm việc. Đến đầu năm 1963, Đảng và Nhà nước thực hiện
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điều động một loạt cán bộ công tác ở các ngành và quân đội chuyển 
ngành tăng cường cho các xã và các hợp tác xã lúc này còn yếui 
nhằm hoàn thiện và củng cố quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, 
đồng thời chỉ đạo các địa phương đưa cán bộ về công tác ở các cơ 
sở1. Ngày 4-4-1963, Hội đồng Chính phủ ban hành chế độ đãi ngộ' 
với cán bộ đuợc điều động về tăng cường cho cấp xã và hợp tác xã: 
được hưởng nguyên lương và các chế độ đãi ngộ hiện hành; nếu 
công tác ở nơi không có phụ cấp khu vực hoặc nơi có phụ cấp khu 
vực thấp hơn vẫn được hưởng phụ cấp khu vực theo mức cũ trong 
ba tháng; được hường phụ cấp khu vực theo mức cũ đến khi di 
chuyển xong gia đình, nhưng không quá 6 tháng. Cán bộ công tác ờ  
Hà Nội và Hải Phòng được điều động được trợ cấp 20 đồng trong 
trường hợp có gia đinh di chuyển theo. Cán bộ được cấp phiếu mua 
15kg gạo một tháng2. Đội ngũ cán bộ ở các địa phương đã cố gắng 
hết sức mình vì công cuộc hợp tác hóa và phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. Có thể nói, hầu hết trong số họ còn thiếu ăn, thiếu mặc 
vì điều kiện kinh tế nói chung và vì nhiều lý do nhưng ngày đêm 
luôn bám sát phong trào, kịp thời giải quyết những vấn đề này sinh 
ờ xã, hợp tác xã nông nghiệp.

Xuất phát từ hai nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội Đàng toàn 
quốc lần thứ III vạch ra, Đàng chủ trương phải tăng cường sức 
m anh N h à nước, với nguyên lý dùng  sức m ạnh  nhả nư ớc đê hoàn  
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, tiến tới hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ 
quốc. Tăng cường sức mạnh Nhà nước là tăng cường cơ sở chính 
trị - xã hội và tăng cường lực lượng vật chất của Nhà nước. Cụ thể 
là tăng cường khối đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế và văn hóa,

1. Theo Thông tri của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 9-1-1963 số 107-TT/TW 
về điều động cán bộ tăng cường cho cấp xã và hợp tác xă, Văn kiện Đảng 
loàn tập, tập 24, Sđd, tr.32-33.

2. Quyết định số 38-CP, Công báo số 10, 1963, tr.l 18.
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phát triển công nghiệp và nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa. 
Tăng cường sức mạnh của công tác tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước theo những điều khoản và tinh thần của Hiến pháp, đặc biệt 
quan trọng là của các cơ quan dân cử cao nhất là Quốc hội và cơ 
quan quyền lực ở địa phương là Hội đồng nhân dân. Tăng cường 
những cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, văn hóa, nội chính và 
mọi cơ quan khác từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt tăng 
cường cơ quan quản lý kinh tế, biện pháp trọng yếu bậc nhất trong 
bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân. Tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa nhằm bào vệ sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
tài sản của Nhà nước và của nhân dân, ngăn ngừa phát hiện và kịp 
thời trừng trị mọi âm mưu và hoạt động phá hoại thành quả cách 
mạng và lao động hòa binh của nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước về mọi mặt đường lối, chính sách, tư 
tường và tổ chức, nhằm nâng cao vị trí, tác dụng, uy tín và ảnh 
hưởng của Nhà nước làm cho Nhà nước đù sức làm tròn sứ mệnh 
lịch sử cùa mình.

Ngay sau khi thành lập (7-1960), Chính phù Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã nhanh chóng kiện toàn, củng cố tổ chức và cơ chế vận 
hành từ Trung ương đến các cấp nhằm động viên toàn quân và toàn 
dân hăng hái thi đua lao động sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bẳc, sẳn sàng chiến đấu, chi viện cách mạng miền Nam và 
làm nhiệm vụ quốc tế với Lào và Campuchia.

Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3 (1-1961), một số thành 
viên Chính phủ được bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương, Ban 
Công nghiệp Trung ương, Ban T ài chính - Thương nghiệp Trung 
ương, Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Nội thương và Bộ Ngoại giao.

Việc hoàn thiện hệ thống tổ chức các cơ quan Trung ương thuộc 
Chính phù được xúc tiến trong thời gian từ  cuối nãm 1960 đến 
đầu năm 1963. Đi liền với công tác này là việc bổ nhiệm và thay 
đổi một số chức vụ của những người đứng đầu các cơ quan thuộc
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Chính phù. Tiếp theo là thiết lập và kiện toàn tồ chức hệ thống chính 
quyền các cấp.

Ngày 10-11-1962, Chủ tịch nước ký Lệnh số 51- LCT công bố 
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp với 
nguyên tắc cơ bản là: Hội đồng nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà 
nuớc ở địa phương do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước 
nhân dân địa phương. Uỷ ban hành chính do Hội đồng nhân dân 
bầu ra là cơ quan chấp hành cùa Hội đồng nhân dân, đồng thời là 
cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương. Nhiệm kỳ của mỗi 
khoá Hội đồng nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Khu Tự trị là 3 năm. Nhiệm kỳ mỗi khoá Hội đồng nhân dân khác 
là 2 năm 1...

Từ năm 1962, Chính phủ tiến hành phân cấp quản lý kinh tế và 
văn hóa cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các uỷ 
ban hành chính địa phương trực tiếp chỉ đạo, tổ chức và quản lý 
mọi hoạt động kinh tế, văn hóa theo quy định, hoàn thành vượt mức 
mọi chi tiêu kế hoạch Nhà nước. Việc củng cố chính quyền cấp xã 
là một khâu rất quan trọng trong việc kiện toàn sự lãnh đạo cùa 
Đảng và Nhà nước ở nông thôn. Là cơ sở trực tiếp với nhân dân, 
với sản xuất, vai trò của chính quyền cấp xã ngày càng được nâng 
cao. Từ năm 1962. Chính phủ tiến hành cải tiến tồ chức, lề lối làm 
việc ờ cấp xã. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ cấp xã cũng được thực 
hiện nhằm tạo điều kiện cho cán bộ xã giảm bớt khó khăn trong 
sinh hoạt và công tác tốt.

Việc thành lập mới và chia tách các cơ quan cho phù hợp với 
nhiệm vụ cụ thể của mỗi ngành là một tất yếu. Nhưng số lượng các 
cơ quan và biên ché ngày một tăng làm cho bộ máy Nhà nước công 
kềnh nặng nề, ngân sách và mọi chi phí vượt quá mức cho phép. Cùng 
với hệ quả đó là sự phân công trách nhiệm chồng chéo ảnh hưởng lớn

1. Công báo, số 44, 1962, tr .601.
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đến công tác thực hiện kế hoạch. Trước tình đó. Đàng và Chính phù 
chù trương tiếp tục tinh giản bộ máy và tinh giản biên chế. Ngày 
19-7-1961, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về việc đình chi lấy thêm 
người mới vào biên chế. Thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị, việc 
tinh giản tổ chức và biên chế đồng thời nâng cao chất lượng công 
tác của cán bộ trong bộ máy Nhà nước đã được tiến hành. Trên cơ 
sở nhận xét cán bộ, nhân viên định kỳ hàng năm, cơ quan quàn lý 
cán bộ thực hiện việc giáo dục, sừ dụng, đề bạt và đào thải cán bộ.

Từ năm 1963, cuộc vận động giảm bớt giấy tờ và hội họp không 
cần thiết được tiến hành trong hệ thống các cơ quan Nhà nước1... 
Ngày 28-10-1963, Hội đồng Chính phủ ra quyết định hướng dẫn 
cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước sử dụng tốt 8 giờ làm việc 
để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và chương trình công tác đồng 
thời có thì giờ học tập, hội họp, nghi ngơi và sinh hoạt gia đình, giữ 
gìn sức khoè. Việc học tập của cán bộ, công nhân, viên chức ba 
buổi trong một tuần, mỗi buổi học không quá 2,5 giờ, học ban đêm 
'không vượt quá 21 giờ 30. Các loại hội họp ngoài giờ hành chính 
nói chung không được quá bổn buổi trong một tháng. Đối với hội 
họp trong giờ làm việc, Thủ trưởng cơ quan hoặc phụ trách các bộ 
phận cùa cơ quan phải chuẩn bị kỹ về nội dung để các cuộc họp 
nhanh, gọn và thiết thực, tránh việc triệu tập cấp dưới đến họp 
nhiều và bất thường làm cho cấp dưới bị động mất thì giờ và gặp 
khó -khăn trong công tác2. Cuộc vận động trên vẫn được tiếp tục 
thực hiện trong những năm sau và đã mang lại những kết quà thiết 
thực. Các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã xác định lại vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ và lề lối làm việc. Cán bộ đi sâu đi sát thực 
tế hơn.

1. Chương trình làm việc của Hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phù trong 
quý II năm 1964, Tài liệu Trung tàm lưu trữ Quôc gia III, Phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ 265.

2. Ọuyết định số 118-TTgngày 17-12-1963, Công báo số 46, 1963, tr.800-801
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Việc điều chinh địa giới một số tỉnh thành, địa phương cũng 
được tiến hành. Ngày 20-4-1961, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội 
Khóa II đã phê chuẩn Nghị quyết cùa Chính phủ về mở rộng Thủ 
đô Hà Nội ra một số xã, thị trấn thuộc các tỉnh Hà Đông, Bắc Ninh, 
Vĩnh Phúc và Hưng Yên. Từ tháng 6-1961, thành phổ Hà Nội 
được mở rộng lần thứ nhất với tổng diện tích 586km2, dân số 91 
vạn người. Có bốn khu phố nội thành: khu Hoàn Kiếm, khu Ba 
Đình, khu Đống Đa và khu Hai Bà Trưng; bốn huyện ngoại thành 
gồm huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm, huyện Thanh Trì và huyện 
Từ Liêm1.

Tháng 10-1961, tại kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá II đã thông 
qua Nghị quyết về sáp nhập huyện Đông Triều (thuộc tỉnh Hải 
Dương) vào khu Hồng Quảng.

Cuối tháng 10-1962, tại kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khoá II đã 
thông qua Nghị quyết về việc đổi tên khu tự trị Thái - Mèo thành 
khu tự trị Tây Bắc gồm 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Nghĩa Lộ; Nghị 
quyết về hợp nhất thành phố Hải Phòng và tinh Kiến An thành một 
đơn vị hành chính lấy tên là thành phố Hải Phòng; Nghị quyết về 
hợp nhất tinh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang thành một đơn vị hành 
chính lấy tên là tinh Hà Bắc.

Tuy nhiên việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất trong 
điều kiện đất nước chia hai miền, kinh tế khó khăn phụ thuộc viện 
trợ nước ngoài, Chính phù nhiệm kỳ này cũng thề hiện sự lúng túng 
trong chi đạo về mặt kiện toàn tổ chức cùa Chính phù. Đó là một số 
cơ quan trong bộ máy sinh ra chồng chéo, hoạt động kém hiệu quà 
gây nên lãng phí và mầm mống của tệ quan liêu.

2. T ăn g cư ờ n g  khối đại đoàn kết dân tộc

Những quan hệ kinh tế mới ra đời cùng với việc củng cố và 
phát triển hệ thống chính trị của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã tạo

1. Lịch sứ Đàng bộ Thành phố Hà Nội (1954-1975), Sđd, tr.l 10.
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những điều kiện mới, cơ sở mới cho việc tăng cường khối đoàn kết, 
thống nhất dân tộc.

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III cùa Đảng Lao 
động Việt Nam, đã diễn ra đại hội của các tổ chức chính trị, các 
tầng lớp nhân dân nhằm xác định cụ thể vị trí, vai trò của mình 
trong công cuộc xây dựng và bào vệ miền Bắc, làm hậu thuẫn cho 
sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Đặc biệt, thế hệ trẻ Việt 
Nam luôn đi đầu và làm nòng cốt không những trong sự nghiệp giải 
phóng mà ngay cả trong công cuộc xây dựng đất nước. Ngày 26-3-
1961, tại buổi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên 
Lao động Việt Nam, cụ Tôn Đức Thắng đã thay mặt Trung ương 
Đàng trao tặng Đoàn lá cờ mang dòng chữ:

"Vì chủ nghĩa xã hội!
Vì thong nhất Tổ quốc!
Vì lý tướng cộng sản!
Thanh niên anh dũng tiến lên!"

Thể hiện sinh động nhất sức mạnh của toàn dân tham gia công 
cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước là các phong trào thi đua yêu 
nước của các tầng lớp nhân dân. Đảng và Nhà nước hết sức chăm 
lo, phát động và hướng dẫn các phong trào thi đua trong các giới, 
các ngành. Ngày 26-1-1961, Ban Bí thư Trung ương Đáng ra Nghị 
quyết về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đàm bảo hoàn 
thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1961 và kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).

Thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương, hàng loạt 
phong trào thi đua được dấy lên sôi nổi, mạnh mẽ trong các ngành, 
các g iớ i....

M ở đầu của kể hoạch 5 năm là phong trào thi đua trong nông 
nghiệp "Học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã  nông nghiệp Đại Phong" - 
lá cờ đầu của ngành nông nghiệp miền Bắc, nhằm thực hiện 5 mục tiêu:
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cài tiến kỹ thuật và tăng năng suất nông nghiệp; tăng vụ và vỡ hoang; 
phát triển nhiều ngành, nhiều nghề; cải tiến công tác quản lý hợp 
tác xã; tăng cường công tác chính trị và tư tưởng trong hạp tác xã. 
Hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình) đã thực sự thu hút và trở thành 
mục tiêu phấn đấu của toàn thể các tầng lớp nông dân lao động 
miền Bắc, đặc biệt là trong thanh niên nông thôn. Từ sáng kiến của 
thanh niên hợp tác xã Thái Bạt và hợp tác xã Tòng Lệnh (Bất Bạt, 
Sơn Tây), nơi có 10 gái Đại Phong và 10 trai Đại Phong đầu tiên 
trên miền Bắc, từ tháng 8-1961, Trung ương Đoàn thanh niên Lao 
động Việt Nam đã phát động phong trào phấn đấu trở thành "Trai, 
Gái Đại Phong".

Song song với phong trào thi đua của giai cấp nông dân, từ cuối 
tháng 4-1961, giai cấp công nhân cũng sôi nổi hường ứng phong trào 
thi đua "Học tập Duyên Hài, thi đua với Duyên Hài" trong các xí 
nghiệp toàn miền Bắc. Nhà máy cơ khí Duyên Hài (Hải Phòng) - lá 
cờ đầu cùa phong trào thi đua trong ngành công nghiệp - đã trở 
thành mục tiêu phấn đấu của đội ngũ công nhân miền Bắc.

Trong lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp, từ cuối tháng 5-1961 đã 
phát động phong trào thi đua với hợp tác xã Thành Công (Thanh 
Hóa). Hợp tác xã Thành Công (Thanh Hóa) đã trở thành lá cờ đầu, 
mục tiêu thi đua cùa toàn ngành tiểu - thủ công nghiệp miền Bắc.

Trong ngành nội thương, từ tháng 2-1962, có phong trào thi 
đua "Ba tốt": Mua và tổ chức nguồn hàng tốt; lãnh đạo thị trường 
và phân phối hàng hóa tốt; quàn lý kinh doanh tốt.

Từ phong trào "Ngày thứ sáu đấu tranh thống nhất" của nhà 
máy xe lửa Gia Lâm phát động vào tháng 4-1962 đã nhanh chóng 
lan rộng ra khắp các nhà máy, cơ quan, các ngành toàn miền Bắc. 
Tổng Công đoàn đã chi đạo nhân rộng phong trào thống nhất lấy 
tên "Ngày thứ bảy đẩy mạnh sản xuất, thống nhất đất nước".

Thi đua với công nhân và nông dân, trong ngành giáo dục, hàng 
triệu thầy cô giáo và học sinh hăng hái hường ứng cuộc vận động
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thi đua "Hai Tốt" trong nhà trường (Dạy thật tốt, Học thật tốt), mờ 
đầu từ trường phổ thông cấp II Bắc Lý (Lý Nhân, Hà Nam).

Như vậy, cùng với phong trào thi đua "Ba Nhất" trong quân đội 
được hình thành từ tháng 8-1960, tất cả các ngành đều đã xây dựng 
những điển hình và lấy đó làm mục tiêu thi đua, phấn đấu trong 
ngành. "Gió Đại Phong, sóng Duyên Hài, Cờ Ba Nhất, trống Bắc 
Lý" thực sự lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao 
động, học tập, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong dịp đầu năm 
mới 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư cho đồng bào cả nước và 
kêu gọi:

"Chúc miền Bắc thi đua phan khởi 

Bổn mùa hoa Duyên Hái, Đại Phong..."

Cùng với phong trào thi đua của các ngành, tháng 8-1961, Đảng 
và Nhà nước phát động phong trào chung trong toàn thể công nhân 
viên chức. Đó là phong trào phấn đấu trờ thành "Tổ, đội lao động 
xã hội chù nghĩa". Năm 1962, Chính phủ đã xét tặng danh hiệu tổ, 
đội lao động xã hội chủ nghĩa cho 381 tổ, đội sản xuất và công tác 
có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 
1962. Tính đến năm 1965 đã có 3.626 đơn vị được Nhà nước công 
nhận là tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa. Các tổ, đội lao động xã 
hội chù nghĩa là Ìiliững đưn vị có thành tích pliál liuy »áng kién củi 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, xây dựng đơn vị trở thành một 
tập thể đoàn kết, vững mạnh về mọi mặt.

Ngày 18-7-1963, Thù tướng Chính phù ra Nghị định số 104-CP 
ban hành Điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua nhằm 
động viên mọi cá nhân, tập thể lao động ra sức phấn đấu nâng cao 
năng suất lao động, hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch 
Nhà nước. Trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủ công 
nghiệp, thương nghiệp, sự nghiệp và hành chính danh hiệu là Lao 
động tiên tiến và Chiến s ĩ  thi đua. Trong quân đội nhân dân và công 
an nhân dân vũ trang là Chiến s ĩ  giỏi', Dân quân và tự vệ tiên tiến
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và Chiến sĩ thi đua quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang. 
Trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thù công nghiệp, thương 
nghiệp, sự nghiệp và hành chính: Tổ và đội tiên tiến; Tồ và đội lao 
động xã hội chủ nghĩa', Đơn vị tiên tiến; Đơn vị lao động xã  hội chù 
nghĩa. Trong quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang: Đơn 
vị tiên tiến và Đơn vị "quyết thắng"1.

Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ ba họp tại 
Hà Nội (tháng 5-1962) đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước 
trong 5 năm. Đại hội đã khẳng định thành tích của phong trào là 
hết sức to lớn và tuyên dương 4 đơn vị lá cờ đầu: Nhà máy cơ 
khí Duyên Hải (Hải Phòng), hợp tác xã nông nghiệp Đại Phong 
(Quảng Bình), hợp tác xã thù công nghiệp Thành Công (Thanh 
Hóa), trường phổ thông cấp II Bắc Lý phong trào Ba Nhất cùa 
quân đội và 45 anh hùng lao động. Đó là những nhân tố mới, 
điển hình mới xuất hiện trong quá trình lao động sáng tạo xây dựng 
đất nước.

Từ sau Đại hội, có nhiều phong trào thi đua của các đoàn thể 
quần chúng xuất hiện. Điển hình là phong trào "Nghìn việc tốt" thực 
hiện 5 điều Bác Hồ dạy trong thiếu nhi Việt Nam từ tháng 2-1962. 
Xuất phát của phong trào là từ Liên đội thiếu niên xã Tam Sơn (Từ 
Sơn, Bắc Ninh), quê hương cùa liệt sĩ cách mạng Ngô Gia Tự, đã 
được thiếu nhi các địa phương miền Bác nhiệt liệt hướng ứng. Trong 
công nhân còn có phong trào những người "tình nguyện vượt mức 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất".

Từ ngày 20 đến ngày 22-6-1963, Đại hội tổ, đội lao động xã hội 
chủ nghĩa toàn miền Bắc được tổ chức ở Hà Nội. Có 389 tổ, đội lao 
động xã hội chủ nghĩa đã được Chính phủ công nhận về dự. Đại hội 
đã tổng kết kinh nghiệm chi đạo, xây dựng và tồ chức phong trào 
phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chù nghĩa.

1. Công báo, số 25, 1963, tr.390-391.
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Tuy nhiên, trong chặng đường 5 năm thực hiện kế hoạch đầu 
tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân miền Bắc không phải chi 
say sưa lao động, học tập mà còn chuẩn bị tinh thần chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam. Trước những 
hành động tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược ngày càng 
trắng trợn của đế quốc Mỹ, tháng 3-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu 
tập Hội nghị Chính trị đặc biệt họp tại Thủ đô Hà Nội. Ngoài 325 đại 
biểu chính thức, còn có trên 500 đại biểu dự thính, đại diện cho tất cả 
các tầng lóp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo... về dự Hội nghị. 
Đây là Hội nghị Diên Hồng thời đại Hồ Chí Minh, biểu tượng của tinh 
thần đoàn kết toàn dân, của khối thống nhất dân tộc, thể hiện sức 
mạnh của sự thống nhất ý chí vì độc lập và thống nhất Tồ quốc.

Ngày 18-4-1964, Ban Bí thư Trung ương ra Chi thị số 77-CT/TƯ 
về việc phát động cao trào thi đua "Mỗi người làm việc bằng hai, ra 
sức xây dimg và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng giải 
phóng miền Nam"'. Thực hiện Chi thị của Ban Bí thư, ngày 28-5- 
1964, Phủ Thù tướng ra chi thị tổ chức thực hiện tốt đợt phát động 
cao trào thi đua "Mỗi người làm việc bằng hai".

Phát biểu tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa III, Chù tịch Hồ 
Chí Minh vạch rõ: "Lúc này, chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ 
thiêng liêng nhất cùa mọi người Việt Nam yêu nước"2. Người kêu 
gọi quân và dân miền Bắc: "Hãy đẩy mạnh phong trào thi đua "Mỗi 
người làm việc bằng hai" kiên quyết vượt mọi khó khăn, ra sức xây 
dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hết lòng ùng hộ cuộc 
đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam"3. Hưởng ứng lời kêu gọi 
chổng Mỹ, cứu nước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể

1. Văn kiện Đùng toàn tập, tập 25, 1964, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2003, tr. II6.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 11 (1963-1965), N x b .  Chinh trị quốc gia, Hà 
Nội, tr.434.

3. Hồ Chi Minh: Toàn lập, tập 11 (1963-1965), Sđd, tr.434.
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dân tộc lại bước vào một cuộc trường chinh mới: Vừa sản xuất, vừa 
chiến đấu xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam.

Thể hiện tập trung nhất tinh thần của toàn dân là phong trào 
"Ba sẵn sàng" trong thanh niên và "Ba đảm đang" trong phụ nữ.

Từ sáng kiến của thanh niên Thủ đô, tháng 2-1965, Trung ương 
Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam phát động trong đoàn viên và 
thanh niên cả nước phong trào "Ba sẵn sàng":

- sẵn sàng chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng vào bộ đội;

- sằn sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, học tập trong 
bất kỳ tình huống nào;

- sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.

Tính đến tháng 5-1965, chi vài tháng sau khi phát động đã có 
trên 2,5 triệu nam nữ thanh niên miền Bắc hăng hái ghi tên tình 
nguyện "Ba sẵn sàng".

Phong trào "Ba sẵn sàng" không chỉ là nơi tập trung, huy động 
lực lượng thanh niên tham gia tích cực công cuộc xây dựng và 
chiến đấu mà còn là  trường học vĩ đại để tôi luyện thế hệ trẻ Việt 
Nam thành người chủ nước nhà. Cũng qua phong trào đó, tuổi trẻ 
Việt Nam càng tỏ rõ năng lực cách mạng của mình, vừa là cánh tay 
dác lực, vừa là đội hậu bị của Đảng Iihư dồng chí Trường Chinh đa 
đánh giá: "Phong trào "Ba sẵn sàng" thực sự là một phong trào cách 
mạng rộng lớn của quần chúng thanh niên, là chiến trường lập công 
của tuổi trẻ, là trường bồi dưỡng một thể hệ thanh niên anh hùng 
cùa dân tộc anh hùng"1.

Song song với phong trào "Ba sẵn sàng" trong thanh niên, phong 
trào "Ba đàm đang" (tháng 3-1965) là một cuộc vận động rộng lớn 
trong toàn thể phụ nữ Việt Nam:

1. Lời phát biểu của đồng chí Trường Chinh tại Đại hội "Ba săn sàng" toàn 
miền Bắc tháng 5-1973, Báo Tiền phong, ngày 11-5-1973.
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- Đảm đang sàn xuất, thay thể chồng con đi chiến đấu.

- Đảm đang gia đình để chồng con yên tâm chiến đấu.

- Đảm đang công tác xã hội và phục vụ chiến đấu khi cần thiết.

Đến tháng 5-1965 đã có 1,7 triệu chị em ghi tên phấn đấu đạt
danh hiệu "Phụ nữ ba đảm đang". Đây thực sự là một bước tiến mới 
trong phong trào phụ nữ Việt Nam, kích thích sự khai hoa, kết quà 
của chù nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đánh giá phong trào "Ba đảm đang", đồng chí Lê Duẩn nhận 
định: "Với phong trào "Ba đảm đang", một phong trào cách mạng 
sôi nổi, đáp ứng kịp thời những yêu cầu cấp bách của cuộc kháng 
chiến, chị em phụ nữ đã gánh vác một nhiệm vụ vô cùng trọng đại 
là xây dựng và củng cố hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa, thường 
xuyên tạo cho tiền tuyến một sức mạnh vật chất và một nguồn động 
viên tinh thần vô giá"1.

Phong trào thi đua yêu nước trong điều kiện lúc đó đã thực sự 
động viên được tính tích cực lao động, sản xuất, học tập, rèn luyện, 
khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân ta từ già đến trẻ, từ 
miền núi đến miền xuôi, các thành phần, các dân tộc, các tôn giáo... 
đoàn kết, thống nhất trong một mặt trận chung: Xây dựng và chiến 
đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất 
nước nhà.

Rõ ràng, những điều kiện lịch sử mới của công cuộc xây dựng 
chù nghĩa xã hội đã tạo cơ sở cho phong trào quần chúng, cho việc 
huy động sức mạnh của toàn dân nâng lên tầm vóc mới; và đến lượt 
nó, phong trào và sức mạnh cùa khối đoàn kết toàn dân trong điều 
kiện mới đã góp phần quyết định việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc và giải phóng 
miền Nam.

________________ Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội...

1. Lời phát biểu cùa đồng chí Lê Duần tại Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ IV 
(ngày 7-3-1974).
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về chính sách tôn giáo. Sau năm 1954, việc hàng trăm ngàn tín 
đồ Thiên Chúa giáo trở thành nạn nhân cùa luận điệu tuyên truyền 
cùa Pháp thì vẫn còn hàng trăm nghìn tín đồ ở lại miền Bắc, tại các 
vùng truyền thống như xung quanh nhà thờ lớn Phát Diệm ở tỉnh 
Ninh Bình. Lập trường nguyên tắc của Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa là công dân có quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự 
do tôn giáo. Tuy nhiên, có những phần tử lợi dụng tôn giáo phản lại 
dân tộc, chúng ta đã tiến hành phân hóa các tín đồ Thiên Chúa giáo. 
Trong giới tu sĩ, được chia ra làm 4 loại: người tốt, trung bình, kè 
xấu và kẻ đặc biệt ngoan cố. Đa sổ tín đồ Thiên Chúa giáo đã đứng 
về phía dân tộc. Với những kè "đặc biệt ngoan cổ" chúng ta có nhiều 
biện pháp, nhưng biện pháp chủ yếu là giáo dục.

3. Xây d ự ng quốc phòng vữ ng chắc để bảo vệ m iền Bắc và  
chi viện m iền Nam

Sau khi thực hiện thắng lợi kế hoạch quân sự lần thứ nhất 
(1955-1960), quân đội nhân dân Việt Nam đã có bước tiến quan 
trọng về mọi mặt. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, tháng 
12-1960, Đàng ta quyết định kết thúc Ke hoạch quân sự dài hạn lần 
thứ nhất, đề ra nhiệm vụ quân sự trong thời kỳ 1961-1965 là: Bảo 
vệ vững chắc công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
m ỉèn  B ác, đ ẩy  n iạiili c u ộ c  đ ấu  tran h  c á c h  m ạ n g  g ià i p h ó n g  m iển  

Nam và làm nghĩa vụ quốc tế; tích cực xây dựng quân đội tiến lên 
chính quy hiện đại, cùng cố và phát triển dân quân, tự vệ, xây dựng 
lực lượng hậu bị, gắn liền xây dựng kinh tế với cùng cố quốc 
phòng, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 
thắng lợi.

Trong phiên họp các ngày 31-1 và 25-2-1961, Bộ Chính trị đã 
thảo luận và thông qua Kế hoạch quân sự 5 năm lần thứ hai (1961- 
1965), ra Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự 5 năm 1961-1965. Bộ 
Chính trị nhận định trong 5 năm 1961-1965, miền Bắc có thề vẫn giữ 
được hòa bình để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất
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và đó là cơ sờ rất quan trọng đề đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất 
lượng xây dựng quân đội về mọi mặt... Nhiệm vụ chủ yếu của quân 
đội thời kỳ này là: "Xây dựng lực lượng trong thời bình; đồng thời, 
một bộ phận phải xây dựng theo thời chiến"1. Tại Hội nghị Bộ 
Chính trị lần này, Tổng Quân ủy đổi tên là Quân ùy Trung ương - 
cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng trong quân đội gồm 14 người, 
do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ủ y  viên Bộ Chính trị, Bộ trường 
Bộ Quốc phòng làm Bí thư. Bộ Chính trị quyết định giao cho Quân 
ùy Trung ương nhiệm vụ chỉ đạo công tác quân sự ở miền Nam. 
Chù tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Người 
nhấn mạnh tính chất nhân dân trong chiến tranh và xây dựng quân 
đội ở nước ta: "Quân đội ta là Quân đội nhân dân. Chiến tranh của ta 
là chiến tranh nhân dân. Quân đội ta phải gắn chặt với dân. Trong 
quân đội tác phong đồng cam cộng khổ là rất quan trọng. Trang bị 
kỹ thuật phải tiến lên, nhưng sinh hoạt của bộ đội phải phù hợp với 
sinh hoạt của dân"2.

Những nội dung lớn của Kế hoạch quân sự 5 năm lần thứ hai:

1. Xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng trên miền 
Bắc phải chú trọng tăng cường sức mạnh của lục quân, xây dựng bộ 
đội phòng không và phương tiện cơ sờ của không quân, hải quân. 
Hoàn thành việc chính quy hóa và đẩy tới một bước hiện đại hóa 
bào đảm cho quân đội có đầy đú vá với một tý lẹ tương xứng các 
thành phần binh chủng, quân chủng...

2. Xây dựng ở miền Nam một lực lượng vũ trang tập trung 
đù mạnh từ 10 đến 15 trung đoàn mạnh về xung lực, hỏa lực và 
một số đơn vị pháo hỗn hợp có khả năng phá công sự, diệt xe tăng,

1 Quân ủy Trung ương, Những chù trương công lác lớn về kế hoạch quân 
sự  5 năm lần thứ hai (1961-1965), Lưu trữ Bộ Quốc phòng, hô sơ 
264/QUTƯ. Dẫn theo Lịch sứ quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.423.

2 50 năm quân đội nhân dãn Việt Nam, Sđd, tr. 170.
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bắn máy bay của địch đến một mức độ nhất định... Bộ đội địa phương 
huyện tổ chức đến trung đội, đại đội. Bộ đội tập trung tinh tồ chức đến 
đại đội, tiểu đoàn.

3. Giúp đỡ các lực lượng vũ trang cách mạng Lào về chuyên gia 
quân sự, đào tạo cán bộ; củng cố, xây dựng vùng giải phóng và phát 
triển lực lượng vận tải cùa bạn. Khi bạn có yêu cầu, tổ chức bộ đội 
tình nguyện Việt Nam phối hợp chiến đấu với bộ đội bạn.

4. Kiện toàn bộ máy chỉ đạo quân sự cùa Đảng, bảo đảm sự 
lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với các lực lượng vũ 
trang. Trên miền Bắc, chấn chỉnh thêm một bước các cơ quan lãnh 
đạo và chi huy ở Bộ Quốc phòng và các quân khu, đáp ứng yêu cầu 
xây dựng quân đội chính quy, hiện đại và yêu cầu, nhiệm vụ chiến 
đấu ở miền Nam và các chiến trường Lào. Thành lập các cơ quan 
và đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Lào. Ở miền Nam, 
tổ chức hệ thống chi đạo quân sự từ Trung ương Cục đến các cấp 
Tinh ủy, Huyện ủy và Chi bộ xã. Xúc tiến thành lập các Bộ tư lệnh 
quân khu1.

Đến năm 1963, lực lượng quân đội đã được xây dựng đủ sức 
hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ miền Bắc, tiến hành chiến 
tranh cách mạng ở miền Nam và làm nghĩa vụ quốc. Trước tình 
hình miền Nam có nhiều biến chuyển, điều kiện hòa bình để xây 
dựng đối với quân đội miền Bắc không còn, Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương Đàng lần thứ 9 (12-1963) đã kịp thời đề ra yêu 
cầu đối với quân đội là coi trọng xây dựng lực lượng cơ động, tập 
trung giải quyết việc vận chuyển chiến lược để đáp ứng kịp thời 
yêu cầu phát triển của chiến tranh cách mạng miền Nam, chuẩn bị 
sẵn sàng đối phó với "chiến tranh cục bộ" của đế quốc M ỹ...

Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt vào tháng 3-1964, Chù tịch Hồ 
Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho quân đội và các lực lượng vũ trang

1. Lịch sứ  quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Nxb. Quân đội nhàn 
dân, Hà Nội, 2005, tr.424.
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nhân dân "Phải củng cố lực lượng quốc phòng, giữ gìn trật tự trị an, 
luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi hoạt động khiêu khích và 
phá hoại của để quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng"1.

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9 năm 1964, Bộ Chính trị họp và 
quyết định tăng cường xây dựng lực lượng chính trị và quân sự, đặc 
biệt là lực lượng chủ lực để có thể giành một bước thắng lợi quyết 
định trong một vài năm tới.

Tại kỳ họp kỳ thứ Ba, tháng 4-1965, Quốc hội Khóa III đã quyết 
định sửa đồi và bổ sung một số điều trong Luật nghĩa vụ quân sự. 
Cùng trong tháng 4-1965, Chù tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ban 
hành Luật nghĩa vụ quân sự  thời chiến, kéo dài thời hạn phục vụ tại 
ngũ của quân nhân. Ngày 5-5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh 
động viên cục bộ, động viên một bộ phận sĩ quan, hạ sĩ quan, binh 
sĩ dự bị và một bộ phận công dân thuộc ngạch dự bị quân đội nhưng 
chưa phục vụ tại ngũ gia nhập quân đội.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 (5-1965) đã 
nhận định: Cả nước đã có chiến tranh, miền Bắc là hậu phương lớn, 
miền Nam là tiền tuyến lớn và quyết định động viên quân và dân cả 
nuớc phát triển thế chủ động tiến công địch. Hội nghị chủ trương 
phải nhanh chóng mở rộng bộ đội thường trực, tăng cường sức 
m ạn h  q u ố c  p h ò n g , tra n h  th ù  sự  g iú p  đnr đ en  m ứ c  c a o  n h â t c ù a  c ác  
nước anh em. Nhiệm vụ của quân đội là:" Kiên quyết bào vệ miền 
Bắc, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại và phong tỏa bằng 
không quân và hải quân của địch", "chuẩn bị sẵn sàng đối phó và 
quyết thắng cuộc chiến tranh cục bộ ờ miền Nam nếu địch gây ra", 
và "ra sức giúp đỡ cách mạng Lào".

Ngày 27-12-1965, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
lần thứ 12 quyết định động viên cả nước quyết tâm đánh bại chiến

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 11 (1963-1965), Xuất bản lần thứ hai, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.234.
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tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào để bào 
vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân trong cả nước. Hội nghị nhấn mạnh việc phải xây 
dụng lực lượng vũ trang mạnh về số lượng và chất lượng.

Theo biên chế, số quân thường trực trên miền Bắc trong 5 năm 
(1961-1965) được ấn định là 260.000. Do điều kiện miền Bắc có 
hòa bỉnh nên trong những năm 1961-1962, ta giữ mức quân thường 
trực là 170.000 người (chiếm 1% dân số miền Bắc, 6% nam giới 
trong độ tuổi từ 18 đến 45 và 2% số người hoạt động trong các 
ngành kinh tế, văn hóa). Đến giữa năm 1961, một số đơn vị quân 
đội (như: Sư đoàn 325, Lữ đoàn 341, Trung đoàn 244 thuộc Quân 
khu 4, hai Lữ đoàn 316, 333 và Trung đoàn 148 thuộc Quân khu 
Tây Bắc) đã được thực hiện biên chế thời chiến, sẵn sàng cơ động 
vào chiến trường miền Nam khi cần thiết. Từ cuối năm 1962, quân 
đội bắt đầu thực hiện hai biểu biên chế. Biên chế thời chiến (đù số 
quân) gồm các đơn vị bộ binh thường trực chiến đấu, bộ đội phòng 
không, không quân và hải quân. Biên chế thời bình là các đơn vị 
"khung" (không đù số quân), mỗi đơn vị mới chi có cán bộ và nhân 
viên kỹ thuật, số  cán bộ ngoài biên chế được dự trữ ở các cơ quan, 
nhà truờng. Cán bộ, chiến sĩ phục viên về địa phương hoặc chuyển 
sang các ngành kinh tế, văn hóa được đăng ký vào ngạch dự bị và 
tăng cường cho dân quân tự vệ, khi có nhu cầu sẽ gọi trớ lại quăn 
đội. Năm 1963, miền Bắc vẫn giữ mức quân thường trực là 173.500 
người, 16.000 công nhân viên quốc phòng và 21.000 công an 
nhân dân vũ trang. Trước yêu cầu phát triển của cuộc chiến tranh 
cách mạng ờ miền Nam và bảo vệ miền Bắc, đến năm 1964, 
Quân ủy Trung ương quyết định thực hiện biên chế thời chiến 
trong quân đội, đưa số quân thường trực của miền Bắc lên gần 300 
ngàn, đồng thời tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng dân quân 
tự vệ và lực lượng hậu bị để có thể nhanh chóng khôi phục và mờ 
rộng lực lượng.
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Chương III. Miền Bắc xây dụng chủ nghĩa xã hội..,

Trong ngạch quân dự bị, số người đăng ký lên tới 1,2 triệu, trong 
đó 180.000 quân dự bị loại I được đăng ký và quản lý chặt chẽ. Với 
lực lượng dự bị hùng hậu và được huấn luyện quân sự phổ cập, khi 
có lệnh động viên, miền Bắc có thể đưa số quân thường trực chiến 
đấu lên 260.000 trong 15 ngày. Trong trường hợp chiến tranh mở 
rộng, miền Bắc có thể tăng nhanh số quân thường trực lên 350.000
- 400.000 người năm 1964-1965 và tới 500.000 năm 1966-1967. 
Mỗi năm có 25.000 chiến sĩ xuất ngũ theo nghĩa vụ quân sự được 
đăng ký vào ngạch dự b ị '.

Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, hàng vạn thanh 
niên đã gác lại tình cảm gia đình, quê hương hăng hái lên đường 
nhập ngũ vào quân đội.

Trong năm 1965, có 290.000 người trên miền Bắc tình nguyện 
vào quân đội. Riêng tháng 5-1965 có 150.000 người2. Đi B trở thành 
nhiệm vụ chiến đấu vẻ vang, niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, 
chiến sĩ quân đội. Hướng về miền Nam ruột thịt, cán bộ, chiến sĩ 
quân đội đã ngày đêm rèn luyện, tập hành quân đường dài mang 
vác nặng sẵn sàng "xẻ dọc" Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu 
chống Mỹ.

Cuối tháng 2-1961, tại các huyện Thanh Oai và ứng Hòa (Hà Tây, 
nay  thuộc H à  N ộ i), T ru n g  đoàn  102 và T rung  đoàn  36 củ a  S ư  đoàn  
308 được tăng cường pháo binh, thiết giáp, công binh đã diễn tập 
hành quân cơ động của bộ binh và cơ giới trên địa hình đồng bằng 
có sông ngòi và ruộng nước. Cùng tháng 2-1961, Bộ Tổng Tham 
mưu, Bộ Tư lệnh các quân khu, quân chủng, binh chủng và các sư 
đoàn tổ chức nhiều cuộc diễn tập chiến đấu và phòng ngự trên 
địa bàn rừng núi, đồng bằng, diễn tập chống địch đổ bộ đường hàng 
không và đường biển, phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng, giữa

1. Lịch sử  quân đội nhân dân Việt Nam 1944-1975, Sđd, tr.442-443.
2. 50 năm quân đội nhân dân..., Sđd, tr.206.
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lực lượng chủ lực và lực lượng địa phương. Tháng 11-1961, trên 
địa bàn 3 tinh Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên, Sư đoàn 308 lại 
tổ chức diễn tập có quy mô lớn hơn với sự tham gia cùa 123 xe kéo 
pháo, 15 xe tăng và pháo tự hành, 519 xe ô tô và mô tô dã chiến 
nhằm kiểm tra khả năng cơ động và trình độ tác chiến của bộ đội 
chủ lực cơ động.

Năm 1962, Sư đoàn 308, đơn vị mang tên "Quân Tiên phong" 
lại mở đầu việc học thêm các khoa mục hành quân. Toàn Sư đoàn 
mang theo đầy đủ vũ khí, trang bị vượt 400km đường núi trong 14 
ngày đêm. Đến vị trí tập kết, 93% quân số có đủ sức khỏe để có thể 
bước ngay vào chiến đấu. Bộ đội pháo binh "chân đồng vai sắt", tập 
dùng xe đạp thồ các bộ phận của súng cối 120 đã được tháo rời, tập 
chờ các bộ phận sơn pháo 75 bằng xe "cút kít" cải tiến. Bộ đội 
thông tin tập hành quân mang vác 35 - 40kg trên vai gồm tư trang, 
gạo ăn đường, máy vô tuyến điện, bình pin dự trữ và điện đài làm 
việc trong 6 tháng. Các chiến sĩ hậu cần ra sức nghiên cứu, cải tiến 
các loại quân trang, quân dụng phù hợp với điều kiện dã ngoại, giảm 
bớt khối lượng và trọng lượng mang vác nâng cao sức cơ động cùa 
bộ đội. Đôi dép cao su được cải tiến bền, chắc. Chiếc "ba lô con 
cóc" đủ sức chứa các tư trang cần thiết, có đôi quai to, dày, đỡ rát 
vai. Tăng, võng và nhiều trang bị cá nhân khác ra đ ờ i'...

Tháng 11-1964, Quân ủy Trung ương xác định 11 nguyên tắc 
tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn quân đã huấn luyện 
và diễn tập hết sức tích cực với phương châm "Đổ mồ hôi trên thao 
trường để đỡ đổ máu trên chiến trường". Đó cũng là khẩu hiệu hành 
động của quân đội trong những năm này.

Việc đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, tư tưởng của 
toàn quân đuợc chú trọng. Công tác xây dựng Đảng trong quân đội 
và công tác chính trị được đặc biệt chú ý. Các đại đội có Chi bộ Đảng.

I . Lịch sứ  quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Sđd, tr.455. 
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50°//o chi bộ có đủ đảng viên để bầu cấp ủy. 30% số tiểu đội bộ binh 
và Ikhâu đội pháo có đảng viên. 75% cán bộ chính trị các cấp được 
đàO) tạo cơ bản và bổ túc về nghiệp vụ ... Ngày 29-5-1961, cuộc vận 
độnig "Xây dựng quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chímh quy, hiện đại" được phát động trong toàn quân nhằm nâng 
cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và nhận thức đầy đủ về nhiệm 
vụ (đặc biệt quan trọng là giải phóng miền Nam.

Trong những năm 1961-1963, quân đội được chấn chinh thêm 
mộlt bước tổ chức biên chế, cải tiến trang bị nhằm nâng cao sức mạnh 
chicến đấu của lục quân, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở của Quân 
chìung Phòng không - Không quân và Quân chủng Hài quân.

Bộ đội lục quân bao gồm nhiều binh chủng hợp thành được chú 
trọng củng cố và phát triển mạnh mẽ nhất có khả năng cơ động chiến 
đ ấ U ỉ  trên các loại địa hình. So với tổng số quân, bộ binh chiếm 49%, 
pháo binh 10% và công binh 8,5%, tỷ lệ được cho là phù hợp với 
khả năng trang bị của quân đội vào thời điểm này.

Binh chùng bộ binh gồm: 6 sư đoàn 308, 304, 312, 320, 325, 
341, mỗi sư đoàn có 9.590 người, tổ chức thành 3 trung đoàn bộ 
binh, 1 trung đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn pháo cao xạ, 1 tiểu đoàn 
pháo chống tăng, 1 tiểu đoàn công binh và các phân đội bảo đảm. 
V ũ  k h í g ồ m  5 .0 0 0  oúng  trư ờ n g  tự  đ ộ n g , tiể u  liê n  b ă n  c ù n g  c õ  đ ạn ,

174 khẩu pháo và cối các loại, 40 pháo cao xạ 37ml và 20ml, 190 ô 
tô vận tải và kéo pháo, một số cầu phà nhẹ, 250 máy thông tin và 
vô tuyến, 36 tổng đài, 300 máy điện thoại, 300km dây điện thoại; 
sáu lữ đoàn: 316, 305, 330, 324, 350, 335; Ba trung đoàn độc lập: 
50, 246, 148 và còn có các tiểu đoàn, trung đoàn chủ lực trực thuộc 
các quân khu, các đại đội, tiểu đoàn bộ đội địa phương.

Binh chùng pháo binh tổ chức thành 70 tiểu đoàn và hơn 100 
đại đội trang bị trên 1.000 khẩu pháo, 1.700 súng cối và ĐKZ. Trực 
thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh có 4 lữ đoàn. Pháo binh quân khu có 
một trung đoàn (súng cổi 105, 160 và 120), một tiểu đoàn pháo binh
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chống tăng 75 có khả năng chi viện hỏa lực cho một sư đoàn bộ 
binh tác chiến trên địa bàn quân khu... Các quân khu có vùng biển 
tổ chức một đơn vị pháo phòng thủ trên các đảo ... Ngoài ra, có 
hai khung lữ đoàn để có thể nhanh chóng xây dựng thành các đom 
vị mới.

Bộ đội công binh tổ chức thành 7 trung đoàn, được trang bị khí 
tài vượt sông, xe, máy làm đường, có khả năng đảm bảo cơ động cho 
các sư đoàn bộ binh trên một hướng chiến dịch và đàm bảo giao 
thông ở hậu phương chiến dịch. Ngày 18-3-1965, thành lập trung 
đoàn công binh công trình cầu đường 279 trực thuộc Cục Công 
binh gồm ba tiểu đoàn với 1.184 người (đến 9-1965, trung đoàn 
được điều động vào công tác ở Đoàn 559). Ngày 28-6-1965, Bộ Tư 
lệnh Công binh được thành lập. Ngày 14-7-1965, thành lập công 
trường Z.3 tương đương cấp sư đoàn có nhiệm vụ xây dựng sở chỉ 
huy cao cấp ờ khu căn cứ gồm ba trung đoàn công binh kiến trúc.

Bộ đội thiết giáp có một trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn xe tăng 
T34, T54, xe tăng bơi PT.76 và pháo tự hành 76ml, có thể cùng bộ 
binh làm nhiệm vụ đột kích trong những trận đánh then chốt. Ngày 
22-6-1965, Bộ Tư lệnh Thiết giáp được thành lập

Bộ đội thông tin được tồ chức thành các trung đoàn và trung 
tâm thông tin. Khí tài thông tin phát triển nhanh chóng về so lirợng 
và chất lượng gồm các loại máy 50w , 400w , 1.000w  có hệ thống 
điều khiển từ xa. Một số loại máy vô tuyến sóng cực ngắn đã được 
đưa vào sử dụng. Thông tin có thể đảm bảo liên lạc thông suốt giữa 
Bộ Tư lệnh với các đơn vị tàn quân, với chiến trường miền Nam và 
chiến trường Lào. Ngày 15-7-1965, thành lập Trung đoàn thông tin 
132 có nhiệm vụ xây dựng các đường dây trần, dây cáp theo quy hoạch 
chiến lược.

Bộ đội hóa học được tổ chức thành các đại đội, tiểu đoàn trang 
bị khí tài phòng chống vũ khí hóa học.

Bộ đội vận tải được tổ chức thành ba trung đoàn 225, 235 và 245.
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Đến cuối năm 1963, bộ đội lục quân đã được xây dựng thành 
một quân chủng gồm nhiều binh chủng hợp thành. Trình độ trang 
bị và khả năng cơ động của các đơn vị binh chủng đã được nâng lên 
một bước. So với tồng quân số, bộ binh chiếm 49%, pháo binh 10%, 
công binh 8,5%'.

Bộ đội Phòng không - Không quân được xây dựng theo hướng 
trở thành một quân chủng hiện đại. Ngày 22-10-1963, Quân chùng 
Phòng không - Không quân thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư 
lệnh Phòng không và Cục Không quân nhân dân, gồm ba binh 
chủng: Binh chủng pháo cao xạ có 11 trung đoàn, hai tiểu đoàn 
được tổ chức thành hai lực lượng phòng không bảo vệ yếu địa và 
phòng không dã chiến; Binh chủng Radda có ba trung đoàn, ba đại 
đội quan sát mắt đồng thời được xây dựng thêm lực lượng và trang 
bị máy móc; Binh chủng Không quân có Trung đoàn không quân 
vận tải 919, Trung đoàn huấn luyện 910, Trung đoàn không quân 
tiêm kích 921 (gồm ba đại đội máy bay MIG 17A lúc này đang học 
tập ở nước ngoài). Trung đoàn 919 sử dụng các loại máy bay vận 
tải và phục vụ IL.14, LI.2, AN.2 và máy lên thẳng MI.4. Trung 
đoàn 910 làm nhiệm vụ huấn luyện. Tháng 10-1963, trung đoàn tên 
lửa phòng không đầu tiên được thành lập, phiên hiệu Trung đoàn 
228-B3 với 243 chiến sĩ. Ngày 13-12-1963, Bộ Quốc phòng ra
q u y c t đ ịn h  c h u y c n  L ữ  đ o à n  3 5 0  th à n h  S ư  đ o à n  3 5 0  v à  q u y c t đ ịn h  

thành lập Trung đoàn pháo cao xạ 213 thuộc Quân khu 3. Ngày
3-2-1964, thành lập Trung đoàn không quân tiêm kích 921 gồm 
160 phi công được đào tạo ở nước ngoài, trang bị 36 máy bay (gồm 
32 máy bay MIG 17 và 4 máy bay huấn luyện MIG 15)2. Từ một 
sư đoàn pháo cao xạ (Sư đoàn 367) được thành lập sau kháng 
chiến chống Pháp, đến cuối năm 1963, lực lượng phòng không của

1. Lịch sứ  quân đội nhân dân Việt Nam 1944-2005, Sđd, tr.443-445.
2. Đen ngày 7-9-1965, Trung đoàn không quân tiêm kích thứ hai được thành 

lập lấy phiên hiệu là Trung đoàn 923 thuộc Quân chủng Phòng không - 
Không quân.
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quân đội ta đã hình thành một quân chủng độc lập, quàn lý những 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, gồm các binh chùng pháo cao xạ, 
không quân, rađa và các đơn vị bảo đảm như thông tin, công binh, 
đèn chiếu, khí tượng... Tháng 10-1963, Trung đoàn tên lửa phòng 
không đầu tiên được thành lập - phiên hiệu Trung đoàn 228-B3, gồm 
243 cán bộ chiến sĩ khung và chua có vũ khí. Đen ngày 7-1-1965, 
thành lập Trung đoàn tên lửa phòng không 236 (Đoàn sông Đà). 
Lực lượng phòng không ở hai thành phố lớn của miền Bắc cũng 
được thành lập. Ngày 19-5-1965, Bộ tư lệnh Phòng không Hà Nội 
thành lập (Sư đoàn phòng không 361) gồm năm trung đoàn pháo 
cao xạ1. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng thành lập 
(Sư đoàn phòng không 363). Ngày 13-2-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm và nói chuyện với Đại đội 130 pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô 
Hà Nội2.

Bộ đội hải quân được xây dựng trở thành một quân chùng, lực 
lượng nòng cốt bào vệ không phận, hải phận, bờ biển miền Bác cùa 
Tổ quốc.

Ngày 3-8-196, căn cứ Hải quân I và căn cứ Hải quân II thuộc 
Cục Hải quân được thành lập. Căn cứ Hải quân I phụ trách vùng 
biển, hải đảo từ biên giới Việt - Trung đến Cửa Hội và căn cứ Hải 
quân II phụ trách vùng biển, hải đáo từ Cửa Hội đến Cửa Tùng. Hai 
càn can cứ Hải quân này có nhiệm vụ: lanh đạo, chỉ huy xây dựng 
lực lượng hải quân; độc lập hoặc phối hợp với các quân binh chủng, 
bảo vệ trật tự trị an trên hải phận, ven bờ, hải đảo, bào vệ quyền lợi 
quốc gia trên biển, bảo vệ nhân dân làm ăn, phối hợp với các đơn vị 
bạn chiến đấu khi chiến tranh xảy ra; liên hệ với các đĩa phương

1. Gồm: Trung đoàn 220 pháo 100 (Đoàn Sông Đuống), Trung đoàn 260 
(đoàn Sông Thương), Trung đoàn 224 pháo 100 (Đoàn Tô Vĩnh Diện), 
Trung đoàn 230 pháo 57 (Đoàn Thống Nhất) và Trung đoàn 218 pháo 85 
(Đoàn Hoa Lư).

2. 50 năm quân đội nhân dân..., Sđd, tr. 193.
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xây dựng lực lượng hậu bị hài quân; lập kế hoạch bảo vệ, chi huy 
cung ứng vật tư cho các đơn vị hải quân, vận chuyền tiếp lể cho 
các lực lượng trên đào. Tiếp theo là sự thành lập Quân khu IV, 
Khu tuần phòng 1 (đảo Vạn Hoa), khu Tuần phòng 2 (Sông Gianh) 
và khu Hải Phòng. Cũng từ năm 1961, tàu phóng lôi đầu tiên và 
đại đội săn ngầm được thành lập. Từ hai đoàn tàu tuần tiễu 130 và 
135, đã ra đời lực lượng tàu chiến mặt nước hiện đại của Hải quân 
nhân dân Việt Nam. Một số quân cảng Bãi Cháy, Sông Gianh, 
Cửa Hội và các đài quan sát, trạm kỹ thuật, trận địa pháo bờ biển, 
khu trú đạn hầm chứa ngư lôi, cần cẩu được xây dựng... Từ tháng 
8-1963, nhiệm vụ vận tải đường biển chi viện miền Nam được 
giao cho Hải quân phụ trách. Ngày 24-1-1964, Đoàn Vận tải biển 
759 được điều chinh tổ chức và đổi phiên hiệu thành Đoàn 125 hải 
quàn. Từ một số thủy đội canô, đại đội tàu quét mìn sau hòa bình, 
đến năm 1964, hải quân đã có gần 100 tàu mặt nước gồm các tàu 
tuần tiễu ven biển, phóng ngư lôi, sãn ngầm, vận tải, trinh sát và 
một số tàu phục vụ khác. Ngày 3-1-1964, Bộ Tư lệnh Hải quân 
được thành lập.

Trước sự lớn mạnh của lực lượng quân đội và diễn biến của 
cuộc chiến tranh, việc điều chỉnh địa giới các quân khu và thành 
lập mới các Bộ Tư lệnh là cần thiết. Ngày 1-11-1963, Bộ Quốc
p h ò n g  q u y ế t đ ịn h  đ iề u  c h ỉn h  đ ịa  g iớ i Q u â n  k h u  T ả  n g ạ n  v à  Q u â n  

khu Hữu ngạn và đổi tên là Quân khu Đông Bắc và Quân khu III. 
Ngày 28-1-1964, Bộ Quốc phòng quyết định đặt Thành đội Hà 
Nội trực thuộc Quân khu III do Bộ Tư lệnh Quân khu III chỉ huy. 
Đến ngày 1-9-1964, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Tư 
lệnh Thủ đô thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang Hà Nội. 
Ngày 21-6-1965, thành lập Bộ Tư lệnh 350 trên cơ sờ hợp nhất Sư 
đoàn 350 với Thành đội Hải Phòng nhằm thống nhất chỉ huy các 
đơn vị bộ đội chù lực của Quân khu III đứng trên địa bàn thành phố 
Hải Phòng và bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Bộ Tư lệnh 350 
phối hợp với Thành ủy Hải Phòng chi đạo và hiệp đồng tác chiến
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với các quân chủng, binh chủng có lực lượng chiến đấu bảo vệ thành 
phổ Hải Phòng.

Công tác quân sự địa phương luôn luôn được lãnh đạo thống 
nhất từ Trung ương đến cơ sở. Ngày 21-4-1962 Ban Bí thư ra Chỉ 
thị về công tác quân sự địa phương là tiếp tục xây dựng dân quân tự 
vệ vững chắc về mọi mặt để có thể đối phó hiệu quả với mọi hành 
động phá hoại của địch, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bổ sung lực 
lượng cho quân đội trong mọi tình huống1. Các cấp ủy địa phương 
đã nắm tương đối chắc công tác quân sự. Lực lượng dân quân tự vệ
- lực lượng vũ trang quần chúng, đội hậu bị cùa quân đội nhân dân 
phát triển rộng khắp ở tất cả các vùng, các đơn vị hành chính, các 
cơ sở sản xuất, cơ quan và trường học, được trang bị vũ khí và huấn 
luyện phổ cập. Dân quân tự vệ đã phát huy được vai trò xung kích 
trong tham gia chống biệt kích, thổ phi, giữ gìn trị an, bảo vệ sản 
xuất. Ở miền núi, mỗi xã có trên dưới 100 dân quân du kích. Ở nông 
thôn đồng bằng, mỗi xã có trên 300 quân quân du kích. Ờ các thành 
phố, thị xã, khu công nghiệp, tự vệ được tổ chức ờ cơ quan, xí 
nghiệp, khu phố. Tính đến năm 1963, lực lượng dân quân tự vệ trên 
miền Bắc lên tới 1,4 triệu người, tổ chức thành 95 tiểu đoàn, 4.700 
đại đội, 32.000 trung đội. Một phần năm số dân quân tự vệ được 
trang bị súng trường, tiểu liên, trung liên. Một số tiểu đoàn, đại đội 
d â n  q u ân  tự  vộ đ ư ợ c  tra n g  bị sú n g  m áy  cao  x ạ  1 2 ,7 m l2.

Tháng 1-1964, hội nghị Phòng không nhân dân toàn miền Bẳc 
lần thứ nhất được tổ chức.

Cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phục vụ huấn luyện và sẵn sàng 
chiến đấu của quân đội được tăng cường. Hệ thống chỉ huy từ các 
Bộ Tư lệnh trở xuống được xây dựng, trang bị ngày càng hiện đại.

1. Chi thị của Ban Bí thư số 59-CT/TW (16-2-1963) về nhiệm vụ công tác 
quân sự địa phương năm 1963, Văn kiện Đàng loàn lập, tập 24, 1963, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.94.

2. Lịch sứ  quán đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Sđd, tr.442.
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Hệ thống trạm sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, xe máy được thành lập. 
Các xí nghiệp sản xuất thuốc quân y, may quân phục, làm lương 
thực, thực phẩm dự trữ không ngừng đẩy mạnh sản xuất, đủ đảm 
bảo khối lượng lớn về hậu cần, dự trữ cho miền Bắc và phục vụ lực 
lượng vật tư ở miền Nam. Đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội 
ngày càng được cải thiện...

Công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quân sự được đẩy 
mạnh và đạt nhiều nhiều kết quà. Trong năm 1963, Cục Quân giới 
đã chế thử thành công súng CKC, súng và đạn B50 có tính năng 
như B40 của Liên Xô và sung cối 81 ly. Trong năm 1965, Viện Kỹ 
thuật quân sự Cục Quân giới chế tạo thành công thiết bị phóng tên 
lừa A.12, vũ khí phá rào, bóng chứa khí nhẹ làm vật chướng ngại 
trên không chống máy bay địch bay tầm thấp. Cuối năm 1965, Cục 
Quân giới chế tạo thành công súng cối 60 ly...

Một số ban, ngành, học viện quân sự được thành lập nhằm tồng 
kết về mặt lý luận quàn sự, kinh nghiệm đấu tranh vũ trang, xây 
dựng lực lượng vũ trang, kinh nghiệm tác chiến và huấn luyện, biên 
soạn điều lệnh chiến đấu, sách giáo khoa, giáo trình huấn luyện và 
giảng dạy theo yêu cầu xây dụng quân đội chính quy, hiện đại. Một 
số trường, viện, học viện, cơ quan quản lý, đơn vị kỹ thuật lần lượt 
được thành lập hoặc chấn chỉnh tổ chức để đào tạo và nâng cao 
trình độ học vấn, trình độ chính trị, tư tưởng cho cán bộ và chiên sĩ 
thuộc các lĩnh vực quản lý, y học, khoa học quân sự, chính trị... Ở 
miền Bắc có tám trường sĩ quan, một trường văn hóa và năm trường 
quân chính quân khu, hai học viện - Học viện Quân sự cao cấp và 
Học viện Chính trị cao cấp. Hàng năm các trường đã đào tạo và bổ 
túc được khoảng 15.000 người. Ở miền Nam có các trường quân 
chính trực thuộc Miền và các quân khu đã đào tạo cán bộ tiểu đội, 
đại đội. Hàng năm các trường quân chính này đào tạo được khoảng 
3.000 người. Đội ngũ giáo viên được tăng cường về số lượng và 
chất lượng. Tính chung trong 10 năm 1954-1964, quân đội ta đã 
đào tạo được 41.000 cán bộ các cấp. Năm cao nhất (1964) đào tạo
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được 8.473 cán bộ ra trường, số  cán bộ đào tạo ở nước ngoài 
(1954-1964) ià 4.900 người, trong đó 3.063 cán bộ chi huy và 
1.837 cán bộ chuyên môn kỹ thuật. Năm 1964, tổng số cán bộ quân 
đội ta là 52.041 người, trong đó miền Bắc có 41.420 cán bộ, chiếm 
18% số quân và ở miền Nam là 10.621 cán bộ, chiếm 10% số quân. 
Số cán bộ cấp tướng có 22 người thì có 3 người đang học tại trường. 
Cán bộ cấp tá có 1.065 người, cấp úy có 34.361 người, thì học tại 
trường là 3.802 người. Trình độ văn hóa của đội ngũ cán bộ quân 
đội tăng rõ rệt. Năm 1954, số người học cấp I chiếm 76,9%, cấp II 
là 20,9%, cấp III là 2,1% và đại học mới có 0,2% thì đến năm 1964, 
số người có trình độ cấp I chi còn 1,8%, cấp II tăng lên 58,9%, 
cấp III tăng lên 34,4% và đại học tăng lên 4,6%'. Học văn hóa 
được nâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao trình độ 
khoa học kỹ thuật và nghệ thuật quân sự. Đội ngũ cán bộ, công 
nhân viên kỹ thuật tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Từ 177 
bác sĩ, dược sĩ, sinh viên y khoa và 5 kỹ thuật bậc đại học vào năm 
1954, đến năm 1964, đội ngũ này đã có trên một vạn người trong 
đó có hàng ngàn kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, cán bộ kỹ thuật, công nhân 
có tay nghề cao.

Ngày 28-5-1965, Cục Liên lạc đối ngoại quân sự thành lập để 
quản lý và giải quyết mọi công tác có quan hệ với nước ngoài cùa 
quân đội la.

Từ ngày 19-5-1965, báo Quân đội nhân dân ra hàng ngày.

Như vậy, trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh 
tế kém phát triển, Đảng ta đã phát huy cao độ sức mạnh toàn dân 
và kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của cha ông đồng thời hết 
sức tranh thủ sự giúp đỡ quý báu về mọi mặt cùa các nước xã hội 
chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc để xây dựng lực

1. Lịch sử  quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Tái bản có sứa chữa 
bổ sung, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.450.
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lượng quốc phòng hướng chính quy, hiện đại. Mặc dù thời kỳ 
này còn thiểu một số vũ khí như pháo cơ giới, vũ khí phòng 
không tầm cao, xe thiết giáp, khí tài công binh, thông tin, xe vận 
tải nhưng kết thúc Kế hoạch quân sự dài hạn lần thứ II (1961- 
1965), lực lượng quân sự cùa ta đã phát triển mạnh chi viện kịp 
thời cho cách mạng miền Nam, bảo vệ và phá tan những hành 
động đầu tiên chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ và giúp đỡ 
cách  mạng L ào.

4. T ăn g  cư ờ n g  côn g  tác an ninh

Đồng thời với việc thực hiện "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam, 
Mỹ triển khai kế hoạch "chiến tranh bí mật phá hoại miền Bắc Việt 
Nam" với nhiều thù đoạn hết sức nguy hiểm.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc đấu tranh chống phàn 
cách mạng, giữ gìn trật tự trị an miền Bắc, chi viện cán bộ an ninh 
cho miền Nam, Đảng và Nhà nước đã tiến hành kiện toàn cơ quan 
an ninh và lực lượng công an. Ngày 29-9-1961, Hội đồng Chính 
phủ ra Nghị định số 132-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức bộ máy của Bộ Công an gồm 12 đơn vị nghiệp vụ1. Đầu năm
1962, Bộ Chính trị ra Nghị quyết (số 40-NQ/TW) về việc củng cố 
và tăng cường lực lượng công an. Đây là Nghị quyết cơ bản của 
Đáng về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Lần đầu tiên, Đảng 
xác định công an là lực lượng mang tính chất vũ trang ở khu vực an 
ninh - quốc phòng. Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
Lệnh số 34-LCT công bố Pháp lệnh "quy định nhiệm vụ, quyền hạn 
cùa Cảnh sát nhân dân" và Pháp lệnh "Quy định chế độ cấp bậc cùa 
sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa". Ngày 22-12-1962, Bộ Công an tổ chức lễ phong cấp bậc 
hàm đợt đầu cho 3.278 cán bộ cảnh sát nhân dân. Cùng thời gian này,

1. Bộ Công an, 60 năm công an nhân dân Việt Nam (1945-2005), Sđd,
tr.208-209.
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Bộ Công an còn tăng cường một số cán bộ cho các ngành như Toà 
án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, góp phần xây dựng khối nội 
chính ngày một vững mạnh.

Ngày 22-6-1961, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chi thị số 
20/CT-TƯ "về công tác đối phó với hoạt động tung biệt kích, gián 
điệp của bọn Mỹ - Diệm ra phá hoại miền Bắc nước ta". Chỉ thị 
nhấn mạnh: Công tác đấu tranh chổng gián điệp biệt kích phải dựa 
vào quần chúng, chú trọng phát huy tác dụng của chi bộ xã, công an 
xã, dân quân du kích và phải được tiến hành với một tinh thần hết 
sức khẩn trương, tích cực, đồng thời có kế hoạch chu đáo và tránh 
gây hoang mang, manh động không cần thiết. Ngày 28-6-1961, Bộ 
Công an ra Chỉ thị về phòng và chống gián điệp, biệt kích nêu rõ 
một số vấn đề có tính nguyên tắc và những yêu cầu đối với phương 
án đề phòng và chiến đấu khi gián điệp, biệt kích xâm nhập... Trên 
cơ sở Chi thị của Đảng, các phương án phòng chống, bao vây, truy 
bắt gián điệp biệt kích đã được xây dựng và phổ biến rộng rãi trong 
quần chúng.

Với phương châm "giữ bên dưới là chính, giữ bên trong là chính", 
lực lượng an ninh đã phát động phong trào quần chúng bào vệ trị 
an, đồng thời sử dụng biện pháp tác nghiệp anh dũng, mưu trí bắt 
gọn hoặc tiêu diệt hầu hết các toán gián điệp biệt kích do Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn tung ra phá hoại miền Bắc.

Ngày 27-5-1961, toán gián điệp, biệt kích đầu tiên mang mật 
danh "Caster" do một tên phản động người dân tộc Thái chỉ huy, 
nhảy dù xuống điểm cao 828 thuộc xã Phiềng Ban, châu Phù Yên, 
tỉnh Nghĩa Lộ. Chỉ sau 4 ngày, ta đã bắt toàn bộ toán biệt kích xâm 
nhập cùng vũ khí, điện đài và phương tiện hoạt động của chúng. Bộ 
Công an đã quyết định lập chuyên án gián điệp, biệt kích đầu tiên 
với chiến thuật "dùng địch đánh địch". Bằng việc buộc chính những 
tên bị bắt và phương tiện thông tin liên lạc của chúng để liên lạc về 
trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn theo yêu cầu của ta, ta đã khống chế
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được toán biệt kích "Caster", kiểm soát đường liên lạc cùa chúng 
với trung tâm chỉ huy ở miền Nam'.

Từ giữa năm 1962 đến năm 1965, ta đã phá tan vụ gián điệp biệt 
kích ờ Nghệ An. Lợi dụng giáo dân di cư vào Nam năm 1954, Mỹ 
và chính quyền Ngô Đình Diệm đã huấn luyện nghiệp vụ gián 
điệp cho một tên giáo dân và tung ra miền Bắc bằng đường biển 
ngày 12-5-1962. Nhiệm vụ cùa tên gián điệp này là móc nối với 
một số linh mục tổ chức mạng lưới cơ sở, lập "mật khu" và điều 
tra thu thập tin tức về sự bố phòng cùa ta ờ vùng biển Nghệ An, 
xây dựng lực lượng chuẩn bị đón quân Mỹ và quân đội Sài Gòn 
"Bắc tiến" vào năm 1965. Chỉ sau vài tuần lễ, chúng đã xây dựng 
được 7 cơ sở ờ hai huyện Quỳnh Lưu và N ghĩa Đàn, các cơ sở 
thu thập tình báo, sử dụng mực hóa học để báo cáo vào trung tâm 
chi huy ở miền Nam. Nhưng kế hoạch của chúng bị bại lộ. Lực 
lượng an ninh và quần chúng đã phối hợp bắt toàn bộ bọn gián 
điệp trên.

Ngày 20-6-1962, lực lượng công an thành phố Hà Nội phát 
hiện và bắt khẩn cấp một gián điệp của chính quyền Sài Gòn 
phái ra miền Bắc để gây cơ sở hoạt động chống phá ta trước mắt và 
lâu dài.

Từ ngày 25 đến 30-6-1962, Bộ Công an tổ chức hội nghị Bảo 
vệ ch ính  trị lần thứ IV, nêu rõ nhiệm vụ trước mắt là cần tăng 
cường đấu tranh chống gián điệp biệt kích của Mỹ và tay sai. 
Ngày 17-7-1962, lực lượng Bảo vệ chính trị I phối hợp với công an 
tỉnh Lai Châu bao vây bắt gọn toán gián điệp biệt kích của chính 
quyền Sài Gòn mang biệt danh REMUS gồm 6 tên đều là người 
dân tộc Thái quê ở hai tỉnh Lai Châu và Sơn La nhảy dù xuống 
Huồi Lai (Lào) thâm nhập vào Điện Biên với mục tiêu phá càu 
cống và xe cộ cùa ta. Bằng các biện pháp nghiệp vụ an ninh, ta đã 
bảo vệ được nhiều mục tiêu quan trọng, bắt thêm được nhiều toán

I . Chuyên án đã kết thúc thắng lợi 23-12-1966.
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gián điệp biệt kích khác, thu nhiều vũ khí, chất nổ, phương tiện 
thông tin. Số vũ khí và chất nổ thu được của bọn gián điệp biệt kích 
đã được chuyển vào Nam phục vụ công tác đánh địch'.

Từ năm 1961, địch thành lập "Liên đội người nhái" trực thuộc 
Bộ Tư lệnh Hải quân nguỵ với nhiệm vụ thám sát bờ biển, phá 
chướng ngại vật trên sông, biển, dọn đường cho gián điệp xâm 
nhập. Ngày 29-6-1962, từ căn cứ hải quân của Việt Nam Cộng hòa 
ở Mỹ Khê (Đà Năng), hai tên "người nhái" thuộc Liên đội quan sát I 
dùng thuyền đánh cá 99 mã lực vượt vĩ tuyến 17 xâm nhập hải 
phận miền Bắc và đổ bộ vào cảng sông Gianh tỉnh Quảng Bình. 
Lực lượng hải quân ta đã kịp thời phát hiện và truy đuổi, bẳt sống 
được nhiều tên địch, tránh được thiệt hại về người và tàu thuyền. 
Qua khai thác tù binh, ta đã thu thập được những tin tức hết sức 
quan trọng về căn cứ "người nhái" ở Mỹ Khê (Đà Nằng), nhất là 
các toán chuẩn bị đánh ra hải phận miền Bắc.

Tháng 6-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Đảng đoàn Bộ 
Công an về công tác đấu tranh chống gián điệp biệt kích. Công an 
nhân dân đã nghiên cứu và đua ra xét xử một số vụ gián điệp biệt 
kích có tác dụng tuyên truyền rộng rãi trong nước và quốc tế, tác 
động đến hàng ngũ kẻ thù, làm cho chúng hoang mang lo sợ. Một 
số tên gián điệp biệt kích ẩn náu ở miền Bắc đã ra hàng. Như toán 
gián điệp "Boone" gồm 9 tên, sau 5 ngày nhảy dù xuống Môn Sơn, 
huyện Con Cuông (Nghệ An), trừ 2 tên (bị chết và mất tích), 7 tên 
khác đã xé vải trắng làm cờ ra hàng.

Từ tháng 7-1963, số toán gián điệp biệt kích tung ra miền Bắc 
ngày càng tăng. Chúng tập trung đánh phá các tuyến giao thông 
chiến lược, cầu cống, kho tàng, phương tiện liên lạc và vận tải

1. Vụ án này kéo dài đến năm 1968. Trong 6 năm đấu tranh, ta đã bắt gọn 
thêm 5 toán gián điệp biệt kích khác gồm 15 tên, đón 17 lần tiếp tế của 
địch, thu 128 kiện hàng gồm 35 sủng các loại, 37 rốc két, gần 1 vạn tân 
thuốc nổ, 7 bộ điện đài, rađiô bán dẫn, một số máy nghe trộm điện thoại.
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quan trọng của ta hòng cắt đứt sự chi viện miền Bắc vào miền Nam 
và Lào.

Từ ngày 11 đến 24-8-1963, công an Sơn La đã đón bắt được 
toán gián điệp biệt kích nhảy dù xuống khu vực sông Mã với âm 
mưu xây dựng cơ sở trong sổ họ hàng và tầng lớp trên người dân 
tộc Mông, lập "căn cứ an toàn", điều tra thu thập tin tức, tổ chức 
phá hoại, gây chiến tranh tâm lý... Ngày 4-9-1963, Bộ Công an 
quyết định lập chuyên án gián điệp biệt kích Easy. Đến cuối tháng
4-1963, ta đã đón bắt được 6 tên, trong đó có em họ của Vàng Pao1.

Được sự giúp đỡ và tham gia tích cực cùa quần chúng, từ tháng 
6-1963 đến cuối năm 1964, công an các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, 
Ninh Binh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh... đã mưu trí bắt gọn 30 
vụ gián điệp, biệt kích đưa ra xét xử công khai, có tác dụng cổ vũ 
tinh thần cảnh giác cách mạng của nhân dân.

Ngày 13-9-1963, Ban Bí thư Trung ương Đàng họp với các cấp 
uỷ đảng khu, thành, tỉnh và Đàng đoàn các ngành ở Trung ương về 
tình hình khẩn trương và cấp bách của công tác phòng, chống gián 
điệp biệt kích. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê 
Duẩn đã nêu rõ phương châm rất cơ bản mang tính chiến lược trong 
phòng, chống gián điệp biệt kích là "Giữ bên dưới là chính, giữ  bên
trnnơ  ìn  ch in h "

Từ năm 1961 đến ngày 5-8-1964, ta đã bắt 61 toán gián điệp 
biệt kích gồm 467 tên tung ra miền Bắc (trong đó có 41 toán xâm 
nhập bằng đường không, 17 toán bằng đường biển, 3 toán qua biên 
giới và giới tuyến), làm thất bại một bước quan trọng cái gọi là 
"đánh cộng sản trong lòng cộng sản" của địch.

1. Chuyên án kết thúc ngày 27-12-1968. Ta đã giành chủ động bảo vệ được 
địa bàn từ Thuận Châu đến Sông Mã (Som La), bắt 4 toán gián điệp biệt 
kích khác gồm 23 tên, đón 26 chuyến tiếp tế cùa địch, thu 202 kiện hàng 
gồm nhiều vũ khí, chất nổ, trong đó có 71 rốc két, một súng cối 60 ly. Dân 
theo: 60 năm công an nhân dân Việt Nam (1945-2005), Sđd, tr.217.
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Lực lượng an ninh còn bố trí trinh sát và có biện pháp ngăn 
chặn kịp thời với những gián điệp trà trộn trong các phái đoàn 
thường trú và lâm thời để thu thập tin tức tình báo. Ta đã phát hiện 
và hạn chế những hoạt động của gián điệp Án Độ, Canađa núp trong 
ủ y  ban Quốc tế.

Giáo dục cải tạo và trừng trị đối với bọn phàn động lợi dụng 
Thiên Chúa giáo cũng là một công tác rất quan trọng của công tác 
an ninh. Một mặt ta tăng cường công tác vận động giáo dân, thực 
hiện đúng chính sách tôn giáo, mặt khác tiến hành phân hóa hàng 
ngũ bọn linh mục phản động, ngăn chặn việc đào tạo linh mục trái 
phép. Ta đã kịp thời trấn áp đối với các cá nhân, tổ chức của bọn 
phàn động lợi dụng đạo Thiên Chúa hoạt động gián điệp đồng thời 
đẩy đuổi dần được bọn phản động nguy hiểm ra khỏi các địa bàn 
xung yểu. Ngày 20-1-1962, công an tỉnh Ninh Bình đã phá thành 
công vụ án tổ chức phàn động mang tên "Tân dân chủ đảng" và 
"Công giáo chống cộng", bắt 11 tên. Ta cũng đã tiến hành đẩy đuổi 
một số linh mục người nước ngoài có uy tín thấp ở các địa bàn xa, 
đến việc đẩy đuổi dần các linh mục có chức vụ và có uy tín ở những 
địa bàn giáo dân tập trung. Đã đẩy đuổi được toàn bộ 26 giáo sĩ, 
linh mục nước ngoài ra khỏi nước ta. Công an các địa phương cũng 
đã lập danh sách và theo dõi những đối tượng "kế hoạch 69" và đưa 
đi cải tạ o  n h ữ n g  tc n  h o ạ t đ ộ n g  c h ố n g  đối tră n g  t r ợ n ...

Lực lượng an ninh đã tăng cường công tác đấu tranh chống đặc 
vụ Tưởng (Đài Loan) thâm nhập miền Bắc nước ta để tấn công 
nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Sau 10 ngày đi bằng đường 
thủy từ Đài Loan, ngày 28-7-1963, một nhóm đặc vụ Tưởng đã đổ 
bộ lên bờ biển thuộc huyện Hà cố i, tinh Quảng Ninh. Chúng tìm 
cách thâm nhập vùng núi Thập Vạn Đại Sơn (Trung Quốc) để xây 
dụng cơ sở, lập căn cứ, chuẩn bị lực lượng nội ứng. Lực lượng 
công an vũ trang, bộ đội và dân quân địa phương đã kịp thời phát 
hiện, bao vây và truy bắt được 14 tên, bán chết 5 tên (trong số 26 
tên). Bọn còn lại chạy vào khu rừng thuộc huyện Hà cố i. Đây là
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một chi đội "phản cộng cứu quốc quân tỉnh Quàng Đông" một bộ 
phận của Cục tình báo Trang ương Bộ Quốc phòng, Quốc dân đảng 
Tưởng ở Đài Loan (Trung Quốc). Ngày 8-8-1963, ta đã bố trí lực 
lượng phục kích bắt tiếp tên chỉ huy tại Pò hèn, Móng Cái. Hai ngày 
sau ta bắt nốt những tên khác tại Nam Chân, Hà cố i. Kết thúc đợt 
truy lùng, ta bắt 18 tên, bắn chết 6 tên, làm bị thương 2 tên, thu 3 
súng máy và các loại vũ khí khác, điện đài, tiền đôla Hồng Kông, 
nhân dân tệ ... Ngày 16-10-1963, sau khi nhận được tin báo cùa 
công an phía Trung Quốc, lực lượng công an, bộ đội và dân quân 
địa phương tỉnh Quàng Ninh lại chủ động truy bắt, tiêu diệt toán 
đặc vụ Tưởng đang di chuyển trên hai chiếc tầu xâm nhập vào 
nước ta, tiêu diệt 14 tên, tên chỉ huy tự sát, bắt 4 tên và làm bị 
thương 1 tên. Ngày 12-7-1963, Tòa án quân sự Khu Tả Ngạn đã 
công khai xét xử những phần tử gián điệp biệt kích Mỹ - Tưởng 
với ba án tử hình, hai án chung thân và nhiều mức án khác với các 
bị cáo1.

Cùng với việc khẩn trương triển khai kế hoạch đề phòng chiên 
tranh, công an nhân dân m iền Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác. 
"khoanh vùng đánh địch" đồng loạt ở những địa bàn khác nhau. Chi 
tính trong năm 1961 đã có 23 địa phương tiến hành vận động quần 
chúng đánh địch ở 165 điểm, trừng trị 165 tên phản động lợi dụng 
đạo Thiên Chúa giáo, 251 lẽn pliàii dộng mièn núi vù 70 tôn phản 
động khác. Sau đó, việc "khoanh vùng đánh địch" được thực hiện ở 
64 điểm thuộc địa bàn miền núi, 95 điểm ở vùng tập trung bọn lợi 
dụng đạo Thiên Chúa, 10 điểm ở vùng tập trung tề nguỵ, đảng phái 
phản động cũ.

Việc rà soát số tề, nguỵ, phỉ, phàn động cũ và các loại đối tượng 
khác cũng thường xuyên tiến hành để có biện pháp ngăn chặn và 
cài tạo thích hợp. Tháng 2-1961, công an các tinh thuộc vùng núi 
Đông Bắc đã kịp thời chặn đứng âm mưu hoạt động phỉ, gây bạo loạn

1. 60 năm công an nhân dân, Sđd, tr .218.
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ở địa bàn giáp ranh thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh 
và Hải Dương.

Ngày 20-6-1961, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 
49 về việc tập trung giáo dục cải tạo những phần tử có nguy hại cho 
xã hội. Ngày 9-8-1961, Chính phủ ra Thông tư hướng dẫn cụ thể về 
đối tượng cần phải đưa đi tập trung giáo dục cải tạo. Công an các 
tinh miền Bắc đã khẩn trương lập danh sách và đưa đi tập trung 
giáo dục cải tạo hầu hết những đối tượng có nhiều tội ác, có tư 
tưởng căm thù chế độ, liên tục chổng phá cách mạng đưa đi tập trung 
giáo dục cải tạo, trong đó có vụ án phức tạp đã hoạt động hàng 
chục năm.

Ngày 20-1-1962, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 39/NQ-TƯ "Về 
việc tăng cường đấu tranh chống phản cách mạng để phục vụ tốt 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh 
nhằm thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà". Nghị quyết đã vạch 
rõ đường lối, nguyên tắc, phương châm, chính sách trấn áp phàn 
cách mạng và nhấn mạnh tinh thần "kiên quyết và thận trọng". Cán 
bộ và chiến sĩ công an phải có tinh thần trách nhiệm cao trước nhân 
dân, không để lọt kẻ địch nhưng cũng không bẳt oan người vô tội, 
đồng thời đảm bảo đánh đúng kẻ địch, đúng tội, đúng chính sách và 
đúng pháp luật. Năm 1962, lực lượng an ninh đã bắt 3.110 tên, trong 
đó nguỵ quân cũ có 1.162 tên, gián điệp chi điém 676 tên, nguỵ quyền 
494 tên, biệt kích 251 tên, đảng phái phản động 145 tên, địa chủ tư 
sản 58 tên, phản động khác 210 tên...

Trong công tác đấu tranh chống phản động, công an miền Bắc 
đã khám phá 8 tổ chức, bắt 68 tên, trừng trị 150 tên phản động lợi 
dụng Thiên Chúa giáo, 251 tên phản động miền núi, 70 tên phản 
động khác.

Phát huy sức mạnh cùa quần chúng trong cuộc đấu tranh bảo 
vệ an ninh trật tự, lực lượng công an đã tham mưu cho các cấp ủy 
Đàng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh phong trào bảo vệ trị an
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trên toàn miền Bắc. Điển hình là xã Yên Phong, huyện Yên Mô, 
tỉnh Ninh Bình. Nhân dân ở đây đã tích cực tham gia công tác nắm 
tình hình về các phần từ xấu, đấu tranh chống luận điệu phản tuyên 
truyền, đề ra các biện pháp chống lưu manh trộm cắp, cải tạo phần 
tử nguỵ, đảng phái phản động cũ, phòng cháy, chữa cháy, đề phòng 
và làm giảm các tai nạn, tệ nạn xã hội. Kết quà của cuộc vận động 
đã góp phần giữ gìn trật tự trị an ở làng xã và động viên cán bộ và 
nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua sàn xuất, xây dựng phong 
trào hợp tác xã nông nghiệp. Đời sống của nhân dân được cải thiện 
rõ rệt. Xã Yên Phong đã được nhận Bằng khen và lá cờ "xã gương 
mẫu thực hiện công tác bảo vệ trị an".

Ngày 13-11-1961, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chi thị 
"về việc đẩy mạnh phong trào bảo vệ trị an", đồng thời phát 
động phong trào thi đua với Yên Phong thực hiện 7 chi tiêu công 
tác bảo vệ trị an ': Nhiều địa phương đã đăng ký thi đua "tiến kịp 
và vượt Yên Phong". Nhiều điển hình của phong trào bảo vệ trị 
an xuất hiện như xã Hưng Khánh (Yên Bái), xã Thanh Binh (Lào 
Cai), xã Quang Chiều (Thanh Hoá), khối 30 - khu phố Đống Đa, 
Hà N ội...

Cùng thời gian trên lực lượng an ninh còn tiến hành đấu tranh 
chống trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Theo số liệu thống kê 
chưa đầy đủ, trong hai năm 1961-1962, công an các địa phương đã 
phát hiện 55 vụ án lớn gây nhiều thiệt hại về kinh tế, bắt 503 tội 
phạm. Đáng chú ý là vụ khám phá vụ trộm cồ vật ấn vàng nặng 4,9kg

1. 7 chi tiêu đó là: 1- Theo dõi, phát hiện âm mưu và hoạt động của bọn gián 
điệp biệt kích và bọn phá hoại khác; 2- Đấu tranh chổng luận điệu phàn 
tuyên truyền; 3- Tham gia giáo dục, cải tạo những phần tử xấu; 4- Đấu 
tranh làm giảm trộm cắp, hòa hoạn, tai nạn và tệ nạn xã hội; 5 - Thực hiện 
quy ước trình báo hộ khẩu đầy đủ; 6- Thực hiện trật tự vệ sinh theo nêp 
sống mới; 7- Tăng cường đoàn kêt, cùng cô hợp tác xã, đây mạnh sản xuât 
thực hiện tốt các chính sách và luật lệ cùa Nhà nước. Bộ Công an, 60 năm 
công an nhân dân Việt Nam (1945-2005), Sđd.
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khắc chữ "Hoàng hậu chi Bìru" ở Viện bảo tàng Lịch sừ Việt Nam 
(5-1962), bắt 20 tên.

v ề  công tác kiểm sát và tòa án. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III 
nhấn mạnh "Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm mọi quyền lợi cùa 
nhân dân, không ngừng mở rộng dân chủ, thi hành đúng Hiến pháp 
và các luật lệ đã ban hành, xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa và 
giáo dục mọi người tôn trọng pháp luật, phát huy tinh thần làm chủ, 
nâng cao trình độ chính trị, văn hóa của nhân dân". Để phát huy 
hiệu lực cùa cơ quan pháp luật, bảo đảm tăng cường chuyên chính 
với bọn phản cách mạng, đồng thời tăng cường dân chủ và kỷ luật 
trong nội bộ nhân dân, Nghị quyết Đại hội Đàng lần thứ III cũng đề 
ra: "Phải kiện toàn toàn cơ quan công an nhân dân, Tòa án nhân 
dân, cơ quan kiểm sát nhân dân, giáo dục nhân dân nâng cao tinh 
thần cảnh giác cách mạng". Tổ chức kiểm sát là một công cụ 
chuyên chính của Nhà nước dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử 
cùa chuyên chính vô sản đã được tổ chức ra giữa lúc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ờ miền Bắc bắt đầu lấy việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội làm trọng tâm, đồng thời hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa. Ngành kiểm sát có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân thù pháp 
luật, làm cho pháp luật được chấp hành một cách nghiêm chinh và 
thống nhất, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tôn trọng, do đó góp 
p h à n  lãn g  c ư ừ n g  c h u y ê n  cliíiili đ ổ i vớ i b ọ n  p h ả n  cách  m ạn g , bủo  
đảm cho các quyền dân chù nhân dân được tôn trọng, đồng thời 
cũng góp phần vào việc tăng cường kỷ luật xã hội trong quần chúng 
nhân dân.

Như vậy, trong thời kỳ 1961-1965, để thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và 
đấu tranh thống nhất nước nhà, Đàng và Nhà nước và nhân dân ta 
cùng một lúc phải giải quyết rất nhiều nhiệm vụ cụ thể. Trước hết 
là tăng cường xây dựng Đảng và hiệu lực Nhà nước đảm bảo cho 
sự lãnh đạo thống nhất. Chúng ta cũng đã đạt được nhiều thành tích 
trong xây dựng lực lượng quốc phòng và lực lượng an ninh để bảo

410



Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội..,

vệ thành quả xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và chi viện cách mạng miền Nam. Trong những điều kiện vô 
cùng khó khăn, phức tạp, chúng ta vẫn tiến hành thắng lợi chiến 
tranh chống gián điệp biệt kích của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, 
âm mưu phá hoại miền Bắc về mọi mặt, phá tan kế hoạch "Bắc 
tiến" của chúng, nâng cao niềm tin cùa nhân dân ta trong cuộc 
chiến tranh chính nghĩa chống Mỹ, cứu nước đã đến thời kỳ vô 
cùng khốc liệt trên cả hai miền đất nước.

V. CHI VIỆN CÁCH MẠNG MIÊN NAM VÀ GIÚP ĐỠ CÁCH 
MẠNG LÀO

1. Chi viện cách mạng miền Nam

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang ở miền Bắc 
gắn liền với nhiệm vụ chi viện, bảo đảm thực lực cho miền Nam 
giành thắng lợi quyết định khi thời cơ đến.

Tại miền Nam, cùng với sự thành lập của Trung ương cục miền 
Nam vào cuối tháng 1-1961 do đồng chí Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) 
làm Bí thư, lục lượng chủ lực chính thức ra đời. Tháng 1-1961, Tổng 
Quân ùy ra Chỉ thị thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Ngày 15-2-1961, các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt 
Nam - Giải phóng quân miền Nam Việt Nam được thong nhất lại 
có hệ thống chỉ huy từ miền đến xã. Ngày 27-7-1961, các bộ Tư lệnh 
Quân khu 5 và Quân khu 6 được thành lập.

Tháng 9-1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua 
Đề án xây dụng lực lượng vũ trang cho chiến trường miền Nam 
những năm 1961-1963. Theo đề án này, chúng ta sẽ đưa vào miền 
Nam khoảng 30.000 - 40.000 cán bộ, chiến sĩ đã được huấn luyện 
chính quy ờ miền Bắc. Cùng tháng 9-1961, Trung đoàn bộ binh I - 
trung đoàn chủ lực cơ động đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước ở miền Nam thành lập (Q.761, còn gọi là C56). Cán bộ 
từ trung đoàn trường đến tiểu đội trưởng đều được đào tạo chính quy
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ở miền Bắc1. Tháng 6-1962, Trung đoàn bộ binh II (phiên hiệu 
Q.762, còn gọi là C58) tại chiến khu Đ thành lập, nòng cốt là cán 
bộ chiến sĩ quê ờ miền Bắc đã trải qua huấn luyện, được trang bị tổt 
vừa hành quân từ Xuân Mai (Hòa Bình) vào2.

Để đàm bào tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam, 
các tuyến vận tải chiến lược trên bộ và trên biển không ngừng được 
đẩy nhanh xây dựng.

Tuyển đường mòn Hồ chí Minh ngày càng được mở rộng, vươn 
dài vào các tinh phía Nam và tiến tới thực hiện vận tải bằng cơ giới.

Từ sau chiến dịch Tà Khống (4-1961), hoạt động vận tải và 
hành quân trên tuyến phía tây Trường Sơn được đẩy lên một bước. 
Ờ phía bắc đường số 9, vận tài cơ giới đã tập kết hàng đến Mường 
Phin, sau đó được gửi sang Sê Pôn (Lào). Trung đoàn không quân 
vận tải 919 được sự giúp đỡ của phi công Liên Xô đã thả dù hàng 
xuống Mường Phin hoặc hạ cánh xuống sân bay Tà Khống, tiếp 
chuyến cho Đoàn 559 hàng chục tấn hàng, vũ khí, thiết bị thông tin. 
Phía nam đường số 9 trở vào, Đoàn 559 sử dụng phương tiện thô sơ 
chuyển hàng đến A Túc. Từ A Túc, lực lượng vận tải Quân khu 5 
với quân số 2.000 người chuyển tiếp đến Tăng Non (Quảng Nam), 
Đắc Lan (Kon Tum), Bù Gia Mập (Phước Long).

T h á n g  6 -1 9 6 1 , Q u â n  k h u  4 đ ư ợ c  lệ n h  k h ẩ n  trư ơ n g  h o à n  th à n h  
việc mở đường vận tải nối đường số 12 với đường số 9 (đường 
129) để kịp thời vận chuyển một số vũ khí và hàng quí vào chiến 
trường miền Nam.

Ngày 9-7-1962, ba trung đoàn vận tải ô tô 225, 235, 245 được 
thành lập, mỗi trung đoàn biên chế sáu đại đội xe. Một nửa số phương 
tiện cùa các trung đoàn là xe GAT 63, loại xe vận tải hai cầu, có thể

1. Do Tăng Thiên Kim làm Trung đoàn trường.
2. Trung đoàn trường là Nguyễn Văn Cộng.
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làm nhiệm vụ ở các tuyến đường hiểm trở. Khả năng vận tải của ba 
trung đoàn xe là 14 triệu tấn/km/năm.

Sư đoàn 338 được tổ chức thành đoàn huấn luyện đặc biệt. 
Những cán bộ và chiến sĩ được điều động vào chiến trường đều tập 
trung về Sư đoàn 338, được học tập tinh hình, nhiệm vụ cách mạng 
miền Nam, huấn luyện bổ sung về kỹ thuật, chiến thuật, tập luyện 
hành quân đường dài, bồi dưỡng sức khỏe, số  cán bộ này được 
biên chế thành các khung cơ quan, tổ chức thành các đơn vị hành 
quân. Từ năm 1964, quân đội ta đưa vào chiến trường miền Nam 
các đơn vị đủ số quân và trang bị theo biên chế. Mỗi đơn vị lên 
đường đều để lại một số sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên kỹ thuật làm 
nòng cốt, cùng với cán bộ tân binh thành lập đơn vị mới cùng phiên 
hiệu. Nhờ có cách tổ chức đó mà trong suốt những năm kháng 
chiến chống Mỹ tiếp theo các sư đoàn chủ lực cơ động đều phát 
triển thành hai, có sư đoàn thành 3 - 4 sư đoàn mới cùng phiên hiệu, 
đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng nhanh và nhiệm vụ chiến đấu 
ngày càng lớn của quân đội

Ngày 5-5-1961, đoàn cán bộ quân sự tăng cường cho Ban Quân 
sự miền và các quân khu ở miền Nam, gồm 500 người hầu hết là 
cán bộ cao cấp, trung cấp xuất phát từ Xuân Mai (Hòa Bình) theo 
đường Tây Trường Sơn vào chiến trường Nam Bộ và Nam Trung 
Bộ. Đoàn lên đường trùng lặp với sự kiện Liên Xô phóng thành 
công con tàu "Phương Đông" đưa anh hùng Gagarin bay vào vũ trụ 
nên Đoàn được đặt tên là "Đoàn Phương Đông". Ngày 28-7-1961, 
đoàn vào đến vị trí tập kết - đồi 300 (Bình Long)1.

Ngày 1 -6-1961, đoàn cán bộ quân sự thứ hai tăng cường cho 
chiến trường miền Nam gồm 400 người, hành quân từ  miền Bắc 
vào bổ sung cho cán bộ chi huy các chiến trường, các đơn vị chủ lực2.

1.5 0  năm quân đội nhân dán Việt Nam, Sđd, tr. 172.
2. 50 năm quân đội nhân dân Việt Nam, Sđd.
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Ngày 6-12-1962, Bộ Chính trị họp và quyết định nhanh chóng 
đưa lực lượng chiến đấu vào miền Nam, phát triển bộ đội chủ lực 
cơ động và các đơn vị binh chủng.

Đi "B"1 trở thành nhiệm vụ chiến đấu vẻ vang, niềm vinh dự và 
tự hào của các chiến sĩ lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, trong những 
năm đầu (1959-1963), phần lớn số cán bộ, chiến sĩ được đựa vàò 
miền Nam trực tiếp chiến đấu là bộ đội Liên khu V, bộ đội miền 
Nam tập kết và những người đã từng chiến đấu ở các chiến trường 
miền Nam. Vũ khí mang vào phần lớn là súng bộ binh và một số 
súng cối DKZ.

Đoàn 559 được tăng cường quân số và phương tiện mở rộng 
tuyến vận tải và giao liên vào chiến trường. Đến năm 1962, lực lượng 
của Đoàn 559 gồm 6.000 người được tổ chức thành hai trung 
đoàn 70 và 71, một số tiểu đoàn, đại đội công binh, vận tải, giao liên, 
sử dụng trên 1.000 xe đạp thồ, một số xe ô tô và voi, lừa, ngựa để 
vận chuyển2. Trong quá trình mở đường, vận chuyển hàng và đưa bộ 
đội vào chiến trường, Đoàn 559 đã được sự giúp đỡ to lớn của đồng 
bào các dân tộc. Tháng 5-1962, Chù tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi 
tinh thần phục vụ tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 và Người đã 
gùi muối, vải vào tặng đồng bào các dân tộc dọc tuyến đường.

N h à m  h ỗ  trợ  c h o  D o àn  559 , n ă m  1 963 , Q u â n  ủ y  T ru n g  ư ơ n g  

cho thành lập thêm Đoàn 763 chuyên mở đường Trường Sơn ở 
hướng Hạ Lào về miền Nam Việt Nam và Đông Bắc Campuchia 
tức tuyến đường C4 (sau này Đoàn 763 sáp nhập vào Đoàn 559 để 
thống nhất trong việc chi huy). Từ đây, tuyến vận tải quân sự ngày 
càng tiến sâu xuống Hạ Lào và mở rộng về miền Tây Trị Thiên, 
Quảng Nam và Khu 5.

1. "B" là mặt đánh của chiến trường miền Nam.
2. Lịch sứ  quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Tái bản có sửa chữa, 

bổ sung, Sđd, tr.464.
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Tính đến cuối năm 1963, qua tuyến giao liên của Đoàn 559, 
trên 4 vạn cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, gồm phần lớn là bộ đội miền 
Nam tập kết, trong đó có hơn 2.000 cán bộ cao cấp, trung cấp, nhân 
viên kỹ thuật... đã hành quân vào chiến trường miền Nam, chiếm 
50% lực lượng vũ trang tập trung, 80% cán bộ, nhân viên kỹ thuật 
ở các cơ quan chỉ đạo, chi huy ở miền Nam năm 1963. Việc nhanh 
chóng đưa lực lượng vũ trang và cán bộ vào miền Nam đã đẩy 
nhanh quá trình hình thành bộ đội chủ lực. Hệ thống các cơ quan 
chỉ đạo, chỉ huy quân sự từ khu, tỉnh, huyện nhanh chóng được kiện 
toàn. Từ năm 1961-1963, số vũ khí do Đoàn 559 chuyển vào Nam 
được 165.600 khẩu súng các loại.

Đến đầu năm 1964, tuyến vận tải chiến lược trên bộ với chủ 
yếu là phương tiện thô sơ không kịp đáp ứng cuộc chiến đấu quy 
mô lớn ở miền Nam. Vì vậy, Đoàn 559 đã tập trung lực lượng mở 
đường vận tải cơ giới vượt qua Đường 9 vào đến Bạc và Tà xẻng 
thuộc đất Lào, nối với đường C 02 của Tây Nguyên, rút ngắn tuyến 
đường không phải qua tây Quảng Nam. Đường giao liên cũng 
được tổ chức lại với những cung, chặng đường thích hợp đi song 
song với đường vận tải bảo đàm cung cấp lương thực và các nhu 
cầu cần thiết cho bộ đội hành quân. Từ mùa khô 1963-1964, Đoàn 
559 bắt đầu kết hợp vận tải thô sơ kết hợp với cơ giới, nhờ đó 
khói lưựng h à n g  hóa v ào  chiến trư ò n g  năm 1964  tă n g  gấp bốn lần 
so với 1963, đảm bảo cho 9.000 cán bộ, chiến sĩ hành quân vào 
chiến trường, trong đó có những đơn vị tiểu đoàn, trung đoàn. 
Tuyến chuyển thương binh từ chiến trường ra cũng bắt đầu được 
tổ chức.

Được tăng cường lực lượng và bằng những biện pháp tổ chức 
chặt chẽ, hiệu quả, đến giữa năm 1964, Đoàn 559 đã xây dựng 
được địa bàn hoạt động từ tây Quảng Bình vào đến giữa ngã ba 
biên giới, triển khai được một sổ tuyến, thành lập được các cung 
trạm, xây dựng được tuyến hành lang nối liền miền Bắc với chiến 
trường miền Nam. Tính trong 4 năm (1961-1965), Đoàn 559 đã
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vận chuyển được gần 3.000 tấn vật chất các loại, đảm bảo hành quân 
cho 12.000 lượt người qua lại trên Trường Sơn.

Tháng 10-1964, Bộ Chính trị cử đồng chí Nguyễn Chí Thanh, ủ y  
viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương vào chiến trường 
miền Nam làm Chính ủy Miền cùng nhiều cán bộ cao cấp, trung cấp 
có kinh nghiệm xây dựng bộ đội chù lực và chi huy đánh lớn.

Ngày 20-11-1964, Trung đoàn bộ binh 95 (thuộc Sư đoàn bộ 
binh 325), trung đoàn chủ lực cơ động đầu tiên hành quân đội hình 
trung đoàn từ Quảng Bình vượt Trường Sơn vào Tây Nguyên với 
đầy đù quân số và trang bị. Tiếp đó, hai trung đoàn 101 và 18 (sư 
325) tiếp tục hành quân đội hình trung đoàn vào chiến trường. Các 
trung đoàn mới trong đội hình sư 325 được thành lập mang phiên 
hiệu 95b, lOlb, 18b'.

Đến năm 1964, bộ đội từ miền Bắc vào Nam chiến đấu tăng 14 
lần so với năm 1960 (14.427/1.217 người), trong đó có nhiều cán 
bộ quân sự cấp cao có kinh nghiệm xây dựng và tác chiến tập trung 
của bộ đội chủ lực; vũ khí phương tiện chuyển vào Nam tăng 10 
lần so với năm 1960 (3.435/337 tấn). Nếu tính cả lực luợng tại chỗ 
ở miền Nam và các đơn vị chù lực cấp tiểu đoàn, trung đoàn được 
biên chế, trang bị và huấn luyện đầy đù đưa từ miền Bắc vào, ở 
miền Nam đã có 11 trung đoàn và 15 tiểu đoàn2.

Sang năm 1965, khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ, 
đem quân trực tiếp xâm lược Việt Nam, tiến hành đánh phá miền 
Bắc, việc mở rộng và bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh càng trờ 
nên quan trọng và cấp thiết nhằm đảm bảo kịp thời cung cấp sức 
người, lương thực và vũ khí cho chiến trường miền Nam, Lào và

1. 50 năm quân đội nhân dân Việt Nam, Sđd, tr. 199.
2. Ban chi đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tống kết cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Ihắng lợi và bài học, Nxb. Chinh trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.311-312.
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Campuchia. Ngày 3-4-1965, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết 
chuyển Đoàn 559 thành một đon vị tương đương cấp quân khu với 
nhiệm vụ: mở đường vận chuyển chi viện người, của cho chiến 
trường miền Nam, Lào; bảo đảm ăn ở cho các lực lượng hành quân 
qua tuyến; bảo đàm các mặt cho các đơn vị hành lang; vận chuyển 
hàng cung cấp cho các đơn vị hành quân ở Lào; bảo đảm vận chuyển 
công văn, tài liệu cùa Trung ương và các cơ quan chi đạo cho cách 
mạng miền Nam.

Trong 4 tháng (từ tháng 2 đến tháng 5- 1965), 2,5 triệu thanh 
niên miền Bắc ghi tên tình nguyện "Ba sẵn sàng"; trong 3 tháng (từ 
tháng 3 đến tháng 5- 1965), 1,7 triệu phụ nữ miền Bắc ghi tên tình 
nguyện "Ba đảm đang"1.

Tháng 6-1965, Đội Thanh niên xung phong chong Mỹ, cứu 
nước được thành lập làm nhiệm vụ mở đường, bảo đàm giao thông 
vận tái ở Quân khu 4 và các tuyến đường vận tải chiến lược vào 
chiến trường.

Đồng thời với việc mở rộng tuyến vận tải và hành quân trên 
đường bộ, từ năm 1961, tuyến vận tải bằng đường biển đưa người, 
hàng hóa và vũ khí vào miền Nam cũng được tổ chức lại. Sau hai 
chuyến đi thử nghiệm của Tiểu đoàn 603 năm 1960, tháng 2-1961, 
D ộ C h ín h  tr ị  v à  Q u â n  ủy  T ru n g  ư ơ n g  chỉ th ị c h o  c ác  tỉn h  v e n  b iể n  

Nam Bộ đưa thuyền ra Bắc nhận vũ khí và giao cho Cục Hải quân 
nghiên cứu đường vận tải chiến lược trên biển để sử dụng lâu dài. 
Cuối năm 1961, đầu năm 1962, có 6 thuyền gỗ gắn máy ra tới miền 
Bắc an toàn. Chiếc thuyền gắn máy trọng tải 4 tấn của tinh Bến Tre 
là thuyền đầu tiên đến m iền  Bắc an toàn vào tháng 6-1961, sau đó 
là thuyền của các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh và Bà Rịa. Đoàn vận tải 
biển 759 được thành lập tháng 7-1959, lúc đầu chi là một nhóm cán 
bộ trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Ngày 23-10-1961, Đoàn vận tải

1. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nuức thắng lợi và bài học, Sđd, 
tr.311.
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quân sự 759 đuợc thành lập1, tiến hành mua sắm phương tiện để 
tiến hành vận chuyển các loại hàng tiếp tế cho chiến trường miền 
Nam bằng đường biển, số  quân lúc đầu là 38 cán bộ, chiến sĩ, trong 
đó 20 người do các tinh Nam Bộ cử ra.

Ngày 8-4-1962, chiếc tàu trinh sát đường và mang theo chỉ thị 
cùa Trung ương về mở đường vận tải chiến lược trên biển vào đến 
bến Gềnh Hào (Cà Mau)2. Ngày 11-10-1962, chiếc tàu vỏ gỗ có 
gắn máy của xưởng đóng tàu I Hải Phòng đóng đã đưa chuyến vũ 
khí đầu tiên vào bến Vàm Lũng (Cà Mau)3. Đường vận tải chiến 
lược trên biển từ Bắc vào Nam được khai thông đã góp phần quan 
trọng vào việc tăng cường chi viện sức người sức của cho chiến trường 
miền Nam. Ngoài cung cấp vũ khí cho chiến trường xa, nơi mà 
đường bộ chưa vươn tới, đường Hồ Chí Minh trên biển còn có ưu 
thế và hiệu quả hơn đường bộ là thời gian ngắn, kịp thời, vũ khí 
trang bị đồng bộ hơn do không nhầm lẫn và thất lạc. Vận chuyển 
đường biển tuy gian nan, nguy hiểm hơn vì phải đối mặt với sóng gió, 
bão bùng và quân địch, nhưng nếu vượt qua được chi mất 5 - 6  ngày 
là vào đến chiến trường Tây Nam Bộ, trong khi vận chuyển đường 
bộ phải qua nhiều cung, chặng, qua nhiều lực lượng, phương tiện 
và phải mất hàng tháng trời mới đến đích.

Tính đến năm 1963, bằng phương thức bí mật, bất ngờ, sử dụng 
tàu nhó như tàu đánh cá cúa dãn, cán bộ, chién sĩ Đoàn 759 đâ vượt 
qua sóng gió Biển Đông, đánh địch mà đi, đã đưa 25 chuyến hàng 
gồm 1.430 tấn vũ khí trong đó có súng cối, ĐKZ, súng máy cao xạ 
12,7 vào đến các Khu 7, 8, 9 (năm 1962 đi 4 chuyến, 112 tấn hàng; 
năm 1963 đi 23 chuyến, tới đích 21 chuyến, 1.318 tấn hàng vào tận 
các chiến trường ở Nam Bộ). Đối với Nam Bộ, nơi xa hậu phương

1. Do Đoàn Hồng Phước làm Trường đoàn và Võ Huy Phúc là Chính ủy. 
Xem: Lịch sử  quân đội nhân dán Việt Nam (1944-1975), Sđd, tr.466.

2. Do Bông Văn Dĩa chi huy.
3. Do Lê Văn Một và Bông Văn Dĩa chi huy.
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miền Bắc, tuyến đường bộ của Đoàn 559 chưa tới được thì những 
chuyến hàng của Đoàn 759 là sự tăng cường lực lượng rất kịp thời. 
Bộ đội ta ở chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ có thêm 
vũ khi để diệt xe bọc thép lội nước, tàu nhỏ trên sông và bắn máy 
bay lên thẳng cùa địch'.

Từ tháng 8-1963, Thường trực Quân ủy Trung ương giao nhiệm 
vụ cho hải quân phụ trách vận chuyển vũ khí theo đường biển từ 
Bắc vào Nam. Tuyến vận tài biển sử dụng tàu vỏ sắt trọng tải trên 
100 tấn đã tăng nhịp độ và quy mô vận tải để đưa hàng, vũ khí và 
một số cán bộ cao cấp, trung cấp của Đàng và quân đội vào các 
chiến trường Khu 7, 8, 9 an toàn2. Ngày 29-1-1964, Đoàn 759 thuộc 
Bộ Tổng Tham mưu đổi phiên hiệu thành Đoàn 125 thuộc Bộ Tu 
lệnh Hải quân, được biên chế hai tiểu đoàn tàu vận tải và một tiểu 
đoàn huấn luyện nghiệp vụ hàng hải, cơ điện, sung pháo, thông 
tin ... Bên cạnh vận tải vào Nam Bộ, Đoàn 125 bắt đầu mở thêm 
tuyến vận tải biển vào Liên khu V, giao hàng ở các bến Vũng Rô 
(Phú Yên), Lộ Giao (Bình Định), Đạm Thủy (Quảng Ngãi), Bình 
Đào (Quảng Nam). Đoàn đã có hàng chục tàu sắt với trang bị 
tương đối hiện đại. Năm 1964, với 20 tàu vỏ sắt và vỏ gỗ, cán bộ 
và chiến sĩ Đoàn 125 đã đưa 88 chuyến tàu gồm trên 4.000 tấn vũ 
khí vào chiến trường bàng đường biển, góp phần cải tiến trang bị 
cho câc đưn vị chù lực, phục vụ một số chién dịch irôn các địa bàn 
chiến lược3.

Trong hơn hai năm, từ tháng 2-1962 đến tháng 12-1964, tuyến 
vận tải đường biển đã giao cho các chiến trường miền Nam 4.920 
tấn, chủ yếu là vũ khí, đạn dược và ừang bị kỹ thuật cho chiến trường 
xa nhất là Nam Bộ. Riêng Liên khu V, mới chuyển vào được 3 
chuyến với 171 tấn thì xảy ra vụ Vũng Rô. Trong khi đó tuyến đường

1. Lịch sử  quân đội nhân dân Việt nam (¡944-1975), Sđd, tr.466.
2. 50 năm quân đội nhân dân Việt Nam, Sđd, tr .187.
3. Lịch sứ  quân đội nhản dán Việt Nam (1944-1975), Sđd, tr.477.
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bộ giao hàng chi viện cho Liên khu V từ tháng 5-1959 đến năm  
1964 được 2.912 tấn1.

Đến tháng 2-1965 (khi Mỹ và chính quyền Sài Gòn phát hiện 
tàu, thuyền vận chuyển cùa ta từ Bắc vào Nam tại Vũng Rô, tỉnh 
Phú Yên) thi ta đã đưa vào chiến trường, nhất là chiến trường Nam 
Bộ gần 5 ngàn tấn vũ khí. Đó là một kỳ tích của dân tộc ta trong 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước2.

Số lượng bộ đội tập trung ở miền Nam năm 1963 tăng 2,5 lần 
so với năm 1961. Năm 1961, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương ờ  
miền Nam có 25.000, năm 1962 có 40.000, nãm 1963 lên 70.0003. 
Bộ đội địa phương mỗi tinh có hai đến ba đại đội, số quân trên 500 
cán bộ, chiến sĩ. Bộ đội chủ lực trực thuộc Ban Quân sự Miền có  
hai trung đoàn, trực thuộc Quân khu 5 có ba trung đoàn và một số 
đại đội, tiểu đội binh chủng. Bộ đội chù lực và bộ đội địa phương

1. Kết quả trong những năm tiếp theo từ tháng 3- 1965 đến tháng 4- 1975, 
tuyến đường biển chì chuyển được vào chiến trường 711 tấn. Từ tháng 
2-1962 đến 2-1969, có 89 chuyến tàu đi, trong đó tới đích 86 chuyến, tổn thất
3 chuyến, giao nhận được 4.920 tấn hàng. Từ tháng 3-1965 đến 4-1972, có 
80 chuyến tàu đi, tới đích chi có 14 chuyến, tổn thất 16 tàu, phải quay về 
50 tàu, giao nhận được 711 tấn hàng. Tự huỷ 14 + bị đánh chìm 2 + bị bắt 3. 
Xem: Tổng kết cuộc kháng chiến chồng Mỹ, ciru nuức thắng lợi và bài học, 
Sđd, tr.318.

2. Nếu khối lượng đó dùng người gùi, mỗi người trung bình gùi 25kg thì 
phải huy động tới 196.785 người đi liên tục 6 tháng, mỗi tháng mỗi người 
tốn 21kg gạo thì khi đến nơi khối lượng gạo tiêu thụ gấp 5 lần khối lượng 
hàng gùi được. Nếu sử dụng ô tô, trung bình mỗi xe chở được 2,5 tấn thì 
phải huy động 1.968 xe đi ừong hai tháng, tốn khoảng 4.000 tấn xăng dầu, 
chưa kể các chi phí bảo đảm khác và tổn thất dọc đường... Mặc dù bị Mỹ 
- Ngụy phát hiện, ngăn chặn và ra sức kiểm soát chặt chẽ vùng ven biển 
miền Nam, Đoàn 125 vẫn tiếp tục đưa hàng vào Nam, tuy có lúc phải đi 
vòng qua đường biển dài từ Inđônêxia hay Singapore rồi mới trờ về được 
miền Nam. Vũ Tang Bồng, Viện Lịch sử Quân sự, Trả lời phỏng vấn báo 
điện tử Vnexpress ngày 23-10-2011, Hoàng Thùy thực hiện.

3. Lịch sứ quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Sđd, tr.466.
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bắt đầu được trang bị súng bộ binh, một số sủng cối, ĐKZ, súng 
máy cao xạ và các phương tiện kỹ thuật do các nước xã hội chù 
nghĩa anh em sản xuất. Tỷ lệ so sánh lực lượng vũ trang tập trung của 
ta so với địch ngày càng được thu hẹp. Năm 1961 là 1/10 thì năm 
1962 còn 1/5.

Tháng 3-1964, thành lập tiểu đoàn trinh sát đặc công 74B gồm 
chín đội huấn luyện cán bộ, chiến sĩ trinh sát cho toàn quân và tăng 
cường cho chiến trường miền Nam, bốn đội (S l, S2, S3, S4) huấn 
luyện chiến sĩ đặc công làm nhiệm vụ quốc tế.

Nhờ được chi viện nhanh chóng, hiệu quà, kịp thời của miền Bắc, 
lực lượng vũ trang miền Nam đã phát triển nhanh chóng về số lượng, 
quy mô tổ chức, trang bị và trình độ chiến đấu. Đen năm 1964, quân 
đội ta đã xây dựng được ở miền Nam hai khối chủ lực cơ động cấp 
Trung đoàn. Cùng với lực lượng tại chỗ, thế trận chiến tranh nhân 
dân đã được hình thành rộng khắp ờ miền Nam góp phần đánh bại 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt" cùa để quốc Mỹ.

2. G iúp đỡ cách m ạng Lào

Trong quá trình xâm lược ba nước Đông Dương, trên thực tể, 
Mỹ luôn luôn đặt ba nước thành một chiến trường, lấy miền Nam 
V iệ t N a m  làm  c h iế n  trư ờ n g  ch ín h . N h ờ  n h ậ n  th ứ c  đ irợ c  âm  m ư u  

của địch, Đàng ta đã xác định Đông Dương là một chiến trường mà 
miền Nam Việt Nam là chiến trường chính, miền Bắc Việt Nam 
vừa là  chiến trường, vừa là hậu phương lớn của các chiến trường 
Đông Dương. Vì vậy, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
chủ trương chiến lược của Đảng là phát huy sức mạnh đoàn kết, 
liên minh, tạo thế tiến công chung trên chiến trường cả ba nước. 
Thực hiện liên minh đoàn kết với hai dân tộc Lào và Campuchiá 
được thực hiện trong bối cảnh phức tạp. Chù tịch Hồ Chí Minh đã 
nhấn mạnh việc đoàn kết giúp đỡ nhau giữa ba nước Đông Dương 
là  phải thiết thực, hết lòng, có hiệu quả để giành lại độc lập, tự do
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cho mỗi nước và cho cả ba nước, bởi vì "giúp nhân dân nước bạn 
tức là tụ giúp mình"1.

Từ năm 1961, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc "chiến tranh đặc biệt" ở 
miền Nam Việt Nam và vũ trang can thiệp trực tiếp ở Lào. Quân và 
dân ta hết lòng giúp đỡ cách mạng Lào, hình thành liên minh Việt - 
Lào cùng chiến đấu chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ. Mối quan 
hệ chiến đấu đặc biệt Việt - Lào được bắt nguồn từ truyền thống 
gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc, thấm đẫm tình đoàn kết chiến đấu 
cùa quân và dân hai nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, liên minh 
chiến đấu Việt - Lào chủ yếu là liên minh giữa quân đội và nhân 
dân, dưới sự lãnh đạo của hai đảng tiếp tục được giữ vững và phát 
triển, trở thành quan hệ đặc biệt, hiếm có. Mối quan hệ thân thiết 
đặc biệt đó đã tạo điều kiện thuận lợi mới cho cách mạng hai nước 
phát triển vững chắc, bảo đảm cho quân và dân ta thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu trên các chiến trường.

Qua Đoàn 559, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục cử các đoàn chuyên 
gia quân sụ và các đoàn quân tinh nguyện sang giúp Lào xây dựng 
lực lượng vũ trang, sát cánh cùng quân dân Lào mở các chiến dịch 
và hàng loạt trận đánh địch bảo vệ căn cứ Trung ương và vùng giải 
phóng Lào.

Ngoài việc mờ đường, bảo vệ tuyến vận tải, Đoàn 559 còn có 
nhiệm vụ đánh địch, mở rộng hành lang, giúp bạn xây dựng cơ sở 
dọc tuyến hành lang của đường và đảm bào cung cấp hàng hóa cho 
cách mạng Lào.

Trong những tháng cuối năm 1960 đầu năm 1961, sự phối hợp 
chiến đấu của quân tỉnh nguyện Việt Nam với quân dân Lào đã giải 
phóng ba tỉnh sầm  Nưa, Phong Xa Lỳ, Xiêng Khoảng và phần lớn 
tinh Luông Pha Băng, trong đó có vùng chiến lược quan trọng: 
Cánh Đồng Chum, Sê Pôn, các đường giao thông số 7, số 8 và số 12.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb. Sự thật, Hà Nội 1986, tr.401. 
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Chiến thắng đã buộc Mỹ và tay sai phải ngừng bắn, chấp nhận đàm 
phán tại Hội nghị Giơnevơ về Lào tháng 5-1961.

Ngày 11-4-1961, Quân tình nguyện Việt Nam và Quân giải phóng 
Nhân dân Lào m ở màn chiến dịch tấn công địch ở khu vực đường 9
- Nam Lào. Tham gia chiến dịch, phía Việt Nam có Đoàn 325 bộ 
binh, Tiểu đoàn 19 bộ đội biên phòng Quân khu 4, Tiểu đoàn 927 
bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 3-5-1961, chiến dịch kết 
thúc thắng lợi trước khi lệnh ngừng bắn theo Hiệp nghị Giơnevơ về 
ỉ.ào có hiệu lực. Vùng giải phóng Lào được mờ rộng trên một địa 
bàn chiến lược quan trọng, tạo thế và lực cho cách mạng Lào phát 
triển rộng khắp cả nước. Chiến thắng của Quân giải phóng nhân 
dân Lào và quân tình nguyện Việt Nam còn tạo điều kiện thuận lợi 
cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là tuyến vận tải chiến lược Bắc - 
Nam trên bộ. Ngay sau khi Mường Phồn và Sê Pôn được giải 
phóng, Đoàn 559 lập tức chuyển đường vận tải và giao liên của ta 
từ phía Đông sang đất Lào - phía Tây dãy Trường Sơn. Việc chuyển 
vũ khí, đạn dược từ miền Bắc vào đã được thực hiện bằng hàng 
không tới sân bay Tà Khống (Sê Pôn).

Từ năm 1962, sự phối hợp chiến đấu giữa Quân tình nguyện 
Việt Nam và Quân giải phóng nhân dân Lào ngày càng chặt chẽ, 
liên tục, bảo đảm sự phát triển vững chắc cùa cách mạng Lào. Mùa 
xuân năm 1962, theo đề nghị của bạn và chấp hành chỉ thị của Bộ 
Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã giao nhiệm 
vụ cho Quân khu Tây Bắc điều động 7 tiểu đoàn bộ binh và một số 
đơn vị thuộc các binh chủng khác nhau sang chiến trường Lào, phối 
hợp với bộ đội bạn mở chiến dịch tiến công địch ở khu vực Nậm 
Thà, phá vỡ thế uy hiếp cùa địch ở Thượng Lào. Ban chỉ huy phổi 
hợp Lào - Việt Nam. Lực lượng quân đội Lào tham gia chiến dịch 
gồm: Tiểu đoàn 701, Tiểu đoàn 2, Đại đội bộ đội địa phương tỉnh 
Luông Nậm Thà và dân quân du kích. Ngoài ra còn có đại đội bộ 
đội địa phương huyện Na Mó, 2 tiểu đoàn pháo binh, 1 đại đội pháo 
phòng không. Lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tham gia gồm:
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Trung đoàn 335, Trung đoàn 316 và 2 tiểu đoàn của Sư đoàn 330. 
Cuối tháng 4 -1962, sau hơn một tháng hành quân, quân ta đã tập 
kết ở vị trí đánh địch và bắt đầu nổ sung tấn công toàn bộ khu vực 
phòng thủ của địch ở Nậm Thà. Ngày 12-5-1962, chiến dịch kết 
thúc tháng lợi. Ta khống chế 3 tiểu đoàn địch là GM-11, GM-15 và 
GM-18, tiêu diệt 137 tên địch, bắt sổng 1.427 tên, thu hon 400 súng 
các loại, 96 tấn đạn và 1.500 phuy xăng. Vùng giải phóng Thượng Lào 
được mở rộng thêm 800km2 với 76.000 dân.

Chiến dịch Luông Nậm Thà (1962) là hết sức quyết liệt, tiêu 
biểu cho sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội hai nước cùng 
tiêu diệt kẻ thù, phân chia và hạn chế lực lượng địch, bảo vệ và 
phát triển vùng giải phóng. Sau 8 năm kể từ khi hòa bình lập lại 
(1954), đây là lần đầu tiên bộ đội ta mở chiến dịch tấn công địch. 
Chiến dịch đã giúp cho quân đội ta nhiều kinh nghiệm quý báu, 
nhất là kinh nghiệm về tổ chức tiến công địch trên địa bàn miền 
núi, quốc tế.

Những thắng lợi trên chiến trường Lào, nhất là chiến thắng Nậm 
Thà đã làm cho Mỹ và tay sai bối rối, phải chấp nhận một bước lùi 
ở Lào để tập trung vào việc đối phó với cách mạng miền Nam Việt 
Nam. Ngày 7-6-1962, Hội nghị 3 phái ở Lào được tổ chức tại Cánh 
đồng Chum - Xiêng Khoảng. Ngày 12-6-1962, các bên đã ký thỏa 
thuận thành lập Chinh phú liên hiệp và láy ngày 24-6-1962  làm 
ngày ngừng bắn trên cà nước Lào.

Ngày 2-7-1962, Hội nghị Giơnevơ (Thụy Sĩ) về Lào được triệu 
tập lại, gồm có 14 nước tham gia: Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, 
Pháp, Án Độ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Canađa, Ba Lan, Việt 
Nam Cộng hòa, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện và các phái ở 
Lào. Ngày 23-7-1962, Hiệp định Giơnevơ về Lào được ký kết. Đây 
là lần đầu tiên trong lịch sử của mình, nước Lào được quốc tế cam 
kết "tôn trọng nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ". Trong tháng 9 và tháng 10-1962, 666 lính Mỹ hoạt động hỗ trợ
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cho quân đội phái hữu, buộc phải rút khỏi Lào. Hiệp định Giơnevơ 
tháng 7-1962 đã tạo nên bước phát triển nhảy vọt của cách mạng 
Lào, đồng thời tạo thể thuận lợi cho sự liên minh Lào - Việt chống 
k ẻ  thù chung.

Những thắng lợi cùa cách mạng Lào còn có tầm quan trọng đối 
với cách mạng Việt Nam, giúp cho cách mạng Việt Nam những bài 
học kinh nghiệm quý báu về tổ chức chiến đấu cùa lực lượng vũ 
trang, về đánh giá đúng đế quốc Mỹ và giải quyết những vấn đề triển 
vọng của cách mạng trong điều kiện tình hình quốc tế phức tạp.

Tiếp tục thực hiện âm mưu thôn tính nước Lào, sau Hiệp nghị 
Giơnevơ năm 1962, bằng nhiều thủ đoạn, Mỹ ủng hộ phái hữu đi 
đến lật đổ Chính phủ Liên hiệp ba phái nhàm thiết lập chính phủ 
mới thân Mỹ. Mỹ lôi kéo lực lượng quàn đội trung lập cùa Coongle, 
xây dựng "lực lượng đặc biệt" do Vàng Pao chi huy, lập căn cứ ở 
Long Chẹng và Xàm Thông, cùng với lực lượng Fulro ở Tày Nguyên 
Việt Nam chống lại chính sách đoàn kết dân tộc cùa Chính phủ 
Việt Nam và Lào, chống phá cách mạng ba nước Đông Dương.

Đe tránh những hành động khùng bố và phá hoại cùa lực lượng 
phái hữu do Mỹ giúp sức, từ giữa tháng 4-1963, các thành viên của 
chính phủ thuộc phái tả ở Lào phải rút về vùng giải phóng. Trước 
tình thế và yêu cầu mái cùa sự nghiệp cách mạng, nhân dàn hai 
nước Việt - Lào lại phải cầm súng và sát cánh bên nhau tiếp tục 
chống kè thù chung, giải phóng dân tộc.

Năm 1963, Mỹ và chính quyền Sài Gòn cho quân đội bao vây, 
đánh phá tuyến vận tải phía đông Trường Sơn làm cho tuyến vận 
tải của ta không hoạt động được. Đàng ta và Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào quyết định mở chiến dịch đường số 8 và đường số 12 gọi 
tắt là "Chiến dịch 128". Chiến dịch mở màn từ ngày 27-11-1963 
chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 27 đến 28-1-1962, đợt 2 từ ngày 
1 đến 11-2-1964. Lực lượng tham gia chiến dịch về phía Lào có 
Tiều đoàn 17 tỉnh Khăm Muộn, đại đội bộ đội địa phương huyện
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Nhôm-ma-lạ và phía Việt Nam có các Tiểu đoàn 95, 101 của Sư 
đoàn 325, Tiểu đoàn 3 của Sư đoàn 324, 2 tiểu đoàn bảo vệ biên 
giới 927, 929, 1 đại đội pháo 105mm, 1 đại đội pháo 120mm. Ngày 
11-2-1964, chiến dịch kết thúc thắng lợi. Quân đội hai nước đã tiêu 
diệt và khống chế được 8 tiểu đoàn địch, giải phóng một phần rộng 
lớn khu vực Phu-viêng ở Trung Lào, khu vực đường số 8, đường số 
12 và khu vực từ Nậm-hin đến Pạc-hin-bun, nối liền vùng giải phóng 
từ Bắc đến Nam, khai thông gần 700km đường biên giới chung Lào
- Việt, tạo điều kiện cho ta chuyển toàn bộ đường vận tải sang hướng 
tây trên đất Lào.

Năm 1964, Mỹ và lực lượng phái hữu Lào tiếp tục tấn công 
Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. Bộ Tu lệnh tối cao Lào đã phối 
hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam thành lập Ban Chỉ huy phối hợp 
Lào - Việt mở chiến dịch 74A. Lực lượng tham gia chiến dịch về 
phía Lào có các Tiểu đoàn 1,2, 13, 15, 500, 701, Tiểu đoàn Pặt-chay 
và phía Việt Nam có Trung đoàn 335, 316, Tiểu đoàn 8 thuộc Sư 
đoàn 304, Tiểu đoàn 925 Quân khu 4 và 14 Đại đội bảo vệ biên 
giới. Chiến dịch chia làm 3 đợt: đợt 1, từ ngày 27-4 đến 7-5-1964; 
đợt 2, từ 8-5 đến 27-5-1964 và đợt 3 từ 28-5 đến 8-6-1964 kết thúc 
thắng lợi, đã đẩy lùi địch ra khỏi khu vực từ Cánh đồng Chum - 
Xiêng Khoảng đến Xăm Thong - Long Chẹng. Chiến dịch 74A thắng 
lự i đa g iả i p h ỏ n g  m ộ t khu vự c  rộ n g  lớn trcn 3 .0 0 0 k m 2, nố i liền 
Cánh đồng Chum với căn cứ địa sầm  Nưa, Bắc và Trung Lào. Khu 
vực chiến lược quan trọng Cánh đồng Chum - Xièng Khoảng được 
giữ vững làm nền tảng cho sự phát triển ngày càng mở rộng của 
cách mạng Lào.

Cùng với các chiến dịch quân sự, ta còn giúp đỡ cách mạng Lào 
về nhiều mặt. Nhất là từ năm 1962, khi nước Lào và Việt Nam thiết 
lập quan hệ ngoại giao chính thức ở cấp Đại sứ thì sự giúp đỡ của 
Việt Nam Dân chù Cộng hòa đối với Lào càng tăng lên. Việt Nam 
tiếp tục giúp đõ đào tạo đội ngũ cán bộ cho Lào ngày càng nhiều. 
Trong số đó có một số cán bộ cao cấp ở Trung ương và địa phương
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đã dược bồi dưỡng ngấn hạn về chù nghĩa Mác - Lênin tại Hà Nội. 
Từ năm 1961, Trường Đại học An ninh Việt Nam đã tiếp nhận 11 
cán bộ an ninh Lào khóa đầu tiên. Ngoài sự giúp đỡ đặc biệt cho 
lực lượng an ninh Lào, Bộ Công an Việt Nam đã giúp Bộ An ninh 
Lào vạch ra chủ trương chiến lược, phương pháp bào vệ an ninh 
quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, nhất là hợp tác giữ 
gìn an ninh trên toàn tuyến biên giới giữa Lào và Việt N am ...

Bước sang năm 1965, chuẩn bị cho việc chống lại "chiến tranh 
cục bộ" của Mỹ, việc chi viện cho cách mạng Lào ngày càng được 
tăng cường. Ngày 26-4-1965, ta thành lập Cục vận tải quân sự 
thuộc Tổng cục Hậu cần để thực hiện công tác vận tải quân sự trên 
các tuyến hậu phương cùa Tổng cục Hậu cần, vận tải chi viện chiến 
lược cho chiến trường miền Nam trên tuyến hậu phương miền Bắc 
và cho chiến trường Trung Lào, Thượng Lào. Ngày 12-11-1965, 
hai công trường 7 và 211 được thành lập làm nhiệm vụ đảm báo 
các tuyến đường từ biên giới Việt Nam tới các căn cứ cách mạng 
Lào và thành lập Trung đoàn công binh 251 xây dựng sân bay thuộc 
Bộ Tư lệnh Công binh.

Tính chung trong 16 năm, tuyến giao thông vận tải quân sự 
Trường Sơn đã vận chuyển 1.349.060 tấn, giao các chiến trường và 
cho cách mạng Lào, Campuchia 583.450 tấn (43,2%), bảo đàm 
hành quân cơ động, tiêu thụ trên tuyến và tốn thất 756.610 tấn 
(56,8%). Đẻ giao được 1.000 tấn, lực lượng giao thông vận tải quân 
sự Trường Sơn đã tổn thất: 57 người bị thương, 21 người hy sinh, 
25 xe ô tô bị phá huỷ, 143 tấn hàng bị tổn thất1.

Sự đoàn kết giúp đỡ của miền Bắc Việt Nam đối với Lào không 
những có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Lào mà còn có 
tầm quan trọng to lớn đối với thắng lợi toàn cục cùa cách mạng 
Việt Nam.

1. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học, Sđd, 
tr.318,319.
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VI. CHỐNG CHIÉN TRANH PHÁ HOẠI CỦA MỸ, BẢO VỆ
VỮ NG C H Ắ C  M IÊN BẮC

Ngày 22-11-1963, chỉ sau 2 giờ Tổng thống Kennơđi bị ám sát, 
Phó Tổng thống Giônxơn tuyên bố nhậm chức kể nhiệm tổng 
thống Mỹ và tuyên bố tiếp tục theo đuổi chiến lược "chiến tranh 
đặc biệt" ở Việt Nam. Cùng với các chính sách nhàm tăng cường 
cho quân đội Sài Gòn, đàn áp phong trào cách mạng miền Nam, 
tăng số quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam, Giônxơn phê chuẩn kế 
hoạch oanh tạc miền Bắc Việt Nam mang tên Ruxtốp. Ke hoạch 
Xtalây - Taylo đã bị phá sản được thay bằng kế hoạch chiến 
tranh mới: Ke hoạch Giônxơn - M ắcnamara với một trong những 
nội dung chính là dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam 
và Lào, để gây sức ép buộc miền Bắc phải ngừng chi viện cho 
miền Nam.

Ngày 3-4-1964, Mỹ triệu tập khối SEATO, ra thông cáo vu 
khống Việt Nam hòng lôi kéo các nước thuộc khối này tham gia 
chiến tranh chống Việt Nam. Ngày 17-4-1964, Mỹ họp Bộ Tư lệnh 
Thái Bình Dương đề ra kế hoạch OPLAN 37, đánh các đường "thâm 
nhập" từ miền Bắc qua biên giới các nước Lào và Campuchia. Chúng 
xúc tiến kế hoạch dùng không quân và hải quân đánh phá miền 
Bắc. Kế hoạch chiến tranh mới của Mỹ đã mở rộng "chiến tranh 
đặc biệt" với quy mô mới.

Đến giữa năm 1964, trước những thất bại ngày càng nặng nề ở 
miền Nam, âm mưu dùng không quân và hải quân đánh phá miền 
Bắc của Mỹ ngày càng tráng trợn. Mỹ tăng cường các hoạt động 
trinh sát trên không và tung thêm nhiều các toán biệt kích phá hoại 
miền Bắc. Từ tháng 3-1964, Giônxơn phê chuẩn kế hoạch Dexôtô 
dùng tàu khu trục Mỹ tuần tiễu ở vịnh Bác Bộ để ngăn chặn đường 
tiếp tế vào miền Nam bằng đường biển của ta, đồng thời quấy rối 
trinh sát biển, viện trợ cho hoạt động của các tàu biệt kích cùa chính 
quyền Sài Gòn vây bắt tàu đánh cá ngoài khơi của nhân dân ta để
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khai thác tin tức. Trung tuần tháng 4-1964, Hội đồng Tham mưu 
trưởng liên quân Mỹ vạch kế hoạch ném bom miền Bắc, thông qua 
danh sách 94 mục tiêu sẽ đánh phá khi được lệnh hoạt động.

Mùa hè năm 1964, những hoạt động khiêu khích, phá hoại miền 
Bắc nước ta trên quy mô lớn của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã 
diễn ra liên tục và ngày càng ráo riết. Biên đội tàu sân bay Kíttihốc 
mang tên lửa có đầu đạn hạt nhân được điều đến biển Đông. Một sổ 
phi đội ném bom chuyển từ các căn cứ cùa Mỹ ở Nhật Bản xuốqg 
các nước Đông Nam Á. Chúng còn tổ chức bắt tàu cá của nhân 
dân Quảng Bình (27-5), phá cầu Hang ở Thanh Hóa (đêm 26-6), 
phá nhà máy nước Đồng Hới tỉnh Quảng Bình (ngày 30-6)... Từ 
30-7-1964, tàu chiến Mỹ xâm phạm ven biển của ta, bắn phá các 
đảo Hòn Ngư (Nghệ An), cách bờ biển 4km và đảo Hòn Mê (Thanh 
Hóa) cách bờ biển 12km. Ngày 31-7-1964, tàu khu trục Mađốc của 
Mỹ vào khu vực phía nam đảo cồn  cỏ , bắt đầu "hành trình" do 
thám, uy hiếp bờ biển miền Bắc.

. Phối hợp với các hoạt động khiêu khích và phá hoại trên đường 
biển, các ngày 31-7-1964 và 1-8-1964, Mỹ cho máy bay từ Lào 
sang bắn phá đồn biên phòng Nậm cắn  và làng Noọng Dẻ ở miền 
tây tinh Nghệ An, nằm sâu trong lãnh thổ nước ta, cách biên giới 
Việt - Lào từ 7 đến 20km ...

Tháng 6-1963, Quân ủy Trung ương họp, đánh giá kết quà xây 
dựng quân đội trong những năm 1961-1963, và bàn kể hoạch phòng 
thủ miền Bắc. Quân ủy Trung ương nhận định: Công cuộc xây dựng 
quân đội chính quy, hiện đại, cùng cố dân quân tự vệ và phát triển 
lực lượng hậu bị trên miền Bắc đã có những thành công và tiến bộ 
lớn... Quân đội ta đã được xây dựng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ 
chiến đấu bảo vệ miền Bắc, tiến hành chiến tranh cách mạng ở 
miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế.

Trước tình hình Mỹ ráo riết mở rộng chiến tranh ở miền Nam 
và đánh phá miền Bẳc, Ban Chấp hành Trung ương Đàng đã họp

________________ Chương IJL Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội...
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Hội nghị lần thứ 9 (12-1963), tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của 
miền Bắc đổi với cách mạng miền Nam, đồng thời đề ra nhiệm vụ 
cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nêu cao cảnh giác, triển khai 
mọi mặt sẵn sàng đối phó với âm mưu đánh phá của đế quốc Mỹ.

Từ đầu năm 1964, Đảng ta đã dụ kiến Mỹ sẽ tăng cường phá 
hoại miền Bắc. Ngày 9-1-1964, Tổng Tham mưu Quân đội nhân 
dân Việt Nam đã triệu tập Hội nghị phòng không nhân dân lần thứ 
nhất để thảo luận biện pháp cụ thể để đánh bại các cuộc tập kích 
bàng máy bay của địch. Sau hội nghị, các đơn vụ bộ đội phòng 
không đã triển khai bảo vệ các thành phố lớn, các khu công nghiệp 
và sử dụng một số đơn vị cơ động phục kích đánh máy bay trinh sát 
của Mỹ thả dù biệt kích xuống miền Bắc. Tháng 3-1964, Quân ủy 
Trung ương và Bộ tổng Tư lệnh quyết định chuyển một bộ phận lực 
lượng vũ trang từ thời bình sang thời chiến, trong đó có Quân 
chủng Phòng không - Không quân từ trạng thái thời bình sang trạng 
thái có tính chất thời chiến.

Công tác phòng không nhân dân cũng được tích cực đẩy mạnh. 
Hầm trú ẩn cho nguời, công sự che chắn vật tư, máy móc bắt đầu 
được xây dựng ở các cơ quan, nhà máy, trường học, bệnh viện và 
trên các đường phố. Hàng nghìn tổ, đội bắn máy bay của dân quân 
tự vệ được thành lập, có đội được trang bị súng máy cao xạ 12,7 ly. 
Dãn quàn tự vệ và nhân dân nhièu địa phương lien tục diễn lập báo 
động chiến đấu, tập cứu thương, cứu hỏa, cứu sập hầm, phối hợp 
với bộ đội vây, bắt biệt kích địch.

Song song với việc chuẩn bị về mặt quân sự, ngày 27-3-1964, 
tại miền Bắc, Chù tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Chính trị 
đặc biệt - được gọi là "Hội nghị Diên Hồng" của dân tộc Việt Nam 
thời đại Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, Chù tịch Hồ Chí Minh đã 
khẳng định quyết tâm của toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn. "Hiện nay, 
bọn hiếu chiến Mỹ và bè lũ tay sai mới của chúng lại ba hoa hô hào
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"Bắc tiến"! Nhưng chúng phải hiểu rằng: Nếu chúng liều lĩnh động 
đến miền Bắc thì nhất định chúng sẽ thất bại thảm hại. Vì nhân dân 
cả nước sẽ kiên quyết đánh lại chúng, vì nhân dân các nước xã hội 
chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ toàn thế giới sẽ hết sức ủng hộ ta; vì 
nhân dân Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ cũng sẽ phản đối 
chúng"1. Hội nghị biểu thị khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết 
tâm sắt đá chiến đấu bảo vệ miền Bấc, giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc. Hội nghị càng thôi thúc cao trào hành động cách mạng 
và chiến tranh cách mạng của cả nước.

Sau Hội nghị Chính trị đặc biệt, quân dân miền Bắc trên các địa 
bàn sôi nồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc và chi 
viện chiến trường miền Nam. Tháng 6-1964, Bộ Chính trị ra Chi thị 
"Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, phá tan âm mưu khiêu khích, 
đánh phá miền Bắc của không quân địch". Chỉ thị nêu rõ: Các lực 
lượng vũ trang trên miền Bắc phải sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết 
tiêu diệt địch nếu chúng xâm phạm miền Bắc, đẩy mạnh chi viện 
miền Nam. Các lực lượng vũ trang ờ miền Nam phải đánh cho địch 
những đòn nặng nề hơn nữa, phối hợp bảo vệ miền B ắc... Chỉ thị 
cùa Bộ Chính trị được phổ biến đến các Bí thư tỉnh ủy và Bí thư 
Đảng ủy các cấp trong toàn quân.

Chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 1-6-1964, Tổng Tham 
mưu trường Quân đội nhân dân Việt Nam ra lệnh báo động sẵn 
sàng chiến đấu trong toàn thể các lực lượng vũ trang trên miền 
Bắc. Bộ đội Phòng không - Không quân chuyển từ nhiệm vụ huấn 
luyện và chiến đấu sang nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện chiến 
đấu. "Mọi công tác phải xoay quanh và lẩy chiến đấu làm tiêu chuẩn. 
Địch đến phải đánh được và đánh thắng. Địch chưa đến thì tranh 
thù huấn luyện. Kết hợp huấn luyện trong các hành động chuẩn 
bị chiến đấu. Công tác huấn luyện, công tác chính trị tư  tưởng,

________ Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội.. .

I . Hồ Chí Minh: Tuyền tập, tập 3 (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr.501.
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tổ chức bảo đảm vật chất, kỹ thuật... phải gắn chặt với sẵn sàng 
chiến đấu"1.

Trước thực tế trang bị còn rất hạn chế, Bộ Tư lệnh Quân chủng 
Phòng không - Không quân đã quyết định tập trung thích đáng hỏa 
lực bào vệ các mục tiêu chủ yếu, đồng thời tổ chức lực lượng dự bị 
mạnh. Chương trình và nội dung huấn luyện được cải tiến và bổ 
sung, giảm bớt thời gian học lý thuyết, tăng thời gian luyện tập thao 
tác, kỹ thuật cá nhân và hiệp đồng giữa các khẩu đội nhằm mục tiêu 
bắn rơi máy bay phản lực có tốc độ cao của địch.

Trên khắp miền Bắc ờ đâu có trận địa bảo vệ yéu địa hay trên 
đường cơ động, bộ đội Phòng không - Không quân cũng được các 
cấp ủy Đàng, chính quyền và nhân dân các địa phương tận tình 
giúp đỡ nhân lực, vật lực, xây đắp trận địa, ưu tiên cung cấp lương 
thực, thực phẩm, động viên tinh thần chiến đấu.

Kết hợp huấn luyện và chiến đấu, tháng 4-1964, Bộ Tư lệnh Quân 
chủng Phòng không - Không quân điều động Trung đoàn 234 phối 
hợp với lực lượng phòng không Quân khu 4 cơ động phục kích 
đánh máy bay biệt kích địch ờ Nghệ An. Tháng 6-1964, Trung 
đoàn 234 và Tiểu đoàn 24 pháo cao xạ được điều động sang chiến 
trường Lào phổi hợp chiến đấu với bộ đội Lào trên đường số 7, bắn 
rơi 6 máy bay M ỹ.

Ngày 6-7-1964, Quân chủng hải quân chuyển sang trạng thái 
thời chiến. Đổi phó với các hành động khiêu khích phá hoại ngày 
càng tăng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở vùng biển Quân khu 4, 
Bộ Tư lệnh Quân chùng quyết định thành lập Bộ chi huy tiền 
phương ở sông Gianh (thuộc Quân khu 4) để kịp thời chi huy bộ 
đội chiến đấu. Một số tàu tuần tiễu ở vùng biển Quân khu 4 rời 
càng ra các khu neo và luân phiên ra biển hoạt động. Các tàu phóng

1. Nghị quyết Đảng ủy Quân chùng Phòng không - Không quân, Quý II, 1964. 
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lôi được đưa xuống nước, ngư lôi được chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 
Các đom vị pháo bờ biển được lệnh báo động cấp 2.

Cho đến cuối tháng 7-1964, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu 
của các lực lượng vũ trang trên miền Bắc, đặc biệt là của hai Quân 
chủng Phòng không - Không quân và Hải quân đã cơ bản hoàn 
thành, sằn sàng đánh trả mọi hành động phá hoại miền Bắc của 
không quân và hải quân của địch, bảo vệ vùng trời và vùng biển của 
miền Bắc.

Ngày 2-8-1964, tàu Mađổc của Mỹ tiến sâu vào vùng biển vịnh 
Bắc Bộ. Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân ra lệnh kiên 
quyết trừng trị tàu chiến địch. Phân đội 3 của Đoàn 135 gồm ba tàu 
phóng lôi đã anh dũng đánh đuổi tàu khu trục Mađốc và đánh trả 
quyết liệt máy bay phản lực hiện đại của chúng, bắn rơi tại chỗ 1 
chiếc. Trận chiến đấu đã thể hiện ý chí dám đánh và quyết thắng 
cùa quân dân ta. Mỹ gọi sự kiện tàu Mađốc bị quân dân ta đánh 
đuổi là "Sự kiện vịnh Bắc Bộ". Mỹ đã lợi dụng sự kiện này để đánh 
lừa dư luận thế giới và trong nước Mỹ, lấy cớ tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại bàng không quân và hài quân có quy mô lớn và vô 
cùng tàn bạo đối với miền Bắc Việt Nam.

Ngày 5-8-1964, Mỹ dùng 64 lần/chiếc máy bay của hải quân
vớ i tc n  g ọ i là  c u ộ c  tic n  c ô n g  "m ũ i tc n  x u y c n "  đ á n h  p h á  b ô n  c ă n  c ứ

hải quân của ta là sông Gianh (Quảng Bình), Cửa Hội (Nghệ An), 
Lạch Trường (Thanh Hóa), Bãi Cháy (Quảng Ninh) và kho dầu 
Vinh. Hải quân nhân dân Việt Nam cùng bộ đội phòng không, lực 
lượng vũ trang và nhân dân Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, 
Quảng Ninh đã đánh bại cuộc tiến công "Mũi tên xuyên" của không 
quân Mỹ, bắn rơi 8 máy bay phản lực cánh quạt (A4D, AD6), bắn 
bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống một phi công. Đế quốc Mỹ 
đã choáng váng vì một đòn thất bại lớn bất ngờ. Ngày 5-8 trở 
thành ngày truyền thống đánh thắng trận đàu của Hải quân nhân 
dân Việt Nam anh hùng. Chiến thắng ngày mồng 5 tháng 8 có ý nghĩa
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quan trọng cà về chính trị và quân sự. Nó khảng định quân và 
dân ta hoàn toàn có khả năng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại 
miền Bắc bằng không quân và hải quân của Mỹ, bảo vệ vững chẳc 
miền Bắc hậu phương lớn của cả nước. Nhân lễ tuyên dương công 
trạng các đơn vị chiến tháng ngày 5-8, Chù tịch Hồ Chí Minh đã 
đến dự và nhắc nhở quân đội nêu cao cảnh giác: "Các chú đã thu 
được thắng lợi vẻ vang nhưng chớ vì chiến thắng mà tự mãn, chủ 
quan khinh địch. Chúng ta phải biết rằng đế quốc Mỹ và tay sai 
chết thì chết, nết không chừa, chúng còn nhiều âm mưu hiểm ác"1.

Ngày 6-8-1964, Trung đoàn không quân tiêm kích 921 (Đoàn 
Sao Đỏ) sau thời gian học tập ở nước ngoài được lệnh từ sân bay 
Mông Tự (Trung Quốc) về sân bay Nội Bài (Hà Nội). Lần đầu tiên 
trong lịch sử dân tộc, lực lượng vũ trang của nhân dân ta có máy 
bay phản lực hiện đại. Ngay sau khi về nước, các biên đội không 
quân bước vào huấn luyện, thực hiện chế độ trực ban, sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Lực lượng pháo cao xạ và ra-đa được điều chinh, nâng cao khả 
năng phát hiện máy bay địch từ xa, tăng cường lực lượng bảo vệ 
các mục tiêu chủ yếu và lực lượng dự bị. Ngày 5-8-1964, Trung 
đoàn 212 pháo cao xạ làm lực lượng dự bị của Quân chủng được 
thành lập.

Ngày 18-11-1964, tại Cha Lo thuộc miền tây tinh Quảng Bình, 
Đại đội 3 Tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37 (Sư đoàn bộ binh 325) do 
Đại đội trưởng Lê Hữu Mai và chính trị viên Nguyễn Viết Xuân 
chỉ huy đã bắn rơi một máy bay Ri7. 101 và hai chiếc T.28. Khí 
phách hiên ngang "Nhằm thẳng quân thù, bắn" của Anh hùng liệt 
sĩ Nguyễn Viết Xuân trong trận đánh này đã nêu một tấm gương 
sáng, trờ thành khẩu lệnh chiến đấu của bộ đội Phòng không - 
Không quân và các lực lượng vũ trang nhân dân miền Bắc trong

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập ll,N xb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.303.

434



Chương III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội..

suốt những năm chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại cùa đế 
quốc Mỹ.

Ngày 1-2-1965, Đại đội 13, Trung đoàn pháo binh 34, Sư 341 
bắn cháy một tàu chiến biệt kích ngụy bằng pháo 57 ly ở vùng biển 
Vĩnh Linh.

Từ 7-2-1965, cả đất nước ta đã nhanh chóng chuyển sang tình 
trạng chiến tranh. Nhiệm vụ của quân và dân ta ở miền Bắc càng 
nặng nề hơn bao giờ hết, tiếp tục chiến đấu anh dũng giành nhiều 
thắng lợi để bảo vệ thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
đời sống nhân dân và tăng cường chi viện cho miền Nam.

Ngày 15-3-1965, dân quân xã Diễn Hùng (Nghệ An) bắn rơi 
máy bay phản lực A4 Mỹ bằng súng trường, mờ đầu phong trào thi 
đua bắn rơi máy bay phàn lực hiện đại cùa Mỹ bằng súng bộ binh 
trong dân quân tự vệ toàn miền Bắc. Ngày 31-3-1965, quân dân Hà 
Tĩnh bắn rơi chiếc máy bay thứ 100 trên miền Bắc.

Ngày 3-4-1965, Biên đội MIG.17 do Biên đội trưởng Phạm Ngọc 
Lan chỉ huy bắn rơi hai chiếc F.8. Ngày 4-4-1965, Biên đội MIG.17 
do Biên đội trường Trần Hanh chi huy bán rơi hai chiếc F105. Lần 
đầu tiên trong lịch sử đấu tranh vũ trang cùa dân tộc ta xuất hiện mặt 
trận chiến đấu trên không. Ngày 3-4 trở thành ngày truyền thống đánh 
lliáng irậii đàu cùa Kliông quân Iihân dân V iệi Nam. Nliâii chién lliáiig 
ngày 3 và 4-4-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi và 
lực lượng không quân nhân dân Việt Nam "Các chú đã thực hiện khẩu 
hiệu "Đã đánh là thắng". Như thế là xứng đáng với truyền thống anh 
hùng của quân đội ta"... "Nâng cao tinh thần "Quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược". "Thắng không kiêu, khó không nản"1.

Ngày 22-4-1965, quân dân Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay 
Mỹ thứ 200 trên miền Bắc. Ngày 27-5-1965, quân dân Nghệ An

1. Hồ C h í  M i n h :  Toàn tập, tập 11, N x b .  C h í n h  trị q u ố c  g i a ,  Hà N ộ i ,  2002, 
tr.423.
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bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 300 trên miền Bắc. Ngày 24-7-1965, 
hai Tiểu đoàn 63 và 64 Trung đoàn tên lửa phòng không 236 bắn 
rơi chiếc máy bay F.4C tại Suối Hai, huyện Bất Bạt (Hà Tây, nay 
thuộc Hà Nội), là chiếc máy bay thứ 400 bị bắn rơi trên miền Bắc. 
Đây là trận thắng đầu tiên bộ đội tên lừa phòng không. Ngày 24-7 
trở thành ngày truyền thống vè vang của Bộ đội tên lừa Việt Nam. 
Ngày 29-8-1965, quân dân tình Nghệ An bắn rơi chiếc máy bay Mỹ 
thứ 500 trên miền Bắc. Ngày 8-9-1965, đại đội 11 pháo bờ biển 
Vĩnh Linh bắn chìm một tàu biệt kích ngụy. Ngày 24-9-1965, quân 
dân Vĩnh Linh bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 600 trên miền Bắc. 
Ngày 26-10-1965, quân dân đảo Bạch Long Vĩ bắn rơi chiếc máy 
bay Mỹ thứ 700 trên miền Bắc. Ngày 27-11-1965, quân dân tỉnh 
Yên Bái bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 800 trên miền Bắc.

Ngày 7-11-1965, quân dân các tinh Quảng Bình, Vĩnh Linh, 
Nghệ An đánh trả quyết liệt máy bay địch, bắn rơi 22 chiếc, riêng 
ngày 11-2 bắn rơi 9 chiếc, và bán bị thương một số máy bay khác 
của Mỹ.

Chi riêng năm 1965, quân dân miền Bắc đã bắn rơi 834 máy 
bay M ỹ1.

Những chiến thắng cùa quân dân miền Bắc chống lại những hành 
đ ộ n g  đ ầ u  t iê n  c h iế n  tra n h  p h á  hoại b ằ n g  k h ô n g  q u â n  v à  h ả i q u ân  
của Mỹ là kinh nghiệm cho những trận chiến đấu tiếp theo trong 
hai cuộc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ sau đó.

VII. T H ự C  HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÓI NG O ẠI Độc LẬ
T ự  C H Ủ VÀ ĐO ÀN KÉT QUỐC TÉ

Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam là tranh thủ được sự ùng hộ quốc tế cho sự nghiệp chính nghĩa

1. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cửu nước thắng lợ i và bài học, Sđd. 
tr.313.
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của nhân dân Việt Nam. Nói về những nhân tố tạo nên thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: "Mọi 
thẳng lợi của Đàng ta và của nhân dân ta không thể tách rời sự ủng 
hộ nhiệt tình của Liên Xô, Trung Quốc và cà phe xã hội chủ nghĩa, 
của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào hòa 
bình và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Chính vì đã 
biết kết hợp phong trào cách mạng nước ta với phong trào cách 
mạng cùa giai cấp công nhân quốc tế và của các dân tộc bị áp bức, 
mà Đảng ta đã vượt qua được mọi khó khăn đưa giai cấp công nhân 
và nhân dân ta đến những thắng lợi vè vang ngày nay"1.

Trong thời kỳ 1961-1965, tình hình trong nước và quốc tế có 
nhiều biến đổi quan trọng. Nhân dân miền Nam phải anh dũng đấu 
tranh chống lại "chiến tranh đặc biệt" và từ 8-3-1965 phải tiếp tục 
chống lại "chiến tranh cục bộ" của Mỹ với mức độ ngày càng khốc 
liệt. Nhân dân miền Bắc luôn tích cực sàn xuất, xây dựng cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng chi viện sức 
người sức cùa cho miền Nam đồng thời đề cao cảnh giác phá tan 
các hoạt động gián điệp, sẵn sàng đập tan cuộc chiến tranh phá hoại 
của Mỹ bàng không quân và hải quân. Từ tháng 2-1965, Mỹ chính 
thức mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. Cả đất 
nước ta ở trong tinh trạng có chiến tranh.

Tình hình quốc tế diễn ra phức tạp ảnh hưởng trực tiếp và gián 
tiếp đến cách mạng Việt Nam. Từ ngày 17 đến 19-4-1961, Mỹ tiến 
hành chiến dịch Pluto để chống lại cách mạng Cuba và lật đổ chính 
quyền non trẻ Cuba. Đây là kế hoạch do hai đời Tổng thống Mỹ 
Eisenhower và John. F. Kennedy thực hiện bằng cách nuôi dưỡng 
và huấn luyện những người Cuba lưu vong với trang bị hiện đại 
như máy bay, tàu chiến, người nhái... đổ bộ lên hai bãi biển Playa 
Giron và Playa Larga (vịnh Con Lợn) cùa Cuba. Chủ tịch Fidel

1. Bài viết "Ba mươi năm hoạt động cùa Đảng", Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 19.
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Castro đã nắm rõ về cuộc đổ bộ và ra lệnh lập tức phản công ngay. 
Các tốp biệt kích bị tiêu diệt, các tàu chỉ huy mang tên Maroqa và 
tàu chở khí tài hạng nặng Houston của Mỹ bị đánh chìm... Ke 
hoạch tấn công Cuba bàng người Cuba của Mỹ bị thất bại hoàn 
toàn và bị bóc trần. Ngày 20-10-1962, xảy ra xung đột vũ trang tại 
biên giới Trung Quốc - Ẩn Độ. Ngày 28-10-1962, Mỹ và Liên Xô 
đạt thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Mgày 
22-11-1963, Tổng thống Kennedy bị ám sát, L.Johnson lên thay... 
Kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu phát 
triển với tốc độ cao. Mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc bộc 
lộ công khai và ngày càng gay gắt, gây nên tình trạng phân liệt 
trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ngày 6-1-1961, 
N. IChơrútxốp, Bí thư thứ nhất Đàng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng Liên Xô, tuyên bố sẵn sàng ủng hộ các cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc trên thế giới. Ngày 14-10-1964, Ban lãnh đạo 
Liên Xô thay đổi, L.I.Brêgiơnép được bầu làm Bí thư thứ nhất 
Đảng Cộng sản Liên Xô. Phong trào độc lập dân tộc tiếp tục phát 
triển ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh ngày càng mạnh mẽ. Năm
1961, Phong trào Không liên kết ra đời và hoạt động tích cực góp 
phần đoàn kết rộng rãi nhân dân ba châu lục Á, Phi, Mỹ La tinh cùng 
nhân mục tiêu chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân... Năm 1963, tồ 
chức thống nhất châu Phi ra đời.

Trên bán đảo Đông Dương, tình hình cũng có nhiều biến đổi 
sâu sắc. Chỉ sau hơn một tháng Hiệp định Giơnevơ về Lào được ký 
kết, ngày 5-9-1962, Việt Nam Dân chù Cộng hòa và Vương quốc 
Lào thiết lập quan hệ ngoại giao.

Những sự kiện trên một mặt do phong trào cách mạng trén thế 
giới phát triển, mặt khác có một phần đóng góp quan trọng cùa 
cách mạng Việt Nam.

Trên cơ sở phân tích những diễn biến của cách mạng trong 
nước và tình hình thế giới vừa thuận lợi vừa khó khăn đối với nuớc ta,
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Chù tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đưa ra và thực hiện một chính 
sách đối ngoại đúng đắn và hết sức linh hoạt. Chính sách đối ngoại 
của nước ta thời kỳ này được thể hiện trong Đe cương công tác đối 
ngoại (1962) như sau: "Không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ 
về mọi mặt giữa nước ta với các nước trên thế giới, không ngừng 
nâng cao địa vị quốc tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để 
phục vụ cho việc xây dựng chù nghĩa xã hội ở miền Bắc, cho phong 
trào yêu nước ở miền Nam và cho sự nghiệp hòa bình thống nhất 
nước nhà trên cơ sở Hiệp định Giơnevơ. Toàn bộ hoạt động đối 
ngoại của nước ta phải xuất phát từ lợi ích cùa sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta và phục vụ cho sự nghiệp ấy, đồng thời góp 
phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới: Hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, trước tình hình đế quốc Mỹ tăng cường xâm lược quân 
sự ờ miền Nam, hoạt động đổi ngoại phải được đẩy mạnh nhằm 
tranh thù sự đồng tình và ủng hộ tích cực của các nước xã hội chủ 
nghĩa, các nước châu Á, châu Phi, Mỹ latinh và của nhân dân thế 
giới đối với phong trào yêu nước ở miền Nam và đối với sự nghiệp 
hòa bình thống nhất Tổ quốc của nhân dân"1. Bản Đề cương cũng 
đề ra nhiệm vụ góp phần giữ vững và tăng cường đoàn kết nhất trí 
trong phe xã hội chù nghĩa và ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân 
các Iiưức bị áp bức đẻ lự giải pliúng và cu ộ c  đáu Iroiih cùa các dân 
tộc chống âm mưu, hành động xâm lược, can thiệp của các nước đế 
quốc đứng đầu là Mỹ.

Đối với cách mạng miền Nam, nhiệm vụ cùa đối ngoại là tiếp 
tục đề cao Hiệp định Giơnevơ, kiên trì làm rõ trước dư luận thế giới 
bản chất của cuộc "chiến tranh đặc biệt" do Mỹ tiến hành ở miền Nam 
Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Giomevơ. Trên cơ sở

1. "Đề cương công tác đối ngoại do Thù tướng Phạm Văn Đồng trình bày 
với Bộ Chính trị đầu năm 1962", Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 185.
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đó đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh, chấm dứt các cuộc hành quân càn 
quét, rút cố vấn quân sự về nước để nhân dân Việt Nam tự giải 
quyết công việc cùa mình. Việt Nam phê phán các kế hoạch của 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn triền khai kế hoạch Stalây - Taylo, dồn 
dân lập ấp chiến lược, lập Bộ Chỉ huy viện trợ Mỹ (M ACV)... cảnh 
báo dư luận thế giới về hành động can thiệp, xâm lược cùa Mỹ và 
chính sách khùng bổ cùa chính quyền Sài Gòn. Đổi với chính sách 
dồn dân lập ấp chiến lược của chính quyền Ngô Đình Diệm, Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa kiên trì vận dụng các điều khoản của 
Hiệp định về tự do dân chủ, cấm khủng bố trả thù để tố cáo địch, 
hỗ trợ đồng bào tiến lên phá các trại tập trung trá hình cho đến 
khi chính sách lập ấp chiến lược bị phá sản. Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa kêu gọi nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh chính 
nghĩa chống Mỹ và tay sai ở miền Nam Việt Nam. Lên án mạnh 
mẽ chính sách viện trợ kinh tế, quân sự của L.Johnson là một hiệp 
định chiến tranh...

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính sách đối ngoại cùa 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ này là tăng cường và củng cố 
tình đoàn kết hữu nghị với Liên Xô, Trung Quốc, tranh thủ sự giúp 
đỡ vật chất và tinh thần của các nước xã hội chù nghĩa để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành chiến tranh cách mạng ở 
miền Nam. Chính sách có tính nguyên tắc đó hắt nguồn từ hàn chất 
cách mạng của nhân dân ta, từ lợi ích chung cùa phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế.

Nhưng sự bất đồng trong phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế ngày càng gay gắt. Từ năm 1960 trở đi, mâu thuẫn giữa 
Liên Xô - Trung Quốc đã bộc lộ công khai. Trung Quốc công bố 
văn kiện "Chủ nghĩa Lênin muôn năm" và Liên Xô cắt viện trợ cho 
Trung Quốc, rút chuyên gia về nước. Từ tháng 10-1961, sự bất đồng 
giữa Liên Xô và Anbani xảy ra, mà thực chất là sự bất đồng và mâu 
thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc đã trở lên nghiêm trọng. Tại Hội 
nghị các Đảng Cộng sản tại Mátxcơva họp từ ngày 20-7-1963, thì sự
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 võ giữa các Đảng Cộng sản được bộc lộ công khai. Liên Xô và 
ng Quốc ra sức tập hợp lực lượng chống đối lẫn nhau, tranh thù 
kéo các nước khác về phía mình trong đó có Việt Nam, dẫn tới 
phân liệt sâu sắc trong phong trào cộng sản và công nhân quôc 
Sự đối đầu giữa Liên Xô và Trung Quốc hoàn toàn bất lợi cho 
t Nam. Lợi dụng tình hình trên, các nước để quốc đứng đầu là 
 đã ra sức chống phá phong trào cách mạng của nhân dân ta và 
 rộng chiến tranh ra cà hai miền Nam Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm phát hiện những biểu hiện của 
đồng giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Truớc tình hình quốc tế 
c tạp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Đảng ta một mặt nêu 
 tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực cánh sinh, mặt khác chủ trương 
 gìn sự đoàn kết giữa Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc, ra 
 hoạt động góp phần ngăn ngừa sự chia rẽ và duy trì tình đoàn 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa, tranh thủ sự đồng tình và ủng 

của cả Liên Xô và Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung 
g Đàng ta trực tiếp thuyết phục Liên Xô và Trung Quốc tiến 
h đàm phán, thương lượng. Tháng 8-1962, Chủ tịch Hồ Chí 
h sang Liên Xô gặp Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sàn, Chù tịch 
 đồng Bộ trưởng Liên Xô N.X.Khơrútsốp đề nghị Liên Xô chù 
g dàn xếp mâu thuẫn với Anbani. Đáng tiếc là Anbani không 
p  n h ậ n  h ò a  g iả i v ớ i L ic n  X ô .

Năm 1963, Đảng Lao động Việt Nam lại đề nghị nối lại thương 
ng giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung 
c. Tháng 2-1963, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ra 

ên bố đề nghị các đảng anh em chấm dứt công kích nhau công 
i và đề nghị họp các đảng cộng sản để chấm dứt sự bất hòa 
g phong trào cộng sản và công nhân thế giới. Nhưng khi thấy 
 họp hội nghị các Đảng bị các bên tranh chấp sử dụng để tập 
 lực lượng chổng phá lẫn nhau, gây thêm chia rẽ, Chủ tịch Hồ 
 Minh và Đàng ta đã hết sức tránh làm những việc có thể đào 
 hố ngăn cách.
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Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Chín (12-1963) đã 
nêu rõ trách nhiệm của Đảng ta là: đi đôi với cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc cần chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, cơ hội và 
giáo điều, tăng cường đoàn kết quốc tế, bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác - Lênin góp phần tăng cường tình đoàn kết trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế. Đảng và 
nhân dân ta phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, làm tròn nhiệm vụ quốc tế, 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: Mục đích của ta là 
vì đoàn kết. Vì đoàn kết mà phải đấu tranh. Tranh đấu để đi đến 
đoàn kết chứ không nói xấu ai... Phải làm sao trong Đảng và trong 
nhân dân giữ được lòng yêu mến và biết ơn các nước bạn anh 
em ,... đó là "thiên kinh địa nghĩa", đồng thời không nên coi sự bất 
đồng là chuyện lạ1. Sau Nghị quyết Trung ương lần thứ Chín, quan 
hệ giữa Việt Nam và Liên Xô có nhiều khó khăn. Việt Nam buộc 
phải rút lưu học sinh học tập các ngành khoa học xã hội ở Liên Xô 
về nước.

Từ ngày 20-12-1960, ta có thêm cơ quan ngoại giao cùa Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. về sách lược, Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là đại diện chân chính 
duy I i l i á t  c ù a  n h ân  d ân  m iền  N am  như ng  thự c chất Mặt trộn do D òng  
Lao động Việt Nam lãnh đạo. Cùng với cơ quan đại diện ngoại giao 
của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam cũng lần lượt thành lập cơ quan đại diện ngoại ở 
nước ngoài như cơ quan đại diện bên cạnh ủy  ban đoàn kết Á - Phi 
tại Cairô, cơ quan đại diện tại Tiệp Khắc, Trung Quốc, Cuba, Liên 
Xô và một số nước khác. Ở một số nước Tây Bắc Âu đều cỏ Phòng 
Thông tin của Mặt trận. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam

1. Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1965, 
Tập 8, tr.490.
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Việt Nam đã cử nhiều đoàn đại biểu đi thăm các nước anh em, bè 
bạn, dự các hội nghị quốc tế đưa tiếng nói của nhân dân miền Nam 
tới các diễn đàn, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế. Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa ra sức vận động quốc tế công nhận Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là đại diện chân chính duy 
nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam. Các nước anh em, bè bạn 
quốc tế lần lượt công nhận và lập quan hệ ngoại giao chính thức với 
Mặt trận. Sau ba năm thành lập, đến tháng 12-1963, đã có 321 tồ 
chức thuộc nhiều xu hướng chính trị khác nhau ở 42 nước tổ chức 
ngày đoàn kết với Mặt trận Dân tộc giải phóng và nhân'dân miền 
Nam Việt Nam. Ngoại giao miền Bắc và ngoại giao miền Nam cùng 
thực hiện một đường lối quốc tể nhằm phục vụ hai nhiệm vụ chiến 
lược chung của cách mạng Việt Nam, cùng đại diện cho dân tộc 
Việt Nam chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, cùng tranh thủ sự 
ủng hộ cùa quốc tế đối với cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam.

Trên các diễn đàn trong nước và quốc tế, bằng nhiều hình thức, 
ngoại giao hai miền đã tranh thủ tuyên truyền giải thích sự nghiệp 
đấu tranh chính nghĩa cùa nhân dân ta, lên án chính sách xâm lược 
và những hành động tàn bạo cùa Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đồng 
thời tranh thủ nhiều người ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ của 
nhân dân ta. Ngoại giao hai miền đã phát huy có hiệu quả chính sách 
h ò a  b h il i  tru n g  lậ p  c ù a  M ặ t trận  để  tập  h ợ p  lự c  lư ợ n g  q u ố c  tế  ủ n g

hộ CUỘC kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, 
đưa đến sự mở rộng trên thực tế một mặt trận ngoại giao bao gồm 
nhiều lực lượng, gồm cả ngoại giao nhân dân. Ta đã phàn bác lại 
luận điệu của Mỹ về việc ngăn chặn chù nghĩa cộng sản lan tràn 
xuống Đông Nam Á bàng cách kiên trì giải thích cho nhân dân thế 
giới hiểu rằng nhân dân Việt Nam quyết tâm giới hạn cuộc chiến 
tranh trong phạm vi miền Nam Việt Nam. Với chủ trương này đã 
làm khoét sâu mâu thuẫn giữa các nước đế quốc, phân hóa hàng 
ngũ đối phương và cô lập chính sách can thiệp, xâm lược của Mỹ. 
Từ chỗ tuyên truyền để nhân dân thế giới hiểu cuộc chiến tranh
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chống Mỹ chính nghĩa của nhân dân ta đến chỗ ta đã làm cho nhân 
dân thế giới nhận rõ được bộ mặt xâm lược, chiến tranh phi nghĩa 
của Mỹ ở Việt Nam.

Cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam Việt Nam liên tiếp 
thắng lợi không những đã làm thất bại các chiến lược của Mỹ mà 
còn đưa chính quyền Sài Gòn luôn lâm vào thế khủng hoảng sâu 
sắc. Ngày 18-11-1961, Ngô Đình Diệm công bố tình trạng khẩn cấp 
ở miền Nam Việt Nam. Chiến thắng Bình Giã ngày 2-12-1963, 
không những đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của "chiến tranh đặc 
biệt" của Mỹ ở miền Nam Việt Nam mà còn làm cho nhân dân thế 
giới nhận thức được rằng không sợ Mỹ và dám đứng lên chống Mỹ 
ủng hộ Việt Nam.

Vừa kiên quyết giữ vững ngọn cờ độc lập, tự chù, vừa tiến hành 
những sách lược mềm dẻo, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương 
Đàng ta đã vượt qua những quan hệ quốc tế cực kỳ phức tạp. Đồng 
thời bằng sự hiểu biết sâu sắc hai nước bạn lớn của Việt Nam, đã 
duy trì được quan hệ chân thành với các nhà lãnh đạo của hai nước, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xử lý thành công và tài tình nhiều tình 
huống ngoại giao tế nhị và phức tạp trong quan hệ với hai nước lớn 
xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, ta đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ 
và giúp đỡ của hai nước Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác trong sự nghiệp xây dựng miền Bắc và đấu tranh 
giải phóng miền Nam cùa nhân dân ta.

Trong những tháng cuối năm 1960, đầu năm 1961, Liên Xô, 
Trung Quốc và nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác đã lần lượt ký kết 
các Hiệp định kinh tế và thương mại dài hạn với Việt Nam Dân chù 
Cộng hòa. Theo Hiệp định kinh tế và thương mại giữa Chính phù 
Việt Nam và Chính phù Liên Xô đã ký ngày 23-12-1960, trong 5 
năm (1961-1965), Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng 73 xí nghiệp 
và các công trình làm cơ sở cho ngành công nghiệp. Đồng thời, 
Liên Xô cho Việt Nam vay dài hạn 430 triệu rúp. số  lượng hàng
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hóa trao đổi giữa hai nước khoảng 1.250 triệu rúp, gấp 2,5 lần so 
với 5 năm trước đó.

Ngày 31-1-1961, Chính phù Trung Quốc và Chính phù Việt Nam 
ký kết hiệp định về việc Trung Quốc cho Việt Nam vay dài hạn 
một số tiền là 141.750.000 rúp. Việt Nam sử dụng số tiền này để 
thanh toán các loại thiết bị toàn bộ do Trung Quốc cung cấp và chi 
phí các khoản viện trợ kỹ thuật, xây dựng và mở rộng 28 xí nghiệp 
và giao thông gồm các xí nghiệp luyện kim, công nghiệp nhẹ, đường 
sất trong 7 năm 1961 -1967.

Trong những tháng cuối năm 1960 và đầu năm 1961, các nước 
xã hội chủ nghĩa khác đã ký những hiệp định kinh tế, thương mại 
dài hạn với Chính phủ ta, trong đó thể hiện những điều khoản ủng 
hộ và giúp đỡ của nhân dân các. nước với nhân dân ta. Ngày 29-12-
1960, Chính phù Việt Nam và Chính phủ Hunggari ký hiệp định 
thương mại dài hạn 5 nãm 1961-1965. Ngày 9-2-1961, Chính phủ 
Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chù Đức ký hiệp định trao 
đổi hàng hóa dài hạn 5 nãm 1961-1965. Theo hiệp định này, số 
hàng hóa trao đổi năm 1965 sẽ tăng hơn 150% so với năm 1961. 
Cùng ngày 9-2-1961, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa 
nhân dân Rumani cũng ký hiệp định trao đổi hàng hóa dài hạn 5 
năm 1961-1965 Ngày 1-3-1961. Chính phủ Việt Nam và Chính 
phủ Cộng hòa nhân dân Ba Lan ký hiệp định trao đổi hàng hóa dài 
hạn 5 năm 1961-1965. Theo hiệp định này, số hàng hóa trao đổi 
năm 1965 sẽ tăng hơn 30% so với năm 1960. Ngày 24-3-1961, 
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa xã hội chù nghĩa Tiệp 
Khắc ký hiệp định trao đổi hàng hóa dài hạn 5 năm 1961-1965. 
Theo hiệp định này, số hàng hóa trao đổi năm 1965 sẽ tăng gấp đôi 
so với năm 1961

1. Viện Sử học, Việt Nam những sự  kiện lịch sứ  (1945-1975), Nxb. Giáo 
dục, Hà NỘI, 2002, tr.205, 208, 211.
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Cuba là một trong những nước có cảm tình sâu sắc và hết lòng 
ủng hộ sự nghiệp cách mạng cùa nhân dân ta ở cả hai miền Nam - 
Bắc. Ngày 2-1-1961, Cuba đã lập quan hệ ngoại giao với nước Việt 
Nam ở cấp đại sứ. Ngày 15-1-1962, chỉ một năm sau khi lập quan 
hệ ngoại giao, Chính phủ Cuba đã ký Hiệp định thương mại đầu 
tiên với Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa.

Song song với sự hợp tác, giúp đỡ Việt Nam về vật chất, các nước 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc đã dành những 
tình cảm tốt đẹp, ủng hộ và cổ vũ to lớn sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. Đặc biệt, khi đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ra 
cả nước ta, xâm phạm chù quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, thì tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều biểu thị sự đồng tình, 
ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn thể nhân 
dân ta.

Trong khi tăng cường "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt 
Nam, Mỹ mở rộng chiến tranh đặc biệt sang Lào, tiếp tục uy hiếp 
chủ quyền lãnh thổ, phá hoại nền trung lập của Campuchia, âm 
mưu khống chế hai nước này và cô lập cách mạng miền Nam Việt 
Nam. Đi đôi với những hoạt động ngoại giao nhằm cùng cố khối 
đoàn kết trong các nước xã hội chủ nghĩa, tranh thủ sự đồng tình, 
ủng hộ và giúp đỡ cùa Liên Xô và Trung Quốc và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, trong những năm 1960-1965, Đảng và Nhà nước ta 
ra sức củng cố và phát triển Liên minh chiến đấu chống kè thù 
chung của ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương. Việc tăng cường 
đoàn kết ba nước Đông Dương có tầm quan trọng chiến lược bảo 
đảm thắng lợi cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân 
tộc ta. Trong diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng 
Lao động Việt Nam lần thứ III (tháng 9-1960), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nói: "Trong cuộc đấu tranh chung để bảo vệ hòa bình và 
độc lập dân tộc ỡ Đông Dương, nhân dân Việt Nam ta kiên quyết 
ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng cùa nhân dân Lào hiện nay nhằm 
chống đế quốc Mỹ, nhằm đưa nước Lào lên con đường hòa hợp dân
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tộc, độc lập, thống nhất và hòa bình trung lập. Chúng ta thành tâm 
mong ràng quan hệ hữu nghị giữa nước ta và các nước láng giềng, 
trước hết là Campuchia và Lào được xây dựng và phát triển tốt".

Trước hết đối với Lào đang chiến đấu chống Mỹ và tay sai, 
Việt Nam quyết không từ một cố gắng nào để góp phần thực hiện 
mục tiêu một nước Lào độc lập, thống nhất, thịnh vượng, theo 
chính sách hòa bình, trung lập. Từ năm 1960 trờ đi, mỗi bước thắng 
lợi cùa cách mạng Lào đều có sự đóng góp to lớn cùa quân và dân 
Việt Nam và những thắng lợi đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cúa nhân dân Việt Nam.

Từ năm 1960, ở Lào diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt. Ngày 
9-8-1960, một bộ phận quân đội Hoàng gia Lào do Đại úy Coongle 
cầm đầu làm đảo chính lật đổ chính quyền thân Mỹ Phumi Nôxavẳn, 
đưa ông hoàng Phuma có xu hướng trung lập làm Thủ tướng. Đen 
tháng 12-1960, Nôxavẳn làm phản đảo chính. Với sự giúp đõ của 
quân tình nguyện Việt Nam, tháng Giêng năm 1961, liên minh các 
lực lượng tiến bộ và trung lập Lào đã chiến đấu giải phóng Cánh 
Đồng Chum, đưa cách mạng Lào sang một giai đoạn mới. Trước 
việc Mỹ ráo riết chuẩn bị can thiệp mạnh vào Lào (như báo động 
lực lượng quân sự ở Okinawa, công bố triển khai 3.000 lính Mỹ ở 
Thái Lan), Việt Nam đã kiên quyết ùng hộ Mặt trận Lào yêu nước 
và các lực lượng trung lập Lào đấu tranh quân sự kết hợp đấu tranh 
trên bàn đàm phán làm thất bại chính sách can thiệp của Mỹ, tạo 
điều kiện cho cách mạng Lào đi lên. Tại Nậm Thà, quân đội cách 
mạng Lào và Việt Nam đã thắng lớn nhưng biết dừng lại đúng chỗ, 
đúng lúc để Mỹ không có cớ can thiệp sâu vào Lào. Đi đôi với việc 
ủng hộ và đoàn kết với mặt trận yêu nước Lào, tăng cường liên 
minh chiến đấu chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa 
luôn luôn quan tâm tranh thủ cải thiện quan hệ với Chính phủ 
Vương quốc Lào, khuyến khích các lực lượng tiến bộ góp phần 
thúc đẩy xu hướng hòa binh trung lập và hòa hợp dân tộc ờ Lào.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tán thành đề nghị ngày 5-1- 
1961 của Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanuc về triệu tập hội 
nghị quốc tế lập lại hòa bình ở Lào. Năm 1962, Hiệp nghị Giơnevơ 
về Lào được ký kết, Lào thành lập chính phủ liên hiệp. Ngày 5-9- 
1962, Vương quốc Lào đã lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Tháng 3-1963, vua Lào Xixavang Vátthana sang 
thăm hữu nghị Việt Nam. Quan hệ Việt - Lào phát triển thuận lợi.

Cũng như đối với Vương quốc Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Nhà nước ta kiên trì ùng hộ đường lối hòa bình, trung lập cùa Vương 
quốc Campuchia, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Sau Hội nghị Giơnevơ về Lào, ngày 20-8-1962, Quốc trưởng 
Campuchia Nôrôđôm Xihanuc đề nghị triệu tập Hội nghị quốc tế 
gồm 14 nước đã tham dự Hội nghị Giơnevơ năm 1962 về Lào để 
công nhận và bào đảm nền trung lập và toàn vẹn lãnh thổ của 
Campuchia. Tháng 11-1962, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nước 
sớm nhất ra tuyên bố ùng hộ đề nghị của N.Xihanúc về việc ký 
Hiệp ước quốc tế bảo đảm trung lập của Campuchia. Do tính chất 
gây hấn thô bạo của chính quyền Sài Gòn đối với Campuchia, tháng
3-1964, chính quyền Campuchia ra tuyên bố cát đứt quan hệ ngoại 
giao với chính quyền Sài Gòn và đến tháng 8-1964, công bố kế 
hoạch lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chù Cộng hòa. 
Quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia về mặt nhà nirớc có 
bước phát triển tốt đẹp.

Chính sách đối ngoại cùa Đảng và nhà nước ta đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã góp phần cải thiện một bước đáng kể quan hệ 
giữa ba nước Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu 
tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân miền Nam Việt Nam. Tuy 
nhiên, quan hệ giữa Việt Nam với Đảng Nhân dân Campuchia lại 
mâu thuẫn về đường lối và lợi ích từ năm 1959. Đảng Nhân dân 
Campuchia theo đường lối tiến hành đấu tranh bàng quân sự chổng 
đường lối hòa bình trung lập của N.Xihanúc. Trong khi đó, lãnh đạo
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Việt Nam gợi ý với Đảng Nhân dân Campuchia lúc này là chủ yếu 
đấu tranh chính trị hòa bình, ủng hộ đường lối hòa bình, trung lập 
của N.Xihanúc.

Từ năm 1960 đến năm 1964, do nhân dân ba nước Việt Nam - 
Lào - Campuchia có cùng một kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm 
lược, do chính sách ngoại giao đoàn kết đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước ta nên đã dần dần hình thành trên thực tế Mặt trận nhân dân 
ba nước Đông Dương đoàn kết chống Mỹ.

Thể hiện cao nhất tình đoàn kết chiến đấu, đánh dấu sự hình thành 
Mặt trận nhân dân Đông Dương chống kẻ thù chung trong giai 
đoạn này là việc triệu tập Hội nghị nhân dân ba nước họp tại Thủ 
đô Phnômpênh từ ngày 1-3 đến ngày 9-3-1965. Hội nghị có sự 
tham gia của Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Cộng đồng xã hội Bình 
dân Campuchia, Neo Lào Hắc xạt, lực lượng trung lập yêu nước 
Lào và các đoàn thể tổ chức khác của ba nước. Hội nghị đã thông 
qua Nghị quyết chung nêu rõ tinh thần đoàn kết của nhân dân ba 
nước Đông Dương kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và các 
nghị quyết riêng về Việt Nam - Lào - Campuchia. Các nghị quyết 
đều khẳng định sự ủng hộ đấu tranh vì độc lập, quyền tự quyết và 
toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ba nước, cực lực lên án đế quốc Mỹ 
chà đạp lên các Hiệp định Giơnevơ, gây ra cuộc chiến tranh xâm 
lược đầy tội ác chống nhân dân Việt Nam, can thiệp vũ trang vào 
Lào và tẩn công khiêu khích, âm mưu xâm lược Campuchia. Các 
Nghị quyết của Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phài củng cố tình 
đoàn kết chân thành, bền vững của các dân tộc Đông Dương "trong 
cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược".

Hội nghị Nhân dân ba nước Đông Dương đánh dấu bước phát 
triển quan trọng trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân 
Đông Dương và giáng một đòn nặng nề vào âm mưu chia rẽ của đế 
quốc Mỹ.
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Trên cơ sở củng cố đoàn kết trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng và phát triển khối liên minh chiến đấu của nhân dân ba 
nước Đông Dương, Đảng và Nhà nước ta ra sức tranh thủ sự đồng 
tình, ùng hộ của toàn thể nhân dân thế giới, trước hết là nhân dân 
các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc ở châu Á, châu 
Phi và châu Mỹ Latinh.

Từ năm 1959, nhân dân thế giới đã lấy ngày 20-7 làm "Ngày ủng 
hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh đòi thống nhất Tổ quốc". Tuy 
nhiên, trong thời gian này, sự ùng hộ cùa nhân dân thế giới chưa trở 
thành một phong trào rộng lớn. Cho đến khi Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20-12-1960), với chủ trương 
chống Mỹ, cứu nước sáng ngời chính nghĩa, thì phong trào thế giới 
ùng hộ Việt Nam mới trở nên mạnh mẽ và có hiệu quả. Từ sự cổ vũ 
về chính trị, tinh thần, đến sự giúp đỡ về vật chất, từ việc lên án, tố 
cáo hành động xâm lược của đế quốc Mỹ đến những hoạt động nhằm 
chấm dứt chiến tranh xâm lược cùa chúng.

Trong những năm 1961-1965, không những các nước xã hội 
chù nghĩa mà một số nước dân tộc chủ nghĩa cũng đã ký những 
hiệp định về kinh tế và thương mại với Chính phù Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, như Cộng hòa Ả Rập Yêmen (7-2-1961), Cộng hòa 
Ghinê (14-3-1961), Vương quốc Lào (13-2-1961)... Nhiều nước cử 
các đoàn đại biểu thăm hữu nghị nước ta, bày tò sự đổng tình, ủng 
hộ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu giải phóng hoàn toàn đất nước 
của nhân dân ta.

Từ năm 1963, Đảng và Nhà nước ta chủ trương vận động những 
tổ chức hòa bình của nhân dân thế giới, các tổ chức nhân dân Á - 
Phi, Mỹ Latinh có hành động phối hợp mạnh mẽ đòi đế quốc Mỹ 
chấm dứt xâm lược miền Nam đề nhân dân miền Nam tự giải quyết 
công việc của mình.

Từ chủ trương đó, "Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt 
Nam chổng đế quốc xâm lược, bảo vệ hòa bình" đã được tồ chức
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tại Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 29-11-1964. 169 đại biểu diện cho 
12 tổ chức Quốc tế và 50 nước đã tham dự Hội nghị. Tại buổi tiếp 
các đại biểu dự Hội nghị ngày 30-11-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định: "Với sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân các nước xã 
hội chủ nghĩa, nhân dân các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ La 
tinh, nhân dân tiến bộ Mỹ và các nước khác, đồng bào miền Nam 
chúng tôi sê chiến đấu mạnh mê hơn nữa chống đế quốc Mỹ và 
bè lũ tay sai, miền Nam Việt Nam nhất định sẽ được giải phóng. 
Cuộc đấu tranh thiêng liêng để thực hiện hòa bình thống nhất 
nước nhà của nhân dân Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thắng lợi 
hoàn toàn".

Việc tổ chức Hội nghị quốc tế nói trên là một biểu hiện mạnh 
mẽ tinh thần ủng hộ, đoàn kết với Việt Nam của nhân dân thế giới, 
làm tiền đề đẩy mạnh sự hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng 
hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược trong giai đoạn sau, khi 
Mỹ liều lĩnh xâm phạm chủ quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, mờ rộng chiến tranh xâm lược ra cả nước.

Trên các diễn đàn quốc tế và trong nước, Chù tịch Hồ Chí Minh 
luôn khẳng định vai trò quyết định cùa nhân dân Việt Nam duới sự 
lãnh đạo cùa Đảng trong mọi thắng lợi cùa cách mạng Việt Nam, 
đồng thời cảm ơn sự giúp đõ đáng kể cùa hai Đảng anh em Liên 
Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chú nghĩa và nhân dân thế giới: 
"Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam ta được nhân dân 
các nước anh em xã hội chủ nghĩa, nhân dân châu Á, châu Phi, Mỹ 
Latinh và các nước khác trên toàn thể giới nhiệt liệt đồng tình và 
hết lòng ủng hộ.

Tôi thay mặt đồng bào cả nước nhiệt liệt cảm ơn Liên Xô, Trung 
Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cảm ơn nhân dân 
tiến bộ khắp năm châu"1.

1. "Lời kêu gọi nhân ngày 20-7" (1965), Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Xuất 
bản lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.473.
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Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đàng, 
tháng 12-1965, trong điều kiện cả nước có chiến tranh, Đảng ta xác 
định nhiệm vụ đối ngoại là tranh thủ ùng hộ quốc tế và mở rộng 
mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược.

Trong điều kiện vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là phài đọ 
sức trực tiếp với đế quốc Mỹ - để quốc đầu sỏ và giàu có nhất thế 
giới, hơn bao 'giờ hết, nhân dân ta càng có yêu cầu tranh thù sự 
đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ quốc tế, coi đó là một trong những 
nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đổi với sự thắng lợi của 
cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Nhân dân Việt 
Nam chúng tôi còn phải cố gắng nhiều. Nhưng chúng tôi ngày càng 
tin tưởng ở sức mạnh đoàn kết của mình, của chính nghĩa, cùa sự 
ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới" ...

Có thể khẳng định, trong quan hệ đối ngoại, trên cơ sờ độc lập 
và tự chù, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng chăm lo, 
vun đắp cho tình đoàn kết với các nước anh em, bạn bè, đặc biệt 
với Liên Xô và Trung Quốc vì mục tiêu chung cùa các dân tộc: Độc 
lập, tự do và bình đẳng giữa các dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân và mọi hình thức áp bức khác. Hoạt động đối 
ngoại của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân trong những 
năm 1961 -1965 đã giành được những két quá to lớn. Chúng ta đâ 
tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của 
các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là hai nước Liên Xô và Trung 
Quốc, của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cho công 
cuộc xây dựng, bảo vệ miền Bắc, chi viện cách mạng miền Nam.

Như vậy, thời kỳ 1961-1965 miền Bắc thực hiện đường lối xây 
dụng và phát triển kinh tế - xã hội theo cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung - mô hình của các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô.

1. Bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế, Hồ Chí 
Minh, Tuyển tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 185.
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Chưcmg III. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội..,

Việc xác lập một cách dứt khoát quan hệ sản xuất xã hội chù nghĩa 
được coi là thành tựu lớn nhất của thời kỳ này. Nen kinh tế chỉ còn 
hai hình thức sở hữu chủ yếu là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. 
Kinh tế quốc doanh hoạt động dựa vào sự bao cấp hoàn toàn của 
Nhà nước và do vậy có tốc độ tăng trường khá, dần dần chiếm lĩnh 
vị trí chù đạo của nền kinh tế. Kinh tế tập thể - nông nghiệp là chù 
yếu, kế đó là tiểu thủ công nghiệp và một số ngành khác cũng được 
bao cấp một phần, và hoạt động theo sự chi đạo của Nhà nước, từ 
khâu sán xuất cho đến khâu lưu thông, phân phối sản phẩm. Mọi sự 
đánh giá đều lấy chuẩn mực là việc hoàn thành hay không hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đặt ra cho mỗi ngành, mỗi cơ quan, 
mỗi đơn vị sản xuất. Tuy nhiên việc lập kế hoạch của Nhà nước và 
các ngành thường không chính xác, do đó không thiếu nhũng trường 
hợp phải điều chinh cho phù hợp với khả năng thực hiện của tùng 
ngành. Trong điều kiện sản phẩm ở tất cả các ngành còn hạn chế, 
năng suất thấp, trình độ quản lý còn yểu, hầu hết các ngành đều vấp 
phải những sự lúng túng và thậm chí có cả sự đổ vỡ. Những mục 
tiêu kinh tể lớn mà kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đề ra trên thực tế, 
đã không thực hiện được.

Nhìn chung, thời kỳ 1961-1965, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Lao động Việt Nam và sự điều hành của các cấp chính quyền, quân 
dân mièn tìầc đã khắc phục khó khăn, hãng hái thi đua lao động sán 
xuất, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kỹ thuật của chù nghĩa xã 
hội, hết lòng chi viện về mọi mặt cho cách mạng miền Nam, góp 
phần đánh thắng ngay từ trận đầu chiến tranh phá hoại của Mỹ 
bằng không quân và hải quân. Trong quan hệ đối ngoại, Đảng và 
nhân dân ta đã không ngừng vun đắp cho tình đoàn kết giữa các 
nước xã hội chù nghĩa, đặc biệt hai nước lớn là Liên Xô và Trung 
Quốc, phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân 
tộc. Từ đó, nhân dân ta đã nhận được sự ùng hộ vô cùng to lớn cùa 
các nước, các tổ chức quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ớ miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
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Chương IV

Q UÂN VÀ DÂN M IÈN NAM  
ĐÁNH THẮNG CH IẾN LƯ ỢC  

"CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT" CUA M Ỹ

I. M Ỹ ĐIÊU CHỈNH CHIÊN LƯỢC TOÀN CÀU, TTÉN HÀNH 
"CHIÉN TRANH ĐẶC BIỆT" Ở M IỀN NAM

Vào cuối những năm 50 và đầu thập kỳ 60 cùa thế kỷ XX, thế 
giới chứng kiến những biến đổi to lớn trên trường quốc tế với sự 
lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng 
dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh cũng như sự phát triển 
của phong trào đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội trong lòng 
các nước tư bản.

Vào thời gian này, trên thế giới nổi lên ba điểm nóng là Trung Đông, 
Cuba và Việt Nam.

Ở Trung Đông, những cuộc chiến tranh giữa các nước Arập với 
Ixraen được Mỹ trợ giúp nổ ra thường xuyên. Song, do Ixraen đù 
mạnh để bảo đảm được lợi ích của Mỹ và các nước phương Tây 
không bị đe dọa nên Mỹ không trực tiếp can thiệp. Ở Cuba, thất bại 
trong vụ đưa quân đánh thuê xâm lược quốc đảo này và tình thế 
phải thỏa hiệp trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở vùng Caribê năm 
1961 khiến Mỹ phải cam kết không xâm lược Cuba để đổi lấy việc 
Liên Xô rút tên lửa khỏi nước này. Mỹ chọn một giải pháp: cấm 
vận kinh tế kết hợp với các thủ đoạn chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
để chống lại nước Cuba xã hội chủ nghĩa ở Tây bán cầu.
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Chương IV. Quân và dân miền Nam đánh thắng...

Còn ở Đông Dương, cuộc chiến đấu vỉ độc lập, tự do của nhân 
dân miền Nam Việt Nam được nhân dân thế giới ủng hộ đã giành 
được nhũng thắng lợi to lớn. Để tránh cho Chính phủ Sài Gòn khỏi 
bị sụp đổ trước đòn tấn công trên cả các lĩnh vực chính trị và quân 
sự, Mỹ phái điều chinh chiến lược toàn cầu, tập trung nhiều nguồn 
lực vào chiến trường Việt Nam. Các chiến lược gia cùa Mỹ hiểu rằng 
chi có đè bẹp được cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam - một 
biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới - Mỹ mới 
mong đẩy lùi được cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do và tiến bộ xã 
hội của các dân tộc trên mặt trận đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân ở mọi hình thức. Chính vì vậy, Mỹ coi Việt 
Nam là quan trọng trong chính sách ngăn chặn cùa Mỹ và cũng là 
nơi tập trung những mâu thuẫn trên thế giới; giới cầm quyền Mỹ 
còn lo rằng: Nếu Mỹ để Nam Việt Nam "đổ" thì những "con bài 
đôminô" tiếp theo là Lào, Campuchia, Miến Điện (nay là Myanma) 
và xuống nữa là Australia, New Zealand1.

Cùng với cuộc đấu tranh cùa các dân tộc chống sự áp bức, bóc 
lột của chủ nghĩa thực dân vì độc lập và tiến bộ xã hội, phong trào 
đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ ờ các nước tư bản phát triển 
mạnh mẽ, nhất là tại Mỹ, nơi mà phong trào đấu tranh đòi hòa bình, 
đòi chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa của Chính phủ Mỹ chống 
lạ i Iiliâii d â n  V iộ l N a n i n g ày  c à n g  m ạ n h  m e trư ớ c  Ìiliững  b ư ớ c  lco  

thang ngày càng nguy hiểm của Chính phủ Mỹ trong cuộc chiến 
tranh Việt Nam.

Song, bối cành quốc tế bên cạnh những thuận lợi còn có những 
khó khăn cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân 
Việt Nam.

Những mâu thuẫn trong nội bộ phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế ngày càng gay gắt, đặc biệt giữa Liên Xô và Trung Quốc

]. Xem: Michael Maclear, Việt Nam cuộc chiến mười nghìn ngày, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1990, tr.21.
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ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến đấu cùa nhân dân Việt Nam. 
Việt Nam trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng giữa hai nước lớn 
nhất trong phe xã hội chủ nghĩa. Việc giữ vững độc lập, tự chủ, đồng 
thời tranh thù sự giúp đỡ cùa Liên Xô và Trung Quốc là phương 
thức lựa chọn trong chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ 
Việt Nam.

Lúc này, trước tình hình thế giới không thuận lợi cho tham vọng 
bá chủ toàn cầu cùa Mỹ, Chính phủ Mỹ có sự điều chỉnh chiến 
lược, dàn xếp mâu thuẫn trong nội bộ các nước tư bản chủ nghĩa, 
đồng thời tăng cường viện trợ để xây dựng và duy trì các chính phủ 
đồng minh, hòa hoãn với Liên Xô để có điều kiện đàn áp phong 
trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc trong khi cuộc chạy đua 
vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô vẫn diễn ra rất quyết liệt.

Chính vì vậy, về mặt quân sự, Mỹ từ bỏ chiến lược toàn cầu 
"trả đũa ào ạt", chuyển sang thực hiện chiến lược "phản ứng linh 
hoạt" do Mácxen Taylo (Maxwell Taylor) đề xướng. Nội dung chiến 
lược này là tiếp tục duy trì sức mạnh hạt nhân chiến lược để răn đe, 
đồng thời chủ trương dùng các cuộc chiến tranh hạn chế - hạn chế 
về mục tiêu, thời gian, không gian và phương tiện chiến tranh bằng 
vũ khí thông thường để đàn áp phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc đang trỗi dậy mạnh mê trên khắp thế giới.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu chiến lược Mỹ, việc phát 
triển chiến lược "phản ứng linh hoạt" - biểu hiện cụ thể bằng chiến 
tranh hạn chế là rất có lợi cho Mỹ, vì tránh được đụng độ với các 
nước lớn trong phe xã hội chủ nghĩa nhưng lại có thể giành thắng 
lợi ở các nước nhỏ hom bằng cách chủ động tạo ra ưu thế về binh 
lực mà cuộc chiến tranh Việt Nam là một ví dụ.

Với quan điểm nêu trên, khi bước vào thập kỷ 60, Mỹ tăng cường 
can thiệp vào Lào, giúp phái hữu chống lại lực lượng yêu nước và 
cách mạng Lào với mục tiêu dựng lên một chính phủ thân Mỹ ở 
Viêng Chăn.
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Chương IV. Quân và dân miền Nam đánh thắng..,

Mỹ cũng âm mưu dùng viện trợ lôi kéo Vương quốc Campuchia 
nhàm cô lập các lực lượng cách mạng ở Việt Nam và Lào.

Tại miền Nam Việt Nam, sau phong trào đồng khởi, cuộc kháng 
chiến của nhân dân ở khắp các địa phương miền Nam diễn ra hết 
sức mạnh mẽ, đe dọa sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn. Trong lúc 
đó, miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở 
thành hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam. Việt Nam như 
trên đã nêu trờ thành một trong những "điểm nóng" trên thế giới, 
vừa có vị trí chiến lược quan trọng đối với Mỹ, vừa là nơi thử thách 
sức mạnh và uy tín của Mỹ. Đánh bại phong trào giải phóng dàn 
tộc tại Việt Nam, Mỹ không chỉ hạ được ngọn cờ tiêu biểu của 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn răn đe các lực lượng 
cách mạng khác trên thế giới, bảo vệ được "thế giới tự do", ngăn 
chặn "sự bành trướng" của chủ nghĩa cộng sản ở khu vực Đông 
Nam Á như các luận điệu tuyên truyền của Mỹ. Chính vì vậy, đã có 
tác già người Mỹ nhận định: "Cuộc chiến tranh ở Việt Nam không 
chỉ là một thử thách xem học thuyết của Taylor về một cuộc chiến 
tranh hạn chế có thực hiện được hay không. Việt Nam, 1962, là 
một thừ thách xem "thế giới tự do" hay "thế giới cộng sàn" ai sẽ 
thắng ai"1. Đó là lý do khiến Việt Nam trờ thành nơi đụng đầu lịch 
sử giữa phong trào giải phóng dân tộc với chủ nghĩa để quốc. Đối 
với My, Viội Nam còn là nơi Ihừ nghiệm sự thành công cùa ehién 
lược "chiến tranh đặc biệt", thí điểm cho học thuyết chống nổi dậy 
của Mỹ để từ đó rút kinh nghiệm nhằm đàn áp phong trào giải 
phỏng dân tộc trên thế giới.

"Chiến tranh đặc biệt" là một trong ba loại chiến tranh cùa chiến 
lược quân sự toàn cầu "phản ứng linh hoạt" của Mỹ. Chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" là cách thức nhằm chống lại chiến tranh du 
kích, chiến tranh giải phóng của các dân tộc, một hình thái chiến 
tranh không có chiến tuyến cố định và thường ít huy động các binh

1. N. Sheehan, Sự  lừa dối hào nhoáng, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, tập 1, tr.89.
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đoàn lớn. Hình thức cùa "chiến tranh đặc biệt" là phối hợp toàn 
diện các biện pháp quân sự, chính trị, kinh tế, tâm lý. Công cụ tiến 
hành "chiến tranh đặc biệt" chủ yếu là quân đội "bản xứ" với vũ 
khí, phương tiện chiến tranh, tiền bạc của Mỹ và do cố vấn Mỹ 
chi huy.

Ngày 26-1-1961, trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Mỹ 
Kennơđi cam kết tiếp tục chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, 
bằng mọi giá bảo vệ "thế giới tự do" tại miền Nam Việt Nam. 
Kennơđi tuyên bố: "Hãy để cho mọi quốc gia biết, cho dù chủng ta 
tốt hay xấu, rằng chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào, chịu bất cứ gánh 
nặng, đáp ứng bất cứ khó khăn, hỗ trợ bất cứ người bạn, phản đối 
bất cứ kẻ thù, để bảo đảm sự tồn tại và thành công cùa tự đo"1.

Quan điểm cùa vị tân Tổng thống Mỹ là sự nối tiếp, nếu không 
nói là phát triển quan điểm của ông khi còn là một Thuợng nghị sĩ 
Mỹ với tuyên bổ vào năm 1956: "Việt Nam là hòn đá tảng trong thế 
giới tự do ở Đông Nam Á. Đó là con đẻ của chúng ta. Chúng ta 
không thể từ bỏ nó, không thể phớt lờ những nhu cầu cùa nó"2.

Trên tinh thần ấy, ngày 28-1, Kennơđi thông qua kế hoạch 
"chống nổi dậy" của Mỹ tại miền Nam Việt Nam với nội dung tăng 
cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn và xây dựng lực lượng 
q u ân  đ ộ i S à i G ò n  đù  m ạn h  để có  th ể  c h ố n g  lại ch iế n  tra n h  d u  kích  
ờ miền Nam. Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA và một số quan 
chức Mỹ hối thúc Tổng thống Kennơđi tăng cường cố vấn quân sự 
cho quân đội Sài Gòn.

Ngày 11-5-1961, Tổng thống Kennơđi xác định mục tiêu "ngăn 
chặn cộng sản thống trị Nam Việt Nam" và lệnh đưa thêm 400 binh

1. Sophie Thomas, The Vietnam War: An Interprétation, htop: dimention. 
ucsd.edu/CEIMSA-IN-EXILE/publication/Students/0.4.8.html

2. Robert s.Me Namara, Nhìn lại quá khứ, tấm thảm kịch và những bài học 
về Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.44.
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sĩ thuộc lực lượng đặc biệt, 100 cố vấn quân sự sang Nam Việt Nam 
và cử một đoàn huấn luyện gồm 1.600 chuyên gia Mỹ tới Sài 
Gòn giúp m ờ rộng và tãng cường quân đội Sài Gòn từ  15 vạn 
lên 17 vạn người và giúp cải thiện chất lượng dân vệ ở nông thôn. 
Kennơđi còn đồng ý tãng cường viện trợ cho quân đội và lực 
lượng cảnh sát của chính quyền Sài Gòn, tăng số lượng cố vấn Mỹ, 
các nhân viên hậu cần và phi công Mỹ ở miền Nam Việt Nam lên
10.000 người.

Cũng trong ngày này, Kennơđi thông qua nghị quyết mang ký 
hiệu NSAM 52 bao gồm một số biện pháp như: xem xét đề xuất tăng 
quân số quân đội Việt Nam Cộng hòa, nghiên cứu thành phầH cùa một 
đạo quân Mỹ có thể được phái sang miền Nam Việt Nam nếu yêu cầu 
này được đặt ra. NSAM 52 cho phép: "Tăng cường và mở rộng quyền 
điều hành tác chiến, chi huy yểm hộ cùa phái đoàn cố vấn quân sự 
MAAG, đưa lực lượng đặc biệt của Mỹ vào Việt Nam giúp Diệm xây 
dựng lực lượng đặc biệt, chốt chặn biên giới, chống miền Bắc xâm 
lược, tăng cường mở rộng, cải tiến trang bị và huấn luyện quân đội"1. 
Đồng thời, Kennơđi phái Phó Tổng thống Giônxom sang miền Nam 
Việt Nam để khảo sát tình hình.

Ngày 13-5-1961, tại Sài Gòn, Phó Tổng thống Mỹ Giônxơn hội 
đ àm  vrri N g ô  n i n h  n i ệ m ,  ha i h ê n  ra  th ô n g  c á o  c h u n g  vóri n ộ i 

dung: Mỹ sẽ tăng cường gấp đôi viện trợ quân sự cấp tốc cho 
chính quyền Sài Gòn; Mỹ giúp chính quyền Sài Gòn tăng quân số 
quân đội chính quy lên 200.000 người và đổi mới toàn bộ trang bị 
cho lực lượng bảo an; lập nhóm chuyên viên kinh tế, tài chính, 
quân sự cấp cao cùa hai bên để xây dựng kế hoạch hành động 
chung giữa Chính phủ Mỹ và chính quyền Sài Gòn; nhân viên 
quân sự Mỹ sẽ hoạt động trên mọi lĩnh vực kể cả y tế, xã hội, công 
chính; phối hợp tìm các biện pháp chống chiến tranh du kích ở

1. Theo: Lê Mậu Hãn (chù biên), Đại cương lịch sử  Việt Nam, tập 3, Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội, 2003, tr.181.
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nông thôn; kêu gọi các nước khác cùng Mỹ viện trợ và hợp tác với 
chính quyền Ngô Đình Diệm; triển khai mạnh mẽ chương trình lập 
"ấp chiến lược".

Nhằm tố cáo các mưu đồ xâm lược của Mỹ, ngày 19-5-1961, 
Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố nêu rõ: 
Thông cáo chung Giônxơn - Ngô Đình Diệm là một bước can thiệp 
quân sự mới của Mỹ, vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Giơnevơ, là 
sự khiêu khích không thể dung thứ đuợc đối với chủ quyền dân tộc 
của nhân dân Việt Nam.

Thực hiện thòa thuận Giônxơn - Ngô Đinh Diệm, ngày 19 tháng 6 
năm 1961, một "phái đoàn kinh tế đặc biệt" của Mỹ gồm các chuyên 
viên về chiến lược quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Stanford do 
E.Stalây (Eugene Staley) dẫn đầu đến miền Nam Việt Nam nghiên 
cứu tình hình tại chỗ trong gần một tháng sau đó cùng Tay lo vạch 
ra một kế hoạch binh định, dự kiến gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Trong vòng 18 tháng bình định miền Nam Việt Nam 
với các biện pháp: tập trung dân vào khoảng 16.000 ấp chiến lược, 
đánh bật lực lượng vũ trang và cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng ra 
khỏi quần chúng; tích cực ngăn chặn biên giới, kiểm soát ven biển, 
cô lập cách mạng miền Nam; tăng cường lực lượng cho quân đội 
Sài Gòn. tập trung bao vây, tiêu diệt lực lượng vũ trang cách mạng; 
đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm sát vùng biển để ngăn chặn sự 
chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, đẩy mạnh các hoạt 
động tình báo, gián điệp biệt kích, chiến tranh tâm lý chống phá 
miền Bắc, hỗ trợ cho nỗ lực "bình định" miền Nam.

Giai đoạn 2: Trong năm 1963, tiếp tục hoàn tất chương trình 
bình định, tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn, đẩy mạnh hoạt 
động chổng phá miền Bắc bằng các hoạt động gây rối, phá hoại, 
làm mất ổn định tình hình miền Bắc.

Giai đoạn 3: Dự kiến trong hai năm 1964 và 1965, hoàn tất các 
mục tiêu "chiến tranh đặc biệt" bằng cách chuyển hẳn sang trọng
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tâm phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục tổ chức sức mạnh cho quân 
đội Sài Gòn, nhằm xây dụng Việt Nam Cộng hòa thành một quốc 
gia mạnh về quân sự, phồn vinh về kinh tế của "thế giới tự do" và 
chuẩn bị cho phương án tấn công miền Bắc Việt Nam.

Ke hoạch 3 giai đoạn thể hiện quyết tâm của Mỹ được nêu trong 
phát biểu ngày 19-6-1961 của Tổng thống Mỹ Kennơđi: "Nam Việt 
Nam sẽ trở thành sự thử nghiệm quyết tâm giữ vững cam kết của 
Mỹ trong một thế giới đầy đe dọa và khả năng đương đầu với những 
thách thức mới mà chiến tranh du kích đặt ra trong các quốc gia 
mới trỗi dậy"1.

Dựa trên kế hoạch 3 giai đoạn nêu trên, từ tháng 7-1961, Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn lập "ấp chiến lược" ở miền Nam Việt Nam, lấy 
Vĩnh Long (Nam Bộ) và Quảng Ngãi (Trung Bộ) làm thí điểm. 
Tổng thống Kennơđi tuyên bố Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể làm 
được để cứu miền Nam Việt Nam khỏi chủ nghĩa cộng sàn. Ngày 
17-9-1961, phái đoàn cố vấn Anh về các vấn đề hành chính và chính 
sách do R.Tômxơn (Robert Thompson), một chuyên gia về chống 
chiến tranh du kích và chống nổi dậy, sang miền Nam Việt Nam 
giúp chính quyền Ngô Đình Diệm.

Ngày 11-10-1961, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ họp, gửi kiến 
n g h ị lcn  T ổ n g  th ố n g  K c n n o đ i y ê u  cẩu  "lấy  v iệc  đ án h  b ạ i V iệ t  c ộ n g  

làm mục tiêu thật sự và cuối cùng của Mỹ" với nhiều biện pháp như 
quyết định cử phái đoàn Taylo - Rôtxtâu đi miền Nam Việt Nam 
nghiên cứu các phương án giúp đỡ chính quyền Ngô Đình Diệm. 
Sau khi khảo sát thực tế chiến trường miền Nam Việt Nam, Tay lo 
cho rằng tình hình tại chỗ "thật nghiêm trọng và yêu cầu có những 
biện pháp khẩn cấp"2.

1. Marvin E.Gettlaman, Vietnam and America, Grove Press, New York, 
1995, tr. 161.

2. George Herring, Cuộc chiến tranh dài ngày nhất cùa nước Mỹ, Nxb. Chính tr ị 
quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 105.
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Ngày 3-11, phái đoàn Taylo và Rôtxtâu về Mỹ, trình lên Kennơđi 
bản kế hoạch 8 điểm nhằm giúp đỡ toàn diện cho chính quyền Sài 
Gòn, trong đó điểm mấu chốt là tâng cường cố vấn quân sự, đưa cố 
vấn quân sự Mỹ xuống tận các đom vị cơ sở cùa quân đội Sài Gòn. 
Kể hoạch này, trên lĩnh vục quân sự thường được gọi là "chương 
trình tham gia có giới hạn", cừ sang miền Nam Việt Nam các cố 
vấn cao cấp tham gia vào các cơ quan chính phủ và các bộ chủ chốt 
của chính quyền Sài Gòn, thành lập Ban Thanh tra quân sự hỗn hợp 
từ trung ương xuống quân khu và các tinh, tăng cường một cách cơ 
bản nhân viên huấn luyện Mỹ ở mọi cấp và trên mọi lĩnh vực quân 
sự, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Ngày 14-11-1961, Tổng thống Mỹ Kennơđi và Hội đồng An ninh 
quốc gia Mỹ chuẩn y bản kế hoạch 8 điểm cùa Taylo và Rôtxtâu, 
trong đó có việc mờ rộng phái đoàn cố vấn, đưa quân Mỹ vào miên 
Nam với vai trò hỗ trợ các trận đánh cho quân đội Sài Gòn càn quét 
bình định và lập "ấp chiến lược", tăng cường các biện pháp nhằm 
ngăn chặn các lực lượng cách mạng vượt qua biên giới, đẩy mạnh 
các hoạt động phá hoại miền Bắc, tìm cơ hội tiến tới giải pháp có 
lợi cho Mỹ ở Lào và phá hoại nền trung lập cùa Campuchia.

Cũng trong tháng 11, Tổng thống Mỹ Kennơđi thông qua kế 
hoạch can thiệp và chính thức tiến hành thực hiện chiến lược "chiến 
tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam.

Đến cuối năm 1961, kế hoạch Stalây - Taylo được hoạch định 
cụ thể với 3 biện pháp:

Một là, tăng cường xây dựng quân đội Sài Gòn theo hướng hiện 
đại hóa, đặt dưới sự chỉ huy của Mỹ, đưa lực lượng quân sự Mỹ 
yểm trợ, áp dụng các chiến thuật cơ động băng máy bay lên thăng, 
xe thiết giáp nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang cách mạng.

Hai là, giữ vững các thành thị, xây dựng bộ máy kìm kẹp từ 
Trung ương đến cơ sở để khống chế và dập tắt các phong trào đâu
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tranh chính trị của quần chúng ở nông thôn, coi dồn dân, lập "ấp chiến 
lược" là mục tiêu cơ bản, là "xương sống" của chiến lược "chiến 
tranh đặc biệt".

Ba là, phong tỏa biên giới, giới tuyến, kiểm soát ven biển, ngăn 
chặn sự chi viện từ miền Bắc vào tăng cường các hoạt động chống 
phá miền Bắc.

Lúc này, các kế hoạch chiến tranh cùa Mỹ không chỉ nhàm 
"bình định" miền Nam Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động phá 
hoại miền Bẩc Việt Nam mà còn tăng cường can thiệp vào Lào 
và Cam puchia với mục đích cô lập cách mạng Việt Nam. Trong 
năm 1961, Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách can thiệp vào Lào 
nhằm mục tiêu "không để Lào rơi vào vòng kiểm soát của cộng sản", 
tăng cường giúp đỡ phương tiện cho phái hữu Lào, phá hoại tiến 
trình  hiệp thương đàm phán thành lập Chính phủ liên hiệp ở Lào, 
công khai thiết lập phái đoàn cố vấn và viện trợ quân sự Mỹ (MAAG) 
cho phái thân Mỹ ở Lào gồm 16.000 nhân viên.

Đối với Campuchia, Mỹ tổ chức, nuôi dưỡng và vũ trang cho 
lực lượng phản động người Campuchia tiến hành các hoạt động phá 
rối, ám sát, bạo loạn, âm mưu cướp chính quyền, lật đổ Chính phủ 
Xihanúc, dựng lên ở Campuchia một chính phù thân Mỹ, biến nước 
C am puchia trung lập thành  m ột đồng m inh  của  Mỹ.

Cùng với việc tiến hành chiến lược "chiến tranh đặc biệt" ở miền 
Nam, Kennơđi còn cho mở một cuộc chiến tranh bí mật chống 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như tung biệt kích, gián điệp ra 
miền Bắc để thu thập tin tức tình báo, tuyên truyền chiến tranh tâm 
lý, phá hoại sự nghiệp xây dựng của nhân dân miền Bắc. Sự việc 
chiếc máy bay C47 bị bắn rơi ở Kim Son, Ninh Bình ngày 2-7-
1961, toàn bộ nhóm biệt kích bị bát sống là sự minh họa cho các 
hoạt động này.

Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" với kế hoạch Stalây - Taylo 
được chính quyền Mỹ coi là "đỉnh cao của trí tuệ về chiến tranh"
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thể hiện sự thâm độc và nham hiểm cùa nhà cầm quyền Mỹ với 
quyết tâm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng và tiêu diệt các 
lực lượng cách mạng ở miền Nam. Trong chiến lược ấy, Mỹ rất coi 
trọng chương trình gom dân, lập "ấp chiến lược", coi đây là "quốc 
sách", "xương sống" của chiến lược "chiến tranh đặc biệt". Tuy 
nhiên, chiến lược đó được thực hiện trong thế bị động, trong bối 
cảnh miền Nam sau Đồng khởi, chính quyền Sài Gòn ờ cơ sở tan 
rã, ở trung ương bước vào thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng và 
triền miên, mâu thuẫn nội bộ sâu sắc, không sao khắc phục được. 
Trong khi đó, cuộc đấu tranh cách mạng của quân và dân miền Nam 
đang chuyển sang thế tiến công, với quyết tâm làm thất bại chiến 
lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ, đánh đổ chính quyền thân Mỹ 
ở Sài Gòn, lập nên một chính phù hòa bình, dân chủ ở miền Nam, 
tiến tới hòa bình thống nhất đất nước.

II. Q U Â N  DÂN M IÊN NAM CHUYÊN T Ừ  KHỞI NG H ĨA  
TỪNG PHẦN SANG CHIÉN TRANH CÁCH MẠNG, LÀM PHÁ  
SẢN KÉ H O Ạ C H  STALÂY - TAYLO CỦA MỸ (1961-1963)

Sau thắng lợi của phong trào đồng khởi của nhân dân miền 
Nam trong các năm 1959 và 1960, bước sang năm 1961, cách mạng 
miền Nam có bước phát triển nhảy vọt với một vùng đất đai rộng 
lớn ở nông thôn được giải phóng và các lực lượng quân sự, chính 
trị lớn mạnh. Trước tình hình mới diễn ra ờ miền Nam Việt Nam 
sau thắng lợi của phong trào đồng khởi cũng như trước âm mưu 
cùa Mỹ, ngày 24-1-1961, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam ra Chi thị về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước 
mắt của cách mạng miền Nam.

Bộ Chính trị nhận định: "Mặc dù địch đang dùng mọi thù đoạn 
để đánh p há  phong trào cách mạng, nhưng thời kỳ tạm ổn định 
của chế độ M ỹ - Ngô Đình Diệm đã qua và thời kỳ khủng hoảng 
liên tiếp, suy sụp nghiêm trọng đã bắt đầu, các hình thái du kích
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cục bộ, khởi nghĩa từng phần đã xuất hiện mở đầu cho cao trào 
cách mạng ngày càng lớn", và: "Cách mạng miền Nam đang  
phát triển theo con đường tiến lẽn tông khởi nghĩa với những đặc 
điểm mới và khả năng hòa bình phát triên của cách mạng miên 
Nam gần như không còn nữa" . Sau Đồng khởi, tình hình cách 
mạng miền Nam chuyển biến rất nhanh, từ thế bị kìm kẹp, khống 
chế, bị kiểm soát gắt gao, nhân dân miền Nam đã vùng lên đấu 
tranh mạnh mẽ, từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh 
chính trị với đấu tranh vũ trang, làm tan rã chính quyền thôn xã 
của chính quyền Sài Gòn trên phần lớn nông thôn Nam Bộ và vùng 
rừng núi Liên khu V.

Phương châm chiến lược của cách mạng miền Nam được xác 
định là: Đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị, đồng thời đẩy 
mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với đấu tranh chính trị. 
Phương châm công tác ờ ba vùng cũng khác nhau, vùng rừng núi 
lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu; vùng đồng bằng, đấu tranh quân 
sự và chính trị ngang nhau; vùng đô thị thỉ lấy đấu tranh chính trị 
là chủ yếu. Trước mắt, nhiệm vụ cùa cách mạng miền Nam là ra 
sức xây dựng lực lượng cả về chính trị và quân sự, tập hợp đông 
đào lực lượng cách mạng trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng, tích 
cực tiêu diệt sinh lực địch, bảo tồn và phát triển lực lượng, tiến lên 
làm chu rừng núi, giành lại toân bọ dòng bàng, ra sức xay dựng 
cơ sở và đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở đô thị, tạo điều kiện và 
nắm mọi thời cơ chuẩn bị đánh đổ chính quyền Sài Gòn, giải phóng 
miền Nam.

Công tác quan trọng và khẩn cấp bậc nhất là phải ra sức xây dựng 
lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh 
vũ trang bằng mọi hình thức, lấn địch từng bước và tiến lên đánh 
đổ chúng hoàn toàn.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng loàn tập, tập 22, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 153.
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Bước phát triển rất quan trọng về phương pháp cách mạng thể 
hiện qua bản Chỉ thị này là: Nếu hoạt động đấu tranh vũ trang 
trước đây cốt để tự vệ, nay được nâng lèn làm nhiệm vụ tiến công 
và tiêu diệt sinh lực địch. Vì vậy, cần ra sức xây dựng lực lượng 
vũ trang đủ mạnh để tiêu diệt sinh lực địch. Ngoài việc xây dựng 
dân quân và du kích xã, bộ đội địa phương của huyện và bộ đội 
tập trung vào tỉnh, cần đặc biệt chú trọng xây dựng một số đơn vị 
tập trung mạnh, tích cực giải quyết vấn đề trang bị, cung cấp cho 
bộ đội.

Tháng 1-1961, để tăng cường sự chỉ đạo của Trung ương đối 
với cách mạng miền Nam, Bộ Chính trị ra quyết định thành lập 
Trung ương Cục miền Nam thay cho Xứ ủy Nam Bộ cũ. Một số ủy 
viên Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương cử ra và được 
ủy nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác Đảng ờ miền Nam. Trung ương 
Cục do Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) làm Bí thư. Quyết định này 
hoàn toàn phù hợp với chủ trương nêu bật vai trò lãnh đạo của sự 
nghiệp cách mạng của Đảng ở cả hai miền Nam - Bắc thông qua 
việc nâng cao hon nữa sức chiến đấu của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ: "Đe đảm bảo thắng lợi cho cách mạng, vấn đề có ý 
nghĩa quyết định là phải nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của Đảng 
ta, phát huy hon nữa tác dụng lãnh đạo của Đảng ta trên mọi mặt 
công tác"1.

Trước đó, tại miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam được chính thức thành lập vào ngày 20-12-1960 trên cơ 
sở những thắng lợi của phong trào Đồng khởi ngày càng phát 
triển và có uy tín đối với nhân dân miền Nam, với các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Trên thực tế, tại các vùng giải 
phóng miền Nam, tổ chức các cấp của Mặt trận thực hiện chức 
năng cùa chính quyền cách mạng. Sau khi Trung ương Mặt trận 
tuyên bố thành lập, hệ thống Mặt trận tại địa phương được xây dựng.

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.201 
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Một số cơ quan, tổ chức thuộc Mặt trận cũng được khẩn trương 
xây dựng.

Đài Phát thanh giải phóng, tiếng nói của Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra đời và phát buổi đầu tiên vào ngày 
1-2-1962, truyền đi tiếng nói chính nghĩa của nhân dân miền Nam 
ra cả nước và nhàn dân thế giới.

Cũng vào thời gian này, một sự kiện chính trị quan trọng diễn 
ra ờ miền Nam: Từ ngày 16-2 đến ngày 3-3-1962, tại một vùng căn cứ 
thuộc tinh Tây Ninh, đại biểu các chính đảng, đoàn thể, lực lượng 
vũ trang giải phóng, đại diện các dân tộc, các tôn giáo trên khắp 
miền Nam đã họp Đại hội đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam lần thứ nhất.

Đại hội đã thông qua bản Cương lĩnh chính trị, các chính sách 
lớn của Mặt trận về các vấn đề hòa bình trung lập, vấn đề dân tộc, 
ruộng đất, các chính sách đối với giai cấp tư sản, đối với trí thức, 
ngoại kiều, tôn giáo, binh sĩ và nhàn viên chính quyền Sài G òn... 
Đại hội ra Tuyên bố khẳng định nhiệm vụ chung của Mặt trận là: 
"Đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chổng đế quốc Mỹ xâm 
lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn Ihống trị Ngô Đình Diệm, tay 
sai đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên minh dân tộc, dân 
cliù  lộ n g  lã i ỏ  m iền  N am , thực h iện  độc lập dân  tộc, tự đo, đùn chù, 
cải thiện dân sinh, giữ vững hòa bình, thi hành chính sách trung lập, 
tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc, tích cực góp phần bào vệ hòa 
bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và thế giới"1.

Sau khi thảo luận về đánh giá tình hình chung, về âm mưu 
của Mỹ và chính quyền Sài Gòn và hoàn toàn nhất trí về nhận 
định tình hình, Đại hội đề ra nhiệm vụ trung tâm trước mắt của Mặt 
trận là động viên toàn dân đoàn kết rộng rãi đấu tranh mạnh mẽ,

1. Viện Sừ học, Việt Nam những sự  kiện lịch sừ  (1945-1975), Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 2002, tr.222.
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chặn đứng âm mưu tăng cường võ trang mở rộng chiến tranh xâm  
lược của đế quốc Mỹ cụ thể hiện nay là làm thất bại kế hoạch 
Staláy - Taylo - Noting; đồng thời ra sức xây dựng thực lực cách 
mạng thật vững mạnh tạo điểu kiện để tiến tới đánh đổ địch, giải 
phóng miền Nam.

Một sổ công tác quan trọng được Đại hội thông qua là: Làm 
thất bại chương trình gom dân lập "ấp chiến lược" cùa Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn; thực hiện công tác quản lý nông thôn; đẩy mạnh 
phong trào đấu tranh chính trị và đấu tranh võ trang; công tác vận 
động cách mạng ứong binh lính, sĩ quan ờ trong hàng ngũ quân đội 
của chính quyền Sài Gòn tích cực thực hiện các biện pháp nhằm đoàn 
kết rộng rãi toàn dân, tập hợp mọi lực lượng, tận dụng mọi khả năng 
chống Mỹ và tay sai ở miền Nam; ra sức cải thiện đời sống nhân dân, 
đẩy manh công tác kinh tế tài chính và công tác văn hóa xã hội; xúc 
tiến hơn nữa công tác tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ quốc tế.

Đại hội cử ra ủ y  ban Trung ương chính thức gồm 52 vị. Luật 
sư Nguyễn Hj3ru Thọ được bầu làm Chù tịch. Năm Phó Chủ tịch là: 
Bác sĩ Phùng Văn Cung, Chủ t ịđ rủ y  ban bảo vệ hòa bình thế giới 
của Việt Nam; ông Võ Chí Công, đại biểu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam; Kiến trúc sư Huỳnh 
Tấn Phát. Tổng Bí thư Đảng Dân chù miền Nam; Đại đức Sơn 
Vọng, đại biểu đồng bào Khơme yêu nước; ông Ybihalê 0 , tín đồ 
Tin lành, Chủ tịch ủ y  ban Phong trào tự trị Tây Nguyên. Thư ký 
của ủ y  ban Trung ương Mặt trận là Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, 
Tổng Bí thư Đảng Xã hội cấp tiến Việt Nam.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam tuyên bố tiếp tục theo đuổi mục tiêu đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, bảo vệ tự do dân chù, ấm no cho nhân dân, 
thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình, trung lập.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được xây 
dựng và phát triển giữ vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến
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chống Mỹ cùa nhân dân miền Nam Việt Nam. Mặt trận vừa thực 
hiện chức năng của một mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết mọi 
tầng lớp yêu nước, dân chủ ở miền Nam, vừa thực hiện chức năng 
của một chính quyền cách mạng và hoạt động ngoại giao cho đến 
khi Chính phù Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
ra đời năm 1969.

Ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, nguyên 
Bí thư Trung ương Cục miền Nam viết: "Ngay khi vừa thành lập, 
Mặt trận đã thực sự làm nhiệm vụ quản lý chính quyền với hệ 
thống từ xã ấp, buôn làng lên huyện, tinh và Trung ương, ủ y  ban 
Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng thực sự là một chính phủ 
ở miền Nam, song song tồn tại với chính quyền Sài Gòn"1.

Mười chủ trương trước mắt của Mặt trận đã cụ thể hỏa chương 
trình 10 điểm công bố ngày 20-12-1960, nhàm đáp ứng yêu cầu của 
tình hình mới khi Mỹ tiến hành "chiến tranh đặc biệt", ráo riết thực 
hiện kế hoạch Stalây - Taylo.

Mặt trận công bố 4 chủ trương cứu nước khẩn cấp trong tình 
hình mới:

1. Đe quốc Mỹ phải đình chỉ cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

2. Giải tán toàn bộ "ấp chiến lược".

3. Thành lập ở miền Nam một chính phủ liên hiệp dân tộc.

4. Thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, trung lập.

Sự kiện chính trị to lớn này được nhân dân cả nước quan tâm với 
niềm lạc quan về thẳng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam theo 
chủ trương được Mặt trận công bố.

Ngày 7-11-1962, Mặt trận ra tuyên bố về tình hình chính trị miền 
Nam và những yêu cầu cấp bách của nhân dân miền Nam.

1. Chung một bóng cờ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 13.
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Mặt trận tăng cường hoạt động đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ 
quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam. 
Trong năm 1962, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam cừ Đoàn đại biểu do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đi 
thăm Liên Xô, Tiệp Khắc, Hunggari, Cuba, Trung Quốc, Inđônêxia, 
Cộng hòa Dân chù Nhân dân Triều Tiên, A ngiêri..., qua đó, ảnh 
hưởng của Mặt trận ngày càng lan rộng trên trường quốc tế.

Đánh thắng kế hoạch Stalãy - Taylo

về  việc tăng cường quân đội: Kể hoạch Stalây - Taylo của Mỹ 
bao gồm ba nội dung cơ bản: Củng cố chính quyền Sài Gòn, tăng 
cường quân đội Sài Gòn và tiến hành bình định nhằm thực hiện 
chương trình gom dân lập "ấp chiến lược".

Để củng cổ chính quyền Sài Gòn, cuộc bầu cử Tổng thống và 
Phó Tổng thống nhiệm kỳ 2 (1961-1966) của chế độ Sài Gòn đã 
được tổ chức ngày 9-4-1961 với sự tham gia của ba liên danh: Ngô 
Đình Diệm - Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Đình Quát - Nguyễn 
Thành Phương và Hồ Nhựt Tân - Nguyễn Thế Truyền. Liên danh 
Ngô Đình Diệm - Nguyễn Ngọc Thơ thắng cử với tỷ lệ số phiếu đạt 
89,2%. Kết quả mà Phạm Huy Cơ, một trong những người cầm đầu 
Đảng Dân chù ở miền Nam Việt Nam, lúc ấy đang sống lun vong ở 
Pháp, đã gọi là một "trò hề", và "cuộc hầu cir này đirợc xếp đặt ngay 
từ trước và gian xảo, nó không bao giờ có thể làm cho vị thế cùa 
người được bầu trở nên vững chắc hom"1.

Sau bầu cù, để tăng cường quyền lực, Ngô Đình Diệm giữ 
chức Tồng thống kiêm Bộ trưởng Quốc phòng của Chính phủ 
Sài Gòn. Bên cạnh đó còn đặt thêm ba bộ trưởng đặc nhiệm phối 
hợp an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, lập thêm hai bộ là Công 
dân vụ và Cải tiến nông thôn. Mỹ cừ thêm nhiều chuyên gia về các

]. Bernard Fall, Lesdeux Vietnam (Hai Viet Nam), Nxb. Payot, Paris, 1967, 
tr.319.
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lĩnh vực hành chính, kỹ thuật sang giúp chính quyền Sài Gòn củng
cố bộ máy1.

Được Mỹ ra sức viện trợ, quân đội Sài Gòn nhanh chóng được 
tăng cường lực lượng và đẩy mạnh các hoạt động càn quét, khùng bố 
nhân dân. Nếu trong năm 1960, số cuộc càn quét mới là 300 cuộc, thì 
năm 1961, quân đội Sài Gòn đã tiến hành 1.253 cuộc càn quét từ 
cấp tiểu đoàn trờ lên, trong đó có 300 cuộc càn cấp trung đoàn và 
sư đoàn. Lực lượng bào an và dân vệ được chú ý xây dựng, tăng 
quân số, trang bị, huấn luyện quân sự. Đe phối hợp chặt chỗ với các 
hoạt động quân sự trên toàn miền Nam, lực lượng này được chuyển 
từ Bộ Nội vụ sang trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đi đôi với các hoạt động càn quét, bắn phá các xóm làng miền 
Nam bằng bom đạn, một số biện pháp chiến tranh mới lần đầu tiên 
được thực hiện tại miền Nam Việt Nam. Đầu năm 1961, Mỹ cho máy 
bay rải chất độc hóa học nhằm phát quang những nơi nghi có Việt 
cộng ẩn náu. Từ tháng 8-1961, máy bay Mỹ bắt đầu việc rải chất độc 
làm trụi lá cây xuống nhiều vùng đất ở Nam Việt Nam. Bất chấp sự 
phàn đối của những người có lương tri trên thế giới, quân đội Mỹ đã 
tiến hành một cách ồ ạt việc rải chất độc hóa học xuống nhiều làng 
mạc, thôn xóm và cánh đồng ờ miền Nam Việt Nam.

T háng  11-1961, Mỹ da cho m áy bay rải chái độc xuồng  vùng 
Đông Nam Bộ thuộc các tỉnh Phước Long, Phước Thành. Chất độc 
hóa học không chỉ khai quang rừng cây mà còn triệt hạ tất cà cây 
ăn quả, cây lương thực, hoa màu và gia súc..., ảnh hưởng đến sức 
khỏe người dân.

Đối với quân và dân miền Nam, khi chuyển sang chiến tranh 
cách mạng, vị trí và vai trò của lực lượng vũ trang ngày càng trở nên

1. Theo: Hội đồng chi đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Lịch sử 
Nam Bộ khùng chiến, tập 2 (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2010, tr.260.
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quan trọng, nhàm đối phó với lực lượng quân sự to lớn cùa Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn. Cùng với việc phát triển lực lượng vũ trang tại 
chỗ, việc đưa cán bộ, chiến sĩ nhất là những người đã từng có kinh 
nghiệm chiến đấu tại miền Nam từ miền Bắc vào được đẩy mạnh. 
Nhiều đoàn cán bộ quân sự, chính trị các cấp được khẩn trương chi 
viện cho chiến trường miền Nam với quy mô lớn nhỏ khác nhau, 
thuộc nhiều binh chủng, quân chùng và lĩnh vực hoạt động, như: 
Tháng 5-1961, Đoàn thứ nhất gồm 500 người hầu hết là cán bộ trung 
cao cấp do Thiếu tướng Trần Văn Quang, Phó Tổng tham mưu trường 
Quân đội nhân dân Việt Nam xuất phát từ miền Bắc và đến ngày 20- 
7-1961, Đoàn đã tới vị trí tập kết ở đồi 300, Bình Long, Nam Bộ.

Trong khi Đoàn thứ nhất còn đang trên đuờng hành quân, ngày 
1-6-1961, Đoàn cán bộ quân sự thứ hai đã xuất phát. Đoàn gồm 
400 người do Nguyễn Hoàng Lâm (tức Nguyễn Văn Bứa) và Lê 
Quốc Sản dẫn đầu. Đầu tháng 1-1961, đoàn đến vị trí tập kết.

Với các chủ trương nêu trên, tại miền Nam đã tồn tại lực lượng 
vũ trang giải phóng gồm 3 thứ quân: bộ đội chù lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích.

Ngày 15-2-1961, Hội nghị quân sự toàn Miền được triệu tập tại 
chiến khu Đ để thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải 
phóng miền Nam, thành Quân giài phóng mièn Nam Viội Nam, 
Thiếu tướng Trần Văn Quang được giao phụ trách quân sự, Trần 
Lương phụ trách chính trị'.

Ngày 2-9-1961, Trung đoàn 1 bộ binh (tiền thân là đơn vị C56, 
sau đổi là Q.761) được thành lập tại căn cứ Dương Minh Châu 
(Đông Nam Bộ). Đây là đcm vị chù lực cơ động cấp trung đoàn đầu 
tiên trên chiến trường miền Nam.

1. Xem: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử quân sự, Lịch sử kháng chiến chống 
M ỹ cứu nước, tập 3: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1997, tr.38.
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Năm 1961, lực lượng vũ trang tập trung tăng lên 24.500 người, 
so với năm 1960 là 5.000 người. Ti lệ ta địch từ 1/14 tăng lên 1/10. 
Mỗi huyện tổ chức được một trung đội bộ đội địa phương, có huyện 
tổ chức đến cấp đại đội. Mỗi tỉnh có từ 1 đến 2 đại đội. Bộ đội chủ 
lực các quân khu có 11 tiểu đoàn. Lực lượng du kích và tự vệ 
chiến đẩu có 100.000 người, trong đó Nam Bộ có 70.000 người, 
Khu V có 30.000 người, là lực lượng nòng cốt của phong trào đấu 
tranh chính trị ở thôn xã, phối hợp chiến đấu với bộ đội chù lực và 
là nguồn bổ sung thường xuyên cho các đơn vị vũ trang tập trung. 
Nhiều xã, vùng giải phóng tổ chức được trung đội du kích tập trung.

Năm 1961, quân và dân miền Nam đánh 15.525 trận lớn, nhỏ, 
loại khỏi vòng chiến đấu 28.956 binh lính đối phương, trong đó có 
41 cố vấn Mỹ, bắt sống 3.529 sĩ quan và binh lính quân đội Sài Gòn, 
thu 6.000 súng các loại.

Trong các chiến thắng của quân và dân miền Nam năm 1961, 
vang dội nhất là chiến thắng Phước Thành. Đêm 17-9-1961, lực 
lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ tiến công tiêu diệt tiểu khu 
Phước Thành, loại khỏi vòng chiến đấu 300 sĩ quan và bính lính 
quân đội Sài Gòn, bắt, giáo dục và thả tại chỗ 400 binh lính quân 
đội Sài Gòn, bắt về căn cứ 15 người, trong đó có Phó Tỉnh trưởng 
và viên chỉ huy lực lượng bình định, giải thoát hơn 300 tù chính trị, 
thu 600 súng và nhiều quân trang, quân dụng. Phát huy chiến 
thắng Phước Thành, các lực lượng vũ trang cách mạng tiến công 
làm tan rã 16 đồn bổt dọc đường 14 từ Phước Thành đi Đồng Xoài.

Bộ Quốc phòng Mỹ phải công nhận: "Trận tiến công lớn nhất 
đã có tác động làm cho Sài Gòn nhốn nháo là trận họ (chi các lực 
lượng vũ trang cách mạng miền Nam) đánh chiếm Phước Thành, 
một tinh lỵ cách Sài Gòn có 55 dặm"1. Với chiến thắng Phước Thành, 
chiến khu Đ đã được củng cố và mờ rộng.

1. Tài liệu mật cùa Bộ Quốc phòng Mỹ vê' cuộc chiến trcmh xâm hrợc Việt Nam, 
tập 1, Việt Nam Thông tấn xã  phát hành, 1971, tr.93
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Tại Khu V, trong 6 tháng cuối năm 1961, lực lượng vũ trang Giải 
phóng mở đợt tiến công, tiêu diệt nhiều đồn bốt của quân đội Sài 
Gòn, trong đó lớn nhất là trận tiêu diệt quận lỵ Đắc Hà (Tumơrông, 
ngày 15-9-1961), tiếp đó đánh bại hai tiểu đoàn quân đội Sài Gòn 
đi ứng cứu, bắt sống gần 100 lính địch, giải phóng 28 làng. Bộ đội 
địa phương Kon Tum tiến công, kết hợp với quần chúng dọc đường 
19 nồi dậy, diệt nhiều đồn bốt địch, phá khu dồn dân, trờ về làng cũ 
làm ăn. Tại nhiều vùng căn cứ miền Tây các tỉnh Khu V giáp ranh 
với đồng bằng, lực lượng vũ trang hoạt động mạnh. Năm 1961, tại 
địa bàn này, các lực lượng vũ trang cách mạng tuyển được 1.300 
tân binh, thu mua được gạo, muối, thực phẩm, thuốc men cho vùng 
căn cứ.

Thực hiện chù trương tập hợp ngày càng rộng rãi các lực lượng 
yêu nước ở miền Nam đấu tranh chống chính quyền Ngô Đinh Diệm, 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra lời kêu gọi 
nhằm đoàn kết, tập hợp các lực lượng yêu nước toàn miền trong 
cuộc đấu tranh chống xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước. Trong năm 1961, nhiều đoàn thể quần chúng và tổ chức 
chính trị ra đời và phát triển, gia nhập Mặt trận Dân tộc Giải phóng: 
Hội Nông dân Giải phóng (20-2-1961), Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải 
phóng (8-3-1961), Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng (24-4-1961), 
IIỘi L a o  đ ộ n g  G iả i p h ó n g  (2 7 -4 -1 9 6 1 , về  sau  ch u y ển  đổ i th àn h  
Liên hiệp Công đoàn Giải phóng), Phong trào dân tộc tự trị Tây 
Nguyên (19-5-1961), Đảng Xã hội cấp tiến miền Nam Việt Nam 
(1-7-1961), Hội Văn nghệ Giải phóng (15-7-1961), ủ y  ban Bảo vệ 
hòa bình thế giới của miền Nam Việt Nam (9-1961), Hội Nhà báo 
yêu nuớc và dân chủ miền Nam Việt Nam (10-1961)... Các giai 
cấp và tầng lớp nhân dân miền Nam ngày càng ý thức rõ hơn trách 
nhiệm đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc.

Với sự tham gia của nhiều tổ chức chính trị, xã hội trên toàn 
miền Nam, phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng phát triển
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mạnh mẽ. Năm 1961 có 33,8 triệu lượt người tham gia đấu tranh 
chính trị, trong đó nổi bật vai trò "đội quân tóc dài" với cuộc đấu 
tranh trực diện với quân đội và chính quyền Sài Gòn, kéo vào các 
thị xã, thị trấn, làm cho chính quyền địch ở nông thôn tiếp tục rệu 
rã. Riêng Nam Bộ có 28,5 triệu lượt người tham gia đấu tranh.

Phong trào đô thị cũng phát triển khá mạnh mẽ, trong năm 1961, 
có 314.000 công nhân và nhân dân lao động, 18.000 học sinh, sinh 
viên tham gia đấu tranh tại các đô thị lớn, nhất là tại Sài Gòn - Chợ 
Lớn, Huế, Đà Nang.

Cùng với đẩu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, mũi đấu tranh 
binh vận diễn ra hết sức mạnh mẽ với hình thức và nội dung phong 
phú. Kết quà là, trong năm 1961, các địa phương trong toàn miền 
đã vận động được 17.800 binh lính quân đội Sài Gòn đào, rã ngũ.

Phong trào "Ba mũi giáp công" bao gồm chính trị, quân sự, 
binh vận đã tập trung vào công tác chống, phá "ấp chiến lược". Với sự 
phát triển cùa phong trào này, mặc dù có những cố gắng lớn, nhưng 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn buộc phải hạ chi tiêu từ 16.000 - 17.000 
"ấp chiến lược" trên toàn miền xuống còn 6.000 ấp. Và trên thực tế, 
chi lập được 4.000 ấp, trong đó bị lực lượng cách mạng phá 2.665 
ấp, có 484 ấp bị phá hoàn toàn, có ấp phải phá đi phá lại trên 10 
là n . T rô n  lo à n  I l ũ è i i  N u m , 1 1 triệu  Iigưừi đa tl 10)11 g ia  đ ấu  tran h  phủ  

"ấp chiến lược". 115 "ấp chiến lược" đã trở thành làng chiến đấu của 
Cách mạng.

Phong trào phá khu trù mật và "ấp chiến lược" gắn liền với việc 
làm tan rã bộ máy chính quyền Sài Gòn ở cơ sở. Trong năm 1961, 
các lực lượng cách mạng đã đấu tranh làm tan rã chính quyền cơ sở 
của chính quyền Sài Gòn ở 11.000 xã/1.296 xã Nam Bộ, 4.400/4.700 
thôn ở vùng rừng núi Liên khu V.

Vùng giải phóng mở rộng với 11.798 thôn ấp được giải phóng, 
dân số vùng giải phóng 5.612.500 người.
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Để đổi phó với các cuộc tiến công cùa quân và dân miền Nam, 
sang năm 1962, Mỹ buộc phải tăng cường sự can thiệp vào chiến 
trường miền Nam Việt Nam. Quân Mỹ tăng từ 948 quân (11-1961) 
lên 2.646 quân (9-1-1962) lên 5.576 quân (30-6-1962). Cuối năm
1962, số quân Mỹ là 10.960 quân gồm 2.630 cố vấn và 8.280 lính 
thuộc lực lượng yểm trợ. Ngày 4-2-1962, lần đầu tiên máy bay trực 
thăng Mỹ chở binh lính quân đội Sài Gòn tiến hành càn quét.

Ngày 8-2-1962, Mỹ mờ rộng cơ quan MAAG thành MACV 
(Military Assistanse Command in Vietnam - Bộ Tư lệnh viện trợ 
quân sự Mỹ ở Việt Nam) do Đại tướng Pôn Háckin (Paul Harkin) 
làm Tư lệnh. Được báo chí Mỹ mệnh danh là Lầu Năm Góc phương 
Đông, MACV thực chất là một cơ quan chi huy, điều khiển trực 
tiếp cuộc chiến tranh tại Nam Việt Nam lúc này đã chuyển từ vai 
trò cố vấn sang trực tiếp hỗ trợ chiến đấu cho quân đội Sài Gòn. 
Lực lượng Mỹ hình thành hai bộ phận, một bộ phận trực tiếp chi 
viện hỏa lực, phương tiện cơ động, hậu cần cho quân đội Sài Gòn, 
một bộ phận cố vấn đến tiểu đoàn và đến đại đội các quân binh 
chủng khác.

Mỹ và chính quyền Sài Gòn đưa nhiều sĩ quan quân đội ra nước 
ngoài đào tạo để phục vụ cho kế hoạch của Mỹ. Ngày 27-6-1962, 
146 sĩ quan quân đội Sài Gòn sang Malaixia học chương trình huấn 
luyện chống du kích kéo dài 3 tháng.

Theo đề nghị của Mỹ, ngày 21-7-1962, Bộ trưởng Quốc phòng 
Australia tuyên bố cử 30 sĩ quan lục quân chuyên về chiến tranh 
rừng núi sang huấn luyện cho quân đội Sài Gòn.

Năm 1962, chính quyền Sài Gòn chính thức đưa chương trình 
xây dựng "ấp chiến lược" lên hàng quốc sách, coi đó là xương sống 
của chiến lược "chiến tranh đặc biệt", là nội đung cơ bản của kế 
hoạch Stalây - Taylo. Mục tiêu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đến 
cuối năm 1962 gom được 10 triệu nông dân vào 16.000 - 17.000 "ấp 
chiến lược" trên toàn miền Nam (Nam Bộ 11.000 ấp, Trung Bộ
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6.000 ấp). Tháng 2-1962, chính quyền Sài Gòn kết thúc thí điểm 
chương trình "ấp chiến lược". Tháng 3, Ngô Đình Diệm thông 
qua chương trình "ấp chiến lược", trước tiên áp dụng ờ vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, cho đến tháng 8-1962 thì áp dụng trên toàn 
miền Nam.

Quốc sách "ấp chiến lược" của Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
nhàm nhiều mục tiêu lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự bao 
gồm thực hiện việc "tự quản" trong nhân dân, dựa vào viện trợ Mỹ 
để cải thiện dân sinh, lôi kéo quần chúng về với quốc gia, "tách 
Việt cộng ra khòi nhân dân", "làm cho cộng sản mất chỗ dựa" để 
"tát nước bắt cá", tiến tới xây dựng các làng chiến đấu chống 
cộng sản.

Rôgiơ Hixman, cố vấn cùa Kennơđi đã xác định mục tiêu cuối 
cùng của chương trình "ấp chiến lược" là "biến Việt cộng thành 
"những băng cướp đói rách ngoài vòng pháp luật, phải dồn sức để 
duy trì cuộc sống" và "buộc họ phải ra khỏi nơi ẩn náu, phải chiến 
đấu theo cách thức cùa quân đội Việt Nam Cộng hòa"1. Uyliam Côn 
bai (William Colby), Giám đốc CIA tại miền Nam Việt Nam coi việc 
lập "ấp chiến lược" là "cắm những cái chốt chống cộng sản ngay ở 
những nơi có cộng sản".

Chi tiêu cùa Mỹ và chính quyền Sài Gòn năm 1962 là lập được
11.000 ấp trên tổng số 17.000 ấp dự tính trên toàn miền Nam. Đến 
cuối năm 1962, Mỹ và chính quyền Sài Gòn lập được 3.700 ấp với 
3,5 triệu dân.

Với lực lượng quân sự lớn, Mỹ và quân đội Sài Gòn đẩy mạnh 
các cuộc hành quân càn quét, gom dân, lập "ấp chiến lược". Tại Liên 
khu V, chính quyền Sài Gòn tập trung vào các tỉnh Quảng Nam, 
Quàng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Tại Nam Bộ, tập trung vào các tình

1. George Herring, Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nirớc Mỹ, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 111.
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bắc và tây bắc Sài Gòn. Trong năm 1962, quân đội Sài Gòn càn 
2.577 trận, trong đó có 939 trận cấp tiểu đoàn trở lên, từ tháng 1 
đến tháng 11 năm 1962, có 164 trận đổ bộ bằng trực thăng. Tùy 
theo tình hình và địa bàn, quân đội Sài Gòn áp dụng nhiều hình thức 
càn quét.

Hình thức thứ nhất là hành quân càn quét dài ngày với lực lượng 
nhò như chiến dịch Mặt trời mọc ở Ben Cát, từ đầu năm 1962, kéo dài 
gần 6 tháng, chiến dịch Hải Yến ở Phú Yên, bắt đầu tháng 5-1962, 
sử dụng 4 tiểu đoàn, kéo dài hơn một năm.

Hình thức thứ hai là hành quân ngắn ngày với lực lượng lớn 
nham đánh vào căn cứ hoặc vùng mới giải phóng cùa cách mạng, 
tiêu diệt chù lực quân Giải phóng. Tiêu biểu như chiến dịch Bình 
Tây (Cà Mau) trong thời gian từ ngày 10 đến 30-8-1962, tập trung 
11 tiểu đoàn; Chiến dịch Sao Mai ở Long An, Tây Ninh từ ngày 11 
đến 18-10-1962 tập trung 11 tiểu đoàn; chiến dịch Thu Đông ờ chiến 
khu D từ ngày 20 đến 30-11-1962 tập trung 15 tiểu đoàn.

Hình thức thứ ba là dùng lực lượng biệt kích, tổ chức các cuộc 
tập kích, phục kích kéo dài 1 đến 2 ngày với lực lượng nhỏ từ 2 đến 
4 đại đội, đổ bộ bằng trực thăng, chụp bắt cán bộ, phá kho tàng, chụp 
bắt cơ quan đầu não cùa Cách mạng.

Trên càc lỉnh vực quàn sự, Mỹ tang cường viộn irụ chu cliíiih 
quyền Sài Gòn. Nếu năm 1961, Mỹ viện trợ cho chính quyền Sài Gòn 
số phương tiện chiến tranh và giá trị vật chất khác đáng giá 311 triệu 
đô la, thi năm 1962 đã lên 600 triệu đôla. số  tiền đó giúp xây dựng 
và hiện đại hóa quân đội Sài Gòn và áp dụng những chiến thuật 
mới như dùng trực thăng càn quét cơ động. Quân đội Sài Gòn 
tăng lên nhanh chóng. Vài con số sau đây nói lên điều ấy: Lục 
quân từ 136.000 quân (năm 1960) tăng lên 196.357 quân (năm 1963); 
Không quân từ 4.600 quân (năm 1960) tăng lên 5.817 quân (năm 
1963); Hải quân từ 4.300 quân (năm 1960) tăng lên 6.595 quân 
(năm 1963); Thủy quân lục chiến từ 2.000 quân tăng lên 5.281 quân
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(năm 1963); Bào an từ 49.000 quân (năm 1960) tăng lên 75.909 
quân (năm 1963); Dân vệ từ 48.000 quân (năm 1960) tăng lên 95.828 
quân (năm 1963). Ngoài ra, số quân Mỹ cũng tăng lên nhanh chóng, 
từ 900 quân vào cuối năm 1960 lên 3.200 quân (cuối năm 1961), lên
11.300 quân cuối năm 1962 và 16.733 quân (tháng 10 năm 1963)'.

Việc Mỹ đưa quân ngày càng nhiều vào miền Nam đồng nghĩa 
với việc lính Mỹ chết trận tại miền Nam ngày càng gia tăng. Theo 
báo cáo của quân đội Mỹ, nãm 1961 có 14 lính Mỹ chết, năm 1962 
có 109 lính Mỹ chết, con số đó năm 1963 là 489. Trước những 
khó khăn, bể tắc cùa chính sách can thiệp, tham dự của Mỹ vào 
chiến trường miền Nam, ngày 12-12-1962, Kennơđi thú nhận tại 
một cuộc họp báo ràng tiến hành chiến tranh chống du kích là một 
điều rất khó khăn, hiện nước Mỹ đang ờ trong một "đường hầm 
không lối thoát".

Với những diễn biến mới trên chiến trường miền Nam, ngày 26- 
27/2/1962, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, ra Nghị quyết về 
công tác của cách mạng miền Nam. Bộ Chính trị nêu rõ: trên thực 
tế, Mỹ đã nắm quyền chỉ huy quân sự ờ miền Nam, đã đưa một số 
lực lượng vũ trang và tạo ra một hình thái chiến tranh thực sự giữa 
Mỹ và tay sai với nhân dân miền Nam. Đó là một kiểu chiến tranh 
mới của Mỹ chống du kích, chổng phong trào cách mạng của nhân 
dân. Trước tình hình ấy, Bộ Chính trị khẳng định chủ trương: 
"Kiên quyết đẩy mạnh đấu tranh chính trị, quân sự, giành và giữ  
thế chủ động, đẩy địch vào thế bị động hơn nữa, tích cực xây dimg 
lực lượng về mọi mặt, ra sức phá hoại kế hoạch Stalãy - Taylo, mở  
rộng hơn nữa phong trào giải phóng dân tộc, tăng cường chặt 
chẽ hơn nữa khối đoàn kết toàn dãn, khơi sâu hơn nữa mâu thuẫn 
nội bộ cùa địch, tranh thủ mạnh mẽ sự ùng hộ và đông tình của

1. Theo: Hội đồng chi đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Lịch sứ  
Nam Bộ kháng chiến, tập 2 (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2010, tr.261,262.
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lực lượng hòa bình, dân chủ, độc lập và xã  hội chủ nghĩa trên 
thế giới để chổng sự  can thiệp võ trang quy mô lớn của đế quốc M ỹ 
vào Nam Việt Nam, tiến lên giành những thang lợi to lớn hom nữa"1.

Tháng 4-1962, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết vể 
chống phá "ấp chiến lược". Nghị quyết của Trung ương Cục đã 
phân tích tình hình và âm mưu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
trong chương trình lập "ấp chién lược" ở miền Nam. Lập "ấp chiến 
lược" là nội dung cơ bàn, là "xương sống" của chiến lược "chiến 
tranh đặc biệt", là "quốc sách" hàng đầu của Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn nhằm thực hiện âm mun "tát nước, bắt cá", tách lực lượng vũ 
trang và chính trị của cách mạng ra khỏi quần chúng để tiêu diệt, vì 
vậy chúng tập trung mọi lực lượng, sử dụng mọi biện pháp, chi đạo 
chặt chẽ từ trên xuống dưới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Từ việc 
phân tích âm mưu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, trên cơ sờ thực 
tiễn tình hình cách mạng miền Nam, Trung uơng Cục miền Nam 
nêu rõ chủ trương "tập trung và kết hợp chặt chẽ mọi lực lượng, 
mọi mặt công tác nhằm tấn công địch để chặn đứng, đẩy lùi, làm 
thất bại từng bước, tiến lên làm thất bại hoàn toàn âm mưu xây 
dựng khu, "ấp chiến lược" của địch"2. Trung ương Cục còn xác 
định ba nhiệm vụ trọng tâm trước mát là phá "ấp chiến lược", cùng 
cố và mở rộng căn cứ địa và khẩn trương xây dựng lực lượng vũ 
trang ba thứ quân, trong đó phá "ấp chiến lược" là nhiệm vụ quan 
trọng nhất.

Sang năm 1963, Trung ương Cục miền Nam nhận định: "Ảm 
mưu chủ yếu của kế hoạch Stalây - Taylo là lập "ấp chiến lược", 
gom dân để chống phá cách mạng miền Nam. Vì vậy, chủng ta cần 
đặt công tác phá "ấp chiến lược" là công tác trọng tâm hàng đầu,

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 23, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2002, tr.23.

2. Lịch sử  biên niên Xứ úy Nam Bộ và Trung iromg Cục miền Nam, tập 2 
(1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.369.
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mọi công tác đều xoay quanh công tác này để làm thất bại hoàn toàn 
âm mưu của địch'".

Là trọng tâm  công tác của tất cả các địa phương miền Nam, 
mức độ phá "ấp chiến lược" phát triển từ thấp lên cao, từ phá lỏng 
thế kìm kẹp đến phá tan từng ấp, tiến lên phá hàng loạt ấp.

Với sức mạnh tồng hợp của ba mũi giáp công là quân sự, chính 
trị và binh vận, tính đến đầu năm 1963, quàn và dân miền Nam đã 
phá 2.665 ấp trong tổng số 3.900 ấp đã lập (68%), có nhiều ấp phải 
phá đi, phá lại nhiều lần, cho đến khi phá dứt điểm.

Phong trào đấu tranh chống chương trình xây dụng "ấp chiến 
lược" cùa Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã phát triển mạnh mẽ và 
mang tính quần chúng rộng rãi. Nhiều tỉnh, huyện, xã đã xây dựng 
được các ban chuyên trách lãnh đạo chống phá chương trình "ấp 
chiến lược". Ở nhiều nơi, phối hợp với đấu tranh chính trị của quần 
chúng có kết hợp với mũi binh vận đốt phá rào, phá hào, lấp giao 
thông hào, dỡ bỏ nhà cửa đưa dân về làng cũ hoặc xây dựng xã ấp 
chiến đấu kết hợp với phong trào phá "ấp chiến lược", các lực lượng 
vũ trang Giải phóng đã tiến hành nhiều trận đánh tiêu diệt đồn bổt, 
phục kích tiêu diệt bọn đi càn bào vệ nhân dân, làm thất bại các 
chiến dịch u  Minh Hạ, Bình Minh của địch.

Vào thời kỳ này, với sự lớn mạnh của lực lượng tại chỗ và sự 
chi viện ngày càng tăng của hậu phương lớn miền Bắc, lực lượng 
vũ trang Giải phóng miền Nam có bước phát triển mới. Năm 1962, 
lực lượng vũ trang tập trung của cách mạng miền Nam tăng lên 
42.500 người, tỉ lệ so với quân đội Sài Gòn là 1/5. Lực lượng chủ lực 
Miền và Quân khu 5 đã có 5 trung đoàn bộ binh, các quân khu 
thuộc Nam Bộ có từ 1 đến 3 tiều đoàn tập trung. Mỗi tỉnh có từ 1 đen 
2 đại đội bộ đội địa phương, một số tinh Khu V có từ 3 đến 4 đại đội.

1. Lịch sử  Biên niên X ứ  úy Nam Bộ và Trung irơng Cục miền Nam, tập 2 
(1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.384.
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Các cấp đều tổ chức lực lượng đặc công, các đội chuyên trách giao 
thông. Mỗi huyện có 1-2 trung đội, có huyện tổ chức cấp đại đội. Lực 
lượng dân quân du kích khoảng 120.000 người, xấp xi lực lượng dân 
vệ và thanh niên cộng hòa có vũ trang của chính quyền Sài Gòn. Lực 
lượng du kích mỗi xã được trang bị từ 2 đến 6 khẩu súng, ngoài ra là 
vũ khí thô sơ tự tạo. Hơn 1.000 xã đã có du kích hoạt động tác chiến 
độc lập. Kết thúc năm 1962, các lực luợng vũ trang giải phóng miền 
Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 35.000 binh lính và sĩ quan quân đội 
Sài Gòn, làm rã ngũ 32.000 binh lính khác, lật đồ 18 đoàn tàu hỏa, sập 
312 cầu cống, bắn hỏng 12 tàu xuồng'.

Bên cạnh các hoạt động quân sự, việc xây dựng vùng giải phóng 
cũng được Cách mạng hết sức quan tâm. "Trong vùng giải phóng, 
các tổ đổi công, vần công được thành lập để nông dân có thể giúp 
đỡ nhau trong sàn xuất và đời sống. Công tác văn hóa, giáo dục, 
y tế và xã hội được chính quyền quan tâm. Việc xây dựng chính 
quyền các cấp được đẩy mạnh. Các quyền tự do, dân chủ được chú ý 
thực hiện. Trung ương Cục miền Nam xác định rõ trách nhiệm 
cùa ù y  ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng ở các địa phương là: ủ y  
ban chấp hành mặt trận xã, quận làm nhiệm vụ của Hội đồng nhân 
dân xã, quận. Ban Thường vụ cùa ủ y  ban Mặt trận có thể phân 
ra các bộ phận, một số ủy viên chuyên lo công tác chính quyền và 
một số úy viên chuyên lo công tác mạt trận ... Trong vùng tranh 
chấp, vừa đấu tranh chính trị vừa đấu tranh vũ trang và vùng căn 
cứ, thì ở xã cũng có thể do ủ y  ban Mặt trận lo nhiệm vụ chính 
quyền... Trên đây là những hình thức chính quyền quá độ, khí 
thế làm chủ của ta được mở rộng và củng cố, sẽ thành lập các cơ 
quan chính quyền chính thức"2.

1. Viện Lịch sử quân sự, Lịch sứ kháng chiến chổng Mỹ cứu nước (1954-1975), 
tập 3: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1997, tr. 184.

2. Trần Đức Cường (chù biên), Lịch sứ Chính phủ Việt Nam, tập 2 (1955-1976), 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.414.
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Với sự trưởng thành về nhiều mặt, chủ yếu trôn các lĩnh vực xây 
dựng lực lượng, trang bị vũ khí và phương thức tác chiến, ừong năm
1962, quân và dân miền Nam đã thu nhiều thành tích trên chiến 
trường. Ví như: Tháng 2-1962, quân và dân u  Minh Hạ (Cà Mau) 
đánh bại cuộc càn quét của 9 tiểu đoàn quân đội Sài Gòn, diệt 572 
tên, làm bị thương 558 quân.

Tháng 6-1962, quân và dân các tỉnh Bình Dương, Phước Thành, 
Bình Long, Phước Tuy, Biên Hòa, Tây Ninh đánh bại cuộc hành quân 
"Mặt trời mọc" với sự tham gia của lực lượng quân đội Sài Gòn lên 
tới 8.000 quân, diệt 300 quân.

Đầu tháng 5-1962, 7 chiến sĩ trong một đơn vị vũ trang đánh 
thắng 1 tiểu đoàn địch khi chúng càn quét vào xã Điện Ngọc 
(Quảng Nam), làm nức lòng đồng bào và chiến sĩ toàn miền.

Tháng 8-1962, quân và dân Tây Nam Bộ đánh thắng chiến dịch 
Bình Tây của quân đội Sài Gòn với quân số tham gia lên đến 5.000 
người và nhiều máy bay lên thẳng, xe thiết giáp.

Tại chiến trường Khu V, lực lượng vũ trang tăng cường hoạt 
động tiến công vào nhiều đồn, bốt của quân đội Sài Gòn, tiêu biểu 
là chiến thắng Phường Lụa (Phú Yên) tháng 4-1962.

Cũng trong năm 1962. lực lượng đặc công, biệt động tăng cường 
tiến công vào các cơ sở hậu cần và đường giao thông của chính 
quyền và quân đội Sài Gòn, trong đó kho xăng Nha Trang bị đốt 
cháy 300.000 lít, đặc biệt trận đánh kho xăng Tân Sơn Nhất của bộ 
đội đặc công Sài Gòn - Gia Định đã đốt cháy 6 triệu lít xăng, gây 
chấn động thành phố Sài Gòn.

Tháng 10-1962, quân và dân Nam Bộ đánh thắng cuộc càn lớn 
mang tên Sao Mai, huy động đến 6.000 sĩ quan, binh lính của quân 
đội Sài Gòn tại Long An và Tây Ninh. Cuối năm 1962, quân và dân 
Nam Bộ lại tiếp tục đánh bại chiến dịch Thu Đông của quân đội Sài 
Gòn càn quét vào chiến khu Đ.
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Thực hiện Chi thị của Trung ương Cục và Ban Quân sự Miền, 
các đơn vị lực lượng vũ trang và nhiều địa phương đã kịp thời tổng 
kết các đợt hoạt động trao đổi kinh nghiệm đánh địch.

Việc tổng kết cho thấy: Trong năm 1962, quân và dân miền Nam 
đánh 19.108 trận, diệt 55.119 binh lính và quân đội Sài Gòn (có 
324 tên Mỹ), bắt 5.118 tên (có 2 tên Mỹ), thu 8.848 súng các loại, 
bắn rơi 61 máy bay, phá hủy 317 xe quân sự (trong đó có 32 xe 
bọc thép)1.

Lúc này, trên chiến trường Lào, bộ đội tình nguyện Việt Nam 
phối hợp với lực lượng vũ trang Pathét Lào giành những thắng lợi 
có ý nghĩa chiến lược tại Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (tháng
4-1962), Nậm Thà (tháng 6-1962), tiêu diệt 1.600 binh lính thuộc 
lực lượng cơ động chiến lược quân đội Viêng Chăn, mở rộng vùng 
giải phóng Bắc Lào được thêm 8.000km2 với trên 76.000 dân. 
Thắng lợi của Liên quân Việt - Lào có ý nghĩa quyết định đối với 
việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về Lào ngày 23-7-1962 với sự tham 
gia của 14 đoàn đại biểu các nước, xác nhận quy chế của nước Lào 
hòa bình, trung lập, thừa nhận và tôn trọng chủ quyền độc lập 
trung lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, tạo điều kiện 
cần thiết cho sự phát triển một nước Lào thực sự hòa bình, trung 
lập, độc lập và dân chủ. Đến cuối năm 1962, lực lượng kháng chiến 
Lào đã phát triền vượt bậc với vùng giái phóng chiém 2/3 đất đai và 
1/2 dân số Lào, kéo dài từ Bắc đến Nam, dựa lưng vào nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và nối liền với vùng giải phóng của cách 
mạng miền Nam.

Ở miền Nam Việt Nam, trong năm 1962, có 2,7 triệu lượt 
người tham gia đấu tranh trực diện, kéo vào thành phố, thị xã, thị 
trấn phản đối chính quyền và quân đội Sài Gòn càn quét, đốt phá,

1. Theo Phụ lục báo cáo tại Hội nghị Trung ương 9, tháng 12-1963 và Báo
cáo của Ban Quân sự Trung ương Cục ngày 10-2-1963.
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bắn pháo bừa bãi vào xóm làng giết hại đồng bào. Tính trong cả 
năm và trong toàn miền, có 20.285.000 lượt người tham gia đẩu 
tranh chính trị. Ờ nông thôn, phong trào đấu tranh chính trị chống 
càn quét, gom dân, chống lập "ấp chiến lược", phá "ấp chiến lược". 
Ờ thành thị, phong trào đấu tranh đòi cải thiện đời sống, chống tăng 
thuế, đuổi nhà, chống bắt lính, chống lập "khóm chiến lược" phát 
triển. Năm tháng đầu năm 1962, công nhân Sài Gòn tiến hành 82 
cuộc đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Nồi bật nhất là cuộc 
bãi công của 800 công nhân hãng dệt Vimitex (tháng 2-1962), của
5.000 công nhân cao su đòi tăng lương, giảm giờ làm việc. Tổng 
cộng đã có 678.085 công nhân và 52.000 học sinh, sinh viên đấu 
tranh, trong đó đặc biệt sôi nổi và thu hút được sự ủng hộ cùa tầng 
lớp nhân dàn miền Nam là cuộc đấu tranh phản đối chính quyền Sài 
Gòn xử án Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư, Lê Văn Thành, Huỳnh 
Văn Chính cùng các chiến sĩ cùa Đội võ trang Quyết tử gồm 12 
người. Tấm gương bất khuất, kiên cường cùa Lê Quang Vịnh, Lê 
Hồng Tư và các chiến sĩ cách mạng hô vang các khẩu hiệu khi bị 
tòa án của chính quyền Sài Gòn tuyên án tử hình "Đả đảo luật pháp 
phát xít miền Nam" và "Tinh thần bất khuất của học sinh, sinh viên 
miền Nam muôn năm" cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh cùa 
học sinh, sinh viên các đô thị miền Nam.

Dù phái chịu nhiều tổn thát trước nhửng cuọc tién công quyét 
liệt của các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam, quân đội Sài 
Gòn được Mỹ giúp sức vẫn chiếm ưu thế về trang bị vũ khí, do 
đó đã tăng cường các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực 
lượng vũ trang giải phóng và gom dân vào các "ấp chiến lược". 
Năm 1962, quân đội Sài Gòn tiến hành 29.461 cuộc càn quét, năm
1963, tiếp tục càn quét ác liệt hơn và số cuộc càn quét cũng tăng 
lên 34.847 cuộc. Ngoài ra, địch còn dùng bom, pháo, chất độc 
hóa học ... để buộc nhân dân vùng giải phóng và vùng tranh chấp 
phải vào sống trong các "ấp chiến lược" do chính quyền Sài Gòn 
kiểm soát.
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Đe tồn tại và phát triển, cách mạng miền Nam không còn con 
đường nào khác phải phá bằng được chương trình "ấp chiến lược" 
thâm độc cùa Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Trước quyết tâm sắt đá của quân và dân miền Nam làm thất bại 
quốc sách "ấp chiến lược", Mỹ và chính quyền Sài Gòn càng ráo 
riết tổ chức các cuộc hành quân, càn quét, gom đồng bào các vùng 
nông thôn miền Nam vào các "ấp chiến lược".

Chi tính riêng trên địa bàn Tây Nam Bộ, trong hai năm 1962-1963, 
quân đội Sài Gòn đã mở 30.000 cuộc càn quét, gom dân lập ấp, bắn giết 
hơn 7.000 người, bắt 4.500 người, gom dân vào 1.581 "ấp chiến lược".

Trọng tâm của cuộc đọ sức giữa hai bên lúc này biểu hiện qua 
cuộc đấu tranh giành dân đã trở nên hết sức quyết liệt giữa cách 
mạng và phản cách mạng. Nhiều nơi, du kích, cán bộ, đảng viên bị 
đánh bật ra khỏi địa bàn trong khi không ít người dân phải chạy về 
vùng địch kiểm soát để tránh bom đạn của quân đội Sài Gòn đang 
ngày càng trở nên ác liệt. Trước tình hình đó, các cấp lãnh dạo ở 
miền Nam chủ trương phát động phong trào phá "ấp chiến lược"; 
phá thế bao vây kìm kẹp của địch và chỉ rõ đây là một nhiệm vụ 
vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải phối hợp ba mũi tấn công quân sự, 
chính trị, binh vận tại chỗ, đồng thời phát động phong trào đấu 
tra n h  rộ n g  rãi tro n g  m ọ i tâ n g  lớp  k ê  cà  ờ  n ô n g  th ô n , th àn h  th ị, kê  cả
trong viên chức chính quyền Sài Gòn.

Tháng 11-1962, Hội nghị dán quân du kích Nam Bộ lần thứ 
nhất được tổ chức tại căn cứ Dương Minh Châu thuộc tinh Tây Ninh. 
Tại Hội nghị, 13 xã có phong trào chiến tranh du kích mạnh đã báo 
cáo kinh nghiệm phát động toàn dân chống càn, phá "ấp chiến 
lược", xây dựng xã chiến đấu và dân quân du kích. Hội nghị đã biểu 
dương hàng trăm chiến sĩ xuất sắc trong phong trào chiến tranh du 
kích của quân và dân Nam Bộ, trong đó điển hình là gương chiến đấu 
cùa các nữ du kích như chị Nguyễn Thị ú t (ú t Tịch tinh Trà Vinh), 
chị Tạ Thị Kiều (tinh Bến Tre).
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Trên cơ sở những kinh nghiệm chiến đấu của 13 xã điển hình 
có thành tích tiêu biểu, Hội nghị đã tổng kết một số bài học về công 
tác tư  tướng, về phương châm đấu tranh tại các vùng, về xây dựng 
xã ấp, chiến đấu, xây dựng lực lượng tự vệ và du kích.

Những kinh nghiệm của Hội nghị du kích chiến tranh lần thứ 
nhất đã được các địa phương của Nam Bộ, Liên khu V nhanh chóng 
vận dụng vào thực tế chiến đấu chống địch.

Phong trào đấu tranh chống, phá "ấp chiến lược" đã góp phần 
làm phá sàn kế hoạch bình định miền Nam trong vòng 18 tháng của 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Cả năm 1962, có hơn 18 triệu lượt 
ngưài tham gia phong trào đấu tranh chống, phá "ấp chiến lược", 
nhất là ở đồng bằng Nam Bộ. Trong thời gian này, quân và dân 
miền Nam đã phá 2.660 ấp trên tổng số 3.700 ấp địch lập được, 
trong đó có 320 ấp bị phá hoàn toàn, 115 ấp chuyển sang thành 
làng chiến đấu, số còn lại bị phá đi phá lại nhiều lần. v ề  cuối 1962, 
tốc độ xây dựng "ấp chiến lược" của Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
chậm dần.

Đi đôi với phong trào phá "ấp chiến lược" là việc mở rộng vùng 
giải phóng, người dân nô nức trở về làng cũ làm ăn, bung ra sản 
xuất. Năm 1962, trong vùng giải phóng, chính quyền cách mạng 
các tình Nam Rộ chia 37 896ha ruộng đất cho nông dân. nâng tổng 
số ruộng đất đã chia lên 650.000ha. Khu V chia thêm 1.200ha ruộng 
đất cho nông dân. Nhiều cơ quan, đơn vị bộ đội tự túc được 1/3 lương 
thực , nhất là ờ Tây Nguyên.

Sau hơn một năm chổng "chiến tranh đặc biệt", các lực lượng 
cách mạng miền Nam đã trải qua những thử thách và những khó 
khăn mới, có nơi, có lúc bị động, lúng túng, nhưng vẫn bảo tồn và 
phát triển được lực lượng, gây cho địch nhiều thiệt hại và đã giành 
thêm được những thắng lợi mới. Đặc biệt, chiến thắng Ẩp Băc của 
các lực lượng vũ trang cách mạng là một dấu ấn quan trọng trong 
việc quân và dàn miền Nam đánh thắng quân cơ động và chiến thuật
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"trực thăng vận", "thiết xa vận" của quân đội Sài Gòn dưới sụ chỉ 
huy của cố vấn Mỹ. Trong trận chiến đấu vào những ngày đầu 
tháng 1 năm 1963, quân và dân Ấp Bắc (Mỹ Tho) đã diệt và làm bị 
thương 450 tên địch (có 11 cố vấn Mỹ), bắn rơi 5 máy bay trực 
thăng, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắn cháy 3 xe bọc thép 
MI 13, đánh chìm một tàu chiến trên sông. Chiến thắng Áp Bắc chứng 
tỏ sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam có 
thể đánh bại lực lượng cơ động của quân đội Sài Gòn với các chiến 
thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận". Chiến thắng Ấp Bắc làm nức 
lòng nhân dân cả nước, dấy lên phong trào "Thi đua Ẩp Bắc, giết giặc 
lập công".

Đầu năm 1963, trước viễn cành bế tắc "không có đường ra" 
trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một số nhân vật trong chính giới 
Mỹ tò thái độ bi quan chán nản, cảnh cáo Kennơđi về một cuộc 
chiến tranh lâu dài và tốn kém. Tướng Westmoreland, Tồng chi huy 
quân đội Mỹ ở Việt Nam, vào thời điểm cuối năm 1962 đã nhận 
định: "Tình hình ở Việt Nam xẩu đi rõ rệt hơn bao giờ hết. Nếu 
chiều hướng này cứ tiếp tục thì sự tiến tới tiếp quản cùa Việt cộng 
ở đất nước này chi trong vòng một năm nữa thôi"1.

Trong khi đó, chế độ Sài Gòn do Mỹ dựng lên ờ miền Nam tiếp 
tục lâm vào thế bế tắc, từ tháng 5-1963, chính quyền Sài Gòn rơi 
vào khủng hoảng chính trị trầm trọng sau khi gặp phải sự phản 
kháng dữ dội của phong trào đấu tranh cùa đồng bào các đô thị 
miền Nam trước quyết định của chính quyền Sài Gòn cấm các Phật tử 
tổ chức lễ Phật đản và treo cờ Phật trong chùa.

Việc chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo gây ra một 
làn sóng chống đối lớn trong và ngoài nước. Mâu thuẫn giữa Mỹ 
với anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu xuất hiện, xu thế thay 
thế Ngô Đình Diệm ngày càng phát triển trong chính giới Mỹ.

1. Westmoreland, Tường trình cùa một quân nhân, Hồi ký, Nxb. Trẻ, TP. Hồ 
Chí Minh, 1988, tr.47.
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Ngay cả Tổng thống Mỹ Kennơđi cũng chỉ trích gay gắt Ngô Đình 
Diệm đã đàn áp Phật giáo, làm mất ảnh hưởng trong dân chúng. 
Trong các quan chức Mỹ tại Sài Gòn, trừ Đại sứ Mỹ Nâutinh và 
Tướng Pôn Háckin, Tư lệnh MACV, khuynh hướng muốn thay đổi 
chế độ  Ngô Đình Diệm bộc lộ rõ. Càng về cuối năm, xu hướng thay 
thể N gô Đình Diệm càng lớn, thể hiện qua việc Cabốt Lốt, một 
người được coi là "chuyên gia về lật đổ" thay Nâutinh làm Đại sứ 
Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Ngày 28-4-1963, 4 ngày sau khi Ngô 
Đình Diệm cho lực lượng đặc biệt tiến công chùa Xá Lợi gây căm 
phẫn trong Phật giáo, Bộ Ngoại giao Mỹ điện cho Cabốt Lốt là 
Mỹ không thể tiếp tục để cho Ngô Đỉnh Nhu thao túng chính 
quyền Sài Gòn, nếu Ngô Đình Diệm không gạt Ngô Đình Nhu thì 
chính Ngô Đình Diệm cũng sẽ bị thay thế. Hội đồng An ninh quốc 
gia M ỹ gây sức ép đòi thay thế Ngô Đình Diệm và đình chỉ viện 
trợ cho chính quyền Sài Gòn. Đa số chính khách Mỹ có ý kiến là 
phải gạt bỏ ngay Ngô Đình Nhu nếu muốn duy trì chế độ Ngô 
Đỉnh Diệm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các kế hoạch 
chiến tranh trên chiến trường miền Nam Việt Nam và ngay trong nội 
bộ chính giới Mỹ cũng có những điểm bất đồng, Chính phủ Mỹ vẫn 
quyết tâm thực hiện tiếp tục chính sách chiến tranh tại Việt Nam. 
Iháng 9-1963, chinh quyèn M ỹ cứ phái đoàn do Trung tướng Krulao, 
chuyên gia chống chiến tranh du kích sang miền Nam và phái đoàn 
Mắc Nam ara - Taylo tiếp tục sang miền Nam nghiên cứu tình 
hình. Quân số Mỹ tại miền Nam Việt Nam tháng 10-1963 đã tăng 
lên thành 16.732 người.

Gặp phải những thất bại liên tiếp trên chiến trường và bất đồng 
về cách thức điều hành chính quyền cùa Ngô Đình Diệm, ngày
1-11-1963, được sự hậu thuẫn của Mỹ, một số tướng lĩnh quân đội 
Sài Gòn do Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn cầm đầu tiến hành 
đảo chính, lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm và 
Ngô Đình Nhu bị quân đảo chính giết chết.
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Sau đó không lâu tại Mỹ, ngày 22-11-1963, Tổng thống Kennơđi 
bị ám sát. Phó Tổng thống Giônxơn lên thay, chù trương tiếp tục 
chiến tranh Việt Nam, đồng thời phê chuẩn kể hoạch ném bom 
miền Bắc.

Ngày 21-12, sau khi đi kiểm tra tình hình miền Nam Việt Nam 
về, Mắc Namara báo cáo với Tổng thống Giônxơn về sự phát triển 
mạnh mẽ của lực lượng cách mạng và đề nghị Mỹ có hành động 
mạnh mẽ hơn nữa, nhất là gây sức ép với miền Bắc.

Mỹ và chính quyền Sài Gòn coi năm 1963 là năm có tính chất 
quyết định trong chương trình lập "ấp chiến lược", vì vậy đã tăng 
cường đầu tư cho chương trình "ấp chiến lược" năm 1963 lên tới 
7.617 triệu đồng tiền miền Nam, tăng gấp 8 lần so với năm 1962. 
Chính quyền Sài Gòn đã đào tạo 5.000 cán bộ trung cao cấp và trên
10.000 cán bộ cơ sở chuyên trách "ấp chiến lược". Đồng thời, quân 
đội Sài Gòn tăng cường các cuộc hành quân, càn quét, trong đó phần 
lớn các cuộc càn quét phục vụ việc gom dân, lập "ấp chiến lược".

Từ ngày 12 đến ngày 15-6-1963, quân đội Sài Gòn huy động hơn
1.000 quân, có 35 chiến thuyền hỗ trợ, càn quét vùng Bắc Bến 
Cát, sau đó tiếp tục đưa 1 trung đoàn bộ binh cùng 100 xe MI 13,
20 ca nô và nhiều máy bay càn quét bắn phá vùng Ben Cát. Ngày 
20-7, quân đội Sài Gòn huy động 2.000 quân gồm 4 tiểu đoàn chủ 
lực của sư đoàn 7, một tiểu đoàn biệt động quân và một số đại đội 
bảo an, hơn 40 máy bay, 40 xe lội nước MI 13, 27 tàu chiến mờ trận 
càn quét lớn vào vùng Quán Long - Chợ Gạo (Mỹ Tho).

Để phục vụ cho việc tiến hành các cuộc hành quân càn quét, 
Mỹ tăng cường trang bị các phương tiện chiến tranh cho quân đội 
Sài Gòn.

Các hoạt động quân sự của Mỹ và quân đội Sài Gòn có chiều 
hướng gia tăng trong những năm 1962-1963, nhất là việc sử dụng 
chiến thuật mới như: "phượng hoàng vồ mồi", "bủa lưới phóng lao", 
cùng với các chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận” đã được
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thực hiện trước đó đã gây cho cách mạng miền Nam nhiều khó 
khăn. Lực lượng vũ trang giải phóng thường phải né tránh những 
cuộc tiến công lớn của địch để bào toàn lực lượng. "Máy bay trực 
thăng tò ra là một vũ khí lợi hại và dường như chúng đã xoay 
chuyển được cuộc chiến... Chúng tạo cho quân đội Việt Nam Cộng 
hòa một sức cơ động tuyệt vời. Trong vài tháng đầu, Việt cộng chỉ 
cỏ chạy, bị dồn khỏi hầm trú ẩn, họ chạy giữa trời và trở thành 
những mục tiêu ngon ăn"1. Dù vậy, sau chiến thắng Áp Bắc của các 
lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam tháng 1 năm 1963, và nhất 
là sau khi có phong trào "Thi đua Âp Bắc giết giặc lập công" trong 
các lực lượng vũ trang cách mạng trên khắp miền Nam của chiến 
thuật "phượng hoàng vồ mồi", "bùa lưới phóng lao", "trực thăng vận" 
đã dần giảm bót hiệu lực trước những kinh nghiệm chiến đấu ngày 
càng dày đặc của quân và dân miền Nam.

Thực hiện quốc sách "ấp chiến lược", với những cố gắng cao độ, 
đến cuối năm 1963, Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũng đã lập được 
7.512 ấp (Nam Bộ trên 4.500 ấp, Trung Bộ trên 3.000 ấp), tập trung 
khoảng 7 triệu dân. Tỉnh Ninh Thuận (Khu VI) là tỉnh có tới 
97,94% dân số bị gom vào "ấp chiến lược". (Theo tổng kết của 
R.Thompson, đến tháng 8-1963, chính quyền miền Nam lập được 
8.905 "ấp chiến lược").

Qua hơn hai năm chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt", quân 
và dân miền Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, sáng tạo 
ra nhiều hình thức đấu tranh phong phú và đã giành được nhiều 
thắng lợi. Cuối năm 1963, kế hoạch Stalây - Taylo cùa Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng 
đã cơ bản bị thất bại. Những thắng lợi quan trọng cùa quân và dân 
miền Nam từ đầu năm 1963 làm cho tình hình miền Nam có những 
biến đổi lớn.

1. George Herring, Cuộc chiến tranh dài ngày nhất cùa nước Mỹ, Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 113.
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Những biến đổi ấy đã được thể hiện rõ qua đánh giá của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) tại Hội nghị Đoàn thể 
tháng 12 năm 1963:

"Chúng ta cần phải có khả năng kiểm chế và thang địch trong 
loại "chiến tranh đặc biệt". Khả năng này sẽ tăng lên nhiều, nếu 
chúng ta kiên quyết chống đế quốc Mỹ và tay sai, đồng thời có sách 
lược khôn khéo, biết lợi dụng hơn nữa mâu thuẫn trong nội bộ địch, 
giữa đế quốc Mỹ và đế quốc khác.. . 1

Hội nghị dự đoán Mỹ có khả năng đưa thêm quân vào đẩy mạnh 
cuộc chiến tranh Việt Nam. Vi vậy: "Ta phải luôn luôn nâng cao 
cảnh giác và tích cực chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó nểu đế quốc Mỹ 
mạo hiềm mở rộng cuộc chiến tranh ở miền Nam thành chiến tranh 
cục bộ"2.

Năm 1963, lực lượng vũ trang giải phóng phát triển nhanh, số  
cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc được bổ sung vào chiến trường ngày 
càng đông. Từ năm 1961 đến cuối năm 1963, qua đường 559, hơn
40.000 cán bộ, chiến sĩ miền Bắc vào miền Nam chiến đấu, trong 
số đó có 2.000 cán bộ lãnh đạo, chi huy và nhân viên kỹ thuật cùng
165.000 khẩu súng. Tại Nam Bộ, tân binh tuyển tại chỗ được 20.986 
người. Miền Đông Nam Bộ xây dựng được hai trung đoàn chủ lực. 
Rộ đội địa phirong tinh tăng nhanh, gấp đôi so với năm 1962 (64.000 
quân so với 30.500 quân). Ti lệ giữa lực lượng vũ trang giải phóng 
và quân đội Sài Gòn là 1/1,5.

Nhàm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lực lượng vũ trang, 
đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, tháng 10-1963, Bộ Chính trị và 
Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Quân ủy và Bộ Tư lệnh 
Miền. Ông Nguyễn Văn Linh, ủ y  viên Trung ương Đảng, Bí thư

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 23. Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.819.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng tocm tập, Sđd, tr.820.
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Trung ương Cục miền Nam kiêm giữ chức Bí thư Quân ủy Miền. 
Trung tướng Trần Văn Trà, ủ y  viên Trung ương Đảng, Phó Tổng 
tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Tư lệnh Miền.

Với những thay đổi về tương quan lực lượng trên chiến trường 
theo chiều hướng có lợi cho cách mạng, quân và dân miền Nam 
tiếp tục chiến đấu, quyết tâm đánh bại các cuộc hành quân càn quét 
của quân đội Sài Gòn và giành được những tháng lợi quan trọng.

Ngày 13-3-1963, quân và dân Đồng Tháp Mười đánh bại chiến 
dịch Đức Thắng của quân đội Sài Gòn, tiêu diệt và làm bị thương 
trên 300 tên, phá hủy 2 xe MI 13. Từ 21 đến 22-4-1963, quân và 
dân Cà Mau tiến công cứ điểm Biện Nhị, tiêu diệt 4 đồn địch, diệt 
300 tên địch, thu 173 súng. Tháng 7-1963, quân và dân Mỹ Tho đập 
tan cuộc càn quét của địch vào Quán Long - Chợ Gạo, tiêu diệt 450 
tên địch, bắn hỏng 3 xe MI 13.

Ngoài các cuộc chống càn thắng lợi, quân và dân miền Nam 
chù động mờ một số cuộc tiến công các vị trí địch. Đầu năm 1963, 
quân dân Tây Nguyên tiến công trung tâm huấn luyện Prâymơrông, 
đánh tan hai tiểu đoàn Mỹ và quân đội Sài Gòn, tiêu diệt và làm bị 
thương 250 tên địch, bắt sống 140 tên. Ngày 11-9-1963, quân và 
dân Cà Mau tiến công chi khu quân sự Cái Nước, gồm sở chi huy
v à  10 cứ  đ ỉẻ m , t ic u  d iệ t v à  làm  tan  ră  2 6 0  tê n  đ ịch , b ắ n  rơ i v à  b ă n

hỏng 6 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, làm chủ trận địa 17 giờ. Cùng 
ngày, quân và dân Cà Mau tiến công chi khu quân sự Đầm Dơi, 
diệt 325 tên địch, bắn rơi 3 máy bay, làm chù trận địa đến hết ngày 
11 -9. Lực lượng vũ trang cách mạng còn tiến công các căn cứ quân 
sự hậu cần của địch. Tháng 9-1963, ta tiến công sân bay Sóc Trăng, 
phá hùy 50 máy bay các loại. Đây là trận đánh sân bay đầu tiên ở 
chiến trường Nam Bộ. Ngày 31-12-1963, một trung đoàn bộ binh 
quân giải phóng tiêu diệt tiểu đoàn biệt động quân số 32 "Cọp đen" 
đi càn quét ờ Đồng Long (Bến Cát). Đây là trận đầu tiên quân giải 
phóng tiêu diệt gọn một tiểu đoàn quân đội Sài Gòn, chi còn 30 tên

_________________Chương IV. Quân và dân miền Nam đánh thắng...
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Sống sót tháo chạy. Chiến thắng này góp phần bảo vệ vững chắc khu 
căn cứ Tây Ninh, Thủ Dầu Một.

Trong năm 1963, quân và dân miền Nam đánh 24.600 trận lớn 
nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 78.000 địch (có 600 lính Mỹ), bắn rơi 
và phá hủy 689 máy bay, phá hủy 800 xe cơ giới, 326 tàu xuồng, bức 
hàng 800 đồn bốt, phá hoàn toàn 2.895 "ấp chiến lược", phá 5.950 
"ấp chiến lược" khác ở những mức độ khác nhau. Đánh giao thông 
thủy, bộ được chú trọng: 34 đoàn xe lửa bị lật, 236 tàu xuồng bị đánh 
chim, đánh hỏng, thu trên 1 vạn khẩu súng.

Cùng với lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị cũng phát triển 
mạnh mẽ. Đen cuối năm 1963, các tổ chức quần chúng phát triền 
với 399.000 hội viên nông dân giải phóng, 532.000 hội viên phụ nữ 
giải phóng.

Năm 1963 cũng là năm phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ 
với trên 34 triệu lượt người, tập trung vào các đợt đấu tranh chống 
chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, trong đó lớn nhất là 
cuộc đấu tranh ngày 16-6-1963 quy tụ 700.000 người. Cùng với thắng 
lợi trên mặt trận quân sự, phong trào đấu tranh chính trị trên toàn 
miền Nam năm 1963 đã làm chế độ chính trị Sài Gòn khùng hoàng 
tột độ. Đó là một trong những lý do khiến Mỹ buộc phải giật dây cuộc 
đ ảo  ch ín h  lật đ ổ  ách  ca i trị củ a  N g ô  Đ ìn h  D iệm  th á n g  11 -1963 .

Tình hình rối ren, mất ổn định cùa chính quyền và quân đội Sài 
Gòn là điều kiện để các tổ chức Đàng và Mặt trận ở miền Nam phát 
triển, đẩy mạnh các hình thức đấu tranh chính trị và làm công tác 
binh vận. Mỗi người dân, mỗi đom vị vũ trang ở khắp miền Nam nhận 
nhiệm vụ vừa đánh giặc, vừa đấu tranh chính trị và binh vận để vừa 
tiêu diệt sinh lực địch, vừa làm tan rã quân đội Sài Gòn.

Thực hiện các nhiệm vụ đó, Ban Binh vận các cấp cùng lực lượng 
cán bộ làm công tác binh vận chuyên trách của các ngành, đoàn thể, 
lực lượng vũ trang đã tiến hành nhiều biện pháp, hình thức binh vận
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và công tác binh vận đã mang lại hiệu quả to lớn, góp phần làm tan 
rã quân đội Sài Gòn.

Năm 1962, mũi đấu tranh binh vận làm 32.000 binh lính quân 
đội Sài Gòn đào, rã ngũ. Năm 1963, binh địch vận làm tan rã 36.000 
binh lính quân đội Sài Gòn. Công tác binh vận đã góp phần tiêu hao 
sinh lực và gieo rắc tâm lý đào, rã ngũ trong quân đội Sài Gòn.

Công tác xây dựng Mặt trận được đẩy mạnh, nhất là từ khi Đài 
phát thanh Giải phóng ra đời, tăng cường tuyên truyền đối ngoại, 
nêu rõ tính chất chính nghĩa của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước của nhân dân Việt Nam. Ngày 20-12-1963, kỷ niệm 3 năm 
thành lập Mặt trận, có 321 tồ chức thuộc nhiều xu hướng chính trị 
khác nhau ở 42 quốc gia tổ chức Ngày đoàn kết với Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Mặt trận đã lần lượt lập Cơ 
quan đại diện bên cạnh Ưỷ ban đoàn kết Á-Phi tại Cai Rô, Cơ quan 
đại diện ờ Tiệp Khắc, Trung Quốc, Cuba, Liên Xô và một số nước 
khác, lập Phòng thông tin ở một số nước Tây Bắc Âu.

Điểm nổi bật trong các hoạt động yêu nước và cách mạng năm 
1963 là phong trào chống, phá "ấp chiến lược". Năm 1963, Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn đặt mục tiêu lập được 7.500 "ấp chiến lược", 
kiểm soát 8 triệu dân. Quân đội Sài Gòn ráo riết tiến hành càn quét, 
gom dân lập áp và bộ máy ca i u Ị ở  th ô n  áp c ù n g  c á c  tổ  c h ứ c  th a n h  

niên chiến đấu, công an ngầm để giữ "ấp chiến lược". Tháng 5-1963, 
Ngô Đình Nhu tuyên bố đã lập được 7.205 ấp với 7 triệu dân, đẩy 
các lực lượng cách mạng vào tình cảnh mất chỗ dựa, "cá đã bị tách 
khỏi nước".

Dể đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống, phá chương trình "ấp 
chiến lược" của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, tháng 6-1963, Hội nghị 
tổng kết phong trào du kích chiến tranh chống địch lập "ấp chiến 
lược" trên quy mô toàn miền đuợc tổ chức. Trên cơ sờ tổng kết kinh 
nghiệm của các địa phương, Hội nghị xác định nội dung chi đạo có 
tính nguyên tắc trong việc chống, phá "ấp chiến lược" là: "Địch tập

_________________ Chương IV. Quân vả dân miền Nam đánh thắng...
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trung toàn lực và đánh phá toàn diện cho nên ta cũng phải tập trung 
toàn lực, toàn diện vào đánh địch và cần nắm vững khâu chính là 
đẩy mạnh phong trào nhân dân du kích chiến tranh, kết hợp chống 
càn quét và chống gom dân, lập "ấp chiến lược". Phải kết hợp chặt chẽ 
lực lượng bên trong và bên ngoài, bên trên và bên dưới, địa phương 
này và địa phương khác, kết hợp chặt chẽ ba mũi giáp công, cần  
nhận rõ lực lượng chính trị quần chúng là cơ bản, lực lượng vũ trang 
kết hợp là đòn bẩy cực kỳ quan trọng. Phải nắm vững phương châm 
chống phá lâu dài, giằng co với địch cho đến lúc đánh bại hoàn toàn 
âm mưu xâm lược của chúng"1.

Ờ khắp các địa phương miền Nam, phong trào phá "ấp chiến 
lược" trờ nên mạnh mẽ và ngày càng phát triển. Tiêu biểu cho 
phong trào đấu tranh chống, phá "ấp chiến lược" ờ Nam Bộ là cuộc 
đấu tranh phá "ấp chiến lược" Bến Tượng của quân và dân Đông 
Nam Bộ. Ẩp chiến lược Bển Tượng (Bến Cát, Thủ Dầu Một) là 
một trong những "ấp chiến lược" kiểu mẫu chính quyền Sài Gòn 
xây dựng thí điểm trên địa bàn miền Đông Nam Bộ từ tháng 3-1962. 
Để xây dựng "ấp chiến lược" này, quân đội Sài Gòn đã mờ chiến 
dịch Bình Minh càn quét, gom dân ba xã Chánh Phú Hòa, Mỹ Phước, 
Lai Hưng gồm 217 gia đình với 857 nhân khẩu. Chính quyền Sài 
Gòn đưa lên trên một trăm "cán bộ công dân vụ" về chi đạo, bắt 
dãn dào hào đáp lùy, rào kem gai, xây lỏ cót kiên cố, có sâu bay 
trực thăng, kho vũ khí, trại gia binh, trại giam với một đại đội 
thanh niên chiến đấu, một đại đội bào an, xây dựng Áp chiến 
lược Bến Tượng thành một tổ chúc bán vũ trang được huấn luyện 
bài bản.

Ngay từ đầu năm 1962, lãnh đạo miền Đông Nam Bộ đã thành 
lập Đoàn chi đạo chống, phá Ảp chiến lược Bến Tượng gồm các 
cán bộ quân sự, chính trị, an ninh, nông hội, phụ nữ, binh vận.

1. Lịch sử biên niên Xứ úy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1954-1975), 
Sđd, tr. 463-464.
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Để đấu tranh chống, phá chương trình lập "ấp chiến lược" của 
chính quyền Sài Gòn, Đoàn chi đạo đã tồ chức bám trụ sát dân 
nhằm giáo dục, vận động đồng bào, tranh thù nhiều gia đình binh 
sĩ quân đội Sài Gòn làm nòng cốt, liên tục đấu tranh với địch. Lực 
lượng vũ trang bắt toàn bộ tề ấp và liên gia trưởng giáo dục, trấn áp 
trước quần chúng nhân dân, hạ uy thế địch, nâng cao uy tín cùa 
cách mạng. Cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt giữa cách mạng và 
phản cách mạng. Với những biện pháp thiết thực, có hiệu quả cùa 
quân và dân miền Đông Nam Bộ, hầu hết tề ấp và liên gia trưởng 
đều xin nghỉ việc, các tổ chức địch lập ra trong Ắp chiến lược Bến 
Tượng đều bị phá lỏng, quần chúng quay trờ về đất cũ làm ăn. 
Huyện ủy Bến Cát tiến hành đưa cán bộ vào "ấp chiến lược" giáo 
dục tề và phát động quần chúng đấu tranh. Đen cuối năm 1963, hầu 
hết các gia đình đều đưa người về đất cũ dựng nhà, làm ruộng sinh 
sống, Áp chiến lược Bến Tượng hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Phá Ẩp 
chiến lược Ben Tượng là một trong những điền hình chống, phá "ấp 
chiến lược" của quân và dân miền Đông Nam Bộ.

Trên toàn miền, đến cuối năm 1963 đã có 34 triệu lượt người 
tham gia đấu tranh chính trị phá "ấp chiến lược", phá hoàn toàn 
2.895 ấp (phá đi, phá lại 5.950 lần) trong số 6.164 ấp chính quyền Sài 
Gòn lập được. Cách mạng đã phá thế kìm kẹp, giành quyền làm chủ 
ử 1 2 .0 0 0 /1 7 .0 0 0  th ô n , g iả i p h ó n g  5 ,2 /1 4  tr iệ u  d â n  tr ê n  to à n  m iề n  

Nam. Hơn 1,5 triệu hécta ruộng đất lại về tay nông dân. Hơn 23.000 
thanh niên gia nhập quân giải phóng. Hàng nghìn "ấp chiến lược" 
biến thành làng chiến đấu của Cách mạng. Nhân dân các tỉnh Mỹ 
Tho, Gò Công, Long An, Tây Ninh, Phú Yên, Bình Định đã có 
thành tích xuất sắc trong phong trào phá "ấp chiến lược". Ở Khu 
V, học tập kinh nghiệm của Nam Bộ, nhiều địa phương đã phát 
triển mạnh mẽ phong trào phá "ấp chiến lược", mở ra nhiều vùng 
rộng lớn do Cách mạng làm chủ.

Cuối năm 1963 đầu năm 1964, trong lúc quân đội và chính quyền 
Sài Gòn bối rối vi mâu thuẫn nội bộ sâu sắc và bị tấn công từ nhiều
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phía, quân và dân miền Nam đẩy mạnh các hoạt động trên cả 3 vùng 
chiến lược. Tại đồng bàng Nam Bộ, nhân dân nổi dậy phá hơn 1.000 
"ấp chiến lược", thu 1.500 súng. Tại Khu V, quân và dân ta phá 
424 "ấp chiến lược", giải phóng 219 thôn. Tại Gia Lai, 43.000 dân 
ở 89 làng nổi dậy phá khu dồn dân, trờ về làng cũ.

Cùng với việc áp đặt các chính sách thực dân mới về chính trị, 
quân sự, kinh tế, Mỹ và chính quyền Sài Gòn thực hiện một chiến 
lược văn hóa rất thâm độc được gọi là chiến lược "tranh thù trái 
tim, khối óc" của nhân dân miền Nam. Chúng tìm mọi cách làm 
băng hoại đời sống văn hóa trong vùng do chính quyền Sài Gòn 
kiểm soát, triệt phá nền giáo dục tiến bộ, yêu nước và áp đặt nền 
văn hóa, giáo dục nô dịch kiểu thực dân mới. Sau phong trào Đồng 
khởi 1960, vùng giải phóng được mở rộng. Do yêu cầu cùa nhân 
dân, của cách mạng, nhiều địa phương đã tự động thành lập tiểu 
ban giáo dục bên canh ủy ban tự quản các cấp. Nhiều hình thức sinh 
hoạt văn hóa, biểu diễn văn nghệ cách mạng, tiến bộ và lớp học được 
tổ chức trong vùng giải phóng miền Nam.

Tháng 10-1962, Tiểu ban Giáo dục thuộc Ban Tuyên huấn Trung 
ương Cục miền Nam được thành lập. Khi mới thành lập, Tiểu ban 
chỉ có 5 cán bộ, nhân viên làm tham mưu cho Trung ương Cục và 
ủ y  ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, thống 
nhất đường lối phương châm và hệ thống giáo dục chung cho toàn 
miền. Phương hướng, nhiệm vụ của công tác giáo dục miền Nam 
được xác định là: dựa vào lực lượng nhân dân, cán bộ giáo dục và 
các nhà giáo yêu nước, kiên quyết đấu tranh phá chính sách ngu 
dân và các hình thức giáo dục nô dịch, phản động, ngoại lai của 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn, tích cực xây dựng một nền giáo dục 
dân tộc, dân chủ và khoa học.

Tiểu ban Giáo dục đã xây dựng trường đào tạo cán bộ quản lí 
và giáo viên, trước hết ở căn cứ Trung ương Cục. Tiểu ban Giáo dục 
đã khắc phục những khó khăn thiếu thốn để xây dựng trường lớp và
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biên soạn sách giáo khoa phục vụ học tập và giảng dạy. Cuối năm 
1962, Trường giáo dục tháng Tám khai giảng khóa học đầu tiên với 
hơn 80 học viên đại diện các khu và tinh trong miền Nam. Bà con 
Việt Kiều ở Campuchia cũng gừi một số học viên về học. Năm 1962, 
hệ thống giáo dục các cấp có 500.000 học sinh trong vùng Cách mạng 
kiểm soát.

Ngày 20-11-1963, Hội Nhà giáo yêu nước miền Nam Việt Nam 
được thành lập. Tháng 4-1964, Đại hội Giáo dục toàn miền Nam 
lần thứ nhất được tiến hành. Đại hội đã thông qua điều lệ chính 
thức, bầu Ban Chấp hành trung ương Hội gồm 31 vị, Giáo sư Lê Văn 
Huấn làm Chù tịch.

Quốc sách "ấp chiến lược" cùa Mỹ và chính quyền Sài Gòn gây 
cho Cách mạng nhiều khó khăn trong đó có sự giảm sút các nguồn 
tiếp tế về nhân tài, vật lực. Bên cạnh đó, sự lớn mạnh cùa phong trào 
cách mạng miền Nam cũng đòi hỏi cách mạng miền Nam phải chú 
ý hơn đến công tác xây dựng căn cứ địa, vùng giải phóng tại chỗ.

Trên quy mô toàn miền và tại nhiều địa phương, công tác xây 
dựng căn cứ địa, vùng giải phóng về mọi mặt được đẩy mạnh; 
trước hết là việc củng cố các căn cứ cũ từ thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp như chiến khu Đ, chiến khu Dương Minh Châu, chiến 
k h u  R ừ n g  S ác  (Đ ô n g  N a m  B ộ ), Đ ồ n g  T h áp  M ư à i (T ru n g  N am  R ộ), 

rừng u  Minh (Tây Nam Bộ), vùng rừng núi Tây Nguyên và miền 
Tây các tinh Trung Bộ.

Từ sau Đồng khởi và nhất là sau khi thành lập Trung ương Cục 
miền Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 
Cách mạng chù trương xây dựng vùng căn cứ Bấc Tây Ninh với 
các địa danh Sóc Thiết, Hòa Hiệp, trại Bí, Bàu c ỏ ...  và khu vực chạy 
sát biên giới Campuchia được chọn làm nơi đứng chân cho các cơ 
quan đầu não kháng chiến ở miền Nam như Trung ương Cục miền 
Nam và ủ y  ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam, lực lượng vũ trang chù lực Miền. Ngoài ra, các tinh

_________________Chương IV. Quân và dân miền Nam đánh thẳng...
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đều xây dựng các vùng căn cứ làm địa bàn đứng chân cho các cơ 
quan lãnh đạo và lực lượng vũ trang cùa tinh.

Tại các vùng căn cứ, Cách mạng chủ trương xây dựng một 
cách toàn diện về cơ sờ chính trị, cơ sở Đảng, phát triển lực luợng 
tự vệ du kích bảo vệ căn cứ địa, vừa chiến đấu vừa sàn xuất tự túc, 
dự trữ hậu cần, phát huy tinh thần tự lực tự cường, phát triển sàn 
xuất, bảo đảm các hoạt động về kinh tế, tài chính. Việc lạc quyên 
và thu đảm phụ giải phóng thời kỳ 1961-1965 chiếm khoảng 65% 
tổng số thu ngân sách toàn miền Nam. Vùng giải phóng còn là nơi 
cung cấp số lượng lớn thanh niên, bổ sung cho bộ đội địa phương 
và chủ lực các cấp. Trong thời kỳ 1961-1965, riêng tại chiến 
trường Nam Bộ, 73.000 thanh niên đã bổ sung vào các lực lượng 
vũ trang.

Ngoài tuyến đường vận tải 559 hàng năm vận chuyển hàng nghìn 
lượt người và hàng nghìn tấn phương tiện vào miền Nam, cũng 
từ  năm 1959, con đường vận chuyển trên biển tiếp tế cho miền 
Nam cũng được thiết lập. Ban đầu, đó là một đơn vị nhỏ cỡ tiểu 
đoàn - Tiểu đoàn 603 đặt tại Quảng Bình được tổ chức dưới hình 
thức "tập đoàn đánh cá Sông Ranh". Chuyến đi thử nghiệm đầu 
tiên vào dịp Tết âm lịch năm 1960, vận chuyển 5 tấn sủng và 
đạn, 500kg vải nilông đi mưa, một số lớn thuốc men, trong đó 
chú yếu là thuốc sốt rét đã không thành công. Đoàn 559 phái tinh 
toán một tổ chức chặt chẽ hom, giao cho những người dày dạn 
kinh nghiệm hoạt động trên biển để có nhiều khả năng ứng phó. 
Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu quy luật hoạt động cùa 
hải quân quân đội Sài Gòn, tháng 7 năm 1961, Bộ Chính trị chi 
thị cho Trung ương Cục miền Nam tổ chức cho các tinh miền 
Nam, đặc biệt là các tinh Nam Bộ, cừ các đội thuyền ra Bắc nhận 
vũ khí, khai thông "con đường mòn trên biển". Các tỉnh Cà Mau, 
Bến Tre, Trà Vinh, Bà Rịa tổ chức ngay một số chuyến ra Bắc 
nhằm thăm dò luồng lạch và sự kiềm soát của quân đội Sài Gòn. 
Sau những chuyến thăm dò ban đầu thành công, Trung ương Cục

500



miền Nam chỉ thị cho các tinh ven biển như Trà Vinh, Bến Tre, 
đặc biệt là Cà Mau, xây dựng các bến bãi đón tàu thuyền và kho 
chứa vũ khí. Đến ngày 20-9-1962, chuyến tàu đầu tiên chở vũ 
khí từ miền Bắc chi viện cho cách mạng miền Nam cập bến Tây 
Nam Bộ thành công, mở ra "con đường mòn trên biển". Ở miền 
Đông Nam Bộ, ngày 4-10-1963, tinh Bà Rịa tổ chức tiếp nhận an 
toàn chuyến hàng đầu tiên tại Lộc An. Trong thời gian từ tháng 2- 
1962 đên tháng 12-1964, tuyến vận tải đường biển đã chuyển vào 
miền Nam, trong đó hầu hết vào Nam Bộ, 4.920 tấn hàng, chù yếu là 
vũ khí, đạn dược. Liên khu V mới tiếp nhận được ba chuyến hàng 
với 171 tấn thì xảy ra vụ Vũng Rô tháng 5-1965, máy bay Mỹ vô 
tình phát hiện một tàu chở vũ khí cùa quân giải phóng bị mắc cạn, 
bắt đầu tập trung ngăn chặn con đường tiếp vận bằng đường biển. Từ 
đó về sau, việc vận chuyển vũ khí bằng đường biển gặp khó khăn, 
hầu hết các chuyến tàu đều bị địch phát hiện và ngăn chặn, phải quay 
về, "đường mòn trên biển" hầu như không còn tác dụng1. Tuy 
nhiên, "đường mòn trên biển Đông" đã đi vào lịch sử và huyền 
thoại, tượng trưng cho ý chí vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh vì 
sự nghiệp giãi phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Như vậy, đến cuối năm 1963, phong trào đấu tranh kiên cường 
của nhân dân miền Nam đã làm phá sản kế hoạch Stalây - Taylo 
hòng  bình định miền N am  trong vòng 18 tháng, "quốc sách ấp chiến 
lược" không thực hiện được, các chiến thuật "trực thăng vận", "thiết 
xa vận" bị đánh bại. Lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị ngày 
càng lớn mạnh. Đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
binh vận trên cả 3 vùng chiến lược diễn ra hết sức mạnh mẽ. Khí thế

_________________Chương IV. Quân và dân miền Nam đánh thẳng...

1. T ồ n g  c ộ n g  t ừ  t h á n g  2 - 1 9 6 2  đ ế n  2 - 1 9 6 5  c ó  8 9  c h u y ế n  t à u  đ i ,  tớ i  đ íc h  8 6  
c h u y ế n ,  v ậ n  c h u y ể n  đ ư ợ c  4 .9 2 0  tấ n  h à n g ,  tổ n  th ấ t  3 t à u .  T ừ  t h á n g  3 -1 9 6 5  

đ ể n  4 - 1 9 7 5  có 8 9  c h u y ế n  t à u  đ i ,  t ớ i  đ í c h  14 c h u y ế n ,  v ậ n  c h u y ể n  v à o  

đ ư ợ c  7 1 1  t ấ n  h à n g ,  p h ả i  q u a y  v ề  5 0  c h u y ế n ,  t ồ n  t h ấ t  1 6  t à u .  T r o n g  

tổ n g  s ố  19  t à u  b ị  tổ n  t h ấ t  c ó  14 t à u  p h ả i  t ự  h ù y ,  2  t à u  b ị  đ ị c h  đ á n h  c h ìm ,

3 t à u  b ị b ắ t .
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cách mạng của quân và dân miền Nam dâng cao, kiên quyết tiến lên 
đánh bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt.

UI. LÀM THÁT BẠI KÉ HOẠCH GIÔNXƠN - MÁC NAMARA. 
S ự  PHÁ SẢN CỦA CHIÉN LƯỢC "CH1ÉN TRANH ĐẶC BIỆT" 
CỦA M Ỹ T Ừ N Ả M  1964 ĐÉN 5-1965

Ngay từ khi còn là Phó Tổng thống Mỹ, Giônxơn đã rất chú 
ý đến vấn đề Việt Nam. Ngày 23-5-1961, Giônxơn đã từng gửi 
Bị vong lục về tình hình miền Nam Việt Nam cho Tổng thống 
Kennơđi và nêu rõ: "Trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản ở 
Đông Nam Á, Mỹ cần phải tham gia một cách mạnh mẽ và quyết 
tâm giành thắng lợi ở nơi đó. Nếu không, người Mỹ sẽ phải từ bỏ 
Thái Bình Dương và xây dựng phòng tuyển ngay trên bờ biển 
của nước Mỹ'". Do đó, sau khi lên làm Tổng thống, Giônxơn càng 
tỏ ra kiên quyết trong vấn đề Việt Nam. Giônxơn coi đây là một 
thử thách về sự kiên quyết của Mỹ trước phong trào giải phóng 
dân tộc đang ngày càng mạnh mẽ trên thế giới cũng như là nơi 
thử thách uy tín của nước Mỹ trên trường quốc tế. Đó cũng là một 
trong những lý do khiến tháng 1-1964, Tổng thống Mỹ Giônxom 
bác bỏ kế hoạch trung lập hóa miền Nam Việt Nam cùa Tổng thống 
Pháp Đờ Gôn và tuyên bố Mỹ sẽ gia tăng đáng kể các hoạt động 
quân sự tại đây. Mỹ cử Tướng Oétmolen (Westmoreland) sang thay 
Tướng Háckin (Harkins) làm chỉ huy MACV, tổ chức lực lượng 
đặc biệt Mỹ ở miền Nam Việt Nam thành 4 cụm, phụ trách 4 vùng 
chiến thuật. Ngày 20-6-1964, Tướng Oétmolen sang Việt Nam nắm 
quyền chi huy MACV.

Tháng 3-1964, Giônxơn thông qua kế hoạch do Mắc Namara và 
Hội đồng "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam lập nên. Kế 
hoạch gồm một số nội dung chính sau:

1. N e i l  S h e e h a n ,  H . Smith, E . K e n w o r th y ,  a n d  F . B u t te r f i e ld  ( 1 9 7 1 ) ,  The 
Petagon Papers as Published by the New York Times, N e w  Y o rk :  B a n ta m  

B o o k s ,  p . 1 2 8 .
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Một là, tăng cường viện trợ vũ khí, trang bị Mỹ, tăng cố vẩn 
quân sự Mỹ và sự chi huy trực tiếp cùa Mỹ, hệ thống yểm trợ, hậu 
cần cho quân đội Sài Gòn.

Hai là, tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn.

Ba là, dùng không quàn đánh phá miền Bắc Việt Nam và Lào, gây 
sức ép buộc miền Bắc ngừng chi viện cho cách mạng miền Nam.

Bon là, tiếp tục lập "ấp chiến lược", cố gắng bình định miền Nam 
trong vòng 2 năm 1964-1965, giành thắng lợi quân sự và sau năm 
1965 sẽ rút lực lượng Mỹ về nước1.

Ngày 15-4-1964, Tổng thống Mỹ Giônxơn yêu cầu Quốc hội 
tăng thêm viện trợ cho miền Nam Việt Nam để đẩy mạnh chiến tranh. 
Giônxơn đề nghị cấp thêm ngân sách tăng cường chiến tranh ở Việt 
Nam 125 triệu đôla, nâng ngân sách viện trợ cho miền Nam Việt Nam 
lên 725 triệu đôla trong năm 1964.

Ngày 25-7-1964, Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố không tán 
thành đề nghị ngoại giao của Pháp về mở Hội nghị mới giải quyết 
vấn đề Đông Dương, tiếp tục theo đuổi chính sách chiến tranh chống 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tháng 8-1964, Mỹ thành lập Bộ chi huy liên hiệp Việt - Mỹ trùm 
lên bộ máy chính quyền Sài Ciòn. Ngáy 22-9-1964, Hàn Ụuóc cử 
sang Nam Việt Nam một đội quân y gồm 150 người. Ngày 14-10, 
Đài Loan đưa sang Nam Việt Nam 1 trung tướng và 14 sĩ quan cấp 
tá để giúp chính quyền Sài Gòn xây dựng bộ máy chiến tranh chính 
trị. Cố vấn quân sự và lính chiến đấu Mỹ tiếp tục được đưa vào miền 
Nam, nâng số quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam tăng lên 26.200 
người cuối năm 1964. Mỹ cũng đã đưa sang miền Nam 989 máy 
bay, 415 khẩu pháo, 732 xe cơ giới các loại.

1. S a u  n à y  th ư ờ n g  g ọ i  là  K ế  h o ạ c h  G iô n x ơ n  - M ắ c  N a m a r a  h o ặ c  k ế  h o ạ c h  

M a c  N a m a r a  - N g u y ễ n  K h á n h .
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Trong năm 1964, Mỹ từng bước xây dựng kế hoạch tiến công 
miền Bắc bằng không quân và hải quân, ngày 5-8-1964, chính quyền 
Mỹ dựng lên "sự kiện Vịnh Bắc Bộ", lấy cớ mờ cuộc chiến tranh 
phá hoại đánh phá miền Bắc.

Tuy nhiên, trong năm 1964, tình hình chính trị ở vùng do chính 
quyền Sài Gòn kiểm soát vẫn hết sức bất ổn. Các cuộc đảo chính, 
thanh trừng nội bộ diễn ra liên miên.

Ngày 30-1-1964, Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý lật đổ Dương 
Văn Minh. Ngày 3-2-1964, Nguyễn Tôn Hoàn (người của Đảng 
Đại Việt) từ Pháp về làm Phó Thủ tướng Chính phù Sài Gòn.

Đến tháng 8-1964, Hội đồng quân sự họp ở Vũng Tàu, thông qua 
"Hiến chương Vũng Tàu", thâu tóm mọi quyền hành vào tay 
Nguyễn Khánh, âm mưu khôi phục lại hình thức cai trị kiểu Ngô 
Đình Diệm để dễ bề đàn áp nhân dân miền Nam. Ngày 28-8-1964, 
trước áp lực đấu tranh của nhân dân miền Nam, Nguyễn Khánh từ 
chúc Chù tịch, Thủ tướng và Tổng tu lệnh quân đội Sài Gòn. Ngày 
7-9-1964, ủ y  ban lãnh đạo quốc gia lâm thời do Dương Văn Minh - 
Nguyễn Khánh - Trần Thiện Khiêm đứng đầu được thành lập. 
Ngày 13-9-1964, Dương Văn Đức, Lâm Văn Phát, Dương Ngọc 
Lâm, Huỳnh Văn Tôn tiến hành đảo chính nhưng thất bại. Ngày
2 6 -9 , Thượng Hội đ ồ n g  quốc gia do  Phan Khác S ử u  đ ứ n g  đ ầu  đ irạc  
thành lập. Đến 24-10, Phan Khắc Sửu được bầu làm Quốc trường. 
Ngày 25-10, các tướng trẻ họp ở Vũng Tàu, bầu Nguyễn Khánh làm 
Tổng tư lệnh. Ngày 30-10, Trần Văn Hưcmg được cử làm Thủ tướng. 
Ngày 4-11-1964, nhóm tướng trẻ do Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn 
Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ cầm đầu làm đảo chính bộ phận, vẫn để Phan 
Khắc Sửu, Trần Văn Hương chấp chính nhung giải tán Thượng Hội 
đồng quốc gia.

Mặc dù lâm vào khủng hoảng chính trị triền miên, nhưng Mỹ 
và chính quyền miền Nam vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động chống 
phá cách mạng miền Nam.
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Ngày 2-2-1964, Nguyễn Văn Thiệu được cử làm Tham mưu trưởng 
liên quàn. Trong tháng 3, Mắc Namara và Taylo sang miền Nam 
kiểm tra tình hình, sau đó đề nghị với Giônxơn hai chương trình.

Chưomg trình thứ nhất gọi là Chương trình "hành động kiểm 
soát biên giới và trả đũa" gồm việc mở các cuộc tiến công của quân 
đội Sài Gòn vào đường mòn Hồ Chí Minh và các cuộc tiến công 
truy kích các lực lượng cách mạng sang Campuchia, tiến hành 
ném bom trả đũa miền Bắc Việt Nam bằng lực lượng không quân 
của quân đội Sài Gòn và cho máy bay thả mìn phong tỏa các cảng 
quan trọng.

Chương trình thứ hai\ dùng sức ép quân sự từng bước một tiến 
công vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp tại miền Bắc do không 
quân thuộc quân đội Sài Gòn và không quân Mỹ (mang ký hiệu 
"không quân Việt Nam Cộng hòa" thực hiện).

Do tầm quan trọng cùa tuyến vận tải 559 cùa lực lượng cách 
mạng Việt Nam trong việc vận chuyển phương tiện và vũ khí vào 
miền Nam, ngày 1-4-1964, Nguyễn Khánh và Phumi Nôxavẳn ký 
thỏa thuận cho phép quân đội Sài Gòn được tiến vào đất Lào để 
tiến công vào "các mục tiêu cộng sản".

Mặc dù tình hình chính trị còn đang rối loạn, chính quyền Sài 
Gòn cũng không từ bò tham vọng Bắc tiến. Ngày 14-7-1964, Nguyén 
Khánh công khai tuyên bố Bắc tiến. Ngày 16-7-1964, Nguyễn Cao 
Kỳ cũng công khai tuyên bố lực lượng không quân thuộc quân đội 
Sài Gòn đã sẵn sàng ném bom bắn phá miền Bắc.

Cùng với các biện pháp nêu trên, quân đội Sài Gòn cũng được 
củng cố và tăng cường khả năng chiến đấu. Theo báo cáo của Taylo 
với Giônxơn tháng 8-1964, tình trạng sẵn sàng chiến đấu cùa quân 
đội Sài Gòn như sau: 28/30 trung đoàn, 100/101 tiểu đoàn bộ binh, 
lính dù và lính thủy đánh bộ; 17/20 tiểu đoàn biệt động quân; 19/20 
tiểu đoàn công binh. Chính quyền Sài Gòn đang kiểm soát 33% dân
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Số nông thôn, 40% dân số đô thị, vùng tranh chấp nông thôn chiếm 
47% dân số, vùng tranh chấp đô thị chiếm 42% dân số.

Ngày 3-11-1964, Giônxơn được bầu lại làm Tổng thống Mỹ 
và tuyên bố tiếp tục theo đuổi chính sách chiến tranh tại Việt Nam.

Trước những bước leo thang xâm lược trắng trợn của đế quốc 
Mỹ, ngày 27-3-1964, tại Hội nghị chính trị đặc biệt tổ chức tại Hà 
Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khảng định: mặc dù địch tăng cường 
chiến tranh xâm lược nhưng thực tiễn hiện nay ờ miền Nam chứng 
tỏ một cách rõ rệt sự thất bại không thể tránh khỏi của Mỹ trong 
việc thực hiện chiến lược "chiến tranh đặc biệt". Cuộc "chiến tranh 
đặc biệt" mà chúng đang thí nghiệm tại miền Nam Việt Nam đã 
thất bại thì Mỹ sẽ thất bại ở bất kỳ nơi nào khác.

Để đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước, Hành lang chiến lược 559 và 759 đã đưa vào miền Nam 
hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn tấn vật chất, khối lượng 
hàng chi viện cho miền Nam năm 1964 tăng gấp 4 lần năm 1963.

Bộ đội chủ lực, một phần phát triển tại chỗ, phần quan trọng từ 
miền Bắc chi viện đã nhanh chóng phát triển lên 11 trung đoàn tập 
trung. Giữa năm 1964, lực lượng vũ trang giải phóng ờ miền Nam 
đã phát triển lên 120.00 người, trong đó 42.000 quân chủ lực. 
Các trung đoàn 1 và 2 bộ binh, đoàn 80 pháo binh gồm 5 tiều 
đoàn đứng chân ở vùng căn cứ miền Đông Nam Bộ. Công tác hậu 
cần được tổ chức nhằm chuẩn bị cho những trận đánh lớn cấp tiểu 
đoàn, trung đoàn. Các trung đoàn 1 và 2 bộ binh, một số tiểu đoàn 
pháo binh, đặc công, thông tin... chủ lực Quân khu V đứng chân ờ 
vùng căn cứ giáp ranh các tinh Quàng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Lực lượng bộ đội địa phương và dân quân, du kích được chú ý 
xây dụng. Đến cuối năm 1964, hầu hết các xã ở miền Nam đều có 
từ 1 tiểu đội đến 1 trung đội du kích. Bộ đội địa phương có 82.000 
người, du kích có 164.000 người, xấp xi bằng lực lượng bảo an,
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dân vệ và thanh niên chiến đấu của quân đội Sài Gòn (địch có 98.000 
bảo an, 165.000 dân vệ và thanh niên chiến đấu).

Trong năm 1964, quân và dân miền Nam đẩy mạnh đấu tranh 
vũ trang, liên tiếp giành các chiến thắng lớn.

Ngày 7-1-1964, quân đội Sài Gòn mở chiến dịch "Phượng Hoàng 
TG 1" vào khu vực Thạnh Phủ, Bến Tre nhằm tiêu diệt 1 đơn vị 
quân giải phóng và phá cơ sở tiếp nhận "hàng" tiếp tể từ miền Bắc 
đưa vào bằng đường biển. Chính quyền Sài Gòn huy động 6.000 
quân chủ lực, gồm 4 chiến đoàn (16 tiểu đoàn) đến phối hợp với 1 
tiểu đoàn của Sư đoàn 7 đang đóng ở Thạch Phú, 6 đại đội biệt kích 
ờ Mỏ Cày, An Hiệp, Hàm Long, 40 máy bay các loại, 14 tàu chiến, 
11 hải thuyền, 20 xe thiết giáp MI 13, 12 khẩu pháo. Nhiều tướng 
tá Mỹ và quân đội Sài Gòn tham gia cuộc hành quân này và coi đây 
là "cuộc hành quân lớn nhất" trong lịch sử quân sự ở Việt Nam. 
Chiến thuật sử dụng trong cuộc hành quân là "bủa lưới phóng lao" 
nhàm bao vây, tiêu diệt gọn các đơn vị quân giải phóng.

Quân và dân Bến Tre đã kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang, 
đánh bại cuộc càn quét của địch, tiêu diệt làm bị thương 1.240 tên, 
trong đó có nhiều cố vấn Mỹ, bắn rơi 47 máy bay, bắn chim 1 tàu 
chiến và thu nhiều súng các loại. Đây là thắng lợi to lớn của quân 
và dân Bến Tre đã phát huy sức mạnh và kinh nghiệm của phong 
trào Đồng khởi, kiên quyết đánh tháng mọi chiến lược, chiến thuật 
chiến tranh hiện đại của Mỹ, giáng thêm một đòn nặng vào chiến 
thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận" của Mỹ và quân đội Sài Gòn.

Ngày 16-2-1964, lực lượng biệt động thành phố Sài Gòn tập kích 
rạp chiếu bóng Kinh Đô, tiêu diệt và làm bị thương 150 sĩ quan và 
binh lính Mỹ.

Ngày 18-3-1964, lực lượng vũ trang Ben Tre diệt gọn tiểu đoàn 
3 biệt danh Ó đỏ thuộc Trung đoàn 12, Sư đoàn 7 tại Ba Tri (Bấn 
Tre). Đến 9-4-1964, quân giải phóng tiêu diệt Tiểu đoàn 1 biệt danh 
Ó vàng, thuộc Trung đoàn 12, Sư đoàn 7.
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Tháng 5-1964, quân đội Sài Gòn huy động khoảng 5.000 quân, 
80 máy bay các loại mờ chiến dịch Quyết thắng 202 càn quét dài 
ngày vùng Măng Xin, huyện Sơn Hà, miền Tây Quảng Ngãi nhằm 
tiêu diệt vùng căn cứ của Cách mạng và buộc lực lượng vũ trang 
đang hoạt động ở vùng đồng bằng phải rút về bảo vệ căn cứ. Trung 
tướng Đỗ Cao Trí, Tư lệnh vùng chiến thuật 2 quân đội Sài Gòn và 
nhiều cố vấn Mỹ chỉ huy cuộc hành quân. Đây là cuộc càn lớn nhất 
của địch ở Trung Trung Bộ từ đầu năm 1964. Quân và dân miền 
Tây Quảng Ngãi đã chiến đấu liên tục 30 ngày đêm, đánh 55 trận 
lớn nhỏ, tiêu diệt trên 500 tên, bắn rơi 17 máy bay, phá tan cuộc 
càn quét của quân đội Sài Gòn.

Đêm 1-5-1964, quân giải phóng Sài Gòn - Gia Định đánh chìm 
tàu chở máy bay Cađơ, trọng tải 16.500 tấn trên sông Sài Gòn, diệt 
50 sĩ quan và binh lính Mỹ, làm bị thương 70 tên, 21 máy bay 
lên thẳng HU1A, 2 máy bay trinh sát L I9 và một máy bay khu trục 
AD6 bị đánh chim.

Ngày 4-7-1964, binh sĩ người Thượng ở trại Plâymơrông nổi 
dậy, quay súng bắn lại chi huy Mỹ - quân đội Sài Gòn, cùng quân giải 
phóng tập kích quân địch tại đây, giết 312 quân, trong đó có 11 sĩ 
quan Mỹ, làm bị thương 123 lính, bắt sống 65 lính, thu 200 súng.

Ngày 25-8-1964, lực luợng biệt động tấn công căn cứ không quân 
chiến lược Biên Hòa, phá hủy 59 máy bay, trong đó có 21 máy bay 
phản lực B57, 11 máy bay AD6, 1 máy bay do thám U2, diệt 293 
tên Mỹ, phá hùy hai kho đạn, một kho xăng, 18 căn nhà. Tiếp đó, 
ngày 1-11-1964, tay tập kích bằng súng cối vào sân bay Biên Hòa, 
tiêu diệt 4 lính Mỹ, phá hủy 5 máy bay B57, phá hỏng 8 chiếc 
B57 khác.

Ngày 18-11, lực lượng biệt động đánh mìn khách sạn Brinh tại 
Sài Gòn làm chết 2, bị thương 5 lính Mỹ, 13 lính quân đội Sài Gòn.

Ngày 26-12-1964, tại An Lão (Bình Định), trong một đêm trên 
một tuyến dài 22km, rộng 3km, quân giải phóng diệt gọn 3 cứ điểm
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có công sự vững chắc, phá tan một hệ thống 8 "ấp chiến lược", diệt 
700 sĩ quan, binh lính Mỹ và quân đội Sài Gòn, thu 300 súng, trong 
đó có 2 khẩu pháo 105 ly.

Từ 2-12-1964 đến 3-1-1965, lực lượng vũ trang giải phóng mở 
chiến địch Bình Giã, là loại hình chiến dịch tổng hợp đấu tranh 
quân sự và chính trị, vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "hai 
chân, ba mũi". Lực lượng tham gia chiến dịch gồm trung đoàn bộ 
binh số 1 và số 2, đoàn 30 pháo binh chủ lực quân giải phóng, 3 
tiểu đoàn Quân khu II, 2 tiều đoàn quân khu VI và lực lượng du 
kích, nhân dân địa phương. Lực lượng địch có khoảng 7 đến 8 tiểu 
đoàn. Sau hơn một tháng chiến dịch, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 
1.700 tên địch (có 60 cố vấn Mỹ), bất sống 300 tên, bắn rơi 56 máy 
bay, phá hủy 27 xe MI 13, 45 xe quân sự. Có thể đánh giá tinh hình 
chiến trường miền Nam khi bước sang năm 1965 là: "kể từ  trận Ắp 
Bắc, M ỹ thấy không thể thắng ta được, đến trận Bình Giã thì Mỹ 
thấy sẽ thua ta trong "chiến tranh đặc biệt"'. Tài liệu mật Lầu Năm 
góc viết: "Mối thất vọng của Hoa Thịnh Đốn đối với tình hình quân 
sự ngày càng tăng lên khi quân đội Sài Gòn bị một cú thất bại trông 
thấy trong trận đánh ác liệt ở Bình Giã, Đông Nam Sài Gòn2.

Nhằm ngàn chặn con đường tiếp vận từ Bắc Việt Nam vào Nam 
Việt Nam trên đất Lào, từ đầu năm 1964, Mỹ tăng cường hiện đại 
hóa quân đội phái hữu Lào. Mỹ trang bị cho quân đội phái hữu Lào 
các loại vũ khí hiện đại như: súng tiểu liên M I6, đại bác 155 ly, xe 
tăng 18 tấn, máy bay AC47, trực thăng quân sự ... Quân đội phái hữu 
Lào được xây dựng lên 61.000 người, trong khi lực lượng Pathét 
Lào chỉ có 17.482 người. Ngày 19-4-1964, Mỹ giật dây cho Phumi 
Nôxavản đảo chính, lật đổ Chính phủ liên hiệp Lào, Phumi Nôxavẳn 
kêu gọi lực lượng vũ trang Liên hợp quốc và khối SEATO can thiệp

1. L è  D u ẩ n ,  Thư vào Nam, N x b .  Q u â n  đ ộ i  n h â n  d â n ,  H à  N ộ i ,  2 0 0 5 ,  t r .5 0 .

2 . Tài liệu mật cùa Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, 
Việt Nam Thông tần xã p h á t  h à n h ,  1 9 7 1 , t ậ p  2 ,  t r .2 5 .
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vào Lào. Từ đầu tháng 6-1964, Mỹ bắt đầu thực hiện các phi vụ 
ném bom trên đất Lào nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang giải phóng 
Lào và ngăn chặn việc vận chuyển hàng hóa chi viện từ miền Bắc 
vào miền Nam qua tuyển đường mòn Hồ Chí Minh.

Trong năm 1964, quân và dân Việt Nam phối hợp với quân và 
dân Lào tiến công địch ở đường số 12, đường số 18, Cánh đồng 
C hum ..., tiêu diệt một bộ phận quân đội phái hữu Lào, mở rộng 
vùng giải phóng.

Trong năm 1964, mũi đấu tranh vũ trang của cách mạng miền 
Nam tiêu diệt 119.000 binh lính quân đội Sài Gòn. Cách mạng tiếp 
tục đẩy mạnh mũi đấu tranh binh vận, trên chiến trường Nam Bộ, 
từ giữa năm 1961 đến giữa năm 1965 có 255.000 lượt binh sĩ quân 
đội Sài Gòn đào ngũ. Riêng số binh lính quân đội Sài Gòn đào ngũ 
năm 1964 là 51.000 người, có nơi đào, rã ngũ tập thể cả trung đội, 
đại đội. Đã có 112 vụ binh biến, giết 312 sĩ quan quân đội Sài Gòn và 
27 cố vấn Mỹ.

Phong trào phá "ấp chiến lược" tiếp tục giành thắng lợi. Trong 
năm 1964, quân và dân Khu V phá 1.485 "ấp chiến lược" ở đồng 
bằng, 292 "ấp chiến lược" ở miền núi, giải phóng 123 xã. Quân và 
dân Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ phá hơn 3.000 "ấp chiến lược" 
trong tổng số 3.800 "ấp chiến lược" trên địa bàn. Toàn miền Nam. 
số "ấp chiến lược" từ 7.512 năm 1963 còn 3.463 cuối năm 1964, 
trong đó một nửa không đủ tiêu chuẩn. Có những "ấp chiến lược" 
bị phá đi phá lại tới hàng chục lần như ấp Đông Lợi, xã Đông 
Phước (Cần Thơ).

Phong trào đô thị trong năm 1964 và đầu năm 1965 tuy không 
rầm rộ như năm 1963 nhưng vẫn hết sức mạnh mẽ nhằm chổng chế 
độ độc tài quân sự của các tướng lĩnh quân đội Sài Gòn, chống 
Hiến chương Vũng Tàu, chống sự can thiệp cùa M ỹ... Tiêu biểu là 
cuộc tồng đình công ngày 22-7-1964 cùa công nhân lao động Sài 
Gòn - Gia Định làm tê liệt mọi hoạt động của thành phố, các cuộc
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biểu tình chống Hiến chương Vũng Tàu ngày 18-8-1964, cuộc đấu 
tranh ngày 6-9-1964, hàng chục vạn đồng bào theo đạo Phật, Thiên 
Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo đã đi đưa tang những người bị Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn sát hại trong cuộc biểu tình chống Mỹ và 
Nguyễn Khánh cuối tháng 8-1964, cuộc đấu tranh của hàng chục 
vạn học sinh, sinh viên và nhân dân lao động Sài Gòn - Gia Định 
ngàv 29-11-1964...

Từ khi Mỹ tăng cường chiến tranh xâm lược miền Nam Việt 
Nam, các cuộc tiến công của lực luợng biệt động thành đã trở thành 
nỗi khiếp đảm của lính Mỹ và tay sai ác ôn. Trong cuộc đấu tranh 
của lực lượng biệt động thành cuối năm 1964, đầu năm 1965 xuất 
hiện tấm gương người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi và Trần Văn 
Đang. Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Trỗi và Trần Văn Đang đã biến 
tòa án và pháp trường của địch thành nơi lên án tội ác xâm lược cùa 
Mỹ và thể hiện khí phách anh hùng của người chiến sĩ giải phóng.

Trong thời kỳ 1961-1965, hoạt động tình báo chiến lược dưới 
sự chì đạo của Đảng tiếp tục thu đuợc những thành công lớn. Tiêu 
biểu trong số những nhà tình báo chiến lược phải kề đến Phạm 
Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ấn.

Trong điều kiện thuận lợi về nhiều mặt của phong trào Cách 
m ạng  m iền N am , từ  11 đến 18 11-1964, tại căn cứ  Bãc Tây N in h , 
M ặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiến hành Đại 
hội đại biểu lần thứ hai. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu thay 
mặt cho các đảng phái dân chủ, đoàn thể nhân dân, các tôn giáo, 
dân tộc, đại biểu quân giải phóng và các lực lượng vũ ừang nhân 
dân, các lực lượng yêu nước. Đại hội nghe báo cáo chính trị cùa 
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và các bản báo cáo bổ sung của ủ y  ban 
Trung ương Mặt trận về tình hình đấu tranh vũ trang, tình hình 
các tôn giáo, phong trào đấu tranh của các dân tộc, các báo cáo về 
chính sách cùa Mặt trận đối với các giai cấp, tôn giáo, dân tộc và 
trên 30 bản tham luận khác.
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Đại hội thông qua bản báo cáo chính trị, các chính sách, điều lệ 
do ủ y  ban Trung ương Mặt trận trình bày, nhất trí bầu ủ y  ban 
Trung ương mới của Mặt trận gồm 45 ủy viên do Luật sư Nguyễn 
Hữu Thọ làm Chù tịch và đề ra nhiệm vụ đoàn kết, động viên nhân 
dân miền Nam không phân biệt tôn giáo, dân tộc, đảng phái, giai 
cấp, thành phần xã hội, phát huy tinh thần vượt gian khổ, tự lực 
cánh sinh, chù nghĩa anh hùng cách mạng, tiến lên đánh thắng 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt" cùa Mỹ. về phương hướng cùa 
nhân dân miền Nam, Đại hội nêu rõ:

"1. Tiếp tục phát huy tinh thần vượt gian khổ, tự lực cánh sinh, 
phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm lao về 
phía trước, đạp bàng tất cả trở lực, đẩy mạnh hơn nữa, tới tấp hơn 
nữa về chính trị cũng như về vũ trang.

2. Ra sức củng cố khối đoàn kết toàn dần, không phân biệt tôn 
giáo và chính kiến, người Kinh, người Thượng hay người Khơme.

3. Cống hiến tất cà sức lực, tài năng, trí tuệ vào công cuộc kháng 
chiến thần thánh, thực hiện cuộc chiến tranh ái quốc toàn dân, toàn 
diện và trường kỳ"1.

Quan hệ ngoại giao của Mặt trận mở rộng nhanh chóng, tranh 
thù sụ ủng hộ của bạn bè quốc tế. Tháng 1-1965, Mặt trận Dân tộc 
G iải phóng m iền N am  V iệt N am  đặt đại diện thường trực tại L icn  Xô.

Trong 6 tháng đầu năm 1965, nội bộ chính quyền Sài Gòn tiếp 
tục lục đục đấu tranh giữa phái quân sự và dân sự.

Ngày 11-1-1965, Phan Khắc Sửu - Trần Văn Hương - Nguyễn 
Khánh ra Thông cáo chung, hòa giải mâu thuẫn giữa phái quân 
sự và phái dân sự, đưa 4 tướng vào chính phủ trong đó có 
Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 28-1-1965, trong khi 
Taylo đi Viêng Chăn, Nguyễn Khánh và một số tướng trẻ đào chính

1. Viện Sử học, Những sự  kiện lịch sừ  (1945-1975), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
2002, tr.247.
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lật chính phủ dân sự của Trần Văn Hương, đến 12-2 lập lại chính 
phù dân sự do Phan Khắc Sửu làm Quốc trường, Phan Huy Quát 
làm Thủ tướng.

Ngày 19-2-1965, cuộc đảo chính của Phạm Ngọc Thảo, Lâm 
Văn Phát, Huỳnh Văn Tôn lật Nguyễn Khánh, Phan Huy Quát bị 
thất bại. Ngày 21-2-1965, Taylo dùng sức ép của Hội đồng quân 
lực loại Nguyễn Khánh ra khỏi chức Chủ tịch Hội đồng quân lực và 
đưa Nguyễn Khánh đi lưu vong nước ngoài. Ngày 20-5-1965, Phạm 
Ngọc Thảo lại âm mưu đảo chính không thành, Nguyễn Cao Kỳ - 
Phan Huy Quát phát hiện, bắt giữ 50 sĩ quan. Ngày 11-6-1965, một 
đảo chính quân sự lật đổ chính phù dân sự do Phan Huy Quát làm 
Thủ tướng, lập nội các mới do Nguyễn Vãn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ 
cầm đầu. Từ đây, chính quyền Sài Gòn rơi vào tay phái quân sự, 
chù trương theo Mỹ tiến hành chiến tranh.

Những tháng đầu năm 1965, trước nguy cơ thất bại không tránh 
khỏi cùa quân đội Sài Gòn, Mỹ buộc phải đưa quân chiến đấu của 
Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ vào miền Nam cứu nguy 
cho chế độ Sài Gòn.

Ngày 8-1-1965, Hàn Quốc đưa 2.000 cố vấn quân sự vào miền 
Nam Việt Nam. Ngày 27-1, Mỹ đưa 1 đại đội không quân F 105
vào  B icn  H ò a , th á n g  2 đư a 1 tiểu  đ oàn  tên  lửa p h ò n g  k h ô n g  vào
Đà Nằng.

Ngày 6-3-1965, Giônxơn quyết định.đưa 2 tiểu đoàn thủy quân 
lục chiến Mỹ đến Đà Nằng. Ngày 8-3-1965, 2 tiểu đoàn thuộc lữ 
đoàn 9 thủy quân lục chiến Mỹ từ’ Ỏkinaoa đổ bộ vào Đà Nằng, mở 
đầu việc đưa quân chiến đấu Mỹ vào Nam Việt Nam.

Ngày 1-4-1965, trước sức ép của giới quân sự Mỹ, Giônxơn và 
Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ quyết định nội dung gồm 9 điểm 
(cụ thề hóa trong Bị vong lục sổ 328 ngày 6-4-1965), trong đó có 
một số điểm đáng chú ý như: tăng cường lực lượng yểm trợ từ
18.000 đến 20.000 người, triển khai 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến
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vào miền Nam Việt Nam (kể cả 2 tiểu đoàn cũ); thay đổi nhiệm vụ 
của thùy quân lục chiến tại miền Nam Việt Nam, cho tham chiến 
với mức độ nguy hiểm thấp; thăm dò khả năng đưa quân chiến đấu 
của Hàn Quốc, Austrailia, Niu Dilan (New Zealand) vào Việt Nam; 
tiếp tục tăng cường không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam và 
Lào. Tài liệu mật Bộ Quốc phòng Mỹ coi đây là "văn kiện bản lề 
chấp nhận quan điểm của Mỹ bước vào chiến tranh trên bộ". Sau 
quyết định ngày 1-4-1965, nội bộ nước Mỹ bắt đầu chia rẽ, chia ra 
3 phái. Phái chù trương chiến tranh gồm các tướng lĩnh, phái lừng 
chừng, dao động như Mắc Namara, Uyliam, Taylo; phái đòi rút lui 
như Gioócgiơ, Alểchdít, Giônxơn.

Trong tháng 4-1965, thêm 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ đổ 
bộ vào Đà Nang, cùng với đó là một số đơn vị xe tăng M 148, xe lội 
nước, pháo binh, máy bay F4B, máy bay trực thăng.

Ngày 1-6, tiểu đoàn 1 bộ binh Austrailia vào Biên Hòa. Ngày 2-7, 
Chính phủ Hàn Quốc quyết định gừi 1 sư đoàn sang Nam Việt Nam.

Đến 17-7-1965, Giônxơn quyết định đưa thêm 44 tiểu đoàn 
lính Mỹ cùng nhiều phương tiện chiến tranh vào miền Nam, chấp 
thuận chiến lược tìm và diệt cùa Oétmolen. Tài liệu mật của Bộ 
Quốc phòng Mỹ thừa nhận: "Quyết định 17-7-1965 đưa lên 44 
tiểu đoàn chiến đấu được coi như vượt qua ngưỡng cửa bước vào 
cuộc chiến tranh trên bộ ờ châu Á, lẽ ra chi không cho địch thang 
thì bây giờ người ta nhẩn mạnh đến việc đánh bại kè địch ở Nam 
Việt Nam".

Tiếp đó, quân Mỹ và đồng minh Mỹ đổ bộ vào Nam Việt Nam 
ngày càng ồ ạt, đến cuối năm 1965, số quân Mỹ ở miền Nam tăng 
lên 184.300 tên, quân đồng minh Mỹ tăng lên 21.260 tên, quân đội 
Sài Gòn tăng lên 520.000 tên.

Những phương tiện chiến tranh hiện đại được sử dụng yểm 
trợ cho các cuộc tiến công trên bộ và đánh sâu vào vùng căn cứ 
kháng chiến. Ngày 18-6-1965, 28 chiếc B52 lần đầu tiên ném bom
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vùng căn cứ cùa Mặt trận Dân tộc Giải phóng tại Bến Cát (Thù 
Dầu Một).

Trước tình hỉnh đó, từ ngày 1 đến 9-3-1965, Hội nghị nhân dân 
Đông Dương đoàn kết chống Mỹ họp tại Phnôm Pênh. Hội nghị 
cực lực lên án để quốc Mỹ và tay sai phá hoại Hiệp định Giơnevơ 
gây ra cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác chống nhân dân Việt Nam, 
can thiệp vũ trang vào Lào và âm mưu xâm lược Campuchia. Hội 
nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cổ tình đoàn kết chiến 
đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung là đế 
quốc Mỹ.

Trước tình hình cả nước có chiến tranh với hình thức và mức 
độ khác nhau ở mỗi miền, Hội nghị lần thứ 11 (đặc biệt) Ban Chấp 
hành Trung ương Đàng Lao động Việt Nam họp từ ngày 25 đến
27-3-1965 đã ra Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cấp bách 
trước mất.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ cơ bản cho toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta là: "Tích cực kiểm chế và thắng địch trong cuộc chiến tranh 
đặc biệt ờ  mức cao nhất ở  miền Nam, ra sức tranh thù thời cơ, tập 
trung lực lượng của cà nước giành thắng lợi quyết định ở  miền Nam 
trong thời gian tưorig đổi ngắn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đổi phó 
và quyết thang cuộc chiến tranh cục bộ ở  miền Nam nếu địch gây ra; 
tiếp tục xây dựng miến Bắc, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế và 
tăng cường quốc phòng, kiên quyết bảo vệ miên Băc đánh thăng 
cuộc chiến tranh phá hoại và phong tỏa bằng không quân và hải 
quân của địch, chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại địch trong trường hợp 
chúng đưa cuộc chiến tranh phả hoại hiện nay đến một trình độ ác 
liệt gấp bội, hoặc chuyển nó thành một cuộc chiến tranh cục bộ ờ  cả 
miền Nam lẫn miền Bắc, ra sức động viên lực lượng của miên Băc 
chi viện cho miền Nam, ra sức giúp đỡ cách mạng L ào"'.

1. Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 2003, tập 26, tr. 109.
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Hội nghị nhận định rằng: Đường lối và phương châm giành 
thắng lợi ở miền Nam đã nêu trước đây về cơ bàn vẫn không thay 
đổi. Hội nghị đề ra nhiệm vụ cấp bách ở miền Bắc là phải kịp thời 
chuyển hướng tư tưởng và tổ chức, chuyển hướng xây dựng kinh tế 
và tăng cường lực lượng quốc phòng nhằm kịp thời đáp ứng bảo vệ 
miền Bắc và chi viện to lớn cho cách mạng miền Nam trong tình 
hình mới.

Cuối tháng 3 năm 1965, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị 
quyết về công tác chính trị tư tường, nhằm xây dụng trong toàn 
Đảng bộ quyết tâm đánh thắng chiến lược "chiến tranh cục bộ" 
của Mỹ.

Ba mục tiêu lớn của quân và dân miền Nam là tiến lên đánh 
những trận lớn ở trình độ phức tạp, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, 
mở rộng chiến tranh du kích, "phá ấp chiến lược", cơ bản giải 
phỏng nông thôn, làm chủ 2/3 ruộng đất và ở thành phố dấy lên 
cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn với một mặt trận rộng rãi chống 
đế quốc Mỹ.

Nội dung của Nghị quyết đã xác định rõ: "cuộc chiến ở miền 
Nam là cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta chống chủ nghĩa 
thực dân mới và tay sai, con đường đi đến chiến thắng không 
b ăn g  p h ản g , còn  nh iều  chông  gai. D o đó, Đ àng  bộ và n h ân  dân 
miền Nam cần sẵn sàng đối phó với tình huống phức tạp và xấu 
nhất là đế quốc Mỹ sẽ chuyển sang thi hành chiến lược "chiến tranh 
cục b ộ "1.

Trung ưomg Cục quyết định mờ cuộc động viên chính trị sâu 
rộng trong toàn quân, toàn dân, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, xây dựng quyết tâm đánh Mỹ, tháng Mỹ.

1. Lịch sử biên niên Xứ ùy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1954-1975), 
Nxb. Chính trị quốc gia, Sđd, tr.606.
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Đầu năm 1965, cùng với việc bắt đầu đưa quân viễn chinh Mỹ 
vào miền Nam Việt Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra 
miền Bắc, Giônxơn mở rộng cuộc tiến công về ngoại giao vừa để 
che giấu tội ác xâm lược trắng trợn của Mỹ, tung hỏa mù bịp 
bợm về "thái độ thiện chí" của chúng để đánh lừa dư luận thể giới, 
vừa để đe dọa nhân dân ta. Giônxơn luôn nói đến "thương lượng 
không điều kiện tiên quyết", "Mỹ vẫn không muốn một cuộc 
chiến tranh mở rộng. Chúng ta đã và sẽ tiếp tục hoạt động để giảm 
bớt tình hình căng thẳng".

Trước tình hỉnh đó, ngày 22-3-1965, Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra một bản tuyên bố quan trọng. 
Sau khi vạch trần luận điệu bịp bợm "thương lượng không điều 
kiện tiên quyết" cùa Mỹ, Mặt trận đã đưa ra lập trường chính 
nghĩa 5 điểm của nhân dân miền Nam Việt Nam: khăng định đế 
quốc Mỹ là kẻ gây chiến, là kè thù cùa nhân dân Việt Nam, nhân 
dân miền Nam Việt Nam anh hùng quyết đánh đuổi đế quốc Mỹ 
để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thực hiện một nước 
V iệt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới thống 
nhất đất nước; nhân dân miền Nam Việt Nam tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc đối với sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân yêu chuộng 
hòa bình và công lý trên thế giới và nêu cao tinh thần đoàn kết, 
liép tục anh dũng xông lên, quyét chién, quyéi tháng Mỹ và chinh 
quyền tay sai.

Tiếp đó, ngày 8-4-1965, Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại công 
bố lập trường 4 điềm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:
1- Mỹ là kẻ xâm lược, Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam;
2- Mỹ phải tôn trọng Hiệp định Giơnevơ; 3- Công việc miền Nam 
là do nhân dân miền Nam tự giải quyết, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam là người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân 
miền Nam; 4- Việc thực hiện hòa bình thống nhất của nước Việt 
Nam do nhân dân hai miền tự giải quyết.
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Từ ngày 7 đến 10-4-1965, Quốc hội nước Việt Nam Dân chù 
Cộng hòa họp tại Hà Nội ra lời kêu gọi gửi Quốc hội các nước 
trên thế giới có những hành động mạnh mẽ ủng hộ nhân dân Việt 
Nam, kiên quyết đòi Mỹ chấm dứt ngay các hành động xâm lược 
tại miền Nam Việt Nam và hoạt động chống phá Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Trong phiên bế mạc kỳ họp, Chù tịch Hồ Chí Minh 
kêu gọi: "Lúc này chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng 
nhất của mọi người Việt Nam yêu nước... Tất cả chúng ta hãy 
đoàn kết nhất trí triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm luợc"1.

Tại miền Nam, tiếp sau chiến thắng Bình Giã, quân và dân miền 
Nam liên tiếp giành nhũng thắng lợi, tiếp tục đánh bại quân đội 
Việt Nam Cộng hòa và đánh phủ đầu quân Mỹ ngay khi chúng tới 
Việt Nam.

Ngày 29-1-1965, lực lượng biệt động Sài Gòn tiến công vào 
phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ tại Sài Gòn, diệt và làm bị thương 
55 sĩ quan và binh lính Mỹ, trong đó có 2 sĩ quan cấp tướng. Ngày 
7-2-1965, quân giải phóng tiến công sân bay Plâycu, diệt 357 sĩ 
quan và binh lính Mỹ, phá hủy 42 máy bay. Ngày 10-2-1965, tiến 
công quân Mỹ tại Quy Nhom, diệt 23 sĩ quan và binh lính. Ngày 
30-3-1965, quân giải phóng tiến công Tòa đại sứ Mỹ tại trung tâm 
thành phố Sài Gòn, diệt 168 sĩ quan và binh linh Mỹ, làm bị thương 
49 người, phá hủy 20 xe ô tô.

Để kịp thời động viên khen thưởng và cổ vũ tinh thần chiến đấu 
của quân và dân ta, từ ngày 2 đến 6-5-1965, ủ y  ban Trung ương 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Bộ chì huy 
các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam tiến hành Đại hội Anh 
hùng chiến s ĩ  thi đua và dũng s ĩ  các lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam lần thứ nhất tại chiến khu Dương Minh Châu.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, 
tr.434-435.
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v ề  dự Đại hội, có 150 chiến sĩ thi đua thuộc các đơn vị chù 
lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích toàn Miền. Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam và Bộ chi huy các lực lượng vũ 
trang giải phóng miền Nam đã tuyên dương 23 cán bộ, chiến sĩ là 
Anh hùng giải phóng, trong đó có hai nữ Anh hùng là Tạ Thị Kiều 
và Nguyễn Thị ú t. Đại hội đã cổ vũ kịp thời và xây dựng quyết 
tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ cho các lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam.

Ngày 10 và 11-5-1965, quân giải phóng tiến công các căn cứ 
quân sự của quân đội Sài Gòn tại thị xã Phước Long, tiêu diệt sở 
chỉ huy quân sự Phước Bình và tiểu khu quân sự Phước Long, diệt 
1.398 tên địch, bắn rơi 14 máy bay, thu 700 súng các loại.

Ngày 26-5-1965, bộ đội địa phương tinh Quảng Nam tiến công 
tiêu diệt một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ tại Núi Thành. Trận 
đánh đã diễn ra ác liệt, đánh cận chiến, giáp lá cà, bộ đội địa phương 
tiêu diệt 139 sĩ quan và binh lính Mỹ. Đây là trận đánh đi vào lịch 
sử là trận đầu tiên quân giải phóng diệt nhiều Mỹ nhất và là trận 
phủ đầu đối với quân viễn chinh Mỹ tại miền Nam Việt Nam. 
Chiến thẳng Núi Thành đã được ủ y  ban Trung ương Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng cờ "Lập công đầu diệt 
gọn đnm vị chiến đấu Mỹ".

Từ ngày 29 đến 31-5-1965, quân giải phóng tiến công quân đội 
Mỹ - chính quyền Sài Gòn tại thị trấn Ba Gia, huyện Sơn Tịnh, 
Quàng Ngãi, diệt gọn 4 tiểu đoàn địch, giết và làm bị thương 915 tên, 
bắt sống 270 tên, thu 307 súng, bắn rơi 2 máy bay, phá hùy hai pháo 
105 ly, 14 xe vận tải.

Từ 9 đến 12-6-1965, quân giải phóng tiến công vào Đồng Xoài 
(Bắc Biên Hòa), tiêu diệt 1.500 tên địch, có 50 sĩ quan và binh 
lính Mỹ. bắn rơi 16 máy bay, phá hùy 2 đại bác, 204 ly và 6 xe 
bọc thép.
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Đến 1965, toàn miền Nam đã có 4.431 thôn hoàn toàn giải phóng, 
số thôn phá lỏng thế kìm kẹp tăng từ 8.118 thôn năm 1961 lên 
8.982 thôn năm 1965, số dân vùng giải phóng có 6.339.000 người.

Những trận thắng đầu tiên với thế và lực ngày càng mạnh của 
cách mạng miền Nam báo hiệu những thắng lợi vẻ vang trong cuộc 
kháng chiến chổng Mỹ cùa nhân dân ta: đánh bại chiến lược "Chiến 
tranh cục bộ" của các thế lực hiếu chiến Mỹ.

520



KẾT LUẬN

Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965 đã diễn ra vô cùng 
sôi động và độc đáo. Sau Hiệp định Gicmevơ 1954 về Việt Nam 
được ký kết, nước Việt Nam bị tạm thời chia làm hai miền. Miền 
Bắc được giải phóng và chuyển sang thời kỳ thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng kinh tể, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, làm cơ 
sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Miền Nam 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, 
cùng với miền Bắc thực hiện sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Tuy vào thời gian này, nhiệm vụ chiến lược ở mỗi miền có khác 
nhau, nhưng lại quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau và cùng 
thực hiện một mục tiêu chung là xây dựng miền Bắc ngày càng vững 
mạnh, giải phóng miền Nam, thống nhất Tồ quốc.

Đe thực hiện sự nghiệp cách mạng vè vang nêu trên, nhân dân 
Việt Nam ở cả hai miền Nam - Bắc phải trực tiếp chống lại âm 
mưu cơ bản và lâu dài của đế quốc Mỹ là tiêu diệt bằng được 
phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Việt Nam, chia 
cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa 
kiểu mới và căn cứ quân sự cùa Mỹ, lập một phòng tuyến ngăn 
chặn chủ nghĩa xã hội lan xuống Đông Nam Á, đồng thời lấy miền 
Nam làm căn cứ để tiến công miền Bắc, bao vây và uy hiếp các nước 
xã hội chủ nghĩa.

Trước âm mưu thâm độc cùa Mỹ, nhân dân Việt Nam kiên định 
mục tiêu độc lập và tự do xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống 
ấm no và hạnh phúc.
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về nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam sau cuộc kháng chiến chống 
Pháp, ngày 22-7-1954, trong Lời kêu gọi sau khi Hội nghị Giơnevơ 
kết thúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở đồng bào cả nước: 
"Đau tranh để củng cổ hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành 
độc lập, dân chù cũng là một cuộc đẩu tranh lâu dài và gian khố

Tiếp sau đó, vào tháng 9 năm 1954, Bộ Chính trị, Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam họp Hội nghị đề ra đường lối và nhiệm 
vụ cụ thể trong giai đoạn cách mạng mới, đã nêu rõ: "Trong một 
thời gian nhất định, nhiệm vụ chung cùa Đảng ta là đoàn kết và 
lãnh đạo nhân dán đau tranh thực hiện hiệp định đình chiến, để 
phòng và khắc phục mọi âm mưu phá hoại hiệp định đình chiến, để 
cùng cổ hòa bình; ra sức hoàn thành cải cách ruộng đất, phục hòi 
và nâng cao sản xuất, tăng cường xảy dựng quân đội nhân dân để 
cùng cố miền Bắc; giữ vững và đấy mạnh cuộc đấu tranh chính trị 
cùa nhân dân miền Nam, nhằm cùng cố hòa bình, thực hiện thong 
nhất, hoàn thành độc lập, dán chù trong Toàn quốc''2.

Ở miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của Đàng, với sự nỗi lực vượt 
bậc cùa các tầng lớp nhân dân, các tàn tích chiến tranh bị xóa bỏ, 
các hậu quả của cuộc chiến tranh dần được khắc phục. Những sai 
lầm mắc phải trong cải cách ruộng đất và chinh đốn tổ chức được 
tích cực sửa chữa. Nền kinh tế cùa miền Bắc có bước phát triển 
vượt bộc. x a  hội m iền Băc trở thành xã hội của những ngưòi lao 
động với Sự lớn manh của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và 
tầng lớp trí thức mới. Sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong 
nhân dân ngày một tăng thêm. Các thành phần dân tộc sống bình 
đẳng, đoàn kết, hòa bình và giúp nhau cùng phát triển. Phụ nữ bình 
đẳng với nam giới, đảm đương mọi nhiệm vụ xã hội. Các lĩnh vực

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 7 (1953-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tr.322.

2. Nghị quyết của Bộ Chính trị về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chinh sách 
mới cùa Đảng, trong: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, 
tập 15 (1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.287.
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văn hóa, giáo dục, y tế có bước đột phá, thực sự quan tâm đến đời 
sống tinh thần của nhân dân... Trẻ em đến tuổi đi học đều có điều 
kiện được đi học. Người dân ốm đau, bệnh tật được cứu chữa và 
điều trị không mất tiền ...

Ờ miền Nam, vượt qua thời kỳ khó khăn từ năm 1954 đến năm 
1958, dưới ánh sáng Nghị quyết lần thứ 15 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa II (tháng 5 năm 1959) và Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, cách mạng miền Nam 
đã chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Vào cuối 
năm 1959 sang đầu năm 1960, những cuộc "Đồng khởi" nổ ra trên 
một địa bàn rộng lớn từ vùng đồng bằng Nam Bộ đến vùng rừng 
núi của miền Trung và Tây Nguyên. Những cuộc khởi nghĩa từng 
phần đã phát triển nhanh chóng, nhất là từ sau chiến thắng Ẩp Bắc, 
thành một cuộc chiến tranh cách mạng vừa đấu tranh quân sự, vừa 
đấu tranh chính trị, kết hợp đánh địch ở cả rừng núi và nông thôn 
đồng bằng với phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân ở đô 
thị, đẩy chế độ độc tài Ngô Đình Diệm đến sụp đổ và làm phá sản 
chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ, buộc Mỹ phải áp dụng 
một chiến lược mới chiến luợc "Chiến tranh cục bộ" với thế bị 
động trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Mỹ thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và 
đánh phá miền Bẳc trong một cuộc chiến tranh phá hoại băng 
không quân và hải quân bắt đầu từ năm 1965. Nhân dân Việt Nam 
dồn tất cả tinh thần và lực lượng, quyết tâm đánh thắng các chiến 
lược chiến tranh mới của Mỹ.

Có thể nói, lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1965 là lịch sử 
của những nỗ lực to lớn của nhân dân cả nước nhằm xây dựng và 
bảo vệ miền Bắc, tiến hành từng bước phá âm mưu xâm lược và 
nô dịch của Mỹ nhằm chia cất lâu dài nước ta, phá hoại sự nghiệp 
đấu tranh vi độc lập, tự do và thống nhất đất nước cùa nhân dân 
Việt Nam.
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